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lên Giác là tờ báo đạo, đã hiện diện tại 
nước Đức này từ năm !970 Từ năm 1979 
dến năm 1980 Viên Giác ra được 6 số 
khổ A35, MộI số quý Đạo Hữu đến định cư 
tại nước Đức lúc bấy giò, hoặc mỘI số anh chị em sinh 
viên thời ấy, chấc còn giữ lại những tờ báo đơn sơ, mộc 
mạc ấy. Ngày nay Thư Viện của Chùa Viên Giác chỉ còn 
một bộ 6 cuốn duy nhất, đóng thành tận rất trang trọng. 
Tuy nhỏ bế, dơn sơ, nhưng nhiều người vẫn lưu tâm dến. 
Từ năm 198] dến nay (1996) sau hơn 13 năm, Viên GIác 
ra được 90 số: trung bình mỗi năm 6 số; với hình thức lớn 
hơn, đóng thành khổ A4, số trang cũng tăng vọi lên từ 30 
đến 100 trang. Đó không kể những số dặc biệt về Tếi; 
mỗi năm lên đến 200 trang và số lượng ấn hành ban đầu 
là 300 cuốn, bây giờ là 4.200 cuốn mỗi khi ín, ấn và phát 
hành. 
Trang báo Viên Giác, từ hình thức đến nội dung đã được 
sự đóng góp quý báu về các bài viết có giá trị của các bậc 


tôn túc cũng như của các văn nghệ sĩ, học giả, Chuyên gia - 


v.v... đồng thời cũng được sự hỗ trợ rất mạnh mẽ của bà 
con Phật Tử khẩn năm châu bốn bể cũng như của Bộ Nội 
Mụ Cộng Hòa Liên Hang tức Quốc, nên Viên Giác trải 
qua nhiều năm tháng; nhưng vẫn còn góp mặt với nền văn 
hóa Việt Nam tại Hải Ngoại nầy, qua các mặt về Tôn 
Giáo, Văn Hóa, Văn Học, Văn Chương, Thi Ca, Nghệ 
Thuật, Y Học, Chính Tr, Thể Thao v.v... nhưng cũng 
chưa tập họp đầy dủ hết mọi thể tài và cũng chưa có sự 
đóng góp lớn của các Đại Văn $% Phật Tử khắp nơi. Vì 
thế, lần họp Ban Biên Tập Báo Viên Giác thường niên vào 
tháng 12 năm 1995 vừa rồi, Thượng Tpa Chủ Nhiệm và 


toàn Han Hiên Tập đã đề vuất một công tác văn học đặc : 


biệt cho lần kỷ niệm số !00 Viên Ciác vào giữa năm 
1997 về mHỘI Giải Thưởng Văn Học Phật Giáo, như sau: 

Giải nhà]: được treo năm ngàn đô Ía XP 

Giải nhì: bốn ngàn đô la MP 

Giải ba: ba ngàn đô la Mỹ 

Hình thức là mội quyền sách từ 1 000 trang trở lên. 

Nội dụng viết truyện, tiểu thuyết, văn học, lịch sử về 
Phật Giáo, để tạo thêm cho nền văn học Phật Giáo nước 
nhà được dồi dào hơn. 

Người dự thí không phân biệt nam nữ, ở trong lay ngoài 
nước, mà điều cốt yếu phải làm sao giới thiệu rõ nét được 
về nền Văn Học PhÁtI Ciáo qua tư tưởng cũng nhữ bút 
pháp của người viớt, nhằm phố cập đến quần chúng mọi 
giới, : 

Đầu năm 1996, chư vị Tôn Túc trong Giáo Hội Phải 
Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu đều có mặt tại Chùa 
Khuông Việt, Na LW,' để làm lễ tiễn đưa giác linh Cố 
Thượng Tọa Thích Quán Không, Trưởng Ban Nghỉ Lả của 
GHPGVNTN Âu Châu, đến nơi sanh nhị bất sanh, khứ 


nhị. bát khứ, trở về với trạng thái uyên nguyên của dất 
trời vạn hữu. Trời đông, giá lạnh của Na LW đã tiễn đưa 
Cổ Thượng Tọa và GHPOVNTN Âu Châu lại mất đi một 

v‡ đạo sư khả kính khi đăng dần chẩn tế, có một giọng 
điệu cao chót vớt tới chín từng mây, để chiêu mỘ các oan 
hồn uống tử. Người th cũng như người thế, ai rồi cũng 
phải ra dị. Vì có đến phải có đi; nhưng sự đi và sự đến của 
người tu sĩ thực hành theo Bồ Tát Đạo, đó chẳng qua là 
một sự dừng nghỉ trên con đường vạn lý du đó thôi. Ôi! 
đời là một cơn mộng, vô thường chọt đến rồi chợt dĩ, có 
gì đâu để nhải đau buồn và nuối tiếc! 

Mấy ngàn năm trước dây, Đức Phật đã chỉ cho chúng 
sanh không biết bao nhiêu lần khác nhau trong nhiều kinh 
điển về uế độ và tịnh độ. Tất cả cũng đều do tâm chấp 
trước của chúng ta biến hiện mà thôi. Vì thế mới có sơn 
hà đại địa, có nam nữ, có phù du áo ảnh; nhìmg rồi chúng 
fa lại quên đi, đã lao vào mội cuộc đấu trí với thiên nhiên 
và đã làm khổ thiên nhiên không biết bao nhiêu qua sự 
chế biến boin đạn, chặt cây phá rừng, thuốc khai quang, 
chất nổ v.v... tất cả những thứ nầy đã dối đầu lại với con 
người và làm cho con người càng ngày khổ dau cằng 
chồng chất. KhẨp nơi, Âu, Á, Mỹ, ở đâu cũng có lụt lội, 
mất mùa, hạn hắn, giá buới v.v... vì chính những nơi đó 
đã phá hoại thiên nhiên, nên thiên nhiên đã làm cño con 
người phải suy nghĩ lại qua các dữ kiện trên. Đặc biệt 
năm nay tại Nga, Mỹ và Âu Châu cái lạnh như cất da, xé 
thị. Ci lạnh nhĩữ đông đá được mọi sinh vật trên quả địa 
cầu này, đã làm cho bao sinh linh đón dau bởi giá buốt. 
Đủ chỉ là hậu quả mà con người đã tàn phá thiên nhiên, 
không tôn trọng môi trường sống nên mới ra nông nổi Ấy. 

Bây giờ ở Á Châu, ai ai cũng đua dòi theo lối sống văn 
mình vật chất, bỏ rơi đời sống tỉnh thần, ngược lại Âu và 
Mỹ Châu đã quay mình lại, sống với nội tâm để nâng cao 
giá trị nội tại của con người. Người Âu Mỹ dí ra, người Á 
Châu lại lận hụp vào bể khổ trầm luân Ấy, rồi đây đến 
người (Châu IÍc và Châu Phi cũng sẽ đi vào trong cái vòng 
lấn quần ấy. Nếu chúng ta không biếf tự kèm chế mình 
trong sự phát trấn bừa bãi, rồi dây thiên nhiên cũng sẽ 
hại chúng ta qua thiên tai, chiến họa như thường. Cũ lẽ 
điều Ấy cũng đúng thôi, như cụ Nguyễn Du đã diễn tả về 
thân phận của nàng Kiều: Tầng là bạc mệnh có chữa ai 
đâu" Chỉ có những người nào tỉnh thức, kẻ ẤV sẽ được 
sống rHỘt cách vứng đng trong xã bội loài người ngày 
nay. 

Nhìn lại quê hương và Giáo Hội vẫn còn khổ đau và đpa 
đây nhiều lắm. Nực cười cho những kẻ không sống một 
ngày trong chùa, mà dòi kiếm soát chùa, phong chức, 
phân hóa hàng ngũ tu sĩ, chẳng khác nào người không dậu 
tú tài tà di chấm thí tú tài đâu có biết ãi giáp gì mà 
chấm thí. Ở đây cũng thế, người không có tôn giáo mà đi 
kiẩm soát tôn giáo, hóa ra chỉ là một trò hề, ÄMà đứng 
vậy, cả nước rất nhiều người có học, mà dể cho một 
người chưa đậu tiểu học đứng dầu, lèo lái vận nước, thì 
vận nước ấy sẽ trôi nổi về dâu? Cầu trả lời ấy xin dành 
phần cho quý vị. 


Trước thềm năm mới năm Bính TY toàn thể Ban Biên 


Tận Háo Viên Giác xin kính chúc quý dộc giả xa gần 
hưởng một năm an bình, lợi lạc. 


Ban Biên Tập 
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CHƯƠNG V - CÁC CÁCH GIẢI 


K) 
rytE KÝ —tTE 


1111Á_E1 


(Tiếp theo) 


II. GIẢI THÍCH 
THEO KHOA HỌC 


3. Giải thích theo thần kinh học: 


r [ hần kinh học là một ngành y 
khoa nhằm tìm nguyên nhân, 
định bệnh và chữa trị các bệnh 

thần kinh (gồm óc, tùy sống, các đây thần 
kinh). Những hiện tượng tương tự như các 
báo cáo của những người chết hụt cũng 
xuất hiện ở một số trường hợp bệnh thần 
kinh. Như vậy ất hắn có kẻ cho rằng có thể 
đùng các cách giải thích của thần kinh học 
gấn ghép cho kinh nghiệm trở về từ cõi 
chết: Thần kinh hệ người hấp hối rối loạn. 
Xin hãy nghiên cứu hai điểm chung của 
trường hợp hồi dương và mắc bệnh thần 
kinh: Người hấp hối đội nhiên thấy chiếu 
lại trong khoảnh khắc hiện kiếp của mình 
và xuất hồn. 

Tôi gặp mội bệnh nhân trong khu thần 
kinh đã kể rằng anh thấy chiếu lại những 
chuyện xảy ra hồi còn bé. Anh nói: 

"Ở lần đầu, tôi thấy mình nhìn người bạn 
cũng đang ở trong phòng, Má bền trái của 
anh ta trở nên méo mó. Bỗng dưng trong óc 
tôi hiện ra những cảnh đã xây ra trong quá 
khứ. Chúng giống y như thật, cũng rất sống 
động, đầy đủ màu sắc và có ba chiều. Tôi 
thấy buôn nôn và giật mình đến độ không 
muốn thấy các hình ảnh này. Từ đó tôi 
nhiều lần bị như vậy và biết khôn là cứ để 
cho nó diễn ra. Thí dụ cho dễ hiểu: Nó rất 
giống như những cuốn phim chiếu trên 
màn ảnh truyền hình vào dịp đầu năm, 
chiếu nhanh các thời sự chính yếu đã xảy 
ra trong năm qua. Khi thấy chiếu một cảnh, 
bạn chưa kịp suy nghĩ thì nó đã qua rồi. 
Trường hợp tôi cũng y chang vậy. Lúc thấy 
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một cái gì tôi liền nghĩ: "À, nhớ ra rồi!" Và 
lôi cố khắc ghi trong tâm trí, những cảnh 
khác lại thoáng nhanh qua khiến tôi chẳng 
kịp làm chỉ hết". 

"Đó là hình ảnh những chuyện thực đã 
xảy ra trong đời tôi Không sửa đổi chút 


nào. Tuy nhiên khi xong rồi tôi chẳng thể. 


nhớ được mình vừa thấy những gì. Đôi khi 
đó là các hình ảnh cũ, cồn những lần khác 
thì không phải vậy. Lúc chúng xuất hiện, 
tôi nhớ và nghĩ: "Ò, mấy chuyện này mình 
đã xem rồi!”". Nhưng khi chúng dứt, tôi dâu 
nhớ được gì. Đường như đó chẳng phải là 
các biến cố đặc biệt quan trọng trong đời 
lôi Quả thực vậy. Tất cả đều rất fầm 
thường. Chúng không xuất hiện trật tự lớp 
lang và cũng chăng theo thứ tự thời gian. 
Chúng hiện ra mội cách rất tình cờ”. 

"Khi hình ảnh xuấi hiện, tôi vẫn thấy 
những gì xảy ra quanh tôi, nhưng mức độ 
nhận thức có phần sút giảm. Tôi chẳng còn 
nhạy bén. Dường như phản nữa tâm trí tôi 
kia thì lo về những việc đang làm. Ai từng 
chứng kiến cảnh tôi bị như vậy đều bảo 
rằng chỉ độ một phút thôi, nhưng đối với 
tôi đường như lâu hết sức”. 

'Ta thấy các sự lên cơn này (do não bộ bị 
kích thích) và việc hồi tưởng của những 
người về lừ cõi chết có nhiều điểm tương 
tự. Chẳng hạn khi lên cơn, người bệnh nói 
trên thấy các cảnh vật sống động, rõ ràng y 
như thật với không gian ba chiều. lĨơn nữa 
cảnh tượng tự nhiên xuất hiện ngoài ý 
muốn của anh. Ảnh thoáng qua rất nhanh 
và lúc đó ý thức về thời gian của anh bị 
lệch lạc. 

Nhưng cũng có nhiều điểm rất khác biệt: 


- Các hình ảnh đĩ vãng của anh không hiện 


ra theo thứ lự thời gian, không thấy tất cả 
cùng một lúc và liên tục, như vậy là khác 
với hiện tượng chết hụt. Các hình ảnh cũng 
không thuộc các biến cố quan trọng đã xây 
ta trong đời anh, mà chỉ là chuyện tầm 
thường. Như vậy chúng đâu được trình 
chiếu để anh suy ngẫm hay học hỏi. Trong 
khi nhiều người hôi dương nhấn mạnh rằng 
sau khi "xem -lại, họ có thể nhớ các 
chuyện chính yếu của đời họ một cách rõ 
ràng hơn, chỉ tiết hơn. Còn người bị lên 
cơn cho biết sau đó y chẳng thể nhớ được 
đấy là những hình ảnh đặc biệt gì. 

Kinh nghiệm xuất hiền có một điểm tương 
tự với "ảo giác phân thân” (auloscopic 


hallucination), là đề tài một bài viết của 
Hắc sĩ N. Lnkianowicz đăng trong Tạp chí 

Y khoa Archives of Neurology and 
Pasychiatry. Khi lên cơn bệnh nhân thấy 
chính bản thân mình hiện ra trước mặi. 
"Con người thứ hai” của bệnh nhân bất 
chước (nhạt) nói mát, điệu bộ của bệnh 
nhắn khiến y rất ngạc nhiên, bối rối vi đột 
nhiên thấy hình ảnh chính mình hiện ra 
ngay trước mất. 

Dù cơn bệnh này quả có điểm tương đồng 
với sự xuất hồn đã nói, nhưng có rất nhiều 
chỗ khác nhau. Các hình ảnh thấy khi lên 
cơn lúc nào cũng sống động (đôi khi còn 
sống động và ý thức hơn là bản thân người 
bệnh), trong khi kẻ xuất hồn thấy thân xác 
rnình nằm bãi động. Người lên cơn có thể 
“nghe” con người thứ hai này írò chuyện 
với y, đặn dò, quở trách, chế nhạo y, v.v... 
trong khi người chết hụi chỉ thấy quá khứ 
đời mình trình chiếu lại. Người lên cơn 
thường thấy con người thứ hai của y chỉ từ 
trưực hoặc từ cỗ trở lên rà thôi, cồn người 
xuất hồn thì thấy trọn ca hình hài mình (trừ 
khi được che đậy phần nào hoặc kín mít). 

Hình ảnh rnà người lên cơn thấy rất giống 
như một bóng ma, và khác với hình ảnh 
người hấp hối thấy. Anh của người lên cơn 
thường thì mong manh, trong suốt, trắng 
bệch, ít khi có màu sắc. Người bệnh cũng 
có thể thấy hình ảnh chính mình đí xuyến 
qua cửa hay các chướng ngại vật một cách 
dễ dàng. 

Tiếp theo đây là câu chuyện một người 
mắc bệnh ảo giác phân thân đã kể tôi nghe. 
Độc đáo ở chỗ có hai người cùng bị một 
lượt: ẵ 

"Khoảng mười một giờ khuya một đêm hè 
hai năm trước khi tôi và nhà tôi lấy nhau, 
tôi lái chiếc xe thể thao mui trần đưa nằng 
về nhà. Tôi đậu xe dưới ánh sáng đền 
đường mờ nhạt trước cổng nhà nàng và cá 
hai đứa rất đỗi ngạc nhiên khi cùng ngước 
nhìn lên, thấy hình ảnh không lô của chính 
tụi tôi đang ngồi cạnh nhau (ảnh chỉ từ thái 
lưng (rủ lên) trêu các ngụn cây cảu đục lÈ 
đường, trước mặt chúng tôi khoảng ba 
mươi thước. Các hình ảnh này đen tối, 
giống như những chiếc bóng, không thể 
nhìn xuyên qua nhưng rất giống hai dứa 
tôi. Chúng tôi để dàng nhận ngay ra đó là 
những ai. Hai bóng đi động, không nhái 
theo điệu bộ của chúng tôi, bởi vì tụi này 
đang ngồi yên trên xe để theo dõi mà. Các 
bóng làm những chuyện đại khái như: 
Bóng của lôi thì cầm mội quyến sách lên, 
chỉ chỏ chỉ đó trong sách cho bóng của nhà 
tôi xem. Bóng của nhà tôi nghiêng tới 
trước, chăm chú nhìn vào sách". 

"Khi ngồi như vậy, tôi đã kể cảnh tượng 
mình đang thấy cho nàng nghe và nàng cho 
biết cũng đang thấy y chang. Rồi chúng tôi 
thay phiên. Đến lượi nàng thuật những gì 
các bóng đang hành động, và tôi cũng nhận 
ra hệt như thế". 

"Tụi tôi ngồi đó khá lâu (ít nhất là nửa 
tiếng đồng hồ), xem và kế nhau nghe 
những gì đang thấy. Tôi nghĩ chấc hai đứa 


có thể ngồi thấy như vậy cho đến sáng hôm 
sau, Nhưng nàng phải vẽ nhà nghỉ, nén 
cuối cùng chúng tôi phải tán bộ, leo các 
bặc thang lên đồi hướng về phía nhà nàng. 

Khi một mình xuống đồi, tôi vẫn tiếp tục 
thấy các hình ảnh và các bóng này vẫn cồn 
đồ trong lúc tôi lái xe đi”. 

*Đáy chẳng phải là phản ảnh của hai đứa 
tôi trong các tấm kính chấn pió, vì xe tôi, 
nhữ đã nói, thuộc loại mui trần, về chúng 
tôi đã ngước nhìn lên ngọn cây trong suối 
khoảng thời gian đó. Chúng tôi đâu có 
nhậu nitợt say sưa (và ngay cả bày giờ cũng 
không) Chuyện xây ra ba năm trước khi 
chúng tôi nghe nói về LSD hay các ma túy 
tương tự. Lúc bấy giờ hai đứa cũng chẳng 
mệt mỏi dù đếm có hơi khuya và chúng tôi 
vẫn còn thức chứ đau chiêm bao mộng mị 
gì. Tụi tôi rất tỉnh táo, ngạc nhiên, thích 
thủ khi nhìn ngấm các hình ảnh này và kế 
nhau nghệ nình thấy những gì". 

Các ao giác phản thân này về khía cạnh 
nào đó chúng tương tự như việc người hấn 
hối xuất hôn, Thế nhưng dù chỉ lưu ý đến 
các điểm giống nhau và gạt bỏ mọi khác 
biết, ta chẳng hiểu tại sao các áo giác phân 
thân xuất hiện, Nhiều nhà thần kinh học, 
thần kinh bệnh học đã nêu nhiều cách giải 
thích trấi ngược nhau và họ còn tiếp tục 
tranh luận đài đài nhưng chưa có lý thuyết 
nào được đa số chấp nhận. Cho nên mưu 
toan đùng “ảo giác phản thân” để giải thích 
việc xuấi hồn chỉ là đem một chuyện kỳ Ìạ 
gắn ép cho một hiện tượng huyền bí. 

Sau hết, còn một điểm dáng lưu ý cho việc 
luận bàn. Trong một trường hợp, lôi thấy 
người hồi đương sống lại nhưng mắc chút 
bệnh thần kih. Một số ít bấp thịt của nửa 
thàn người y bị bại liệt phần nào. Tôi 
thường tự hỏi chết hụt có gây bại liệt? 
Nhưng đây chỉ là trường hợp duy phải 
trong tãi cả các vụ bồi đương mà tôi nghiên 
cửu. 


HI.- GIẢI THÍCH 
THEO TÂM LÝ HỌC 


Khoa tam lý vấn chưa dạt đến niức độ 
quyết đoán và chính xác như các ngành 
khoa học hiện đại khác. Các tàm lý gia 
chua thành bai trường phái đối lập nhau về 
quan điểm, phương cách điều tra, nhận 
thức cơ bản về sự hiện hữu cũng như bản 
thể của làm trí. Cho nên kinh nghiệm hồi 
đương được các làm lý gia giải thích khác 
nhau lắm, tùy theœ trường phái của họ. 
Chàng thể kể hết tất cả những cách giải 
thích theo tâm lý học, tôi chỉ xin nêu mội 
số inà tôi thường ngh cử tọa nói lên cộng 
với một cách giải thích khiến tôi lưu ý, 
Trước kia tôi đã đề cập hai cách cai nghĩa 
thco tâm lý: cho ràng đó chỉ là sự thêu đệt 
của ý thức (nói láo) hoặc là do tiềm thức 
thị vị hóa câu chuyện, 


` 


(Còn tiếp) 


XuâMm 
Áhácl Ấƒu 


Chiến sĩ xuân khách địa 
Mộng quy, đồng nhất tâm 
Kỹ phi, ải nhật chiến 
Quân xuất, thành dạ thâm 
Khải ca, hoa những phục he 
®è thị, bút khí tân 


Bộ bộ hành khởi nhạc k> bé ặ. 
Không, địa ngạo phong trần TA, K“Â tuý xá 
" Ax. ¿6 Tt, \ 
» Co Tiêu ~6 : /“4_ S4 : 
“„ 
“71% 


wW3x 14 x6 * 
x9 XS tần 


Viên Giác 91 - 


5 


TÌM SỰ 
-an lạc 
hạnh phúc 

ở đâu ? 


»« Thích Như Điển 


ƯN tá những buổi giảng tại chùa 
QƠ cũng như nhiều nơi khác trên thế 
giới, tôi luôn được liếp xúc với 
người Việt Nam cũng như người Đức và 
người ngoại quốc về phần tâm lĩnh này. 
Trong ấy đã có không ít những câu hỏi 
được đặt ra liên quan đến vấn đề nội tâm 
cũng như ngoại cảnh của mọi người đang 
SỐng. 

Trong cuộc sống nãy có rất nhiều lối suy 
ngìĩ khác nhau và đĩ nhiên cũng có nhiều 
lối sống khác nhau. Ở một thế giới mà mợi 
sự tự do đều có quyền phát triển, thì sự tự 
do của tự tưởng, của cuộc sống quả là một 
vấn đề lệ trọng vô cùng. 

Có nhiều người nghĩ rằng: Nếu chúng ta 
có nhiều tiền thì chúng ta sẽ cố hạnh phúc. 
Điều đó có lẽ hoàn toàn sai, Vì có biết bao 
nhiêu nhà tỉ phú và triệu phú trên thế giới 
ngày nay họ có an lạc hạnh phúc đâu? Có 
những người giàu có nhưng vẫn bị khủng 
hoảng, tự tử, đau thần kinh v.v... Dĩ nhiên 
người có tiền, có nhiều điều kiện để xử 
dụng đồng Đạc để làm nhiều việc khác 
nhau, khi so sánh với người nghèo, là điều 
khó có thể có được, khi hợ muốn làm một 
điều gì. Nếu người giàu xử dụng số tiền ấy 
vào việc phước đức, kết quả lại khác. Nếu 
ngược lại, kết quả sẽ không lường được. So 
với người nghèo, không có tiền bạc, họ lại 
đỡ hơn chăng? Nhưng đâu là giá trị thực 
tiễn của nó? Đồng tiền chỉ là phương tiện 
trong cuộc sống, mang lại mọi Khứ tiện 
nghỉ cho con-người và nhất quyết tiền bạc 
không mang lại an lạc hạnh phúc cho con 
người. 

Có nhiều người nghĩ rằng sắc đẹp sẽ mang 
lại hạnh phúc cho con người. Điều ấy cũng 
chưa hẳn đúng, Vì sắc đẹp sẽ tần phải theo 
năm tháng. Khi còn thanh xuân, tuổi trẻ, 
khi mà da chưa nhăn, tóc chưa bạc thì còn 
xem được; nhưng khi lưng còng gối mỏi 
tồi, sắc đẹp đâu có còn ở mãi bên ta. Người 
kém đẹp, bay không đủ sức khỏe, quả là 
một hậu quả khó lường trong cuộc sống; 
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nhưng nếu hiểu nhân quả, có lẽ những kẻ 
bất hạnh sẽ tự an ủi cho mình được chăng? 

Có nhiều người bảo rằng địa vị và quyền 
lực sẽ tạo cho cuộc sống của chúng ta được 
an lạc hạnh phúc. Điều ấy cũng có lễ sai 
nốt. Vì đâu có ngôi vua nào bần vững 
muốn đời đâu và đâu có ai có thể thống trị 
thế giới suốt dòng lịch sử để cho cá nhân 
mình được hạnh phúc đâu. Ở đâu có quyền 
lực và thống trị, ở đó có cách mạng và đồ 
máu. Như thế, đâu có an lạc và hạnh phúc! 

Ngoài ra còn nhiều loại định nghĩa khác 
nhau về sự an lạc và hạnh phúc nữa; nhưng 
tựu chung những loại nầy cũng căn cứ trên 
những giá trị vật chất ngắn hoặc đài hạn, 
cao hay thấp tùy theo độ cảm nhận của mỗi 
người mà có được. 

Nhìn một đứa bé, với thái độ vô tư, mỗi 
ngày đứa bé cười đến hằng trăm lần; nhưng 
khi đứa bé ấy lớn lên, mỗi ngày nụ cười bắt 
đầu giảm bới. Càng lớn lên người ta càng 
suy tư hơn và chính sự suy tư nãy đã làm 
cho chúng ta cần cỗi, già trước buổi: nên 
nhiều câu tục ngữ của thế giới đã ca tụng 
về nụ cười như sau: “Nụ cười là liều thuốc 
bổ", "Nụ cười là một sự an lạc", "Nụ cười 
tạo cho con người khỏe mạnh", v.v... 
Nhưng chắc chắn chúng ta cũng không thể 


cười hoài suốt ngày được. Cười như thế có 
nhiều người sẽ nghĩ rằng ta bị bệnh tâm 


thần. Miột người lớn không thể là một đứa 
trẻ và ngược lại cũng vậy. Vậy chúng ta 
phải làm sao đây, để chính chúng ta được 
an lạc? 

Tôi thấy có nhiều người sống trong gia 
đình không vui, cố gắng đi chùa hay đi 
nghỉ hè để quên đi sự bưồn khể vì lý do 


- nầy hay lý do khác; nhưng khi đến chùa họ 
cũng không vui và lúc đi nghỉ hè về cũng - 


chẳng khác hơn trước mấy. Vì vậy cũng có 
lắm người xa rời những nơi tín ngưỡng, vì 
họ nghĩ rằng chính tôn giáo cũng đã không 
giúp gì được họ trong cuộc sống iấm khổ 
đau nầy, nên đâm ra thất vọng. Tôi biết có 
nhiều người không tìm được sự an lạc của 
chính mình nên đã tự dối mình bên ly rượu 
hay những liều thuốc ngủ để quên đời và 
nhân thế; nhưng tôi biết chắc rằng chính họ 
là những người khổ đau nhất. Thay vì fìm 
sự lãng quên, sự khổ đau lại đến dập đồn 
cho chính bản thân rnình. : 

Tôi cũng được biết nhiều người tìm an lạc 


.„ trong sự dam mê công việc làm hay vùi 


mình vào các trò chơi cờ bạc hay phim 
ảnh. Nhưng những người đạo điễn của 
những cuộc vui nầy có lúc cũng phải nghỉ 
dưỡng sức, không ai có thể giúp cho (a thỏa 
mãn mọi thị hiểu suốt cả một cuộc đời. 

Nhiều đêm đánh bài thức trắng nhưng 
nhiều người có thể làm được, để tìm thú 
vui trong sự sát phạt lẫn nhau; nhưng kết 
quả của những ngày thua bạc sau đó là gì? 
Chấc ai cũng đã rõ, vợ chồng hục hặc 
nhau, con cái thấy cha mẹ không vui, 
chúng nào có an tâm để học hành và thì 
cử... 

Sau khi tìm hiểu và chứng thực các thí 
nghiệm bản thân trong cuộc sống, chúng ta 
thử tìm lại nơi chúng (a những giá trị thực 
tiễn để mang đến cho chính mình một sự 
an lạc hạnh phúc, để niềm vui ấy sẽ bất tận 
không bao giờ từ giã chúng ta ra đi mội 
cách đột ngột cả. 

Thông thường tất cá chúng ta đều tìm sự 
ai lạc hạnh phúc ở bên ngoài và ở người 
khác, ít si tự tìm cho chính mình rnỘt sự an 
fĩnh của tâm hồn. Nếu ai trong chúng ta 
cũng hiểu được điều đó, chắc chắn rằng thế 
giới nầy sẽ í( khổ đau hơn và cuộc sống 
nầy có ý nghĩa biết đường nào. 

Tôi vẫn hay chứng minh và dẫn dụ cho 
người Việt cũng như người Đức khi họ đến 
học Thiền rằng: Thân thể của chúng ta 
giống như một cái ly và tâm thúc của 
chúng la giống như nước ở trong ly đó. 
Nếu mỗi ngày, rỗi giờ và mỗi tâm niệm 
trong cuộc sống, vì vô lình hay hữu ý, 
chúng ta cứ khơi động cái ly nước ấy, làm 
cho những bợn cấu nổi lên trên mặt nước. 
Bơn cầu ấy là những loại tham, sân, sỉ, thù 
hận, lo lắng v.v... Nếu ta để cái ly nước ấy 
xuống yên mội chỗ, cũng có nghĩa là 
chúng ta để tâm chúng ta lắng đọng lại bởi 
thiền định và chánh niệm thì chắc chắn 
một điều các loại cặn bã ấy không còn nổi 
lên trên mặt nước nữa. Nhờ vậy người 
ngoài cũng ít thấy ta giận hờn võ cớ, về 
mặt lầm lì nữa, mà bất đầu họ đã có thiện 
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Nhưng khi cận bã nằm tại đáy ly, cũng có 
trghia là tham, sân, sỉ vẫn còn chìm sâu nơi 
tàm thức của mình, không có nghia là hết 
sạch. Lúc bấy giờ cầu bẩn tuy không thấy 
trên mặt nước của ly; nhưng dưới đấy ly 
vẫn còn fồn tại. Cũng như thế, nếu tâm ta 
vẫn còn chứa đầy tham, sân, sỉ thì át hẳn 
một ngày nào đó có cơ hội những loại vọng 
động nầy nó sẽ trở lại quấy phá mặt nước 
vốn yên fĩnh xưa nay, bấy giờ giông tố lại 
nổi lên trở lại. Vậy sự an lạc hạnh phúc 
chúng ta vừa có được nó chỉ có được trong 
giai đoạn mà thôi; nhưng điều ấy vẫn tốt 
hơn là thứ hạnh phúc an lạc đi Hin cầu bên 
ngoài. Vì chính tâm 1a tự làm chủ được một 
phần nào. 

Vậy muốn để cho niềm vưi ấy được vĩnh 
cửu, chúng ta phải làm sao đây? 

Bây giờ chúng ta phải có nhiệm vụ làm 
cho những chất cận bã ấy tan đi. Nó không 
thể chỉ mất đi trong một thời gian ngắn. Vì 
tham, sân, sỉ dã có gốc rễ đã nhiều đời, 


cũng giống như cận bã bụi bậm kia đã bám 
vào đấy ly thời gian lâu trước đó, nên phải 
căn kỳ cọ lâu hơn. Vậy muốn được an lạc 
t4 phải dụng tâm. Muốn dụng tâm phải 
cương quyết và trì chí thì ly nước kia mới 
không còa cận bã nữa, cũng như thể đó, 
tâm ta mới được hàng an lạc. 

Nhiều khi chúng ta nhìn người bên cạnh, 
lại sao an lạc quá, hạnh phúc quá. Trong 
khi đó raình lại không có được niềm vui và 
nụ cười tươi như họ? Chỉ vì một lẽ dơn 
giản thôi. Vĩ ta không tự lo gạn lọc tâm 
mình cho trong sạch đấy thôi. Nếu tàm 
minh yên tịnh thì cảnh vật chung quanh 
đều thanh tịnh. Ở đây cảnh phải tùy thuộc 
tâm, chứ tám không bị lệ thuộc bởi cảnh. 
VỊ lâm là chủ, còn ngoại cảnh chỉ bị động, 
mà thôi Lâu nay vì nhiều người lấy cảnh 
làm chủ và cứ chạy theo cảnh vui buồn bên 
ngoài để buôn vui theo đó, mà không tự 
biết rằng cái căn bản nằm nơi nội tâm, ta 
có thể chế ngự được nó để được an lạc. Nếu 
chúng ta biết tự cố gắng lấy mình. 

Muốn đùng sức mạnh nội tâm để đấy tan 
bóng tối thara, sân, sỉ ấy phải dùng đến 
năng lực năng động của thiên định, của sự 
tụng kinh, sám hối và niệm Phái. Trong 4 
loại hành trì ray sẽ là một tỉa phóng xạ CỰC 
mạnh để bản tiêu tan mọi màn vô mình, 
dẫu chơ các loại tham,sân, sỉ này đầy và có 
căn rễ đến cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ tiêu 
tan. Đây là một cái Đức để sinh ra trí tuệ 
vậy. Ái sẽ làm được việc đó? Phải trả lời 
ngay rằng, ngoài ta, ngoài chính ta ra 
không ai có thể giúp cho phiên não của ta 
được tiêu trừ cả. Thiền Định có nghĩa là 
chánh niệm, đâu nhất thiết phải ngồi và 
phải tới chùa mới thực hành được. Ngoài 
ngồi ra, chúng ta còn có thể đứng, đi, nằm, 
nói chuyện, làm việc, suy nghĩ, v.v... tất cả 
đều có thể thực hành chánh niệm được. Vì 
chúng ta tự biết rằng: mỗi một việc gì dang 
xảy rä nơi làm (a, ta đều kiểm soát được. 
Vị lâm là chủ sinh ra các pháp lành và 
chính tầm cũng sẽ tạo ra những tội lỗi. Chỉ 
L? màn mầm]. gse là nhì: hư trình, ah chỉ 
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trong một giấy phút nào đó, lúc ấy chúng 
ta sẽ thấy an lạc thực sự. 

Lâu nay chúng ta ăn nhưng chúng ta rất ít 
có chánh niệm về việc ăn; tiên trong đời đã 
có biết bao nhiêu bữa ăn znà nào ta đã làm 
chủ được bữa ăn nào cho xứng đáng dâu. 
Vì trong khi ăn chúng ta đã lo nghĩ đến bao 
nhiêu chuyện khác, thử hỏi làm sao an lạc 
được. Rồi khi đi, đứng, nằm, ngöi, lúc làm 
việc cũng vậy. Khi chúng ta đứng thì nghĩ 
đến chuyện ngồi. Khi ngồi lại nghĩ đến 
chuyện đi và ngược lại cũng thế. Tất cả 
chúng ta đều bị động và chạy thco trần 
cảnh bên ngoài và chúng ta chưa bao giờ 
làm chủ chính mình trong những hành 
động ấy, nên mới mãi khổ đau và chắc 
chắn sự an lạc sẽ không bao giờ đến với 
chúng ta cả. Sự chánh niệm có nghĩa là khi 
chúng ta ăn, chúng ta biết chúng 1a đang 
ăn. Khi chúng ta ngồi, chúng ta biết chúng 
ta dang ngồi. Khi chúng ta đang làm việc, 
chúng ta biết rằng chúng ta đang làm việc. 


Mọi việc chúng ta đều có thể tự kiểm soất 
được mình. Ấy là chánh niệm. 

Tụng kinh cũng vậy. Chữ tụng có nghĩa là 
lạp lại một lời dạy có ý thức. Nếu chúng ta 
lặp lại mội điều gì mà không có ý thức. 
Việc ấy không thể gọi là tụng được. Ví dụ 
khi chúng ta tụng chú đến một độ thuần 
thục, cũng có nghĩa là lực chánh niệm của 
chúng ta đã cao và chính nhờ lực này mà 
vô mình sẽ lùi đần và trí tuệ sẽ rộng mở. 
Nhiều người trì chú đến một độ thuần thục, 
việc làm gì cũng dễ thành. Ngay cả việc 
chữa bệnh cho mình hay cho người khác 
nữa. Công đức,ấy thật không nhỏ. Đây 
cũng chính là việc làm của những vị Eö Tát 
vậy. Bồ Tát là những vị không chịu vào 
Niết Bàn và thành Phật quả, mà chỉ ở vậy 
để cứu độ chúng sanh, khi nào chúng sanh 
thành Phật hết rồi, các Ngài mới thành 
Phải. Niềm an lạc hạnh phúc của chúng 


sanh cũng chính là n§iềm an lạc hạnh phúc 
của chính các Ngài. Vì các Ngài nghĩ, khi 
chúng sanh còn đau khế thì nhiệm vụ độ 
sanh của các Ngài văn còn. Chúng sanh là 
các Ngài và các Ngài cũng chính là chúng 
sanh vậy. 

Đám LIẤi tạm vậy, China ta lạy Phật sa 
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chính là lạy nơi tự tánh của mình mà trong 
kinh Pháp Hoa, Phật đã đạy: lãi cả chúng 
sanh đều có Phật tánh. Phật tánh này chỉ 
hiển lộ được khi nào thật đầy đủ nhân 
duyên. Cũng như hoa chỉ nở khi nào thời 
tiết bên ngoài ấm áp. Phật tánh hiển lộ sẽ 
mang đến cho chúng ta một sự ai lạc vĩnh 
cửu. Chúng 1a sẽ không ganh tị với ai, để 
chỉ thấy nơi họ toàn việc xấu, việc đỡ, mà 
chúng ta chỉ thấy nơi họ bằng con mắt như 
thị. 

Thông thường khi chúng ta nhìn một ai 
hay xem một vải gì, thường hay để ý đến 
cái xấu, cái hư nhiều hơn là cái tốt. Thật ra 
nhìn như thế nó chẳng có ích lợi gì cho nội 


lâm của mình cả. Nếu chúng ta trụ vào 


những tướng xấu ấy, tâm ta lại bị nhiễm ô, 
thay vì gột rửa đi các bụi bạm trần cấu của 
thế gian. Vì vậy muốn được Lự tại an lạc, 
nên nhìn cái tốt của kẻ khác để tam ta nhẹ 
nhàng hơn và tiếu có nói điều gì, chúng t8 
cũng sẽ cư xử theo hành động của chánh 


niệm, chứ không phải là hành động Của SỰ 
chấp trước. 

Niệm Phật cũng thể, khi niệm Phật đã 
nhứt tâm rồi, chúng ta sẽ quên tự ngã của 
mình và hòa vào trong cái tâm vô tận của 
tánh không trong ý thức. Niệm như thế mới 
gợi là niệm. Nếu niệm chỉ là sự niệm cho 
mình, thì ý nghĩa của sự niệm Phật còn 
giới hạn nhiều lắm. 

Có nhiều người học rất giỏi, đỗ Bác sĩ, Kỹ 
sư, Tiến sĩ, nhưng lúc nào cũng trụ vào cái 
danh của mình nên dễ bị đấm say vào sự 
chấp trước. Rủi một ai đó không xưng 
đúng tên và tước hiệu của znình, mình sẽ 
buồn và giận. Tuy rằng người đối điện 
chăng có lâm ấy. Như thể quả là một điều 
tai hại võ cùng. Vì chính mình hại mình, 
chứ không có ai có thể làm cho mình đau 
khổ ngoại trừ mình ra cả. 

Khi não chúng ta tự biết rằng dống phân là 
một bông hoa, bông hoa là một đống phản. 
Lúc ấy 1a mới có thể an lạc thực sự. Trong 
chúng ta rất hiếm người ngÌĩ được như thể, 
mà nhiều người trong chúng ta, khi nghĩ 
dến kế khác, tự sơ sánh mình, như bỏng 
hoa nầy đẹp hơn bông hoa kia, chứ không 
tự biết ràng loài hoa nào cũng mang đến 
cho đời mội hương thơm và một sắc đẹp 
khác biệt nhau và cũng chẳng ai buồn để ý 
là hoa nào càng đẹp, chính hoa dó rọc lên 
chỗ dơ nhớp nhiều hơn. Ví dụ như hoa sen 
chẳng hạn. Đâu phải hoa sen mọc lên từ 
chỗ cao quý? mà chính từ chỗ bùn rltơ; hoa 
sen tỏa ra hương sắc dịu đàng đã làm cho 
người ta mến mộ. Cũng thể đó, Phật tánh 
và sự an lạc của chúng sanh phải phát sanh 
từ thế giới Ta Bà đầy uế trược nầy, thì sự 
tỉnh thức kia mới có giá trị chứ? Nếu hoa 
sen mọc lên từ chỗ cao thượng rồi tổn ra 
những hương thơm kỳ diệu ấy. Đó cũng chỉ 
là một chuyện bình thường, còn ở đây thì 
ngược lại. 

Thông thường chúng ta ngại khó, hoặc giá 
chỉ chờ sự ban ơn gia hộ của chư Phật hoặc 
chư vị Bộ Tát, nên tự lực của chúng ta 


không triển khai dược. Mì vậy bại trần cấu 
vẫn côi bám đầy nơi tâm thức của mình. 
Như thế làm sao có được an lạc và hạnh 
phúc? Chúng ta thường bay tạo phước để từ 
phước đó mang lại một niềm vui nho nhỏ 
nào đó, chú rất hiểm người muốn tạo đức 
để đúc kia có thể tỏa rộng ra đăn chung 
quanh mình và không bao giờ có thể mất 
được. Chính 4 phương pháp hành trì phía 
trên sẽ tạo cho chúng ta có một cái đức rất 
lớn. Đức giống như ánh sáng. Còn phước 
chỉ giống như bóng đèn hoặc cây đèn cầy. 
Bóng đèn cháy mãi đến một ngày nào đó 
cũng phải hư. Cây đèn chảy mãi có lúc 
cũng phải tàn, nhưng ánh sáng kia, nếu 
chúng ta đem mồi tiếp tục đến một ngọn 
đèn khác, thì ánh sáng đó sẽ không bao giờ 
đoạn tuyệL Mặc đầu môi ra nhiều ngọn 
khác nhau nhưng ngọn nguyên thủy vẫn 
không bị suy giảm. Đức ở đây cũng vậy, từ 
người này chuyển sang người khác, từ Bồ 
Tát đến chúng sanh luôn luôn liên tục và 
không bị gián đoạn và không bị mất mái. 
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Những điều trên dày chúng tôi vừa trình 
bày mới nghe qua thì dễ; nhưng đồi hỏi nơi 
chúng ta nhiều công phu luyện tập lắm, Ví 
dụ một hòn sỏi tự thể của nó không tròn, 
mruốn có hòn sỏi tròn chúng ta phải tự mài, 
tự giữa nó. Nếu sỏi càng cứng thì giá trị 
của sỏi càng cao. Do đó đời hỏi nhiều sức 
lực để mài hơn. Cũng như thế ấy, công phu 
tu hành càng khó bao nhiêu thì sự an lạc 
hạnh phúc càng có giá trị cao cá bấy nhiêu, 

Dĩ nhiên chúng ta không thể thực hiện một 
lần mà có- sự tròn đầy được. Bởi lẽ chứng 
sanh vì nghiệp chướng lầu đời và không 
biết bao nhiêu phen đã nổi trôi trong vòng 
luân Hồi sanh tử, nếu chúng ta bây giờ, 
ngay lúc này biết quay về với chính mình 
để tự gạn lọc thân cũng như tâm quả là một 
hành động cách mạng vô tiền khoáng hậu 
rồi. Một hòn đá lớn đến đâu nếu chúng ta 
dụng công mỗi ngày đếo mòn một ít, chắc 
chấn sẽ có ngày chúng ta đếo tan hòn đá 
ấy. Lâu hay mau không phải là vấn đề 
chính, mà vấn đề ở đây là chúng ta có chịu 
dấn thân để bất đầu công việc khó nhọc kia 
không? Thái độ ấy lệ thuộc nơi chúng ta và 
chính chúng ta phải chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về những hành động của tư tưởng 
mình. 


Tóm lại sự an lạc hạnh phúc nếu có từ bên 

ngoài mang đến cho chúng ta, chỉ là một 
loại an lạc nhứt thời và có lúc phải mất đi. 
Còn loại hạnh phúc và sự an lạc nếu chúng 
la thực sự muốn chúng ở lại trong ta lâu 
đời thì chính mình phải tự tạo ra nó. Loại 
hạnh phúc này ở bên trong chứ không phải 
tìm cầu phía bên ngoài mà có được và cũng 
không thể mua được sự an lạc nầy ở một 
nơi nào đó ở chợ đời. 

Muốn tìm hạnh phúc chân thật này phải tự 
tìm và tự hỏi nơi mình, không thể tìm nơi 
kẻ khác và nhờ kẻ khác tìm cho mình được. 

Trước sự loạn động của thế giới, sự khổ 
đau của nhân loại, nếu mỗi người trong 
chúng ta tự biết fm về với chính rnình và 
bối [Ìm ra sự an lạc và lạnh phúc dã bị 
chôn lấp trong khổ đau, tục lụy; Quả đó là 
một hành động đẹp đẽ khó sánh và chắc 
chắn thế giới sẽ được hòa bình và người 
người sẽ được an lạc. 

Trên đây là một vài ý kiến nhỏ, chúng tôi 
muốn gởi đến quý vị để làm quà đầu Xuân 
Bính Tý và biết đâu trong số độc giá sẽ có 
nhiều người sẽ tìm lại được nguồn hạnh 
phúc an lạc mà chỉnh mình đã tự bỏ quên 
cả hàng thiên niên kỷ röồi. Mong rằng bài 
viết này lì một sự gợi ý để trở lại cội 
nguồn của chính mình dưới nhãn quan của 
Phật Giáo để từ đó chúng ta sống trong sự 
tỉnh thức và cuộc sống càng ngày càng có ý 
nghĩa hơn. 

(Phần tiếng Đức có đăng trong số nầy) 
Viết xong trên chuyến bay BA 02% từ London 
hướng về Tainei (Taiwan) ngày 21.12.1993, 
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'THƯI ĂN 


hông ăn thì chết. Sự thực rõ ràng 
và dau xó( như vậy. Phật cũng 
ay rằng: "Muôn loài sống còn 


là nhờ thức ăn” (sabbe - saHa 
aharatiitikn) Quá đúng thật như vậy, 
trong nhân gian cũng có câu “có thực mới 
vực được đạo”. 

Hồi ở Việt Nam, có ông triệu phú nọ, bạc 
tiền gom đầy chất thành núi, nhưng rồi ông 
chết vì thiểu ăn, không ăn uống gì được, ăn 
không nổi, bác sĩ cũng dành bó tay và ông 
đành chim chất, lý da ông hị mg thí chống 
họng đến hồi hết chữa. Người quen tôi kế 
lại rằng, thấy chồng mình đau đớn mà vẫn 
thèm ăn ngon, bà vợ ông phải nấu nướng 
những món ãn thơm ngon ngào ngạt, đem 
đến cho ông, ông nhìn ngắm, ngửi mùi 
thơm, cầm lên và buôn rầu... bỏ xuống... 

Tôi nghe mà ngậm ngùi, tiền không quan 
trọng bằng miếng ăn. 

Nhưng không có tiền thì lấy cái gì để đi 
mua thức ăn? Ở cái xứ Mỹ ngày nay, nơi 


tiền rừng bạc bể, chuyện đô-la xanh dỗ, - 


tình đời đối trắng thay đen là đề tài sống 
động, hai vợ chồng nọ lấy nhau vì tình, yêu 
nhau đắm đuối, cãi mẹ cãi cha cùng nhau 
đi xây tổ ấm sống đời hạnh phúc. Thời gian 
qua đi, cơm không lành canh hết ngọt, 
chông mất Job, gia đình xào xáo lục đục, 
vợ bỏ nhà ra đi theo một anh chàng có Ïob 
thơm hơn... tôi nhìn theo mà ngắn ngẩm... 
Chúng tôi là đám nữ lưu hơn nửa cuộc 
đời... cỡ năm, sáu chục tuổi, con cái từng 
đàn... đứa nào đứa nấy đang iä lượt tiến 
tnạnh tiến nhanh trên con đường văn mình 
tiến bộ của đời sống Tây phương Âu Mỹ, 
nghe thấy thêm buồn. Thì ra bao nhiều nề 
niếp Á Đông đo ống cha để lại tự bao nhiêu 
đời, ký ca ký cóp mang theo ra XỨ người 
định bựng giữ làm gia tài của mẹ, để lại 
cho con, thì 20 năm sau nhìn lại, bông thấy 
lộn nhào để bể lung tung. 

Như vậy, sau 20 năm rồi bỏ quê hương, 
nhìn qua, tính số lại với chút kinh nghiệm 
đời trước rnặt, tôi đành phải xót xa nhìn ra 
rằng chữ TÌNH đã mờ phai và khuất lấp 
sau chữ TIỀN và quan trọng hơn cá tiền 
giấy đô-la, vàng bạc, châu báu, sổ Compte 
trong nhà băng... là THỨC ĂN để sống 
còn. 

Thức ăn gồm tấi cả những thứ gì, vỏ hình 
hay hữu hình được một con người thâu 
nhận bằng cách ăn uống, thấm, ướp... vào 
cái túi da cao thước rưỡi này (im50 là 
chiều cao trung bình của con người) để 
giúp cho tigười đó được sống còn. 


Thức ăn gôm có thức ăn tỉnh thần (tâm lý, 
vật lý) và thức ăn vật chất. 

Các thức ăn này, sau khi đi vào cơ thể, 
được tiêu hóa chế biến và trở thành chất 
liệu dinh dưỡng, bảo trì và nuôi dưỡng con 
người, sự sống vật lý và tâm lý nhờ vào đó 
tà có. 

I. Thức ăn vật lý mà nhà Phật gọi là 
ĐOÀN thực rất quan trọng 

Không được ăn ngon là một nỗi khổ. 

Ăn dở mà không được ăn no là một nỗi 
khổ khác. 

Dạ dày xẹp lép là một nỗi khổ tối đa vì 
thiếu ăn thì còn sức đâu mà nói cười hoạt 
động, ngoài ra thiếu ăn dẫn đến nguy cơ 
chết đói, hết còn sống. 

Cho nên, vì miếng ăn (Đoàn Thực) này mà 
từ ngàn xưa cho mãi đến ngàn sau, thú vật 
cắn xế nhau, người sát vật, vật sắt người và 
người sắt mtegười... cứ vậy mà diễn tới diễn 
lui, đời đời kiếp kiếp... đều đều... không 
sao ngừng nghỉ. 

Ngày nay, niữa 
nhóm này nhóm khác, xứ này xứ khác, 
khối này khối khác có đánh nhau giết nhau, 
dùng đến bom nguyên tử để giết nhau cho 
lẹ Hi cũng vì "đoàn thực”, nói một cách 
văn minh hiện đại hơn mội chút là cũng vì 
vấn đề "kinh tế”... 

Thầy tôi kể rằng, người xuất gia như các 
thầy, trước khi ăn, các thầy thường phải 
chính lâm quần niệm nh sau: 

- Ta là kẻ không cày mà có ăn, không đệt 
mà có mặc, sự sống này có được nhờ sự hộ 
trì của vũ trụ và muôn loài... Xin nguyện 
sống xứng đáng (trừ bỏ tật xấu, loại trừ lâm 
tham ái, lòng khát khao, sự đối thèm 
(tanhà). Nguyện xem: thức ăn này như cấc 
dược liệu có tác dụng chữa bệnh. Chỉ vì 
muốn thành tựu đạo nghiệp nên mới thọ 
dụng thức ñn này. 

Chúng ta là kẻ ngoài cửa (Phật tử lại gia). 
Học theo kinh người áo trắng của thầy 
Nhất Hạnh, giữ lấy 5 giới mà giữ chưa 
xong thì còn gì mà đám nguyện này 
nguyện khác giống các thầy. Tuy nhiên 
giới đầu tiên trong năm giới là tránh sắt 
sanh, liên quan đến sự giết vật để ăn, 
chúng ta cũng nên suy nghiệm qua loa chút 
ất về Đoàn thực mỗi khi bỏ chút gì vào 
miệng để thấy rõ sự cần thiết và nỗi khổ 
đau vô vàn của sự sống, may ra có thể 
giảm thiểu được nỗi lòng tham ái, tham ăn 
no, mặc đẹp để có thể tinh tấn an vui trong 
trung đạo và tri túc (biết đủ). 

1T. Thức ăn tâm lý còn gọi là món ăn tỉnh 
thần... gọi là món ăn cũng vì cái tính chất 
cần thiết cho đời sống, làm cho một cọn 
người được sống vui hay sống khổ. Chuyện 
thật rõ ràng đầy đẫy quanh đây: Ông bà A 
tuy nghèo, đi làm lao động chỉ đủ ăn, 
nhưng gia đình vui tươi hạnh phúc; bà B 
vòng vàng đeo đầy tay, nhãn hột xoàn kim 
cương lấp lánh nơt cổ, tai mang ngọc thạch 
xanh rờn, mà miệng luôn mồm than khổ, 
ông C, một đại phú thương, chủ 5, 4 nhà 
hàng mỗi lần đi Casino, cúng cho tổ cờ bạc 
hàng 5 - 7? ngàn đồng không nhãn mặt, thế 
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raả không hiểu sao, luôn luôn hớt hơ hới 
hải, ngôi đứng không yên, mật khó đăm 
đâm! Còn cái cô tiểu thư, con một ca sĩ nổi 
danh bền Mỹ Quốc mới là kỳ!, vừa đẹp, 
vừa giầu, đối tượng cho bao nhiều triệu con 
gái trên thế giới đọc báo, trầm trồ, mơ ước, 
không hiểu sao ngày nọ cô bỗng uống 
Hhumốc tự tử quách, để lại bức thư than 
nghèo tình, cuộc đời trống rồng nên buôn 
trà za i... ; 

Các bạn ngÌĩ sao? Họ đói bay no, họ thừa 
hay thiểu? thiếu cái gì về dư điền chỉ ??? 

Buớc vào một tư gia, nhìn vào tủ sách gia 
đỉnh của chủ nhãn, tìm thấy những đề lài 
sách vớ, những loại báo chí, hình ảnh thì 
có thể đoán biết chủ nhân thường dùng các 
mến ãn tỉnh thần nào. Mà nếu không có 
địp vào nhà người ta, nhìn cách sống, lối 
ăn mặc, lời ăn tiếng nói, cách giao thiệp, 
sự tiếp xúc, những thứ kề cận của rnột cá 
nhân, !a cũng có thể nhận biết lờ mờ rằng, 
người nọ thường thọ lãnh món ăn tỉnh thần 
nào mỗi ngày. 

Nếu có học Phật và có nghe lời thầy giảng 
ta có thể iìm ra rằng món ăn tinh thần theo 
nhà Phật còn có thể chia làm 3 loại: 

1. Xúc Thực = móm ăn tình thần đem lại 
bằng sự tiếp xúc. 

Tiếp xúc bằng tai, mất, mũi, lưỡi, thăn, ý 
{6 căn) lìm gập âm thanh, tiếng nói, màu 
sắc, raùi thơm, vị ngọi, thân, ý (6 trăn). 

Sự tiếp xúc này sinh ra Thọ (cảm thọ) ví 
dụ thọ khổ, thọ vui v.v... và v.v... 

Mhu cầu tiếp xúc rất cần thiết cho đời 
sống. Không có tiếp xúc, không có giao 
tiếp, không có trau giồi thì không có sự 
sống, thì chết ngấi, giống như không có ăn 
thi chết. 

Đủ sống một cá nhân quá khép kín, dời 
sống một gia đình quá chia cách, mỗi 
người trong mội tháp ngà, không đổi trao, 
chia xẻ thì không khí trở thành ngột ngại 
xung quanh hạ. 

Căng ngội ngại, con người càng có khuynh 
hướng bang ra ngoài để tìm sự tiếp xúc, sự 


Da đó trong tình cảnh kính tế 


sống cản. 
khó khăn, gia đình suy sụp, sự thông cảm 
giữa người và người bị bế tác, chúng ta 
không lạ gì khi thấy trà đình, tứu quán, vũ 
trường, tiệm an lại tưng bừng khai trương 
và sống hùng sống mạnh... Đó là những 
địch vụ cung cấp nhu cầu tiếp xúc của con 
người. 

Than ôi, món ăn tính thần này rấi nguy 
hiểm, xúc thực sinh cảm thọ, cảm thọ sinh 
tham ái, mong cầu, thư gửi, gửi không 
được thì khổ não sinh ra... 

+, Biết vậy, học vậy mà hành không được 
vậy! VỊ sao??? Quý vị cứ thử như tôi di, 
sắng ngủ đậy nguyện cho được một ngày 
an vui với Phật Di Đà với Quan Thế Ẩm, 
tỉnh tấn đọc kinh, ngõi thiền xong xuôi... 
lên đến nhà trên, điện thoại reo vang, bên 
kia đầu dây bà A báo tin ràng bà B nói xấu 
mình với bà C, rồi bà C kế cho bà D, may 
mà bà A nghe được, kể lại cho mình... Vậy 
là tâm bất an, miễn man suy nehĩ, buồn râu 
thắc mắc... Vậy là ăn phải Tư Thực rồi 


Món ăn tỉnh thần này khó tiêu quá, làm 
mình khó chịu quá, làm mất ca nét hồn 
nhiên thoải mái của một ngày cố gắng vun 
trông đạo nghiệp... đọc kinh, ngồi thiền... 
nay đổ xuống sông! 

Vì sao?? Cũng vì cái tâm mình lãng xăng 
như con khỉ chuyền cành, mong lung suy 
nghĩ đo lường, tâm này nhà Phật gọi là "Tư 
Tam Sở" nó cũng được liệt vào số các món 
ăn tỉnh thần có sức mạnh quấy phá tâm trí 
và đời sống mà con người khó kẽm giữ 
được. 

Thực tập thiền quán, các thầy đạy rằng 
nhờ thiền quán chúng ta có thể nhận diện 
được Tư Thực là gì và có thể loại bẻ đi 
những Tư Thực (món ăn do suy tư) độc hại 
làm đen tốt dời mình. 

Những món ăn nguy hiểm thuộc Tư Niệm 
Thực hay Tư Thực đều có dính đáng đến sự 
tìm cầu vui thú, sự khao khát, muốn thèm 
và làm tham ái. 

3. Món ăn tỉnh thần thứ 3 cũng quan trọng 
không kém, được gọi là Thúc Thực. 

Thức là sự hiểu biết, nhận lấy, phân biệt. 
Từ sự hiểu biết biến thành sự phân biệt 
rau như làn chớp, phân biệt thành đẹp 
xấu, yêu ghét, vui buôn, và chấp chước. 
Chấp là lựa cái dẹp mà bỏ cái xấu, lựa yêu 
mà bỏ ghét, lựa vui mà bỏ buồn v.v... và 
v.v... cuối cùng lộn tùng phèo vì muốn đẹp 
thà cứ xấu, muốn vui mà cử buồn v.v... và 
thành khổ não vì muốn mà không được! 

Bởi vậy, nhờ thiền tập, người học Phật có 
thể hiểu Thức Thực là một món ăn tỉnh 
thần, cần nhận rõ và chế biến thành tuệ ra 
minh sát, nhìn sự vật một cách bình đăng, 
không phân biệt xấu đẹp, khế vui... diều 
này giúp nhiều cho sự tu dưỡng hướng đến 
an vui, thân tâm hàng an lạc. 

Sống giữa cuộc đời vui í buồn nhiều này, 
có phải chăng mỗi người trong chúng ta 
đều mong ước được sống an vui và hạnh 
phúc??? 

Tuy rằng sau khi rời khỏi cõi tran ai mỗi 
người mang theo mình mỗi nghiệp duyên 
và không một ai biết được mình sẽ đi về 
dâu, nhưng những người còn sống trên trần 
thể này, tiếp xúc với nhau và với vũ trụ, 
mỗi ngày tiếp nhận vào cơ thể những món 
ăn linh thần và vật chất, ít nhất chúng 1a 
cũng có thể biết được ta đang án món ãn 
nào và có thể chọn lựa những thức ăn thích 
hợp cho chúng ta để được khốc mạnh về 
tỉnh thần lẫn vật chất. 

Mong thay! 


Tài liệu tham khao: 

{1 4 loại thúc ăn: ÁNĩ sư Nian Đà La - Trúc 
Lâm Thiền Viện: F905. 

2 Kinh Người Áo Tráng - Thầy Thích 
Nhất Hạnh - LÁ Bởi 1991. 

1 Kimh Bài Đại Nhân Giíc - Thấy Thích 
Nhất Hạnh - Làng Cây Phong. 


» Thanh Nguyên 


Thiếp này chẳng có vẽ hoa 
Mù lời thành thực thốt ra tự lòng. 
Phương trời thường vẫn nhắc trông, 
Tuy rằng cách biển, xa sông mà 
gần. 


Đón Töi, chờ Xuân, nhớ bạn xa, 
Muôn trùng cách nẻo, biệt sơn hà. 
“Xuân về nhắc nhớ ngày vui cũ, 
Ci thuở bên nhau, cạnh chén trà. 


Xa xôi biết chức gì bạn đây? 
Tuổi thọ còn tăng Phúc, Lộc dầy, 
An lạc thân tâm, lòng thoải mất, 
Rượu bầu thơ túi, thắng ngày say. 


Chờ ngày gặp mật, nổi vòng tay, 
Tâm sự cho vơi bã những ngày. 
âu, tóc thử xem ai bạc trước? 
Kồi ta cụng chén, uống cho say! 


Mâm ngùi ôn lại Chuyện xa xưa, 
Rồi đến quê người, chuyện nắng 
mưa. 

Vịnh, nhục từng hồi theo bén gói, 
Buồn cho thân thế: tủi bơ vơ. 


Mỗi dộ Xuân sang, lại thân thờ, 
Hoa tươi chẳng đủ thắm lòng quê. 
Quanh mình cảnh lạ, người xa lạ, 
Nhớ bạn. thương mình cứ ngần 
ngơ. 


Tà muốn nhờ đôi cánh nhạn bay, 
Cùng ai chia xẻ nỗ¡ vơi đầy. 
Vần thơ sưởi ấm tình trỉ ký, 
Cách núi, xa sông vẫn hẹn ngày! 


(Xuân Đi Khách) 
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AUfF DEUISCH 


BUDDHISMDS DES LAUTEREN LANDES 
~ Đialng mứt alten Meistern - 


(Ủbersetzt und mit Anmerkungen versehen von Meister Thích 
Thien Tam, Copyright der deutschen bersetzung Tu-Xung 
Roland Berthold) 


Zechn ZweifelsÍragen zum Lauteren Land 
(Ching-tCˆu Shih-i-lun; T.47, No.1961) 
~ Tiien T/ai-Patriarch Chih-l - 


(Fortsetrung) 


#rapgc 9 : 
Das Westliche Lautere Land iáät 10 Milliarden Buddhaläander von 


hiei cntferm. HDie gewöhnlichen Leute sind schwach und 
gchrechlich_WIe kênnen síc es erreichen?... 


Antwort 

Das Westliche Lautere Land wird als 10 Milliarden Buddhaländer 
vơn hier entfernt nur in Hmblick auf die begrenzten Vorstellungen 
der gewhnlichen, von Geburt und Tod befleckten Menschen mit 
Augen vơn Fleisch und Blut beschneben. 

Túr jene, đie đas reine Karma đder Wiedergeburt im Lauteren Land 
erlangt haben, Ist đer Geist Im Samâdhi in đer Todesstunde genau 
der Geist, der im Lauteren Land wiedergeboren wird. Sobald der 
Gedanke (der Wiedergeburt) éntsieht, wird địc Wiedergeburt 
eriangt. Deshalb sagt đas Meditationssũtra: "Das Land des Buddha 
Amitâbha ist nicht weit vơn hier!" AuBerdem ist đie Macht des 
Karmma unbegreiflich. In der Spanne eines Gedankens wird die 
Wiedergeburt im Lauteren Land erianet. Man muÑ sich deshalb 
wepen der Entfernung keine Gedanken machen. Man kann das mit 
einem schiafenden und träảumenden Mfenschen vergleichen. 
Obwohl đesscn Körper im Bett liegt, reist sein Geist tberall hm, in 


alle Welten, als ob er wach wäre. Die Wiedergeburt im Lauteren, 


Land ¡st, allgemein gesapt, diesem Heispiel ãhnlịch... (51) 


Erage 10 

Ích habe jetzt den Entschluồ gefaBt, nach Wiedergeburt im 
Westlichen Lauteren Land zu streben. Aber ích weil weder, 
Welche Praktiken ịch tben soll, noch welches dịc Samen der 
Wiedergeburt im Wastlichen T.anteren Land sind. AnBerđem haben 
die gewöhnlichen Leute Familien und sind nicht Írei von Begehren 
und Anhaften. Kðnnen sie unter điesen Bedingungen die 
'Wledergeburt erlangen? 


ẢAntwort ˆ 
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Wemn em Ubender der Wiedergeburt gewiB sein will, sollte er 
zwei Praktken vervollkommmen die Praxis des "Abscheus" 
(gegeniiber den ftnf Arten des Bepgehrens) und dịc PTraxis dcr 
"Freude an den Gelibden" (52). 

A) De Praxls des "Abscheus" bezieht sích auf đie Tatsache, đaB 
die gewöhnlichen Leute seit unausdenkbaren 2eiten von den fÑinf 
Arten đes Begehrens gefesselt sind. [JeshaÏb wandem sie nuÝ đen 
sechs Pfaden und erdulden urtbeschreibliches Leiden! Wie können 
sle im điesem Sumpf dem Kreislauf von Geburt und Toả entrinnen, 
wenn sie die finf Arten des Begehrens nicht verabscheuen? 
Deshalb sollte đer Ùbende des Leuteren Landes seinen Körper 
unabiässig aÌs eine Masse von Fleisch, Blut und Eiter, aÌs einen 
Hautsaek voller Schlerm, Eiter, Urm, Kot und anderen 
tibelrechenden Substanzen bctrachten. Das Parimrvâna-Sitra sapt : 
"lese Festung des KöIpers — nuy ủbie, verblendete Dãmonen 
können es crtragen, Im Ihr z1 leben. Wer mít Weisheit könnte 
Jemals an solch einem Hautsack haften oder sich emes soichen 
crfreuenl” 

Eine andere Schrift sagt : 

"Iðieser Körper 1st der Zusammenflul aller Arten von Leiden; er ist 
cin Kerker, cin Gefäingnis, eine Masse von Geschwiren; alles ist 
unreim. In Wahrheit ist er des Anhaflens nicht weri — selbst die 
immlischen Körper der Gottheiten sind nicht anđers." 

Deshalb solHen địc Dbenden beùn Gehen, Siehen, Sizen cđếr 
Liegen, im SŠchlaf und beim Wachsein, diesen Körper unablässig 
nut als eine Quelie des Leidens, ohne jegliches WVerentlgen, 
ansehen und thm gegeniber ein tiefes Geftlhl des Abscheus 
entwickeim... (und auf điese Weise alimäblich von bepehrenden 
Gedanken frel werden). 

Auferdem sollte der bende sich mít den Sieben Arten der 
Meditaion tber địc Ủnreinheit befassen (d.h. als ein Föfus, im 
unremen, schmutzigen Raum des MutterschoBes, das Blut der 
Mutter trmkend, aus đem MufterschoB mai hervorsclielendem 
Eiter und Blut md zahllosen tiblen Gerũchen heraustretend... nach 
dem Tod, der Körper aufpequollen und verfaulend, mút Fleisch und 
Knochen in Dnordnung... ) (53) 

DHnsere eigenen Körper sind so, die der anderen ebenso. Wenn wir 
tunablassig Úber diese sieben Unreinheiten meditieren, werden Wir 
Abscheu gegenuber den mãmnlichen unảd weiblichen Formen 
entwlckeln, dịc gewohnliche Leufte als ansehnlich und schön 
bewerten. Auf diese Welse werden che Flammen des Begehrens 
allnählich verlöschen. 

Wemn wir zusätzlích dịc Meditationen 0ber đic Neun Arten des 
'Widerwärtigen praktizieren können (nămlich đie Meditation tiber 
đen frischen Leichnam, den aufgedunsenen Leichnam, den 
blutenden und schwitzenden Körper, das SkeletL.. und andere 
Ífortschreitende Stadien đes Verfalls des menschlichen Körpers 
rạch đem Tod), ist das tư so besser, 

Wir sollten auch geloben, auf immer Hrei von der WIiedergeburt In 
einem verbiendeten, uareinen mármichen oder weibiichen Körper 
in đen Drei Welien múi einem Durcheinander von Naïrung zu 
werden, und stattdessen đanach sireben, mi einem Dharma-Natir- 
Köõrper des Lauteren Landes ausgestattet zu seIn, 

Soweil eine allgemeine Erörterung der Praxis des Abscheus. 


3) Es giờ grundsälzlích zwel Aspekte des Ablegens đes 
treudvollen Gelũbdes "sích se†bst und andere zu erretten". 

1. Der Ùbende sollte deuflich đas Ziel đer Wiedergeburt erkennen 
—~ nämlích đdas Entrinnen aus dem Leiden fur sich und alle 
Lebewesen anzustreben. Er sollte so denken : 

“Mein eigene Kraft ist begrerrt Ich bin noch vơm Karma 
gebunden. AuBerdem simmd in diesem tiblen, befleckten Leben die 
mstände und Đedingungen, weiche zu Befleckungen fñlthren, 
ft bermachug. Deshaib ertrmken die anderen Lebewesen wie auch 
ch m dem Fluồ dđer Verblendung und wandem seit 
unausdenkbaren Zeiten auf đen blen PÍaden. Ohne Ende dreht 
sích đas Rad von Geburt und Tod; wie kann ích da einen VWcg 
finden, mích tnd andere auƒ eine sichere Weise zu erretten? 

Es gibt nur eine Lösung : Ich muB nach Wiedergeburt im Lauteren 
Land streben, um den Budđhas und Bodhisattvas nahe zu sein und, 
mịch auf die äuỗerst glckverheiBende Umpgebung jenes Hereiches 
verlassend, eifrig úben und địe Einsicht m das Nicht-Entstehen 
erlangen. Nur dann kam ¡ch mì địc 0ble Welt eintreten, um die 
Lebewesen zu erretten." 

Die "AEhandlung iber die Wiedergeburt” sapt : 


"Den Bodii-Getst zu enVfalten bedeutet, Buddhaschaft anzustreben. 
Dịc Buảdhaschaft anzustreben bedeutet, den Gelst des Erreltens 
đẹi 1Lebeweseni zu entwickein, Ứnd der Oeist des Errettens der 
Lebewesen ist kein anderer a1s đer Geist, đer alle Wesen heimholt 
tnd thnen hi, Wiedergeburt im Lauteren Land zu erlangen." 


Um díc Wiedergeburt zu sichem, sollten wir auBerdem zwei 
Praklken vervollkommmnen : dịe drei die Erleuchtung hemmenden 
Dinge vermeiden und an den drei die Erleuchtung beginstigenden 
Đingen festzuhalien. 

WWeiches sind địe địe drei die Erleuchtung hemmenden Dinge? 
Erslens : cine Geisteshaltung, die nur unseren eigenen Frieden und 
unser eigenes Ơlủck anstrebt, Ich-Ergreifen und Anhaffen an 
urnserem eigenen Kôrper. Der bende soilte dem Pfad der Weisheit 
faigen and soiche Gedanken weit hinter sich lassen. 

Zweitens : cine Getsteshaltung, welche die Wesen im Stích lăiỗt 
und es nn†erlHDL, điese aus dem Leiden zu erretten. Der Úbende 
solite dem Pfad dcs Mitleids folgen und solche Gedanken weit 
hinter sích Ìlassem. 

Eritens : cine Geisteshaltung, die ausschlieBlich Verehrung und 
Opfergaben anstrebt, ohne Wege zu suchen, den Lebewesen zu 
nñ†zen und ihnen Frieden und GÏuck zu bringen. Der bende solite 
đem PRad đer geschickten Mittel folgen und solche Gedanken weHt 
hinter sích lassen. 

Wenn đer [bende diese drei Hindernisse aufpepeben hat, wird cr 
dịp dưới Thngc erlangen, welche dịc Erleuchtang beatnehpen, 
Điese sind : 

Eratens : dẹr "nnbefleckte Reine Geist", đer kem persönliches 
Giúck anstrebt Erieuchtung ist der Zustand der unbefleckten 
Reimheit Wenn wír nach persönlichem Vergnigen streben, sind 
Kẽrper und Geist belieckt und hemmen den Pfad der Erleuchtung. 
Đeshaib wird der unbefleckte Reine Geist als mit der Erleuchtung 
fibereimstirxnend bezeichnet. 

Zweitens : der "“Reine Geist m Fnleden", der alle Lebewesen aus 
dem Leiden erreltet. Dles Ist so, weil Bodhi der unbefleckte Reine 
Geist tãi, welcher allen Wesen Fneden und Giúck scbenkt. Wenn 
wir dđịc Lebewesen nich erreiten und thnen nicht helfen, den 
Leiden von Œeburt und Tod zu entkommen, handeln wir đem 
Bodhi-Pfad zuwider. Đeshalb wIrd e1n Gelst, der auf dịc Errettung 
anderer gerichtet ist, um thuen Frieden und Glùck zu brmgen, als 
mát der Erieuchtung 0bereinsttmmend bezeiciinet. 

DrHtens : der "glúckselige Reine Gelst", der danach strebL, đen 
Lebewesen zu heifen, das GroBồe Nirvâna zu crlangen. Da das 
Grole Nirvâna đer húchste, immerwälrend glũckselige Bereich 1st, 
behindern wir den Bodhi-Pfad, wenn wir den 1Lebewesen nicht 
heifen, es zu criangen. Daher wird der Geist, der danach strebt, đen 
Lebewesen zu helfen, đie mmmerwahrende Gluckseltgkeit zu 
criangen, als mịt đer Erleuchtung t0Ibereinsttmmend bezeichnet. 
Wie können wir die Dinge aufpeben, welche die Erleuchtung 
hemmen, und wie an den Dingen festhalten, welche die 
Erlieuchtang begftnstieent? -- Dies geschieht genau dadurch, daÍ wir 
nach Wiedergebuni mm Westiichen Lauieren Land sireben, dann 
tunabiãssig ín đẹr Nàhc der Buddhas verweilen und đen Dharma 
ftben, bis địc Einsicht in đas Nicht-Entstchen erlangt ist. An Jenem 
Punkt kðnnen wir willenmlich mít dem Boot der GroBen Gelubde 
fahren, in đas Meer von Geburt und Tod eingehen und dịe 
lebewesen mit Weiheit und Erbarmen crretten, “"uns den 
Đedingungen anpassen, aber grundsätzlich unwandelbar bietben" 
{34), trei und uneehindert. Hiermit beenden wir unsere Erörterung 
tber đas Zlei der Wledergeburt. 


2. Der Ùbende sollle dann die heilsamen Kemazeichen đes 
Lauteren Landes und địc glũckverhelồenden Merkmale Amitâbha- 
Buảdhas kontemplicren. 

Gluckverheilende Merkmalc : 

Amitabha-Buddha bestiửt cinen =gold-glänzenden 
Vergeltungskörper, geschmickt mịt 84.000 Haupt-Merkmalen, von 
dcñen Jjcdes 84.000 mindere giúckverheiiende Kennzeitchen 
besizt. Jedes von ihnen sendct 84.000 Lichtstrahlen aus, welche 
den ganzen Dharma-Bereich erheilen und jene Wesen heimiholen, 
welche den Namen des Buddha rezieticren (Neuntec Visualisatton 
im Meditationssutra) 

Heilsame Kennzeichen: * 

Dạs Westiche Laulere Land ¡sĩ mít sieben Kostbarkeiten 
geschmickt, wie es in den Sũtras vom Lauteren Land beschrieben 
wird. (55) 


Daruber hinaus sollten đie Ùbenden des Lauteren Landes, wenn sie 
Freigiebigkeit praktizieren, die Regeln einhalten und alle Arten 
guter Taten vollbringen, die Verdienste daraus immer der eigenen 
Wiedergeburt im Lauteren Land und đer sller anderen Lebewesen 
widmen. 

Wenn der Schủler địe freudvollen Gelubde kultivieren kann, wie 
dies in Abschnitt B dargestellt wurde, wird er einen Gelst der 
Hoffnung und der Sehnsucht nach dem Lauteren Land entfalten 
und unfehlbar Wiedergeburt dort erlangen. [ies is es, was mịt 
dem Gelubde, sich selbst und andere zu erretten, gemeint Ist. 


- Ende đes Textes des Patriarchen Chii-Ï - 


(Fortsctzung folgÐ) 


Anmerkungen : 


5l. Der zweile Teil dieser Frage befaBt sích mít der im 
"Kommentar zur Wiedergeburt" (2. Jhdt. n. Chr.} aufgeworfenen 
Frape, ob Frauen und gewisse andere Gruppen voơn Menschen Im 
Lauteren Land wiedergeboren wurden können. Meister Chih-l 
bejaht dies nachdricklich und zitieri das Meditaionssôtra, đas 
ausdrũcklich fr die Kðnigin Vaidehi und thre 500 TDenerinnen 
darpelepnt wurde, Sie alle erlangten Wiederpeburt tm lanteren 


Land. 


32. IDDicses Konzept, Abscheu versus Freude, ist bedeutsam und 
bildet em grundlegendes Miitel mm: Buddhismus đdes Lauteren 
landes Es basiert auf cimer Verbimdung von Weisheit 
(Visualisation des verfallenden Körpers isỈ Weishet.. } und 
Giaube (an die Geldbde des Buddha Amitâbha). 

Dazu auch địe Anmerkungen 10 und 88. 


53. Dazu die folgende Stelle aus đem Vimalakirti-Sũtra : 

"Der weise Vunalakirti điskutierte die Erfahrung der Krankheit in 
aller Ausftrlichkeit... Zu den vieien Pesuchem, die sích nach 
seiner Gesundheit erkundigen wollten, sprach der kraftlose Weise 
gegen đen menschlichen Körper und seine Begrenzungen : 

”Thr Tugendhaftenl Der Weise verlaBi sịch nicht auf den Körper. 
Dieser tại wle eine Miasse von Schaum, địe nicht ergriffen werden 
kann, wie eine Seifenblase, die Im einem Augenblick zerplatzt. Der 
Körper gleicht emer Flanmue, die aus Llebesdurst auflodert... 
cinem Schatten, đer als Ergebms des Karma crscheint. Er gleicht 
cinem Echo, das auf Ursachen und Bedingungen antwortet... Der 
Körper wirkt nicht aus sich selbst heraus, er wird umhergetrieben 
durch die Kraft der Winde der Leidenschaften." 

MiL cingefallednem und von Krankhel gezeichnetem Gesich, 
welches die Besucher lebhaft an die veränderliiche Natur der 
Irdischen Existenz erinnerte, drängte Vimalakirti sie đann, đen 
Buddha-Leib anzusueben” (Raoul Birmmbaum, The Healing 
Buddha, p. 13) 

Es solite dabei deutlich sein, daB der Buddha den menschlichen 
Körper zwar als einen Hautsack voller Kot bezeichnete, damit 
jedoch keme pessimistische, sondem vielmehr eine realistische 
Lebensanschauung darlegte. Er erkannte die Notwendigkeit an, đen 
Körper als en Mittel zur Erleuchtung zu nutzen. Deshalb ist es 
eine seiner wichtipsten Anweisungen ftr Mönche, Nonnen und 
Laienanhänger, niemals den Gedanken an Selbstmord zu hegen. 


54. Dies ist ein Schluússelkonzept im Buddhismus : địe Lehre ist 
unendlich anpaBbar, aber thre Wahrheit ist stets đieselbe. 


3ã. "Sichen Kostbarkeiten", "84.000 Merkmale" sind einige đer 
vielen nllegorischen Zahlen, die man in den buddhistischen Sũtras 
und Kommentaren fndet. Die sieben Kostbarkeiten sind wörtlich 
Gold, Silber, Kristall usw., sie stehen aber auch fUỦr die sieben 
Krafe (Glaube, Ausdauer, Scham, Meiden des Unhcilsamen, 
Achtsamkeit, Versenkung und WeisheiU). 
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Wo si an nach 
liick suchent? 


«ÖỔẮ Thích Nhu Dien 


lese Frage Wurde mir schon oft bei meinen Vorträgen in 

dđer Pagode und im vielen Orlen der Welt, sowie bei 

Begegnungen m¡i Vieinamesen und Deutschen gestellt. Es 
Ist die Frage, die mit dem geistigen und dem materiellen Leben zu 
tun hat. 
In dieser Welt gibt es verschiedene Denkweisen und deshalb auch 
unterschiedliche Lebensweisen. Wir leben in einer freien WeliL, in 
der das Recht auf Meinung und Leben sehr wichig 1st. 
Viele Leute denken, daB man glúủcklich ist, wenn man viel Geld 
hat. Dieser Denkansatz Isi bestimmt faisch, denn es gibt heutc 
viele MHltonäre und Milliardare in der Wci(, dịc trotzdem nmichí 
glũcklich sind. Viele reiche Leute lelden unter Depression, veruiben 
Selbstrnord, sind nervenkrank usw. Natũrich stehen reichen 
Leuten im Gegensatz zu armen Leuten viel mehr Möglichkeiten 
pilen, denn sie können, wenn si múí Geld richlg tmgehen 
können, vieles erreichen. Wenn địc reichen Leute das Geld fiir 
guten Zwecke cinsetzten, wlrde es was andetes Dedcuten, Wenn sie 
es nicht tun, dann kann niemand die späteren Folgen abschätzen. 
Soll das aber bedeuten, dai dic Armen, địc nichỉ viei Geld 
besitzen, besser als alle anderen sind? Was ist đenn đer eigentliche 
Wert des Geldes? Geld ist nur ein Mittel, das dem alltaglichen 
Leben đient, aber der Menschheit kein ewiges Glủck brinpt. 
Es gibt aụch Leute, địc wiederum denken, daB Schönheit 
Menschen glicklich macht, doch dieser Gedanke ist ebenfalls nicht 
richtig, đenn auch Schönheit vergeht von Tag zu Tag. Wir schen 
gut aus, wenn wir jung sind, und nọch keine Falten und wetilen 
Haare haben, doch wenn wir von Tag zu Tag älter werden und 
kmmme Rúcken bekommen, hat die Schönheit uns also lăngst 
verlassen. Die Leute, đie weniger schön oder eesund sind, können 
sích durchaus sehr ungliicklich fIhlen, doch wenn sie das Gesetz 
von rsache und Wirkung verstehen, wirde es đann fỦr sic cin 
Trost seim? 
Viele Teufte meinen auch, đaÐ Ruhm und Macht Menschen 
gluckiich. mnache. Auch đieser Gedanke Is( falsch, denn. es gibt 
kemen einzIgen König, der fir Immmer Kömg bleibt und kemen 
einzigen Herrscher, der die Welt fir alle Zeiten reglert, um 
glúcklich zu sein. Úberall, wo Macht und Diktatur herrscht, gibt es 
Revolutionen ưnd BlutvergieBen. Đas alles 1st doch nichỉ Ginek. 
AuBerdem gibt es noch andere Definitionen von Glúck, doch sie 
alle basieren letztendlich nur auf der materiellen Seite und können 
J£ nach mdividuum lang oder kurz dauem. Wenn wir eIn kieines, 
riaives Kind beobachten, schen wir, daB es tägÌịch bís zu 100 Mai 
lacht, doch wenn es äiler wird, reduzier( es zunelinend seim 
Lachen. Je älter man wird, desto nachdenklicher wird man. Es ist 
genau dieses Nachdenken, das uns aÌt und schwach macht. Deshaib 
gibt es viele Sprichwỏrter in der ganzen Welt ủber das Lachen: 
"Lachen ist wie cinec gutc Medizim", "Lachen bedeutet Giúck", 
"Das Lachen macht địe Menschen gesund”, usw. 
Eimes ist sicher, wir können nịcht den ganzen Tag lachen. Wenn 
wir das Tun wUrden, wtrden đie Leute auf đen Gedanken kommen, 
WÌT selen geistlg krank. Ein Erwachsener kann sich nicht wie ein 
kleines Kind benehmen und urmpgekehrt. Nun, was mũssen wir tun, 
um Gliek in uns selbst zu ñnden? 
Ich kenne viele Leute, die im 1hren Familien unglicklich leben und 
daher versuchen oft in die Pagode zu gehen oder in Urlaub zu 
fahren, um ihre Problerne zu vergessen, doch auch sie werden auch 
nicht gluckhich, wenn sie in der Pagode sind oder aus đem Urlaub 
zurilckgekehrt sind. Das ist deshalb auch ein Grund, warum viele 
sich von đen heilipen Stãätten fernhalten, weil sie đenken, đa die 
ReHpion thnen auch n¡ichỉ weiterhelfen kann und dadurch 
cnttäiuscht sind Ích kenne viec Leute, đdịc thể Glúck nịcht 
gcftmden haben. Sie sind der Alkohol: oder Mecdikamentensucht 
verfnilen. Auf diese Weise wollen sie thr Leben und :thre nniwelt 
vergessen, dọch ¡ch welB, daÖ gerade sie dịc unglũcklichsten 
Menschen sind. Anstatt von den Problemen wegzukormmmen, häuft 
sịch đas Unglũck bei ihnen an. 
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Ích kenne auch Leute, đíe in tren Beruf vertielt sind oder sích mut 
Glủcksspiclen und Únterhaltungen amũsieren, doch auch die 
Entertainer missen Pausen machen, um sich zu erholen unẻd 
können sie nichi fũr das ganze Leben unterhaiten. Eiige finden 
thren SpaÖ daran, sich đie ganze Nacht mit Kartenspielen zu 
beschafigen, dọch was passlert đanach, wenn sie alles Geld 
verloren haben? Ich glaube, jeder vơn uns weiB es. Es gibt dann 
Streit zwischen den Eheleuten, địe Kinder sehen the Eltemm 
unglicklch zusammenieben túnd werden trauig tund 
vernachlässigen dann of die Schuie und ihre Pruungen. 

Nachdem wir nun im Leben genug Erfahrungen gesammelt haben, 
sollten wir jetzt versuchen, den wahren Wert in uns zu suchen, tưn 
unser eigenes Gldek zu fñinden, đas uns mie mehr verlassen wird. Ïn 
đer Regel suchen wir unser Gluck immer auferhalb ven uns oder 
bei anderen, aber nie bei uns selbsi. Wenn wir uns dessen bewuÔt 
wäiren, wirde die Welt weniger zu leiden haben und das Leben viel 
rnehr Sinn machen. 

In Mediationsibungen, die ¡ích leite, erkläre ¡ch den 
vietnamesischen, sowie deutschen Teilnehmern oft, daÖ unser 
Körper wie ein Glas Wasser und unser Geist Wie das Wasser im 
Gilas sei. Wenn wir jeden Ta, jede Stunde, Jedem Giedanken, ob 
bewuôBt odcr unbewull, das Wasscr im Glas in Bewegung bringen 
wiurden, wirden wir somit den Schmutz an die Wasseroberflache 
bringen. DIeser Sclmulz 1st vergleichbar mút túseren đrei 
Geistespiften: Gier, HaB und Verbiendung. Wcnn war đas Glas 
Wasser still an cinem Platz stellen, bedeutet ẤS, da6, wir tiaseren 
Qeist dụnch đc Micdiation tand Achtsamkeit rat: Ruhe bïiigEit 
wirden und dadurch den Schmutz nicht an địe Wasserobcrfliche 
brãchien. Wir gewinnen địc Sympathie der Mitmenschen, umd sie 
werden zu uns konuen, da wir nicht mehr ärgerlich oder grimmig 
sind. 

Doch wemn der Schmutz immer noch am Boden bieiben wirdc, 
wiirde es bedeuten, daB unsere Gier, HaÊ und Verblendung noch 
Immer In unseren Gelst existierten und nichỉ verschwunden 
wären. In điesem Zustand ist đder Sclmutz n¡ichỉ an đer 
Wasseroberfláche zu sehen, sondern blieibt am Boden liegen. 
Alnlich verhalt sich unser Geist. Wenn unser Gelst noch mit GIer, 
HaB und Verblendung befleckt ist, wird er rrgendwamn, auíprund 
ciner Imneren UÍnruhe, đen Schmudz an địc Wasseroberflache 
bringen. Und es wird wieder emen Shưm von Gier, Ha und 
Verblendung geben. Dies bedeutet, đaB unser Glủck nur ftr kurzc 
Zeit andauert. Nur ¡ist das Glũck im uns selbst besser, als alies 
andere Glủck, das wir vơn suÖen zu fñnden versuchen. Nưn 
kommen wir zu der Frage: "Was mũssen wir tun, um das Glũck 
dauerhaft zu behalten?" 

Mĩt anderen Worten, wir milssen dafũr sorgen, da der Schmutz 
aus dem Gas Wasser verachwindeL IDer Schmutz ist nicht in 
kurzer Zei wegzukiegen Wir brauchen viel Zeit tm đen 
Schmutz, der sích fr lange Zeit angesammmelt hat, wegzuspfllen. 
Genauso viel Zeit brauchen win, um unseren Geist von Gier, Ha8 
und Verblendung, die wÍr aus mehreren Leben angesammnelt haben, 
zu befrcien. Um an das Gliiek zu kommen, brauchen wWir 1nsee 
cipene } kraÐ, Tím nnsere Kraf zuụ gebrauchen, benötisen xuy địe 
Entschlossenheit und einen starken Willen, un đen Schmutz im 
Wasser wepzukriegen bzw. unseren Gcist in cmen glủcklichen 
Znstand zu bringen, 

Mianchmai sehen wir, da unsere Mitmenschen sorgenfei und 
glũckhich sind. Warum sind wir nicht gliúcklich oder haben ein 
sorpenfreies Lachen wie sie? Es gibt dafr nur einen Grund; Wir 
haben unseren Gelst nicht rein gehalten. Wenn unser Getst rein 
und ruhig ist, ist auch tnserere AuBenwelt rem und ruhig. An 
dieser Stelle muB betom werden, daB die Aufenwelt đem 
taenschlichen Geist unterpeordnet isi nnd nicht umgekehrt. Ir 
Geist splelt đie Hanptrolie und die AuBenwelt wird durch ihn 
beeinmHlult. Viele Leute belrachien địc AuBenwelt als das 
Wesentlichste und verticfen sích darm, olne nachzndenken, daB 
das ewige Gluck ausschlieBlich in nnserem Gcist cxistiert. WIr 
mrlssen uns anstrengen, wenn Wir unsere Krai ftr đen Kamp£ 
gegen địc Gier, den HaB und dịc Verblendung einsetzen wollen. 
Wir bekommen điese Kraft durch die Meditation, das Rezitieren 
đer Sutren, das Búfen und địe Rezitation đer Buddha-Namen. 
Durch diese vier Praktken wird es etwas wie einen starken 
"Laserstrahl" geben, der den dicken tund undurchdringenden 
Vorhang der drei Gielstesgifte (Gier, Ha8, Verblendung) zerstört. 
Durch diese Praktiken gewimnen wir an Weisheit. Und wer wird es 
tan? Die Antwort ¡st klar und đeutlịch: Wir sind es, địe uns selbst 
aus dem: Sumpf ziehen missen. Niernand sonst wird es fủï uns tun 
øder uns helfen kðnnen. Meditstion bedeutet Achtsamkeit. WWr 


kônnen sie ñberall praktizieren und mũssen nicht unbeding sitzen 
cder cxtra ïn dịc Pagode pehen. Wir können die Meditation nicht 
nur m Sitzen, sondern auch im Stehen, Gehen, Liegen, bei đer 
Uinterhalung, bei đer Arbeit, beim Denken usw. praktizieren. Mit 
anderen Worten, wir können zu Jeder Zei, bei jeder Titigkeit 
Tnediiieren. 

Wir solten wissen, daồ wir alie Gedanken In unserem Geist 
kontrolberen kônnen. Der Geist ist đie Quelle von guien nnd 
schiechten Taten. Selbst wenn wir unseren Geist nur fir cmige 
Mintten kontrollieren können, stellen wir fest, daB war ftr điese 
Augenblicke glúcklich sind. Es ist so, daB wir oft essen, aber dabei 
n¡ichỉ auf das Essen.achten. Stattdessen denken viele von uns an 
andere Dinge. Wie können wir dann glũckiich sein? Auch beim 
Gehen, Stchen, Liegen, Sizen und béi đer Arbeit fehjlt uns địe 
rechte Achtsamkeit. 

Bem Stiehen denken wir an das Sizen, beim Sitzen denken wir an 
das Giehen usw. Wir sind dauernd in Bewegung tund lassen ns von 
đer Aufenwelt mitzichen, wir haben es niemals geschaffi, uns 
selbst zu kontrolieren und mủssen daher weiter leiden. Das Gluck 
wtữd niemais von seibst zu uns konunen. Achtsamkeit bedeutet, 
da8 wir uns z. B. beim Essen bewuBt auf das Essen konzentrieren 
und wissen, daÖ wir gerade essen. Beim Sitzen sollen wir uns 
bewuBt sem, daÖ wir gerade sizen. Bei der Arbeit sollen wir uns 
bewmBl sem, da wir gerade arbeHen  MI( anderen Worten, 
Achisamkeit bedeutet, daÖ wir jede Täupkeit und Bewepgung auch 
tatsächiich kontrollieren können. 

Achisamkeit kann man auch bem Reziteren đer Sutren tiben. 
ReziHeren bedeutet in diesem Kontext Wiederholen einer Lehrrede 
in Achtsamkeit. Wenn wir etwas wlederholen solien und dies nicht 
mút Achisamkeit tun, haben wqr diese Praktk falsch angewendet 
und kann es nicht mehr Rezitieren nennen. Wenn wr z. B. die 
Mantren bis zu cinem perfekten Grad, d h. ¡in Achisamkeit, 
rezitleren können, dann wird địe Kraft der Ach(samkeit uns bei der 
Vernichtung von Gier, HaB und Verblendung sehr nutzlích sein, 
uns wird đam vieles im Leben gelingen. 

Wr kônnen đann nịcht nur uns selbst, sondernr auch andere heilen 
und dam gute Taten volibrinngen. DDicse Taten sind vergleichbar 
mút den Taten đer Bodhisatvas. Bodhisatvas sind crieuchtete 
Wesen, địc ihren Eintritt ms Nirwana verschieben, um anderen 
Lebewesen zu helfen, eín Buddha zu werden. Erst wenn alle 
Lehewesen Buddhas geworden sind, gehen sie ims Nirwana ein. 
GlủCk der Lebenwesen bedeutet daher zugleịtch Glick der 
Bodhisatvas. Ihnen Ist klar, daồ sie alien Lebewesen helfen 
mílssen, uưm sie vn tiưem Leld zu beíreten. [De Lebewesen sind 
die Bodhisatvas und địc Bodhisatvas sind địe 1 ebewesen. 

Ebenso verhäl es sích mĩi dem BuBen: Wenn wir uns tief 
verbengen, so machen wir es ÍÙr unsere cigene Buddhanatur, so 
wic BHuddha es mà: Lotissutra gelchrt hat. Alie Lebewesen besitzen 
điese Buảddhanatur. Sie waärd erst sichtbar, wemn alle Hedingungen 
rfillt sind, genauso wie Blumen, dịe erst bÌũhen, werm es draulen 
wWarm geworden ist. Wenn unsere Buddhanattr sichtbar wird, 
bedeutet es fỦr uns ewiges Giúck: Wir werden andere nịchi mchr 
beneiden und sịe nichỉ mehr wertend beurteiien, sondern sie mi 
unseren wertircien Augen sehen. 

Ìn der Regel achten wir oft auf đic negativen Werte des Menschen 
oder địc Defekt der Sachen, wenn wir cine Person ođer cíne Sache 
ansehen HDiese Sehensweise nữŒ! unserem imneren Geist 
eigertlich nichts. Wenn wir uns an alles Schlechte haften, werden 
wir unseren eist mi nọch mehr Schmutz beflecken als thn vốn 
diesem zu remigen. Um glũcklich zu sein, mũssen wir die guten 
Seite des Menschen sehen, damit unseren Geist rein wird Bei 
allem, was wir sapen, mũssen wir achtsamn td vorurteilsÍrei se1m. 
Ähnlich ist es mát đer Rezitntion đer Buddha-Namen. Wenn wir bís 
zu einem guten Grad reziieren kÕnnen, werden wWir UnseT 
1llusionäres Selbst vergessen und mi unserem unendlichen Geist. 
eins mit der Buddhanatur sein. Erst wenn wir diese Stufe erreicht 
haben, nennen wir sie rechte Rezitation. Wenn wir nur flr unser 
nicht-vorhandenes Selbst rezitteren, smd wi? noch sehr beschrankt 
in der Bedeutung der Buddhanamen-Rezitation und verhaftet in đer 
materiellen Welt. 


Es gibt viele Menschen, dịc sehr intelligent sind, đíe 
möglicherweise Ả¡zte, Ingenieure, Doktoren, usw. sind, sie sind 
aber manchmal zu sehf threm Ruhm verhaftet und beurteilen alles 
nach đen MaBstaben thres illusionäres Selbst Sie werden z B. 
traurig oder sogar wiitend, wenn Jcmand sie aus Verschen micht mát 
thưen Titeln anredet. Das ¡si dann eine groBe Gcfahr, denn sie 
haben sịch selbst schlecht und unglucklich gemachit. 


Wenn wir erkernen, daB der Misthaufen die Blume ưnd địe BÌune 
đer Misthaufen sind, erst damn sind wir wirkiich glúcklich, doch 
leider haben wir Menschen mchỉ diese Art von Đenken. Wir 
stellen of Vergleiche zwischen uns und anderen aus, wWir 
vergleichen oft die Blumen und meinen, die eine Blume sei 
schöner als địc andere und denken nie đaran, daB jede Blumne auf 
ihre Art đie Schönste ist und gut duftet. Wir wissen nicht, đa eine 
Blume ist umso schöner 1st, desto schmmtziger đer Ort ist, an dem 
sie Wächsi. Als Beispiel nehmen wir đen Lotus,.er wñchst nicht an 
eimem reinen Orl, sondern dort, wo viel Schlamm und Schmutz 
sind. Trotzđerm duftet sie sehr und viele Menschen mögen si. 
Genauso soll es mit unserem Geist und unserer Buddhanatur 
geschehen. Die Erieuchtung hat erst ihren groBen Weri, wenn wir 
unseren Geist und unsere Budđhanatur aus điesem leidhaften 
Daseinsleben entwickeln kẽnnen, wem đer Lotus aus einem reinen 
Ort wachsen wirde und trotzdem đen herrlichen Duft haben wirde, 
wäre đas nịchís besonderes, im Wirklichkei wãchst siec aber an 
cinem schinutzipen OIt. l 

OÍft 'strengen wir uns nícht an, weil wi Angst vor Niederlagen 
furchten. Wir hoffen auf địe Sepnung und Hilfe van Buddhas und 
Bodhisatvas. Dadurch können wir nícht unsere etgene KraR 
entwickein, denn die leidhaften Gifte beflecken unseren Geist noch 
tmmer. Wie können wir đen sorgenfet und giúcklich sein? Wir 
tun Gutes und hoffen, daB diese Taten uns etwas Glúck bringen. 
Nur wenige denken daran, den Geist zu reinigen und dadurch 
Weisheit zu gewinnen, địe eWig Ist. 

Wenn wir die vier oben genamnten Praktiken anwenden, werden 
wIr groBe Weisheit pewinnen. Die Weisheit ist dịc Helligkeit, das 
Licht, đie karmisch gute Taten dagegen sind nuy wie eine 
Glủhbimme ưnd đer Kerzenwachs. Die Glnhbime wird eines Tages 
kaputt gehen, genauso wie die Kerze, die irgendwamn ausgehen 
wird, doch das Licht wird ewig sein, wenn es rechtzeitig an eine 
andere Lichiquele weitergegeben wid  Auch wenn đas 
ursprtngliche i.icht an melhreren Quellen weitergegeben wird, wird 
seine Energie dadurch nicht vermindert. So ist es mút der Weisheit: 
Sie geh( nịch: verloren und wird immer von Menschen zu 
Menschen, von Bodhisatvas zu den Menschen weiteriibertragen. 
Was ¡ch hier schreibe, hört sích eigentiich ganz einfach an, dọch es 
verlangt von uns sehr viel bung und Ausdauer. Als Beispiel 
nehmen wir cinen Stem. Wenn wir einen runden Steim sus 1hm 
machen wollen, missen wir :hn fleiBig schleifen. le hãrter đet 
Stem Ist, đesto gröBer is! sein Wert, denm viel Krafi wird dabei 
verlangt Ùnd so ¡ai es míi unserer tHgichen Praxis Je 
anstrengender wir uns bemthen, desto gröBÄer ist unser Glũck. 
Natirich können wir diese Volikommenheit nịcht an cinem Tag 
ctreichen, den wir haben durch unsere uzhligen Vorleben zu 
viel schlechtes Karma angesammelt und sind émwmer noch in den 
Wiedcrgcburtenkrels cingebunden. Aber wenn wir jetzt zu uns 
selbst zurñckkehren ưnd uns anstrengen, 0tseren Geist zu reinipen, 
dann haben wir schon einen bedeutenden Schritt getan, Es :st egal 
wic grof' der Siein sein map, wenm wir ihn aber tâglịch schleifen, 
werden wir ihn eines Tages ganz wegschleifen können. Die Frape 
der Dauer isĩ hier nịcht reievani, sondđern öb wir bereiL sind, bei 
dieser schweren Arbelt den Anfang zu setzen: Es hãngt also alles 
von uns ab und wir tragen auch selbst địc Verantwortung ftr 
unseres Denken. 

Zusamznenfassend kann man sagen, dai das aufcrliche GHck nur 
fur kurze Zeit zu uns konwnt tnd wieder von uns geht(, dọch das 
mnere Glúck, dãs wir wirklich wollen unđ mốglichst lange 
behalten möchten, mũssen wir ftr uns selbst erst schaffen. Anders 
als das äuBerliche Glck, kann man đas innere Glũck nicht.knufen. 
Wir mũssen dieses innere Giúck seibst flr uns finden und kðnnen 
nịcht auf địe Hilfe von anderen hoffen. 

'Wenn jeder von uns zu sích selbst Inden wtirde und sein Glbck aus 
đieser leidhaften, zerstörten Welt zu suchen bemht wäre, wire đas 
eïine gute Tat, đie den Friteden bringen ưnd alle Menschen 
glũcklich machen wiirde. 

Ích habe hier als ein kleines Geschenk zum lalw der Maus cinige 
Zeilen an Sie geschrieben. VieHeich sind unter den Lesern einige 
dabei, die ihr verlorenes Glũck wiederfinden werden. ích hofc, 
đai dieser Aufsaz cinen Beitrag zur Wiederentdeckung des 
verlorenen Gliicks im Sinne des Buddhismus leisten wird, đamit 
wr aÌle in rechter Achtsamkeit leben kömmnen und das Leben vơn 
Tag zu Tag wertvoller wird. 


Beendet am 21.12.1995, auf đem Flug BA 025 vơn 
London nách Taipel (TaIwan) 
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'ườn N' 
VIÊW GIÁC 


Phang Phất Hương Xuân 


Tôi thành kính thấp nén nhang, châm một tuần trà chuẩn bị đón 
giao thừa, Sửa lại bó hoa sẽ tặng anh chị Nhã Tâm, chủ nhà trọ, 
đếm lại số phong bì sẽ l xì cho các chấu vào sớmn mồng một Tết. 
Tôi rời khỏi căn gắc quen thuộc để đến điểm hẹn với Thạnh Ý và 
nhớ sẽ phải quay về xông đất đầu năm như lời yêu cầu của anh chị 
Nhã Tâm. Anh chị là người Thiên Chúa Giáo, hiệu trưởng rnột 
trường lrung học thế mà văn lin vào việc rủi may và doan chắc 
rằng cái vía của tôi rất nhẹ, vui vẻ và dễ tính nên có thể đem lại 
may mắn cho gia đình anh chị trong năm mới. 

Tôi đến rạp Cnsino Dakao sớm hơn giờ hẹn với Thạnh Ý. Điều đó 
cũng chẳng có gì thiết yếu bởi vì tôi có nhiều thì giờ rảnh rỗi. Đây 
là lăn đầu tiên tôi xin phép gia đình cho tôi ăn Tết xa nhà. Cũng 
phải gay go lắm mới được ba mẹ tôi băng lòng. Vào quán cóc bên 
cạnh rạp hát, kêu một ly cà phê dá, tôi lặng yên để do lường cảm 
xúc đến với mình. Buổi tối cuối năm, ai cũng vội vã trở về nhà để 
lo tống cựu nghỉnh tân. Tôi chưa cảm thấy lẻ loi, Thạnh Ý sẽ đến 
với tôi, Tôi quen nàng chưa lâu, gần một năm thì phải. Tự nhiên 
tôi nhớ đến Toàn, anh của Thạnh Y, khóa đàn anh, đã có lan thách 
thức tụi tôi: 

- Sao tựi mày hèn thế. Tno có một đứa em gái nhan sắc cũng mặn 
mà lắm, sao chẳng có đứa nào đầm nhào vô cả? 

- Nếu ông anh cho phép tỉ tôi sẽ đến thăm... gia đình ông anh! 

- Sao mày không nói là đến để coi mặt em gái tao! 

Tưởng chỉ là một câu chuyện đùa, nào ngờ trước ngày Giáng Sinh, 
Toàn rủ tôi về nhà và hỏi: 

- Giáng Sinh này có nhiều boom, party nhảy đầm lắm. Mày đã có 
giấy mời tao chưa? Có partenere chưa? 

- Có em tao đó chỉ! Mày dẫn nó đi nhót! 

Thế là nó giới thiệu Thạnh Ý cho tôi. Cái ông anh Bác Kỳ chịu 
chơi, sinh ở miền Bác, trưởng thành ở miền Nam, con nhà giàu, 
học giỏi, ăn chơi đàn đúm vung vít. Giao em gái mình cho một tên 
đồng môn mà chỉ nói vỏn vẹn một câu: 

- Mày trông chừng em gái tao cẩn thận dấy! Đó là một hãm dọa 
hay là một cấi bẩy ngọt mật! Với tôi điều đó chẳng quan hệ chỉ cả, 
có dịp quen thêm một người con gái nhí nhảnh, một "có Bác Kỳ 
nho nhớ" cũng chẳng là một điều tai họa nào cả. Thạnh Ý có nếp 
sống tự nhiên, có vẻ đẹp duyên dáng hơn cả lời giới thiệu của 
Toàn. 

Rồi từ đó tôi với Thạnh Ý rước đèn khắp nơi. Tôi đã từng đón 
nàng khi xong Thánh lễ nửa đêm trước Vương Cung Thánh Đường 
Sàigòn, rồi đèo nhau chạy suốt đêm Giáng Sinh. Tôi cũng từng đợi 
nàng trước cổng giáo đường Bảo Lộc vào khóa lễ ngày chúa nhật 
khi tôi đi thực tập. Thạnh Ÿ là con chiên ngoan đạo và tôi là con 
người ngoại đạo. Tụi tôi rong chơi trong những rừng trà, xuyên qua 
những bản Thượng, hay nằm hát nghêu ngao những bài hát quên 
đầu quên đuôi dưới những cội thông giả trong sân trường Nông 
Lâm Mục... 

Tụi tôi chưa bề nói những lời yêu thương, chưa tô tình, chưa ước 
hẹn tương lai. Năm tháng trôi qua với áp lực chiến tranh ngày càng 
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trầm trọng. Không khí ngột ngạt mùi khói súng. Tôi rong chơi giữa 
thiên nhiên để tìm khuây quên những lần sống vội trong thành phố. 
Những đấu chân quen đã hàn trên Đèo Ngoạn Mục, Suối Vàng, 
Liangbian, Rừng Tùng Nguyên, Hồ Than Thở, Thác Cam Ly, 
Prenn, Quga, Datanla... Những sợi nắng xuyên qua cành lá trải dài 
trên thảm có mướt, tiếng gió vi vu trên ngọn thông cao, những 
cánh chim thung dung giữa bầu trời im vắng, suối nguồn thác lũ 
mang con nước đi vào võ tận... Tất cá chỉ là những nết an nhiên 
tạm bợ, ru quên thân phận của kiếp nhân sinh trong một hoàn cảnh 
nghiệt ngã. 

Tôi thoát ra cơn trầm khuất, cơn mê ấm ảnh. Tuổi trẻ, tình yêu, 
tương lai, quê hương, dân tộc, những dấu ấn đầu đời quay quất khó 
quên! Nàng đã đến. Thạnh Ý hiện ra như một thiên thần. Tôi chợt 
cảm nhiễm về ý tưởng mơ hồ không thực cũng như dân chúng 
miền Nam vừa lo sợ chiến tranh vừa chuẩn bị rầm rộ đón Tết. Ta 
sống cho hiện tại nhiễu nhương, tiếc nuối về quá khứ thanh bình và 
hoài nghĩ về tương lai rực rỡ. 

Đêm cuối năm, thời gian hầu như cũng trôi nhanh như lòng người 
nôn nao chờ đón giao thừa. Tôi chờ Thạnh Ý lén Chợ Lớn, về Chợ 
Bến Thành, chợ hoa Nguyễn Huệ, lên chợ Thủ Đức... Nơi nào 
người ta cũng tỏ ra vội vàng, muốn hoàn tất công việc trong năm 
cũ để hy vọng năm rnới sẽ thoải mái hơn, để chịu hơn... 

Tôi đưa nàng vào Lăng Ông Lê Văn Duyệt. Khối hương nghì ngút. 
Người đi lễ vẫn còn tấp nập. Thế mà tôi nghã chỉ có những kẻ lang, 
bạt như tôi mới tìm đến cầu cạnh vị Tả Quân vào lúc này. Tôi xin 
được cây xăm Hạ. Thạnh Ý được cây xăm Thượng. Tụi tôi đến lấy 
lá xăm. Dù không tin nhưng tôi cũng muốn tìm mấy vị chuyên 
sống nghề tướng số, xem xăm, giải mộng để biết cuộc đời mai hậu 
ra sao; nhưng mấy ông cũng đã đẹp tiệm về nhà đón Xuân. Tuy 
nhiên tôi cũng mường tượng hiểu rằng tương lai của tôi chẳng hanh 
thông, tình duyên của Thạnh Ý cũng lắm long đong! 

Sau khi đưa nàng về nhà trước giờ đón giao thừa, tôi còn ngồi lại 
ở một quần cóc đầu hẻm đón nghe lời chúc Tết đầu năm của Tổng 
Thống trên đài phát-thanh rồi mới trở về nhà trọ... xông đất đầu 
năm! 

* 

Bây giờ vào xuân, không có những bước chân vội vàng đón Tết, 
không có những cảm khái khi phải làm người xông đất đầu năm, 
không có những xúc động khi đọc những câu thơ úp mở trên lá 
xăm... Tôi không hiểu gia đình anh chị Nhã Tâm có được may mắn 
như ước vọng, tôi không hiểu những ấn ngữ của iá xăm có phản 
ánh đúng thân phận mình, tôi không hiểu lá xăm có thực sự gần bó 
với cuộc đời bạc phận của Thạnh Ý hay không, nhưng có điều chắc 
chắn rằng những người đang trầm đếm trong cuộc đời lưu vong 
không thể có chung một lá số như tôi. Tuy nhiên có điều rất dễ 
cảm thông, rất dễ gần nhau là nỗi nhớ về quê hương, là xót xa nuối 
tiếc về những kỹ niệm, là những trăn trở với chính mảnh, là những 
thao thức ước mong một ngày trở về quê hương... 

Không có những tháng ngày bỏ quên mà chỉ có những tháng ngày 
để lại. Anh từ một thành phố lớn, chị từ một vùng biển mặn, bạn từ 
một vùng đöi núi, tôi từ một thôn xóm thân thương ra đi, trước 
sau, trong cuộc đổi đời. Những tháng ngày gian khổ sau lmg là 
những chứng tích của một đời người để lại trên quê hương mình, 
giờ trở thành những xót nhớ không nguôi. Một lần ra đi, một lần 
miên viễn ngậm ngài. Nguyễn Tấn Hưng, một tài hoa, vừa là nhà 
văn, nhà thơ, nhà soạn nhạc, cũng đã xa Sàigòn từ mùa hồng thủy, 
từ thuở thay ngôi đổi chủ. Lòng xao xuyến thấy những giọt nắng 
vàng khi anh giương thuyền bồng bềnh ra khơi. Ôi kiếp sông hồ, 
đâu bến bờ, ra đi không hy vọng ngày trở lại Thế là xa nhau, 
Sàigòn ơi những bình bóng mến yêu, những ân tình chưa trao gửi. 
Còn cưu mang hay sẽ phôi pha trên cuộc đời tha phương chồng 
chất nhớ thương. Rồi đêm nay, dêm mùa xuân, cô đơn thân thế 
trong nẻo gió sương, thấy cuộc đời lang bạt và cảm nhiễm nỗi dày 
dạn phong trần. Ta đã cạn những men say, ta đã uống hết những 
giọt đắng. Sao làng mình lại mềm trước những tan tác đổi thay? 
Sao lâm mình lại nhùn trước những tang thương thế cuộc. Bởi ta 
văn là khách viễn phương, vẫn là người xa xứ, vấn đêm dâm mơ về 
cố hương , mơ một ngày dưới cùng mắi ấm gia đình chào đón xuân 
về, nên vấn không tránh khỏi những thao thức xót xa: 


Khi xa Siigòn lòng tôi xao xuyến 

Lạng lanh tơ vàng giọi nắng chúa chan 
Quê hương xa vời ngày thắng nổi trôi 
Khi ra di rồi dời lm dói thay 

Lãnh dệênh xuôi dòng buồn kiếp sông hồ 


Khi xa Shigàn lòng tôi lưu luyến 

Bằng khuâng dòi lời dài vấn thở than 

Tha hương bên trời chồng chải nhớ thương 
Ta xa nhau rồi hình bóng mến yêu 

ao nhiêu ân tình giờ đã phai mờ 


.Ai xuôi thân tôi rơi vào sương gió 

Đầm nay cô đơn giáy phút xa nhà 

„di dưa thân lôi rơi vào tăm tối 

Đầm nay mênh mông trong nổi không nhà 
Che tải lang thang mang kiếp phong trần 
Ngày ngày tìm quên men đấng vơi đầy 


khỉ xa Shjcón lòng tôi tan nát 
không gian ím lìm thành phố nghĩa trang 
ty hương lưu dày làm khách viễn phương 
Đầm đêm mơ về... về với cổ hương 
Tiên nhaU sun VẦY HnHữừng đồn xuân về... 
(Nguyễn Tần Hưng - Khi Xa Sàigòn) 


Xin cảm ơn Nguyễn Tấn Hưng về những cuộn băng, Xin cảm ơn 
những bài thơ phố nhạc mà tiếng hát lời ca đầm ấm thiết tha làm tế 
tái lòng ké xa quê khi xuân trở về. 

Xuân về Tết đến không hẳn chỉ là mạch xuân náo nức, là hương 
xuân dịu ngọt, là hoa xuân rực rỡ muôn màu, Tết đến không hắn 
chỉ là bánh chưng, bánh tét, củ kiệu, dưa hành, câu đối đỏ, mà nhà 
thơ Hà Huyền Chỉ đã nghe hương Xuân, phong vị Tết trong giá rét 
lùa vào bường phối, đã thấy mưa phùa mơn trớn làn da, làm ưới 
lạnh thêm cuộc đời cô lữ, Nhưng thôi, thiếu Xuân vắng Tết cũng đã 
hai thập kỷ, đã mòn gót phong sương, đã tan tác trái tim, đã còng 
lưng gánh nặng tuổi đời, đã rối ren những cuộc tình mà biết đến 
bao giờ flm lại được Xuân và Tết đầm ấm doàn tụ trên quê hương! 
Õi cũng bởi lòng ta mềm như nhung lụa, hồn ta dễ cuốn hút như tờ 
giấy thấm tỉnh khôi, nên những cuộc tình đi qua để rối ren trăm 
ngần mối, những người đi qua đời ta để lại bao nhiêu vết son môi 
âu yếm, bao nhiêu đấu răng hạnh phúc mà những tiếng khóc cười 
thường làm khuấy động cuộc đời bình yên. Cũng bởi, ôi chuyện 
ngày xưa, một lòng son sắt khi quỳ gối nhận An-pha ở quản trường 
quyết tăm tê vai nhận lãnh trách nhiệm với quê hương...Rồi nước 
tết nhà tan, ai trung ai phản, ai bạn, ai thù. Vĩnh nhục, danh 
lợi. giờ tan thành rnen nượi ngất ngày trong mỗi độ giao thừa của 
người ly xứ: 

Ñết ngọt lùa tung buồng phối 
Mua phùn run (rồn nếp día nhấn 
Đã nghe phong vị ba ngày Tếi 
Đã tái tê lòng kẻ thiếu Xuân 


Giá vẹt phong trần từm cũng nát 
lamg không dù chất tuổi long dong 
Tình như chỉ rối trăm ngàn mất 
Biết thuở nào đây mới gỡ xong 


Bửi tại hần t4 như giấy thấm 

Người qua để lại vếi son mỏi 

Xấu răng hạnh phúc tươi từng ngăn 
khuấy động bình yên tiếng khóc cười 


Chỉ tại lòng ta như thiết thạch 
Một lần quỷ gốt nhận An- pha 
Mới đời sông núi tê vai gánh 
MNào biết anh cm bồng hại ía 


Ta bỏ quê đi cuối tháng Từ 


Về sau niên lịch cũng là dư 
Ngựa Hồ chỉm Việt không còn lệ 
Nên mỗi giao thừa tổng ngất ngu. 
(Hà Huyền Chỉ - Dấu Răng Hạnh Phúc) 


Có rất nhiều trường hợp dù không hẳn đã hưởng được " Dấu Răng 
Hạnh Phúc" nhưng lại cùng chung tâm sự thương nhớ quê hương. 
Những anh em cũng đã xa lìa Sàigòn, Huế, Hà Nội, những vùng 
đất thân yêu, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi trưởng thành làm người, 
nơi thừa hưởng tình tự quê hương cùng những đối gian của chế độ 
cộng sản. Nơi câm nín chịu đựng nếu muốn sống còn, nơi bị km 
kẹp kiểm soái, nơi phải kẻ khai báo cáo, nơi không có tự do không 
có nhân phẩm... Những người anh em đó đã ra đi dưới một hình 
thức, một danh xưng hợp tác lao động xã hội chủ nghĩa. Trước tiên 
họ cần thoát ra vòng cương tỏa của cường quyền, sau mới mong có 
cơ hội đào thoát tìm tự do. Rồi bức tường Bá Linh sụp đố, chế độ 
cộng sản tại các quốc gia Đông Âu tan nát, một số anh em này đã 
đến xin ty nạn tại Đức. Anh Đạng Quốc Việt là một trong số anh 
chị em này, đến đây từ 5 năm, ngoài tâm sự của người xa quê 
hương, nỗi buôn về thân thế anh còn mang nặng nỗi chắn chường 
về cuộc đời đen bạc mà chính quyền Việt Nam chỉ xem họ như 
những món hàng trao đổi khi đưa đến các xứ cộng sản Đông Âu để 
trừ nợ chiến tranh. Khi thành trì của các xứ cộng sản đổ vỡ, hợp 
à nước Viat May 
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đồng dỡ đang hay ngay khi hợp đồng hết hạn, nh 
cũng tìm cách từ chối không nhận người về để làm áp lực bất buộc 
Đức phải thỏa mãn một số điều kiện, tiền! Chính quyền Đức vì gặp 
khó khăn về kinh tế, những lệ nạn xã hội mà một số ít trong anh 
ent đã không ý thức được quyền lợi chung của tập thể, danh đự của 
tổ quốc nên đã gây ra những việc phạm pháp. 

Sau nhiều lần kỳ kèo thương thảo giữa các cấp cao của hai chính 
quyền Việt- Đức, hiệp định nhận lại người trở về được ký kết vào 
tháng 9.05, và ngày 17.10.95 chuyển bay đầu tiên cất cánh từ phi 
trường Tegel, Bá Linh, đưa một số người Việt bất hảo về Hà Nội. 
Cũng theo hiệp định này từ dây cho đến năm 2000 chính quyền 
Đức sẽ trả lại cho Việt Nam 40 ngàn người, đầu tiên là những 
người phạm pháp, sau đó là những người không xin được ty nạn. 
Anh Đặng Quốc Việt, với những may rủi rối như tơ tầm rnà tương 
lai chưa biết ra sao, thân phận chưa biết trôi dạt về đâu. Nơi xứ lạ 
nhìn tuyết rơi thấy giá buối trong lòng mát, nghe pháo nỗ thấy 
nhức nhối tận tìm gan. Năm rnới của người tưng bừng như thế. Đất 
nước của người hòa bình an lạc, tự do, dân chủ như thế. Còa đất 
nước ta ngửa nghiêng heo bè phái, cường quyền. thế lực. Chẳng 
thấy vị lãnh đạo nào thươug nước, thương đân. Chẳng thấy vị lãnh 
đạo nào chịu nghe tiếng kêu trầm thống của dàn, chịu nghe theo lẽ 
phải. Đàn áp, bái bớ, tù đày. Độc quyền yêu nước đã là một tai 
họa, độc quyền lãnh đạo lại là một tai họa khủng khiếp hơm. Trong 
những bước thăng trầm. những cánh chím xa rời tổ ấm lúc nào 
cũng ước mong quê hương mình, # ra trong dịp đầu năm, người 
đân cũng một lần được mâm cao cỗ đầy dâng cúng tổ tiên: 


ấp sửa qua rồi năm chữ nhâm 
May may nủi rủi rối tơ tầm 
Tuyết rơi dại khách buồn trong mất 
Pháo nổ quê người buốt tận tâm 
Vận nước mong qua cơn sấp ngửa 
Thân ta sao khỏi bước thăng trầm 
Còn chứn xa Tổ xin cầu chúc 
Quá mình Tết đến có dầy mâm! 
(Dang Quốc Việt - Dâu Xuân Câu Chúc) 


Đầu xuân ta thường cầu chúc cho bà con, thân nhân, bằng hữu ở 
quê nhà được nhiều vui tươi hạnh phúc mà đôi lúc quên bản thân 
mình nơi xứ người với nhiều muộn phiền khi xuân đến. Thi hữu 
T.Đ.H.Đ Lê Thành Tín đã điễn tả rất thực nỗi buồn của mình, hoàn 
cảnh khốn khó nợ nần canh cánh rnà tiền lương ba cọc ba đồng 
chưa kịp tới tay thì đã trừ hết vào công nợ. Không tiền, xuân cũng 
đến! Người vui, ta cũng gượng vui theo! Xuân ơi, xuân hỡi, mùa 
xuân xa xú, giá buổi, đơn côi! 

Xuân đến làm chỉ khổ phận nghèo 
Đã buôn xuân đến lại buôn tco! 
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Ngnần vậy búa lo canh cánh 
Tuơng chúa tối tay đã hóf vèo 
Không tiền, không đốn, xuân vẫn đến 
Người vui, ta gượng rắng vui theo 
“Xuân œ, giá buốt, xuân xa Xứ 
Đơn độc mừng xuân rõ chắn phèo! 
(T.Đ.HĐ. - Xuân Buồn) 


Đài thơ Xuân Buồn mang hơi hướm trào phúng của Cụ Tú Trần Tế 
Xương trong thời kỳ Pháp thuộc, không những chỉ để chăm biếm 
những hạng người chạy theo thời thế, theo gió phất cờ mà còn tự 
giễu mình trong cảnh đở khóc dỡ cười của kiếp người bất đác chí 
với những buôn vui đầy nước mất, như: 


Cai khó theg nhau mãi thể thôi! 
Cũ ai hay chỉ một mình tôi? 
Bạc đầu ra miệng, mà mong được! 
Tiền chữa vào tay, đã hết rồi 
Văn nợ lắm khi tràn nước mất, 
Chạy ăn từng bữa toát mồ hôi. 
Biết rày, thuở bé đi làm quách: 
Chẳng KỸ, không Thông, cũng cậu bầi. 
(Trần Tế Xương - Than Nghèo) 


Xữn trở lại tình tự của lớp anh em từ Đông Âu, tuy thời gian gắn 
bó không đài trên xứ người nhưng đã hấp thụ được tỉnh thần tự do - 
dân bản - nhân quyền, soi rọi lại với những tư tưởng đã mội thời bị 
cộng sản nhồi nhét, chính anh em đã có cho nình một lời giải đáp 
chân thực. Nhiều anh em đã viết những nghĩ suy, đã giải bày tâm 
sự, đã nói lên những u ẩn, đã tham gia đấu tranh không phải chỉ 
mong có cơ hội ở lại mà đấu tranh cho một ngày về đưới mội chế 
độ thực sự đân chủ, tự do. Nguyễn Chinh Nghỉ với một tiểu gia 
đình, trong mội căn phòng với tự an ủi khi đón một mùa xuân đơn 
côi: 


MMỘI cành hoa giả đào phai Tếƒ 
Auân đến, ữ xuân đã đến rồi! 


Xuân đã đến rồi, chiều ba mươi Tết, cô đơn trống trải. Vợ, con 
đều ở đó mà anh vẫn thấy lòng trống vắng. Còn thiếu một cái gì 
đó? Một thứ tình quê, tình đồng hương, tình bạn hữu. Hết ra lại 
vào, hết ngồi lại đứng. Ngoài hành lang lạnh ngất, xa lạ những 
người bản xứ mà cảm thông không dễ gì tìm được vì khác ngôn 
ngữ, vì khác tập quấn cổ truyền, vì khác cảm xúc. Bạn bè ở xa, 
mỗi người một nơi, uống rượu tiêu sầu rót ra zồi lại sẻ lại, mội 
mình, một cõi, một nỗi buồn, đúng tâm sự: 

Chiêu ba mươi Tếi ở xử người 

Mu chẳng thấy đầu, buồn chơi vơi 

Vự quanh quần bát phữn lại truyện 

Cbn mái mê bên đống đồ chơi 


Láng giềng mội hành lang lạnh ngất 
-Bạn bè xa tÍ tẤp mù khơi 
Chán rượu rồi ra rồi sẻ lại 
MMội mình, một đĩa, mội mình xơi! 
{Nguyễn Chính Nghi - Chiều Ba Mươi Tết) 


Thế nhưng nỗi buồn chiều ba mươi nào thể so sánh với nỗi đơn 
độc mồn mỗi vào những đêm tuyết phủ của một thiếu phụ chờ đợi 
trên sản ga mà con (àu thân quen không dừng lại. Gió đếm buốt 
lạnh, cây phong già trơ vơ đứng giữa đông, lá đã rụng. Quê người 
đã vào đông, quê ía mới sang xuân. Sân ga lẻ loi, bóng người đơn 
độc. Con tàu đi qua thật nhanh không dừng lại. Nón ai bay hay tóc 
rối cuốn theo chiều gió? Con tàu không mang đến niềm hy vọng, 
con tàu vô tình như lòng kẻ bạc tình! Kẻ chờ, người không đến, 
người chồng, người tình? Chẳng si rõ.tâm tình của người thiếu 
phụ, chẳng ai hiểu tâm sự của kẻ đợi chờ. Đêm bưồn vấn là chứng 
nhân, tuyết đồ văn phủ màu tang, hàng thông già hòa theo tiếng 
nấc vi yu nghẹn ngào. 
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Rồi thời gian qua mau, tuyết đã tan, hàng thông khoe búp mới, lá 
phong đã đâm chöi, sân ga đã hủy, Đời có niềm hy vọng mới, 
thiếu phụ còn đứng đợi hay không, những đêm đông tuyết đế? 


Đêm buồn quá ở ngoài kía gió thối 
Cây phong già đã rụng hết lá rồi 
ta hồi hộp chờ lầu qua lần nữa 
ông ai kìa trong gió đứng đơn côi 


Đêm buôn quá ở ngoài kia tuyết phủ 
Hàng thông già trong gió hát vỉ vụ 
Tâu nhanh quá, qua ga không đừng lại 
Nón ai bay theo giố cuỗn mây mù 


Đêm buồn quá ở ngoài kia ai khóc 
Tuyết đã tan, cành phong đã đâm chồi 
Hàng thâng cũng chờ ngày khoe búp mới 
Tâu không qua ga đổ sụp chân đồi! 
(Nguyễn Chỉnh Nghi - Đêm Buồn Sản Ga} 


Trong một thời an bình nào đó có thể ta đã quên những buốt giá 
khi tuyết tan, ta chỉ ước ao ngắm từng phiến tuyết bay bay, màu 
trắng trinh nguyên phủ suốt đất trời. Cành trơ trụi lá đứng chơ vơ 
giữa màu trời xám ngất là những nết dan thanh dễ gây hoài cảm. 
Chữ xuân, thì tuyết đã mang tìn xuân về. Đợi Tết, thì chính niềm 
tin trong ta đã mở đầu cho ta một năm mới! Giữa hai mùa đông 
xuân ngập tuyết của xứ bình yên núi đôi Thụy Sĩ, anh Dạ Trường 
Ca ĐKH đã nhờ gió gửi mùi băng tuyết đến khắp mọi nơi để báo 
tin xuân đến: 


Xã rích đứng nhìn tuyết trắng bay 
Đông xuân tuyết phủ suốt đêm ngày 
Cầnh trơ ôm tuyết trình nguyên trắng 
Thảm có chiều hôm phủ trắng đầy 
Xi xứ bãng khuâng chờ xuân đến 
Nhà nhà khác khoải dợi gió lay 
Con Rông chấu Việt xin chờ gió 
Thổi tuyết bay vào xuân đến ngay. 
(Dạ Trường Ca ĐKH - Ngắm Tuyết) 


Không chỉ có mùa Vu Lan mà ngay trong dịp xuân về những 
người con xa xứ , đền thương nhớ về mẹ, về quê hương, vẽ mẹ Việt” 
Nam. Nhà thơ Hoài Việt / Paris nhớ hồi tuổi thơ bị mẹ rầy la khi 
anh bắn chim trên hàng giậu. Mẹ anh là người hiền hậu, yêu 
thương từ con chó, con mèo. Mẹ là người nhút nhất, không muốn 
cận kề kẻ ác. Thế nhưng năm 1945 mẹ hãng hái tham gia biểu tình, 
tài truyền đơn chống Pháp. Những đứa con ímẹ đứa bị tà, đứa bị 
Tây tra tấn. Yêu nước đành phải hy sinh. Rồi trong Cuộc Tiến 
Công Nỗi Dậy của cộng sản Tết Mậu Thân 1968, cộng sản đã tàn 
sái, chôn sống hàng ngàn người dân vô tội. Mẹ đã khóc hết nước 
mái bên mồ chón tập thể! Vài năm sau nước mất, nhà tan. Mẹ lại 
khóc khi đàn cháu con bị xiềng xích, cải tạo, tù đầy. Mẹ Việt Nam, 
mẹ khổ đau vì những dứa con vì quyền lợi riêng tư mà quên đồng 
bào xứ sở, những đứa con bạo tần quên cội quên nguồn vì nhiễm 
phải độc dược Mác-LA... 


Tôi có mội mẹ già rất hiền hậu 

Mẹ yêu thương cả con chó, con mào 
Nhớ lại hôm hắn chữn trên hàng giận 
đ mẹ rầy: "-Chúng cũng biết khổ du!" 


Aẹ nhát lắm luôn tránh xa kẻ dữ ` 
Mã 45 mẹ vùng dậy biểu tình 

Mức không ngại rải truyền đơn, bán phiếu 
]êu nước nhà mẹ chấp nhận hy sinh 


Mẹ dã khốc con bị Tây tra tấn 
V3 am trai phải sống cảnh từ đầy 
Rồi Mậu Thân! cạnh bên mồ tập thể 


Mf+= lăng mộ mưễ» uất rắn trần Íâu 


Nôi sau đó nhìn chấu con xiềng xích 
ông rừng sâu nước độc mẹ tôi buồn 
“Bao dâm dài mẹ để lệ sầu tuôn 

Kãi mòn môi mẹ không còn sống nữa 


Mẹ của còn, mẹ Việt Nam muôn thuở 
Đời khổ dau vì những đứa con hư 

Mi lợi riêng quên đồng bào xứ sở 

tu mê đã giới chét nấu từi 


{ Hoài Việt - Tết Ve Nhớ Mẹ) 


Nhà thơ, trong một mùa xuân nào đó thấy người vợ thân yêu thích 
ữ nhà đan áo cho con sấp sửa chào dời. Màn áo xanh- một vườn 
xuân đay hoa lá, con sẽ mang cả tình mẹ mặn mà... Nhà thơ Hoài 
Việt đã diễn đạt trọn vẹn tình yêu của bà mẹ dành cho con, tình 
yêu của người chong cho vợ "nhìn áo con trên bụng mẹ no tròn, 
hồn anh ngập mội niềm vui mới lạ" hoặc “rnệt mỏi mẹ nằm, con 
chơi trong bụng...". Rồi mai sau dù cuộc đời giông bão, chiếc áo 
len của mẹ sẽ sưới ấm cho con. Tình của rnẹ là vạn lý trường thành 
bao che cuộc đời ngang trái. Nhà thơ cũng vỉ tình mình như cây dù 
ăn ái che cho vợ con, cho mưa khỏi ưới chiếc áo của mẹ đan, cho 
mỗi sắng nở nụ cười và cho buổi tối có nhiều mộng đẹp: 


“khẩn năm nay em không dĩ đâu ca 
Thích ở nhà ngôi đan áo cho con 

®Mhin áo con trên bụng mẹ no tròn 
Hân anh ngập mội nguồn vu! mới lạ 
Minh len xanh vườn xuân dãy hoa lá 
Đọc con yêu trong tình mẹ mặn mà 
Tình rhẹ con nông thấm môi ngày qua 
hư chiếc áo dãi lần 

Như con ngày thêm lớn 

Ä#ệt mỗi mẹ nằm, con chơi trong bụng 
tìm nhần mày và khe khế mắng yêu 
Tình mẹ con khăn khít biết bao nhiêu 
Như những nút len móc nhau thành áo 
Anh vững tín dù dời kia gió bão 

¿Ấp cn đan sẽ sưởi Ấm con mình 

XNhư tình em là van |ý trường thành 
Che chờ con chống cuộc dời ngang trái 


xảanh dệt tình anh thành cây dù ân ái 
gân nưa rơi trên chiếc áo xuân tươi 
#X em và con mỗi sắng nở nụ cười 
Và tối đến cổ muôn ngàn mộng đẹp! : 
(Hoài Việt - Xuân Vé Dan Áo Cho Con} 


Hai mươi năm rồi lần lữa hẹn về. Mỗi lan xuân đến là mỗi lần 
nong ngóng có gì chuyển biển trên quê hương? Tự do, dán chủ 
tay vẫn còn đàn áp, tù đầy, độc quyền, độc đảng! Nhà thơ Thúy 
[rúc, -đem đạo vào đời, đem đời vào đạo, đã thấy mùa xuân lấp ló 
tgoài song cửa với mai vàng, khóm trúc, lần mày, chữn đua hót và 
xướn lượn bên chậu cúc vàng. Mùa xuân thật an bình, nàng xuân 
hạt dễ thương, nấng xuân thật đầm ấm. Nhưng đó là những mùa 
tuân cũ, mùa xuân Irong tưởng nhớ, mùa xuân trong mơ ước, Mơ 
tốc được trở về thăm trường cũ, thầy thương bạn nhớ. Thăm mái 
thợ đầu làng, thăm chiếc đồ ngang, thăm cánh đồng xưa, thăm cô 
áng giềng với giọng hò thanh tao trong những đêm trăng sáng... 
Nhà thơ nhớ nhiều, rất nhiều phong sắc quê hương, tình tự dân tộc. 
Nhưng nay là mùa xuân, nhà thơ nhớ tiếng pháo giao thừa, tống 
rựu nghỉnh tàn. LỄ ông bà, tổ tiên và không quên đến sáng ngày 
nông mội lên chùa lễ Phải niệm hương một lòng tỉnh tấn tu học 
nong vượt qua bể khổ vì đời là vô ngã vô thường, thị phí hơn thiệt, 
Mong rằng hương xuân tổa ngất không gian, bỏ mê về ngó để đạt 
'iên dung, bỏ vọng về chơn, gạt bộ tham-sản-sĩ để mong cầu giải 
hoất: 


X3 quê hương KHUÔN nÀy Xuân nữn 
Ha? mươi năm lần lửa hẹn hò 


Bao giờ đất nước tự đo 
Về thăm quê mẹ ấm no pÌHÍ cường 


Tối giao thừa bốn bè pháo nổ 

Bánh mút dầy bàn tổ, bàn vong 

'jng ngày mông một thong dong 

Lân chùa lễ Phật một lòng niệm hương 


Thầy vẫn dạy vô thường vô ngã 

Nghiệp quả nhân phúc họa khó lường 
Tuân hoi vượt khỏi lai ương 

Ngày đêm tính tấn trên đường thăng hoa 


Cöi Niế! Hàn gần xa chàng biết 
Chuyện thị phí hơn thiệt nà chỉ 
kLuưỡng túc Trí Huệ, Từ Bì 

Ctng dường bế thí luôn khi cơ hàn 


Hương xuân tỏa không gian thơm ngắt 
Tham-sân-si giải thoát từ đây 
Kiếp sau xửi ở phương Tây 
Liên hoa nở rộ sắp ngay Phụ Từ. 
* 

Mùũa xuan của Thủy Trúc bình yên quá, đạo vị quá nên đã giúp tôi 
dứt bỏ những tạp niệm trong hiện tại để mơ hồ trở về với thời gian 
mù xa trong tầm nhớ, trở về với không gian thần quen hần mãi 
trong tâm. 

Sau lần chia tay cuối năm với Thạnh Ý, tôi về tỉnh nhận công tắc 
mới và từ đó hầu như mất liên lạc với nàng. Sau này được tin 
Thạnh Ý được nhiều người đeo duối. Đúng là nàng có số đào hoa 
như lá xăm xin tại Lãng Ông Lê Văn Duyệt vào địp cuối năm nào 
đó. Nhưng phận số long đong, nàng thiết tha yêu và sống với mội 
người đã có gia đình. Hai người chấc hàn có tiền duyên túc trái 
trong tiền kiếp nên đến kiếp này họ phải trả hết nợ tình. Trả nghiệp 
cũ xong mới mong xây được nghiệp mới thiện lương hơn! Không 
ai có quyền lên án, không ai có quyền bài bác tình yêu của nàng. 
Hạnh phúc của nàng dù oan trái, đù mỏng manh như mây nhựng 
nàng đã phải tranh đấu với bao nhiêu khó khăn. Tôi cảm thương 
nàng và chỉ biết lấy nguyên nghĩa về chữ nghiệp của nhà Phật để 
lý giải. 

Rồi niềm hạnh phúc của nàng đã chết trong trại cải tạo! 

Trong báo cáo về cứu trợ lũ lụt miền Nam đo Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất tổ chức trong năm trước dây, tình cờ tôi đọc 
được tên nàng đã tham gia công tác xã hội và không hiểu nhờ cơ 
may nào, nhờ trợ đuyên nào hay được ơn trên phù hộ mà nàng 
thoát được vòng vày của đám công an! Ban đầu tôi không đám tin, 
vì trong đầu óc hẹp hồi, tôi nghĩ Thạnh Ý là một con chiên ngoạn 


Ga: cm ... va nhện, TSS Kế TINH SEN 


đạo làm sao nàng lại tham gia vào công tác của Giáo Hội Phật 
Giáo. Sau này tôi viết thư về Việt Nam hỏi thăm và được xác nhận 
là sự thật, tôi mới thấy mình là người cần phải tỉnh tấn tử học 
nhiều hơn may ra mới có thể giác ngộ được. Riêng Thạnh Ý đã có 
một nhận thức rất tự nhiên, tham gia công tác nhân đạo là thể hiện 
lòng từ bi của Phật Đà hay lòng bác ái của Thiên Chúa Giáo mà 
tình thương yêu giúp đỡ kẻ khác là nghĩa vụ chung của mọi người 
không phân biệt giáo phái! Chính nàng đã ngộ và đã tìm được con 
đường giải thoát! 

Hình như đâu đó tôi nghe phảáng phi hương xuân... 


(Dâu Xuân Bính Tý L99ố; 
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Ttie2Afoo H hưng 


Cíc em thân môn, 

Năm ẤI Hợi đã qua. Năm Giáp Tý do con chuột cầm tỉnh khởi đầu 
rong 12 con giáp lại đến. 

Suối những ngày dài buổi giá trong mùa dòng chứng ta vừa cố 
gắng chịu dụng, nay Xuân lại về. Tuy rằng nơi đây không có nắng 
ữmn như ở quê nhà, những mùa màng, vạn vật cũng bắt đầu khởi 
tắc. Hầu trời trở nên quang đãng hơn hầu có thể suỗi ấm cho những 
hàng cây trơ vơ, trui lá được đơm bóng, chứm nụ và chúng ía hy 
vọng mợi công việc sẽ được tốt đẹp hơn năm rồi. 

Theo đạo Phật, dó là mùa Xuân Di Lặc, bởi hạnh hí xã của Ngài 
lern cho chứng fa và ruỌi ngHỜi niềm an vui tự tại. 

Hoa Phượng thân ái chức các em hướng trọn vẹn mùa Xuân vui 
tươi hạnh phúc cùng mọi mong muốn được viên thành. 


‹ÖỔ Hồng Nhiên 


^ 
Chuyện kể: RNAĂAN HHEN 


gầy xưa... trong mội khu rừng ven bờ sông Hàng, Ấn 
Đệ, xuất hiện một con Nai hiền. Nai đẹp võ cùng, đôi 
sừng màu trắng vươn cao như pha lẻ lóng lánh, làn da 
'ng ánh vàng như gấm dính thêm từng hàng ngọc muôn màu. Cả 
hân hình Nai thanh tú ấy có thể nói đã tập trung hết mợi vẻ đẹp 
rùa trần gian. Nhưng sao đôi mắt Nai buồn lắm thế? Có cái chỉ 
thư u uấn đau thương cho cuộc sống mê lầm. 
Nai chính là hiện thân của một vị Bồ Tái. Nai hiểu và nói được 
iếng người. Thú trong rừng thương mến Nai, quây quần quanh Nai 
hư một bà mẹ hiền, nghe theo lời Nai như một bậc thầy sáng suốt. 
Nai đern tình thương hòa vào cuộc sống muôn loài, núi rừng vì thế 
† nhuộm máu hồng, con chấu trong rừng chỉ ăn uống cỏ cây. 
Vốn biết thân mình là một miếng mồi thế nhân hằng ao ước. Nai 
;hỉ ở trong rừng sâu, không thể để cho loài người được thấy. 
Những đêm trong sáng. Nai vui cùng muôn thú cảnh thanh bình. 
Nhưng, nếu cuộc đời chỉ có thế thì còn đâu nước mắt đầy vơi. 
Một sắng mùa thu, rừng vừa qua cơn mưa lớn. Nước sông Hàng 
:hây mạnh. Những dòng suối nhỏ từ lâu vẫn hiền lành róc rách 
riữa những triền đá trắng phau, hôm: nay mở rộng bờ hung hãng 
xhun nước vào đồng sông cả. Nai đủng đỉnh xuống bờ sông uống 
IƯỚC. 
Nhìn dòng nước cứ mãi mãi tuôn đi, bọt trắng tung tóc trên mật 
¡ông một màu xanh biếc. Nai bỗng thấy lòng ngập tràn chua xói. 
thông biết bao giờ vạn vật mới thôi quay cuồng trong bóng tối vô 
ninh để trở về với thanh tịnh? Nai tự nhủ: "Nếu cần thì thân này 
:ó tiếc chị?". 
Bỗng một tiếng kêu cứu từ xa vọng lại: 
- Ai cứu tôi với! Trời ơi! Tôi sẽ chết mất giữa dòng sâu. 
Tiếng kêu càng lúc càng rõ. Nai ngước mất nhìn ra giữa dòng 
¡ông Hàng hung bạo: một người đang chới với trên một thanh cửi 
nục. Có lẽ y đã chìm đò ở phía trên kia và nhờ níu được thanh củi 
nục mà khỏi chết. Nhưng tình thế thì cũng đã ngặt nghèo lắm. Y 
rổi lên chìm xuống, đôi tay co quấp một cách tuyệt vọng. Chắc 
tức cũng đã yếu rồi. Tiếng kêu càng lúc cảng khan, mất đần trong 


iếng reo hát điên cuồng của sóng nước. Nai biết giờ phút quyết ' 


tịnh sự sống còn của người kia đã đến. Không lẽ làm ngơ? Lòng 
3ö Tái bỗng dạt dào một tình thương cao cả. Đau khổ của người là 
tau khổ của mình, cứu người là tự cứu mình. Nhìn người quần quại 
tỉ thấy vui chỉ? 

Nai lao nhanh xuống dòng nước lũ, Tình thương đã làm nên tất cả. 
thông quản nhọc nhần và nguy hiểm. Nai lướt qua sóng lớn và 


18 - Viên Giác 9] 


công người kia lên bờ. Người kia tỉnh lại, ngạc nhiên võ cùng khi 
biết một con Nai dẹp đã cứu mình thoát nạn. Quá cảm động Y quỳ 
xuống dội lên đầu công đức của Nai. Y nói: 

- Hỡi vị Nai thần, tôi không biết làm sao để nói tất cả tấm lòng. 
Ngài đẹp lắm, nhưng chính lòng vị tha của Ngài mới là đẹp hơn cả. 
Kể từ nay, thân tôi là thân Ngài, tùy Ngài xử dụng. 

Nai hiền nmg nmg nước mát. Quá thật không ngờ lại có người 
biết ơn đến thế. Nai nói: 

- Ông ơi! Tôi tưởng sẽ không bao giờ tìm được một người tốt ở cõi 
sa đọa này. lòng biết ơn của ông đã làm cho tôi vô cùng sung 
sướng. Nhưng nói làm chỉ đến chuyện trả ơn. Ông còn vợ con ở 
nhà, không nên nán lại đây lâu, chấc họ đang nóng lòng chờ đợi. 
Nhưng ông dừng đem chuyện gặp tôi ở đây mà nói lại với ai, họ sẽ 
không ngại gì mà không tìm tới bất tôi. Hãy sống vì đời, vì người. 
Là thú rừng, tôi không biết nói lời gì đẹp đế hơn. 

Người kia hứa chắc với Nai, xá tạ xong y lên đường về chốn cũ. 

Lúc y về thành chính là lúc Hoàng hậu vừa chiêm bao thấy mội 
con Nai vàng kỳ dị. Bà thấy trên mội ngôi báu cao sang có mnội 
con Nai hiện đang giảng pháp bằng tiếng người. Mình Nai gắn đây 
châu ngọc, da Nai óng ánh như những lớp gấm đẹp nhất của đời. 
Hoàng hậu Hền đem chuyện ấy thỏ thẻ với nhà vua. 

Bà nói: 

- Tâu Bê hạ, thần thiếp nghĩ khöng còn vậ( chỉ quý giá hơn con 
Nai vàng trong mộng ấy. Nếu vườn thượng uyển này mà có nó... 
trời ơi, Bệ hạ hãy tìm cách bất đi! 

Vua tin ngay lời Hoàng hậu. Ở đời đã có được mấy người đàn ông 
không nghe lời vợ, không nghe lời thổ thẻ của một người đàn bà, 
nhất là người đẹp? Thế là nhà vua truyền khắp nước: 

“Trong sử có chuyện một con Nai vàng mình đầy châu ngọc. Đã 
nhiều người thấy nó; nhưng không biết bây giờ ở đầu. Nếu ai bái 
được hay chỉ cho người khác bắt, vua sẽ thưởng cho quyền cai trị 
rmội làng giầu có và vô số vàng bạc”. 

"Quyền cai trị một làng giàu có và vô số vàng bạc”, Ai mà không 
ham? Người được Nai cứu lắng tai nghe rõ lời truyền rao của vua 
rồi bất giác y nhìn xuống chiếc áo đã sờn, đôi hài há miệng: Y 
nghèo quá! Một tiếng thở báo trước cơn giông tố của lòng. Y biết 
chắc chấn vợ con y đã hai hôm zồi nhịn đói. Ngay những lúc có y ủ 
nhà, nai mg người ra đổi lấy bát cơm, gia đình y vẫn không lúc 
nào no đủ, huống hồ là y đã đi váng những bai ngày. 

Ynhắc lại lời truyền rao: "Nếu ai bất được hay chỉ cho người khác 
biết, vua sẽ thưởng cho quyền cai trị một làng giàu có, vô số bạc 
vàng". Có thể như thế được không? Sung sướng giàu có đến thế ư? 
Trong lòng con người vừa thọ ơn đã bỗng nở ra một trận chiến gay 
go giữa tham lam và đức hạnh. Đúc hạnh như nói với y: "Anh có 
thể quên được công dức của Nai hiền sao? Nếu không có Nai thì 
bây giờ có anh không? Cứ bội ước đi rồi không còn kiếp nào anh 
cất đầu lên được!". Nhưng tham lam nhỏ to than thở: Hãy chỉ chỗ 
của Nai di! Anh sẽ dược vinh hoa phú quí, vợ con anh sẽ được no 
đủ". 

Lòng y thật như cuộn chỉ rối. Y không biết nên theo đạo đức hay 
giầu sang, trung thành hay phản bội. Con qui tham lam gớm ghiếc 
vẫn cứ kề bên than thở. Cuối cùng quỉ tham đã thắng. Một chút 
lương tâm còn nuối lại trong lòng, y tự nhủ: 

- Ta quyết chỉ chỗ Nai ở cho nhà vua. Kể ra cũng tàn nhẫn thật 
nhưng còn địp nào để giàu sang. Bạc tiền về danh vọng trên hết! 

Y cười lên sặc sụa, cái cười khoái trá của một con người sấp được 
thỏa mãn. Nhưng y có biết không, bắt ngưồn từ cái cười ấy, gương 
mnặt y hiền lành chất phác bỗng trở thành gớm ghiếc lạ thường. 
Nếu soi gương, chắc y ngạc nhiên về sự thay đối của mình lắm. 

Y vào cung tâu vua biết chỗ ở của Nai hiền. Như mở nước cờ, vua 
ra lệnh đi săn nai. Ngay buổi chiều ấy, khu rừng bị quân lính nhà 
vua vậy kín. Từng đàn chó dữ ào ạt sủa cắn vang động cả mội 
vùng. Chúng lục lọi từng hóc múi, bụi lùm. Tiếng kèn săn cền vang 
lên như một lời kết tội. 

Nai choàng dậy trong giấc ngủ. Sau cơn hoảng hốt ban đầu, Nai 
biết mình không thể thoát khỏi tay người hung ác. Cũng vừa lúc 
ấy, vua và người được Nai cứu đến kề bên. 

Y đưa tay chỉ chỗ cho vua: 

- Đó Bê hạ xem, con Nai vàng kỳ đị!... 


Những tia gắng cuối của chiều thu chiếu lên mình Nai lộng lẫy, 

từng hàng châu ngọc lốc sống muôn màu. Vua say nhìn Nai đẹp. 
Cùng tên đã sẵn sàng, bọn lính định bấn quy linh thú, nhưng vua 
~- Đỉmg bắn, hãy bất sống cho tai... 

Những chưa đuổi bất thì Nai đã tự mình đến trước mặi nhà vua và 
~ Thưa ngài, tôi không hiểu tại sao ngài lại có thể tìm được chỗ trú 
của tôi? 

Nhà vua ngạc nhiên - có thể nói là sửng sối - vì Ngài chưa từng 
thấy Nai nào lại biết nói tiếng người. Vua đáp: 

+ Hữi Nai thần, chính người này đã chỉ cho ta. 

Mặt Hai và vua đồng một lúc quay về người được Nai cứu. Bỗng 
nhà vua kêu lên kinh hãi: rnặt người kia bỗng trong một khắc tr 
thành lẽ loét sớm ghê. Mù máu chan hòa trên gương mặt trước kỉa 
hiền lãnh chất phác. 

Mai lên tiếng giảng: 

- Tuna ngài không có gì lạ cả. Đó chính là cái quả báo mà nguyên 
nhân it sự vong ân của y. Thưa ngài, người này trước kia đã được 
-tôi cứu khôi chết đuối, nên y đã quên lời hứa mà chỉ chỗ của tôi 
chờ vua. Tham lam đã làm mờ mắt nhân gian. Trong bóng tối võ 
minh ắc nghiệt con người quên hết liêm sỉ và ân tình. Ôi tham lam, 
gốc nguồn của biết bao tội lỗi! 

Xua chợt hiểu. Ngài bỗng thấy ghét cay ghét đắng người được cứu. 
Quay mũi tên về phía y, vua hét lên đữ đội: 

- Kã vong ân bội nghĩa, ri đã làm nhơ nhuốc danh người. Ta 
quyết vì đời cho mi chếu! 

Tây cung giương lên, nhưng Nai hiền đã đến chặn phía trước. 
Minh Nai đã biến thành tấm bình phong che chở cho người kia 
đang run như một cái đuôi (hần lần. Nai nói với vua: 

~ Không nên ngài ạ! Quả báo bao giờ cũng đến với người gây nhân 
thứ bình với bóng. Không cần và cũng không có một người nào 
thuông phạt bay định đoại quả báo cả. Chính gương mật iở loét kia 
đã trừng phạt y nhiều rồi. Tôi xin ngài hãy tha cho y, lôi đang chờ 
ngài quyết định. 

Vừa bằng thấy ánh sáng nhân đạo. Ngài thấy kính phục Nai hiền 
cũng lội. Ngài kêu lên: 

- Đối với kế mưu hại mình, Nai còn tỏ lòng từ bí cao cả như thế. 
Nai ơi, trong lốt thú rừng man đã ấy, chính Nai mới thật là người, 
rHội con neười đúng nghĩa. Còn chúng tôi đây, tuy mang lốt người, 
những quả thật chưa bằng muôn thú, 

Rồi xung tay ra hiệu, vua hết vào tai lên phản bội: 
~ Ta tha cho ngươi. Hãy đi đi, đi cho khuất loài người. 

Yiầm lãi bê đi, mặt cúi gầm xuống đất. Bóng y để dài trên nền cỗ 
rừng, lưng y quay về phía mặt trời, y đang bước lần, bước lần vào 
búng Lối. 

Xa nối với Nai: 

- Thưa ngài, ngài đã hoàn toàn tự do. Từ nay, không a1 trong nước 
này lại động đến ngài nữa. Về phân tôi, những lời cao đẹp của ngài 
đã lầm tối trong phút chốc giác ngộ được chân lý. Tôi sẽ khác 
những lời đó vào từm và đem chí hướng từ bị của ngài gieo vào 
lồng nhãn loại. 

“Thể rồi vua từ giã Nai, kéo quân về chốn cũ. Rừng trở lại thanh 
bình như xưa. Người và vật từ nay hiểu nhau, không còn tìm cách 
sất hại nhau nữa. Rừng già thoi vọng tiếng kèn sãn hung hăng, 
máu hồng thôi hoen trên có xanh. Con chấu trong rừng ngày một 
đông thêm, phơi phới lớn thêm, không lo loài người tần bạo. 

Và đếm đêm, lúc trăng ngà dọi bóng xuống rừng hoang, dàn thú 
hiền lành quấy quần chung quanh Nai như để nghe lời giảng đạo. 


«Hồng Nhiên - Sưu tàm 


Chuyện xẻ: SMột lòng vì đạo 


nhưng là một mùa Xuân xe xăm lấm, một vị Quốc 


C ng một mùa Xuân trong sáng đẹp để như hôm nay, 
Vương có tiếng nhân từ vui vẻ, ngự giá về các làng mạc 


thôn xóm, thăm viếng quần chúng và tặng quà Tết cho kẻ nghèo. 
Ngài cùng chung vui với muôn dân. Đó còn là một dịp để nhà vua 
được tìm hiểu đời sống và tánh tình của dân. 

Khi ra đi ngài vưi vẻ bao nhiêu, khi trở về ngài lại buồn rầu lo âu 
bấy nhiêu. 

Nhà vua thường khuyến khích mọi người phụng thờ Tam Bảo, 
thực hành phép ăn chay, làm các việc thiện, hiếu thảo với cha mẹ, 
hòa thuận với anh em. Ngài tha sưu thuế cho tất cả những ai thực 
hành theo lời ngài khuyên bảo. 

Mọi người đều răm rấp làm theo. 

Nhưng có ngờ đầu, bề ngoài họ mang một lớp "đạo đức giả” để 
che đậy bao nhiêu điều xấu xa hung ác, nham hiểm ở trong. Nhờ 
có cuộc kinh lý trong ngày Xuân ấy, ngài thấu rõ được lòng người. 
Từ đó ngài luôn luôn suy nghĩ để tìm một giải pháp cải thiện sản 
chúng một cách hoàn bỊ. 

Một tuần sau gương mặt ngài trở lại tươi vui như trước. Rồi kháp 
dân chúng được ban truyền sắc dụ của nhà vua: “Kế từ nay ai cồn 
ăn chay niệm Phật sẽ bị xử tử, còn người nào không theo đạo Phật 
được tự do, an phần chức nghiệp”. 

Đương nhiên, những kẻ giả tâm đều trở lại hành động như cũ, 
không còn phải che đậy một chúi gì. ` 
Tuy thế, sáng kia người ta dẫn đến sân triều một cụ già tà tơi yếu 
đuối, cụ này đã không tuân lệnh nhà vua vẫn quy ngưỡng thco đạo 
Phật. Cụ nghĩ rầng; "Lâu nay te nghèo khổ trọn ngày chỉ có một 
bữa cơm rau nhưng được quy y Tam Bảo, dược nghe giáo lý của 
chư Phật, lòng ia sung sướng võ cùng. Còn dấu sống mội cuộc đời 
sung túc trên châu báu ngọc ngà hay có được lên cõi Thiên đàng 
hưởng thụ mãi mãi cuộc sống Thần tiên đi nữa mà không được 
nghe đến một câu kinh Phật, đốt với ta cũng chỉ là ngục hình”. 

Cụ già khẳng khái tâu: 

- Tâu Bệ hạ, bần dân này đã có tội không tuân lệnh của ngài, xin 
ngài cứ việc chặt đầu. 

Nhà vua phán: 

- Nếu ngươi biết tự hối và thi hành sắc lệnh mới của Trầm, Trấm 
sẽ tha tội và phong chức tước cho. Còn kẻ làm dân mà không tuân 
theo quốc pháp Trâm sẽ xử chém đặng răn kẻ trái phép về sau. 

~ Tâu Bệ hạ, nếu bỏ chánh pháp mà làm đến bực vua chúa, hưởng 
thụ tất cả mọi khoái lạc trong cõi Nhân Thiên, bần đân này cũng 
không bam. 

- Ngươi cãi lệnh ta sẽ truyền dem xử tử ngay tức khắc, 

- Tâu Bệ hạ, trong Kinh Phật có dạy: "Nếu chúng sanh tự gieo 
mình vào ba đường ác thì khó được làm người và có làm người 
chăng nữa cũng chẳng thể sanh vào nước có dạo đức, không xem 
được Kinh Phật, không gặp được các Cao Tăng để cúng dường và 
nghe pháp". Nay tôi được biết Tam Bảo, hiểu dược chút ít Kinh 
Phật, vậy có lễ kiếp trước tôi đã dày công tu luyện lắm. Thế thì 
dẫu Bệ hạ có bỏ tôi vào nước si hay nung vầu lửa dủ đi nữa lôi 
vẫn giữ trọn miột niềm theo Tam Bảo mà thôi. 

- Ngươi là ai mà còn khí khái với ta? trước cái chết mà vẫn còn 
hùng hồ. 

- Tôi tên là Thanh Tiến Sử, tâu Bệ hạ cứ việc xử tội, tôi không bao 
giờ oán than hay van xin một điều gì. 

- Quân sĩ hãy đem chém ngay ông Thanit Tiến Sử này. 

Rất nhanh, các tên Hnh xáp đến dẫn cụ già ra pháp trường. 

Đồng thời nhà vua cho một vị quan hầu cận ra xem xéi và bảo 
quân lính đợi lịnh nhà vua truyền lại mới được thi hành. Trước 
pháp trường, bên cạnh những lưỡi gươm sáng quắc đang sẵn sàng 
đưa lên cổ. Thanh Tiến Sử vẫn thản nhiên vui vẻ và khuyên người 
con trước khi vĩnh biệt: "Con ơi! cơn sanh thời có Phật Pháp, biết 
sùng bái Tam Bảo. là một điều phước đức của con. Con hãy vững 
đạ tu học, noi gương cha đây, dẫu đầu cha phải rơi vì sắc lệnh 
nghiêm ngặt của nhà vua cha vẫn vui lòng và quyết theo chánh đạo 
không bao giờ thay đổi". 

Vừa dứt lời, vị cận thần truyền cho quân lính dẫn cụ về triều. 

Khi vị cận thần về triều tâu lại lời khuyên con của Thanh Tiến Sử, 
nhà vua rất cảm động và vô tình những đồng nước mát tươm chảy 
trên đôi má nhãn nheo của vị vua hiền đức. Ngài bước xuống bệ 
rồng ra tận cửa thành ôm lấy Thanh Tiến Sử. Mọi người đều ngạc 
nhiên. Cụ già cũng trố mãi nhìn nhà vua vì không hiểu chuyện gì. 
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Nhà vua đưa cụ vào cung một cách ân cần vui vẻ, song Thanh Tiến 
Sử cũng chưa rõ điều gì nên chỉ biết cúi đầu sắt đất lạy tạ ơn nhà 
vua. Nhà vua liền đỡ lấy tay Thanh Tiến Sử rồi thân mật bảo: 

- = Treng quốc dân này chỉ có một Thanh Tiến Sử! Chỉ có một 
Thanh Tiến Sử thuần thành theo Phật Pháp, quyết một lòng vì đạo. 
Ngoài ra đều giả dối, đều vụ lợi. Chiếu dụ của “Trấm ban ra chỉ cốt 
để thử lòng người mà thôi. 

Vậy từ nay xin ngươi hãy sống cùng Trâm, giúp Trẫm truyền bá 
Phật Pháp thức tính nhân tâm. Rồi cả hai chuyện trò vui vẻ. Sau đồ 
nhà vua phong cho Thanh Tiến Sử chức Tướng Quốc. 

Câu chuyện ấy dược truyền tụng đến mọi quần chúng lan ra tận 
các hang cùng ngõ hẻm, và cũng từ đó tiếng chuông cảnh tỉnh 
ngân vang trong tâm hồn mọi người. 

' Chẳng bao lâu đân chúng được sống trong cảnh êm ấm, thân yêu, 
an hòa, vui vẻ, ai ai cũng đều quay về với Đạo Phải. 

Vị Quốc Vương ấy chính là tiền thân của Đức Thích Ca. 


ty Hồng Nhiên - Sưu tàm 


huở xưa, có một chàng ngư phủ tên Nam sống cô đơn 

trong một mái tranh cạnh bờ biển. Tất cả tài sản của 

Nam gồm có một chiếc ghe với vài manh lưới. Thường 
khi đi biển, trong líc chờ cá vô đầy lưới, Nam ngắm làn nước 
trong xanh và cất tiếng than: 

- "Nếu ta có một người vợ ở nhà, nàng sẽ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, 
nấu một bữa cơm ngơn và chờ ta về... Và khi màn đêm buông 
xuống, không gì thích thú bằng cả hai bên nhau cùng ngắm bầu 
trời lấp lánh muôn ngàn tỉnh tú và cùng đếm sao trời!”. 

Một hôm, trong khi Nam đang vá lưới trên bờ biển, một cơn bão 
to ùn ùn kéo đến. Gió thối mạnh, và những lượn sóng to bằng cái 
nhà chụp tới ngọn cây và kéo ngọn cây cụp xuống đất, cát bụi 
xoáy (tròn, tung bay loạn xạ, làm cho Nam, trong khoảnh khấc, 
không nhận định được gì cả. Và röi tất cả trở lại bình thường, 
nhanh chóng như lúc khởi đầu. Khi chàng thiếu niên giụi hết cát 
trong mắt và nhìn rõ sự vậi, chàng thấy từ trên trời bay xuống một 
mảnh lụa sặc sỡ. Nam vội nhật lấy mảnh lụa, trải ra thắng thớm, 
và ngạc nhiên làm sao, chàng MNOïE đó là một bức tranh mỹ nhân 
đẹp tuyệt trần. 


CMỊ Ma Lâu lân với miệt trụ mạc Ahuaa nas: HS l5 Thiư na TẤT 
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đã nghe lời cầu xin của ta! Giờ đây ta đã có một người vợ Hẻ - mà 
hơn thế, ta khỏi phải nuôi ăn tốn kém!” 

Tuy nhiên, kể từ hôm ấy, nhiều sự lạ xây ra trong túp lều tranh. 
Khi chàng ngư phủ về nhà, lúc xế chiều, mọi vật đều sạch sẽ, lưới 
rách đều được vá lành và một mâm cơm nồng sốt đang chờ Nam 
trên bàn, 

Chàng thiếu niên không ngớt ngạc nhiên về những sự kỳ diệu này. 
Và sau rốt, vào ngày thứ ba, sự tò mò của Nam đã thắng. Thay vì 
đi biển lưới cá như thường lệ, chàng chèo ghe đến một cái vịnh gần 
đó, neo ghe lại và trở về núp ở sau hè. Khi Nam nhìn qua khe vách, 
chàng sửng sờ kinh ngạc: mội thiếu nữ kiều diễm đang di động 
trong nhà, cây chổi cầm tay, nơi bếp, một nồi cơm đang sôi và trên 
tấm tranh, không có bóng hình giai nhân! 

Chàng ngư phủ do dự mội giây, xong chàng tiến vô nhà nhanh như 
gió và nắm tay thiếu nữ. 

- "Cô làm gì ở đây vậy?” Nam hỏi. 

"hối chẳng tne ke UGE sở roÄi ngvôï dể độn đẹp Hi đa 
sạch sẽ và nấu cơm cho anh ăn đó sao?" Nàng thiếu nữ đáp với 
một nụ cười. ` 
- "Tôi muốn mội người vợ...” Chàng trai trẻ thì thầm, ngượng 
nghịu. Xơng chàng nhìn sâu vào mắt mỹ nhân: 

- “Anh van em, hãy ở lại đây với anh luôn, em đường đi nữa!". 
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- "Nhưng, không thể được" Thiếu nữ đấp, mất nhìn xuống đất. 
"Anh thấy rõ: em chỉ là một bức tranh. Em không thuộc về thế giới 
loài người!". 

Chàng ngư phủ mới đầu rất buồn, xong chàng chợt có một ý hay. 
Chàng vội chạy đến vách, gỡ tấm tranh và chạy vụt vào phòng, hối 
hà bỏ tranh vào một cái rương nhỏ, khóa lại. 

- "Xong rồi, bây giờ em không thể trở vô tranh được nữa!", Nam 
la lớn: "Em bắt buộc phải ở đây với anh”. 

Thiếu nữ bến lẽn cười và gật đầu đồng ý. Từ lúc đó, cuộc đời của 
Nam đã hoàn toàn thay đổi. Nó sống sung sướng với cô vợ vừa đẹp 
vừa phúc hậu. Mỗi chiều, nó đều mang nhiều cá về, và sự nghèo 
đối đã bị xua khỏi mái tranh. Và ít năm sau, khi vợ nó cho chào 
đời những đứa con bụ băm, không còn gì sánh bằng hạnh phúc của 
đôi vợ chồng ngư phủ này. 

Tuy nhiên, trong khi các con lớn khôn và Nam ngày một già, vợ 
nó vẫn giữ nguyên nét trẻ trung như thuở nào. Nàng thương yêu 
chồng đầm thắm, mặc đầu đã từ lãu, râu tóc của Nam đã bạc. Khi 
chàng ngư phú già đến ngày từ giã cõi đời, nàng khóc thương 
chồng và tắm Hệm thi hài Nam tươm tất. Trong lúc liệm, nàng 
thấy Nam đeo trên cổ một sợi dây có mội chiếc chìa khóa tòn ten 
nơi ngực. Nàng lấy chiếc chìa khóa, đi vô phòng, đến bên cái 
rương khóa... 

Khi chiều đến, các con của Nam về nhà thấy cha chúng nằm chết 
trên giường, còn mẹ chúng không thấy nơi dâu. Chúng chỉ tìm thấy 
trong rương, một bức tranh lụa có hình mẹ chúng trên đồ mà thôi! 


« Thanh Hình 
Geneve, 13.1.1996 
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\À HỊCH CHỐNG QUÂN NGUYÊN 


«Ổ M Ngọc 


è vợ thàng Phước . Hôm lễ Thọ Bất Quan Trai với lễ 

Phật định kỳ hàng năm dưới Weilheim vừa rồi. Con còn 

nhớ Thầy có nói kỳ nầy sẽ tế chức ở đâu, và vào tháng 
mấy không, hở vợ thằng Phước? 

Thím Tư - vợ chú Phước - ngừng tay đan áo ngước mặt lên nhìn 
sang bà Bảy - má chồng, và cũng là bà nội thằng Toàn, gái Cẩm. 
Tên hai đứa con của chú thứn 'Tư Phước, đang ngồi trên ghế dài đối 
diện, thếm Tư trả lời: 

- Dạ. Thầy nói: Vào đầu Íháng 5 năm nay lễ Thọ Bát Quan Trại, 
với lễ Phật định kỳ hằng năm sẽ tổ chức trên Reutlingen đó má g. 

- Ủa... Bộ không còn tổ chức dưới nầy nữa à? Bà Bảy ngạc nhiên 
hỏi. 

- Dạ dưới nầy năm nay không có tổ chức nữa đâu má, Con nghe 
anh Phước nói lại. Là sau buổi lễ Phật định kỳ bằng năm vừa rồi ở 
trên Reutlingen. Hai Chỉ Hội Phật Từ Rcutlingen/VPC với 
Rottwei-Tuttlingen có ngồi lại họp, và đồng ý để trình lên Thầy: 
Cứ mỗi năm hai Chỉ Hội Phật Từ sẽ thay phiên nhau tổ chức tại địa 
phương mình 2 kỳ lễ Thọ Bát Quan Trai, lễ Phật định kỳ hằng năm 
trong 2 ngày. Nghĩa là ngày thứ nhất thì lễ Thọ Bái Quan Trai, 
sang ngày thứ hai là lễ Phật định kỳ hằng năm. 

- Ủã vậy cũng tiện lắm đó chớ. Má nghĩ chỗ cư ngụ của bà cơn 
Phật Tử mình, lên tới trên cái tỉnh gì... Roi... ghềnh... ghềnh... đó, 
dường di cũng không bao xa. Vả lại hằng năm mà tổ chức lễ Thọ 
Bát Quan Trai, với lễ Phật định kỳ một lần cho bà con Phật Từ trên 
đó, rồi bữa sau lại tổ chức cho bà con Phật Tử mình dưới này thì... 
cực nhọc quá. Thầy đi tới đi lui tốn kém thời giờ, một môi thêm. 
Vả lại, bà con trong Chỉ Hội Phật Từ ở 2 nơi cứ mỗi năm xứm xít 


áo giấp; mẹo cờ bạc sao cho dùng được quân mữu... Rấy giờ chẳng 
những là thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc của các ngươi cũng 
hết, chẳng những là gia quyến ta bị đuổi, mà vợ con các người 
cũng nguy; chẳng những là ta chịu nhục bây giờ, mà trăm năm về 
sau, Hếng xấu hãy còn mãi mãi; mà gia thanh của các ngươi cũng 
chẳng khỏi mang tiếng nhục, đến lúc bây giờ các ngươi dẫu cổ 
muốn vui vẻ, phỏng có được hay không? 

Thăng Toàn bỗng ngừng đọc, với tay lấy chai nước Volvic trước 
mặt rót ra ly, uống từng ngụm nhỏ. Trong thời gian đợi chờ đó, bé 
Cảm cũng bỏ chỗ đang ngồi đi qua bên cạnh với bà Bảy nơi ghế 
dài. Cô bé lấy dao gọi vỏ trái hồng, đoạn cất ra từng miếng rồi để 
lên đĩa bưng lên mời bà: 

~- Nội, chấu rmời nội ăn hồng... Con mời má ăn hồng... Ảnh Hai, 
đọc tiếp bài hịch của Trần Hưng Đạo Vương đi anh Hai. 

Để ly nước vừa uống quá nửa xuống bàn, thằng Toàn gật đầu: 

- Ùã... khi nấy anh đã đọc tới đâu rồi à... Ùã... đây rồi... 

Nay ta soạn hết bình pháp của các nhà danh gia hợp lại làm một 
quyển gọi là Binh Thư Yếu Lược. Nếu các ngươi biết chuyên tập 
sách nãy, theo lời chỉ báo, thì mới phải đạo thần tử, nhược bằng 
khinh bỏ sách nầy, trái lời dạy bảo, thì tức là kẻ nghịch thủ. 

Hội cớ sao? Hi giặc Nguyên cùng ta là kế thù không dội trời 
chung, thế mà các ngươi cứ điềm nhiên không nghĩ đến việc báo 
thủ, lại không biết dạy quân sĩ, khác nào như quay ngọn giáo mà đỉ 
theo kẻ thù, giơ (ay không mã chịu thua quân giặc, khiên cho sau 
trận Bình Lễ (Hình Lễ là tên thành, được xây vào đời Đừnh hay 
Tiền Lá, nhưng sử không chếp rõ ở địa phương nào) mà ta phải bị 
tiếng xấu cho đến muôn dời, thì còn mặt mũi nào đng trong trời 
đất nữa. Vậy nên ta phải làm bài hịch nầy để cho các ngươi biết 
bụng ía. 

Thăng Toàn lại thêm lần nữa ngừng đọc. Lật qua trang như tìm 
kiếm, rồi trở lại trang vừa lật qua đọc thầm nho nhỏ... Hai ba lần 
như vậy, khiến bé Cẩm trố mất nhìn như ngạc nhiên, hỏi: 

- Ủa, bài hịch hết rồi hả anh Hai? 

- Ùa... hếi rồi. Thầng Toàn đáp gọn. 

- È.. uống quá! Không biết rồi dây Trần Hưng Đạo Vương có đuối 
được quân nhà Nguyên đã sang xâm chiếm nước ta không đây 
nữa... hà anh Hai? Bé Cẩm cau mày hỏi anh trai. — 

- Anh cũng không biết được. Nhưng trong sách có ghi tiếp là: Các 
tướng sĩ được lời khuyên răn ấy, ai nấy hết lòng luyện tập, quyết 
chí đánh giặc, cho nên người nào cũng lấy mực thích vào cánh tay 
hai chữ %áf Đái. Nghĩa là giết quân Mông Cổ. 

Bé Cẩm vỗ tay, thích chí reo lên: 

- Ô hay... Anh hùng quá. Tướng sĩ của Trần Hưng Đạo Vương anh 
hùng quá. Em chắc chấn sau nãy quân binh của Trân Hưng Đạo 
Vương đuổi được quân Nguyên ra khỏi bờ cõi nước Nam ta... Em 
chấc chấn như vậy, còn anh ý kiến ra làm sao, anh Hai?... 


(Tai liệu tham khảo: Việt Mam Sử Lược của Trần Trọng Kim) 


ĐỌC 7£ 


có 


Ổ Tranh Bùi Hảo Thạch" 


ăm nay là năm Bính Tƒ cầm tĩnh con Chuột Họa sỉ Bài 
Hảo Thạch xửi lặng quý vị độc giả những hình này 


(dánh từ số † đến số 111) để quý vị độc giả xem hình - 


mà đọc thành tên. Nếu vị nào đọc được hết thì xin hoan hô vì vị đồ 
chưa quên tiếng Việt, 


Viên Giác 9] - 2I 


1. Ch đựng nước 

2. C-bin trên tàu 

3. Ca-vát dea cổ 

4 CA tứn 

3. Gính quạt 

6. C sĩ 

? Ch-mê-ra (Cũ-mê-ra) 
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16. Cãi cọ (cà khia) 

17 Cñ kheo 

‡!8. Canh cây 

19 Co cào (châu chấu) 
20. Con ong 

2I. Cam 

22. Cum nhông 

21. Chén 

24. Cun cóc 

2% Chống mây (cái can) 
26. Câm 

27 Cầy ruộng 

28. Cạnh hàn 

20 Chẩm (xương sọ sau gáy) 
30 Chích thuốc 

31. Chàng chị 

32. Chấp lại 

33. Cách ngôn 

34. Chăm hồn, cây cảnh 
35. Chăn mền 

3ó. Chạy thí 

37. Chấm hài 

36. Chảo gang 

39. Châu bé 

40 Chọi gà 

4I. Cất, chia 

42. Chuông 

43. Chuột 

44. Cận thị 

45. Chữ Chỉ 

+46. Chu thủ 


47 Con cua (càng cua) 
46. Chin khóa 

49 Chín (4+5=9) 

*šf. Cầu 

-ŠI. Công em 

52. Chây để giã 

533. Chữa (có bầu) 

34 Cặp (chả giò) 

3%. Chai lọ 

36. CRy số (cột lô mết) 
%7 CHÀi lưới 

3ð. Cnh sát (cánh búnh) 
39. Cho xạ (súng) 

60 Công 

6i. Chấp chững tập đĩ 
62. Cho 

63, Cính quạt (chong chóng) 


64. Chân 
65, Chồng chất 


_ Ø6. Chỉ nam 


67. Co phó 

68. Chân giò heo 
69. Cun chuột 

7U. Com-lê (compiet) 
ZI. Chân trời 

72. Còi 

z3. Gíng 

4. Câm cúm 

75. Cụp nong (rấn) 
76. Con cò 

?7. Chân vữ 

Z8. Cánh tay 

79. Cu già 

80 Ca thị 

81. Cỉng (bến tàu) 
§2 Cáo 

83. Cung lên 

#4 Câu nhạc 

85 Git sốt (cassefe) 


ta 


87. Gái kết 

88. Cũu tiêu 

89. Cặp mát 

90 Chạm cóc (cụng ly} 
+91. Chỉ đường (chiều phải đị) 
92 Cha xứ; CỔ đạo _ 
93. Gây cau 

94. Cầm cờ 

95. Cip cứu 

%6. Cầm chầu 

97. Cầm lái xe 

98 Cầu vồng 

99 Chó 

1M. Câu đố 

10I. Cháy 

102 Cháo - 

123. Cầu (hình cầu) 
104 Cặp sốt (nhiệt kế) 
105. Cuộn chỉ 

106. Cười 

17 Củ trâm 


108. Cũu cá (cần câu) 
109 Chó săn 


110 Cặp sách (các-tán) 
TII. Cầu thang 

112 Cân sách 

113. Cửa sổ 


8. Ca-rá (nhân) 

9 CA rốt 

10 Cầ-phê phím 

I1 Cu-nô 

12. Cñ chua (tô-mát) 
13. Cí mập 

14. Ch-nông 

15. Ci vàng 


Cou €UÔT 
_ II Văn Chư 


® Nguyễn Văn Hà 


gười Á Châu nói chung không 

N có thiện cảm với loài chuột, bởi 

chuột phá hại mùa màng, thực 

phẩm,, mang mầm bệnh dịch hạch... Một 

số dân chúng Tây Phương trái lại, nuôi 

chuột làm "pet”, săn sóc, ttâng nỉu chuột 

như cấc gia súc khác trong nhà, lập hội bảo 

vệ chuột, nhiều khi chuột được coi trọng 
hơn cả chó, rièo. 

Chuột không chỉ gây tai hại, chúng cũng 
đc lại n1) TCH CHỢ điền: loa? than 
thể chúng dùng làm vật thí nghiệm, thịt 
chúng là mội nguồn thực phẩm đáng kể. 

Dù có cảm: tình hay không, chuột vẫn là 
vật gần gũi với loài người, được nhân cách 
hóa và dựa vào văn học, nhất là văn học 
nhân gian. 


'e© Truyện Trính Thử 


Có lẽ đây là câu chuyện về chuột được kể 

một cách có hệ thống nhất, làm nên iấc 
phẩm đồ sộ nhất về chuột từ trước đến 
nay, Trinh Thứ là pho truyện thơ ngụ ngôn 
gồm B50 câu lục bát, không rõ tác giả, 
được phổ biến ở nước ta từ thể kỷ l3, có 
lúc dùng làm tài Hện giáo khoa bậc trung 
học cùng với các truyện ngụ ngôn khác như 
Trẻ Cóc, Lục Súc Tranh Công, Hoa Điểu 
Tranh Năng... 

Chuyện kể một con Chuột Bạch, góa 
chöng nhưng không tấi giá, ở vậy nuôi con. 
Ngày nọ Chuột Bạch bị chó rượt, chạy lạc 
vào một hang chuột khác. Nhan lúc Chuột 
Cái đi vắng, Chuột Đực ve văn, ép duyên 
nhưng Chuột Bạch một mực chối từ. Sau 
cùng, Chuột Đực buộc lòng phải để Chuột 
Bạch rời hang. Kịp đến khi Chuột Cái vừa 
về đến nhà bất gặp chồng tiễn Chuộc Bạch 
ngay của hang, bèn nổi cơn ghen, mắng mỏ 
chồng, rồi sang nhà Chuột Bạch đánh ghen. 
Khi Chuột Bạch trần tình sự việc với Chuột 
Cái thì Mèo chạy đến. Chuột Cái hoảng sợ, 
chạy đi rồi tế xuống giếng. May thay có 
một nho sinh lên Hồ Sinh với lên và giảng 
đạo lý với Chuột Cái, Sinh khuyên làm đàn 
bà phải giữ lòng trinh như Chuột Bạch. 
Gặp cơn nhầm chốn xa vời, 

Chẳng tham chiêu dãi, nghe lời bướm ong. 
Nào ai cợt giễu thử lòng, 

Cần vàng chẳng chuyển, chẳng long chút 
nào. , 
Làm vợ không nên ghen tuông mà tan nát 
cửa nhà: 

“Người xưa câu vÍ còn gương 


Đàn bà cả trếng lan hoàng cửa nhà 

Lầm chồng không nên háo sắc như Chuột 
Đực: 

Như lòng Chuột Đực khá chế 

Toan đường quyến rũ đã mê dạo lành 


e©Ồ Bầy Chuột 
trên Đại lộ Champs-Flysées 


Đây là một số đóng góp của dòng văn học 
hải ngoại vào văn hóa Việt Nam, một trong 
số LÔ truyện ngắn và ký sự trong quyển 
sách nhan đề “Quê Nhà" của Ý Lan do nhà 
xuất bản Quê Mẹ ở Paris ấn hành, 

Điều đáng nói là tác giả Y Lan, tên thật 
Penelope Faulkner, là một phụ nữ người 
Anh, sinh trưởng ở cố dô York, chưa bao 
giờ đại chân tới Việt Nam, nhưng đã 
thương yêu Việt Nam như quê hương chị, 
không chỉ thương suông, mà đã đem hết 
tuổi thanh xuân phục vụ cho lợi ích chung 


của người Việt từ mấy chục năm qua. 

Từ chiến dịch "Một Chiếc Tầu Cho Việt 
Nam" (Ile de Lumière) năm 1979 để cứu 
Người Vượt Biển, tới "Chiến Dịch Chống 
Hải Tặc Trên Vịnh Thái Lan", qua vụ "Kiện 
Hà Nội Vĩ Phạm Nhân Quyền Trước Liên 
Hiệp Quốc” nam 1985, chị luôn tiên phong 
trong công tác với những người tranh đấu 
Việt Nam. Chị nói và viết thành thạo ngôn 
ngữ Việt. Những bài viết của chị từ nhiều 


mămm nứa c1 chư đÏAne hàn frann sina nhịt 
TRANH QUA ti QUA (On TU LA Up Cụ eo TRÀ LE 


ngoài nước fìm đọc và ưa thích. Mười trong 
số 19 truyện ký của quyển "Qué Nhà" đã 
được đài BBC ở London Anh Quốc mời chị 
Ý Lan đọc (tháng i1 và 12.1985) và phát 
thanh vẽ Việt Nam, gây một tiếng vang lớn 
trong nước. Ÿ Lan đã trở thành mội sự kiện 
kỳ diệu trong lòng người Việt trong cũng 
như ngoài nước. 

Câu chuyện có ngụ ý khuyên loài người 
nên tránh sát sinh, một trong ngũ giới cấm 
của nhà Phải. Chị Ÿ Lan thay vì giết chuột 
đã làm bấy 'để bất sống chúng và đem 
phóng sinh trên đại lộ Chamaps-Élysécs, 
ngay tại trung tâm thủ đê Paris của Pháp. 

Sau dây là mấy đoạn tiêu biểu của câu 
chuyện: Ề 

".. Nhà m Quê Mẹ năm ở ngoại ó Hắc 
hư, trong một vùng kỹ nghệ đãy xưởng 
thợ Nhà của cũ kỹ, dân hàng xóm khá 
nghèo. Trước mặt cơ sở Quê Mẹ, ở bên kia 
đường có ngôi trường cũ bỏ trống nhiều 
năm. Chấc chắn là khi học trò dọn dị, thì... 


một gia dình chuột a tới! Người mình nói 

*Đẻ như chuội " là rất đúng. Mấy năm trời, 
chuột dẻ đến nổi phải "dời đô" sang làm tổ 
nơi các nhà kế cạnh. Nhà mì Quê Mẹ là nơi 
hứng chịu đầu tiên chính sách bành trướng 
"nước lớn" của chuột! 

“Chuột chuột lớn lớn chứ không là "người 
người lớp lắp, đổ sang dường xâm lược nhà 
1n như một quân đoàn. Lúc nhúc, rức rích 
bốn bề. Lóc nhốc ăn giấy, ăn sách, nhảy tới 
nhảy lui suốt đêm, không ai ngủ được. 

Tầm sao? 

HEÍ sức chịu dựng, Ý Lan quyết định ra 
tiệm mua thuốc giết chuột. Ông lão bán 
hàng có vẻ khoái chuyện này lắm, liếc nhìn 
Ÿ Lan một cách bổn cợt và nói móc 
“Người như cô sao lại ác thế?". Ý Lan đỏ 
mặt làm ngơ, vờ hỏi tới: "Thuốc công hiệu 
không?" Ông ta cười thích chí: "Thưa cô 
tôi bảo đảm thuốc này giếi chết thật, chết 
khõ luôn... ” 

Cầm hộp thuốc ra về, Ý Lan xấu hổ, cảm 
thấy mình ác độc như mu phù thủy. Thật 
tình Ÿ [an chỉ muốn giết chút chữt thôi, 
không muốn chuột “chết thật, chết khó”. 
Nghe ghế quá!! Nhưng làm sao bây giờ?... 
Anh Thị Vĩ lấy năm gạo và đậu xanh bỏ 


_ vào một hữ cà phê Nestlé cũ, rồi dặt vào 


tủ. Anh yên lặng ngồi chờ. MỌI tay cầm 
nắn hủ, một tay cầm quay cánh của. Mọi 
người nữa thử nhìn. Khi tiếng chân chuột 
rào rào trong hữ gạo, anh liền mở cửa tủ, 
đây nắp cái rụp lên hữ... 

.. đổi hôm ấy, một đây mười hữ cà phê 
chứa 27 con chuột đặt ra cho chúng tôi một 
vấn đề thứ hai. Bất được chuột rồi, nhưng 
lầm sao “trời chuột đi chỗ khác chơi?” 
Anh Thị Vũ giả thích: Đem chuột đi thả, 
thả gần nhà chuột sẽ nhớ dường (ùn cách 
trở về. Vậy thì đem dĩ thật xa cho chuột 
làm lại cuộc đời mới. Ÿ Lan được đại diện 
đi "phóng sinh” chuột. 

Đi thì phải đi ban đêm, sợ thiên hạ cười, 
cũng sợ họ tố cáo mình với Hội Đồng Báo 
Vệ Sức Vật thì nguy... 

.. Đêm đầu tiên, Ÿ Lan ra rừng Bologne. 
gần Neuilly, vùng ngoại ö sang lrọng của 
Paris. Đêm sau nghe lời bàn ra lấn vào của 
các anh chị trong Quê Mẹ, sợ chuột ở phố 
không quen ở ngoài đồng, Ÿ Lan đề nghị 
lên thả chuột ở đại lộ Champs-Elysóes. 
Đám này qua đếm khác, suốt một tuần, 
mỗi đêm một vùng sang trọng... 

.. gây nào các bạn có dịp qua công 
trường Concorde, hay lên Arc de Triomphe 
ở thủ dô Paris và tình cờ thấy một chú 
chuột nhất chạy ngang, các bạn hãy tín 
ràng tổ tiên con chuột này đã do tay Ý Lan 
thả ra từ những mươi năm trước... 


«Ổ Chuú0t Trong Tục Ngữ, Ca Lao 


Cổ nhân đã mượn chuột làm nhân vật để 
nói đến phong tục tập quán, thế thái nhân 
tình, lời văn giản đị mà nhiều khi sâu sắc, 
thâm trầm. 

Người xấu lại hay làm đóm, làm dáng, 
được ví von Chuột Chủ Đeo Đặc (đạc là 
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chuông), xếu như chuột mà bày đặt đeo nữ 
rang, cœ chuông, Kẻ xấu xa lại chê bai 
người khác xến thi được nói: 
Chuột chủ chế khi rằng hôi 
hử trả lới: C8 họ mày than? 
Xỏ kênh kiệu, rởm đời, được ví von: 
Chuột chế xó bến chẳng ấn, 
Chó chế nhà dột ra nằm bụi tre. 
Taa đời Theo người là: 
Mậi dị, chó đhứ, chuột chủ cũng nhảy 
Cầu nào may mắn, vớ được cô vợ giàu thì 
thiên hạ bảo là Chuột Sa Hữ Nếp, Chuột %a 
thính Gaahay Chuột Sa Lọ Mỡ Nếu sa cơ 
thất thế, mại rẹp, buôn rầu thì Nhấn Nhó 
Như Chuột, Chuột Chù Nhấm Giám, Là Rù 
Aihơ Chuột Chủ Phải Khói, Mặt Như Chuột 
Xếp, ðiát Choát Như Mốm Chuột. Cùng 
đường phơi bày cái bản chất xấu xa ra thì 
gọi là Cháy Nhà Ra Mặt Chuột. Người sức 
yếu chỉ nên làm những việc vừa phải, 
tương đương, với sức lực của mình: đèo 


F c —- Tsxơ xả ĐA 
lNC/ +ASE chuối ST Chuột rúc †ĩ TIE IHa Ea 


điềm may mãn, phát tài. 

Thứ nhất dâm đốm vào nhà 

Thứ nhỉ chuột rúc, thứ ba hoa đèn. 

Cuối Chạy Cũng Sào : Buốc đường cùng, 
không có lối thoái. Chưội Chủ Lại Cũ Xã 
ương: Xấu, kém nhưng làm ra vẻ tốt đẹp, 
kiêu kỳ, gần nghĩa với câu Chó Ghẻ Có Mỡ 
Đầng Đối. 

Chuột Gậm Chân Mèo : Hành động liều 
đình, đại dội, đầy nguy hiểm, gần nghĩa với 
Vuốt Râu Hùm. Đuôi chuột thì nhọn hoát, 
nên người ta nói /bớ/ Đuôi Chuội, và khi 
xnột việc lúc đầu xem như to lớn lắm, đến 
kết quả thì chẳng có gì, là Đầu Vbi Đuôi 
Chuối. Ghết đến đâu thì ghét, chứ lúc đánh 
chuột cũng phải coi chừng (thiệt hại lây: 
ấm Chuột Còn Chê Để Hũ hay Nềm 
Chuột Sợ Bế Đồ, 

Có anh học trò đốt lại khoe hay chữ, bị 
người thử tài bảo đọc một câu đổi trên 
tường, anh ta chỉ biết đọc mỗi một chữ 
xuân, nên: 

Trên thì giấn nhãn! vút (Íi, 

t?nta thì chuột căm, dưới gì.. gì.. xuân/ 

Chuyện đời nhiều sự việc trái cựa nên ca 
đỉao có câu: 

Cbn chuột kéo cây lồi lồi, 

Cũn trâu bốc gạo vào ngồi trong chun 
Hoặc: 


Thác giống cắn chuột trong bồ 
Một trăm lá mạ đổ võ con trâu. 
Ăn nói chua ngoa được ví như: 
Chúng chị là hòn đá táng trên trời, 


Chíng em chuột nhất cứ đòi hung lay. 

Cô gái bị mẹ nhốt kín trong . thang 
trai sĩ tình tức giận nói: 
fe em để em trong bồ, 

Anh nghĩ chuột nhất, anh vồ dị! duôi. 

Kẻ thù không đội trời chung của chuột là 
mèo. Chuột tuy nhỏ nhưng lanh lẹ, khôn 
ngoan. Mèo thấy chuột làm tổ trên ngọn 
cây can, đói quá cũng záng sức leo lên tận 
nơi, nhưng chuột đã khôn ngoan lần tránh, 
lại còn chơi khăm, dạn hàng xóm nói điều 
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nhân nghĩa là chuột bận đi xa để rnua các 
thứ về cúng giỗ cha của mèo: 

Cũn mèo mà lrèo Cây Cau, 

Hỏi thăm chỉ chuột đi dâu vắng nhà. 

Chủ chuột đi chợ đường xa 

Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo. 


» Truyện Ngụ Ngôn 


Trong kho làng văn chương bình dân, hầu 
hết những chuyện về chuột là truyện ngụ 
ngôn. Truyện Trinh Thử, ca đao, lục ngữ 
vừa nói đến bên trên cũng có thể xếp vào 
loại nầy, xin kể mấy truyện ngụ ngôn liêu 
biểu. 

1. Chuột Chủ Hị Nạn 

Gia đình chuột Chù nghèo khổ, lam lũ 
kiếm sống mỗi đêm, bị bọn chuột Nhất 
chận đường cướp hết của cải, lương thực, 
và đánh trọng thương. Chuột Chù kêu lên 
cửa quan Chuột Cống. Nhưng chuột Cống 
đã được Chuột Nhất hối lộ, chia phần nên 
chẳng những không xử phạt chuột Nhất mà 
còn nghe lời ton hót, xúi biển, giết hại cả 
nhà chuột Chù. 

Truyện ngụ ý ở thời nào cũng vậy tệ trạng 
tham những, hối lộ, cửa quyền vẫn là 
nguyên nhân của những tai họa thường xảy 
đến cho người nghèo khổ, sức yếu và thế 
cô. Truyện gôm 104 câu thơ lục bát với 
những đoạn chính như sau: 

Chuột Chủ hỏi thật là hôi 

ng bên chết khiếp, gần ngồi chết kinh 

Miệng thời tanh rĩnh tanh rình 

Mặt thời nhọn hoát nhĩr hình cọc trân 

Đầu thời phờ phạc, lầu rầu 

Mũi thì hữn nhỏ, lại râu ba chòm 

Kiểm ăn vào lúc tối om 

-Xó giậu chân hòm, thương thật là thương! 

Một tối kiếm ăn giữa đường 

“BỊ lĩ Chuột Nhi, một phường cướp đêm 

Mão là đỗ, lạc, xôi rồn 

Nó cướp bỏ bị, nỗ làn gây Xương 

;Đôi tay gây rãi, gÃy rường 

4Mội chân thì cũng lòi xương ra ngoài 

Chuột Nhất cướp được xong rồi 

Về biếu ông Cũng một nồi đồ ngon 

Ông Cổng béo trục, béo tròn: 

~ "Ta làm mọi việc nước non công bình 

Tần phận nước, an dân tình 

Ấy là công đúc trời dành cho fa 

Thênh thang bốn côi sơn hà 

Từng hỗ vạn tuế, ta là cứu tính... " 

Chuột Chủ van lay dị hơi: 

_ "Quan ơi, quan cứu cho tôi dược nhờ 

Quan còn để đến bao giờ 

Đã quê lạ đới, tôi nhờ vào đâu?” 

Quan Cũng mới thết một câu: 

- "Mãy rà nói nữa, chấm đầu phanh thây 

Hôi như cù rịch thể này 

Vão hầu cũng chẳng lót tay một hào 

Quân bây tổng khứ cho tao 

Để nó đứng dó làm tao nôn mồm!" 

Nhất vào quì gối thưa trình: 

- "Mẹ con chuột đĩ gia hình thể nao? 


Tam quân sắp sửa dẫn vào 

Đám xin Quan Củ dạy sao cho tường? 
Trải bao sự biên vô thường ` 

Để mầm sỉ sắn, đổ tường như chơi 
Bày giờ muốn triệt đến nơi 

-Xm người xử trầm thì tôi gia hình” 
Cũng rằng: - "Dẫn ra ngoài đình 
Chiếu ấn gia hình chém cả mẹ con!" 
Lạnh truyền thì phải chếm luôn 
“ương tui thịt ruất râu tuôn rụng rời! 


2. Đimn Cưới Chuột 
Nhà Chuột chuẩn bị đám cưới của Gái 
Chuột. Công việc đãng đăng đẻ đê, nào 
xem tuổi cô dâu chú rể, chọn giờ rước đâu, 
dâng lễ vật cho Mào... Rồi đám cưới được 
tổ chức, vợ chồng Gái Chuột hạnh phúc 
bên nhau, sinh rnột bày con. Đang lúc êm 
ấm thì Mèo Già xuất hiện, giết cả dàn con 
mới sinh. Vợ chồng Chuột quá phẫn uất, 
nhất định có ngày trả thù. Bà mụ khuyên 
hãy cam chịu với số phận. 
Truyện gồm i6ã câu iục bái, sau đây là 
những đoạn lý thú nhất: 
Mẹ Chuột cũng quyế! một lòng 
Chỉ còn mội nỗi sợ ông Nào Giả 
Mèo Già tính khí la cà 
Này rượu hàng hũ, này gà hàng con 
Ông mà đã nóng máu lên 
Thị thôi tan nất chả cần thứ chỉ 
Mẹ Chuột nghĩ vận nghĩ ví 
Bấm tay định liệu lấy gì biếu ông? 
Miếng thí thì đáng sáu đồng 
Cũ vôi thì cũng phải chồng mười hai 
Tại còn cái sỏ, cái tai 
Rượu ngon hai hữ, chép chải một đôi 
Vài ngày chu tất xong xuôi 
Mẹ Chuột rối bời, mới liệu mới lo 
hờ thầy bấm đối xem giờ 
Còn ngờ phương (uất, còn ngờ cầm tỉnh 
Nhà lam lũ, lấy gì xinh 
Người nó cũ kƑ hợp nình hợp (ai 
Mời họ gần, mời họ xa 
Lo trả nợ miệng, Ío nhà sửa sang. 
Quan viên hai họ hai hàng 
Cũ bưng như nước đăng hoàng dọn T8: 
- “Bây giờ hai họ nhà ta 
Thông gia hai nhà như một mà thôi 
4Mùng cho đôi lửa kéf đôi 
An tài phúc lộc đời đời vừnh hoa”. 
By giờ nhà trai bước ra: 
- “Giờ lành tháng tốt cũng đà tới nơi 
jNhà trai xin nói vài lời: 
Đán châu lễ tố, lễ thời gia tiên 
Rồi ra dâu thảo, rể hiền 
Đây thuyền mãn quả ấy nên duyên trời 
Trước là phụ lĩnh xin mời 
Sau thời đón chấu hay thời là hay” 
Phù dâu hai đứa cầm (4y 
Hai con á chuột mặt mày như hoa 
Gái Chuột e lệ bước ra 
lưếc trộm chủ rể như là Thể Công 
Áo lương với quần cháo lòng 
âu thưa, mũi hếch, mày cong ra trò 
Mới Chuột thì thật là to 
Dây dài dãy ngắn giăng bờ như nêm 
ng dưng dũng lại phía trên 


"Nhĩ họ ngơ ngác ngó lên sự gÌ? 

MMộit đàn mèo xấm mi bì 

Cầm dao, cầm gậy lại thì cản ngăn - 

Mèo Gia nhảy đến nhe răng: 

- "Tho th lột xác không thăng nào tha! 
Chứng mày ăn tống Ía đà 

A! Quân xó mỏ, khinh gia nhơn nhơn " 
Chuột Trùm mới vái lay luôn: 

- “Xin ngài độ lượng rộng lòng thương cho 
ông sâu còn lúc vắng đò 

-Bửi vì con trẻ biết lo liệu øl! 

Mong Ngài phù hộ độ trì 

Chúng con biết rõ mình thì thật hư!" 

Mèo Già giải lĩnh gừ sử 

- “Cũ ngày tao sẽ băm tư chúng mày!" 

- "Chúng con cấn có lay thầy 

Giờ lành tháng tốt được ngày rước dâu 
Chúng con chẳng dâm khinh đâu 

Gọi là có lễ xin hầu Quan Ông 

C1 Thắm nằm giữa mâm đồng 

Đa xôi nậm rượu, lny ông nhận giàn" 
Mèo Gia vuốt bộ râu hùm 

Lưỡi đỏ choen chuét liêm hàng răng nanh 
- "Cf này ăn cũng là tanh, 

jMhme tao cũng nhận lòng thành chứng 
bay!" Ề 
Chuột Trùm: - "May thải là may 

Tượng ông mở rộng, chúng con cử hành" 
Mội trời nước biếc nón xanh 

Đàn chuột lũ lượt vòng quanh bờ dài 

Đi đầu là họ nhà trai 

Chủ rể áo dầu quần cháo thướt tha 
Chuột Trẻ cho chí Chuột Giả 

Những là áo lượt quần là tốt tươi 

Chuột Vầng dâng quả, dội cơi 

Miang trầu thơn miệng đó môi họ hàng. 

+ 


Thu qua đông lại sớm sang 

Chuột Giái nay đã có inang cời còf 
Một đêm mù mịt tốt trời 

Chuột Gái ôm bụng quấn người kêu la 
Chuột Trai cuống quứ quanh nhà 
Thấp đèn tìm rụ, nhốt gà chờ khí 
Chuột Gái ôm bụng tỉ tỉ 

li Mu vừa dến vân ví dạy lời: 

be "Đau íh thì nến Chu cơn ơi? 

Qua cơn vượt cạn ấy thời rủ rang 
uông trong bà mụ reo Ío: 

- "Năm thằng bé hỏn ra trò rôi đây! 
Chuột Trai co quấp chân lay 

Muốn nhóm ngay dậy xet ĐÂY con Cựng 
Bằng dâu cửa đập dùng dùng 

4Mèo Giả quát máng lây lừng khốn tay! 
Cửa tan Mèo nhảy vào ngay 

Vữ dàn chuột đỏ vào (ay mang về 
Chuột Trai cơn rét đê mê: 

- "Mãi con thôi lại chết kê tới nơi” 
Giấi Chuột chạy đến tả lợi: 

- "Hi là dất thấp, hỡi trồi ở xa! 

“Bố mày sắp sẵn răng ra 

Để mai giết lão Mèo Già mới yên!" 
Chuội Trai cuống cuống khóc rên 
Nhe hàm răng nhọn trông lên mái nhà 


Bà Mụ mới nhủ gần xa: h 


- "Phải sao chịu vậy nữa rà kêu aï? 
Trời sinh có, trời sinh voi, 
Thôi thì nhắm rất, còn đòi làm chỉ?” 


3. Nghĩa Thử 


Hai con chuột dẫn nhau đi ăn, rủi một con 
bị rắn bất, con kia làm bộ giận dữ, giương 
lo cặp mắt như hai hại tiêu; song cũng ở xa 
mà ngó, không dám lại gần. Rán nuốt con 
chuột nọ vào bụng rồi, lễnh nghềnh bò 
xuống hang, vừa quá nửa mình, con chuột 
bạn chạy lại cắn riết đuôi con rấn. Rắn 
giận tháo đầu trở ra, chuột lẹ làng nhảy 
trái, rắn rượt không kịp, trở lại, xăm xăm 
chun xuống hang. Chuột chạy lại căn đuôi 
như trước. Hễ rắn xuống hang, nó cần duôi, 
rắn thụt ra, nó chạy đi. lầm như vậy một 
hồi lâu, rắn phải mửa con chuột nuốt ra 
trên đất, rồi mới được yên ổn xuống hang. 
Con chuột sống thấy xác con chuột chết, 


chạy lại hít ngửi tô ý thương Hếc, rồi tha di ` 


đâu mất. Có người quan sát từ lúc đầu, viết 
thành chuyện Nghĩa Thử để đời. 


Trong cung cấm của vưa có một con chuột 
lớn bằng con mèo, khuấy phá hết sức. Vua 
truyền ai có mèo giỏi thì đem tới để bắt 
chuột. Chẳng ngờ bao nhiêu mèo chẳng 
những không bất được chuội, mà còn bị 
chuột ăn thịt mất. 
Nước lắng giềng cống hiến giống mèo voi, 
lông trắng như tuyết. Đem mèo voi bỏ vào 
phòng, mèo ngồi cú rũ trong một góc tối. 
Mội lúc sau, chuột cống từ trong hang bò 
ra, thấy mèo, chuột xốc lại cắn ngay. Mèo 
voi nhảy tót lên ghế, chuột duối theo. Mèo 
voi nhảy xuống đất, chuột cũng nhảy theo, 
lên xuống chừng trãm bận. Những người 
tình coi nói mèo voi yếu quá, chẳng làm gì 
được chuội. Nhảy nhót hồi lâu, chuột bị tức 
bụng, đuối chân, lại mệt nhoài, ngồi mội 
chỗ thở đốc. Lúc ấy mèo mới nhảy lên tấn 
công, cả hai nhào lộn một hồi lâu, mèo thì 
kêu ngầu ngầu, còn chuột thì kêu chít chít. 
Mở cửa ra xem, thấy đầu chuột cống bị 
mèo căn nát tan, chừng ấy mọi người mới 
khen mèo có trí khôn, tấn công chuột bằng 
chiến thuật hản hơi. Truyện ngụ ngôn trên 
đây khuyên người sử dụng trí óc hơn là sức 
manh. 


CHUỘT 


TRONG TRUYỆN DÂN GIAN 


1. Sự Tích Chuột và Mèo 

Xưa kia trên Thiên Đình có một kho thóc 
rất lớn. Vì trộm cướp mỗi ngày một nhiều, 
Ngọc Hoàng ra chiếu chỉ tìm người giữ 
kho. Sau một thời gian lựa chọn, Ngọc 
Hoàng giao cho Thần Chuột trách nhiệm 
giữ kho lúa, bởi đôi mất sáng boác,- Thần 
Chuột sẽ canh chừng kẻ trộm một cách có 
hiệu quả. 

Ít lâu sau, Ngọc Hoàng đi thăm kho thóc, 
nhưng đến nơi thì kho không trống lổng 
chẳng còn mội hạt, Ngọc Hoàng giận dữ 


gọi Thần Chuột lên quát mắng: "Mái ngươi 
sắng thế mà lòng dạ lại đen tối, xấu xa". 

Thần Chuột sợ quá, co rúm đầu lại, quần 
áo lộng lấy biến mất nhường chỗ cho bộ 
lông xám ngất và dơ bắn, ngón tay lộ ra 
những móng vuốt nhọn hoắt. Mũi đài ra 
thành một cấi mốm với những sợi râu thưa 
thớt chung quanh. Ngọc Hoàng chắn ghét 
và truyền lệnh đày Thần Chuột xuống trần 
gian. 

Nơi dương trần, thay vì ăn năn sửa mình, 
chuột ngày càng tệ, ăn lúa của nhà nông, 
gậm nhấm áo quần, cắn sách vở, cạp bàn 
ghế. Chuột đi đến đâu, ai cũng chán ghét. 
Cuối cùng, người ta đến nhờ Ông Táo báo 
cáo với Ngọc Hoàng. Ngày 23 tháng Chạp, 
ông Táo về Trời kể lại tội lỗi của chuột nhờ 
Ngọc Hoàng bất chuột về Thiên Đình trị 
tội. Ngọc Hoàng vời Thần Mèo đến giao 
trách nhiệm xuống trăn gian diệt chuột. 
Vốn có xung đột với Thần Chuột từ trước, 
mèo hứa tìm mọi cách bắt chuột. 

Từ ngày cá mào ở trần gian thì chuỘt sơ 
lắm. Hễ nghe tiếng mèo là chuội tìm mọi 
cách để trốn tránh. Nhân loại yêu mến 
mèo, cho ăn thịt, cá, uống sữa và ngủ cạnh 
bếp. Có khi mèo nằm co ro mắt lim dim 
nhớ lại cuộc sống thanh nhàn đầy lạc thú ở 
Thiên Đình, nhưng cũng lắm khi, mất sáng 
long lên vì tức giận chuột. Mèo tự nhủ: 
"Nếu không có loài chuột xấu xa thì ta 
không phải xuống trần gian. Nhưng ta phải 
làm tròn sứ mạng diệt chuột do Ngọc 


Hoàng giao phó". 


2. Chuột và Rủa 

Xa kia chuột và rùa là đôi bạn thân. Nhà 
chuột ở trên cây cau, nhà rùa dưới đất. 
Hàng ngày chuột xuống nhà rùa chơi. Phần 
rùa không lên nhà chuột lần nào. Một hôm 
chuột nói: 

- Bạn rùa ơi! Ngày nào tôi cũng xuống nhà 
bạn chơi, bạn thì chưa lên nhà tôi. 

Rùa nối: 

- Bạn chuột à! Tôi cũng muốn lên nhà bạn 
chơi nhưng thăn hình tôi thế này thì làm 
sao rnà lên nhà bạn được, 

Chuột nói: 

- Mai nầy nhà tôi cúng cơm cha tôi, vậy 
anh lên chơi cho biết. 

Rùa hỏi: 

- Nhưng làm cách nào lên được? 

Chuột nói: 

- Anh cần chặt đuôi tôi, khi nào đến nơi 
anh hãy buông ra. 

Rùa bằng lòng làm theo. Dọc đường chuột 
đặn: 

- Bạn rùa ơi! Bà xã nhà tôi vui vẻ, lẹ 
miệng lắm, gặp ai đằng xa thì bà chào hỏi 
tức thời. Vậy khi nào vợ tôi hỏi anh khoan 
trả lời nha! 

Đúng là khi gần đến thì chị chuột chạy ra 
hỏi chào. Rùa quên lời chuột đặn, há 
miệng ra trả lời nên bị rơi từ lrên cao 
xuống. Rùa rơi xuống đập mạnh mai xuống 
đất nên bị răn bể. Chuột từ trên nhìn theo 
sợ quá đến mất mật. Vì vậy, ngày nay mai 
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rùa có nhiều lần răn nứt và chuột không 
cồn rnật. 


ä . 
TRUIEN CO HYLẠP 
Aesop là một nhà thơ Hy Lạp thời trung 
cổ, ông sưu Tầm và sáng tắc các truyện ngụ 
ngôn phổ biến trong đân gian, sau đây là 
tnấy chuyện về chuột. 


š. Chuột Đồng và Chuột Nhà 

Chuột thành thị ăn diện và khăn gói về 
quê thăm chuột đồng quế. Thô kệch, xấu xí 
nhưng chuột đồng thành thật, hiếu khách 
bèn mừng rỡ, đem đậu, mỡ và bánh mì đãi 
bạn. Vũữa ăn, chuột thành vừa nhãn mặt 
bảo: Thức ăn ở đây sao lại dở thế? Anh hãy 
theo tôi rn thành. Nơi ấy chúng ta tha hồ ăn 
tôn ngọn vật lạ. Nghc thế,chuột đồng tự 
nhủ nên ra thành một chuyến xem sao? Thế 
lì bai anh cín chuột đất nhau trở ra thành. 
Chuột thành dẫn chuột đồng vào một 
phòng ãn sang trọng, trên bàn còn la liệt 
nào bánh ngọt, mức thơm, thịt bò, và rượu 
ngon. Hai anh em chuột leo lên bàn vừa ăn 
thị có tiếng chó sủa đồn dập. Tiếp theo là 
mấy chủ chó to lớn chạy vào. Chuột đồng 
và chuột thành hoảng hốt chạy trốn trong 
kẹi cửa. Chuột đông chấn nản suy nghĩ thà 
yề quế yên tĩnh ăn đậu và bánh mì còn hơn 
là ở đây mà ăn bánh ngọt, uống rượu ngon 
rnà trong lòng lo sợ. Hôm sau, chuột đồng 
lên đường về quê. 


2. Chuột Láất và Sr Tử 
Xưa cổ một con sư tử dang nằm ngủ trong 
rừng. Bông một chú chuột lát bò lên mặt và 
đánh thức sư tử, Sự từ giận lắm lấy đôi 
chân không Íồ của mình vồ lấy và định 
nuốt sống chuột. Chuột lát sợ hãi van lạy: 
"Xân ông tha cho, tôi hứa sẽ đền ơn trọng 
hậu”. Sư tử bèn tha cho chuột. 

Một thời gian sau, sư tử bị thợ săn bắt 
sống và cột vào một thân cây to, chờ ngày 
B90 ni Sm4, vua. Đúng lúc ấy chuột lất lại 
Tin, ng GHI IEIE Chư TRH£ HhÓ bệ Hưng 
sắc bén của mình cần đần đần sợi dây buộc 
quanh cổ sư tử và cuối cùng mở trồi cho sư 
tử. Chuột bảo: "Tõi đã đền ơn ông rồi đó”. 
Quả thật những người bạn nhỏ đôi khi có 
thể trở thành những người bạn vĩ đại. 


Để kết thúc bài nãy, xin ghi ra đây bài Về 
Con Chuột đã được phố biến rộng rãi ở 
nước ta từ xưa đến nay. 

Yề Con Chuột 
Nghe vẻ nghe ve, 
Nghe về con chuột 
C£I duôi đậm dđuội 
Như thể ống tre 
C3 đuôi ng0 nge 
Ái thấy cũng sợ 
Bạn ngày núp bụi, nứp bừ 
Tấi trăng mờ mờ rủ nhau dĩ cắn 
Thấy hía trổ trắng 
Trong bụng cũng trừng 
Nó cắn cầm chừng 
MộI ngày mội mẫu. 
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ĐĂNG 
CỘNG SẢN 
VIỆT NAM 
SAI LÂM 
VÀ TỘI ÁC 


« Hoàng Minh Ngọc 


ä tròn SỐ năm khi nhữ NHI người 


khi những người 
cộng sản Việt Nam khai: sinh ra 
1) nước Việt Nam Dân Chủ Cộng. 
Hòa, chính thức lấy chủ nghĩa 
Marx làm quốc giáo rà họ tự 
cho là tiến bộ nhất, sẽ đưa người dân đến 
một đời sống dân chủ thịnh vượng nhất, 
một thiên đường ngay trên trái đất. 
Thời kỳ đó, bằng những mỹ từ đẹp để nào: 
phản để, phán phong, xóa bỏ áp bức bất 
công, người cày có ruộng, độc lập, hạnh 
phúc, ấm no v.v... cộng sản Việt Nam đã 
lừa bịp được hãu hết người dân Việt Nam, 
chỉ có một số rất ít là biết được bản chất 
thật sự của đảng cộng sản Việt Nam cùng 
những sai lầm của chủ nghĩa Marx. Những 
người này phần đông đã bị thủ tiêu, một số 
Ít còn lại thì bị võ hiện hóa và gạt ra khỏi 
vòng pháp luật. 
Người dân Việt Nam lúc bấy giờ, bị hình 
ảnh thiên đường cộng sản quyến rũ, đã 
chẳng ngại ngùng hy sinh xương máu của 
cải để xây dựng thiên đường đó. 
Biết bao nhiêu xương mầu đã đỗ xuống để 
có trận Điện Biên Phủ lẫy lừng, đánh đổ 
thực dân Pháp để chính quyền cộng sản 
Việt Nam được nở mặt với thể giới. Đánh 
thực dân xong, đảng quay ra đánh phong 
kiến, tư sản. Trên thực tế dây không những 
là một chiến dịch đánh phong kiến, tư sản 
đơn thuần mà còn là một cuộc thanh trừng 
dãm máu, kể cả đối với ngay trong nội bộ 
đảng. Đáng nói với thành phần bần cố 
nông rằng phải điệt hết "cường, hào, địa, 
phú" phải "đào tận gốc, trốc lận rễ" bọn 
chúng, vì bọn chúng chính lì kẻ bóc lột họ, 
họ sẽ được chia ruộng đất và tài sản của 
chúng. Trong số này, chỉ có một số rất ít là 
"cường, hào, địa, phú” thật, tức là những 
thành phần mà đảng liệt vào giai cấp đổi 
kháng với đảng, còn lại hầu hết là những 
thành phần có tư tưởng chính kiến khác với 
dảng - kể cả nhiều người chính là những 
dảng viên có công lớn, song họ sớm nhìn 
nhận ra những sai lầm của đáng và lên 
tiếng phê phán. Vậy là đáng giật dây cho 
băn cố nông đứng lên vu cáo cho họ là có 


tội, lập tòa án qua loa. Ai bị đưa ra xử là 
cầm chắc tội chết. Thí hành án ngay lập tức 
và tại chỗ. Tội nhân nhiều khi còn bị giết 
một cách dã man như thời trung cổ, ví dụ: 
bị đấm đông đùng gậy gộc hay lấy gạch đá 
ném chết. 

Đây cũng chính là thời kỳ băng hoại nhất 
của nền đạo đức xã hội chủ nghĩn Việt 
Nam. Đã xảy ra biểt bao nhiêu cảnh đau 
lòng như con tố cha, vợ tố chồng, anh em 
hay bạn hữu tố nhau chỉ vì miếng cơm 
manh áo hay địa vị xã hội. 

Ở thành thị thì có chiến dịch cải tạo tư sản 
cũng ác Hiệt không kém: bao nhiêu của cải 
của các nhà thương mại, kinh đoanh lớp bị 
tịch thu trắng trợn, lớp bị sung vào những 
cái gọi là "công tư hợp doanh” mà thực 
chất là một hình thức cướp trá hình. 

Ông nông thôn, những người nông dân 
chưa kịp vui mừng với mảnh ruộng của 
mình mới được chia trong chiến địch "cải 
cách ruộng đất” thì đảng lại ra chính sách 
"Hợp tác hóa nông nghiệp" bắt nông dân 
phải đưa ruộng đất cùng tất cả tài sản của 
họ vào các Hợp tác xã thành sở hữu chưng. 
Người nông dân lại trở về trắng tay như 
dưới thời thực đân phong kiến. Bàng chính 
sách "Hợp tác hóa nông nghiệp” đảng đã 
tước đoạt lại một cách nhẹ nhàng tài sản 
của những người nông dân mà yến trước 
đây thuộc về tầng lớp dịa chủ, phú nông. 
Như vậy từ một đẳng vô sản, tức không có 
gì, chỉ sau một thời gian bằng những, hình 
thức cướp đoạt trắng trợn và tỉnh vi như 
vậy, đăng đã có tất cả: ruộng đất, hầm mỏ, 
nhà máy... 

Tưởng rằng chỉ có tầng lớp nông dân ít 
học thuần phác mới bị đẳng lừa như vậy, 
nhưng không, cả tầng lớp trí thức cũng bị 
đăng gạt một cách đau đớn, đủ thấy đẳng 
tĩnh vi đến mức độ nào. Nguyên là trong 
cải cách ruộng đất, chứng kiến những cảnh 
giết người vô tội một cách đã man của 
đẳng cộng sản Việt Nam mà số người bị 
giết oan lên đến hàng chục ngàn người, nên 
một số văn nghệ sĩ có lương tâm đã tỏ thái 
độ phản đổi, chỉ trích những sai lãm của 
đảng trong các tác phẩm của họ. Đối với 
đảng cộng sản Việt Nam điều đó là không 
thể chấp nhận được, nhưng họ chưa vội ra 
tay ngay, vì họ biết rằng số văn nghệ sĩ đã 
dám phê bình đảng chỉ ià một số rất ít đầm 
xuất đầu lộ diện, còn lại một số đông hơn 
mặc dù bất đồng với đẳng, không coi dẳng 
là "đỉnh cao trí tuệ” song vì bị sự nguy 
hiểm đe dọa nên họ chưa dám nói ra. Vậy 
là đảng bày ra trò "Trăm hoa đua nở trên 
đất Bác” khuyến khích mọi người phê bình 
đẳng để đảng sửa sai, đẳng tỏ ra là rất có 
thiện chí và biết phục thiện. Vậy là giới 
văn nghệ sĩ trí thức bị mắc lừa! Ai nấy cứ 
tưởng đảng thật lòng muốn tiến bộ nên cứ 
thật lòng nói lên tất cả những uất ức của 
người dân, vạch ra những sai im của đẳng. 
Quả đúng như câu ngạn ngữ của Việt Nam 
“lạy ông tôi ở bụi này” các văn nghệ sĩ này 
đã tự mình nhảy vào cái lưới vô hình mà 
đẳng đã giăng sẵn và đảng đã chẳng phải 
nhọc sức mà cất được mẻ lưới to, loại ra 


cuộc sống của người dân miền Bác lúc bấy 
giờ luôn sống trong Ìo âu khiếp sợ. 

Thắng Pháp röi, nhưng cuộc sống của 
người dân cũng không có gì đối mới kế cả 
về vậi chất lăn tỉnh thần. Đăng lại nói với 
người dân rằng phải đánh cho Mỹ cút, đánh 
cho Ngụy nhào, thống nhất đất nước lúc 
bấy giờ mới xây dựng được đấi nước giàu 
mạnh. Thế là người dân miền Bắc lại thất 
lưng buộc bụng cung cấp sức người, sức 
của cho đảng để đảng đánh Mỹ mà thực 
chất là cuộc chiến huynh đệ tương tàn gần 
hai mươi năm máu chảy đầu rơi. Nếu tính 
hai cuộc chiến tranh ở Việt Nam thì số 
lượng người chết lén đến cá chục triệu 
người, chưa kế một số lớn bị làn tật cũng 
như nhiều thiệt hại về vật chất lẫn tình thần 
khác mà hàng thế hệ sau phải chịu dựng. 
Đảng cộng sản Việt Nam phải chịu trách 
nhiệm nặng nề về những tổn thất này. 

Nhìn sang các nước lần cận trong vùng, ta 
càng thấy đau lòng hơn: trước đây họ cũng 
là thuộc địa của Pháp, Anh hay Hòa Lan 
song họ đâu có cần nhiều tốn thất đến thế. 
Dân họ đâu phải phơi xương tắm mầu mà 
họ vẫn giành được độc lập. Tù đó người 
đân nước họ ngày càng được hưởng một 
đời sống sung túc hơn và ngày nay đất 
nước họ được thế giới chú ý và nể vì do họ 
có tiềm lực kính tế lớn và nền dân chủ báo 
đảm. 

Còồn dân ta thì sao? Dưới sự lãnh đạo "tài 
tình” của đáng, sau hai mươi năm thống 
nhất, đân ta đã được hưởng những gì? 

Người dân đã tìm được "Những Thiên 
Đường Mù" (chữ của Dương Thu Hương). 
Quả vậy, thiên đường mà đáng cộng sản 
Việt Narn hứa hẹn mang lại cho bệ đân 
chính là "Thiên Đường Mù”. "thiên 
đường" này đời sống của người dâu vẫn vô 
cùng khó khăn, nhiều nơi còn bị đói. Về 
rmnặt tỉnh thần thì lại càng tệ hại: người ta 
không được nói những gì người ta muốn 
nói, không được viết những gì muốn viết 
và không được làm những gì muốn làm. 
Tất cả đều phải ĐC Sự đồng ý của đẳng, 
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viết, cứ làm thì sẽ bị đảng quy tội là phản 
động, mà đảng nói rằng phản động lức là 
phản lại dân tộc, phản lại Tổ Quốc! Vậy là 
đảng đưa đi tù. Đó là trường hợp của các 
ông Đoàn Viết Hoại, Nguyễn Đan Quế, Hà 
ÑÏ Phu, Nguyễn Hộ, Tuệ Sỹ, các Hoà 
Thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng 
Độ v.v... 

Người viết bài này cũng đã từng gặp hạn 
cũng chỉ vì vấn đề ngôn luận. Hồi năm 
1983, lúc còn ở trong quân ngũ, trong mội 
buổi ngồi nói chuyện phiếm cùng các bạn 
đồng ngũ. Nhân bàn về vấn đề Cargpuchia, 
tôi có nói rằng: Việt Nam đánh duối Khơ 
Mẹ Đỏ là đúng vì Khơ Me Đỏ đưa quân 
sang lấn chiếm đất Việt Nam và tàn sát dân 
thường Việt Nam, cũng như Khơ Me Đỏ đã 
gây nhiều lội ác với người dân Campuchia. 
Nhưng đánh xong Khơ Me Đỏ, quân đội 
cộng sản Việt Nam phải rút hết về để nhân 
dân Campuchia tự quyết định vận mệnh 
của mình. Chẳng may cho tôi, lên Đại đội 


trưởng nghe lén được, vậy là hắn bắt lôi lên 
ban chỉ huy đại đội. Hắn và tên chính trị 
viên đại đội nói rằng tôi phản tuyên iruyền, 
phản lại chính sách của đẳng và nhà nước. 
Hôm sau tôi lập tức nhận được một lệnh 
cải tạo của Trung đoàn. Tôi còn nhớ rõ họ 
ghi tội danh của tôi như sau: "phát ngôn 
bừa bãi, xuyên tạc chính sách của đẳng và 
nhà nước”. Chỉ có vậy mà họ phạt tôi mấy 
tuần cải tạo tại đơn vị: lôi được giao mội 
xà beng và một búa, dưới sự giám sát của 
một lên vệ binh, tôi phải lên núi khai thác 
đá để xây công sự. Sau đó tôi đã tìm cách 
trốn khỏi đơn vị, như vậy là tôi đã mắc 
thêm một tội nữa, đó là tội đào ngũ. Vì vậy 
tôi lại bị họ bát đi cải tạo lao động 18 
tháng) 

Trước sự sụp đổ của Liên Xô và khối cộng 
sản Đông Âu, để cứu vãn chính bản thân 
mình, đảng cộng sản Việt Nam đã đưa ra 
chính sách kinh tế thị trường, tức là về mặt 
kinh tế thì họ cho tự do phái triển, song về 
mặt chính trị thì vẫn như cũ. Họ không 
chấp nhận đa nguyên da đáng. Họ văn tự 
cho họ duy nhất có kh định đoạt vận 
mệnh của dân lộc. 

Nhân quyền ở Việt Nam vấn tiếp tục bị 
chà đạp một cách nghiêm trọng. Giáo sư 
Đoàn Viết Hoạt với "Diễn dàn Tự do" yêu 
cầu nhà cầm quyền CS Việt Nam nới lỏng 
tự do dân chủ, tiến tới đa nguyên da đảng, 
ông lập tức bị án tù 20 năm. Hòa Thượng 
Thích Quảng Độ phản đối sự can thiệp thô 
bạo của nhà nước đối với Phật Giáo và ra 


”Bản nhận định về những sai lầm của đáng ˆ 


cộng sản Việt Nam" lập tức Ngài bị tống 
giam và hiện đã chịu án phạt 5 năm tù. 
Phiên tòa xử Ngài không có luật sư biện hộ 
và thậm chí Ngài cũng không được quyền 
biện hộ cho chính bản thân mình mà chỉ 
được phép trả lời "Có” hoặc "Không". Đây 
chỉ là hai trong số những người đối lập nổi 
tiếng được thế giới biết đến. 

Ngoài ra ở Việt Nam còn có hàng ngần, 
hàng vạn người vì bất đông chính kiến với 
đảng mà bị đăng bỏ tù không xét xử mà 
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chúng ta và quốc tế không thể biết được, vì 
họ chỉ là những con người hết sức bình 
thường, không có học vị và chức vị cao. Họ 
hiện đang bị đày đọa trong âm thầm và 
nhiều người đã chết cũng trong âm thầm 
chẳng zi biết đến! 

Chừng nào mà đẳng cộng sản Việt Nam 
còn chưa chịu nhìn nhận những tến thất mà 
họ đã gây ra cho dân tộc Việt Nam, chừng 
nào mà họ còn chưa chịu bỏ Điều 4 Hiến 
Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 
Việt Nam quy định sự độc tôn lãnh đạo của 
đẳng cộng sản Việt Nam và chừng nào họ 
còn chưa nới lỏng quyền tự do đân chủ, 
chấp nhận đa nguyên da dàng, chừng đó 
chúng ta cồn đấu tranh không mệt môi để 
dân tộc Việt Nam sớm được sống trong 
một thể chế thực sự đân chủ và mỗi người 
đân Việt Nam ta đều được hưởng đầy đủ 
Quyền Làm Người theo đúng nghĩa của nó. 

(Đức Quốc, Mùa Thu 1995) 
Hoàng Minh Ngọc 
Dommetten Str. L1, 73497 Tannhausen 


Nàng ÑŠCuñìH 


g: ©Ổ. Vĩnh Liêm 
( 
» 


“hân giản dị, khoác áo hồng tươi mắt 
Không phấn son tô diểm nét kiêu kÿ 
“hân và tôi từng gặp lại nhiều khi 
Nàng rưừng rõ như lâu ngày xa cách, 


“Xuân trầm mặc, không kiêu sa, kiểu cách 
"Bước thong dong, đáng ngọc nhẹ nhữ mây 
“Kuân đến thăm rồi ở lại đâu đây? 

Nàng không nói, chỉ mứn cười âu yếm. 


Xuân kín dáo những không hề bí hiểm 
jNâng và tôi như một cập tình nhan 

CM hàng năm, nàng đến viếng một lần 
Rồi ở lại với tôi tròn ba tháng. 

hân Ú nói, thích thì thầm, chẳng bạn 
Giuc tôi dĩ ngoạn cảnh, ngắm hoa tươi 
“hân thơ ngây và luôn nở nụ cười 
Màng bến lên, mắt nhìn tôi say đấm. 


Tôi ngây ngất, hớp hương nông má thắm 
Cöi trần gian nàng đẹp quả đi thôi! 
Đừng yêu ai, chỉ biết có mình tôi! 

Tôi ghen lắm, đừng làm tôi chết mất! 


“Nhân an bí, nàng bao giờ cũng thật 

Tình yêu chung, không thể chỉ riêng ai 
Töi chết di cho Xuân được sống hoài 
Để yêu cả những người nàng không biết! 


“Kuân ve vuối hỏi tôi rằng nói thiệt? 
Đừng ghen tuông uống phí một dời trai! 
Trần gian này không chỉ một rnình sỉ 
Ôm sầu khổ, hận dòi... là điên dại! 


Tôi nói thiệt. vì vêu. không ngần ngại 
Mấy khi yêu được đáp lại tình yêu? 
“Xuân của tôi, tôi đã luống nuông chiều 
Nàng không thể dành lòng yêu ai khác! 


“Xuân cảm động, nàng tặng tôi bản nhạc 
Những lời thơ thánh thớt rồi như tơ 

Tôi mê man rồi ngủ thiến bao giờ 

Khi tỉnh giấc, nàng Xuân đà biến mát! 


Töi ân hận lỡ nói điều khuất tất 

Vì nàng Xuân là vũ trụ nhiệm mầu 
Tôi chỉ là bạt cất giữa biển sâu 

Oặi thì biển, còn biển dài rộng mãi. 


Xuân đến viếng chốn trần gian khờ dại 
Vì nhân gian lao nhọc bả lợi danh 
Nâng cho đời tỉa hy vọng màu xanh 
Để nhân loại cùng hòa theo nhịp sống. 


Và vũ trụ không kịp ngùng chuyển động. 


(Đức Phố, Xuân Bính Tý 1996) 
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ĐÔI LỜI PHIẾM LUẬN 
NGÑV XUÂN VỀ 


CHUỘT 


«Ẳ Phan Hưng Nhơn 


ấP 

ăm Át Hợi trôi qua. Nguyên Đán 

năm Bình Tý khởi đầu vào giờ 

Chính Tỷ ngày Bính Tuất thứ hai 
¡#.02.1996. Heo di. Chuột đến. 
Cho đến ngày nay chúng ta vẫn chưa thể 
dểu được vì sao trên địa cầu này có biết 
são Thổ vậi, người xưa lại đặt con chuột 
lửng đầu những con vật của 12 con giáp 
dia Âm lịch. Chuột nào có ích lợi gì đâu 
địa laài người Trái lại chuột chỉ ăn và 
ghế, Trong nhà bất cứ chỗ nào chuột cũng 
tế thể làm ổ dược. Nơi xé bếp, trong 
xương, thùng, trong tủ áo, sau ngăn sách. 
Thuột vừa ăn tất cả mọi thực phẩm, còn 
tiững thứ ăn không được chuột cũng gặm 
x#hiá, gầm từ sách vở, áo quần, mùng rmàn. 
Ú} xây con người luôn luôn có ấn tượng 
tấu vẽ chuột. Thế mà lạ thay chuột lại 
lược đề cao, được đặt đứng đầu l2 con 
riếp. Trong mọi va chạm giữa chuột và các 
tế vại, con người thường nghiêng về phía 
dhuột, mặc đầu các thứ vật kia có thể có 
ch cho con người hơn. 
Cm tảo trêo lỒn cây Cau, 
XÂM thâm chủ chuột dĩ đâu vắng nhà? 
Chữ chuột dĩ chợ dường xa, 
Xiua mầm nữa nHiối giỗ cha con mêo! 
Xì cần an toàn, chuột làm Ổ tận trên cây 
sưu cao, mèo muốn giết chuột giúp chủ, cố 
gắng vượi mọi khó khăn mới vượt lên đến 
ân ngọn. Người không đứng về phía mèo, 
xen (hú giúp mình, mà lại về phía chuột, 
sen thú thường phá hại mình, mớm lời 
thân nghĩa giúp chuột tránh né :rèo. 
Ở Âu, Mỹ, chuột cũng là con vật chuyên 
shã hoại. Nhưng trên sách báo, truyền hình 
xay phim ảnh, con chuột vẫn được đề cao. 
Hình ảnh con chuột Mickey của Walt 
Disney vẫn là thần tượng của thiếu nhỉ. 
Ngoài ra chuột Mickey còn ngự trị trên các 
giải trí trường Disneyland ở Mỹ, ở Nhật và 
ỳ Âu Châu. Chuột cũng trở thành con vật 
thông rninh, đí dôm đề mến qua các truyện 
Fom và Jerry mà các trẻ em thường say mê 
theo đöi. 
Nhiều khi suy nghĩ thấy gia đình nhà 
;huột chẳng có gì để xứng dáng được đề 
ao như vậy: 


Từ con chuột nhất lanh lệ nhỏ bằng ngón 
my thường làm ổ ở trong nhà, gặm phá 1ứ 
tụng, đến con ciướt đứ (chuột chủ) hôi 
xám mình dài, möm nhọn di tới dâu hồi tới 
1ó. Tại các phố phường thì có chuột cống, 
;shuyên sống trong các ống cống đầy rác 
tưởi dơ bản. Nhiều con rất to khiến nhiều 
khi mièo thấy cũng phải sợ. 
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Ö thôn quê lại có chuột đồng là loại chuột 

hay đào hang ở các bờ ruộng hay dưới các 
lũy tre để ở. Chuột này chuyên ăn mạ non 
hay lúa non. Người ta thường bắt chuột này 
bằng cách đặt nơm ở miệng hang rôi xông 
khói vào hang. Ngộp khói, chuột không 
chịn nổi chạy ra là bị mắc vào nơm. 

Ngoài ra còn có những con chướt bạch 
hình nhỏ, lông trắng tỉnh hoặc những con 
chuột bọ với lông trắng có điểm thêm 
những chấm đen thường được nuôi ở các 
phòng thí nghiệm y khoa. 

Nói chung, chuột là một con vật chuyên 
phá hoại tài sản của người, thỉnh thoảng 
sinh mạng con người nhiều khi cũng 
thường bị chuột dc dọa. Lịch sử cũng đã 
từng ghi lại những trận dịch chuột khủng 
khiếp đem lại chết chóc cho hàng trăm 
ngàn người tại nhiều nơi trên thế giới như 


‡ %, bạ g 
tại Athènc, Hy Lạp (429 trước TI), hoặc 
dịch chuột ïTustenicn sát hại hàng triệu 
người tại Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Pháp. 
Gần trên 200 ngàn người đã chết vì dịch 
chuột ở Milan. Chỉ từ nãm 1346 đến năm 
1353 dịch chuột đã làm chết gần 25 triệu 
người tại Âu Châu và cũng gần 23 triệu 
người ở Á Châu và được người đời xem như 
là một thiên tai. 

Vì chuột thường đem tai họa đến cho loài 
người nhự vậy, nên người thường kiếm đủ 
cách để loại trù chuột. Tuy vậy chuội là 
con vật ranh mãnh khôn ngoan khó lòng bị 
tiêu diệt hết. Người ta thường kể muốn tha 
một cái trứng gà to về ổ mà không bể, 
chuột đã biết để một con nằm ngửa ôm 
trứng, miệng ngậm đuôi con khác để con 
này kéo về ố. 

Vị chuột sống gân người nên người cũng 
không quên dưa chuột vào những thành 
ngữ, tục ngữ, ca dao hay truyện tích: 

Để ví những kẻ xấu mà lại thường hay 
khoc khoang: 

Chuột chủ chê khỉ rằng hỏi, 

Khỉ lại trả lời: Cũ họ mày thơm? 

Những người không đủ khả năng nhưng 
thấy thiên hạ ăn chơi cũng dua đồi theo: 
.Moi dủ, chó đủ, 

Chuột chủ cũng nhảy quanl 

Những người kênh kiệu, mãnh tiến được 
điễn tả như: 

Chuột chế xó bếp chẳng ăn, 

Chó chế nhà dội ra nằm bụi tre. 

Những cô con gái chua ngoa kênh kiệu 
được mô tả như: : 


Chúng chị là hòn đẳ tảng trên trời, 

Chúng em chuột nhất cứ đòi lung lay. 

Có chàng nọ sĩ tình cô gái đẹp, nhưng cô 
này lại được mẹ cô giữ kỹ khiến chàng khó 
xắp lại gần được nên bực tức nói: 

Mẹ em để em trong bồ, : 

Anh làm chuột nhất cũng vô được eni. 

Nhưng đáng thương hại nhất là những cô 
gái miền Sơn Tây. Không biết có phải vì 
hận tình không được đáp ứng hay sao mà 
sắc đẹp của các cô đã dược các chàng rêu 
rao: nào đa cóc xù xì, hai chân cù lẻo, nào 
rốn lôi quả guít, nào tóc thì như rễ Ire, 
chấy rận như sung, và ai oắn hơn nữa lại 
ví 

Hai nách cô thơm như ở chuột chủ, 

Mất thì giấn mữn lại gù lưng tôm. 

Nhưng ngược lại mặi mày những anh 
chàng sĩ tình hay bị gái bỏ rơi, bị các cô 
gái ngạo đời xem chẳng khác gì các con 
chuột chủ nhấm giấm hay chuột chù phải 
khói hoặc. mặt như chuột kẹp. 

Có những chàng trai học hành kém cỏi 
nhưng được cái lốt mã, ăn nói lại khôn 
ngoan, vớ được mội cô con gái một của 
rmiột nhà giàu tì được làng xóm gọi là 
chuột sa hủ nếp. 

Có những chuyện hay việc lúc đầu được 
cao rao ôn ào vĩ đại hay quan trọng, nhưng 
rồi kết cuộc chẳng ra gì nên thường được 
phê bình là đầu vơi đuôi chuội. 

Tham dự những buổi họp để bàn tìm biện 
pháp dối đáp với địch, thì người nào cũng 
hãng hái ön ào đề nghị những biện pháp 
cảm †ử, nhưng đến lúc cần người xung 
phong để thực hiện thì ai nấy đều nín thỉnh 
hoặc lầm lơ nên được gọi đó là hội đồng 
chuối. 

Lúc làm giàu có thì bạn bè đầy nhà, người 
nào cũng tự khoe mình là bạn chí thiết, 
nhưng gia biến thì lãng tránh mất hết. Lúc 
nước nhà đang thịnh thì người nào cũng tự 
cho mình như là những anh hùng yêu nước. 
Nhưng lúc quốc biến thì trốn biệt đâu hết. 
Sau ngày 30.4.75 mới thấy rõ ai trung 
thành hay ai phản nghịch với Tổ Quốc, mới 
lộ diện những tên nằm vùng. Những trường 
hợp như vậy người Việt mình thường gọi là 
cháy nhà ra mặt ChuỘi. 

Ở thôn quê người mình thường có tin 
tưởng rằng ban dêm nếu có tiếng chuột rúc 
trong nhà là điềm báo gia chủ sắp gặp 
nhiều điều may mắn, phát tài, phát lộc: - 

THỨ nhất dam đóm vào nhà, 

Thứ hai chuột rúc, thứ ba hoa đèn. 

Sống gần con người, chuột cũng được đưa 
vào các truyện tích dân gian để từ đó rút ra 
những bài học luân lý hay xử sự: 

La Fontaine trong một bài ngụ ngôn có kế 
chuyện con chuột và con sư tử. Một hôm 
sư từ bất được con chuột định ăn thịt, thì 
chuột khóc lóc thảm thiết mong sư tử van 
tha. Sư tử động lòng, vá lại nghĩ rằng chuột 
nhỏ quá ăn vào cũng không đỡ đói lòng 
bền tha cho chuột, Ít lâu sau đó sư tử sa 
lưới bây của những người dị săn thú, thì 
chuột đi ngang qua thấy àn nhãn dang gặp 
nạn, bèn chạy về nhà kêu tất cả bà con nhà 
chuột ra chỗ sư tử sa bấy, rồi con nào con 


ĐÔI LỜI PHIẾM LUẬN 
NGÑV XUÂN VỀ 


CHUỘT 


«Ẳ Phan Hưng Nhơn 


ấP 

ăm Át Hợi trôi qua. Nguyên Đán 

năm Bình Tý khởi đầu vào giờ 

Chính Tỷ ngày Bính Tuất thứ hai 
¡#.02.1996. Heo di. Chuột đến. 
Cho đến ngày nay chúng ta vẫn chưa thể 
dểu được vì sao trên địa cầu này có biết 
são Thổ vậi, người xưa lại đặt con chuột 
lửng đầu những con vật của 12 con giáp 
dia Âm lịch. Chuột nào có ích lợi gì đâu 
địa laài người Trái lại chuột chỉ ăn và 
ghế, Trong nhà bất cứ chỗ nào chuột cũng 
tế thể làm ổ dược. Nơi xé bếp, trong 
xương, thùng, trong tủ áo, sau ngăn sách. 
Thuột vừa ăn tất cả mọi thực phẩm, còn 
tiững thứ ăn không được chuột cũng gặm 
x#hiá, gầm từ sách vở, áo quần, mùng rmàn. 
Ú} xây con người luôn luôn có ấn tượng 
tấu vẽ chuột. Thế mà lạ thay chuột lại 
lược đề cao, được đặt đứng đầu l2 con 
riếp. Trong mọi va chạm giữa chuột và các 
tế vại, con người thường nghiêng về phía 
dhuột, mặc đầu các thứ vật kia có thể có 
ch cho con người hơn. 
Cm tảo trêo lỒn cây Cau, 
XÂM thâm chủ chuột dĩ đâu vắng nhà? 
Chữ chuột dĩ chợ dường xa, 
Xiua mầm nữa nHiối giỗ cha con mêo! 
Xì cần an toàn, chuột làm Ổ tận trên cây 
sưu cao, mèo muốn giết chuột giúp chủ, cố 
gắng vượi mọi khó khăn mới vượt lên đến 
ân ngọn. Người không đứng về phía mèo, 
xen (hú giúp mình, mà lại về phía chuột, 
sen thú thường phá hại mình, mớm lời 
thân nghĩa giúp chuột tránh né :rèo. 
Ở Âu, Mỹ, chuột cũng là con vật chuyên 
shã hoại. Nhưng trên sách báo, truyền hình 
xay phim ảnh, con chuột vẫn được đề cao. 
Hình ảnh con chuột Mickey của Walt 
Disney vẫn là thần tượng của thiếu nhỉ. 
Ngoài ra chuột Mickey còn ngự trị trên các 
giải trí trường Disneyland ở Mỹ, ở Nhật và 
ỳ Âu Châu. Chuột cũng trở thành con vật 
thông rninh, đí dôm đề mến qua các truyện 
Fom và Jerry mà các trẻ em thường say mê 
theo đöi. 
Nhiều khi suy nghĩ thấy gia đình nhà 
;huột chẳng có gì để xứng dáng được đề 
ao như vậy: 


Từ con chuột nhất lanh lệ nhỏ bằng ngón 
my thường làm ổ ở trong nhà, gặm phá 1ứ 
tụng, đến con ciướt đứ (chuột chủ) hôi 
xám mình dài, möm nhọn di tới dâu hồi tới 
1ó. Tại các phố phường thì có chuột cống, 
;shuyên sống trong các ống cống đầy rác 
tưởi dơ bản. Nhiều con rất to khiến nhiều 
khi riềo thấy cũng phải sợ. 


Ö thôn quê lại có chuột đồng là loại chuột 

hay đào hang ở các bờ ruộng hay dưới các 
lũy tre để ở. Chuột này chuyên ăn mạ non 
hay lúa non. Người ta thường bắt chuột này 
bằng cách đặt nơm ở miệng hang rôi xông 
khói vào hang. Ngộp khói, chuột không 
chịn nổi chạy ra là bị mắc vào nơm. 

Ngoài ra còn có những con chướt bạch 
hình nhỏ, lông trắng tỉnh hoặc những con 
chuột bọ với lông trắng có điểm thêm 
những chấm đen thường được nuôi ở các 
phòng thí nghiệm y khoa. 

Nói chung, chuột là một con vật chuyên 
phá hoại tài sản của người, thỉnh thoảng 
sinh mạng con người nhiều khi cũng 
thường bị chuột dc dọa. Lịch sử cũng đã 
từng ghi lại những trận dịch chuột khủng 
khiếp đem lại chết chóc cho hàng trăm 
ngàn người tại nhiều nơi trên thế giới như 


‡ %, bạ g 
tại Athènc, Hy Lạp (429 trước TI), hoặc 
dịch chuột ïTustenicn sát hại hàng triệu 
người tại Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Pháp. 
Gần trên 200 ngàn người đã chết vì dịch 
chuột ở Milan. Chỉ từ nãm 1346 đến năm 
1353 dịch chuột đã làm chết gần 25 triệu 
người tại Âu Châu và cũng gần 23 triệu 
người ở Á Châu và được người đời xem như 
là một thiên tai. 

Vì chuột thường đem tai họa đến cho loài 
người nhự vậy, nên người thường kiếm đủ 
cách để loại trù chuột. Tuy vậy chuội là 
con vật ranh mãnh khôn ngoan khó lòng bị 
tiêu diệt hết. Người ta thường kể muốn tha 
một cái trứng gà to về ổ mà không bể, 
chuột đã biết để một con nằm ngửa ôm 
trứng, miệng ngậm đuôi con khác để con 
này kéo về ố. 

Vị chuột sống gân người nên người cũng 
không quên dưa chuột vào những thành 
ngữ, tục ngữ, ca dao hay truyện tích: 

Để ví những kẻ xấu mà lại thường hay 
khoc khoang: 

Chuột chủ chê khỉ rằng hỏi, 

Khỉ lại trả lời: Cũ họ mày thơm? 

Những người không đủ khả năng nhưng 
thấy thiên hạ ăn chơi cũng dua đồi theo: 
.Moi dủ, chó đủ, 

Chuột chủ cũng nhảy quanl 

Những người kênh kiệu, mãnh tiến được 
điễn tả như: 

Chuột chế xó bếp chẳng ăn, 

Chó chế nhà dội ra nằm bụi tre. 

Những cô con gái chua ngoa kênh kiệu 
được mô tả như: : 


Chúng chị là hòn đẳ tảng trên trời, 

Chúng em chuột nhất cứ đòi lung lay. 

Có chàng nọ sĩ tình cô gái đẹp, nhưng cô 
này lại được mẹ cô giữ kỹ khiến chàng khó 
xắp lại gần được nên bực tức nói: 

Mẹ em để em trong bồ, : 

Anh làm chuột nhất cũng vô được eni. 

Nhưng đáng thương hại nhất là những cô 
gái miền Sơn Tây. Không biết có phải vì 
hận tình không được đáp ứng hay sao mà 
sắc đẹp của các cô đã dược các chàng rêu 
rao: nào đa cóc xù xì, hai chân cù lẻo, nào 
rốn lôi quả guít, nào tóc thì như rễ Ire, 
chấy rận như sung, và ai oắn hơn nữa lại 
ví 

Hai nách cô thơm như ở chuột chủ, 

Mất thì giấn mữn lại gù lưng tôm. 

Nhưng ngược lại mặi mày những anh 
chàng sĩ tình hay bị gái bỏ rơi, bị các cô 
gái ngạo đời xem chẳng khác gì các con 
chuột chủ nhấm giấm hay chuột chù phải 
khói hoặc. mặt như chuột kẹp. 

Có những chàng trai học hành kém cỏi 
nhưng được cái lốt mã, ăn nói lại khôn 
ngoan, vớ được mội cô con gái một của 
rmiột nhà giàu tì được làng xóm gọi là 
chuột sa hủ nếp. 

Có những chuyện hay việc lúc đầu được 
cao rao ôn ào vĩ đại hay quan trọng, nhưng 
rồi kết cuộc chẳng ra gì nên thường được 
phê bình là đầu vơi đuôi chuội. 

Tham dự những buổi họp để bàn tìm biện 
pháp dối đáp với địch, thì người nào cũng 
hãng hái ön ào đề nghị những biện pháp 
cảm †ử, nhưng đến lúc cần người xung 
phong để thực hiện thì ai nấy đều nín thỉnh 
hoặc lầm lơ nên được gọi đó là hội đồng 
chuối. 

Lúc làm giàu có thì bạn bè đầy nhà, người 
nào cũng tự khoe mình là bạn chí thiết, 
nhưng gia biến thì lãng tránh mất hết. Lúc 
nước nhà đang thịnh thì người nào cũng tự 
cho mình như là những anh hùng yêu nước. 
Nhưng lúc quốc biến thì trốn biệt đâu hết. 
Sau ngày 30.4.75 mới thấy rõ ai trung 
thành hay ai phản nghịch với Tổ Quốc, mới 
lộ diện những tên nằm vùng. Những trường 
hợp như vậy người Việt mình thường gọi là 
cháy nhà ra mặt ChuỘi. 

Ở thôn quê người mình thường có tin 
tưởng rằng ban dêm nếu có tiếng chuột rúc 
trong nhà là điềm báo gia chủ sắp gặp 
nhiều điều may mắn, phát tài, phát lộc: - 

THỨ nhất dam đóm vào nhà, 

Thứ hai chuột rúc, thứ ba hoa đèn. 

Sống gần con người, chuột cũng được đưa 
vào các truyện tích dân gian để từ đó rút ra 
những bài học luân lý hay xử sự: 

La Fontaine trong một bài ngụ ngôn có kế 
chuyện con chuột và con sư tử. Một hôm 
sư từ bất được con chuột định ăn thịt, thì 
chuột khóc lóc thảm thiết mong sư tử van 
tha. Sư tử động lòng, vá lại nghĩ rằng chuột 
nhỏ quá ăn vào cũng không đỡ đói lòng 
bền tha cho chuột, Ít lâu sau đó sư tử sa 
lưới bây của những người dị săn thú, thì 
chuột đi ngang qua thấy àn nhãn dang gặp 
nạn, bèn chạy về nhà kêu tất cả bà con nhà 
chuột ra chỗ sư tử sa bấy, rồi con nào con 
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nấy đua nhau gặm cắn các sợi lưới, chẳng 
bao lâu lưới bị đứt hết. Nhờ thế sư tử thoát 
nạn. La Fontaine kết hiận: Trong đời sống 
có lúc mình cần sự giúp đỡ của những kẻ 
nhỏ yếu hơn mình. 

Trong văn thơ Việt cũng có thơ truyện 
Trnnh Thử. Chuột Trình, mội cô chuột góa 
chồng, đơn côi nuôi con dại Một đêm di 
kiếm mồi thì bị chó rượt hoảng hồn chạy 
trốn tấp vào một hang chuột đực, mà vợ 
chuột này hiện vắng nhà. Thấy chuột Trinh 
xinh đẹp, chuột đực bèn buông lời tần tỉnh. 
Chuột Trinh cương quyết cự tuyệt, chuột 
đực cũng là giới hào hoa nên không hề 
cưỡng ép. Lúc chó đã di xa, cơn nguy hiểm 
đã qua, chuột dực dưa tiễn chuột Trinh ra 
cửa thì vừa đúng lúc vợ chuột đực trở về. 
Chuột cái gây gỗ với chồng rồi tìm đến 
hang chuội Trinh để đánh ghen, thì một 
con mèo xuất hiện. Hoàng hôn hai chuột 
bỏ chạy. Chuột Trính chạy vào hang rnình. 
Vợ của chuột đực chạy về nhà, không may 
lại lạng quạng rớt xuống ao. May thay 
chuột cải được một người học trô với lén 
thoát chết và giáng cho một bài học luân 
lý. 

Truyện tích dân gian có kế lại rằng: Ngày 
xưa có một ông huyện thanh hêm không ăn 
hối lộ và ngay những lễ vật tạ ơn của nhân 
dân dem biếu cũng bị từ chối. Sau cùng 
nhân dân chỉ còn cách ngở ý với bà huyện. 
Lúc đầu bà từ chối nhưng trước sự khẩn cầu 
tha thiết của nhân dân, bà đành đồng ý 
giúp. Họ muốn biết ông huyện có tuổi cầm 
tỉnh con vật nào trong 12 con giáp để họ 
đúc con vật đó để biếu làm vật kỷ niệm. Bà 
huyện cho biết chồng bà tuổi Tý tức cầm 
tỉnh con chuột. Nhân dân hoan hỉ về chung 
tiền rồi đức một con chuột bằng vàng đem 
đến nhờ bà huyện nhận dùm. Rồi đến ngày 
ông huyện tuổi già phải về hưu. Suốt đời 
hoạn lộ quá thanh liêm đến lúc về hưu nên 
cảnh nhà không khỏi túng bấn. Nhưng gặp 
lúc ngặt nghèo thì thấy bà huyện có ít tiền 
tạm tiêu đỡ, ông liền hỏi thì bà kể lại về vụ 
nhân đân ngày xưa đã lạ ơn ông bằng một 
coồñ chuội bầng xằng thcoö tuổi T: Hà của Ông. 
Nghe xong, vị quan già thở dài và nói: 
"Sao lúc ấy bà không nói tôi tuổi Sửu (con 
Trâu) để họ tặng rnình con trâu bằng vàng 
thì có phải được nhiều vàng hơn con chuột 
không? 

Đại ý câu chuyện: Con người sinh ra tính 
bản thiện, nhưng đôi khi chính những khó 
khăn trong đời sống và cái xã hội xấn xa đã 
làm cho con người phải xót xa hối hận việc 
làm tốt của mình. 

Học giả Tô Đông Pha tên là Tô Thức, tự 
Từ Chiêm, người đời Tống bên Tầu lừng 
làm đến Bình Bộ Thượng Thư, nhưng vì 
công kích dự ấn cải cách chính trị của 
Vương An Thạch, nên bị cách chức phải 
lánh về đất Hoàng Châu tỉnh Hồ Bắc để trú 
ẩn, có kế lại chuyện về chuột như sau: 

Thuở nhỏ nhà nghèo di học thường bỏ 
gừng theo trong túi để phòng khi đau ốm 
tà dùng. Tối về treo áo nơi giá thì chuột 
hay đến lục loại, nhưng bởi trong túi không 
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có món gì khác ăn được nên chuột tha hết 
mấy lắt gừng của ông. 

Một lần khác ông có kế lại rầng: Một đêm 
nọ ông đang ngồi đọc sách thì thỉnh thoảng 
cứ nghe tiếng chuột gặm một đồ gì đâu đó 
trong nhà. Ông rục rịch gây tiếng động thì 
tiếng chuột gặm lại ngưng, nhưng hễ ông 
ngôi yên thì chuột lại liếp tục gặm. Bực 
mình ông đứng dậy đi tìm chuột, thì phát 
giác chuột đang ở trong rương. Nhưng khi 
ông cẩn thận mở rương để đập chuột thì chỉ 
thấy một con chuột chết nằm ngay đơ trong 
đó. Ông lấy que gấp bỏ ra ngoài, thì vừa 
chạm đất con chuột vùng chạy biến luôn. 
'Từ câu chuyện này ông có để lại những lời 
như sau: Con chuột bị kẹt trong rương kín, *? 
lại không có gì ăn và vì răng nhỏ không thể 


ĐÍNH CHÁNH 
CÙNG TÁC GIÁ 
VÀ QÚY ĐỘC GIÁ 


Trong Viên Giác số 90 vì lý do kỹ 
thuật nên các bài sau đây có sự thiếu 
gót. Tòa soạn xin thành thật cáo lỗi 
cùng ĐH. Trần Phong Lưu và ĐH. 
Thiện Nguyên Hoàng Đôn Trinh và 
quý độc giả. 


1) Bài "Vài Nét về Nghệ Thuật Phật 
Giáo Nguyên Thủy" của Ð.H. Trần 
Phong Lưu trang 43, cột 3 cuối dòng 
sang cột 1 đầu dòng trang 44 thiếu 
đoạn : 

".. thay vào sự sắc phong các đại thân 
tài đức, được nhà vua ủy nhiệm thi 
hành chánh pháp. Chính nhà vua cũng 
đích thân du hành qua khắp vương 
quốc của mình như một khất sĩ để 
thuyết pháp và luận giải nền tân giáo 
lý đến tận các tỉnh thành xa xôi hảo 
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23) Bài "Nên Đưa Đạo Học Đông 
Phương vào Xã Hội Âu Mỹ" của 
ÐĐ.H. Thiện Nguyên Hoàng Đôn 
Trinh trang 126 cột 3 cuối đồng sang 
cột 1 đầu đòng trang 127 thiếu đoạn : 


"ta phải phát huy nếp sống Đông 


Phương, một dịp để tạo hiểu biết và 
thông cảm lẫn nhau 

Triết Học Đông Phương gồm có tam 
giáo: Phật Giáo - Khổng Giáo - Lão 
Giáo, được ca tụng là Tam Giáo Đồng 
Nguyên. Nhưng phải tránh Giáo Điều 
và Cổ Hủ. Trong nền triết học ấy, ta 
chỉ chọn những phần tỉnh hoa, hợp với 
thời đại mới và Gạt Bỏ những điều 
không còn thích hợp. Ta thử cùng 
nhau nêu những nét chính của Tam 
Giáo: 


1. Khổng Giáo 
Khổng Tử sinh năm Bỗ1 (trước TL), ở 
nước Lỗ (nay là Sơn Đông). Thời Xuân 


găm khoéi! để thoát ra được, nhưng nó vẫn 
cố găm để gãy tiếng dộng hòng được người 
để ý. Không chếi mà gũi chết để được 
người vất ra ngoài để rồi thoát chạy được... 
Thường ai cũng nói người khôn hơn loài 
vật. Thế mà con chuột này còn khôn hơn 
người, chứng cổ là ta vừa mắc lừa nó. Thì 
ra mang tiếng học nhiều, nhớ nhiều, hưng 
việc đời vẫn còn nông cạn quá. 

Chuyện về chuột vẫn còn nhiều, mỗi 
người Việt đều có thể biết một vài chuyện. 
Nếu mợi người tiếp nhau kể, e rằng năm 
Bính Tý có qua di nữa, kể vẫn chưa hẳn hết 
thì năm con Trâu đã lù lù đến rồi! 
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Thu ly loạn, đạo đức suy đồi. Khổng Tử 
muốn văn hồi lại trật tự, tôn tỉ xã hội 


đa MHAN NGHĨA đưa ra 
thuyết ĐỨC TRỊ, mong mỏi lành mạnh 
hóa xã hội đời nhà Chu. Sách căn bản 
của Khổng Giáo có 4 quyển gọi là Tứ 
Thư: 

a. Bách Luận Ngữ do các đệ tử chép 
lại khi thầy đã mất. Sách nêu lên: Vũ 
Trụ Quan và Nhân Bình Quan của 
Khổng Tử: 

- Vũ Trụ là một Thái cực võ hạn mà 
tất cả mọi vật hữu hạn đều nằm trong 

_ấy cả. Lý Thái cực gồm có NGŨ HÀNH 
(im, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ). NGỦ 
HÀNH tương sinh, tương khắc sinh ra 
TỨ TƯỢNG (Lão âm, Thiếu âm, Lão 
dương, Thiếu đương). TỨ TƯỢNG sinh 
ra BÁT QUÁI (Càn, Khảm, Cấn, Tốn, 
Ly, Khôn, Đoài). Mỗi quê BÁT QUÁI 
tượng hình cho một trạng thái tương 
quan giữa: TRỜI - ĐẤT - NGƯỜI. 

- Nhân Sinh Quan gồm có TAM 
CƯƠNG và NGŨ THƯỜNG. Tam Cương 
là sợi đây thiêng êng ràng buộc, thiếu 
sợi dây này, xã hội tan rã. Vì đời Xuân 
Thu ly loạn, Không Tử đề cao õ đức 
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b. Sách Manh Tử đề cao TINH THÂN 
DÂN CHỦ "Dân Vi Quý, Quân Ví 
Khinh'". 

œ. Sách Đại Học do Tăng tứ xoay 
quanh một câu gồm có 8 chữ: Cách 
Vật, Trí Trị, Thành Ý, Chính Tâm, Tu 
Thân, 'TTê Gia, Trị Quốc, Bình Thiên 
Hạ. 

d, Sách Trung Dung do Tử Tu, cháu 
nội Khổng Tử biên soạn. Tử Tu đưa ra 
quan điểm: LUẬT của thiên nhiên là 
Trung Hòa, con người phải theo thiên 
nhiên tức theo đạo TRUNG DŨNG, 
không nên quá khích. 


can: 


HÍ Lão Giáo 

Lão Tử tên thật là Lý Nhĩ, người nước 
Sở, ra đời trước Khổng Tử chừng 20 
năm. Ông soạn bộ ĐẠO ĐỨC KINH gồm 


-_ 81 bài thơ. 


Ông quan niệm TẠO HÓA không thiên 
vị người hay vật mà xem muôn loài như 
nhau. Muôn loài đều có chức năng 
riêng của nó, cho nên không nên trọng 


loại này, khính loại kia. LÃO TỬ khuyên 
nên đổi xứ CÔNG BÌNH với nhau. Trong 
nhà cô con YÊU, con GHÉT thì gia đình 
nrứt rạn, Trong nước mà có NHÓM này 
trọng, NHÓM kia khinh thì kỷ cương sẽ 
để nát, Như trường hợp Cộng Sản đề 
cao Công Nhân và xem TRÍ, PHÚ, ĐỊA, 
HÀO là hímg chững hoặc phản động đã 
đưa đến căm thủ giai cấp. LÃO TỬ nhắc 
nhờ mọi người phải nên theo đạo VÔ VI, 
Võ Vĩ không có nghĩa là ngồi khoanh 
tay, không lâm gì cá, xem cuộc đời như 
mông mà có nghĩa là "không nên VỀ 
VIỆC, đừng làm những việc trái với 
Thiên Nhiên" Nếu làm trái sẽ bị quy 
luật phần phục: "Vật cùng tắc phản" 
“Vật cực tắc biến". 


TI!. Phật Giáo 

lịch Sử Nhân Loại cho thấy các bậc 
Đại Hiền Triết thường xuất hiện vào 
một thời đại đen tối của một xã hội khổ 
đau. Họ là Y 3ï của loài người. Chủ 
thuyết họ đề ra là đơn thuốc bài trừ tệ 
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nhãn dân chấn chỉnh lại tâm trí con 
người đã suy sụp về tỉnh thần. Sau một 
thời kỳ u tối, xã hội bị chia nhiều đẳng 
cấn mà giai cấp hạ tiện PARIA bị khinh 
rẻ như sức vật, Đức Phật ra đời tại Ấn 
Độ vào thế kỹ thứ 6 (trước TL) để cứu 
độ chúng sinh. 

Trong các Đạo Đông Phương, đạo Phật 
được đánh giá là có một Giáo Lý HOÀN 
BỊ và SÂU SẮC nhất. 


1, Về Vũ Trụ Quan, Phật nhận thấy 
Vũ Trụ được cấu tạo bởi 6 công năng là: 
~ Công năng rung động : gió 

- Công năng ép nặng : đất 

~ Công năng ấm nóng : lửa 

~ Công năng mịn ướt : nước 

- Không gian : hư không 

- Lính thức : Câm giác, quy nghị, tự 

n 

Hư Không vô giới hạn chứa trong lòng 
nó hằng hà sa số vật thể mà Phật gọi là 
VAN PHÁP. Vạn Pháp cùng một gốc mà 
ra nên Phật nói: "Vạn Pháp do Tâm 
tạo". Dầu lớn như thiên hề hay nhỏ 
như nguyên tử, Vạn Pháp đều bị chỉ 
phối bởi 2 qui luật: vô THƯỜNG và VÔ 
NGÀ 

Trong dòng thời gian vô thí, vô chung, 
Vạn Pháp đều trải qua Chu Rỳ: 
"Thành, Trụ, Hoại, Diệt", có khi tiệm 
tiến như bãi bể, cồn dâu, có khi đột 
biến như thành phố Kobé hay Tahiti 
trong phút chốc đã thành bình địa vì 
động đất hay qua một trận bão dữ dội. 
Vạn Pháp đều VÔ NGÃ nghĩe là không 
có TỰ mà do DUYÊỄN SANH cấu 
thành. Ví dụ thiên hà cấu tạo bởi nhiều 
tỉnh hệ, tỉnh hệ bởi nhiều tỉnh cầu, mỗi 
ffinh cầu lại do nhiều loại vật phức tạp 
tạo thành. Đến các hữu trí, hữu giác 
thì Sinh Vật lại VÔ NGÃ hơn nữa, 
Chúng không thể tồn tại nếu thiếu sự 
hỗ trợ các thể pháp liên hệ như loài 
khủng long đù là sinh vật mạnh nhất, 
đã biến mất trên địa cầu vì thiếu nhiều 
điều kiện ainh sống trong thời tiền sử. 

9®. Về Nhân Sinh, Phật Giáo quan 
niệm đời là bể khổ. Nhưng đến khi đắc 


đạo, đạt trí huệ Bát Nhã, Đức Phật mới 
tìm ra Nguồn Gốc và Cách Diệt. Khổ vì 
con người bị bao che bởi màn VÔ MINH. 
Vì Vô Minh nên nhận có Ta (ngã chấp) 
và lấy cái Ta làm chính, Ta là trung 
tâm của sự vật. Nhận có Ta nên tìm 
mọi cách chiếm đoạt để thôa mán cái 
Ta. Vô Minh mê mờ nên không hiểu 
rằng cái Ta cũng nằm trong Chu Kỳ: 
"Sinh, Lão, Bệnh, Tử", đâu có tồn tại 
vĩnh viễn mà hưởng thụ. MÊ là đầu mối 
của Tam Độc: Tham, Sân, 5i. Do Võ 
Minh nên không thấy cải tính Vô 
Thường và Võ Ngã của Vạn Pháp. 

Tóm lại, nhân sinh quan Phật Giáo 
xây dựng trên 2 chữ  MÊ và NGỘ. 
Khám phá giá trị nhất của Phật Giáo là 
chúng sinh bất kế chủng tộc, quốc gia, 
nam, nữ, giai cấp... ai ai cũng đều có 
Phật Tánh hay Chân Tâm cả. Phật 
tánh như tấm gương bị màn bụi Vô 
Minh che lấp. Lau mãi cũng sạch bụi ấy 
và Chân Tâm hay Phật Tánh hiển lộ ra 
nhưng cần phải có thiện tâm, quyết chí 
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thức mới có mặt nơi ta... 

Đạo Phật đem lại cho các quốc gia 
Châu Á những gì? Cống hiến thật vô 
cùng to lớn thuộc nhiều địa hạt khác 
nhau. 

a. Về Xã Hội, đạo Phật lành mạnh 
hóa bằng cách đưa con người vào đường 
thiện, tránh điều ác bằng 4 câu kệ, 
tổng kết Giáo lý Đức Phật: 

"Chư ác mạt tác" (Không làm điều gì 
ác) 

"Chúng thiện phụng hành" (Vâng làm 
việc lành) 

“Tự tịnh kỳ ý' (Tâm ý được thanh 
tịnh) 


c “uân Bị Nà HE 


"Thị chư Phật giáo" Œó là lời Phật 
dạy) 

b. Về Chính Trị, các Vua Chúa nhiễm 
tỉnh thần "Từ Bi Hỹ Xả" của Đấng Thế 
Tôn, bao giờ cúng trị dân theo vượng 
đạo, chia sớt với đân những nỗi vui, 
bưồn, sướng, khổ, không quên đân mà 
hưởng Hạnh Phúc một mình. Tiêu biểu 
cho chính sách ấy là Vua A-Dục bên xứ 
Ấn Độ, Vua các đời Lý, Trần ở nước ta. 

e. Về Văn Chương, Phật Giáo đã có 
ảnh hưởng sâu đậm. Nhiều áng danh 
văn của các nước F9 Châu bàng bạc tỉnh 
thần Phật Giáo. Ở Việt Nam thi bá 
Nguyễn Du, một Phật tử thưần thành 
đã để lại một áng Văn Chương bất hủ là 
Kim-Vân-Kiều mà tỉnh thần Phật Giáo 
đã thể hiện một cách đứng đấn và đầy 
đủ. 

Và hiện nay, tại Âu Châu, Mẹ Châu, 
mọi thành phần (bác sĩ, trí thức, 
thương gia, công nhân, học sinh...) đã 
tim tôi, học hỏi Giáo Lý của Đức Phật. 
Họ thấy rằng Văn Minh Tây Phương 


tư số mà chiến chỉ Tu ĐPhạycme+ nhỉ 


tướy cần taà chưa đủ. Tây Phương chỉ 
đem lại của cải vật chất thừa thấi 
nhưng tỉnh thần thì mòn mỗi, héo hon. 
Xã hội ngày càng đồi trụy, bệnh tỉnh 
thần và điên loạn gia tăng. Của cải, 
đanh vọng không đem lại Hạnh Phúc. 
Họ bắt đầu nhận thấy Đạo Học Đông 
Phương có thể giúp giải quyết bế tác 
đó. Đạo Học Đông Phương có thể đào 
luyện con người lương thiện và xây 
dựng một xã hội lành mạnh, trong đó 
con người sẽ sống hạnh phúc. Nhưng 
Hạnh Phúc ở đâu? Nó chỉ có thể ở 
trong lòng chúng ta... " 


ø©Ổ Thanh Hình 


tuyết thay hoa 
Tei đến làm chỉ, thiếu mặn mà. 
Trầm, hương nghĩ ngút, khơi niềm . 
nhớ... 

Chuông, mô Ê a, Irự tuổi giả. 

Gìn lòng từ ái, tìm bờ giác, 

Đẹp tánh sân sĩ, lánh nẻo tà. 

Tù tâm tự kỷ, trau giồi mãi, 

Nhờ hồng ân Phật, giữ nếp nhà ! 


Nẹp già nguyên giữ đến khi già 
Dấu sống tạm dung chốn xa hoa. 
Vui cùng trăng gió, thơ hòa nhạc, 
Bạn với cỏ cây, bướm bốn hoa. 
Đến xuân, nhấp chén sầu đơn 
chiếc. 
Mừng Tửt, nâng ly chúc mọi nhà: 
Phước, Lộc trần đầy, xuân như ý, 
Mai về đón Tết ở quê ta ! 


Genève 8.12.1995 
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Tạp văn 
T†gàw xuân chơi 
câu bổ! 
« Bảo Vân 


BẦY xưa, cứ vào dịp mừng 
Xuân, đón Tết âm lịch, người 
dân Việt Nam chúng ta thường 
có tục lệ, làm câu đối hoặc thuê viết câu 
đối để dán ở bàn thờ Tổ Tiên hoặc trong 
phòng khách, hay ngoài cổng. Vì thế nên 
đã có cảnh các Cụ đö nho ra ngồi ở ngã ba 
đường hoặc ngoài chợ để viết thuê câu đối 


_“L— S2 TC BmẪT tổ ho cẽ xỉ dự 
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đối đón Tết. 


A. Vậy câu đối là gì? 

Đó là hai câu văn đi đôi với nhau và đối 
chọi nhau thế nào cho ý nghĩa, lời văn, chữ 
viết theo đúng luật bàng trắc và cân xứng 
với nhau. 

Một đói câu đối phải có hai câu đi song 
song với nhau và mỗi câu là một vế Nếu 
đối câu ấy do chính mình làm ra thì cả hai 
vế đều gọi là vế trên và vế dưới. Còn nếu 
mình viết ra một vế gọi là về z để cho 
người khác đối lại, thì về đó gọi là vế đót 

Vế trên (hay về ra) có chữ cuối cùng là ám 
trắc. 

Wế dưới (hay vế đối) phải có chữ cuối 
cùng là âm hằng, 

Vì thế cho nên khi treo câu đối, phải treo 
vế trên ở bên tay phải và vẽ dưới ở bên tay 
trái của người đứng ngoài nhìn vào, mà đọc 
câu đối. 


B. Số chữ trong câu đối 

Không nhất định là dài hoặc ngắn muốn 
bao nhiêu tiếng (bao nhiêu chữ) cũng được, 
và có thể chia ra làm nhiều thể như: 


a/ Cầu tiểu đối có từ 4 chữ trữ xuống 

b/ Câu đất thơ đặt theo thể thơ ngũ ngôn 
(5 chữ) hoặc thấi ngôn (bảy chữ) 

cí Câu đối phú làm theo thể phú như: song 
quan (từ 6 chữ trở lên đến 9 chữ trở xuống) 
đặt thành một doạn liền. 

ích cứ mỗi vế chia ra làm 2 đoạn, một 
đoạn ngắn và một đoạn dài. 

Gối bạc là những câu đối mà mỗi về có từ 
ba đoạn trở lên, và thường rất đài. 


C. Lnật bằng trắc trong một câu đối 
Rất chặt chẽ. Những câu ziểu đối phải đặt 
đúng luật bằng , trắc, nghĩa là ứiếng bằng 
phải đối với riếng rrấc cũng như //ểng trấc 
phải đối với tiếng bằng. Tuy nhiên ở những 
cầu đối phí thì luật bàng trắc ở giữa mỗi 
vế không chặt chẽ lắm, nhưng điển, cuối 
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cùng ở riỗi vếbáti buộc phải theo đúng luật 
bằng trắc. : 


Bây giờ chúng ta thử đọc lại những câu đối 
Xuân của một vị đại khoa nổi tiếng là cụ 
Tam Nguyên Yên Đồ Nguyễn Khuyến. 
Nhân dịp Tết đến, có người hàng xóm: đem 
cơi trầu sang xin cụ viết giúp cho một câu 
đối để đem về treo ở bàn thờ. Cụ cười bảo: 
"Anh đã làm câu đối rồi đó, cần gì phải 
nhờ tôi viết giúp nữa!". Người hàng xóm 
chưa hiểu thế nào thì cụ Yên Đồ đã đọc hai 
vế của đôi câu đối cho người ấy chép lại 
thư sau: 

Kiểm một cơi trầu thưa với Cụ 

ăn dôi câu đối dể thờ Ông 

Đôi câu dối này thật là tự nhiên, bình đị và 
thích hợp vô cùng với sự việc vừa được 
diễn ra ở nhà cụ Yên Đồ. Liền theo đó, một 
anh hàng thịt cũng tới xin Cụ một đôi câu 
đối để về treo Tết. Cụ liền hạ bút viết luôn: 
Từ thời, bái tiết canh chung thịy 


nhưng nếu để ý, khi đọc lên, sẽ thấy Hi 
tiết canh, Đôi bồ dục là những món ăn chỉ 
tìm thấy ở cửa hàng của anh bán thịt lợn. 
Thấy chung quanh làng xóm đốt pháo liên 
hồi để mừng Xuân, Cụ Tam Nguyên liền 
tức cảnh: 

Chúng nó dại vô cùng, pháo nổ dì dùng 
thâm mất chó! 

Ông dãy khôn bái trị, rượu say túy lý lại 
nần mèo, 


Xin nói thêm là ở vùng thôn quê, nhiều 


nhà đốt pháo làm cho đàn chó khiếp sợ 
chạy trốn, không dám quay về nữa. Rồi 
vào tối 30, những chủ nợ đều tới nhà những 
con nợ để đòi tiền còn thiếu chưa trả. Họ 
phải thúc giục, réo gọi thật là ráo riết vào 
tối nay, vì để đến sáng mai, mồng một đầu 
năm là không đấm đồi nợ nữa, sợ người ta 
bị dông quanh năm. Thấy thế, Cụ liền rung 
đùi, cao giọng ngâm: 

Tối la mươi, nợ rếo tứ nhì, ấy mới Tef 

đáng mồng Một, rượu tràn quí tị, ái chà 
Xuân! 

Cũng như cụ Tam Nguyên Yên Đổ, trước 
đó cụ Nguyễn Công Trứ cũng đã có nhiều 
câu đối Tết tức cảnh rất lý thú. Vì mỗi khi 
Xuân về, Tết đến là phải có nêu cao ngất 
trời và pháo nỗ dậy đất nên Cụ viết: 

Đuội trời ngất một cây nêu, tối ba mươi, rỉ 
mới TếI! 

Vàng dất dùng ba tiếng pháo, rạng Imồng 
mội, rứa là Xuân. 

Vốn là hàn nho, Cụ cũng đã nhiều phen bị 
chủ nợ đến đồi tiền, rếo nợ vào chiều ba 
mươi Tết nên Cụ đặt rất nhiều hy vọng vào 
sắng riông một, trong năm mới. 

Chiêu ba mươi, công nợ réo tÍ' mù, có 
cảng đạp thằng Hần ra của! 

Súng mông mội, rượu chè say túy lý, giơ 
tay bồng ông Phúc vào nhà, 

Với khí phách hào hùng và tài kinh bang 
tế thế, Cụ đã bày tỏ chí hướng nam nhỉ của 
Cụ trong dối câu đối Tết sau: 

Mua pháo dốt chơi, để anh cm nghệ có 
tiếng 


Đựng nêu dứng lại cho làng nước biết 
không xiên? 

Cùng thời với cụ Tam Nguyên, nhà thơ Tú 
Xương ở đất Vy Hoàng lại rất chua cay, sau 
khi đã viết xong bài hát nói: "7#ƒ đới câu 
đối”, còn làm mấy câu sau: 

Thiên hạ xác rồi còn đốt pháo 
Nhân tình trắng thể lại bôi vôi 

Theo tục lệ xưa, ngoài pháo ra, người ta 
còn dùng vôi bội để rấc thành hình cung 
tên ở trước cửa nhà, để xua đuổi ma quỈ. 
Rồi nhà thơ lại tin tưởng hy vọng vào 
tương lai 
Không dưng Xuân đến chỉ nhà tớ? 

Có lễ Trời nào đóng cửn ai! 

Vị bà Tú đã lặng lẽ cung phụng cho nhà 
thơ tạm đủ mấy món thưởng Xuân, Tú 
Xương viết thêm: 

Mực cười thay, nêu không, pháo không, 
với bột cũng không, mà Tết 

Thói cũng được, rượu có, nem có, bánh 
chưng đều có, thừa chơi! 

Ngoài ra, các nữ thỉ sĩ như Hồ Xuân 
Hương, Bà Huyện Thanh Quan cũng đều cổ 
câu đối dần Tết. Xin đơn cử ra một đôi câu 
đối của bà chúa thơ nôm như sau: 

Tối ba mươi, khén cánh càn thân, ních 
chặt lại kéo Ma vương đưa qui tối 

Xhng mồng một, lông then tạo hóa, mở 
toang ra cho Thiếu nữ rước Xuân vào 
Trong khi đó thì Bà Huyện Thanh Quan lại 
có ý hỏi: 

Đuyên với Giang sơn nên dân chữ 
Ng gi Trời đất phải trồng nêu? 

Kể ra, ngoài câu đối Tết còn nhiều loại câu 
đối khác nữa vì trước đây bất cứ dịp nào, 
đân ta cũng làm câu đối, dán câu đối. Dịp 
vụi có câu dối mừng, lúc bưồn có câu đối 
viếng, lên lão có câu đối chúc thọ. Tại các 
đình chữa có câu đối thờ, chỗ bạn bè vui 
chơi lại có câu đối để châm biếm, đùa bỡn. 
Tuy nhiên những loại câu đối này lại không 
thích hợp với ngày Tết nên xin gấc lại, để 
đành vào dịp khác, thuật giả sẽ xin trình 
bày tiếp. 

Cũng xin nói thêm là có nhiều vế đối đã ra 
từ lâu mà cho tới nay vẫn chưa có ai đối 
mỗi. Đó là vài câu: 

- Da trắng vỗ bì bạch 

- Cha con thầy (huốc về quê, gánh một 
gánh hồi hương, phụ tử. 

- Cô gái Nghĩ Xuân, đi chợ Hạ, mua cá thu 
về chợ hãy còn đông. 

- Lân phố mía, gặp cô hàng Mật, cầm tay 
kẹo lại, hỏi thăm đường. 

- Lãm le lầm lẽ là lầm! 

- Ngày nay ngày nay In nhà in nhà... 


vV.V... 


Lạnh buốt không gian, trắng ngập trời 
“ạt ngàn, phơi phới (yết hoa rơi. 
Ngoài vườn chứa thấy Xuân đâu cả 
Trên lịch vừa hay Tế† đến rồi. 

Thêm chến chè sen càng nhớ bạn, 
Cận Íy rượu cúc lại yêu đời. 


Bài thơ trừng tuổi hàng năm viết 
Giũi chúc người thân khắp mọi nơi... 


.CÂU ĐỐ QUỐC SỬ 


1. Vũ nào mặt sất đen sì? 
2. Xus nào trong thuờ hàn vị ở chùa? 
3. Tướng nào bé gây phò vua? 
4. Tướng nào dùng bút đánh lùa Vương 
Thông? 
3. Ngựa si phun lửa đầy đồng? 
6, Voi sỉ nhỏ lụa giữa dòng Hóa giang? 
7, Kiếm ai trả lại rùa vàng? 
8. Sảng ai rên ở Vũ Quang thuở nào? 
9. Còn ni đối mặc hoàng bào? 
18. Ai đem Nhạit Tão ghỉ vào sử xanh 
11. Ai làm vua ở đồng lay? 
12. Ái thường tập trận với bầy trẻ trâu? 
13. Hỏi ai thà bị chặt đầu, 
Còn hơn gióc tóc theo Tàu cải trang? 
14. Ai không bở nghĩa, tham vàng? 
15. Và ai nhóm lửa đốt than, đợi thời? 
16. Đông du, ai đã đựa người? 
17. Còa ai đập đá giữa trời trợ tro? 
L8. Vũ Quang, ai đã phất cờ? 
18, Bình Tây sắt tả, bây giờ nhớ ai? 
20. Phôn xương tính kế lâu dài 
Hỏi ai quyết chiến cùng loài xâm lăng? 


GIẢI ĐÁP CÂU ĐỐ QUỐC SỬ 


1. Äfai Thúc Loan (hay Mai Hắc Đế) mặt 
sắt đen si. 

2. kha lý Thái Tổ (Lý Công Uần) trong 
thuở hần vỉ ở chùa. 

3. Tưởng Trần QuốC Tuấn (Hưng Đạo 


Vương} bé này phò vua. 

4. Nguyễn [Ê Trai (Nguyễn Trãi) dùng bút 
đánh lừa Vương Thông. 

Š. Ngựa Phù Đồng Thiên Vương phun lửa 
đầy đồng. : 

6. Vọi Hưng Đạo Vương nhỏ lụy, giữa đồng 
Hóa giang, 


7. Kiếm Lê Thái Tổ trả lại rùa vàng. 
8. Những tây Co Thắng rèn ở Vũ: Quang 
thưở nào. 
9. Tưởng La Lai cứu chúa, đổi mặc hoàng 
bảo. 
1Q. Nguyễn Trung Trực đem Nhật Tạo ghi 
vào sử xanh. 
11. Triệu Quang Phục làm vua ở đồng lầy. 
13. Đính Hộ Lĩmh thường tập trận với bầy 
trẻ trâu. 
L3. Ống Lý Quýnh thà bị chặt đầu 

Còn hơn gióc tóc thco Tàu, cải trang. 
l4. Tô Hữấn Thành không bỏ nghĩa, tham 
vàng. 
15. Trần Khánh Dư vẫn nhóm lửa, đốt than, 
đợi thời. 
l6. Đồng dụ Phan Bội Châu (Phan Sào 
Nam) đã đưa người. 
7. Phan Chú Trính (Phan Tây Hồ) đập đá 
giữa trời trơ trơ. 
HR. Vũ Quang, Phan Đình Phùng đã phất 
cờ. ni 
19, Lãnh bình Trương Công Định, bình Tây 
sắt tả, bây giờ chứ ai! 


20. Phồn Xương tính kế lâu dài, 
Đồ Thêm (Hoàng Hoa Thám) quyết 
chiến cùng loài xâm lăng. 


CÂU ĐỐ ĐỊA LÝ 


se Núi gì? 

1. Núi gì cao nhất hoàn cầu? 

2. Núi gì chót vớt đứng đầu nước ta? 

3. Núi gì sánh với công cha? 

4. Núi gì Thi sĩ sông Đà mượn tên? 

5. Núi gì trấn cõi Long Biến? _ 

6, Núi gì nổi tiếng ở miền đế kinh? 

7. Núi gì nhắc tới Tây Ninh?” 

8, Núi gì khiến cụ Trạng Trình nổi danh? 
9, Núi gì vạn cổ cồn xanh? 

10. Núi gì các bậc lão thành thích chơi? 


e Sông gì? 

11. Sông gì chảy đến tận non? 

12. Sông gì đã khiến cho người sầu dau? 
13. Sông gì thơm ngái đã lâu? 

14. Sông gì yên ến từ đầu, biết chăng? 

15. Sông gì nấu chín thức ăn? 

16. Sông gì lại được gọi bằng bốn tên? 

1?. Sông gì ca nhạc nổi lên? 

18. Sông gì chung của Việt, Miên, Thái, 
Lào? 

19. Sông gì thết giận ào ào? 

20. Sông gì phong nhã, bảnh bao nhất nhà? 


GIẢI ĐÁP CÂU ĐỐ ĐỊA LÝ 


« Núi 

lL. Núi E-vơrét (Everest) cao nhất hoàn 
cầu. 

2. Hoàng Liên Sơn chót vớt đứng đầu nước 
ta. 

3. 7i Sơn sánh với công cha. 

4. Núi Tân Viên, thi sĩ sông Đà mượn tên. 
5. Núi Nùng trấn cõi Long Biên, 

6. Ngự Bình nổi tiếng ở miền đế kinh. 

7. Núi Bà Đen nhắc tới Tây Ninh. 

8. Trường Sơn khiến cụ Trạng Trình nổi 


ranh 


TK RRN< 


9, Thanh Sơn {Lam Sơn) vạn thuở còn 
xanh. 
10. Núi Non Bộ, các bậc lão thành thích 
chơi. 


« Sông 

11. Sông Kỳ Cũng chảy đến tận nơn 

12. đồng Thương đã khiến cho người sầu 

đau. 

13. Sông Hương thơm ngất từ lâu. 

14. Sông Thái Bình yên ổn từ đầu, phải 

chăng. 

15. Sông Luộc nău chín thức ăn. 

16. $&ng Hồng đã được gợi bằng bốn tên. 
(Hồng Hà, Nhị Hà, sông Thao, sông 

Cái ' 

17. Sông Hit, ca nhạc nổi lên. 

18. Cửu Long chung của Việt, Miễn, Thái, 

Lào. 

19. Sông Gầm nổi giận ào ào. 

20. Sông Mã phong nhã, bánh bao, nhất 

nhà. 


HÒA NHI BẤT ĐỒNG 


Có ông bạn mới đây đã viết 
Một bài thơ hay thiệt là hay! 
Nói rằng: "Đã lánh sang dây, 
Anh văn cần học đêm ngày cho chăm. 
4Mới có việc, có ăn, cổ mặc, 
Cũ Ðó-la ních chặt hầu bao, 
Nói chỉ những chuyện tầm phảo, 
Hồng Vương, Việt ngữ, hỏi nào ích chỉ?" 
Bạn nói thế, nhưng suy nghĩ lại, 
Sống ở đời, nào phải chỉ ăn? 
Chỉ cần no ấm tấm thân? 
Mà còn nhiều chuyện rất cần nữa cơi 
Con châu bạn, bây giờ đi học, 
Suối ngày cùng lũ nhóc líu lo: 
“Ai, H, ết, ếi, nô, nô”, 
Anh văn chất chứa đầy bỏ, giỏi ghê! 
Sẽ có lúc, chúng chê bạn dốt, 
Phát âm không đúng mốt Ảng-lê, 
Nào là ăn nói nhà quê, 
Cha, con, ông, chấu, khó bề cảm thông! 
Chúng né nói, thì ông không hiểu, 
Ông bảo thì chúng chịu, chẳng hay. 
Gia đình êm ấm xưa nay 
Bỗng dưng lủng củng, Đông, Tây khác 
vời. 
Chỉ vì chúng bỏ rơi Việt ngữ, 
Mặc cội nguồn, chẳng giữ nếp xưa, 
Chẳng còn "Vũng, Pụ, Trình, Thưa”, 
Cần nhà dưỡng lão sẽ đưa ông vào! 
Chúng chạy theo phong trào vật chất, 
Bất chước bừa cho thật giống Tây, 
Nhưng than ôi! Có điểm này, 
“Da vàng, mữi !ef” giờ đây văn cồn... 
Sao bạn chẳng khuyên con, bảo cháu: 
“Răng chúng ta, ở đậu, sống nhờ; 
Nhập gia tủy tục, tùy cơ, 
Những dừng mất gốc, quên lờ TỔ Tiên! 
Trung Hoa với Triều Tiên, Nhật Bản, 
Cùng biết bao người bạn Á Đông 
Sang đây, họ cũng làm công, 
Mà sao văn giữ Cộng đồng riêng tư. 
Vẫn hội họp, thư từ, liên lạc, 
Giặp gỡ nhau, bàn bạc cùng nhau, 
Giữ gìn tiếng nói đài lâu, 
Để cho con chầu ngày sau nhớ nguồn... 
Vùng Bác Mỹ luôn luôn cổ võ 
Mọi sắc dân hãy cố giữ gìn, 
Gia tài Văn Hóa cổ truyền 
Để thành đa dạng ở miền Mỹ Châu... 
Xem như thế, thì đâu đến nỗi 
Vĩ Anh-văn, từ chối Việt-văn? 
Môi đăng để kiếm cơm ăn, 
Một đàng để giữ ”7inh-thần Việt-Namn!" 


Biết nhiều tiếng lại càng hay chứ? 
Tiếng Mẹ ta, ta cứ duy trì, 

Đừng vì "Vọng ngoại”, quên đi, 

Sao cho đúng nghĩa "HÒa nhỉ hãi đồng”. 


{Toronto - Canada) 
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+" Khí tôi đến mùa thu vừa tÃI nắng 
Cây tru tư lá a vẫy tay chào... 

... Xếu một mai người lãng quên tổ quốc 
Thì giang san đâu gọi đến lên người! 
Nếu tha nhương quên niềm đau dân tộc 

Thì cội nguồn cũng là chuyện mù 
khơi... 

... ân tự hỏi khi giương buồm vượt thoát 
®MÝÍ dấu tranh hay để mãi ưu tự?" 

(Còn Chút Gì Đề Nhớ) 
Tùy Anh đã viết về mình ở tuổi vừa qua 
bến mươi (Tú thập mhi bất hoặc) f tIONE thì 
phẩm "Ngoài Xa Dấu Chân Máy", viết về 
những ngày đầu nhà thơ thuyền nhân vừa 
cập bến Hamburg. Viết cho mình mà cũng 
là viết cho người, cho những ai có tên 
chung "Thuyền Nhân" trên một chặng 

đường thế kỷ. ˆ 

Mười năm sau, "viết cho †a mười năm xa 
xứ", ở độ tuổi vừa qua năm mươi (Ngũ 
thập trí thiên mệnh), Tùy Ảnh đặt bút : 

“Tụ vẫn lội về dòng sông quá khí 

Quân bao mòn theo tốc điểm màu sương 
Người đã khuất trên dặm buồn lữ thứ 
So riêng la còn khác khoải về nguồn! 
(Quê Hương Nỗi Niềm LJ Ấn - 3/20) 
Mười năm trôi qua hay mười năm nữa lại 
trôi qua, thơ Tùy Anh vẫn lắng đọng trong 

"cội nguồn”, chất ngọc nơi "Ngoài Xa Dấu 

Chân Mây" là quê hương -Ìà nguồn cội - 

trăm nhớ ngàn thương. Nỗi niềm u ẩn đó 

càng mênh mang sâu lắng trong tâm tư nhà 
thơ theo thời gian tuyết sương gội trắng 
mnái đầu : 

"Người mang khổ lụy thấi tình 

Chứm xuân xanh đã thấy mình già na ” 

(Đời và Người Lưu Lạc - B6} 


“Hao gầy lóc diễm màu sương 
Mỗi ngày thêm mội nỗi buồn fưu vong” 
(Mùa Xuân Trở Về -1/88) 


"Thoi thún ân tình nghe buồn xa Xứ 
Trót phôi pha thêm tốc bạc da môi” 
(Hương Lửa Nghìn Sau -2/90) 


.. đã nghe thời gian nhuộm trắng nuắi đầu 
bồi hồi chỉ lạ". 

(Thương Những Cuối Tuần -8/00) 
Tâm sự vong quốc tha hương theo thời 
gian điểm bạc mái đầu trước sau vẫn là đề 
lài quen thuộc của văn thơ cổ điển và hiện 
tại. Có diều khi đặt vào bối cảnh "Việt 
Nam Vong Quốc Sử” của thuyền nhân từ 
sau 30.4.1975 đầy dâu biển, đê tài này đã 
mang mnộ( mầu sắc bị trắng vượi trội. Nói 
đến đề tài là nói đến nội dung nghệ thuật 
dược biểu hiện qua cảm xúc của thi nhân. 
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® Nguyễn Song Anh 


Và ở đây, tôi muốn nói về mùa Xuân tha 
hương trong "Ngoài xa Dấu Chân Mây" 
của nhà thơ Tùy Anh. 

Trong thi phẩm, các bài thơ không sắp xếp 
theo trình tự thời gian nhưng nội dung chủ 
đề vấn nhất quán, riêng tính từ bài "Xuân 
Trên Đỉnh Trời - tháng 2/85" đến "Xnân 
Trên Dòng Lữ Thứ - 27.1.04)” ta thấy trên 
dưới 15 bài thơ Xuân, cảm xúc của thì nhân 
trước mùa Xuân nơi đất khách. Từ chất 
ngọc cội nguồn quê hương, tác giả thêm 
xuyển xau InỖi lần Xuân đết: : 

"Mùa Xuân gợi nhớ, mùa Thu gơi buôn 
Ngày đi biền biệt ngọn nguồn 

Tóc mây dãi gió, dầm sương mấy mùa 

Tạ từ nhau dưới cơn mưa 
tồi yêu não nói cho vừa lòng nhau ”. 

Mùa Xuân trong thơ Tùy Anh trước sau 
hàn sâu nỗi nhớ "mỗi ngày một đong đầy 
trong tiềm thức”, nỗi nhớ mang nhiều cung 
bậc khi nghĩ về cội nguồn. Đó là cội nguồn 
của một truyền thống dân tộc đã bị vong 
thân bởi áo màu chủ nghĩa vô thần, cội 
nguồn của một dân tộc hiện thân của thống 
khổ : 

.. Nười năm qua 
Mười mùa Xuân không dự họa 
Trên quê tôi nhục nhàn, xối xa, hận HH 
Trên dân tôi dụa dày, đói rách tả toï”".. 
Quân Trên Đỉnh Trời) 

Đó là nỗi nhớ riêng của "nỗi sâu xa xứ” 
hòa vào nổi nhớ chung biệt ly "hai bờ 
thương nhớ”: 

... "giữa vùng hỏa ngục Việt Nam 
cá muân ngân Hếng kêu trầm thống 
có muôn ngàn áp búc bất công ”.... 

.. tôi khóc hôm nay 

âm thầm 
cho người 
cho tôi”... 

Còn nữa, giữa "hai bờ thương nhớ” là 
trùng dương thăm thắm, và trong lòng đại 
đương gào thét kia còn bao nhiêu sinh linh 
thuyền nhân phiêu bạt! 

"bây giờ quê hương ngút ngàn 

biển cách chía hai bờ thương nhớ 

bên này dang mùa Đông tuyết đổ 

còn bên kía Xuân dang độ lên mùa 
nhớ ơi là nhới 

(Thấp Giùm Tôi Ngọn Nến -2/87) 

Trăn trở về ngưồn cội, mùa Xuân thêm gợi 
nhớ niềm thương đau. Những bài thơ Xuân 
viết theo thể thơ tự do của Tùy Anh là 
những lời kể lể chân tình. Thơ như nước 
chây mang cánh bèo trôi, như một cành 
khô trên dòng nước xoáy khi: ˆ 
-- kỳ niệm thoái xa ngoài lầm tay hạnh 
phúc 


của một đời người . 
có rất Íf nụ cười 
và nhiều nước niất ” 
(Ngoài Xa Dấu Chân Mây) 
Bài thơ "Ngoài Xa Dấu Chân Mây" là dấu 
ấn của cội nguồn được dùng làm tựa đề của 
thi phẩm, và cũng chính cội nguồn này toát 
ra trong thơ Xuân Tùy Anh dưới nhiều sắc 
thái tình cảm phong phú. Người em, người 
yêu hay người vợ và tiếng ru con ấm ấp làn 
điệu ca dao của người me được phác họa 
mong manh, thốn thức trong bóng đêm, 
Ki hoàng hôn như một bản Xuân Ai : 
°„ hề những buổi chiều nắng tất 
em ngồi hong tốc 
vương vấn sợi buồn 
còn hơn tiếng khóc 
tất nghẹn từng cơn 
là dâu đó đấu tích côi nguồn 
vàng vọt tiếng hát ru con 
vời vợi giữa đêm trường thanh vắng”... 
(Ngoài Xa Dấu Chân Mây -2/90) 
Và thi nhân một sớm, một chiều nào đó, 
phiêu linh trên cảng Harmnburg bên hờ Hắc 
Hải, cũng đã tự cảm vong thân. Có ngờ đâu 
thế giới mênh mông còn đợi ngày bóng 
mình luân lạc : 
"Bằng dấu chân người - vết tích đời người 
Trong tai biển đã tách rời nguồn cội 
Ta ngỡ ngàng từng đêm nghe gió thối 
Từ đại dương về vỗ giấc xuân nồng”. 
(Võ Giấc Xuân Nông -tháng 2/86} 
Trong cái vô hạn của thời không bốn mùa 
võ tình vận chuyển, Tùy Anh cảm nhận với 


_tất cả tấm lòng bát ngất trước thiên nhiên 


nhưng mùa Xuân riêng của thi nhân vẫn ẩn 
tầng niềm cô đơn khấc khoải : 
“Nghe man mác trong hương chiều dịu 
ngọi 
Thoảng men XHÂN... 
Nghe thật say trong phiêu linh mù rối 
Đêm bạ mươi 
Xư in 
Đón Giao Thủ... 
.. Han bên lề cuộc đời 
“Xuân xa lạ xứ người”... 
/TLA..h "TT. ccx NET: Nihé4 T1DgÓY 


{Thênh THaNE MỖI Nhớ. 1000) 
Khác khoải đã trở thành tháng thốt trước 
thời gian vô tình : 

"Tối hơn 

Xin mùa Xhân đừng tới 

“ân thời gian ngừng trôi 

... đã mấy Xuân lưu lạc? 

đã nấy Xuân lưu dây?” 
Xuân Trên Đỉnh Trời - 12/85) 

"Còn chút gì để nhớ" là câu tự hỏi đã trả 
lời dứt khoát hay chưa dứt khoát với chính 
mình? 

-- Km tự hỏi khi giương buồm vượt thoái 

Để đấu tranh bay để mãi tu tư?" 

Thơ Xuân của Tùy Anh như một nỗi muộn 
phiền trong tâm thức kẻ lưu đày, lưu đày 
trên quê nhà và lưu đày trên quê người! Cội 
nguồn, quê hương và cá mùa Xuân tươi 
được phủ màu sắc ưu tư, trầm khổ, như nỗi 
chắn chường tuyệt vọng : 

“Hồn tôi trĩu năng ưu tư 

Äạch xuân buổi giá, sa mù tuyếi bay 

Dấu chân ngơ ngắc dặm dài 


Jhuaaw điển tức rối, thương ngày diêu lĩnh 
Tủ về từ côi vô nưnh 
Äf& hay Xuân đến với nình rồi đây”. 
{Qua Cơn Mê - 
Vào Xuân Định Mão !987) 


“Ngưũi về buốt giá niềm tài 
Aynöi lê gốt môi dĩ tìm chụng thân 
gỡ ngàng thấy tuyết vào Xuân 
Xi lưu lục mất (iấu chân trở về?” 
{Rhi Xuân Trở Về - 1/88) 
Không tiếu lòng, tác giả đã dàn trải nỗi ưu 
tự trong cảnh, trong tình qua các dòng lục 
bất trữ tĩnh nhẹ nhàng, sâu lắng rang cảm 
giác rã rồi. buông xuôi. Tiếp nối vấn là 
thạch xuân sầu : 
"Đêm nay mùa Xuân lại đến 
Thân nón hương 
Chăm neẹạn nến 
kí hồng trình Írong gHơng 
Thấy ưu phiền chỉ lạ”, 
{Gửi Em Mùi Băng Phiến - L/B8) 
Côi nguồn mất mát, quê hương dâu biển 
và nhà thơ cũng đã gánh chịu nhiều mất 
mất trong cảm giác cô đơn : 
*“Nghc tin Xuân trở lại 
Thương đau về phủ vậy 
Mghc chiêu lên hoang dại 
Khuân mặt dấu xa bay... 
... €ữ ai ngi đối háng 
Äđg# rrình đêm Giao Thủa”... 
(Khuôn Mặt Dấu Xa Bay -1/8E) 
Cô đơn, thời gian qua mau như là những 
đần vặt thường trực trong tâm hồn tác giả. 
Từ độ tuổi "Tứ thập nhỉ bấi hoặc" đã qua 
độ tuổi "Ngũ thập trí thiên mệnh", còn lại 
gì trong tâm tưởng kẻ lưu đây : 
... Đời chống qua nên lốc sớm phai màu 
Trong xa vắng chợt thấy mình lạc lống 
Giữa đêm Xuân nghệ thao thức niềm 
đau... 
Nghe u ẩn trên dặm mòn phiêu lãng 
Đại vào hôn từng liêng gọi quê hương ” 
(hao Thức Đêm Xuân - 1986) 
Tiếng gọi quê hương là đồng vọng của 
ngày về. Ngày vẽ của (huyền nhân đã bị ác 
thần ruồng rãy. Cội nguồn quê hương đã và 
đang bị Ác thăn bao phủ bằng những hào 
quang nhức mắt, bằng những viên thuốc 
độc bọc đường. Tác giả đã nhận chân ra sự 
thực phũ phàng bỉ thiết đó : 
-ó Ngày trở về quê hương 
Cũ thái gần như nhưng lời pÌi dụ? 
Hay chỉ là cơn mê mù vọng tưông bèo 
bọt bí thương? 
Hày chỉ là lời gian dõi ngọt ngào quyền 
rủ? 
Từ cãi và thường?” 
(Xuân Trên Đỉnh Trời - B5) 


"Sống vỗ miễn man như Câu †U ÊIH1 CỦA Imẹ 
dịu dàng, 

Nước biếc mênh mang như đôi tẠy ôm của 
mẹ trùng dương ”. 

(Trường ca Mẹ Việt Nam - Phạm Duy) 

Mẹ Việt Nam! Chúng con vẫn tha thiết 
mong về nguồn cội nhưng ngày hẹn vẫn 
còn xa quá tầm tay, Cuộc đấu tranh đầy 
những bị kích : : 


-ò “Nữ thê trả chưa tròn mỖi món 
Sòng đời thua dến trắng hai (4V 
Quê nhà xa lắc xa lơ đó 
Ngoành lại tha hồ mây trắng bay"... 
{Hành Phương Nam - Nguyễn Bính) 
Trên một đất nước mà cả người dân cũng 
không có quyền tự dơ đi lại thì mong chỉ 
còn có ngày về của thuyền nhân đang đấu 
tranh vì chính ngiữa! Cho nên nỗi nhớ 
niềm dau về cội nguồn của nhà thơ chìm 
đấm trong tiếng đồng vọng của quê hương: 
.... Lớn lên giữa núi xanh rỉ 
Củ cây như thể tứ chỉ cận kề 
'Sno fa biền biệt chưa về 
Tưng đồi sừn tứn bốn bè chữn ca 
;Dủ muôn đấm có bao xa 
Mà trong gang tác vẫn là thiên thu”. 
(Đoạn Trường Võ Thanh - 
Phạm Thiên Thư) 


“Chưa tần cuộc sao cam đành gác kiếm 
Chưa điệu lĩnh sao rũ nợ phong trần? 

(Một Đời Nhớ Huế} 
Tỏi không nghĩ rằng nhà thơ "cam đành 
gác kiếm" hoặc rời xa cuộc đấu tranh để 
tìm vào "cõi đạo" như mội số bài thơ Xuân 
sẽ đề cập đến. Nỗi tru tư trầm thống là mội 
nét cảm thụ đầy nhân bản, đầy tình người 
vì bản lính chúng ta vốn xa lạ với những 
hận thù giai cấp và gieo mầnt oán hận. 
Trong cảm nghỉ đó, tôi (hay nhà thơ cho 
ta) có cảm xúc địu đàng khi thưởng thức 
một bài thơ năm chữ chan chứa niềm dau 
se sắt. Một khúc ca Xuân dang để : 


... Tiếng xuân nghe cũng lạ 


Qua tiếng cười đảo diện 
nh pháo xuân rộn rả 
Lòng xuân vẫn muộn phiên... 
.. Tình xuân rồi cũng lỡ 
Lệ đầm nụ tầm xuân 
Giờ trông nhau bỡ ngỡ 
Trên cuộc đời trầm luân ”. 
(Xuân Về Đâu Có Hay -2/92) 
Thành công trong thơ Xuân của Tùy Anh 
là chọn được những thể thơ phù hợp để 
điễn tả nội dung. Một bài thơ năm chữ 
cũng đặt dìu những cảm xúc an bình, mãn 
nguyện mộng ước đơn sơ của con người 
trong cuộc sống, trong tình yêu, dù rằng 
ước mmơ đó đã hơn một lần tan vỡ : 
... "LỐc đời chẳng thăng trầm 
Như thảo nguyên mùa Xuân 
Như dòng sông phẳng lặng 
Cũ dõi lửa âm thầm 
Têu thương chưng lối mộng 
Không vướng bụi hồng trần 
Lũc có hoa đào cũ 
Hay một cụm mai vàng 
Nở trên dời lữ thứ 
Thêm đậm ý Xuân sang... 
.. tệ không khuây nội nhớ 
_ Thuốc thêm dáng đầu mỏi 
Thao thức hoài cũng thế 
Nồi Xuân cũng qua thôi!” 
Quan Về Trên Xứ Người - 1/88) 
Hai bài thơ năm chữ này gợi ta nhớ đến bài 
"Tình Quê" của Hàn Mặc Tử với lời thơ dịu 
đàng, ý tình man mác và một chút phối 
pha: 


"Trước sân anh thơ thần 

Đăm đâm trông nhạn về 

Mây chiều còn phiêu bạt 

Tang thang trên dồi qué... 

... Cích nhau ngàn vạn dâm 

nhớ chỉ đến trăng thê 
dầu ai không mong đợi 
dầu ai không lắng nghe... 
... dầu at trên bờ liễu 
đầu ai dưới cành lé 
với ngày xanh hờ hững 
cổ quên tình phụ thê 
trong khi nhìn mây nHớc 
lòng xuân cũng não nề”. 
(Hàn Mặc Từ - Gái Quê) 

Một thiền sư đời Lý đã nói : 

"Nam nhỉ tự hữu xung thiên chí 
ưu hướng Như Lai hành xứ hành”. 

Đoàn thị Điểm, dịch "Chính Phụ Ngâm" 
của Đặng Trần Côn, thể hiện tỉnh thần 
trắng sĩ : 

"Chí làm trai dặm nghìn da ngựa ” 

Nguyễn Công Trứ cũng đã từng khẳng 
dịnh vai trò của người thanh niên : 

“Chí làm trai nam, bắc, đồng, tây 
Cho phí sức vẫy vùng trong bốn bể”... 
Riêng Tùy Anh, qua thơ Xhân trong 

"Ngoài Xa Dấu Chân Mây” lại đưa ta về 

cội nguồn bằng nẻo Thiền. Bàng bạc trong 

tập thơ là "hôi hướng”, là tiếng kinh nhiệm 
mầu, là cõi võ thường đấp đổi giữa Đi-Về, 

Sác- Không... 

“Trăng đã khuyết nên khép lòng hồi hướng 
Đầm dã tàn thêm tuyết đổ màu lang... 
Không chỗ đến cũng không còn chỗ đợi 
Cũ nơi về nhưng chốn cũ t mình... 

Trong xa vắng chợt thấy mình lạc lông 
Giữa đêm xuân nghe thao thức niềm 
đau...” 

(Thao Thức Đêm Xuân - 1086) 

"Người đi - Ta về" được "hòa điệu theo 
kinh nguyện cầu" mà tác giả viết vào Giao 
Thừa Xuân Tân Mùi 91 như một khúc đạo 
ca mà âm vang thơ vương vấn lục bát Thúy 
Kiều : 

"Kể từ theo cánh buồm xuöŸ 

Hồn quê u uất bên trời phiêu du 

.Thà như từng giọt sương thu 

Gợi niềm khác khoai, xa mù tháng năm 

Đã quen dày dạn phong trần 

Mã sao lòng vẫn âm thầm xói xa... 

Người di bão loạn từng con 

Hương Xuân nửa giấc bên côn mộng dấu 

Ta về dấm đuối hương nhụ 

Cơm mê ngày ngất nghìn thu bồi hồi 

Tà về trả nợ luận hôi 

Thỉ chung trầm khuất một đời long 
đong”... 

Lời hay ý đẹp qua phong cách điển đạt 
bằng lục bát dân gian được nâng lên thành 
văn chương bác học! Đi vào cội nguồn dân 
tộc bằng tình tự quê hương, bàng triết lý 
nhân quả của Phật giáo, chính là những nét 
đặc sắc trong thơ Xuân của Tùy Anh nói 
riêng và cả thi phẩm của nhà thơ nói 
chung: 

“Dấu chân xưa đã phai tàn 

Đôi bờ nhân ngã còn mang ưu phiền 

Dấu chân nay chẳng an nhiên 
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Cũ chăng tự tại trên rniền tịch dương 
Em về thần núi In sương — * 
Trong tâm còn nặng tình thương sông hồ 
Nghe mưa chợi tỉnh cơn mơ ˆ 
“Bao nhiêu hệ lụy còn chờ kiếp sau"... 
(Tiếng Chim Lạnh. Buốt Hoàng Hôn 
- Chớm Xuân Giáp Tuất 94) 


Trở lại với Tùy Anh qua 2 câu thơ : 

‹ Xin tự hỏi khi giường buồầm vượi thoát 

Để đấu tranh hay để mãi tru tr?” 

th tư sâu lắng để nung nấu chí đấu tranh 
và đấu tranh với niềm ưu tư khắc khoải về 
cội nguồn, đó là tâm: cảnh - tâm thức - tâm 
đạo của nhà thơ lưu vong Tùy Anh trong 
thơ Xuân. Vã chăng như Pascal đã nói: 
"Người là cây sậy biết suy tu"; vậy phải 
chăng nỗi ưu tư dàng đặc về cội nguồn 
đáng cho ta ngưỡng mộ với niềm: trân 
trọng. Nỗi ưu tư đó dậy men nồng trong 
tiềm thức đi - về giữa Đạo - Đời qua bao 
cầu hiện thực : 

"Đêm khuya khác khoải lời kinh 

Na nghe gần gũi nữa thành vọng Athơi 
Tií ân nào dễ phai phôi 

Nhớ lời khuyên nhủ nhớ lời trối trần 

Dh dời là dải phù vân 

Cũng xôn xao nhớ khi Xuân trở về”. 

(Khi Xuân Trở Về - 88) 
Cội nguồn là chữ hiếu chưa trồn, cội 
nguồn là cuộc tình chia xa : 

“Nụ hôn từ lúc phân y 

Nghe môi còn mặn mỗi khi khóc thầm 
Giốï ôm nửa giấc triều dâng 

Cầu nghe con nước bảng khuâng về 
ngiồn " 
{Tiếng Chim Lạnh Buốt Hoàng Hôn) 
Và trên hết là nỗi niềm tư hương trên 
đường luân lạc : 

"Nghe u ẩn trên dặm mòn phiêu lãng 
Đại vào hồn từng tiếng gọi quê hương ” 

(Thao Thức Đêm Xuân - 1986) 

Mười lãm năm lưu vong - mười lãm năm 

Thúy Kiều luân lạc - như một sát na hội tụ 
hạnh phúc - nước mắt, nhân sinh hệ lụy - 
thiên địa vô tình réo gợi miệt mài tận chốn 
vô cùng của tâm thức nhà thơ : 

“Năm tháng không già - tốc điểm sương? 
Sợi buôn chây xuống - sợi buôn Vương 
Làm sao bôi xóa niềm u ẩn...” 

(Tiếng Gọi Thầm - 18.1.88) 

Trong nỗi ưu tư cùng cực ấy của mười lăm 
năm “Xuân Trên Dòng lũ Thứ", bài thơ 
viết khi "Chớmn Xuân Giáp Tuất 25.1.94”, 
khi "nghe trùng trùng oan nghiệt từ độ chia 
xa", người em - hình tượng xúc cảm sâu 
lắng nhất trong thi ca - phải chăng như một 
biểu tượng tập trung của cội nguồn mà qua 
đó, tác giả đã tâm sự thiết tha : 

“Anh tăng em nụ cười trong cõi lòng tan vỡ 
vang vang trong gió, làng lộng trong ¡nữa 
để thấy hạnh phúc của chứng mình thậi 

nhỏ 

thật móng manh như mây trời lang bạt tự 

'hgàn XƯA... 

Anh tăng em giọt nước mất của cuộc tỉnh 

VỘI [AH... : 
như những giợt mưa âm thầm 
chưa kịn tan trên dòng đời thốn thức... 
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... Xhiân đã về đâu đó 

từng bước, giữa đêm dài... 
Mười lãm năm tru nặng ưu tư trong thơ 
Xuân Tùy Anh đọng lại cũng chỉ soi dân 
tình yên thương đầm thấm, nỗi đau đớn về 
cội nguồn dân lộc - quê hương trong tâm 
thức của kẻ lưu vong và trong lình yêu 
thương tôn giáo - đặc biệt là Phật giáo. Nỗi 
tt tự đố tỏa sáng vào ý hướng đấu tranh 
quang phục quê hương của nhà thơ trong 
mọi hoàn cảnh, dù thơ tác giá miên man 
giữa Đạo-Đời, vẫn chỉ là một khẳng định 
"Có lôi trên vạn nẻo đường". Sự tham dự 
vào cuộc đấu tranh chung không ön äo, 
không tranh danh đoạt vị nhưng bất rễ từ ý 
tình nhận thức và cảm xúc chân thành 
trong sáng. Tác giá đã đặn lòng "Có tôi” 
"trong bụi hồng trần", "trong giợi mưa 
thu", "trong đấm phù vân”, "(rong nội ưu 
tư", "trong vạn tủi hờn", "từng giọt tuyết 
sương", "trên những mong chờ" để cùng : 
“Ai về tìm lại cội nguồn 
Có tôi trên vạn néo đường đấu tranh ” 


để cùng thấp sáng tình yêu : 
“Cội nguồn dù cách đói bờ 
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Hoa cận cao lâu thương khách 
tâm 

Vận phương đa nạn thử đăng lâm 
Cẩm giang xuân sắc lai thiên địa 
Ngoc lũy phù vân biên cố câm 
Bắc cực triều đình chung bát cải 
Tây sơn khẩu đạo mạc tương 
xâm 
Khả lần Hậu chủ hoàn từ miếu 
Nhật mộ liêu ví Lương phủ 
Tuâm 


Đổ Phú: 


Hoa cạnh thềm cao dạ khách đau 

Muôn phương lâm nạn bước lên 
lầu 

Sông dài xuân thắm màu trời đãi 

Thành quách mây vờn đối trước 
sau 

Vâng vặc nước thiêng đâu dễ xóa 
gây ngô đầm loạn chớ hoang 
cầu 

XXíng thương lậu chứa nơi đền 
miếu 

Lương phủ chiều ngâm quạnh 
QUẾ sầu. 


Nguyễn Ngọc Kỳ 


(Giáng Sinh 1993) 


Còn yêu thương, chớ hững hò dấu tranh". 
ñ (Buôn Xưa -tháng 2/1993) 

*Lời yêu nào nói cho vừa lòng nhau”! Xin 
cảm ơn nhà thơ qua thơ Xuân trong "Ngoài 
Xa Dấu Chân Mây", dã tiếp dẫn ngọn lửa 
đấu tranh bằng nỗi nĩềtm u ẩn, bằng tình 
yêu thương vô ngã của "Mùi Thiền” và 
"Kinh Sớm Mai Hồng”. 

Cảm ơn thơ Xuân của tác giá đã hóa hiện 
trong tôi mấy lời tạ bút : 

“Phù Vân phiêu lãng độ thời không 

Nhất phiến dan tâm nhất phiến Xuân 

Thập ngũ niên dư vong quốc hận 

Tùy Anh xuân tứ mộng hồn trung” 
tức là : 

*Phù Vân trôi nổi giữa thời không 

Mọi khúc thơ Xuân mội cối lòng 

Mái nước mười lăm năm hận túi 

Thy Anh hôn mộng ý xuân nồng”. 


"Thoáng mây trôi quãng thời không 
Từm son dạo khúc xuân lòng tha phương 
Mười lãm năm mất quê hương 


TY, Aok h vs am suưận thuế nétr ¬hữn 
\ DỊ LMHT 4c UIỔ di HIẾC củ hiên hài k/ang, San” 


chờn”. 
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\[ KHÁCH QUÍ 
ĐÂUNĂM 


«Ổ TỪHÙNG 


zong ngôi từ đường nhà họ Lẻ, một vọng tộc tại vùng đất 

Gia Định này, đèn nến vẫn còn thấp sáng choang, dù 

đang giữa trưa ngày mồng Một Tết, ánh nắng chan hòa. 
Các bàn thờ lớn bằng gỗ cẩm lai chạm trổ cảnh Bát Tiên Quá Hải 
và khám xà cữ các bộ tứ bình, trong cả ba gian đều được chưng 
bày hực hỡ. Tuy những bức hoành phi, đối trướng khắc lộng nhiều 
lớp, ngăn phía trước, che phía trên, mà các mâm ngũ quả xây hình 
rồng, các cổ độc bình bằng sứ Giang Tây cắm bông chưng hình 
phượng vẫn hiện rõ, đăng đối đàng sau những bộ ngũ sự bằng đồng 
lên nước bóng lộn. Các mâm cúng gồm hầu hết các món än ngày 
Tất, thịt kho chúng với cá bóc, cùng dưa giá, kèm thêm mấy đĩa 
nem chiên, chả hấp, bì cuốn, đặt xen lẫn với các đĩa rau tươi đủ 
rnồi, các chén nước chấm đủ vị và cũng xếp dủ bộ tam sên, heo 
quay, vịt Hềm, tôm nướng. Thức ăn bày đầy các cỗ bàn trên bộ 
trường kỷ, cần mặt đá cẩm thạch trắng nơi gian giữa, bày lan qua 
các bộ vần gõ chân quì ở hai gian bên, như phải cúng kiến cho đủ 
ba đời ông bà và thất hệ tổ tiên. Đó là chưa kế các mâm cúng đất 
đai, mâm cúng Thể thần trong nhà và mâm cúng trên bàn ông 
Thiên ngoài ngõ. Khói hương nghỉ ngút bay tòa khắp nơi. Nhưng 
trong nhà vẫn thấy vắng vẻ. Ngoài gia chủ khăn đóng áo đài chỉnh 
tề, đang rót trà cúng tất, còn hai gia đỉnh, một cỡ trung niên đứng 
hầu ở bên gian phụ rót rượu, châm trà và một còn trẻ tuổi đang 
đứng xớ rớ gần cửa buồng, chờ tần nhang sẽ phụ đọn đồ cúng 
xuống. Chẳng thấy con cháu tụ họp ở cấc gian trong, trẻ nít chạy 
giữn ngoài sản như ở mấy nhà lân cận trong xóm. 
Thật ra những rộn rịp chuẩn bị đón Tết trong suốt tháng chạp đã 
thư giãn từ bồi chiều tất miên. Khi các tá diền đi Tết chủ muộn 
nhớt, cũng đã lui về từ lúc xế trưa. Khi các tá thổ túng thiếu cũng 
đã rắng gốp chút hoa quả cuối mùa, xách vội cập gà giò tới khất nợ 
cho kịp trước khi mặt trời lạn. Hàng xóm, nhà nào cũng bận lo sắp 
đặt cũng kiếng từ đêm giao thừa. Nay sang ngày đầu năm, đầu 
tháng lại càng phải cữ kiêng, không dám qua lại thăm viếng vào 
ngày mồng Một, nhứt là tới những nhà cao cửa rộng. Sợ xông đất 
không đúng giờ, làm khách chưa phải phép. 


Gia chủ, mà lối xóm vẫn quen miệng gọi là ông Ba, vừa lễ lạy 
xong, nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt trang nghiêm, lúc bước ra mấy bước 
bỗng đổi sang sắc giận. Ông vừa ngoảnh mặt vào nhà trong vừa 
gọi vợ, vừa lớn tiếng hỏi, trong khi cặp mắt đảo mội vòng khấp 
nhà: 

- Bà ơi! mau ra lễ. Còn thầng Duyệt đâu rồi? Sao từ sáng giờ chưa 
thấy ra lạy mừng tuổi ông bà đầu năm? 

Bà Ba vừa xổ tay áo dài, vừa lật đật bước ra trả lời chồng: 

„ Hồi coi bày trẻ nấu nướng, tôi vấn còn thấy nó lục chén đĩa kiếm 
lót lòng. Thì mới vừa xoay qua chỉ mấy đứa múc thức ăn dọn cúng, 
chững quay lại nó dã biến dâu mất tăm, mất dạng. 

- Sao bà hồng đặn trẻ kéo nó lại. Rồi ông lại lớn tiếng kêu: Đứa 
nào ở trong đó? Mau chạy kiếm cậu Hai bây về cúng mồng Mội. 
Đoạn òng hạ bớt giọng: Ngày tư ngày Tết, cửa nhà dơn chiếc, mà 
nó cũng không chịu ráng ở nhà, đèm ngó bàn thờ, lo tập cúng 
kiếng tổ tiên. Sau nãy trông chờ nó nối dõi hương khói, chấc còn 
mệt cầm canh. Sao lớn đầu rồi mà vẫn không biết lo? Ông bà mà 
không quở, cái đồ thằng ôn... 

- Chèn ơi! Tết nhứt rôi-ông cũng phải kiêng cữ chút chớ. 

À. Thăng Tư di lấy rơm cho trâu ăn, mới cho hay, có gặp nó ôm 
con gà chuối Cao Lãnh, lên cửa san, đông ra trường đá từ hồi ông 
mới lên đèn bàn thờ. 


- Thì híc nào bà cũng bình nó. Nên tới từng tuổi nầy rồi mà vẫn 
còn ham chơi. Đã không biết lo làm ãn, lại không chịu ngó ngàng 
gì tới ruộng vườn, nhà cửa của öng bà để lại. Ngày thường đã bỏ bê 
công việc, mà ba ngày Tết cũng không biết tới lễ nghĩa tổ tiên. 

Ông còn định tìm lời mắng nó thêm cho đã miệng giận. Nhưng bà 
Ba đã quì bẹp trước bàn thờ vừa xá vừa lạy, vừa lâm râm khấn vái 
ông bà phù hộ trong nhà trong cửa. Làm ông cũng đâm lo, sợ mắng 


lỡ lời, khiến Ông Bà giận theo, rồi quở thiệt, thì chỉ hại cho thằng 


con Một. mà ông bà đã phải nâng hứng, tưng tìu hơn rnười sầu năm 
nay. Nên ông đành ngậm miệng lại, nhường cho lời van vái của bà 
mỗi lúc mội lớn hơn, càng rõ ra lời cầu xin ông bà phải phù hộ cho 
thầng cháu đích tôn. Bà còn lặp đi lặp lại như thể đang nhắc nhở tổ 
tiên phải phù hộ öng bà bảo tồn đứa con nối đõi tông đường. 

Thành ra sau phần dọn đẹp các mâm cúng một cách nhẹ nhàng và 
bữa ăn trưa gần như diễn ra trong thỉnh lặng, từ ngôi nhà ngó ba 
gian hai chái rộng, tường vây, nền đúc cao, qua mấy dãy nhà 
ngang, xuống đấy nhà dưới tới tận mấy dãy nhà kho, lãm lúa, 
chường trâu bồ, chưồng heo gà... càng lúc càng đi vào sự vắng vẻ, 
theo với giấc ngủ trưa của ông bà chủ. Sự vắng lặng cứ lan rộng ra 
khắp khu vườn cây trái bao quanh, lan ra tận ngoài đồng, trên 
những thửa ruộng khô chỉ còn trơ gốc rạ, mà những ngày trong 
năm luôn có nhiều người tới lui thăm nom, cày cấy. Thỉnh thoảng 
mới có vài âm thanh vọng lại từ trong xóm.. Mấy tiếng pháo lễ tẻ 
rơi vào sự nhọn nhịp ở dâu ngoài chợ. Mọi tiếng ön ào dường như 
đổ đồn hết vào cảnh sát phạt về phía trường gà. 

Co tới xế chiều, tiếng chó sủa ngoài ngõ mới đánh thức cảnh vật 
về tạo lại chút sinh khí cho một vùng ở ngoại thành Sài Côn này, 
khi đoàn người ngựa thồ mấy bao hàng hóa dừng chân trước cửa 
ngõ nhà ông Ba. Vừa nghe bác gia nhân vào báo, ông Ba dã lật dậi 
bước ra chào hỏi. Tuy còn ngờ ngợ trước đoàn thương buôn ñn vận. 
theo miền ngoài, mà người nào người nấy tướng lắ vạm vỡ oai 
phong, nhưng bản tánh hiếu khách, lại thêm có vị đứng tuổi ăn 
mặc như người bản địa, mở lời đúng giọng Lộc- Dã giới thiệu nhóm 
khách lạ và nói rõ ý định muốn tới vùng nầy trao đổi buôn bán, 
nêni bác Ba đã không ngần ngại rước cả đoàn vào nhà mời trà, bánh 
mi. Nhưng tính hiểu kỳ càng lúc càng tăng lên trang ý nghĩ của 
ông Ba. Không phải vì giọng nói nặng của miền ngoài, từ vùng lạ 
vào và nhiều vẻ khác biệt ở bề ngoài, mà chính vì cung cách đường 
bệ của chầng tuổi trẻ và nhứi là vẻ cụng kính không che giấu hết 
của mọi người trong đoàn. Ai cũng đứng chung quanh như chầu 
hầu chớ chưa chịu ngồi vào mấy chiếc ghế cẩm lai trong bộ tràng 
kỳ, càng không dám ngồi cạnh hai bên chàng thiếu niên, dù chủ 
nhà đã an nhiên ngồi vào ghế đối điện và nhiều lần mời mọc mọi 
người. Nên vừa hối người làm gọi thêm gia đỉnh đến phụ nấu 
nướng đãi đằng, ông Ba vừa luôn miệng hỏi dò: 

- Quý khách ở miền ngoài mà thuộc đỉnh nào, vùng nào và buôn 
bán vậi dụng vi 

Chàng thiểu niên còn ngần ngừ thì người đàn ông trung niên đứng 
kề phía sau đáp thay: 

- Chúng tôi chuyên bán hàng lụa tốt của phường dệt Phú Xuân và 
đồ thủ công của đất Thuận Hóa. Rồi mua lúa gạo ngon của đất Gia 
Định và xứ Tiền Giang, chớ về miệt ngoài. 

- Lâu nay giặc giã, loạn lạc chắc việc di lại rmnua bán của đoàn 
phải gập nhiều trở ngại. 

- Dĩ nhiên là gặp lắm khó khăn, nhưng việc thương mại đâu thể để 
ngưng trệ lâu. Hễ nơi nào ngớt ngọn lửa chiến tranh thì chúng tôi 
tiến tới, nơi nào khởi cuộc đao bình thì chúng tôi liệu thế lui chân. 

Ông Ba chợt nhìn ngay mặt chàng thiếu niên khoảng mười bảy, 
mười tầm tuổi nầy buông luôn câu hỏi: 

- Công tử đây còn trẻ quá, mà đã cầm đầu một đoàn thương hồ 
đông người, xuôi ngược hàng ngàn đặm, để mưu sinh kiếm lợi. 
Chẳng bù với thằng con tôi học hành chẳng tới đâu, mà hồng chịu 
lo làm ăn. Ruộng vườn cũng chăng biết gì ráo. Tối ngày chỉ lo ba 
con gà dá độ. 

Chàng tuổi trẻ đã ung dung trả lời và mặc nhiên tự nhận mỉnh là 
đầu lãnh của đoàn thương buôn: 

- Gia phụ mất sớm. Cũng nhờ mấy vị thúc bá đây cùng với những 
thủ tức cũ của gia đình tụ tập lại chung sức, góp vốn và trao bày 
kinh nghiệm. Nên tôi mới cố gắng bôn ba nối nghiệp nhà, mưu 
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việc... (có tiếng đăng háng của một người nào đó trong, đoàn, nên 
chàng ta đã nói trớ di), mưu lợi cho mấy mươi gia đình. 

_- Thằng con trai tôi cũng xấp xỉ tuổi cậu. Phải chỉ nó cũng biết lo 
làm ăn buôn bán như cậu, thì đỡ cho gia đình tui quá. Giờ nây mà 
nó còn mê cuộc đỏ đen ở tại trường gà. Chừng nào gà hết thấy 
đường đá nhau, nó mới chịu ôm gà mò về. 

Vừa lúc bà Ba bước ra chào khách và hỏi ý ông xim phép đọn cơm, 
ông Ba được dịp đứng lên, hết mời người lớn tuổi nầy ngồi vào bàn 
giữa, lại kéo mấy anh thanh niên kia về phía hai bọ vần gõ hai bên. 
Nhưng hợ cứ nhìn nhau c dè. Mãi đến lúc cơm nước, thức ăn ngày 
Tết dọn lên đầy đủ, họ mới tự động phân nhau hoặc ngồi vào dãy 
bàn giữa, hoặc cởi giày tháo dép, rút chân ngồi lên hai bộ ván, 
không theo tuổi tác mà dựa vào một thứ bậc nào đó, riêng của họ. 
Căng khiến ông Ba thêm nghỉ ngờ. Nhân lúc mời cơm mọi người, 
ông Ba lại mở lời nói tiếp: 

- Phải cho các ông các bác đây chịu dẫn dát, tôi cho quách thằng 
con tôi theo mấy vị để học nghề. 

Nhưng không nghe aï trả lời. Những người khách chỉ khẽ liếc nhìn 
nhau như dọ ý, rồi cắm cúi ăn tiếp. Thành ra ông Ba đành phải nói 
như độc thoại: 

- Giặc giã này chẳng biết tới bao giờ mới dứt. Hết đất nước phân 
tranh, thêm quyền thần lộng hành, rồi ba phe tranh bá đồ vương, 
lại đến bốn phía khởi tui đấy nghiệp. Ngoài đó loạn lạc Hên 
miên, chắc dân chúng than van dữ lắm. Trong này đất mới người 
thưa, chẳng có sản vật gì quí báu, nên vài ba năm mới nghe dụng 
trận một lần, mà thường ở cách nhau hàng mấy trăm dặm. Dân giả 
cả ba dinh Trấn Biên, Phiên Trấn và Long Hồ đều lo khẩn đất, cày 
miệng, lập vườn. Chỉ tiếp xúc thường xuyên với mấy ông làng. 
Thỉnh thoảng có công việc mới cử người lên tới phủ. Ngay như 
quan Tổng đốc Chu mới vừa đáo nhậm trấn thủ, sau khi đoàn quân 
Tây Sơn rút về Qui Nhơn, cũng chưa có ai thay mặt. Nói chỉ tới vị 
Hoàng Đế mới tấn phong ở đâu tuốt ngoài thành Đồ Bàn cũ. Ông 
Ba vừa nói vừa quét mắt một vòng như để thăm đò phản ứng của 
mọi người. Rồi ngước mặt nhìn chàng thiếu niên thờ ơ hỏi: 

- Mà công tử và mấy ông đi lại nhiều, ra Trung vào Nam lắm bận 
chắc có nghe biết nhị Chúa thọ hại như thế nào không?... Ông Ba 
bỗng thấp giọng, thật ra dân tình trong nầy còn nhớ tới chúa 
Nguyễn. 

Cñ ba gian nhà tự nhiên im phăng phác. Rồi một giọng nói thanh 
nà cứng, tuy nhỏ tiếng mà vẫn nghe như vang động đầy nét căm 
hờn: 

~- Tân Chính Vương chạy về Bến Trà, rồi xuống tới Ba Vát thì thất 
thế bị bất. Còn Thái Thượng Vương thì chạy về Long Xuyên, nhưng 
vẫn bị quân Tây Sơn đuổi bắt đến cùng. Rồi đồng ngộ hại ở một 
nơi! May mà... May còn môi người cháu chạy thoát được ra tới 
ngoài biển. Chắc giờ nãy cũng đã lánh nạn tại Tiêm-La. 

Mọi người đều quay vào nhìn chàng công tử, rồi lắng lạng nhìn 
nhau. Ông ba đã mường tượng nghĩ ra, nên càng rấn nói và hỏi 
thêm như để rà thử lại: 

- Thưa thật, chúng tôi trong này rất chơn chất thiệt tình. Ái đã lo 
cho chúng tôi, dù qua mấy đời chúng tôi vẫn còn nhớ. Ơn phải 
đền, nghĩa phải irả, cho dù phải tấn gia bại sản, hay tù tội chết 
chóc, chúng tôi vẫn không ngắn. Còn như ai xa lạ, rẻ rúng thì tụi 
tui không theo. Ai đã xử quấy thì chúng tỏi lập tức từ bỏ. 

Bữa tiệc đầu năm với thật nhiều món ăn ngày Tết, đãi quá nhiều 
thực khách hơn dự tính của chủ nhà, rồi cũng tần đần theo những 
lời độc thoại của gia chủ. Mấy câu hỏi còn chưa được đáp lời, hoặc 
giả được khéo léo chuyển qua đề tài khác, hay bác trung niên 
người trong Nam đang ngồi ở cuối bàn giữa giả cách đứng lên, qua 
nhắc chừng mấy anh thanh niên bên bộ ván gõ thay nhau ra trông 
chừng mấy kiện hàng còn để ngoài hàng ba. Mà rồi họ lại đi ra tận 
ngoài vườn, có người còn đi tuốt ra ngõ như để dồm ngó một vòng 
chung quanh. Cứ thỉnh thoảng lại nghe tiếng chó sủa như thể vẫn 
côn mấy người nữa lắng vắng ngoài đồng. Mặc đầu qua cách trao 
đổi, lời ăn tiếng nói của hai bên đã có phần thông cảm và tỉn tưởng 
nhau hơn. Biết vậy nên ông Ba cũng nương theo, vừa hối người nhà 
dọn bánh mút trắng miệng lên, vừa đổi lời hỏi: 
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- Trụ sở của đoàn chắc đặt ở Chính định, còn ở các dinh khác nhúứt 
định quí vị cũng có mở thương điểm, vậy mà suốt hết phần dất Gia 
Định này ra tận ngoài Bình Thuận dinh vấn chưa nghe danh hiệu, 
hoặc người đại diện của quí thương đoàn? 

- Thực ra dòng họ chúng tôi đã vào lập nghiệp ở Cựu dinh, Đàng 
Trong. Rồi thiết lập cơ sở trung ương nơi đất thần kinh Phú Xuân. 
Di nhiên chúng tôi cũng đã mỡ thương điểm lớn ở Hội An và các 
thương điểm nhỏ ở mỗi dinh. Còn đất mới Gia Định thì mãi đến kỳ 
nầy chúng tôi phải nhờ đến bác chỉ dẫn, để tìm căn cứ, địa điểm 
tốt lập chỉ nhánh, làm bàn đạp phát triển cơ sở ngược lại ra 
BìnhThuận và Bình Khang dinh. Chính nhờ bác Quân đây, cũng 
người vùng Đồng Nai tiến dẫn, nên chúng tôi mới ghé qua làm rộn 
bác vào ngày đầu năm và còn đường đội xin ngủ lại qua đêm. 
Cũng trong chuyến lưu lạc này tôi mới có cơ hội đến được miền 
tận cùng của đất nước cho thỏa chí: 

“Làm trai cho đáng nên (rai, 

Đhứ Xuân đã trải, Đồng Nai đã từng”. 

- Nghe qua trắng khí của công tử, tôi thực lấy làm ngưỡng mộ. 
Nhứt định tui phải xin chơ được công tử đây, nhận cho thằng con 
tôi theo đoàn để phụ việc và học hỏi. 

- tị! Cậu nhà đâu sao vẫn chưa thấy lộ điện? 

- Như tôi đã thưa với công tử, chắc nó còn mê mệt ba con gà Ở 
trường đá. Dễ túi sai bầy trễ gọi nổ yÈ chào quí vị. 

Nhưng một người trong đoàn dang đứng ẩn ngữ nơi cửa ngoài đã 
khoát tay ngăn: 

- Thôi, bác cứ để cậu nhà chơi vui cho trọn ngày mông mội Tết. 
Chúng tôi còn quấy rày bác ít ra là tới trưa mai. 

Biết mấy người trong đoàn hãy còn giữ dạ phòng hờ. Ông Ba gọi 
mấy người gia đỉnh đang còn đứng xớ rớ chờ sai bảo, đơn thêm 
bánh mứt và châm thêm trà, rồi kín đáo nhầy rnất ra dấu cho họ lui 
ra nhà sau. Tới lúc đó mọi người trong đoàn có vẻ yên tâm hơn và 
chàng thiếu niên cũng lên tiếng hỏi lại: 

- Tá điền, tá thổ của bác có đông không? 

- Cũng được cả trăm người, chưa kế mấy đứa trai trắng mới lớn 
trong mỗi gia đình. Thú thiệt cũng nhờ nhà Chúa ở Phú Xuân trước 
đây nâng đỡ, khuyến khích vùng đất mới khai phá, kiến nhận đất 
dai của ông bà chúng tôi đã có công khẩn hoang. Nên qua mấy đời 
số tá điền lãnh đất làm ruộng, tá thổ giúp lên rẫy lập vườn ngày 
càng tụ tập đông hơn. Đó là chưa tính tới đám thợ đốn cây làm 
rừng. 

- Vậy bác cũng thuộc vào hàng đại điền chủ, địa chủ và chủ rừng 
ở đất Gia Định, Lộc Dã này. : 

- Dạ không dám đâu. Tụi tui vẫn đối đãi với nhau như người trong 
gia đình, không phần biệt chủ, tá gì ráo. 

- Phải, từ ngoài nớ chúng tôi đã nghe thấu ràng, dân ở đây sống rất 
hòa hợp với nhau. Họ cư xử với nhan rất thẳng thần, thật thà, y như 
anh emn được nuồi sống và khôn lớn lên trong cùng một nhà. Mặc 
dù có người chưa từng thấy biết nhau bao giờ. 

- Đúng vậy đó công tử. Chàng những người cùng thôn xóm thương 
mến, giúp dỡ nhau đã đành, mà người khác làng khác tổng cũng đi 
lại, thù tiếp nhau rất đậm đà. Mối thân tình của vùng tôi đã vượt 
qua Đông Phố, lên trên đỉnh Trấn Biên, phía dưới lan lận miệt 
Long Hồ, Trấn Giang. 

- Vậy bác cũng giao thiệp rộng lám. Như thế chúng tôi còn cần 
đến kinh nghiệm và sự quảng giao của bác sau nầy. 

Như đã nhận định được phần nào lai lịch của đoàn thương hồ nầy, 
nên bác Bạ tấn ý dồ hỏi thêm lên: 

- Ông bà chúng tôi vẫn thường dạn đồ lại con cháu, phải luôn nhớ 
ơn chúa Nguyễn, Phủ chúa đã từng giúp các ông Tổ của chúng tôi 
nữa năm lương thực và các nông cụ. Rồi chia thành từng đoàn đi 
khai phá đất hoang, lập thành các làng ấp mới. Dù thời đó các ông 
Tổ chỉ là đám dân nghèo từ Đăng Ngoài lang bạt vào đây. Có 
người còn là tù binh trong cuộc chiến phân tranh. Có người là 
những nông dân phá sản, hay những vùng thiên tai hạn hán, bão lụt 
vỡ đê liên tiếp nhiều năm phải tha phương kiếm miếng ăn. Về sau 
phủ Chúa còn nâng đỡ những thôn làng tân lập cho góp tô-thuê nhẹ 
và nới lông chế độ lao dịch và bình địch... 


- ẶMh ngược lại đất Nam Hà cũng nhờ số đông nông dân như gia 
đình bác đây lao tác gian khổ nên bờ cõi ngày nay thêm mở rộng. 
Đất hoang đã nhường chỗ cho những làng ấp mới thành lập. 

- Để cũng nhờ thiên nhiên hậu đãi nữa, đúng như câu đồng dao: 

“Kuộng đồng rnặc súc tùng hoành, 

Song kö lại láng, cá bầy đua bơi”. 

Suốt rniền Lậc-Dả, qua Phan Trấn chạy tuốt xuống miệt sông 
Tiền, sông Hậu, đâu đâu đất đai cũng phì nhiêu. Tuy vậy chỉ mới 
khai phế được vài phần. Ngoài ven trấn, lrên rừng cao, trong đấm 
bưng biền vẫn còn nhiều sóc Đàn Thổ, Chơn Lạp nằm xen lẫn. 

- Ã! thì đây vốn là đất của người ta mà. Thế hai bên có dụng chạm 
gì vi nhau không? 

- Thưa, đa số đồng bào hiểu chuyện nên đã có tránh sự va chạm. 
Tuy nhiên vẫn có đấm dân tứ xứ đến sau và một số người mới từ 
rniền ngoài vào cứ ngang nhiên cất nhà ngay trong đất họ, nhiều 
khi còn ấn ngữ cả các lối đi lại của họ. Khiến họ rất khổ sở và khó 
chịu nhưng vì yếu thế, lại nhân đất rấy đã hết mầu mỡ, họ đành đỡ 
nhà đọn vào trong sâu, hay lên miền đất cao hơn, tiếp tục đốt các 
trăng tranh, các đám có đưng, bụi rậm, rừng chồi để lên rẫy, lập 
giồng, gieo lúa mới, tròng hoa mầu. Rồi người mình không ngân 
ngại gi chiếm hữu luôn cả đấm đất họ vừa bỏ lại và chịu khó cày 
sân cuốc băm, bón phân, để lập ruộng vườn mới. 

Chàng thiểu niên ngài nphe, mà như và tâm, nâng chén trà chiên 
một ngụm, chỉ chờ chủ nhà đút câu, liền xoay qua hỏi câu khác: 

- Tính trong vùng Gia Định nầy bác quen biết được bao nhiêu điền 
chủ, địa chủ? Bác có thể mời hết họ đến họp mật tại đây vào ngày 
mai, hay ngày mốt, nói là nhân dịp đầu năm hay không? 

Không thể ngăn nổi mối nghỉ ngờ đã bung ra theo với câu hỏi bất 
ngờ này, ông Ba đã cố ý hỏi lại: 

- Thưa vì sao công tử lại đặt câu hỏi này? và họp... hội các vị điền 
chủ, địa chủ tại... đây để làm chỉ? 

Nhưng vị công tử vấn thản nhiên đáp lời giữa sự kinh ngạc tột độ 
của gia chủ, đầu nãy giờ ông đã biết có sự lạ bao quanh đoàn 

“thương hồ” này: 

- Họp lại để cùng bàn quốc sự. Thôi! Cũng không giấu bác thêm 
nữa. Để bác xem bức thư nầy đã. Vừa nói, chàng công tử vừa phác 
mội cử chỉ như ra lịnh. 

Lập túc vị trung niên lướng tá oai phong, người nói giọng Nam 
duy nhứt trong doàn, từ phía sau bước ra, nhanh Íẹ mở chiếc tay 
nải nhỏ vẫn đeo chặt bên mình, cần thận lôi ra một bức thư dựng 
trong bao niêm kín. Ông trịnh trọng trình qua mất vị thiếu chủ, rồi 
mmới trao tận tay người chủ nhà. 

Đức thu đã được mở ra bày dưới ánh đèn sắng vỏn vẹn mấy hàng 
chữ Hán pha Nôm một cách bồn nhiên: 

“Chân thành hẹn Auynh, ngày gưron tiêu ra Phú Xuân, để cùng lên 
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Chưa kịp đọc xong dòng chữ ký, "Người họ Đỗ ở Đông Sơm", ông 
Ba đã kinh ngạc kêu lên: 

Trời Đây là thư của quan Chưởng đỉnh Đỗ Thành Nhơn mà. Còn 
ông dây, ông Ba vừa ngước nhìn người đưa thơ vừa nói tiếp, nhứi 
định là quan cai đội, đồng tông hợ Lê với tôi, cách đây hai năm đã 
theo Đề tướng quân khối binh chống với Tây Sơn lấy lại thành Sài 
Côn. Rồi quay lại người ngồi đối diện văn phân ngôi chủ khách 
nãy giờ, ông Ba lấp bắp nói: 

- Vậy... đa... dây... là. Nói tới đó, ông vội tuột xuống khỏi ghế quì 
mợp xuống, vừa lạy vừa thưa, Điện-Hạ đây mãi! Sao... sao không 
cho tiểu đân biết sớm để thù tiếp cho đúng lễ nghỉ. 

- Bác, Bác ngồi đậy, mời bác ngồi dậy di. Thời buổi loạn ly không 
cần giữ lễ. Và lại tai mất Tây Sơn còn hiện diện khắp nơi. 


Ông Ba vừa fồm cồm đứng dậy, vì không dám ngồi trở lại ghế đối 
điện, bèn mượn thế chấp tay xá đài các nhân vật trong đoàn tùy 
tùng của truyền nhân vị chúa tế Đàng Trong: 

- Xïn quí quan lớn xá tội. Tiểu dân không biết quí vị giá lâm lệ xá, 
nên đã thất lễ, thất lễ. ˆ 

Nói rồi đứng nép qua một bên. Trong khi vị chúa mới tuy chưa rũ 
bỏ bộ quần áo thương buôn bên ngoài nhưng đã lấy lại phong cách 
quí tộc qua lời phần: 


- Nhân đây ta cũng giới thiệu với bác gia chủ, vị ngồi bên tả là 
Nguyễn tướng quân, còn vị bên hữu là Tống phó tướng... 

Tướng quân Nguyễn Văn Hoằng hơi nhốm dậy chấp tay xá xế như 
chào lại chủ nhà với tư cách quan tướng, rồi mượn dịp lên tiếng: 

- Chúng tôi đã hội bình ở Sa Đéc, rồi chờ Đỗ tướng quân về Long 
Xuyên rước Thiếu Chúa lên, để cùng suy tôn Thiếu Chúa lên làm 
Đại nguyên súy, hầu chủ trì đại cuộc. 

Tân chúa giải thích thêm: 

- Tin người chấu của Thái Thượng Vương đã lánh nạn qua Xiêm, 
thực ra chỉ nhầm đánh lạc hướng truy tầm của quân Tày Sơn. Ta 
chỉ tạm tránh mặt trong sơn viên của Mạc tướng quân ở ngoại 
thành Hà Tiên. Chờ khi đại quân của bọn họ rút về Điên Khánh, ta 
mới quay trở lại Long Xuyên, trước dò tin xác thực của nhị Chúa, 
sau tụ tập những gia thần cũ. Gặp lúc Đỗ tướng quân đi Tìm, ta liền 
cho người tiếp xúc. Sau đó mới gặp được quí vị tướng quân đây rồi 
cùng khởi binh tiến đần qua Long Hồ, vào Trấn Giang, đến Phiên 
Trấn. 

Nhìn qua một vòng sau lời giới thiệu và đợi chơ hết câu giải thích, 
ông Ba vẫn còn nêu thắc mắc: 

- Thưa, cồn Đỗ tướng quân đâu? Sao không thấy hiện điện trong 
đoàn? 

Quan Chi-đội Lê Văn Câu bước ra chấp tay hướng về Thiếu Chúa 
như xin nhén, đoạn Hả lời thay: 

- Đỗ tướng quân hiện đang họp quân với tướng quân Tống Phước 
Khuông bao vây thành Sài Côn, chờ đến nửa đêm nay sẽ tiến công 
chiếm thành. Hạ quan được lịnh hộ giá và bảo vệ quí vị quan tướng 
đây để đóng tạm trại Nguyên súy và chờ tin vui của nhị vị tướng 
quân trong ba ngày Tết nầy. 

Phó tướng Tống Phước Lương cũng nhân dịp tiếp lời: . 

- Lúc nãy chính Chúa công đã mở lời nhờ bác ngày mai đi mời các 
vị điền chủ và địa chủ trong toàn vùng đất Gia Định này đến hợp 
rmặt, nhân tiện chờ Đỗ tướng quân tái chiếm xong thành sẽ đem 
quân về rước Chúa công. Chúng ta sẽ cùng theo nhập thành, rồi 
chộn giờ Hoàng đạo để lập dàn tế cáo trời đất và cử hành đại lễ suy 
tôn Đại Nguyên Súy lên làm Nhiếp Quốc Chính và mở tiệc khao 
quân luôn thể. 

Một thoáng yên lặng trôi qua. Mọi người đều trầm ngâm như cùng 
mong nghĩ về một chiến thắng sắp đạt được. Nên khi vị Đại 
nguyên súy mới mười bảy tuổi nầy mở lời trở lại, tuy tiếng nói vẫn 
êm nhẹ mà nghe nhự vang động giữa đêm: tối trời cuối ngày mồng 
Mội Tết: s 

- Bác nghĩ thế nào về những người Huệ kiều sinh sống tại ba dinh 
trấn này? 

Suy nghĩ một lát, ông Ba mới ứng tiếng trả lời: 

- Tiểu dân đã nghe được ông nội kể lại, đâu từ năm kỷ vị có mấy 


à Miah cũ như Tổng bình Tưng Ngạn Đị ch trấn thủ 
tt Cũ ưng 


¬kh 
Ông Quận nh ta 


đất Long Môn bên Quảng Tây vã Tổng binh Trần Thượng Xuyên 
trấn ba châu ở Quảng Đông cùng các phó tướng không chịu làm tôi 
nhà Thanh, nổi loạn thất bại, đành đem hơn ba ngàn quan quân 
cùng gia quyến chở nhau trên năm: mươi chiếc thuyền sang xin làm 
đân Nam Việt. 

- Đúng vậy, chính Thái Tông, mà dân chúng Đàng Trong vẫn quen 
gọi là Chúa Hiền, nhân muốn khai khẩn đất Chân 1ạp, đã cho họ 
vào ở đất Đông Phố, gòm phần lớn đất Gia Định bây giờ. 

- Dạ thưa Chúa công, tiên phụ cũng có kể, gia đình con cháu mấy 
vị tướng Tầu nầy đã chia nhau ở dất Lộc Dã tức đất Đông Nai bày 
giờ và Ban Lân từ khu rừng ở thượng ngưồn sông Bé ra tới biển, 
còn miệt đưới cũng xuống tới tận Mỹ Thơ thuộc vùng sông Tiền. 
Họ chuyên làm rẫy, cày ruộng, và đặc biệt là cất phường phố, khai 
trương cho người Tây Dương, người Nhựt Bổn, người Chà-Và tới 
buôn bán đông lắm. 

- Đé là nghề nghiệp của họ mà. Hễ người Huê kiều đi tới đâu thì 
hợ mở mang việc thương mại theo tới đó. Vậy ở vùng nầy họ qui tụ 
ở xã nào? 

- Bấm thưa, mấy người Tàu ở đất Phan Trấn thì lập ra xã Minh 
Hương nằm chệch về hướng Tay-Nam thành Sài Côn, còn những 
người Tàu tại vùng Trấn Biên thì dựng làm xã Thanh Hà. Họ đều 
làm ăn buôn bán rất cần mãn, vốn ngày thêm lớn. Họ đám mua 


Viên Giác 9] - 39 


mão trước thóc lúa, trái cây của nhà nông chúng tôi, ngay khi 
ruộng mới cấy và cây trong vườn mới đơm bông. Nhưng họ rất kín 
rniệng và giữa họ với nhau luôn có sự liên kết chặt chẽ, giúp đỡ tận 
tình. , 

ˆ- Điều đó ta cũng nhận biết rõ, lúc đi lánh nạn qua bảy xã của đất 
Hà Tiên, dưới sự che chở tận tình của Mạc Đô-dđốc. Như thế ngày 
mai bác cho người đi mời các ông Bang trưởng khắp vùng Phan 
Trấn, còn những người thương gia Huê kiều ở Trấn Biên có thể mời 
tiếp qua ngày mồng Ba. À! Lúc nãy bác có nhắc đến người Tây 
Dương vào đây buôn bán với các Huê kiều. Vậy hợ thuộc người 
nước nào? : ˆ 

- Bầm thưa Thiếu Chúa, họ là người Bồ Đào Nha và Pháp- lan-Tây 
theo chơn mấy ông Cố đạo vào đây buôn bán đử mặt hàng mới lạ 
như len, nỉ, đồ pha lê, thủy tỉnh và đặc biệt là các súng ống có sức 
công phá rất mạnh có thể bán chết được cọp. 

- Người Bồ vẫn luôn đứng về phe la, từ lâu đời rồi họ đã bán vũ 
khí và giúp Chúa ta đúc súng thần công để đánh quân Trịnh. Trái 
lại bọn Hà-Lan thì đã ba lần liên mình quân sự với họ Trịnh để 
đánh quân ta, với âm mưu gây thế lực, hầu độc chiếm thị trường 
toàn quốc. Đến lần thứ ba, vào khoảng tháng bảy năm Quí Mùi 
hạm đội của họ đã bị chiến thuyền ta đánh bại ở vùng biển Quảng 
Nam. Còn bọn Anh thì để lộ tham vọng quá sớm khi đã trắng trợn 
chiếm đảo Côn Lân làm: căn cứ vào năm Nhâm Ngọ. Nhưng chỉ 
một năm sau, dân trên đảo nổi đậy hợp cùng quân ta bên ngoài 
đánh vào đã thu hồi lại được hòn đáo. Phần người Pháp thì chưa tỏ 
thái độ gì, chỉ mới đưa mấy ông Cố đạo sang ruyền giáo và mấy 
thương buôn qua mua bắn. 

Tướng quân Nguyễn Văn Hoàng tâu thêm như một lời đề nghị: 

~-Thưa, như thế trong tương lai mình có thể giao thương, mua vũ 
khí và nhờ và họ được. 

- Dĩ nhiên ta sẽ đón nhận mọi sự trợ giúp, giao tiếp với mọi giống 
người, tìm mua mọi loại vũ khí, vừa chiêu mộ bình lương vừa củng 
cố thế lực cho ngày thêm vững mạnh. Dù phải trả bất cứ giá nào, ta 
cũng phải gắng sức khôi phục lại cơ nghiệp của tổ tiên. Càng nhớ 
ta càng đau xót cho cái chết gian khổ của nhị Chúa. Càng nghĩ, ta 
càng căm hận tên biện-lại ở Vân Đồn, chỉ vì đánh bạc thua mất 
tiền thuế, sợ tội, trốn vào rừng làm giặc, vậy mà có thể phá nắt 
giang sơn gây dựng rnấy trăm năm của dòng họ Chúa (tá. Ta thề 
nhớ mãi mối hận nầy. Quyết vì chín đời mà trả thù... 

Không khí hận thù lan khấp gian nhà khách ngôi từ đường họ L4, 
khiến đêm khuya vùng ngoại thành càng thêm im vắng. Cho đến 
lúc có tiếng lao xao ở buồng trong, lúc đầu nhỏ sau lớn dần, rồi 
người gia đình trung niên dọn ăn lúc nảy, lấp ló ở cửa, thưa vọng 
Fa: 

- Bầm ông, cậu Hai mới dìa. 

Ông Ba mừng rỡ. quên hết lễ nghỉ. tuôn đại đi vừa lớn tiếng gọi: 

- Duyệt, Duyệt đầu mau ra đây con. 

Vừa bước nhanh vào trong, lôi con ra, ông đã lăng xăng bảo con 
với giọng hân hoan: 

- Mau, mau quì xuống làm lễ ra mất Thiếu Chúa. Ngài bảy giờ là 
Đại ngươn soái đã cho con theo hầu. Từ nay ráng học theo các vị 
quan đây cho nên vóc, nên người. 

Chàng thiếu niên mới lớn, tác người thấp so với tuổi, nhưng thân 
thể cường tráng với nước đa ngâm ngâm, lâu nay chỉ biết đánh bạn 
cùng đám con tá điền, tá thể,rong chơi khắp xóm làng. Hết thời bắt 
đế, vớt cá đá độ, lại đến kỳ nuôi gà nời, sát phạt đỏ đen. Chợt một 
tối mồng Một Tết, bị cha bất quì lạy trước một đám thương buôn 
xa lạ, ngay gian giữa tòa nhà từ đường của mấy đời ông bà để lại. 
Lúc ngước mắt nhìn lên thấy dáng vẻ sắng rỡ của vị quí khách 
đồng trang lứa, con nhà vương giả, tuy chưa cởi hết lốt lái buôn, 
mà vẫn lộ vẻ đường bệ oai nghiêm, đúng vai Đại nguyên soái, 


khiến lòng náo nức hãm mộ, khiến đầu óc tỉnh thức, sau giấc "ngủ: 


trưa dậy trễ” của tuổi thiếu thời kéo dài trong sự nuông chiều của 
cha mẹ giàu có. Röi cứ đứng tần ngăn ở đó, sát bên cha, tròn mnất 
nhìn chăm chăm vào người thiếu niên sắp-được tôn làm Chúa thiên 
hạ, quên bặt mấy độ gà vừa hơn thua trong suốt ngày nay, không 
còn nhìn thấy ai chung quanh, cũng không nghe cả tiếng cha đang 
thưa chuyện cùng vị khách quí: 
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- Kính bẩm Thiếu Chúa, ngày mai mồng Hai Tết, tiện thể tiểu dân 
cũng kêu gọi mấy em trắng đỉnh trong vùng, theo chơn thằng 
Duyệt ra sung quân để bảo vệ đất đai mà ông bà đã có công khai 
khẩn được. 

- Vậy hay lắm. Tết nầy mở đầu năm Mậu Tuất. Nếu ta khởi bình ở 
đất Gia Định mà đại thành đại nghiệp, thì ta sẽ lấy chữ đầu của tên 
đất này mà đặt cho niên hiệu trong tương lai... 

Bống mấy tiếng nổ lớn vang lên, rồi nổ đều hàng loạt như nhiều 
tràng pháo Tết. Mọi người không ai bảo ai, đều ráo bước ra sân, 
cùng nhìn về phía đông trống hướng Nam: Vài vệt sáng lóe lên xóa 
mờ màn đêm. Qua nhiều lớp rặng cây, vượt lên trên mấy ngọn cau, 
chân trời hiện đỏ rực như dậy lửa. Vị khách quí lên tiếng như lời 
chào đầu năm: 

- "Thành Sài Côn đang được tái chiếm!" 


"Trích ” 
27 ăn ⁄ “đụựơi cấm 
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Ôi huyền diệu! Biển một màu xanh biếC 
Biển hiền hòa, mềm mại sóng sa tanh 
Càng nhớ lại ta càng thêm luyến tiếc 
Hận đời ta nuôi khúc vọng chưa thành 


Nhớ ngày nào ta lênh đênh trên biển 

Mượt trùng dương sóng nước cuốn thuyền trôi 
Tà với biển trên con thuyền nhỏ bé 

Biển đưa ta cùng tới một phương trời 


Ta những tưởng dời chôn vùi quá khứ 
Vâ qua đi bao đau đớn đọa đầy 

TY VÀ sEATC- VÌ KÝ {_N “ha n tiyxyt _ 
“TINH CN tHAY (Cd111 HE H-UAI (HH1 kiILE 


Nhưng hận thù còn m đậm từ đ4y! 


ĐWí tự do nào đâu ta có thấy 

Thế nhân ơi! sao lại quá nhẫn tâm 
Tà đau đớn sống chuỗi ngày tê dại 
Bao năm rồi ta nuốt hận âm thầm 


Ta gào thết mong nữ thần nhìn lại 
Giương đuốc cao để xua đuổi nữ thần 
Trả lại ta những người đang khắc khoải 
Nỗi khát khao mong đợi một ngày Xuân 


TRUYỆN NGẮN 


NHữỮNG Mủáa 
XuâN TRONG 
CUỘC ĐỜI 


hằng Tèo ngồi kế bên xem bố nó chuẩn bị cắt tiết con 

| gà. Bố nó mài con dao xoèn xoci vào hòn đá mài, 

xong, ông nấm lấy cổ con gà trống có chiếc mào đỗ 

chót thật lớn, vặt một ít lông ở phía duới lỗ tai, để lộ ra những 

sợi gần mầu xanh xanh tím tím, lớn bằng cọng cước. Một tay 

ðng cẩm chặt đâu con gà, tay kia ông ướm con dao vào cổ gà, 
đẳng thời ra lệnh cho thằng Ngạnh, anh Tèo : 

- Nấm chặt hai chân và hai cánh nó, nhấc bếng lên... 

Tiếp theo ông lẩm nhẩm mấy câu "thần chú" mà Tèo chỉ nghe 
được Kầm bồm ; 

- Sống mái tai, chết cất cổ, tao hóa kiếp cho mày để mày đi 
đầu thai kiếp khác.... 

LamÖi đao bén ngót cửa ngọt vào cổ gà. Một dòng máu đỏ tuơi, 
nồng hổi phun mạnh ra, rơi xuống chiếc đĩa có khuấy một ít 
nước nóng hòa muối hứng sẩn bên duới. Dòng mầu gà cứ tuôn ra 
đểu đặn cho đến khi yếu đẩn và nhỏ từng giọt. Đến khi không 
cồn máu nữa, bố Tèo mới thôi hứng tiết, Con gà trước khi chết 
bỗng nhiên giãy thật mạnh một vài cái làm thằng Nganh loạng 
choạng , suýt buông tay. Sau đó bố Tèo mới mở nắp chiếc nổi 
nước sối đã nấu sẵn, cẩm hai cánh và hai chân cơn gà, nhúng 
đấu nó vào nổi nước. Nước sôi làm chiếc đầu gà tái xạm hẳn đi. 
Toàn thần con gà bây giờ đã hoàn toàn mềm nhữn, không còn 
một chút sinh lực gì để giãy dụa như một vài phút trước đây nữa. 
Bố Tèo dùng chiếc đũa cả nhấn con gà cho chìm hẳn vào nồi 
nước sôi, để lâu chừng một phút thì vớt ra chiếc rổ lớn, Ông bảo 
hai thằng con : 

~ Não bây giờ ta vặt lông ... 

Vừa vặt lông gà, bố Tèo vừa giảng giải, "truyền nghề" lại cho 
hai đứa cơn : 

- Khi nhúng gà vào nước sôi, phải nhúng cái đầu nó vào trước. 
Cái đầu chết thì toàn thân cũng chết. Có nhiều nguời không cẩn 
thận, cứ bố đại con gà vào, nó vùng vẫy bắn nước tung tóc, thế 
lä bị bổng, Nước đun vừa đủ sôi thói. Sôi quá thì bị thột đa, cơn 
gà sẽ không đẹp. Còn tiếu không đủ ›°¡ thì khó nhổ lông. Thằng 
Tèo thấc mắc hỏi bố : 

Nhà bị cất tiết thì chết nghẻo rồi, làm sao vùng vẫy được hở 
R 

- Ậy, cơn không biết, Chết nhưng chưa chết hẳn. Hỏi ở làng bố 
ngoài Bắc, có bà nọ cất giết con vịt nhưng ghê tay, tiết không ra 
hết. Bà ta cứ tưởng nó chết rồi, để nó đầm dưới sàn, thế là bỗng 
nhiên nó vùng lên chạy, phải đuổi theo đến đầu làng nó mới gục 
chết hẳn ! 


San khi nhổ sạch hết lông gà, bố Tèo mới dùng dao cắt hai 
chân cơn gà, lột hết lớp da màu vàng và rửa cặp chân thật sạch. 
Ông cẩm cặp chân gà giảng giải : 

- Đối với ngày Tết, quan trọng nhất là con gà. Tống cựu tuế 
nghỉnh tân niên, nguồi ta đều cúng gà. Con gà phải béo mập, 
làm khéo tay, không bị tuột da, để tỏ lòng thành kính với ông bà 
tổ tiên và cô hỗn các bác. Còn cặp chân gà, sau khi cúng giao 
thừa xong, mình có thể xem bói đầu năm. Nó sẽ báo cho mình 
biết trong năm mới làm ăn thành bại như thế nào. 

Nghe nói xem bói bằng chân gà, thằng Tèo hăm hở hỏi bố : 

~ Chân gà làm sao xem bói được, bố ? 

Bố Tèo trả lời : 

- Được chứ. Nhưng các con còn nhỏ không biết đâu. Mai mốt 
bố sẽ giắng cho.... Bây giờ các con xem bố mổ con gà... 

Ông cẩn thận đặt con gà lên tấm thớt, vừa mổ vừa nói : 

- Các con phải biết cắt tiết gà, đánh tiết canh gà và mổ gà, bởi 
vì những việc này có liên quan đến việc cúng bái. Lầm đần ông 
con trai mà không biết các thứ này, coi nhứ là hỏng, bất thành 
nhân. Ở làng ta ngày xưa có anh chàng không biết mổ gà, một 
hôm anh ta đi hỏi vợ. Ông bố vợ mới thử tài, giao cho anh ta 
một con gà để làm thịt, Đến khi vặt lồng xong xuôi yên đầu đấy 
rồi, anh ta không biết mổ con gà như thể nào. Nếu hỏi mọi 
người ¡tì sẽ iòi cái đốt của mình ra. Thể cho nên anh ía nghĩ ra 
một mẹo, vờ chạy vào bồi ông bố vợ tương lai : "Thưa bố, thế 
bố muốn con mổ cơn gà này theo kiểu nào ? Mổ đằng bụng hay 
mổ đằng lưng ?..... Thế là anh ta bị mất toi người vợ sắp cưới ! 
Mổ gà mà mổ đằng lưng thế nào được, đúng là dốt đặc cần mai 
! Đấy, các con phải chú ý nghe những lời bố dạy. Phải biết 
thành kính học hỏi ,...Nào bây giờ thằng Ngạnh chạy đi lấy cho 
bổ hũ muối để bố rửa bộ đồ lòng, 

Bố Tèo rửa con gà thật sạch rồi cẩn thận thả vào chiếc nổi lớn 
đang sôi lăn tăn trên bếp củi. Ông mở nắp vung, dặn thằng 
Ngạnh, con trai lớn của ông : 

- Con ngồi đây xem chừng lửa nhé. Để lửa cháy lu riu thôi, 
đừng đun sôi quá, da gà sẽ bị tuột, cúng sẽ mất đẹp mà phải tội. 
Bây giờ bố phải đến nhà bà Tư Hồng Bàng lấy mấy cân giò bố 
đặt và mấy lít rợu ngon .... À, còn thằng Tèo thằng Tí coi nổi 
bánh chưng nhé, Khi thấy nước hơi cạn phải đổ thêm nước vào 
kẻo bánh bị khô. Khoảng chín giờ tối nay mình sẽ vớt bánh để 
cúng giao thừa... 

Khi bế Tèo vừa đi khỏi, bỗng có tiếng t6 múa lân vang lên 
dổn đập ngoài đầu đường và một tràng pháo nổ chát chúa. 
Thằng Tèo cảm thấy vô cùng phấn chấn, tìm nó đập thình thịch. 
Đối với nó, một trong những thú vui lớn của ngày Tết là đi lượm 
pháo lép về nhà đập cho nổ. Nó quên bẳn nhiệm vụ bố vừa 
giao, mắt ngó dáo dác, tính kế đánh bài chuốn ra khỏi nhà. 
Thằng Tí em nó đang giữ nhiệm vụ cơi nổi bánh chưng cũng nôn 
nao không kém, nhưng nhát gan, không dám "đào nhiệm” như 
anh Tèo, Thấy anh Tèo chuẩn bị chuồn, Tí nhắc chừng : 

- Anh Tèo nhặt được pháo lép về chọ em với nhé, 

Tèo vội "suyt" một tiếng, ghé tai thăng Tí nói nhỏ : 

- Đừng nói ai nghe. Tao sẽ cho mày. 

Nó liếc mắt thấy mẹ và chị Mai đang mải mê ngồi gói bánh hộ 
nhân đừa. Năm nay mẹ nó đặc biệt làm thêm món này, vì sau 
khi gối bánh chưng, bánh tét, còn đư khá nhiều lá dong và lá 
chuối. Tèo rồn rén khom người đi ngang qua các chậu bồng vạn 
thọ, định để chuỗn ra cổng nhưng chị Mai đã thấy và lên tiếng : 

- Này, định biến đấy phải không ? Bố dặn ở nhà cơi nổi bánh 
chưng đấy nhé 7 

Mẹ Tèo cũng nhìn Tèo hỏi : 

- Đi đâu đấy ? 

Tèo đã chuẩn bị sẵn câu nói dối nên đáp trơn trụ : 

- Hình như con Ki nhà mình ra ngoài đường sủa pháo. Để con 
ra gọi nó về. 

Nói xong không đợi mẹ đồng ý, Tèo phóng vụt ra ngoài cổng, 
tuy vậy nó vẫn nghe tiếng chị Mai nói với mẹ : 

- Ông nỡm lại đi nhặt pháo đó thôi... 
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To sinh trưởng trong một bia đình nghèo, có bốn anh chị em. 
Lớn nhất là chị Mai 15 tuổi, kế đến là anh Ngạnh 12, Tèo 1Ũ và 
thằng Tí lên 7. Bố mẹ Tèo là nguời bắc đi cư 1954. Bố Tèo 
ngày xưa đã từng đi theo Việt Minh, Sau này nhận thấy đi lầm 
đường, ông bỏ trốn về vùng tể, và đem vợ con đi cứ vào Nam. 
Trong những bữa ăn hàng ngày, ông vẫn thường kể những 
chuyện ở ngoài bắc cho các con nghe : 

- Các con nên nhớ, sống dưới chế độ quốc gia, đù nghèo khổ 
tới đâu cũng còn có miếng cơm mà ăn, thỉnh thoảng còn được 
miếng thịt gà hoặc tô phổ. Sống dưới chế độ cộng sẵn không có 
miếng cơm mà ăn. Mỗi lần muốn ăn thịt gà, phải ăn lén. Làm 
thịt gà xong, phải đào nền nhà bằng đất lên, để lông xuống đó, 
lấp đất lại.... 

Llc ấy Tèo còn nhễ nên chỉ nghe những câu chuyện của bố 
một cách hờ hững. Nó chỉ mong sao cho mau đến Tết, vì Tết đối 
với nó là những chuỗi ngày dài vô cùng tuyệt vời, không bao giờ 
chán. Này nhé, trước tiên Tết là địp được mặc quần áo mới. Dù 
nhà nghèo nhưng bố mẹ Tèo bao giờ cũng cố sắm cho các con 
mỗi đứa một bộ quần áo mới, giày đép mới để mừng xuân. 
Những chiếc áo mới sao mà thơm chỉ lạ. Tèo cứ cẩm chiếc áo 
hít hà, ngắm nghĩa mãi không chán, chỉ mong sao cho chóng đến 
mống một tết để được dịn mặc khoe với bạn bè và hàng xóm, 
Tết cũng là địp các anh em Tèo được nhận tiển ñ xì. Mỗi khi có 
khách đến, anh em Tèo đếu chạy ra, ngoan ngoãn khoanh tay và 
đọc những câu chúc tết đã thuộc lầu: "Cháu chảo bác ạ. Năm 
mới cháu kính chúc bác được vui vẻ khỏe mạnh và phát tài ! " 

Các vị khách bao giờ cũng rất vui, tươi cuồi móc trong túi ra 
những phong bao lì xì màu đỗ và nói : " Đây, bác mừng tuổi cho 
các cháu. Cố gắng học hành chăm ngoan nhé”. 

Nhận được phong bao ñ xì Tèo sướng mê người. Bên 
trong bao giờ cũng là những tờ giấy bạc mới cứng và thơm phức. 
Sau đó các anh em Tèo và chị Mai thường ngồi quầy quần bên 
nhau, đếm tiền xem ai được nhiều nhất, Thông thường thì số tiển 
ngàng nhau, nhưng thỉnh thoảng có chênh lệch năm ba đẳng nhỡ 
"tài" chúc Tết khác nhan. Tèo thấy có lần chị Mai, sau khi đã 
nhận phong bao ñ xì, còn cố chúc thêm một câu : "Cháu chúc 
bác đầu năm sinh con trai, cuối năm sinh con gái !" 

Hiệu nghiệm thay, bác Xuân thích quá cuời thật tuơi và khen 
chị Mai : "Cháu giỏi lắm. Thật đúng ý bác. Bác mới có bốn đứa, 
hiện đang muốn có thêm một trự nữa cho đủ cầu "kệ" ! " 

Nói xeng bác Xuân thưởng cho chị Mai thêm năm đồng nữa. 
Vừa thưởng tiễn, bác vừa giải thích với bố mẹ Tèo :"Chả là ông 
nhà tôi đặt tên cho bốn đứa cơn ở nhà là: Nhân, Nghĩa, Lễ, 
Trí... Còn thiếu một đứa nữa mới đủ trọn cầu dạy của thánh 
hiển là; Nhân, Nghĩa, Lễ, Từ, Tín | "2 

Nhờ học lốm câu chúc "đắc nhân tâm" của chị Mai, gặp vị 
khách nào Tèo cũng chúc "đầu năm sinh con trại, cuối năm sinh 
con gái", và quả nhiên mánh khóe này cũng khá hữu hiệu, Tèo 
kiếm thêm cũng khá rủng rỉnh tiễn. 

Đối với Tèo Tết là địp vui sướng nhất trong năm vì bỗng nhiên 
nhà nào cũng trở nên "giàu" có hơn những ngày thường rất 
nhiều. Nhà nào cũng đẹp hẳn ra nhờ quét vôi mới và được trang 
trí thêm bằng những chậu bông như thược dược, vạn thọ, tắc, và 
những câu đối, tranh Tết. Phố xá đông đúc, nhộn nhịp hẳn lên, 
nhất là ở những khu chợ Tết, có rất nhiều gian hàng giải trí thật 
hấp dẫn. Ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, sang trọng, tươi cười, nói 
chuyện với nhau bằng những lời hòa nhã, tử tế. Ngày Tết cũng 
là địp mọi nguời cư xử rộng lượng, sẵn sàng bỏ qua những lỗi 
lầm của nhau để hy vọng vào mội năm mới tốt đẹp hơn. Nếu 
những ngày thường trong năm, Tèo có phạm những lỗi như ăn 


vụng, hoặc nghịch ngợm, chắc chắn sẽ bị bố mẹ la rầy hoặc ˆ 


đánh đòn, Nhưng vào ngày Tết thì bố mẹ Tèo chỉ tướ cười, 
khuyên bảo :"Đừng làm thế con, không tốt", hoặc "Lần sau đừng 
làm thế nữa nhé". Tèo nghe nói ngày Tết người ta cữ không cãi 
nhau, gắt gỗng, la mắng, chửi thể vì sợ "dông" cả năm. Đây là 
phong tục của người Việt mình. Ôi, ngày Tết thật là tuyệt vời ! 
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Thức ăn ngon ê hể, ăn không hết, Tiền bạc rũng rỉnh đẩy túi 
và toàn những tờ giấy bạc mới, thậm chỉ Tèo không dám tiêu 
xài, cứ ép trong quyển vở cất tận duới đầy rương ! Thêm một 
điểu mang lại niềm vui cho Tèo là dịp tết được nghỉ học tới 
mười ngày. Tèo học đốt nên rất sợ đi học. Dịp tết đã cho phép 
Tèo được xa lánh sách vở trong mười ngày, còn gì vui thú bằng ! 
Và hẳn nhiên khi đi học lại, các thấy cô giáo cũng ít khi khảo 
bài, lại tổ ra khoan dung với học trò hơn vì dư vị của tết vẫn còn. 
Thật là sung sướng quá. Ước chỉ một năm 365 ngày đều là Tết 
cả thì hạnh phúc biết bao ! 

Một trong những thú vui đến đam mê của Tèo vào dịp Tết là 
chơi đốt pháo. Đầy là cái thú đem lại cho Tèo những cảm giác 
hổi hộp, căng thẳng , nhưng trong nỗi hổi hộp, căng thẳng đó lại 
chứa chất một niểm hoan lạc rất khoái trá, Này nhé, muốn đốt 
một viên pháo, trước tiền Tèo để viên pháo nằm hoặc đứng, rồi 
run rua cẩm cầy nhang đí vào ngồi pháo. Khi vừa nghe ngồi 
pháo bất lửa kêu "xì xì", Tèo vội quay lưng bỏ chạy và tiếp theo 
là tiếng nổ "âm" chát chúa, xác pháo văng tung tóe, khói pháo 
quyện vào không khí, tỏa za một mùi thơm điêm sinh khen khét 
mà Tèo rất thích ngửi. Muốn cho trò chơi hấp dẫn hơn, Tèo đặt 
viên pháo nằm duới đất, rổi lấy cái lon sữa bò ụp lên, chữa cho 
ngồi pháo lồi ra ngoài. Khi đối, viên pháo nổ, sức ép làm cho 
chiếc hon bay bổng lên trời trong tiếngirco ho khoái -trế củaxba 
trẻ nít. Có lần Tèo chơi nghịch hơn, cắm viên pháo vào một bãi 
cứt chó, rồi đốt. Nhưng xui cho Tèo viên pháo ấy lại nhạy quá, 
làm Tèơ chạy không kịp, bị cứt văng dinh cùng mình, đúng là 
gây ông đập lưng ông ! Sau này khi lớn hơn, Tèo học cách đốt 
viên pháo trên tay rồi ném. Cách chơi này "cao cấp" hơn nhưng 
khá nguy hiểm, vì nếu ném không kịp, có thể bị thương nơi bàn 
tay. Do đó, không biết do ai nghĩ ra, trở con thời Tèo lúc bấy giờ 
đã biết sử dụng súng bắn pháo, Khẩu súng được làm bằng một 
thanh gỗ nhỏ đài khoảng năm tấc. Ở đâu thanh gỗ có gắn một 
sợi dây thun, và ở đầu dùng làm cán có gắn một thanh kẹp để 
kẹp ngồi pháo. Sợi giây thun được kéo căng ra, rằng vào cổ 
pháo. Khi muốn bắn chỉ việc dí cây nhang vào ngồi pháo. Lửa 
chấy làm ngồi pháo bị đứt, viên pháo bị sợi thun tống bay đi 
trong không khí. Viên pháo vừa bay vừa cháy ngòi và khi bay 
đến mục tiêu muốn bắn thì phát nổ. Đây là một phát minh về 
súng bắn pháo, không biết tác giả là ai. Tuy nhiên, người chơi, 
đa số là thanh niên và trẻ con, đã lợi dụng súng bắn pháo, bắn 
vào nguời đi đường, đôi khi xảy ra tai nạn, 

Nói đến đốt pháo làm Tèo nhớ đến hai con chó nuôi ở nhà: 
một con tên Ki, một con tên Batô. Tên gợi khác nhau và tính 
tình cũng rất khác nhan. Con Ki thì rất dạn pháo, thậm chí ghét 
pháo. Mỗi khi thấy ai đốt pháo ném, con Ki chạy rượt theo và 
sửa Ôm tôi, đến nỗi có khi nó còn đấm ngậm cả viễn pháo trong 
miệng, nhai ngấu nghiến, nước miếng của nó làm cho viên pháo 
bị ướt, tẮt ngũm ! Nhưng cũng có khi bị "tai nạn nghề nghiệp", 
viên pháo nổ sớm, làm chảy mầu miệng, thế mà cu cậu vẫn 
không chừa ! Còn mỗi khi nhà Tèo đốt nguyên phong pháo thì 
con Ki chạy ra "sủa phụ họa" ẩm ÿ như muốn tranh tài xem âm 
vang của bền nào lớn hơn. Nó cứ đứng sủa liên tục cho đến khi 
nào phong pháo nổ hết mới thôi, làm mọi người trong nhà Tèo 
được một phen cười nức nở. 

Trong khi đó anh chó Batô thì hoàn toàn ngược lại. Anh ta sợ 
pháo đến hết biết. Suốt mấy ngày tết, anh ta trốn biển biệt duới 
gầm giường, không hể đám lồ mặt ra ngoài, đến bỏ cả ăn, bổ bê 
cả nhiệm vụ giữ nhà mà thường ngày anh ta rất siêng năng làm 
việc. Bố Tèo phải đến tân gầm giường gọi mãi, anh ta mới đám 
bồ ra, những vừa đi vừa khúm núm, run lẩy bẩy, đuôi quất lên 
tận bụng, trông thật vô cùng thảm hại. Anh ta cứ hí hí liên tục 
như muốn hỏi mọi người rằng có biến cố thiên tai gì đây mà trời 
rung đất lở với nhiều tiếng nổ khủng khiếp như vậy ! 

Sau trò chơi đốt pháo, phải kể đến thú vui chơi bầu cua, tải xÏu 
và lôtô. Mỗi lần đặt tiên ở một cửa nào đó, được trúng, Tèo 
sướng mẽ đi. Nhất là khi nghe nguời làm cái hô :"ba con cua”, 
hoặc, "ba con nai”, số tiễn trắng được nhân gấp ba lần, ôi thật là 
"sướng rên mé đầu hiu” ! 


Tèa nhớ có lần đi xem xi nê ở rạp Minh Châu, thấy thiên hạ 
đang bo quanh trò chơi đặt số. Có cả thầy mười cửa đặt, từ số 0 
đến số 9. Người làm cái là một lão già trần cao bóng hiỡng, tóc 
bạc, và đặc biệt lão có chòm râu khá dài, bạc trắng như cước. 
Lão ta dùng một cái nắp nhựa lớn cỡ nắp hũ chao và chín đẳng 
bạc cấc có ín hình cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Trò chơi như 
sau : Chẳng hạn, thoạt tiên, lão ta thầy ra chiếc đĩa sành ba 
đẳng bạc các, dùng ngón tay khẩy ra bớt một đồng, rồi lại thêm 
vào ba đẳng. Sau đó lão đậy nắp lại. Động tác của lão rất chậm 
rãi, đủ người quan sát đỡ tới đâu cũng thừa biết số bạc cắc cồn 
lại đuối chiếc nấp lã năm đồng, Thế là mọi nguời ùn ùn đặt vào 
cửa số năm. Hhưng quái lạ thay, khi mở nấp ra, đếm lại thì có 
tới sầu đồng hoặc thậm chí chỉ có bốn ! Tựa như bàn tay lão có 
ma vậy ! Một hôm Tèo đứng xem và thấy mội thằng bé trạc tuổi 
To đang chơi trò này. Lão già thấy ra bốn đồng bạc cắc, bớt 
hai, thêm vào một, rồi đây nắp. Tèo thấy rõ rằng dưới chiếc nắp 
chỉ cồn có ba đồng, Thằng bé đứng cạnh Tèo cũng vậy, Nó 
mững rỡ nói lớn : "Đại số ba". Sau đó nó hơi cúi xuống túi quần 
để móc tiền ra đặt, thì lập tức lão già đã nhanh nhẹn ăn gian 
bằng cách lén mở nắp, thêm vào một đồng nữa. Như vậy số 
_ đẳng bạc cấc đã trở thành bốn, dưới sự chứng kiến rất rõ rằng 
của Tèo. Lão giả vội nháy mất ra đấu cho Tèo "đừng có la lớn". 
Khí mắc tiến trong túi ra, thằng bé ngây thứ đã đặt vào cửa số 
bạ tối bai chục đồng, Tèo thấy tội nghiệp thăng bé ngây thơ đã 
bị lão giả Hïa gại. Tèo toan nói cho nó biết, nhưng đồng thời lúc 
ấy lão giả lại nháy mất "đừng có la lớn". Chắc lão ta tưởng Tèo 
không có tiến chơi, chỉ đứng xem châu rìa. Tuy nhiên tâm lý của 
Tèo lúc ấy bỗng biến đổi một cách nhanh chóng. Từ lòng thương 
hại thẳng bé, bỗng nhiên Tèo nổi máu hiệp sĩ, muốn "dạy cho 
lão giả một bài học". Thế là Tèo hiên ngang móc trong túi ra 
sấu ‡È giấy bạc năm đồng, vốn liếng tiền h xì trong suốt hai 
ngày tết. Lão giả tái mặt, nhìn Tèo bằng ánh mắt van lơn, cầu 
khẩn như muốn nói rằng: "Chú bé ơi, già này lỡ dại chơi ăn 
gian, Chú đã biết tẩy của lão thì xin hãy tha cho lão lần này làm 
phúc, để già còn nuôi vợ con nhẹo nhóc. "Nhưng lúc bấy giờ lòng 
tham của Tèo bỗng trổi đậy rất mãnh liệt. Từ thiện ý ban đầu 
chỉ đặt có hai muơi đồng để "dạy lão già", và sau đó Tèo sẽ bắt 
chước nguời hùng Điango, ném trả lại cho thằng bé số tiền nó bị 
lừa gạt, trước sự thán phục và kính nể của nhiền ngời; đến 
khoảnh khắc bị lòng tham chế ngự, Tèo đã tối mắt và quyết định 
từng ra hết "vốn liếng cuộc đời " của mình - sáu tờ giấy bạc năm 
đồng thớm phức - vào cửa số bốn, Tèo phớt lờ sự van lớn bằng 
mất của lão già, hổi hộp chờ đợi kết quả. Biết không thể nào 
van xin được lòng thương hại của Tèo, lão già đau khổ đành 
phải mở nắp ra và đếm thì có tới ...năm đồng bạc cắc ! Tèo 


chất A:Z Ấi nuÝt Ất LhAnG nàn chất LẬt sen đvy 
chết điếng ngất, cẤt không còn một hột mẫu. 
Thằng bé đứng kế bên, mặt mũi cũng méo xẹo, hỏi Tèo : " Ứa 
sao kỳ vậy bổ? Rõ rằng mình thấy có ba đồng mà? ", Tèo cũng 
đáp lại bằng giọng nghẹn ngào, đau khổ, gần muốn khóc : "Ờ, 
sao kỳ quá. Tôi cũng thấy rõ ràng có..... ba đồng chớ mấy ! ". 
Thằng bé tỏ vẻ rất ấm ức. Nó rủ Tèo : "Hay là bây giờ tôi với 
bổ hùn tiền đặt thêm một lần nữa xem sao ?" 

Nhưng Tèo lầm gì còn tiên nữa mà đặt. Bao nhiêu "vốn lếng 
cuộc đời" đã trao vào tay lão già hết rồi. Tèo vừa thất thểu ra 
về vừa thút thít khóc vì tiếc tiễn. Lúc ấy là năm 1966, một tô 
phổ chỉ có ba đẳng bạc. Khi về nhà Tèo vẫn còn khóc, mẹ Tèo 
thấy thể mới găng hỏi, vỡ lẽ ra, bà mới kêu lên: "Thật khổ cho 
cơn tôi. Con ơi, con đã bị thằng già và đứa cò mỗi lường gạt rồi 
! Mã cũng tại con tham lam nên mới bị gạt. Con nên nhớ cờ bạc 
là bác thằng bẩn, cửa nhà bán hết tra chân vào cùm. Những mà 
thôi, để mẹ cho con ba chục đồng tiễn lì xì khác, nhớ để dành, 
đừng tiêu hoang. Cạch đến già con nhé, đừng bao giờ chơi cờ 
bạc nữa," ặ 

Đó là bài học nhớ đời đối với Tèo về chuyện cò mổi cờ bạc. 
Sau này lớn lên Tèo đã gặp vô số những hạng cò mỗi trong xã 
hội, như cò mổi đĩ điểm, cò mỗi thương mại, cò mỗi chính trị 
v..v.. Đặc biệt sau năm 1975, mỗi khi nhìn thấy bức chân dung 
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"chủ tịt" Hê Chỉ Minh, Tèo lại nhớ đến lão già ma giáo chơi cờ 
gian bạc lận tại rạp chiếu bóng Minh Châu năm nào. 

Trở lại câu chuyện Tết, xem xi nê là một thú vui rất lớn đối 
với trẻ em thuộc hạng tuổi như Tèo. Ngày Tết, rạp hát nào cũng 
chiếu những phim thật hay để thu hút khán giả. Còn gì thú vị 
bằng vừa ngổi ăn mứt, hoặc cẮn bạt dưa, vừa thưởng thức tài 
nghệ cði ngựa, bắn súng tuyệt vời của những nguời hùng như 
Diango, Ringo ; hoặc say mê theo đõi những pha đấu kiếm thật 
hổi hộp của những hiệp sĩ có những đường kiếm thần sẩu đo tài 
tử Vương Vũ và Trịnh Phối Phối đóng. Xem xi nê thú vị đã 
đành, về nhà kể lại chuyện phim rồi bình luận về các nhân vật 
cũng là một điểu thích thú không kém, nhất là cố gắng bắt 
chước tài điễn xuất của những thần tượng điện ảnh, Tèo còn nhớ 
sau khi xem phim "Hiệp sĩ mù nghe gió kiếm" do tài tử Nhật 
đóng, mỗi anh em Tèo tự làm một thanh kiếm gỗ, rồi cũng bắt 
chước điệu bộ là khò của hiệp sĩ mù, hai mắt im đìm, lưng đi 
hơi khom khom, và bất chợt "xuất chiêu", tung ra những đường 
kiếm nhanh như chớp, Riêng Tèo có lần vì "nhập vai" quá kỹ, 
nhấm tít mắt lại, đi một đường kiếm tuyệt chiêu trừ gian diệt 
bạo, khiến cho cái .... bình bông trên bàn thờ rơi xuống đất vỡ 
tan tầnh ! Để trả giá cho cái bình bông bị bể, hai mông đít của 
"hiệp sĩ mù" hôm đó đã in hình những "con lượn" đỗ chót do cây 
toi mây của bế Tàn si tăng ! 

Ngày Tết mà không nói tới bánh chưng, bánh tét, củ kiện là 
một thiếu sót lớn, đáng phê bình, khiển trách. Đúng vậy, theo 
tục lệ từ xưa để lại, gia đình dù nghèo cách mấy cũng phải có 
một cặp bánh chưng, bánh tét để cúng tổ tiên, ông bà. Thích 
nhất là được ngồi xem bố mẹ Tèo gói bánh. Những sợi lạt mỏng 
tanh như thế, duới bàn tay điều khiển khéo léo của bế Tèo, đã 
biến thành những sợi giây vô cùng hữu hiệu để gói bánh. Đặc 
biệt khi buộc bánh, bố Tèo chỉ việc xoắn sợi giây lạt thôi và 
quay theo chiều kim đồng hỗ, sợi giây lạt sẽ hoạt động như cái " 
tăng đơ", xiết chiếc bánh chặt lại theo ý muốn. Khi bóc bánh, 
muốn cắt bánh ra thành từng khoanh, sợi lạt sẽ biến thành con 
dao bén, giúp ta cắt thật dễ dàng. Thoạt tiên ta nhúng tay vào 
bát nước để cẩm bánh khỏi bị đính. Tay kia, một đầu ta cẩm sợi 
lạt cởi ra từ chiếc bánh chưng, một đầu ta cắn giữa hai hàm 
răng. Sau đó ta chỉ việc đặt chiếc bánh vào chính giữa sợi giây 
và dùng tay xiết sợi lạt quanh thân bánh, Chiếc bánh sẽ được 
cất ra thành từng khoanh mỏng, rơi xuống chiếc đĩa được hứng 
sẵn bên duới. ` : 

Nghĩ cũng hay, vì bánh chưng và bánh tết được gói bằng nếp 
nên rất dính. Nếu cắt bằng dao sẽ rất khó và đôi khi còn bị 
"kẹt" dao nữa, Sợi lạt buộc bánh chưng trong trường hợp này 
thật là đắc dụng, ngoài công dụng "lạt mễm buộc chặt", nó. còn 
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Ăn bánh chưng với củ kiệu cho ta hương vị dẻo thơm của nếp, 
bài bùi của nhân đậu xanh, béo ngon của thịt mmỠ, cay cay của 
nhân tiêu, và ngọt ngọt, chua chua của củ kiệu. Khoanh bánh có 
mầu xanh lá cây do lớp lá dong thấm qua làm cho ta thấy mát 
mắt và vị giác luỡi đã muốn hoạt động. Bánh chưng cồn có điều 
tiện nữa là có thể để lâu cả tháng, bóc ra ăn vẫn ngon như 
thường, không cẩn phải bỏ tủ lạnh, Trong suốt tháng Tết, bếp 
nhà Tèo lúc nào cũng treo lủng lắng hàng chục cặp bánh chưng 
và bánh tết. Thỉnh thoảng để thay đổi món ăn, mẹ Tèo chiên 
bánh tét, ăn vừa giòn vừa béo, ngon đáo để. 

Khi đến tuổi thiếu niên, học lớp đệ ngũ, Tèo có những địp 
được xem văn nghệ "cây mùa xuân chiến sỉ”, do các ca sĩ nổi 
tiếng như Phương Hiểng Hạnh, Phương Hoài Tâm, Thanh Vũ, 
Duy Khánh, Hùng Cường hát. Ngoài ra mỗi khi gần Tết, nhà 
trường thường tổ chức viết thơ thăm hỏi các anh chiến sĩ ngoài 
tiển tuyến. Tèo còn nhớ có lần trong giờ học kim văn do thầy 
Ngô Đức Diễm phụ trách, Tèo đã viết thơ như sau: "Các anh 
thần mến, em tên là Quang, học lớp đệ ngũ ba trường trung học 
Võ Tánh Nha Trang. Nhân dịp xuẩn về em kính chúc các anh 
luôn dổi dào sức khỏe để diệt cộng... Nhà em ở số... đường 
Nguyễn Du, thị xã Nha Trang. Khi nào có dịp đi phép, mấy anh 
nhớ ghé nhà em, em sẽ dẫn mấy anh đi chơi ..." 
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Lúc ấy Tèo đã đến ha tuổi choai choai, tính rắn mắt nghịch 
ngợm của học trò đã khiến Tèo viết lá thơ như trên. Không biết 
anh chiến sĩ nào đó đọc thở của Tèo có hiểu ý hay không, bởi vì 
đường Nguyễn Du lúc bấy giờ nổi tiếng có nhiều nhà chứa ! 

Rồi từng mùa xuân qua đi, đến phiên anh chàng Quang, tức cụ 
Tèo, lên đường cầm súng bảo vệ tổ quốc. Có những đêm ngồi 
nơi tiến đổn heo hút, nhớ đến nguời yêu, gia đình, bạn bè, xóm 
làng và thị xã yêu dấu của mình, Quang không khỏi bùi ngùi 
muốn khóc. Qua chiếc đài bán dẫn, bài hát Đêm Nguyện Cầu 
N°Ân Lê Minh Bằng xoáy vào tâm hồn chăng những nỗi ưu tư da 
diết : 

Có những lúc riếng chuông đêm đêm vọng vệ rừng sâu. Rưng 
rưng tôi chấp tay nghe hôn khác đến rướm mẫu. Quê hương non 
nước tôi ai gây hận thủ tội tình. Mẹ Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ 
thanh bình... 

Lắc ấy chằng mới có 20 tuổi. 


Phái đoàn chúc Tết của ủy ban nhân dân phường Phước Tân 
gồm có bốn nguời. Dẫn đầu là ông chủ tịch phường, theo sau là 
ông chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc, bà chủ tịch hội Liên Hiệp Phụ 
Nữ, và ông khóm trưởng. Cán bộ Ba Danh, chủ tịch phường, 
cuời hì hì nói với mẹ Tèo : 

- Chào bà Dân. Năm mới ủy ban nhân dân phường chúng tôi 
đến chúc tết gia đình bà .... 

Mẹ Tèo cũng vui vẻ nói : 

- Dạ, cám ơn các bác, Xin mời các bác vào nhà dùng trà và 
bánh mứt đầu xuân. 

Khi bốn nguời đã an tọa, mẹ Tèo vừa rót trà vừa mời : 

- Đạ, mời các bác dùng trà Điện Biên và thuốc lá Sông Cầu. 

Ba Danh hớp một ngụm trà, đằng hắng, rồi hỏi bằng giọng 
"đầy tớ nhân đân " : 

- Sao, bà thấy Tết năm nay ra sao ? Có phấn khởi không ? Gia 
đình bà có được phần phối hàng Tết đẩy đỗ không ? 

Mẹ Tèo đấp : 

- Dạ, cám ơn bác. Nhờ phường quan tâm nên hệ nhà tôi cũng 
được phân phối đây đủ... 

Ba Danh ngắt lời mẹ Tèo : 

- Không phải là nhờ phường. Bà phải nói là nhờ ơn đẳng và 
nhà nước, chớ phường mình đâu có sản xuất ra được của cải vật 
chất, đúng không nào ! 

Bà chủ tịch hội Liên Hiệp Phụ Nữ hỏi : 

- Hộ nhà bác được phân phối những zì ? 

Mẹ Tèo nói thuộc lòng : 

- Dạ, tem phiếu nhà tôi mua được năm mét vải, một hộp mứt, 
một gói trà Điện Biên, một ký trà cám, một cây thuốc lá Vầm 
Cỏ, một gói thuốc Sông Cầu, một gói Du Lịch đầu lọc, ba lít 
nước mắm, ba ký thịt, năm ký nếp, hai ký đường, ba lạng bột 
ngọt, ba Ht dầu ăn, hai muơi ký cám heo, một trăm ký củi, và 
một .... tấm ảnh bác Hề ! 

Sáu Tửng, chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc hỏi : 

- Hộ nhà bà mấy người ? 

- Dạ, hai vợ chẳng tôi với bốn đứa con là sấu, 

Ba Danh vừa phì phèo điển thuốc vừa nói : 

- Ở, thể thì tốt quá. Nhà có sáu người mà được phân phối như 
thế là nhất rồi ! Hồi còn ở trong rừng, ngày Tết tụi tôi chỉ được 
có dăm gói thuốc, dăm gói trà với một ít thịt nai rừng chớ mấy. 
Đâu có được dồi đào như bây giờ. Đúng là Tết độc lập có khác ! 
Ä, thể nhà có mua pháo mua phiếc gì không ? 

Mẹ Tèo từ tổn đáp : 

~ Dạ có, ông nhà tôi có mua một phong ở hợp tác xã. Ngoài ra 


thằng Quang nhà tôi đi thanh niễn xung phong cũng được đơn vị, 


nỗ phân phối cho một phong làm quà Tết... 

Ba Danh lại nói : 

- Vậy cũng được. Tôi tưởng nếu nhà bà chưa có thì tôi cấp cho 
cái giấy giới thiệu lên cửa hàng mậu dịch quốc đoanh chợ Đầm 
mua được một bánh pháo tới 150 viên lận ! 

Ông Tám Chó, khóm trưởng chêm vào : 
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~ Thế nhà bà có nếu bánh tét không? . 

- Dạ không. Năm nay tổ dân phố tổ chức nấu chung cho các 
hộ. Mình chỉ việc gói bánh sẵn ở nhà, rồi đem lại nấu thôi, Mỗi 
nhà góp 30 ký củi. 

Ba Danh gật gù cái đầu: 

- Ờ, vậy cũng tốt. Nhà bà thiếu gì củi. Được phân phối tới... 
một trăm ký lận mà ! 

Vừa lúc ấy Quang cũng từ ngoài cổng bước vào. Mẹ Tèo giới 
thiệu : : 

- Đây là thằng cơn trai lớn của tôi đó, Nó đi thanh niên xung 
phong từ hổi năm ngoái. 

Ông Tám Chó hơi nhẹo mắt, nghiêng đầu nhìn Quang : 

- Ở, thằng này có phải là thăng Tèo không ? 

Mẹ Tèo đấp : 

- Dạ phải. Nó đó bác. 

Triớc kia, ông Tám Chó là cán bộ nằm vùng ở xóm Tèo, cho 
nên ông quen biết gần hết các gia đình trong xóm. Hiổi đó ông 
làm nghề bán thịt chó, tên là Tám, sấn đó người ta gọi luôn là 
Tám Chó, riết rồi thành ra chết tên, không đổi được nữa. Sau 
1975 ông mới xuất đầu lộ diện ra làm khóm trưởng. Ông nhìn 
Tèo cười cười : 

- Sở đĩ tui nhớ thằng này vì hổi nhỏ nó hoang lắm, chuyên môn 
trèo lên cầy ổi nhà tmi hái trộm! Sao, đạo này đi thanh niên xung 
phong hả? Đơn vị đóng có xa không? Ờ, mà hổi trước mày có đi 
lính phải không? 

Quang đáp : 

- Dạ, chấu đi cải tạo có ba ngày thôi. Sau đó, chấu tình nguyện 
đi thanh niên xung phong, đơn vị đóng ở vùng kinh tế mới Khánh 
Lê, cách Nha Trang khoảng 100 cây số. 

Ông Tám Chó lại hỏi : 

- À, còn đứa con gái lớn nhà bà đầu? 

Mẹ Tèo đáp : 

- Đa, nó đi lấy chẳng, ở riêng rồi. 

Ba Danh ngó dáo dác lên bến bức vách nhà Tèo, gõ gõ mấy 
ngón tay lên mặt bàn rồi nói : 

- Thôi, cũng mừng cho gia đình bà. Hộ nhà bà nhờ có thằng 
con tình nguyện đi thanh niên xung phong nên được công nhận là 
gia đình bốn tốt. Bởi vậy hôm nay ngày Tết, đặc biệt chúng tôi 
chiếu cố, tới chúc Tết nhà bà ... 

Quang bỗng cao hứng, chúc Tết : 

- Dạ, cám dn các bác, Nhân dịp năm mới, chấu cũng xin chúc 
các bác... làm ăn phát tài, đầu năm sanh con trai, cuối năm sanh 
con gái ! Và .. 

Quang chưa nói dứt lời thì ông Tám Chó vội xua tay cất ngang 

- Ý ý không được. Mày chúc tết theo kiểu "ngụy" như vậy là 
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như vậy tBì chết tao. Đừng có phát ngôn linh tính mất quan 
điểm, lập trường nghe. Còn hiện nay nhà nước đang áp dụng 
chính sách "ba khoan", chúc Tết" đầu năm sanh cơn trai cuối 
năm sanh con gái" là vi phạm chánh sách của nhà nước đấy 
nhé! 

Quang cuời vui vẻ, làm bộ "ngây thơ” : 

- Dạ, xin lỗi vì chấu quen miệng chúc tết từ hổi nhỏ. Cháu 
tưởng phải chúc Tết phát tài, bởi vì dân có giầu thì nước mới 
mạnh chớ bác? 

Ông chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc lúc này mới xen vào, "lên 
lớp" Quang : 

- Đó là lối tứ duy lạc bậu lỗi thời của chế độ cũ. Phải bố đi. 
Bây giờ anh phải học tập làm con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Ngày Tết anh chỉ cần chúc như vấy là đủ: năm mới, thắng lợi 
mới ! Hoặc nhớ câu khẩu hiệu chiến lược sau đây: Vui xuân 
trong tỉnh thân tiết kiệm và luôn để cao cảnh giác ! 

Sau khi phái đoàn chúc Tết ra về, bố Tèo mới từ sau nhà bước 
ra nói với mẹ Tèo : 

- Mấy thằng đó đi chưa? Mẹ bố chúng nó, lúc nào cũng "thắng 
lợi". Lúc nãy nghe chó sủa, tôi vừa bước ra, thấy mấy thằng đó, 
tôi vội lánh mặt vào trong nhà, Nghe mấy thằng đó nói chuyện 
thấy ngứa gan quá. Hộ nhà mình sáu nguời, cả tháng Tết được 


phân phối.có ba ký thịt, thể mà chúng bảo là nhất ! Càng thắng 
lợi thì càng chết đói ! 

Mẹ Tèo nhãn mặt : 

- Khể quá, nói khẽ chứ ông, Tai mạch vách rừng, Ông nhẫn 
nhịn giùm tôi cái .... 

Bế Tèo ngồi phịch lên chiếc ghế mây, nói nho nhỏ : 

- Mình đã chạy trốn chúng nó từ ngoài Bắc vào đây, thế mà 
bảy giờ lại gặp lại ! 

Quang an ủi bế 

- Thôi bố ơi, đừng buổn chỉ cho hại sức khỏe. Bây giờ bố con 
mình uống tách trà, ăn mứt, mừng xuân.  °' 

Bổ Tèo nhìn vào hộp mứt quốc doanh do công ty thực phẩm 
công nghiệp sản xuất, nói bằng giọng ngao ngắn : 

- Ba cái mứt làm bằng đường mía, ăn chỉ thấy toàn sạn với cát, 
mà lại đen như đái chó. Những thứ này chỉ có nước ném cho con 
Ki và con Batô mà thôi ... 

Mẹ Tèo phân nàn : 

- Biết thế sao ông còn mua về làm gì? 

Bố Tèo vẫn giữ nét mặt bất mãn : 

- Ấy, khổ thế. Vậy mà vẫn phải mua mới chết chứ. Không mua 
thì chúng nó để ý rồi gán ghép cho cái tội có tư tưởng lệch lạc, 
chê hàng phân phối của nhà nước ! Cũng như bức hình của 
“thằng đó", ( Bố Tèo hạ thấp giọng và chỉ tay vào bức chân 
dung Hể "chủ tịt" đang treo trên tường) có ai muốn rước nó về 
nhà đâu, Khổ nỗi mùa hàng Tết, nó bán kèm thì phải cấn răng 
mà nhận vậy! Mấy thằng hổi nãy chắc thể nào cũng dò xét xem 
nhà mình có treo hình " thằng già " trên tường hay không ! 

Bỗng như sực nhớ ra điêu gì, bố Tẻo nói ; 

- Ä quên, ngày mai mỏng hai Tết, hai bố con mình đạp xe ba 
gác lên nhà bác Hân chở mấy khúc cây keo về làm củi, Bác ấy 
vừa mới đến cây keo ở phía sau nhà. Bác ưu tiên cho mình mấy 
khúc làm củi nấu ba ngày Tết. 

Quang hơi phần vẫn : 

-Mới đầu năm mà đi đạp xe ba gấc sao bố? 

Bố Tèo uống cạn tách trà, rầu rĩ nói : 

- Tết nhất gì nữa con, Mỗng một Tết là quá đủ rỗi. Mọi thứ chỉ 
lâm cho có lệ mà thôi. Bố bây giờ chẳng còn thấy hào hứng gì 
như ngày Xưa nữa .... 


Quan; dựng xe đạp vào gốc cây khế, hai tay bắc làm loa, gọi 
lớn : 

- Alê, Vinh ơi có nhà không? 

Đề tiếng lạch cạch mở cửa, một thanh niên trạc 23, 24 tuổi ló 
1FR ! 

- À, Quang hả, Vô chơi. Chà lâu đữ nghen mới gặp lại.. 

Quang vẫn tần ngần đứng ngoài sân, nhìn quanh quất khắp khu 
vưỡn nhà người bạn : 

- Tết nhất gì mà đóng cửa kín mít vậy. Bộ không muốn tiếp 
khách hay sao? 

Vinh đi ra ngoài sân bắt tay người bạn : 

- Không phải vậy. Cả nhà đang coi tuổng cải lương trên tỉ vì, 
phải đồng cửa lại coi mới rõ. Hôm nay mồng ba tết, đoàn Sài 
Gòn Một diễn vở tuổng "Trăng lên đỉnh núi", có Thành Được , 
Minh Vương với Tô Kim Hồng đồng, hay lắm ... Vô nhà chơi 
Quang ơi ...uống trà, ăn mứt... 

Quang nhún vai nói một câu thực tế : 

- Thôi, cám ơn. Ngày Tết anh em mình còn gặp nhau là mừng 
rỗi. Cồn bánh mứt thì nhà nào cũng như nhà nào, cũng là hàng 
phần phối của nhà nước, nội nhìn cũng đã thấy no rồi ! 

Vinh hơi hụt bằng : 

-- Vậy chớ mày muốn gì? Muốn uống ruợu Whisky, bút thuốc 
ba số 555 chăng? Nếu vậy thì xin mời mày đi ...vượt biển ! 

Quang vỗ vai bạn : 

- Thay đổ, tao với mày đạp xe dạo một vòng phố cơi thiên hạ 
vui xuân ra sao, rồi sau đó ghế cửa hàng ăn uống quốc doanh ở 
ngoài biển, uống cà phê chơi ,.. 


Hai người bạn vừa đạp xe đạp bên nhau vừa nói chuyện. Vinh 
hỏi bạn : 

- Sao mày không chạy chọt kiếm một việc gì làm ở thành phố, 
đi thanh niên... kinh phong làm chỉ cho cực? 

Quang cuời : 

- Mỗi nguời một hoàn cảnh, Hỏi trước mày là sinh viên dù sao 
cũng cồn xin đi làm cho nhà nước được. Còn thần phận tao là 
thằng lính "ngụy", không "nh nguyện" đi thì trước sau gì cũng 
bị tụi nó tống đi kinh tế mới ! Chẳng thà một mình tao "giác 
ngộ", cả gia đình tao cũng đỡ bị để ý ! 

Nói xong Quang lắng qua chuyện khác : 

- Xa thị xã mới có ba năm mà sao tao thấy lạ quá. Giống như 
thành phố chết vậy. Người ta đi đâu hết trơn rồi không biết? 
Hôm chiều ba muơi Tết tao lấy xe đạp, đạp một vòng quanh các 
phố, thấy đường xá rộng thênh thang, chỉ toàn là xe đạp và 
người đi bộ, Đâu rổi những nguời hùng xe gắn máy, và những 
chiếc xế hệp? 

Vinh cuời nửa miệng : 

- Đa số bị đưa đi kinh tế mới. Lớp thì đi bộ đội, lớp đi thanh 
niên xung phong như mày đó. Cũng có một số lớn vượt biên. Xe 
gắn máy thì nằm nhà kho hết rỗi, làm gì có xăng mà chạy, Chỉ 
có cần bộ công nhần viên mới được cấp phiếu xăng, một tháng 
được phần phối tới .... năm lït lận ! Nhà tao còn chiếc Honda 67 
mà đâu có dám chay) ,Mỗi lần lãnh được phiếu xăng, tao đem 
bán lại cho con buôn cñg trời, kiếm tiển mua thức ăn sống qua 
ngày! 

Quang thấy đau nhói trong tìm. Chàng lại lảng qua chuyện 
khác : 

- Nhà nước có tổ chức vui xuân gì không mày ? 

- Ở, có chớ. Có tổ chức ba đêm văn nghệ ở khu triển lãm tội 
ác Mỹ Nguy đó. Tối hôm mùng hai Tết tao với con nhỏ bạn đi 
coi, thấy ban văn công trình diễn mấy bài như "Xuân Chiến 
Khu", " Hành Quân Giữa Mùa Xuân”, chán quá tụi tao bỏ ra về 
nửa chừng ! 

- Còn xi nề? 

Vinh chợt nổi máu khôi hài : 

- Nếu mày mắc bệnh mất ngủ thì tao bày tnày một phương 
thuốc trị bệnh rất hiệu nghiệm. Ông già tao bị bệnh này, ổng 
chữa trị có một tuần lễ là khỏi ... 

„ Mày chỉ việc vô rạp xỉ nê coi mấy phim của "Lô Xiêng, 
Liên Xô" như ...." Năm người từ trên trời rơi xuống", "Mười bảy 
khoảnh khắc của mùa xuân”, "Sáu người đi khắp thế gian", "St 
sút nữa đi", "Quyển được nhảy", "Thép đã tôi thể đấy" là bảo 


đảm đưn nà xết nươn | 
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Quang vừa nhìn phố xá vừa nhận xét : 

- Đi chỗ nào cũng thấy cơ quan của nhà nước, doanh trại quần 
đội nhân dân, đồn công an, các cửa hàng bách hóa và cửa hàng 
ăn ....uống, Một cơ quan nhỏ như cái lỗ mi cũng bày đặt trương 
tấm bảng to tướng ghỉ mấy chữ "xuống xe, tắt máy, dẫn bộ, xuất 
trình giấy tờ. Cần việc gì xin liên hệ bảo vệ !" 

Vinh tiếp lời bạn : 

- Đặc biệt vào dịp Tết, đến công an và doanh trại nhân dân: 
nào cũng treo câu khẩu hiệu "vui xuân nhưng không quên để cao 
cảnh giác " ! 

Hai người bạn gởi xe đạp xong, lững thững đi vào một cửa 
hàng quốc doanh ở ngoài biển, Đây là một căn biệt thự có một 
khu vuờn rất lớn, có hể cá cảnh, các chận kiểng, các loại cây ăn 
trái và các lối đi trải đá cuội nhỏ mầu trắng rất đẹp. Nhà nước 
đã tịch thu căn biệt thự này, biến nó thành cửa hàng šn uống, để 
"phục vụ” nhân dân. Tại quấy bán vé, khách đông nghẹt, chen 
lấn, la hét ôm tôi, Tất cả các bàn đều đã có khách, những nguồi 
mới đến sau đành phải đứng chờ ghế. Vĩnh nói với Quang : 

- Bây giờ tao chen lấn mua vé. Mày chịu khó đi kiếm ghế 
nghe. 

Quang đi một vòng thấy một thanh niên đang ngổi uống cà 
phê, hai chân xoạc ra, gác lên hai chiếc ghế kế bên. Quang hỏi 
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- Xin lỗi, ghế này có ai ngồi không? 

Gã .thanh niên hếch mặt nhìn Quang, nói bằng giọng thiếu 
thiện cẩm : 
.- Có chớ. Mấy thằng bạn tui đang rửa ly ở ngoài kia... 


Liên lức ấy Quang thấy ở chiếc bàn gần đó có hai chiếc ghế 


đẩu bỏ trống, chỗng lên nhau, bên trên có dần một cục gạch. 
Mừng quá, anh vội ném cục gạch xuống đất, dùng tay phủi mặt 
ghế cho sạch và nói : 

- Đồ quá, chắc thiên hạ chẽ chiếc ghế này dd nên không ai 
thèm ngồi... 

Vừa lúc ấy, bỗng có một thanh niên đầu tóc rối bù, áo đứt nút 
phanh ngực, mổ hội nhễ nhại, hai tay cầm hai ly cà phê, đến nói 
với Quang : 

- Ê, ông bạn. Hai cái ghế của tui sao ông lấy? 

Quang ngạc nhiên đáp : 

- Ủa, thấy ghế bỏ trống thì tôi lấy chớ sao . 

Gã thanh niên cười sặc sụa : 

- Giỡn hoài cha. Tui có dần hòn gạch "xí chỗ", cha không thấy 
sao? Không tin, cứ hỏi mấy người ngôi cùng bàn đây thì biết... 

Một thanh niên khác đang ngồi uống cà phê cùng bàn, lên 
tiếng xác nhận : 

- Ở, đúng, Anh này "làm dấu" ghế của ảnh để đi mua cà phê 
đó. 

Bị hụt hãng hai lần, Quang đầm ra bực bội, nói : 

- Ghế nào cũng có nguời xí chỗ, điệu này chắc phải uống cà 
phê đứng quá ! 

Gã thanh niên tiếp lời Quang : 

- Dám lắm chớ. Ông thấy tui không, chen lấn chết mẹ luôn 
mới mua được bai ly cà phê. Cái áo xịn của tửi bị đứt mẹ né nút 
áo, đính mổ hồi mổ kê hôi rình, À, mà ông phải chủ động đi âm 
ly rỗi... tự đem ly đi rửa luôn nghe. Đông quá, tụi mậu địch viên 
nó rửa không kịp. Mình phải chủ động, chớ nếu ngồi chờ thì tới 
khuya mới uống được ly cà phê! 

Gã thanh niên vừa dứt lời thì một tên khác đang ngỗi trên 
thành hỗ cá cất giọng oang oang : 

- È, Tấn. Tao "đăng ký" ly với ghế của mày rồi nghe. Uống 
xong mày đưa ly cho tao I 

Quang lắc đấu ngao ngắn. Đúng là XHƠN có nghĩa là xếp 
hằng cả ngày! Vừa lúc đó Vinh tiến đến, hai tay cẩm hai ly cầ 
phê, hân hoan nói : 

- May quá, có cà phê rồi. Mày m được ghế chưa? 

Quang thấy Vinh cũng bị bẩm dập không thua gì gã thanh niên 
lúc nãy, áo quần lôi thôi lếch thếch, đầu tóc rối bù, mổ hôi mổ 
kê nhễ nhại. Quang nói : 

- Thiệt là tệ hết sức. Vậy mà ở cửa hãng nào cũng ghi câu 
khẩu hiệu trên tường "xui lòng khách đến vừa lòng khách đi " ! 

Nhưng Vịnh thì có vẻ đã quen với cảnh này rồi nên vẫn rất hân 
hoan, yêu đời : 

- Tại mãy mới ở trên rừng về nên không biết. Đời sống ở đây 
là như vậy đó. Phải chen lấn giành giựt mới có ăn. Mày biết, 
mỗi lần nhà tao muốn mua thịt tem phiếu, phải đậy sớm lúc... 
bốn giờ sáng để ra ngoài cửa hàng thịt xếp bàng. Muời giờ sáng 
cửa hãng mới bắt đầu bán thì bốn giờ sáng phải ra xếp hàng rồi. 
Vậy mà khi ra đó đã có mấy chục người tới trước mình, bởi vì 
ban đêm họ ...ngủ luôn tại đó! Họ để một dãy cục gạch "xếp 
hàng” ngay phía trước quầy bán thịt. Cứ một cục gạch là "đại 
diện" cho một nguời. Có lần tao tới lúc bốn giờ sáng mà đã thấy 
có mấy chục cục gạch rồi ! 

Quang ngậm ngồi nói : 

- Tao không ngờ mới có ba năm mà tất cả đều thay đổi quá 
nhiều. 

Vịnh lắng sang chuyện khác : 

- Nhưng mà thôi uống cà phê đi kẻo nguội. Mình cứ đứng tạm 
ở đây dòm ra biển cũng được. Lát nữa sẽ vơi bớt người, thế nào 
cũng có ghế cho mình ngồi. h 

Quang nhấp một ngụm cà phê, thấy đắng nghét, thì sực nhớ là 
không có muỗng để khuấy đường. Vinh hiểu ý, nói luôn : 
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- Chen lấn mãi trong nhà bếp tao mới giành được hai cái ly, 
còn muỗng thì không có. Mình chịu khó mượn tạm muỗng của 
mấy nguời đang uống khuấy cũng được ! 

Thấy ly cà phê lem luốc bẩn, Quang hỏi : 

- Ê, hình như ly này chứa rửa phải không mày? 

Vinh đáp tỉnh queo : 

- Làm gì có nước mà rửa, Nước sôi không cung cấp đủ. Tao chỉ 
trắng sơ trong thùng nước lạnh đen ngồm cho đi hết mấy cái cặn, 
rổi ra mua luôn ! 

Không nhịn được sự bất bình, Quang buột miệng chửi thể : 

- ĐM, chớ mấy tụi mậu dịch viên nó làm gì? 

Vinh vẫn nói bằng giọng bình tĩnh : 

- Coi như mình tới đây là phải tự đi tìm ghế, tìm bàn, tìm ly, 
tìm muỗng, rồi tự rửa. Nói tóm lại là phải biết “phát huy sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật". Nhà nướé chỉ việc thu tiễn và chế cà 
phê vô ly cho mình thôi ! 

Chiếc loa treo trên cành cây nơi gốc vườn đang ra rả phát ra 
bản nhạc quen thuộc "Mùa xuân trên bến cảng", do ca sĩ Tường 
Vị hát : 

"Khi xuân sang trên bến cảng, cảng của ta vui đón bao chuyển 
hàng. Những chuyến hàng rên ràng từ xa xôi. Những chuyến 
hàng Việt Nam gởi đi muôn nơi 


Cảng thân yêu ơi, cảng thân yêu ta ơi Đảng đã cho ta được 
cuộc đời hôm nay. Và sức sống tìn yêu VỀ một ngày mai ...” 

Quang phóng tầm mắt nhìn ra ngoài biển. Những con tầu neo 
nơi cảng Cầu Đá đang bốc đỡ hàng. Những chiếc cần cẩu liên 
tục hoạt động. Khói bụi xi măng tung bay mù mịt. Những bóng 
đáng công nhân, "người chủ đất nước” đang thấp thoáng ẩn hiện 
sau bức màn bụi xi măng. Từng thần thể gầy còm vì suy dinh 
dưỡng đang oằn người duới những bao hàng nặng trĩu, bước đi 
chập choạng như những bóng ma dưới âm ty địa ngục. Một đầm 
đông đang bu lại nơi sát mé biển, Hình như có người chết đuổi. 
Có tiếng la di đi :"Ngộp thở, nó chết rồi ! ", Lại có tiếng quát 
lanh lảnh, giọng Bắc kỳ :"Tránh ra xem nào, Để chúng tôi làm 
việc". Quang thoáng nhìn thấy mấy tên bộ đội đang lui cui xem 
xét một vật gì nằm dưới đất. Chết đuối hay tự tử? Hay ai đó 
vượt biên bị công an biên phòng bắn chết? Câu hỏi chưa được 
giải tỏa trong đầu Quang thì bỗng Vinh phì cuời : 

- Tưởng gì chớ té ra là mấy thằng cổng an đang làm thịt chó ! 

Quang vội hỏi : 

- 540 mày biết? 

Vĩnh trẻ tay về phía đám đông : 

- Đó, mày không thấy sao. Tụi né bổ con chó vào bao bố rỗi 
khiêng ra biển trấn nước. Đó, tụi nó đang khiêng về đồn... 

Hai tên công an xẩn quần lên tận bẹn đang ì ạch khiêng chiếc 
bao bố đựng xác con chó lên đường cái. Đám trẻ con hiếu kỳ 
vẫn chạy theo, bu quanh và reo hè. Vinh nhấp một ngụm cà phê 
rồi hỏi bạn : 

- Lâu nay mày có gặp lại em Liên không? 

Quang lắc đầu và nói : - 

_ Làm sao mà gặp được nữa. Nghe nói cní đã vuợt biên sang 
Úc. 

- Buốn không? 

- Tao cũng không biết nữa? Nhưng thỉnh thoảng tao cũng nhại 
mấy câu thơ của Nguyễn Bính : "Chiểu chiểu ra đứng trông về 
Úc. Chỉ thấy mây thôi chả thấy gì !" 

Quang bỗng nói thẩm trong bụng: "Em. Dã nghìn tràng xa cách 
nhưng anh không bao giờ quên em. Anh ước mơ một ngày nào đó 
chúng mình sẽ gặp lại. 


„ 


(còn tiếp) 


Tự truyện 
của một người 
mới tu học 


e Trần Thị Nht Hưng 


chọn ngày hè trật đường rầy (hãng tôi làm v?ệc 

phải chợn hè từ đầu tháng 2}; năm sau, tôi quyết 
tâm canh ngày giờ cho đúng để tham dự cho bằng được khóa fu 
học kỳ 7 tại Đan Mạch, do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất Ấu Chân tổ chức. 

Vì là lăn đầu tiên, tôi lọng cọng bỡ ngữ rất nhiều từ việc tàu xe 
cho đến việc tu học; nhất lại sau khóa học một tuần, tôi còn tiếp 
tực đi Na Ủy thăm bã con sau hơn 20 năm xa cách. Nhưng rồi cuối 
cùng việc đâu cũng vào đấy. Đúng 20.7? tôi khăn gối lên dường. 
Ngõi trường 1u học tọa lạc giữa cánh đồng vàng tại một miền quê 
hếo lánh của thành phố Horsen Đan Mạch. Trong khung cảnh thiên 
nhiên, yên tĩnh, xa lánh mọi cám dỗ của phố phường thật là môi 
trường thích hợp để cho ta tịnh tâm tu học. 

Tôi đến nơi vào xế trưa thứ sáu của một ngày nắng đẹn, rực rỡ, 
sau hơn l8 tiếng xe lửa khởi hành từ St. Gallen, Thụy Sĩ. Đến nơi, 
người chưa mấy đông, trên dưới khoảng 50 người đa số là Phật tử 
tại địa phương đến để sửa soạn phòng ốc. Chưa quen ai, tôi có hơi 
bỡ ngỡ lạc lông lúc ban đầu; đứng xớ rớ, đi ra đi vô, tôi cảm thấy 
tôi vỡ cùng thừa thãi; muốn làm một việc gì đó, muốn tiếp tay 
giúp ban tổ chức nhưng chả ai "thuê". Thế là, tôi buồn tôi đi lang 
thang. Loanh quanh một vùng trong sân trường. Khuôn viên khá 
rộng. Phòng ố ốc tuy nhiều nhưng rải rác đó đây. Ở cuối sân trường, 
một bãi cổ xanh dành cho Gia Đình Phật Tử cấm lêu. Chiều đến, 
người người lũ lượt tụ về. Càng lúc càng nhiều hơn. Chả mấy chốc 
số người tham dự đã lên tới gần 300. 

Sau khi nhận phòng, dóng tiền lệ phí, văn phòng trao cho tôi một 
phiểu ghi danh. Cũng như những thủ tục nhập học thông thường 
phải điền tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, địa chỉ v.v... có mục 
chọn cấp học lam cho tôi khựng lại. Cú lai cấp: cấp một và cấp 
hai. Cấp một, lẽ đương nhiên thuộc vỡ lòng A, B, C... rồi. Tôi đoán 
mò, cấp này chạy không khỏi tiểu sử Đức Phật Thích Ca, Tam Qui, 
Ngũ Giới... những điều sơ đẳng mà hồi 8 tuổi khi gia nhập Oanh 
Vũ Gia Đình Phật Từ lúc còn ở Việt Nam tôi đã học qua và bây 
giờ thỉnh thoảng đến chùa, tôi vẫn nghe quí Thầy nhác đến. Học 
lại những điều đã biết, không gì chán bằng! Nhưng nếu chọn cấp 2 
cao quá không hiểu gì cả, ngồi ngấp ruồi, bơi lõm böm thì cũng 
chẳng thích thú chỉ. Cuối cùng, chả lẽ cứ rãi là gạch nối nằm giữa 
hai cấp. Thôi thì, một liều ba bảy cũng liều, tôi quyết định ngồi 
lớp hai, học không nổi thì tuột xuống lớp một. Đi xuống văn đễ 
hơn đi lên mà. Hơn nữa, tu học là tụ cho mình chứ chả cho ai, nên 
quí Thầy cũng không khó dễ, hạch sách, khảo sát khả năng gì. 

Chương trình học mỗi ngày ba buổi. Mỗi buổi hai tiếng: Sáng, 
trưa, tối. Tụng kinh hay giờ ăn cũng thế. 

Giờ học đầu tiên, đề tài "Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam Trước Thế Ky 
21" đo Thầy Quảng Ba từ Úc sang phụ trách. Đề tài có tính cách xã 
hội, thực tế, sống động nên vô cùng... dễ hiểu. 

Giờ kế tiếp của Thầy Nhất Chân. Thầy dạy mội cuốn kinh có tính 
cách chuyên môn, tựa đề: "Kinh Bất Tăng, Bất Giảm". Buổi đầu 
tiên Thầy cũng chỉ tâm tình, vui nhộn rồi cũng nói sơ qua về môn 
học. Tiếp đến nữa là giờ của Thầy Quảng Bình rồi đến Thầy Trí 
Minh... Nhìn chung chung, quí Thầy cũng chỉ giảng về chuyện đạo 


B: xống một lần trong khóa tn học kỳ 6 tại Bí, vì 


liên quan với đời sống, xã hội bên ngoài. Có gì khó đâu? Dễ... gi 
hà! Nhưng, (chữ "nhưng" thật là quái ác) nhưng nếu chỉ nói "để" 
thôi, thì giáo lý của Đức Phật còn gì cao siêu thâm thúy để ta tìm 
tồi học hỏi nữa?! 

Những buổi học đầu, tôi lâng lâng thích thú như kẻ lội nước gần 
bờ, nhìn đầy cạn qua dòng nước trong mắt mà khoan khoái bơi đần 
ra khơi. Thừa thắng xông lên, tôi ngồi luôn lớp hai, không nghĩ 
tuột xuống lớp một nữa. 

Người đời vẫn bảo: "Bể học mênh mông". Triết lý của Đức Phật 
vốn sẵn thâm sâu nên cũng mênh mông. Cầng bơi ra xa, tôi mới 
thầy đầy sâu thăm thảm, đen ngồm. Khi giật mình hiểu ra vấn đề, 
muốn quay trở lại thì sức đã tàn, hơi đã kiệt, tôi cứ bơi lãm bõm 
ngoài khơi trước khi chìnt đần trong đấy nước. 

Những buổi học kế tiếp, ngoài các giờ phụ giảng (đạy ít buổi hơn) 
của Thầy Như Điển, Thầy Minh Tâm, Thầy Trí Minh v.v... không 
vấn đề gì; còn hầu hết là giờ của Thầy Quảng Ba và của Thầy Nhất 
Chân. Như vừa nói ở trên, Thầy Nhất Chân giảng dạy một cuốn 
kinh. Những danh từ chuyên môn như. "Bất Khả Tư Nghỉ", "Như 
Lai Tạng Bốn Tế Tương Ưng Thể", "Giới Cấm Thủ Kiến", "Kiến 
Thủ Kiến", "Diệt Kiến", "Thân Kiến, Biên Kiến, Nhất Thiết Kiến", 
"Chánh Kiến, Tà Kiến"; ... Ô la... la... toàn Kiến! Cả một tổ kiến (!) 
mới nghe qua tôi đã thấy chóng mặt! Càng đào sâu vào, tâm thần 
tỏi - một tâm thần vốn đĩ ngầy ngật vì thiếu ngủ - như lơ lừng lạc 
vào sương mù. Ngồi trong lớp học, thính thoảng tôi cứ gật ha, 
nhưng tôi vẫn cố giương mắt, nghềnh tai cố gắng nghe để thu thập 
dược chút nào hay chút ấy, đôi khi tôi muốn tụt xuống cấp một, 
nhưng nghĩ sao tôi lại thôi. Tuy vậy, cái không khí được ngồi trong 
lớp học, tìm lại khung cảnh ngày xưa thuở còn cắp sách đến trường 
giành ghế, giành chỗ tôi thấy võ cùng vui nhộn. Tôi có tật thích 
ngồi bàn đầu và đầu bàn (dù học dốt), trong tình trạng này có khác 
nào "lạy ông cơn núp chỗ này” để cho Thầy thấy rõ mình đang ngủ 
gật. Thật ra giành chỗ, tôi cũng có lý đo. Mắt tôi cận thị nặng, nếu 
không ngồi bàn trên, làm sao nhìn bảng để hiểu bài. Cái cảnh "xí 
chỗ" làm cho tôi bưồn cười. Không chỉ có mình tôi mà những 
người xung quanh: cắc cụ ông, cụ bà, các cô, các cậu, cứ đến gần 
giờ học là ai nấy, kẻ máng áo xí phần, người đặt tập trên bàn làm 
dấu. Tôi bỗng thấy tâm hồn mọi người trẻ thơ, trẻ như cỡ 15, l6 
tuổi! Mà ngủ gậi, tôi cam đoan cũng không chỉ mình tôi. Thỉnh 
thoảng tôi đưa mắt tấm lét nhìn người đối điện, tôi cũng thấy mất 
họ lừ đừ rồi bất ngờ gật một cái. Tôi cười thầm trong bụng. Và 
chính quí Thầy lâu lâu vẫn hỏi cả lớp: "Chác tối hôm qua bà con ít 
ngủ?". Hản là vậy rồi. Ngủ sao được trong trạng thái lãng lảng, rộn 
rùng của không khí quây quần chả mấy khi có cơ hội gặp gỡ tâm 
tình với người đông hương?! Đó là tôi chưa kể thời gian thiếu ngủ 
vì thức khuya đậy sớm (học giáo lý đến 11 giờ tối, 6 giờ sáng phải 
có mặt tại Chánh điện tụng kinh). 

Tuy nhiên, có một diều đáng khích iệ ở đây là tỉnh iiần ai nấy rấi 
chịu "tu", chịu ghép mình vào khuôn khổ của tổ chức. Nếu không 
vậy, giành chỗ học để làm gì? và buổi học, giờ tụng kinh nào cũng 
đồng nghẹt, đúng giờ và trật tự. Riêng tôi, tôi không bỏ sót giờ học 
nào, cố tham dự hầu hết các mục sinh hoạt của khóa tu học, kế cả 
sinh hoạt thanh niên với anh em Gia Đình Phật Tủ. 

Ở cái tuổi "già chưa tới, trẻ không còn”, già nhất trong giới trẻ, trẻ 
nhất trong giới gìà, tôi là cái gạch nối giữa hai giới. Thêm vào đó 
với bản chất "bà cụ non”, cụ cũng được mà non cũng xong, nên tấp 
vào phía nào tôi không bị bơ vơ lạc lõng. Bỏ giờ nghỉ trưa, mặc dù 
bưồn ngủ, thiếu ngủ trầm trọng (lỗi này tự mình còn than nỗi gì), 
tôi ra tham dự "trò chơi” với các anh em Gia Đình Phật Tử. 

Trên sản có rộng mượt mà núp dưới một tầng cây lớn, được bao 
bọc xung quanh bởi những chiếc lêu đầy màu sấc: xanh, đỏ, tím, 
vàng..., những tiếng cười, tiếng hát, tiếng reo hò của hơn một trầm 
mắi đầu đủ mọi lứa tuổi đến từ nhiều quốc gia: Pháp, Đức, Thụy 
Sĩ, Na LJy, Hòa Lan, Đan Mạch v.v... vang vọng một vùng, Lâu lâu 
lẫn trong tiếng gió hiu hiu, tiếng ríu rít của đàn chim bay lượn đùa 
giỡn trên cành cây, tiếng réo gọi nhiều lần có vẻ "nãn nÏ” của chiếc 
loa phóng thanh: "Ban nhà bếp thông báo, bạn nhà bếp thông báo, 
xin mời anh em Gia Đình Phật Từ, ngay bây giờ, ngay bây giờ trở 
về phòng ăn để ăn chè - Ở cuối câu còn thòng theo lời "hăm dọa”; 
kẻo hết!”, làm ai nấy cười xòa. Anh Lộc, người hướng đất trò chơi, 
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cười nói: "Lực lượng anh em mình hùng hậu, mình không lên thì 
chè chỉ còn nước ế! Đừng sợi”. 

Nhưng sinh hoạt sôi nổi, rộn ràng nhất vẫn là mục chuẩn bị thi 
đứa văn nghệ cho chương trình văn nghệ tối thứ năm, cuối khóa. 
Từng đội trở về bàn bạc. Tôi được ghép vào đội "Chánh Tư Duy", 
một trong tám đội của "Bát Chánh Đạo", mỗi đội khoảng 13, 14 
người. Ngồi quây quần bên nhau trên sân có mượi, cùng nhau chia 
xẻ nỗi lo lắng của nhau, tình thân con người như xích lại. Đây là 
cơ hội gần gũi để thất chải, quen và biết rõ nhau hơn. Trong đội, 
tôi "già" nhất, thêm lời "quảng cáo" của Trần Báo Ninh ở Thụy Sĩ 
tôi là "cây văn nghệ xanh lè" nên các em hướng mắt về phía tôi, 
trông đợi. Cũng may, trước lúc đi, tôi mang theo một băng nhạc 
vũ, dự định sang Na Ủy sẽ giúp các con, cháu của Tiến, người bà 
cơn của tôi, đang làm Chỉ Hội Trưởng Hội Phật Giáo lại Siavanger, 
khi cần. Bài vũ còn mới toanh, tôi cũng vừa tập xong cho thiếu nhỉ 
tại Thụy Sĩ nhân dịp Tết Trung Thu. Nay có cơ hội sử dụng thật vô 
cùng thuận lợi. Chỉ ngặt bài múa cần 8 cô, mà đội tôi chỉ có 3 gái. 
Tôi mang nỗi thắc mắc, bày tỏ cùng các em: 

- Ta có thể "mượn” thêm 5 cô của đội khác được không? 

Nhiên, đội trưởng của dội, lắc đầu: 

- “Mượn đồ" thì được, chứ "mượn người” thì không. Với lại như 
thế đâu còn danh nghĩa của "Chánh Tư Duy” nữa. 

Chợt mội ý nghĩ lóc lên, tôi chưa kịp nói ra, Thịnh - một đoàn 
sinh - cất tiếng: 

- Hay để tụi em giả gái múa chung với 3 cô. 

Thật là "hai tư tưởng lớn” gặp nhau. Tôi biểu đồng tình, còn giải 
thích thêm: 

- Đúng vậy. Sẵn không có quần áo vũ để tõ chuốt hình thức bên 
ngoài cho đẹp, cho hay, ta múa giễu để chọc cười thiên hạ vậy. 

Còn kịch, theo tôi, vốn đĩ thường phân ảnh đời sống xã hội, nên 


tôi đưa ý kiến với các em dựng lên những tiểu tiết sinh hoạt của. 


những ngày íu học. Vấn đề là phải biết chọn những tiểu tiết nào nối 
kết lại sao cho mạch lạc tựa như những viên ngọc khéo xâu để trở 
thành đồ trang sức. Rồi tôi gợi ý các em nên làm như vậy... như 
vậy... như vậy... 

Thảo luận xong dâu vào đấy, cũng như các đội khác, đội tôi tìm 
phòng tập dượi. 

Ngày trình điễn, mặc dù kết quả của đội Chánh Tư Duy rất thành 
công theo ý muốn: Tạo được những tràng cười trào lộng, cười bò 
lăn, nghiêng ngửa, cười đến độ át cả tiếng nhạc rập rình sống động 
vui tươi của bản nhạc các em đang múa, vậy mà... Buổi hôm sau, 
tình cỡ đang trò chuyện với anh Lộc, xướng ngôn viên chương 
trình, một bà cụ xà lại phía chúng tôi, khèo nhẹ vai anh Lộc, nói: 

- Nì, ai là người chịu trách nhiệm sấp chương trình văn nghệ tối 
qua vậy? Sao không kiểm soát trước khi trình diễn để cấm cản 
những màn vũ "nham nhở" giả gái rứa? 

Thôi rồi, đụng phải "bà giả trân" thứ thiệt! Một bà cụ chính gốc 
"con nai vàng”! Mội bà cụ tận cùng số của phái đẹp lão! Cụ không 
hề biết "vũ sư”, người gây "phiền não" một trong "sấu căn” của cụ 
đang hiện điện trước mặt, cụ thản nhiên, tiếp: 

- Có quí Thầy đang ngồi đó, múa chỉ mà "khiêu gợi” rứa! 

Tôi suýt phì cười, Những bắp chân cuồn cuộn thô kệch đây lông lá 
của những cậu con trai, hở hang qua những chiếc váy đầm củn cờn 
mà... khiêu gợi được quí Thầy sao?! Rồi bằng cái nhìn "Phật tính”, 
tôi nghĩ: "Pháp thân tu hành đạt tới Bồ Tát hay Như Lai Tạng thì 
tâm sẽ tĩnh lạng không còn phiền não". Lời của Thầy Nhất Chân, 
nhấm mắt ngủ gật, tai tôi vẫn còn ngỉte rõ. Hé mắt ra, nhìn lên 
bảng, một đồ thị đã được thiết lập; Những làn sóng hung hãn trôi 
nổi bềnh bồng; Sóng thần biểu hiện "Như Lai tại triền" tức chúng 
sinh còn “vẽ minh". Những làn sóng lăn tăn, nhấp nhỏ, nhẹ nhàng 
là hình ảnh biểu tượng Hồ Tát. Một đường thăng phẳng lặng an 
bình, tâm Phật xuất hiện... Quí Thầy chưa là Bồ Tát hay Như Lai 
Tạng, nhưng ít ra quí Thầy đang là những bậc tu hành đâu chấp 
nhất những trẻ ham vui; nhất lại buổi văn nghệ có tính cách sinh 
hoạt giải trí, không nặng phần trình diễn?! Tuy nhiên trước lời 
phần nàn của bà cụ, lòng tôi cũng thấy nhội: Tôi xét lại màn vũ tối 
qua. Kể ra cũng... "nham nhở" thật! Vì dụng tâm muốn chọc cười 
thiên hạ, các em quá đà, thay vì giả gái chỉ độn ngực lớn bằng hai 
trái quất hay hai trái cam, các em độn to bằng hai trái bưởi (loại 
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bưởi của Âu Châu). Lúc Thịnh và Tâm chống tay xuống đá phóng 
mình lộn ngược, những chiếc váy tốc lên, hai "trái bưởi” chực lăn 
ra ngoài, tiện đà, Tâm dưa hai tay ra đỡ. Đã vậy, thấy khán giả 
cười ào ào, thừa thắng xông lên, cấc em "hãng tiết vịt", sẵn nhạc 
man-bô, các em càng uốn éo nhiều thêm nữa. 

Anh Lộc cũng không hề biết "thủ phạm” đầu não tội "thọt lét thiên 
hạ" chính là tôi đây; nên vô tình, như một luật sử không công, anh 
biện hộ: 

- Thưa bác, dây là sinh hoại thi đua để các em phát huy sáng kiến, 
khả năng nên không thể kiểm soát trước được. Chúng ta chỉ có thể 
phê phán lên án sau lúc trình diễn mà thôi. Với lại đời sống ở hải 
ngoại buồn tẻ, vô vị, khó kiếm được những nụ cười thoải mái; bọn 
trẻ giờ ham vui như vậy, nếu chúng ta gò bó, không '"hằng thuận: 
chúng sinh", chúng mau chán, ra xì-ke ma-túy cồn tai hại hơn. 

Nghe giải thích như vậy, bà cụ xuôi tại gật gù nhưng xem ra lòng 
văn còn ấm ức: 

- Nếu như rửa, cho diễn chót đừng để quí Thầy coi! 

Anh Lộc cười, tôi cũng cười. Biết bà cụ khó tính vì chưa rõ gút 
mắc bên;trong của vấn đề nhưng tôi không giải thích gì hơn. Muôn 
thuở sở thích và quan niệm của người già và giới trẻ khó có một 
điểm chung: nhất là giới trẻ ở hải ngoại hiện nay đang chịu ảnh 
hưởng và hấp thụ cách suy nghĩ của xã hội Tây phương, một sự sai 
biệt quá chênh lệch của hai nền văn mình Âu, Á. Tuy nhiên, dể 

“bảng thuận chúng sinh” ˆ hài lòng giới trẻ, vui vẻ kẻ giả, những 
người - tự nhận đang là gạch nối của bai giới - tôi phải tự biết có 
trách nhiệm làm thể nào để hài hòa từ hai phía. Bấy giờ, tôi mới 
nhận ra: "tu", tu nhập thế rõ là rất khó. Rồi từ lý thuyết đến thực 
hành - áp dụng vào đời sống mới thiết thực - là vấn đề càng khó 
hơm! 


Cứ khóa, để trắc nghiệm khả năng tu tập của Phật tử, ban tổ 
chức mở một cuộc thi. Riêng tôi, từ lúc đầu nhập học, tôi ghỉ danh 
dự thính, nhưng rồi cuối cùng tôi cũng xin phép được thì. 

Từ sáng sớm, sau khả điểm tâm xong, "vỗ bụng xem ra chẳng chữ 
nào", tôi cũng lẫn trong đám người lũ lượt kéo về phòng (hi. 
"Người thi thì ta cũng thì, cũng lều cũng chống cũng đi thỉ"...! Tôi 
bồng khựng lại, lãng lâng, hồi hộp khi chân đặt tới cửa. 

- Vào đi, đậu hết cả rồi. Bằng đã sắp sẵn tối hỏrn qua! Tiếng của 
anh Thanh từ trong lớp vọng ra. 

Anh Thanh là người cùng ban hành đường (bồi bàn) với tôi. Những 
lúc "sẹc via" chạy qua chạy lại đụng độ nhau mà quen biết nhau. 
Đến chỗ tu học, tất cả mợi người đều phải chọn một (rong ba ban: 
hành đường, vệ sinh, trai soạn để làm việc, không chừa một ai. Về 
sau, tôi hơi tiếc không nhập ban trai soạn để học lóm tài nấu ăn 
của quí bà, quí cô trong ban này. Nấu chay cho hơn 300 người ăn, 
quí bà trổ rài (nấu rất ngon) một bữa ba bốn món, không bữa nàu 
trùng bữa nào từ cà-ri, bún riêu, bún bì, bù tiếu, "bò kho”, mắm 
chay v.v... làm cho ban hành đường của tôi có hôm, gặp ngày trực, 
rửa chén mệt nghĩ! 

- Đầu tiên tổ chức tại chùa Khánh Anh (Paris) chỉ 21 người. Năm 
ngoái lên 250, năm nay đã 300. Không biết trong tương lai tăng tới 
1.000, giải quyết làm sao đây? Nhìn chông chén dĩa cao ngất 
ngưởng, có người lo lắng, 

- Đứng đó mà "nói" thì không giải quyết được gì. Cứ bát tay vào 
*làm” thì mọi sự đâu vào đấy. 

Những sinh hoại tập thể tại đây nói chung, ngoài lý thuyết cho ta 
nhiều cơ hội thực hành vào đời sống. Cái hay là bài học cho ta, 
điều đở cũng là điều ta cần ghi nhớ. Ra khối đây ta có cảm tưởng 
như một sinh viên tốt nghiệp... "đại học tổng hợp". Nơi dây hội tụ 
đủ mọi thành phần, mọi lứa tuổi trong xã hội: già trẻ lớn bé, công 
nhân thợ thuyền, nha sĩ, bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư đại học v.v... 


ˆ đủ cả. Và ở đây, người ta cũng dễ đàng tha thứ, thông cảm để xích 


lại gần nhau qua tình đồng đạo. Một cái đẫm chân lên nhau, mội 
nụ cười mỉm khi ngồi đối diện trong bàn ăn... cũng có thể trở 
thành đôi bạn. 

- Thói, vào đi chứ! Anh Thanh lại thúc. : 
Không chần chờ, tôi mạnh dạn bước vào. Tôi chọn một ghế trống 
ở dãy cuối lớp để tránh cặp mất... giám thị của Thầy Quảng Ba. 


Bên cạnh tôi là chị Thanh Trà. Nhờ "làm quen” cùng sự "quảng 
cáo” của anh Thanh ngồi phía trước, tôi được biết chị đến từ 
Canada và từng đà_ giáo sư đại học "đại học tổng hợp” (đại học 
này thính gốc con nai vàng) ở Sàigòn trước đây. 

Chị Trà có nét mật thật tươi, cởi mở, vui vẻ dễ gây cảm tình, bất 
chuyện với người đối diện - không phải tôi "thấy sang bất quàng 
làm họ” đâu nhé - Cũng như tôi, chị tham dự khóa học lần đầu. 
Ngôi bén chị, tới vững tâm (dù gì chị cũng là giáo sư mài! Có bí 
bài, tôi có người trông cậy). Tôi bất chuyện cùng chị: 

- Từ Canada xa xôi mà chị lặn lội đến đây. Chị có lâm đạo ghê 
nhỉ. 

- Ở Canada nghe tiếng chùa Viên Giác lâu rồi, cũng tò mò muốn 
thấm một lần cho biết, sẵn gặp khóa tu học đến tham đự luôn; 
Ngữmng một lát, chị tiếp: 

- Không ngờ dưới trướng của Thầy Như Điển quá nhiều nhân tài. 
Chả trách chùa Viên Giác phát triển, 

Tời ghế tai chị, nói nhỏ: 

- "Hiến sĩ” hay tìm "mình chúa", "chim khôn lựa cành mà đậu”, 
đó là lẽ thường tình thôi. Cứ gieo "nhân lành” ất gặi "quả tốt”. 

- Xin giữ trật tự và im lặng! Tiếng của Thầy Quảng Ba cất lên sau 
tiếng leng keng phất ra từ một chiếc chuông nhỏ. Tôi nhìn lên 
bảng: 

- Trải tự, m lặng. 

- Không được hỏi bài nhau. 
~ Không xem tài liệu. 

Và sau đó, tôi nhận bài thi. Từ lúc này trở đi, tôi không trò chuyện 
cùng chị Thanh Trà nữa. 

Tôi lướt qua các câu hỏi của quí Thầy. Có tất cả 15 câu của ba 
Thầy: Như Điển, Nhất Chân và Quảng Ba. Dù tâm tôi thật tĩnh và 
trí óc vận dụng tối đa, tôi vẫn chới với trước những câu hỏi "hóc 
búa” của Thầy Quảng Ba. "Thấy dzậy mà không phải đzậy!". Học 
đễ mà thì khói 

- Một đại kiếp có bao nhiêu năm? 672,000,000 năm? 
1,343,840,000 năm? 336,000,000 năm? Tất cả đều sai, con số 
đúng là... (không biết!) - Tôi ghi trong bài như vậy - 

- Duyên giác thừa hay Bích Chi Phật chỉ cho những ai? Các bậc Á 
La Hán đại đệ tử của Đúc Phật, như Xá Lợi Phật v.v... Quán Thế 
Âm, Văn Thù, Phổ Hiền. Các giáo chủ ngoại đạo. Những vị thánh 
nhân tự tại sinh tử nhờ thông suối lý nhân duyên sinh của vũ trụ. 
Cả bốn câu trên đều sai, Duyên giác là chỉ cho... (Hết biết)”. 

Lắc giảng dạy, tôi đâu nghe Thầy nói về điều này. Chóng mặt, tôi 
định "kiện tới” "ba tòa quan lớn", nhưng nghĩ lại, dù gì tôi cũng là 
Phật tử... thứ thiệt (?!) phải ăn hiền ở lành, tu nhân tích đức, nên 
lại thôi. 


Tôi đọc đi đọc lại câu hỏi nhiều lần nữa. Vẫn mù tịL. Mặt tôi nóng 
bừng. Dù biết rằng thi chơi, có đạu lanh bàng, cam cải bằng đi xin 
việc... rửa chén cho chùa Khánh Anh, Thầy Minh Tâm vẫn không 
nhận, nhưng mồ hôi tôi cũng toát ra. Tôi đưa tay vào Híi áo, cầu 
cứu từ "phép lạ” của ba hạt gạo đã chú niệm do Đức Đạt Lai Lạt 
Ma lạng Phật tử nhân Ngài ghé thăm chùa Viên Giác. Những hạt 
gạo được gieo xuống để hướng dẫn tôi tréo ở câu thích hợp. Nhưng 
tôi kịp nghĩ lại, dù gì tôi cũng là Phật tử... thứ thiệt (?!) nên kịp né 
tránh hành động thị gian, học lận đó. 

Cuối cùng, không le chịu nhận những... quả trứng lộn (đà dang ăn 
chay) thì thật quê xệ, tôi "bí chú” ở cuối bài thi như lời “trần tình” 
cất lý do vì sao - còn vì sao nữa, vì tội trèo cao, không lượng sức 
mình đèo bồng học lớp lớn - để quí Thầy... thông cảm! 

“Bạch quí Thây, 

Con đến đây lần đầu tiên như người lạc vÀo vườn trầm. Con dang 
ngây ngất trước hương (hơm ngào ngại của trầm, mãi mê thưởng 
thúc kiểu "cõi ngựa ngắm hoa" nên con chưa ngất được cành trầm 
nào cả. Tuy nhiên con hy vọng, lúc con trở ra, liên người con cũng 
phảáng phát được í' nhiều hương thơm của nó. Nam Mô A Dị Đà 
hạt” 

Viết xong rồi tôi ký lên, nộp bài. 

Ngày nhận lại bài, tôi vô cùng sửng sốt: 51 điểm/75. Như vậy là 
không "bù", có điểm là có ăn! Nhưng tôi chả... hãnh diện một chút 
nào. Đem phân tích thật kỹ bài làm của tôi, trong 51 điểm đó, 


phân nửa đo "đoán mò mà mò trúng", còn phân nửa mới chính thật 
"nháng phất được ít nhiều hương thơm của nó”. 


Nhác lại chị Thanh Trà, sự nhận xét của tôi về chị quả không 
sai. Tuy ở tuổi "già chưa tới, trẻ không còn" chị vẫn rất vui vẻ, hồn 
nhiên. 

Trưa thứ sáu, giữa híc tôi lẫn trong những Phật tử khác quây quần 
ở phòng ăn, tò mò xem Thầy Như Điển chấm thi. "Bài tôi ra dễ thế 
này mà ai lãnh hết zéro vậy cà?", Thầy nói và đưa mất nhìn lên 
đầu bài, (han "Trời, ông này là giáo sư đại học!”. Tôi cười thầm, 
nghĩ: "Bạch Thầy, ông ta là giáo sư đại học ở trường đời”, nhưng 
trong "trường đạo" thì cũng mới vỡ lòng như con thôi ạ", thì chị 
Thanh Trà đến khèo vai tôi: 

- Ê bô, tối mai mình muốn hát một bài "đăng ký" ở đâu, bồ? 

Tôi quay lại: 

- Em không biết nữa, nhưng dường như ở góc bàn đàng kỉa, mấy 
cô cậu đang hí hoáy viết đó. 

Văn nghệ tối thứ bảy là chương trình "đột xuất” thể theo sự yêu 
cầu của những người yêu văn nghệ, đồng thời là chương trình giải 
quyết liếp những màn ứ đọng của tối thứ năm. Tỉnh thần mọi người 
rất hăng say. Thời gian đài 3 tiếng, không giải lao, cho mỗi tối mà 
vẫn chưa dứt điểm các tiết mục. Từ các cụ già tình nguyện ngâm 
thơ đến Tang Ni, giới "sòn sòn”, thanh thiếu niên cho tới các em 
bé đoàn Oanh Vũ ai nấy đều trổ hết tài năng tuy "cây nhà lá vườn" 
nhưng nhiều màn vô cùng đặc sắc. Đặc biệt nhất là các màn kịch, 
trong đó nổi bật màn, do sự phối hợp của ban hành đường và trai 
soạn - không phải màn của tôi đâu - từ kịch bản đến điễn viên, tôi 
không thể tưởng tượng được, tập dượt trong thời gian rất ngắn mà 
đã thể hiện một cách tài tình như những nhà chuyên nghiệp. Vỡ hài 
kịch vừa tạo được nhiều trận cười ý nhị, thoải mái vừa chuyên chở 
cả những ý lưởng cao đẹp từ giáo lý Đức Phật để truyền đạt đến 
khán giả. 

Chị Thanh Trà gặp tôi, tấm tác khen mãi (nguyên văn lời chị): 

- Không ngờ Âu Châu quá nhiều nhân tài. Kỳ này về Canada, tôi 
phải "quảng cáo" mới được cho bà con bên đó bớt tính... ngạo mạn 
đi, 

Lời khen, tôi không rõ xuất phát tự đáy lòng hay xã giao của chị. 
Tuy nhiên, cho dù thế nào, tôi cũng thưa cùng quí vị "nhân tài” Âu 
Châu, khi dọc tới đoạn này, dừng vội... nở mũi như trái cà chua, 
hách xì xăng vỗ ngực xưng tên ta dây là "đỉnh cao trí tuệ", là "vĩ 
đại", là... là rồi cú ngước mặt lên cao coi trời bằng cái vung, mà 
hãy nên nhớ rằng người xưa còn có câu: "Cao nhân tất hữu cao 
nhân trị", hoặc "Núi cao còn có núi cao hơn" để rồi tu tâm dưỡng 
tánh học hỏi nhiều thêm nữa; Hước, không phụ "lời khen" của 
khách phương xa (chị Thanh Trà) và biếi đâu những khóa tu học 
tới, "nhân tài” Canada, sau khi đọc bài này chăng... nóng mặt bay 
qua dọ sức thì các "đỉnh cao trí tuệ" Âu Châu bị quê xệ đó. 

Chương trình kết thúc vẫn đúng 23 giờ theo qui định. Đêm cuối, 
một lần nữa, ban trai soạn đã rất đễ thương thay vào "chung rượu 
quan hà" bằng những chén chè thưng nóng hổi để bà con tiễn biệt. 
Vẫn trong căn phòng ấm cúng, mọi người vui vẻ trò chuyện nhưng 
trong giây phút này "gặp nhau đây rồi chia tay đường trường sông 
núi ngày mai ta sum vầy”; biết vậy, mà lòng ai nấy vẫn bịn rịn 
quyến luyến không nguôi... 

Thôi, chào nhé những khuôn mặt thân thương, chào nhé những 
tiếng cười, chào nhé những hàng cây và chào luôn những cơn 

"mắc" nhỏ li tỉ dễ ghét, lớn chỉ bằng đầu mũi kim thường bám đầy 
trên tóc, tai, mặt, mũi, quần áo mà vì sợ phạm sắt sanh trong lúc tụ 
học, tôi không nỡ giết. Tôi xin chào, chào tất cả. Hẹn gặp lại trong 
những khóa tu học sau. 


Mạ cuộc du ngoạn tham quan thắng cảnh địa phương, chùa 
chiền vẫn là tiết mục thường có trong cuối chương trình của các 
khóa tu học. 

Tù sáng sớm ngày chủ nhật, chiếc xe Bus đã chầu chực sẵn. Mọi, 
người tay xách nách mang, xiêm y thay dối trở lại cuộc sống bình 
thường sau một tuần ghếp mình vào khuôn khổ. Lẫn trong nhóm 
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người rộn ràng chờ đợi, tôi hân hoan bước lên xe chuẩn bị đón 
nhận không khí mới, khung cảnh mới... 

Đúng 8 giờ chiếc xe rục rịch chuyển bánh nối duôi theo một đoàn 
xe con bon bon nhầm thành phố Arhus trực chỉ, 

Ngôi trên xe ngắm cảnh, cũng cái kiểu "cối ngựa ngắm hoa", tôi 
chỉ ghi nhận loáng thoáng hình ảnh bên ngoài: Những cánh đồng 
lúa mạch, sông, núi, nhà cửa hai bên đường: một vài tòa lãu đài 
trắng toát cổ kính nằm khuất sau một công viên, chênh vênh trên 
một ngọn đồi nhìn ra biển, nhà nghỉ mát của vua chúa xứ Đan 
Mạch. Ai nhìn cũng lấm tác khen xinh đẹp, thơ mộng, nhưng đối 
với tôi, tôi cho đó là một nhà tù trưởng giả được sơn son thếp 
vàng. Người sống trong đó không khác như những con chữm bị 
nhốt trong lông son. Đã chắc gì đêm đêm ăn ngon ngủ kỹ, nếu 
không sợ "ma sống” lén vào ăn trộm, ám sát thì cũng khó ngủ yên 
vì những "ma chết” chập chờn. Đổi địa vị, cho tôi lâu đài đó chắc 
chấn tôi sẽ không nhận?! Cứ thử xem! Hà...! 

Đến trưa, xe dừng tại Niệm Phậi Đường Chỉ Hội Phật Giáo 
Hiormimg dùng cơm sau khi ghé thăm nhanh ngôi chùa Quảng 
Hương ở Arhus. Nhìn chung các ngôi chùa ở Ân Châu, đa số biến 
từ một ngôi nhà riêng sửa lại (rừ chùa Viên Giác) nên cho đù trang 
hoàng sửa đổi thế nào vẫn thiếu nét linh thiêng trang trọng như 
những ngôi chùa ở Việt Nam. Nhưng vì hoàn cảnh bó buộc, thôi 
thì, có vấn hơn không. 

Sau cơm trưa, tôi ở lại Fiorrng đợi 7 giờ tối xuống lâu "vượt 
biển" (di phà) qua Na Ủy theo chương trình riêng của tôi. Chiếc xe 
lại tiếp tục cuộc hành trình dọc bờ biển đưa mọi người về thủ đô 
Kobenhavn thăm chùa Liễu Quần bỏ lại tôi đứng tiếc ngắn ngơ với 
một chút man mắc trước lẽ vô thường hợp rồi tan, tan rồi hợp của 
cuộc sống. 


NIÊỀM MO ƯỐÓC 
GLÁNG SISH 


của các em trong trại cấm 


« Nguyễn Ngọc Kỳ 


- f. bá Giáng Sinh đã đến. Những cánh thứ Noel năm nãy 
M nhận được từ các trại ty nạn, ít hơn và ngắn hơn năm 
ngoái. Ty nạn cũng như con bệnh, càng cuối đời hơi 
thở càng ngắn! 
Cao Ủy Ty Nạn đã dẹp bỏ các cơ quan thiện nguyện để đóng cửa 
các trại ty nạn vào cuối năm 1995. Nhà Thờ, nhà Chùa cũng chưa 
gặp khó khăn. Tiếng hát của Ca Đoàn vẫn vang lên mỗi buổi chiều 
nơi thánh đường, Giọng ca đượm buồn, có vẻ ngắn bơn, đôi khi đứt 
đoạn... Linh tính cho hay, có thể có những bóng đen bao phủ bất 
cứ lúc nào. Tình trạng ngày càng căng thắng. Vài trăm đồng bào đã 
hồi hương, hoặc bị cưỡng bức. Những người còn lại, chịu đựng. 
Không biết khi nào số phận nghiệt ngã sẽ đến với họ và gia đình 
họ. Phó thác cho may rủi. Chờ đợi giờ thứ 25. 

Các cơ quan giáo dục không được phép hoạt động. Các lớp học 
cho trẻ cm cấp ï và cấp 1Ï đã bị chấm đút từ tháng 7.1995. Cũng là 
kế hoạch của Cao Ủy Ty Nạn để dứt điểm thuyền nhân. 

Dân chúng tự thành lập những lớp học chơ trẻ em, dạy lẫn nhau. 

Tại Whitchead Hồng Kông, các lớp học bị cấm, bà con phải "dạy 
chui” các em dưới gốc cây, bên bờ tường. "Trường học hiện tại chỉ 
là một mái hiên che nắng, lấy nền ximăng làm ghế, thùng giấy 
làm bàn viết”. Cha Vang - Linh mục tuyên úy tại Hồng Kông - tâm 

. sự trong cánh thư Giáng Sinh năm nay. 
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Tại Siklew Thái Lan, Cha tuyên úy Peler Prayoon Namwong - 
người Thái gốc Việt - vẫn được vô trại tiếp tục công tác mục vụ. 
Mỗi ngày có 800 em, không phân biệt tôn giáo, tới nhà thờ học 
giáo lý, rồi... học Việt ngữ luôn. 

Tại trại Palawan Phi Luật Tân. Hai chuyến bay đặc biệt đã "vét" 
gần hết các em đơn hành (unaccopanied minors). Các hoạt động 
mục vụ của nhà thờ chưa bị hạn chế. Buổi sáng các em vẫn đến 
nhà thờ học giáo lý, các thầy cô dạy văn hóa luôn. Các em còn 
được học Việt ngữ dưới hình thức sinh hoạt Hướng Đạo. Chính 
quyền tạm làm ngơ, không ngăn cấm. 

Tội nghiệp các cm, đi học "chui". Không có vở, cũng chẳng có 
bút. Lớp học "đi động" vấn cố duy trì do thiện chí của thầy cô và 


lòng hảo tâm của quý vị ân nhân. Không biết được bao lâu, cho tới 
khi các trại ty nạn bị... đồng cửa. Cồn nước còn tát, mặc đầu con 
bệnh ty nạn tram kha. 

Có em mới chào đời khi đến trại, bây giờ đã chạy lon tơn, tuổi thơ 
bị chôn vùi trong trại cấm. Quanh em và hiện tại là những chuỗi 
ngày đầy lo âu. những giấc mơ hãi hùng, những đoàn cảnh sát với 
lựu đạn cay, khói súng ngập trời... Còn trước mặt các em: tương lai 
mịt mù, tầm tối, không biết về đâu? Trục xuất, cưỡng bách hồi 
hương, nghe người lớn nói, các em cũng chẳng hiểu nổi, chỉ biết là 
khiếp sợ lắm. ¡ 

Niềm mơ ước Giáng Sinh của các em năm nay mong manh hơn 
nhưng thật ta thiết. Đó là niềm mơ ước độc nhất trong hoàn cảnh 
tù đày mà các em còn có thể mơ tới. Quanh các em chỉ có hàng rào 
kẽm gai cao ngất, chẳng có gì để dám ước mơ. Xin biến niềm mơ 
ước rong inanh đó thành sự thật. Ông Già Noel có mang quà tới 
cho các em không?, hay lại Fà Cảnh Sát, lựu đạn cay, khói súng... ˆ 

Không ai rõ được tương lai. Quá khứ đã qua. Chuyện gì rồi cũng 
qua đi. Cha Tước - Cha Tuyên Úy trại Palawan - thường an ủi bà 
con trong trại: "chuyện gì rồi cũng qua đi”. Không níu kếo những 
gì từ quá khứ để đeo nặng khổ đau. Tương lai thì chưa tới, cũng 
chẳng tạo những lo âu chưa có thật để mà chất nặng thêm gian 


- nan? Ít nhất còn mùa Noel năm nay, thì thôi, hãy cứ gửi cho nhau 


lời cầu chúc an bình, may mắn, và cùng cất tiếng hát mừng chúa 
Giáng Sinh: 

“Nơi hang Belem, thiên thần hát ca 

Thiên Chúa vinh danh, chúng nhân an hòa... 


Giáng Sinh 1995 (CR 545) 


VŨ " LONG 


(NMgâm ngủi thương bạn giác 
ngàn fhu - Tùy Anh} 


ấp chuyến xe lửa cuối tuần trở 
1) về cố thổ- một tỉnh thật xa của 
miền Bắc Đức, dù phải thay đổi 
nhiều chuyến tàu, nhưng anh Phạm Văn 
Thế và tôi vẫn cảm thấy an ổn hơn khi phải 
lái xe vượi những dặm đài thiên lý để về 
tham dự đám tang của một người bạn- Vữ 
Ngọc Long, vữa mới nằm xuống vì tử nạn 
xe hơi vào ngày 11.12.95 tại Reutlingen- 
một tỉnh miền nan nước Đức. Những xúc 
động còn tu nặng trong tâm nên chắc 
chắn răng chúng tôi không ai còn tỉnh trí 
để chú tâm vào việc lái xc trên xa lộ của 
một xứ Âu Châu mà lốc độ không bị hạn 
chế, mặc dù luật lệ giao thông được dẫn 
bản xứ ôn trọng tuyệt đối. 

Tháng 7.95 vừa qua, tôi cũng mới ở chơi 
mấy ngày nơi đây với Long, trước khi lôi 
đi Paris tham đự buổi họp thương niên của 
Trung Tâm Âu Châu thuộc Văn Bút Việt 
Nam Hải Ngoại. Giờ bạn tôi đã ra đi vĩnh 
viễn. Cuộc đời thật vỏ thường. Tiếc thương 
nào nói lên cho xiết. 

Đan Hà- người bạn văn, đưa chúng lôi ra 
ga xe lửa Reutlingen vào một sắng mùa 
đông, cũng đã trở về nhiệm sở. Tôi còn nhớ 
cũng tại sân ga này, tháng 4.1994, Long đã 
đưa tôi đến đây để đáp tàu trở về Hamburg, 
sau lần đại hội lưỡng niên của Trung Tâm 
Âu Châu họp tại Strasbourg. 

Trời lạnh. Tuyết còn đóng từng mảng trên 
sân ga. Con tàu tính lẻ đến sớm hơn dự 
định, hay là chúng tôi đã đáp chuyến tàu 
khác không đúng như trong chương trình 
dự liệu để đến Stutigart. Tôi thu mình trên 
ghế, nhìn qua khung cửa, những đồi núi 
chạy lùi sau lưng tàu, hay chính tôi chạy 
lùi về thời quá vãng, Một nơi nào đó hoang 
sơ, một nơi nào đó núi rừng thâm u ở 
Lichtenstcin, bạn lôi Vữ Ngọc ong, đã ở 
đó hơn mười mấy năm cuối đời để "lén nứi 


®Phn Vần 


bất rây”- như tê một bài thơ của bạn đã 
đãng trên tờ báo Wfef Jưmb mà suốt mấy 
năm trời chúng tôi đã cùng chung sức thực 
hiện. 

Lớp tuyết trắng phủ đầy từ đưới chân đồi 
lên đến đỉnh núi Lòng đang ngậm ngùi, 
nên tôi cản nhiễm mâu tuyết lạnh tang 
thương. Long giờ đây đã nằm trong lòng 
đất lạnh. Đất trời di vào đông, khí buốt 
căm căm, nước buốt căm căm. Lời kinh 
cầu thanh thoái. Tiếng chuông mõ cảnh 
giác đều nhịp xót thương trong đám lang 
của bạn tôi vào lúc 10 giờ ngày 15.12.95 
lại nhà thờ nguyện nghĩa trang (ñier den 
Linden thuộc tỉnh Reutlingen. Buổi cầu 
siêu đo Thượng Tọa 7Ö Như Điển, Viện 
chủ chùa Viên Giác, làm chủ lễ. Bác Trần 
Xuân Hin, Chí Hội Trưởng Chỉ Hội Phật 
Tử VNTNCS tại Reutlingen và vùng phụ 
cận, dại điện cho gia đình tang chủ làm 
Trưởng ban Tổ chức. Tiếng kinh cầu phiêu 
hốt sẽ đưa linh hồn bạn tôi sớm được siêu 
thăng tịnh độ. Tôi thăm cầu nguyện như 
vậy. 

Tuyết sẽ tan, trời sẽ lạnh. Vành khăn tang 
mầu trắng quấn trên đầu trẻ thơ ni đám 
mây mù mầu xám vất qua đầu núi. Bạn tôi 
ra đi như hàng cây mùa đông trụi lá. Các 
con bạn bơ vơ như những cành ngọn lẻ loi. 
Biết bạn có trở về với con như lá xanh sẽ 
trở về với cành ngọn khi sang mùa mới? 
Sống gửi, thác về. Còn nhớ chăng, Long ơi, 
là trong lâm khám của người ở lại! Chỉ 
mong được thấy màu thanh thoát từ thượng 
giới xuống, chứ không ai mong cầu từ mặt 
đất khổ ải mọc lên. Cái hạnh phúc đơn sơ 
trần lụy một thời đã hưởng, cái đấm say 
xói đắng một thuở bạn đã trải qua, bây giờ 
phản chiếu vào hồn như một mảnh đời xưa 
cũ, một khối bãng khuâng ngây ngất huyền 
diệu như một phép lạ nhiệm mầu. 

Núi bây giờ không còn mang màu xanh 
gần gũi. Núi vô tình, thư mình trong màu 
xắm ảm đạm của những tháng ngày mông 
muội mùa đồng, Núi trở thành xa cách, 
hướng về trời, xa loài người. Núi có xa 
người được không? Bạn thu mnình trong 


núi. Bạn có xa bạn bè đồng đội được vươn 
lên cao. Người có mặc cảm tự tỉ nhỏ nhơi, 
nhìn xuống vì phải lăn lộn kiếm sống ngoài 
đời, vì phải đấu tranh với người đồng loại 
để khỏi bị chèn ép, trấn lột. Bạn tôi đã lăn 
lộn trong nhiều công việc để kiếm SỐNG: 


Như cuộn chỉ quay quanh trục 180 vòng 
một nhút 

Những âm thanh cuông loan 

Mãi văng vắng dù ta rời xa cả một đêm 
đen rộng mị 

Cũng một khoảng không gian biền biết 
mút đồi 


Như cuộn chỉ quay quanh trục 150 vàng 
một phút 
Ta thấy dời vất vướng một mâu tang 
Giữa hàng máy ân: thanh cuồng mộ 
Tiếng gầm gửừ như tiếng dời rên 
quá nửa đời ngang dọc, 
giờ còn gì hai bàn tay trắng và niềm dínu 
Sơi chỉ dứt tựa như lòng mình hít 
Chỉ nổi rồi còn lòng mình ai nổi được đây 
Đời hỡi dời dâu biển thể này đậy! 
( Tên Xe Chỉ Laru Đầy) 


Tôi tìm gập bạn tôi một lần tại xí nghiệp. 
Tấm thân còm cỏi giữa những hàng máy xe 
chỉ chạy dài hun húi. Tiếng mấy ồn ào dưới 
ánh đèn mù. Những sợi chỉ đứt còn vương 
trên áo như những nợ đời còn mãi quấn 
quít đề nặng trên cuộc đời bạn tôi. Thế 
nhưng đôi mắt bạn thật sáng dưới cặp kính 
cận dày, tiếng nói hùng tráng, nội lực tràn 
đầy. Một néi hân hoan, tiếng cười chưa 
thành, niềm vui mới chớm; nhưng đó là 
đấu ấn của một đổi thay. Tôi mừng thấy 
bạn tôi đã lấy lại nghị lực và phong độ cũ. 
Không như trước đây từ hồi mới vào nhận 
việc- cái công việc tay chân mà nghiệp dĩ 
bất buộc phải bất chỉ, nối chỉ bằng tay trái- 
mà bạn tôi lại quen tay phải! Khó khăn thê 
thám chưa! Bạn tôi đã tâm sự gần như 
muốn khóc về thân phận của những thành 
phần trí thức, lỡ thời lỡ tuổi, khi phải làm 
việc chung với thành phần lao động kém 
học. Tôi thông cảm với cảnh ngộ của bạn 
vì trước đây mấy năm tôi cũng đã gặp phải 
nghịch cảnh này. Cái tâm trạng chấn 
chường, thất vọng, nhục nhã, tủi thân...đã 
vật lộn, cắn xé trong tâm; đã đòn nén, hành 
hạ tôi một thời gian không ngắn khi tôi 
phải giấu nhẹm mảnh bằng đại học để lao 
động tay chân, tự túc cuộc sống như bao 
nhiêu người khác. Phải chăng đó /2 nỗi oan 
nghiệp của tâm thức, thiếu an nhiên tự tại 
nên lòng mãi cưu mang ngọn lửa ưu phiền! 
Rồi chợt một ngày tôi phát hiện chung 
quanh tôi, những đồng nghiệp của mình lúc 
nào cũng vui vẻ thoải mái. Tôi tự hỏi, tại 
sao tôi không được như vậy mà hại mang 
phiên muộn vào thân? Tôi nhớ lời ông cụ 
tôi đặn ngày xưa lì “phải chấp nhận mọi 
hoàn cảnh để sống!" Đề sống, Bia sống. 
Khó thật ! Nhưng mình cố "tập"! Nghẹ lời, 
bạn tôi cũng "tập” quên mình đã xuất thân 
từ Ban Cử Nhân Báo Chí Viện Đại Học Vạn 
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Hạnh Sàigòn và Ban Cao Học Chính Trị Xã 
Hội thuộc Viện Đại Học Đà Lạt. 

Thế röi nghề đạy nghề. Bạn tôi đã làm 
quen với những dàn mấy, những cuộn chỉ 
để thấy cuộc đời vẫn: 


Như cuộn chỉ quay 180 vòng một phút 
„KốI xa nhiều dời cũng quay quấn mà thôi 
Nước mất, niềm đau và vùng trời kỹ 
niệm 

Đời ơi dời ! Xăn cuốn trọn dĩ thôi 
Để ta mất, ta quên di dĩ vãng 
V yên lòng làm tên xe chỉ lưu đây † 

( Tên Xe Chỉ Lưu Đày) 


Bạn tôi đã dấu tranh với kẻ thù cộng sản 
hết sức quyết Hệt, cứng rắn, không đung 
thứ, không tương nhượng- cực đoan là đằng 
khác; đấu tranh cho một lý tưởng và thủy 
chung với lý tưởng đó. Vì vậy đối với 
những thành phần "đớn gió, trở cờ”, “hòa 
giải hòa hợp” bạn tôi cũng tấn công với 
nhiều lời lẽ gay gắt hay lên ấn một cách 
nặng nề... 

Trong thời gian này, tại Việt Nam gia 
đình bố mẹ của Long bị chính quyền làm 
khó đễ vì có "đứa con ngõ nghịch phản 
động dám chống phá nhà nước Xã Hội Chủ 
Nghĩa Việt Nam ở hải ngoại!" Tại nơi đây, 
chính bản thân bạn tôi cũng bị thành phần 
thù nghịch hù dọa. Thế nhưng càng điều 
linh tần tạ, con người càng có cảm ứng 
khát khao về chí hướng đấu tranh; càng có 
sinh lực, có sức sống để vươn lên đứng 
thắng trực diện với kẻ thù. Bạn tôi đã đấu 
tranh, gìữ ngọn lửa đấu tranh chấy liên tục- 
không do mội thứ nguyên liệu trần thế mà 
do ý thức tâm linh! 

Thế cho nên bạn đã kêu gọi, trong phần 
kết của "Bài Thơ Thương Dau”" sau mười 
lãm năm mất miền Nam Việt Nam: 


Hỏi ai còn chút thù nhà 
Xin cùng tôi với chẳng thà chết vĩnh! 


Khi cộng sản Đông Âu thoái trào, tên độc 
tài Causoscu của Lễ Ma Ni bị thanh toán, 
thủ đồ Bucarest được giải phóng, bạn tôi 
viết bài thơ "Fửa Jhicaresi- Lửa Sàigòn- Hà 
Nột, có đoạn hừng hực lửa căm hờn sắt 


,miấu: 


Quay súng lại hỡi những anh bộ đội 

Bán nát dầu, đối hết kẻ cuông điện 

Mấy thập kỷ chúng ăn xương, nổng mẫu 

và đọa đày mấy thế hệ thanh niên 

Qua cuộc cách mạng của các nước Đông 
Âu giải thể chế độ cộng sản, bạn tôi, trong 
bài thơ nêu trên, cũng đã kêu gọi "bộ đội 
con chấu cụ Hồ" hãy vùng lén làm lịch sử: 


Ngày lửa châậy át tới ngày lửa chây 

Từ Sàigòn Huế Hà Nội kế tay 

Nhân dân Việt không thể còn gục đầu mãi 
mất... 

Này anh quân đội nhân dân 

hãy tỉnh lại anh ơi tỉnh lại 
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Đứng lên anh đáp lời kêu sông nút 

Đẹp lũ qui hình người và giải tắn Đảng 
giết dân 

Chiến tháng này nhân đân đời dời ghỉ nhớ 

và tha thứ những lầm lần ngày xưa 

TÃ Ma Nĩ quân dội làm lịch sử 


Còn dợi chờ gì nữa các anh 
Đừng lên đi vì dân diệt bạo 
“ng lên anh! 
Địng lên anh! 


Hơn trăm người đã đến tham dự đám 
tang. Dịp này, anh Thế, thay mặt bạn hữu, 
đọc bài “A7 Điểu VH Ngọc Lang” của nhà 
thơ Huyền Thanh Lữ. Còn tôi, đại diện cho 
Trung Tâm Văn Bút Âu Châu và Ban Biên 
Tập Báo Viên Giác- là hai tổ chức bạn tôi 
một thời đã sinh hoại và cộng tác, dọc bài 
Điếu Van “Thương Tiếc Vũ Ngọc Long” 
Trong số người hiện điện, ngoài nhà văn 
Vũ Nam- mà bạn tôi coi là thân hữu để tâm 
sự, chị Nguyễn Thị Sửu là người bạn để 
tâm tình, còn rất nhiều người thân quen lại 
địa phương mà bạn ngỉĩ là “không cùng 
tầng số" và đại điện của Cộng Đoàn Công 
Giáo cũng đã đến với bạn lần cuối. Ngoài 
ra còn có những chiến hữu trong Hội Cựu 
Quân Cần Chính như Nguyễn Kinh Tân từ 
Ravensburg Những thân hữu từ 
Strasbourg, từ Mùnchen như Lương Thanh 
Tâm, Lê Hồng Đức; những vị trọng tuổi 
như bác Thiện Nghĩa Đào Trọng Hiếu từ 
Karisruhe, Ông Phạm Ngọc Ninh từ Hòa 
Lan...và còn có một bạn hữu của Long mà, 
tôi không quen biết, cũng do những mối 
thâm tình nên không nề tuổi già sức yếu, 
đường sá xa xôi hay bận rộn công việc đã 
đến tiễn dưa bạn đến nơi an nghỉ cuối 
cùng! 


Những nóc nhà thờ nhô cao trong những 
xóm nhà ngói lợp băng tuyết trắng. Mùa 
vọng vẫn còn. Giáng sinh sắp tới. Lạ nhĩ, 
Giáng sinh năm nay làm cho tôi quay quất 
nhớ Long. Đã mười một năm rồi còn gì, kể 
từ Giáng sinh năm 1984, tôi đón Long ở 
nhà gã lĩambuig, lần đầu hai thằng chưa 
biết mặt, chỉ biết nhau qua duyên văn 
nghệ. Hồi đó tôi đang điều hành tờ báo của 
cộng đồng ở địa phương này. Long ở trong 
Ban Biên Tập. 

Mội tên mảnh khánh đang đứng đợi, một 
túi xách tay đặt trước chân. Trâm tư. 
Không nôn nóng. Bất cần đời. Tôi tiến tới 
hỏi: 

- Mĩ Ngọc Long 7. 

- Phù Vần f 

Trang cái lạnh căm căm của đất trời năm 
đó, chúng tôi có dịp tâm tình để giải tỏa 
lòng mình hay để sưởi ấm lòng nhau. Long 
coi tôi như một người anh. Tôi biết làm 
mội người anh rất khó- nhất là có một đứa 
cm kết nghĩa tài giỏi ngang tàng như Long. 

Ôi tâm thức lãng đãng phiêu bồng. Qua 
cuộc đổi đời trăm chuyện bể đâu. Mẫu quá 
khứ nào cồn sót lại chút xanh tươi ngày cũ 
để ươm lên những hạt mầm hy vọng của 
mai sau. Một ngày nào chưa trở về quê cũ, 
xin gởi lòng nhung nhớ hoài hương. Ai về 


để gửi nhớ thương? Ai về để nhấn hỏi bằng 
hữu? Ai về để gợi lại cuộc tình ngày cũ hay 
mãi mãi để tự hỏi : 


Hoài cố quốc, ai về ta nhắn gửi 
“Khối lòng này đầy ấp nhớ quê hương 
Vâ thăm hỏi gữhm ta bao bằng hiểu 
Chốn lao tù hay lận lội rừng sâu 
Người tình nhỏ còn đợi chờ héo hát 
Hãy ôm cầm, dành dứt bỏ đường lơ 
(Ly Khách Bèn Trời Nghe Muốn Khóc) 


Để. 


Thăm lại người vợ ngày xưa của những 
ngày hạnh phúc 
Nhưng nửa đường tan vỡ tại biển dâu 
Nàng nay chấc tay bồng tay bế 
Sóng vui vầy hay dau khổ với chồng con? 
(Sẽ Chẳng Là Mơ) 


Rồi quần quại: 


+ 


TC g1 đu, A= # an đợ— 
Ä4xỚi đứt Gai cừ Q”ay tả Lựa 1C 


LỐc mơ nhiều cũng dành bỏ mộng thôi! 
Rồi quay quất tự hỏi: 


Đời ly khách đến bao giờ hếi nhỉ 
CŨ gượng cười, chữ hy vọng ngày mai 
(Ly Khách Bên Trời Nghe Muốn Khóc) 


Lớc vọng của bạn tôi là được mmội ngày 
trở về trên quê hương không còn cộng sản, 
để tạ lỗi với mọi người vì mặc cảm phạm 
tội dã chạy lấy thân và mười mấy năm trên 
đất khách quê người cũng chỉ vì miếng 
đỉnh chung mà bầu như quên lời thề ước 
đấu tranh cho ngày trở về quang phục quê 
hương. Xin nghe lời bạn tôi nhấn nhủ với 
người fình: 


Anh sẽ về quê hương 
Nơi đất nước đã một lần trốn chạy 
Tìm lại những gì mất mắt ngày xưa 


Gục mặt thật sâu xin tạ lỗi với mọi người 
Rằng thuở ấy quê mình đầy lang sói 

Tũ Cộng Hồ về tàn phá quê hương 

Anh đã chạy lấy thân quên người ở lại 
Để giờ đây mang lấy hận đầy vơi. 


Rôi bạn tôi ân hận: 


Giá như ngày đó làm dũng sĩ 
Mang kiếm Kinh Kha, chéi an lòng! 
(Xin Tạ Lãi Cùng Người) 


Tuy nhiên trong bài "Sẽ Chẳng L2 Mơ”, 
bạn tôi nghĩ: 


Chắc chấn có một ngày không xa đâu 
nh? 

ta trở về thâm lại chốn quê xưa 

Xif Bì Rịa mội vùng trời kỷ niệm 

thăm mộ cha chôn bên suối sau nhà 

Người đã chết mang theo niềm uất hận 

Mộng tung boành đứt gánh gây bí thương 

Cặp lại mẹ sau những năm dài nhung nhớ 

Chác mẹ giờ còm cỏi tóc bạc phơ 


thăm lại xám lầng xưa, ai còn ai miất 
thăm những bạn bè ngày tù tội có nhau 


Rồi bạn cũng đi lần từ Nam ra Bắc, đặc 
biệt để: 


Thăm những trại tủ ngày trước đã giam (a 

Ta cũng dÍ thăm những tôn công an, du 
kích 

Nếu gặp được ta sẽ không oán thù, hận 
trách 

Mở nụ cười tha thứ chuyện đã qua... 

Điều đó chứng tỏ cái tấm lòng khoan 
dung độ lượng của bạn tôi đối với đồng 
loại. 


TTầu đến StuHgan. Chúng tôi tìm mội 
quán cà phê đứng, vừa uống vừa đợi 
chuyến tàu lên Frankfurt. Chúng tôi rất ít 
chuyện trò, có lẽ nỗi buồn về thầng bạn 
“nửa đường đứt gánh” còn mang nặng 
"trong tím mỗi người. Giữa sân ga lớn nhộn 
,nÈhịp, đông người, với những chuyến tầu tốc 
hành quốc nội hay liên Âu Châu như IC 
(Inter Cưy), ICE (Tnter CHy Express), CN 


nter City Nigh), EC (Euro Cũy), EN” 


(Euro NighÐ), tôi cũng chỉ đám mơ ước cho 
quê hương Việt Nam ngày nào được trang 
bị những chuyến tàu tương đối như ÏR 
(Inter Regio), RE (Regional Express), RB 
(Regional Bahn) hay tàu chạy trong thành 
phố như SE (Stadt Exprcss) là đủ. 

Thế nhưng sau hai mươi năm cộng sản 
nhuộm đỏ miền Nam Việt Nam, hai mươi 
năm “hỏa bình thống nhất" nhà nước Cộng 
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cũng chỉ 
có một loại tàu chợ Thống Nhất- một loại 
tàu hỏa đáng lý đã phế thải từ lau, lại thêm: 
dơ bẩn, tồi tần, thiếu an toàn, thiếu an 
ninh, đầy dẫy thành phán. móc túi, cướp 
giụt... 

Cũng tại sản ga này, cách đây trên năm 
năm Long đã từ Reuilingen lên đón tôi với 
Nguyễn Hữu Huấn, Từ Ngọc Phong vào 


suất ky tra troanẽz Eần sinh bat in 


HH Buổi ¡khu mua TU Ng, “H1 sinh hoại của 
Trung Tâm Văn Bút Âu Châu tại Strttgart. 
Sau buổi sinh hoạt tụi tôi kéo về tổ ấm của 
Long. Lần đó tại một ngôi nhà cũ kỹ, ẩm 
thấp, không có phòng tấm, khi đi còn nghe 
rõ mồn một tiếng bước chân của mình trên 
sàn nhà. Nhà dựa lưng vào vách núi, sau 
lưng là con suối- chấc không phải Ngọc 
Tuyền của cõi Bông Lai hay chốn Thiên 
Thai. Được vậy chắc hẳn bạn tôi đã thành 
tiên lâu rồi còn gì! Đêm năm ngủ nghe mùi 
ấm mốc, hít khí lạnh và nghe tiếng suối róc 
rách đều nhịp đến độ não nề! Không trách 
Bì Long, đù có vui, có nồng nhiệt với 
khách đến mấy nhưng ngôi nhà hầu như 
vẫn thiếu sinh khí, vẫn mang chứa không 
khí ảm đạm u buồn. Thiếu hình bóng đàn 
bà. chăng? Cuộc đời của bạn tôi có một 
cuộc tình bị thương, đau xói với người vợ 
mà sau thời gian tù tội vượi trại trở về, bạn 
tôi không thể chấp nối, sống chung được 
nữa... Bạn tôi đeo đẳng những uấn khúc éo 
le. Chắc chắn rằng, không những chỉ riêng 
bạn tôi mà còn có rất nhiều người khác, 


cũng đã lầm lẫn khi chọn đối tượng để lập 
gia đình. Nhưng sau một thời gian chung 
sống, thì nới hay rằng cả hai đều khó dung 
hợp. Sở đi người ta còn gấn bó với nhau 
chẳng qua vì những liên hệ gia đình, con 
cái, dạo đức, gia phong... nên lắm lúc phải 
nhẫn nhục chịu đựng dâu lưng với nhau rà 
sống chung dưới một rmmấi nhà với những 
bất đồng về chính kiến, sở thích, quan 
niệm sống... 

Những lần sau, mỗi năm một chuyển narn 
du, tôi thường với Huấn, Thoäng, có khi 
với anh Thế nữa, đều ghé thăm Long vài 
ngày. Những lần sau này ở ngôi nhà mới 
của Long khang trang, tiện nghĩ hơn, được 
chủ nhân trang hoàng khá tươmn tất với 
nhiều kệ sách báo. 

Những lần viếng thăm như vậy, thường 
Long làm đầu bếp chính cho cả nhóm "đực 
rựa”! Long rất quí bạn và thích chiêu đãi 
bạn tại nhà để thưởng thức tài "nói trợ” của 
mình. Hễ chúng tôi có đi đâu hay thăm 
viếng ai. Long ở nhà lo việc "bếp mức" và 
lúc nào cũng không quên căn dặn vài ba 
lần là “nhớ về nhà ăn cơm!" Có lẽ cảnh 
“mà trồng nuôi con” đã tạo cho bạn tôi 
thành nề nếp và Long coi chúng tôi cũng là 
những người thân trong nhà. 

Một lần, sau Tết Nguyên Đán, chúng tôi 
đến thăm gia đình anh Hàn Cường. Ô đó 
gặp thêm các anh Vũ Ngọc Yên, Nguyễn 
Anh Tuấn, Trần Văn Huyền... đều quen biết 
và quí mến chúng tôi, nên đã chuẩn bị một 
bữa nhậu linh đình. Chúng tôi thậi khó xử. 
Đành nhấm nhấp tí đỉnh, hàn huyền nửa 
vời rồi phải trở về ăn tối... gần 10 giờ đêm. 
Long đã khóc vì giận giỗi. Chúng tôi cảm 
thấy ân hận đối với người bạn chí thành. 
Có lần Long đã thú nhận là Long có rất ít 
bạn mà có rất nhiều bè. Bạn để tâm sự, 
sống chếi, Còn bè chỉ để nhậu nhẹt mua 
vui! Thế cho nên Long đã lãm sự: 


Tôi dã khóc trên chuyến làu lý xứ 

Chiều thật buôn lần cuối thấy quê lương 
Mưa nhẹ hạt biển mây mù che phi 

JNhư một đời trước mặt có ra chỉ 


Tôi dã khóc kh tháng tư lại đến 

Mười năm rồi sao nước mất chẳng vơi 
Tôi đã tiếc, tôi sinh nhầm thể Ký 
Chẳng làm gì cho đất nước, quê hương 


Tôi dĩ khóc, những mùa dông xử lạ 
Tuyết phủ mờ, trời lạnh buốt tối xương 
lén song cửa, tuyết trắng mâu tang phủ 
Tựa khăn sô quấn trọn kiếp lim đây 


Tôi đã khóc bằng tiếng cười tắt nghẹn 

Mì mắt khô, lệ chẳng thể luôn trào 

Thôi vĩnh biệt, ôi quê hương vêu dấu 

Chấc thân này yên nghỉ xứ người thôi! 
(Ôi đời ! Ly Xứ) 


Giờ thì bạn đã yên nghỉ xứ người rồi. 
Đúng như điều Long "trăn trối” với người 
tình trong bài "Hãy Khác Đi Em”, có đoạn 
buôn thảm thê thiết như sau: 


Rồi ngày tháng qua đỉ nơi đất khách 
Niềm: ti theo mây gió thoảng bay 

.Đãi nghĩa trang chắc có ngày chặt chội 
Còn chỗ nào vùi lấp tấm thân anh 

Thôi cũng mặc, một đời anh gỗ mục 
Tiếc thương gì thân xác của rong rêu 


Hoặc đoạn cuối trong bài "Ôi ĐM? ! L, 
Xử" 


Thôi vĩnh quyết quê hương di yêu dấu 
Chác thân này yên nghĩ xứ người thôi! 


Từ Frankfurt đi Kassel, không tranh nổ 
với tàng trăm du khách đa số còn trẻ tuổ 
đi chơi cuối tuần, nên chúng tôi đành ngõ 
chen chúc đưới sàn của một toa tàu dàn 
để chở hàng hóa. Trong không khí ngộ 
ngạt đó, tôi nhớ đến những lần bạn tô 
muốn thôi cộng tác với tờ báo Viên Giác 
vì lý do riêng, hoặc vì sự thiếu cảm ngí 
giữa tăng và tục! Những lần đó chúng tô 
đã tâm tình sáng đêm với niềm thao thứ 
khôn nguôi mối sầu viễn xứ để phân tích 
thảo luận về mặt đấu tranh văn hóa, về tinÏ 
thần phục vụ đạo pháp đân tộc. Long chự 
phải là một Phật Tử thuần thành. Nhiều lầ 
họp Ban Biên Tập hằng năm, tôi chưa thất 
bạn tôi vào chánh điện lễ Phật bao giờ 
ngoại trừ một lần duy nhất cách dây hơi 
năm năm trong ngày lễ phát tang và cầi 
siêu cho hương linh của bố Long rmất tạ 
Việt Nam. Còn tôi, chưa đủ trình độ hợc 
Phật để thuyết phục bạn tôi loại bỏ ắc 
tưởng để trở về hiện thực. Mà tính lạc quat 
an trú trong hiện tại cần phải qua một qui 
trình tu tập để cứu độ cho chính rnình vi 
sau mới có thể giúp cho kẻ khác tìm thấ) 
châu lý "tự giác giác tha, giác hạnh việt 
tấn"! Dù sao chúng tôi cũng đồng nhật 
thức về ranh giới giữa an vui và đau khổ 
gắn liền với cảnh giới trí huệ và sĩ mê. Tô 
không nhớ rõ một vị nào đã viết "Nơi nàc 
có trí huệ thì nơi đó có hạnh phúc. Nơi nàt 
có sĩ mê thì nơi đó có đau khổ”. Sau đó, tô. 
viết cho bạn tôi bài thơ để nói lên mộ 
khoảng cách đương nhiên, mọt khác biết 
phải có giữa Tăng và Tục, giữa Đạo vì 
Đời: 


GIHữa dau thương và hạnh phúc 
Giữa niềm vui và nỗi ưu phiền 
là mặt trời trong ý thức 

là lửa cháy trong trái (In 


Giữa ánh sáng và bóng tối 
là niềm cay dáng ê chề 
Giữa hôn trầm và hồi lỗi 
là bờ giác và bến mê. 


Giữa lăng và lực 

là khoảng trúng khôn cùng 
của giận hòn, nhân nhục 
của chấp ngã, bao dụng † 


Giữa đạo và đời 

13 khoảng hư vô điệu vợ 
Giữa người và tôi 

là trất từn biết nói 
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Giữa không và có 
Giữa nhớ và quên 

là mơ hồ cơn gió 
„ là tự tại an mhiên 
(Tùy Anh - Rồi Một Ngày Tâm Tĩnh Lạng) 


Chỉ có những vị chân tu mới đối xử với 
tha nhân bằng cái tâm bình đảng, không 
phân biệt, không rong cầu, không tiếc 
nuối, không khác biệt giữa người Tăng kẻ 
Tục, giữa kẻ cho và người nhận. 

Sự hiện diện và chủ lễ của Thượng Tọa 
Thích Như Điển (mặc dù Thượng Tọa mới 
trở về chùa Viên Giác tại Hannover sau khi 
tham dự hai ngày biểu tình và tuyệt thực 12 
và 13.12.95 trước Quốc Hội Âu Châu 
Strasbourg) trong đám tang của Long đã 
nói lên cái phong độ từ ái, hỷ xả của một 
bậc tu hành đạo cao đức trọng, đã tỏ niềm 
luyến mến của một vị Chủ Nhiệm đối với 
một cộng sự viên đã một thời cộng tác với 
mình trong Ban Biên Tập Báo Viên Giác. 


'Tren chuyến tàu từ Kassel về Hannover 
và Hamburg, anh Thế và tôi nhấc lại những 
kỷ niệm về Long trong những lăn Long đến 
thuyết trình (mà chúng tôi thường bảo là 
"đï miứa mở") do Hội Người Việt "Ty Nạn 
Cộng Sản tại địa phương tổ chức trong 
những lần kỷ niệm Ngày Quốc Hận 30.3 
hay Giỗ Tổ Hùng Vương. Tại dây thường 
cố sự hiện điện của anh Lê Hoà tức là nhà 
thơ Huyền Thanh Lữ đến từ Đorsten, miền 
trung Đức. 

Trong những dịp này, anh cín thường cà 
phê, la de, thuốc lá gần như suốt sáng. 
Cũng giống như người xưa, bạn tôi cũng 
lấy rượu tiêu sầu. Hãy nghe tâm sự của 
Long trong hai mốc thời gian qua hai bài 
thơ: 


Đêm nay tròn 17 năm ngày tang thương 
đất nước 

Quán khuya buồn, ta lữ khách mềm môi 

Rượu dáng như đời Íy xứ 

Ôi chao đời! 

Mộng mị thuở ngày xưa 

Thêm ly nữa! 

ừ cho thêm ly nữa! 

Chắc ly này ta ngủ được giấc say 

Ngủ giữa quần khuya đêm vấng đèn mờ 

Mong mơ được những gì ta hàng ước... 


Ta ngủ sao mà nước mắt vẫn (ràn 
Khóc vận nước hay khóc dời những trang 
dừng sĩ 
.Tu thân phận hèn, kẻ sĩ chẳng ra chỉ 
Thơ thì cứ dượn buôn những nhế 
Rượu rót đều, đong ngày tháng cổ không 
Còn bao nhiêu kẻ mơ cung kiếm 
Ta đập Íy thề chuyện Lính say! 
(Ly Khách Bên Trời) 


Ba năm sau, dúng hai mươi năm tủi hận, 
cũng là mười năm bạn tôi ly xứ. Ngày 
Quốc bận 30 tháng 4, xót xa nỗi hờn vơng 
quốc, Long lấy rượu khóc cho quê hương, 
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khóc mẹ, khóc cha, khóc cho bằng hữu và 
khóc cho thân phận mình: 


Quán vắng mình ta 
Cạn ‡y lại đầy 

Thị mươi năm rồi 
Tháng Tư dọa đây 
Tháng Từ buôn túi 
Tháng Tư nhớ đời 


Mười năm xứ người 
TOÐời như ly cạn 

Trơ đáy chắn chường 
Đời như lí ứa 

Gió cuốn rnuôn phương 


Mười năm xứ người 
Quán vắng ía thôi 
-Lũng vơi lại đầy 
Tháng Từ lại đến 
Thôi dập ly này 
Lấy gan mài đá 
Lấy máu viết lòi 
Thê nguyễn năm đó 
Trở lại quê xưa... 
(Tháng Tư Nước Mắt Hoen Mờ) 


Thời gian gần đây Long mới tìm được 
người bạn lâm tình. Trong cuộc đời vất 
vướng héo mòn với tình người nghiệt ngã, 
những tâm hồn cô đơn cảm thông tìm đến 
với nhau. Yêu vì tài, mến vì tình. An ủi, 
khích lệ, xoa dịu, tâm tình với nhau: 


tắm thận kỷ anh là lên vong quốc 

Múa dời rồi thân gỗ mục ích chỉ 

Gií trai xưa đành chôn chặt xóa mờ 
Chuyện cơm áo khiến anh thành hèn mọn 


Đời của anh thành r¡ảnh đời nhầu nất 
Chấp nối gì thêm vụn vỡ mà thôi 
Ôi quê hương biền biệt mãi chân trời 


Rồi ngày tháng qua di nơi dất khách 
Niềm tín theo mây gió thoảng bay 
(Hãy Khóc Di Em) 


“Trong tình yêu mới rồng nàn, Eøng dã 
viết cho người mình yêu, Phương lĩnh 
Nguyễn Thị Sửu, bài thơ tình thám thiết 
yêu đương: 


Cũ những lúc, ta một mình thơ thần 
đưng lại ngôi quay qUất nhớ em yêu 
Rồi tự hỏi có phải yêu là để nhớ 
để dật dờ nhớ môi ngọt em hôn 
để phải nghĩ đóng khung lùn nhỏ 
còn nữa dời, để nhốt cả tình nhau 
Rồi lại nhớ những đêm dài hai đứa 
sống mặn nồng, tâm sự trắng cả đêm 
Vã nhớ nữa chiều lang thang đây đó 
Truyện vơi dầy, ngồi kể lẻ nhau nghe 
._ Thôi em nhé, với nửa đời còn lạí 
ngọi ngào này (a riêng tặng cho nhau. 


Thương thay, “nửa cuộc đời còn lạ?” bạn 
tới đã không làm tròn lời thệ ước. “Mgọí 
ngào" bạn đã mang xuống tuyền đài, để 
cho người ở lại niềm nhớ thương miên 
viễn. 


Nửa cuộc đời, 5Ũ tuổi, nửa gánh quan 
san. Bạn ra đi, để lại ngậm ngũủi thương 
tiếc cho mọi người, mọi giới. Bạn đi rồi, 
Long ơi, bạn vĩnh viễn đi rồi! Tỏi mất đi 
một người bạn, cộng đồng mất đi một 
chiến hữu, văn nghệ sĩ mất đi một nhà báo 
có tài, một nhà bình luận thời sự chính trị 
hữu danh... 


Tôi trở về Hamburg vào hơn nửa đêm. 
Trời lạnh và âm đạm. Nỗi tiếc thương bạn 
cặng sâu đậm hơn trong tâm khẩm. Tôi 
không quên và mãi mãi không quên những 
lời "Khóc Bế” của hai chấu Chính-Phương, 
con bạn tôi và lời "Khóc Bạn" của chị Sửu 
đọc rong ngày đầm táng. Chao ôi, cái tình 
huống bị thương, éo le đến thế là cùng, đã 
làm cho mọi người ngậm ngồi không giấu 
được nước mắt. 

Long ơi, nếu có linh thiêng bạn hãy nghe 
lại những lời thống thiết của các con: 


"Cũng cha như mũi Thái Son”. 

tạ Long d1, nủi Thải Son to và nặng HhƯ 
thể nào chủng con không biết, chúng cơn 
nghĩ rằng sao bằng tình thương của bố 
dành cho hai coi. 

Bố Long ơi, đất lạ quê người bố mội 
mình "gà trống nuôi hai con” Bố lo cho 
hai con được sống sung sướng. Cả cuộc đời 
bố khổ cực vì hai con, Bố Long ơi ! Hiếu 
nghĩa hai con chưa trả cho bố thì bố đã vội 
vàng bỏ hai con mà ra đí. Thi sao vậy ? Bố 


_ không còn thương hai con nữa hả ? Bố œï 


bố, giờ đây ở xứ người hai con sống bơ vơ, 
còn ai khuya cớm cơm nước cho hai con, 
còn ai để dưa chúng củn d? dây đi đó, còn 
ai dể chiều chiều chúng con đợi bố đi làm 
về. 

Thượng để hãi, sao bất công quá, không 
cho bố tôi sống để dạy dỗ chúng tôi nên 
TỊSHỜI. 

Bố ơi ! Bố còn nhớ không? Mới hôm thứ 
bảy bố còn dạy tui con rằng "trong cuộc 
đời làm người có hai trường để dạy cho 
chứng con học, đồ là trường học và trường 
dài" Hã mĩ Thưồng học, chúng con chữa 
thành. Trường đời, chúng con không kính 
nghiệm. Thế mà bố đã bỏ hai con mà đi ! 
Bố ơi, chúng con cần bố. Sao bố không 
sống để dạy dỗ chúng con, dể lo lắng cho 
chúng con, giờ chẳng con phải làm thế nào 
hở bấ? 

Thôi thì trước linh hồn bố, hai con xửi 
nguyện sẽ cố gắng học hành thành tài để 
lâm vuí lòng bố nơi chín suối! 


Cuối cùng là những tiếng khóc không 
bằng lệ mà bằng máu của con tìm đớn đau, 
bi thiết của chị Sửu, người bạn tâm tình: 

“Nhất dạ ái, bách dạ phu thê”. 

Anh Long ơi! Giữa chốn quê người, quá 
nửa cuộc dời hai đứa mình mới gặp nhau. 
Em những trông chúng ta sẽ cùng Bên 
nhau an tỉ cho hết quãng đời còn lại. Nào 
ngờ anh bỏ cm ra đi một cách dội ngồi, 
không lời từ biệt. 

Anh Long ơi! Nợ nước anh chưa trả, nhân 
quyền con người của nước VIỆt Nam anh 


đòi chưn dược, nợ nhà anh Ío chưa xong. 
Chính, Phương hai con của anh còn nhỏ 
dại, chúng nó “ăn chưa no, Ío chữa tới” sao 
anh vội vã ra đĩ vậy hả anh? Còn nợ của 
em nữn! Anh còn nhớ anh đã nối gì với em 
không? Nàng "Hai đứa mình bây giờ không 
còn trẻ, rổ rá cặp lại, anh không giàu tiền, 
giàu bạc, nhưng với tình già còn lại anh tất 
cả cho em. Tương lai coi cũ, con anh 
chứng nó trưởng thành, tấf cả cổ vợ có 


chồng, anh và em sẽ an di nhau lúc tuổi xế 


chiều, cùng đất tay nhau di năm châu bốn 
biển. Nhưng sao anh không giữ lời hứa, bỏ 
em lại một mình hả anh? 

Anh Long ơi! Thơ am không biết lầm, văn 
em viết không bay. Em chỉ biết nói lên đây 
nổi lòng dau khổ của em trước quan tài anh 
và cầu xin linh hồn anh có linh thiêng thì 
phò hộ cho em có thể dạy dỗ cho hai con 
của anh nên người phò hộ cho Chính, 
Phương học hành thành tài và nơi Chín suối 
xin anh nhớ rằng ở cối ô trọc này có một 
người đàn bà đau khổ luôn luôn nghĩ về 
anh! 

(Hamburg, cuối năm 1995) 


GHI CHÚ: Những đoạn thơ trong bài 
tưởng niệm này được trích từ các số báo, 
trong thời gian nhà báo Vũ Ngọc Long còn 
cộng tác với tờ báo Viên Giác. Nếu có thể, 
sẽ được ấn hành trong tập thơ “Mệt Nam 
Quê lương Tôi Báy Giờ Như Thế Đó” do 
Chùa Viên Giác phát hành trong ngày giỗ 
đầu của nhà báo Vũ Ngọc Long (tháng 
12.1996). 


_ THÔNG BÁO 
VỀ VIỆC THỤC HIỆN 
TẬP THƠ 
“VIỆT NAM QUÊ HUỜNG 
TÔI BẦY GIÒ LÀ THỂ ĐÓ” 
của Hạ Long Vũ Ngọc Long 


Để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng và 
làm tròn hiếu đạo với thân phụ tức là nhà 
báo Vũ Ngọc Long, bút hiệu Hạ Long, các 
con của người quá cố đã thỉnh cầu Thượng 
Tọa Thích Như Điển, Viện Chủ Chùa Viên 
Giác ấn hành Tập Thơ “Mệt Nam Quê 
Hương Tôi Bây Giờ Là Thế Đó” mà tác 
giả đã khổ công chuẩn bị trước khi bị tử 
nạn. 

Để cầu nguyện cho hương linh nhà báo 
Vũ Ngọc Long sớm được siêu thoát, để 
hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mội 
chiến hữu đã chiến đấu không ngừng nghỉ, 
để giúp cho các con cồn thơ dại của người 
quá cố lăn tròn hiếu.đạo và cũng để phụ 
với Chùa Viên Giác trong việc ấn hành và 
phát hành tập thơ nêu trên, chúng tôi đề 
nghị một giải phấp để xin quý bạn bè, thân 


hữu cũng như những độc giả đã từng mến 
mộ nhà báo Vũ Ngọc Long đễ dàng tiếp 
SỨC: 

1- Hiện tại Chùa Viên Giác còn tôn một 
số tác phẩm của Hạ Long Vũ Ngọc Long 
cần phát hành với giá hạ để thêm vốn ấn 
hành tập thơ, gồm: 

* Nỗi Buồn Viễn Xứ Ai Buồn Hơn Ai ? 
(Tạp ghỉ), dày 200 trang, phái hành giá đặc 
biệt: Năm Đúc Mã thay vì Chín Đức Mã 
(Chưa kế cước phí Bưu điện). 

* Tìm Néo Đường Về (Tham Luận Chính 
trụ, dày 450 trang, bìa màu, phái hành với 
giá đặc biệt: Mười Lăm Đức Mã thay vì 
Hai Mươi Lăm Đức Mã (Chưa kể cước phí 
Bưu điện). 

2- Hoặc quý vị có thể đặt mua trước lập 
thơ "Miệt Nam Quê Hương Tôi Hãy Giữ 
Là Thế Đớ', dự trù Mười Lăm Đức Mã kế 
cả cước phí Bưu điện. 


Bài "Những KỶ Niệm tín mạn về Vũ 
Ngọc Long" của Phù Vân đăng trên Viên 
Giác số 91, tháng 2.1996 có thể được xem 
như là bài giới thiệu sơ khởi về tập thơ này. 


Xin quý Đạo hữu, thân hữu của nhà báo 
Vũ Ngọc Long hoan hỉ tiếp tay với chúng 
tôi một hay cả hai phương thức đề nghị nói 
trên, để chúng tôi có thêm phương tiện ấn 
loát. 

Tập thơ sẽ được ra mất và phát bành 
trong địp giỗ đầu của nhà báo Vũ Ngọc 
Lang (11.12.96) : 

Xin quý vị liên lạc và ủng hộ ngay từ bây 
giờ để chúng tôi bất đầu hoàn thành tâm 
nguyện của người quá cố. 

Trân trọng cảm ơn quý vị. 

Chùa Viên Giác 


, 


Ai thấp 


Vũ Ngọc Long 


Ngũ thập hành niên tự mộng trung 
Bình sinh lộng bút thị hào hàng 

Hạ Long thí vận dư lương khí 

+uận thuyết dấu tranh Vũ Ngọc Long 
Sinh ký tử qui năng bất lận 

Thân vong tiết toại thế nhân xưng 

Ô Hô! Vũ Ngọc Long! an tại? 

Kim ngã thống tâm vô hạn cùng /!! 


i Hợi, thập nguyệt, nhị thập nhất 
Huyền Thanh Lữ 


Dịch nghĩa: 
VEkL.4a thi na XE Nay Ï sư 
TKHI(7Á/ LIIUN/NEE, VI LÝ SA Mã ÁZR£ 


Năm mươi năm cuộc đời như là Ở 
trong mộng. 

X+úc còn sống Anh múa bút thật hào 
hng. ` 

Vần thơ Hạ Long tràn đầy chí khí tốt 
lành tươi mm. 

Văn chương nghị luận Vũ Ngọc Long 
cha chan tính thần đấu tranh bất 
khuất 

Sớng gửi thác về chẳng bao giờ hết. 

Thân anh tuy mất nhưng danh tiết 
của anh sẽ được người dời ngợi kheu. 
| Than ái! Vũ Ngọc Long! Anh ở 

đâu??? l : 
Hôm nay, lòng tôi đau xói tiếc 


Ngày 2! tháng 10 năm Âï Hơi 
Huyền Thanh Lữ 
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_ ĐÔI LỜI SAUCÙNG _ 
VỚI NGƯỜI VÙA KHUẨT: 


_—— Nhà báo 
Vũ Ngọc Long 


® Vũ Nam 


ốế Long đã mất! Nhà báo Vũ 
B Ngọc Long đã tạ thết Nhà văn 
nhà thơ Hạ Long đã không còn 

nữa! Đó là một thực fe phũ phàng đớn đau 
đã xảy ra cho hai đứa con của anh Vũ Ngọc 
Long, bai giọt mầu mà anh ruốn gửi gấm 
lại tất cả những gì tốt đẹp nhất, yêu dấu 
nhất trong phần còn lại của anh, để ước 
mong sau cùng trước khi nhắm mất fia đời 
là hai giọt mầu ẩy sẽ trở nên hai người hữu 
dụng cho cuộc đời. Ước nguyện ấy anh đã 
không hoàn tất! Anh bỏ đi giữa chừng, khi 
con anh đang còn cấp sách đến trường ở 
lứa tuổi đôi mươi. Nếu cho rằng nhà báo 
Vũ Ngọc Long đã không yên lòng nhấm 
mất khi bổn phận đối với nước non chưa 
hoàn tất, nghĩa là cuộc đấu tranh cho mội 
nước Việt Nam dân chủ chua đi đến thắng 
lợi sau cùng, như nhiều bạn hữu vẫn nghi, 
thì tôi cho rằng không đúng hoàn toàn với 
những suy nghĩ của anh Long khi còn 
dương thời. Suy nghĩ này có vẻ "lãng 
mạn cách mạng" quá cho một người 
vừa nằm xuống! Anh không yên lòng 
vì hai đứa con chưa nên người thì đúng 
hơn. Hơn ai hết, anh thừa biết cuộc 
chiến đấu để thay đổi một nước Việt 
Nam hiện tại thành một nước Việt 
Nam thực sự có dân chủ trong nai hậu 
là một việc lớn, với bao khó khăn 
chồng chất, một mình anh cũng không 
cách gì làm nổi được, nếu không có sự 
tiếp tay của nhiều người, nhiều đoàn 
thể, tổ chức khác. Làm người có ý thức 
bổn phận với sự vinh nhục của quê 
hương như anh, và hơn thế nữa là nhà 
báo tích cực với mục liêu cao cả mày, 
thì chuyện dấn thân hy sinh là chuyện 
đương nhiên. Có thao thức, nhưng là 
nỗi thao thức đương nhiên phải có. Có 
muốn trở về lại đất nước quê hương, 
sau khi đất nước đã thay đổi hoàn toàn 
mà không thấy tủi hồ với những người 
còn ở lại thì cũng là cái muốn thường 
tình của một người có ý thức trách 
nhiệm, trong đó có anh. Do đó tôi cứ 
suy nghĩ cái làm cho anh còn vấn 
vương ở cuộc đời này nó nhỏ bé hơn nhưng 
lại rằng buộc hơn, gắn bó hơn với anh, đó 
là Chinh và Phương, hai đứa con của anh 
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(nếu ta có tin là người chết còn biết vấn 
vương). Với suy nghĩ chủ quan như vậy nên 
tôi cho rằng anh ra đi nhưng vấn còn vấn 
vương nhiều với dương thế này. Cuộc ra đi 
không trọn vẹn. Lần ra di mà vẫn hẹn ngày 
trở về. Trong những lần nói chuyện với 
anh, tôi thấy khi bàn đến chuyện tương lai 
của đất nước anh cũng có nhiều lo lắng suy 
nghĩ, nhưng vẫn không có vẻ Ío lắng suy 
nghĩ nhiều cho bằng khi nghĩ đến tương lai 
của con anh sau này., chỉ vì anh là con gà 
trống nuôi con đơn độc; con gà trống đã ý 
thức được mình đã già yếu rồi, trong khi đó 
thì hai con gà con vẫn còn thơ dại, ăn chưa 
no lo chưa tới. Câu hỏi được đặt ra là: Cha 
mẹ nào lại không lo cho tương lai của các 
con? Thì anh cũng vậy, không thể nào khác 
hơn được. Nguyện cầu dù anh không còn 
nữa, nhưng các con anh sẽ trở nên người 
hữu dụng của cuộc đời như ý anh mọng 
muốn lúc còn sống trước đã, sau đó, cũng 
nguyện cầu nước Việt Nam sẽ có dân chủ 
thực sự trong nay mai như lý tưởng của anh 
đã theo đuổi lúc còn tại thế. 

Còn tình cảm riêng ‡ư của người viết bài 
này với người đã khuất thì, khi chúng tôi 
cùng bắt đầu cộng tác trên tờ báo Viên 
Giác, không ai biết mặt ai, đù nhà ở cách 
xa nhau chỉ một đoạn đường khoảng l5 cây 
số. Nhưng thời gian sau đó không lâu thì 
cũng nhận biết ra nhau. Một điều anh 
không ngờ mà chính tôi cũng không ngờ là 
quê hương tôi cũng là quê vợ của anh, ngôi 
trường chị học ngày xưa cũng chính là ngôi 
trường tôi đã học qua, vì thế tôi và anh 
càng ngày càng thân hơn. Tôi thật sự cảm 
động khi nghe anh kể rằng sau năm 1975 


anh đã trốn về Bà Rịa, lên mua rẫy ở Suối 
Nghệ, đường đi lên Bình Giả, để làm mà 
sinh sống; nhiều lúc chở khoai rmì, khoai 
lang, chuối... xuống chợ Bà Rịa bán, anh 


đã phải đội nón lụp xụp để cho ít người 
nhận ra anh, bởi vì trước đồ không lâu khi 
còn cộng tác với báo Sóng Thần anh hay 
lên xuống chợ Bà Rịa vì ở đó có một văn 
phòng đại lý cho báo, và còn là quê vợ của 
anh. Vậy có thể trong những ngày này, lúc 
đó, tôi cũng đã từng đi ngang qua quãy 
chuối, khoai mì, khoai lang của anh nhưng 
tôi chẳng nhận được ra rằng đó là quầy 
hàng của nhà báo Vũ Ngọc Long mà cứ 
tưởng rằng của một bác nông dân nào đó. 
Và cũng có thể trong một vài năm sau đó, 
khi anh đang trốn chui trốn nhủi để khổi bị 
bắt trong miếng rấy ở Suối Nghệ, như anh 
đã kể, thì tôi cũng đang bình yên mà đạp 
xe đạp đến đây để thăm những người bạn 
đang dạy học ở trường học cấp hai nơi này. 
Suy nghĩ như thế nên tôi càng mến anh 
hơn. Rồi khi có dịp ngồi với nhau bên 
những chai bia, bên chai rượu chất đỗ anh 
hay kế và lập đi lập lại hoài, nào là anh 
từng làm công tác cứu trợ nạn nhân bão lụt 
khi còn làm báo trước bảy mươi lãng, nàu 
là anh đã làm việc chưng với nhà văn Chu 
Tử, Trùng Dương; có các đại diện báo Sóng 
Thần như nhà báo Hải Triều, nhà vần 
Nguyễn Mộng Giác. Làm rấy làm vườn 
chung với nhà văn quân đội Phan Nhật 
Nam trong những ngày Phan Nhật Nam 
còn ở Suối Nghệ chưa đi trình diện. Ở đảo 
thì quen với nhà văn Nguyễn Đức Lập. Đến 
Đức thì lấy được giải Đoản Văn v.v... Ởi 


- những người bạn kỷ niệm một thời, những 


hào quang của đoạn đường đã qua. Ảnh là 

người rất trần quỷ những ký niệm, việc này 

mang ý nghĩa tốt lẫn xấu, nghĩa là việc vui 

việc buồn gì anh cũng nhớ hoài! Nỗi vui 
thì không nói làm gì, nhưng thấy anh 
nhiều khi cứ có nỗi buồn bực trong lòng 
hoài đôi khi tôi cũng thấy mệt. Tôi thường 
nói với anh ở đời có những điều đâu thể 
giống như ý mình mong muốn, nhưng với 
anh thì mỗi khi điều gì anh nghĩ ra phải là 
như đỉnh đóng cột rồi vậy! 

Lúc cần sống Vũ Ngạc Long rất cô đơn, 
cần người tâm sự, thành ra nếu gặp được 
người "tâm đầu ý hợp” là anh sẽ dàn trải 
làng mình ra lênh láng, anh nói không 
ngừng nghỉ. Anh sống một mình để nuôi 
dưỡng hai con. Hai thế hệ, hai suy nghĩ, 
tuy là cùng máu huyết, nhưng những tâm 
sự ngoài phạm vi tình phụ từ thì các con 
anh cũng khó mà chia xẻ, bởi thế trên xứ 
lạ quê người anh sống nhiều với bạn bè là 
như thế, Anh đi cũng là đi đến nhà bạn bè, 
những người cùng chí hướng với anh; 
những người đến nhà anh cũng là bạn bè, 
những người hiểu anh, thương hoàn cảnh 
anh, mến tài năng anh trong lãnh vực báo 
chí. Vì thế tôi đồng ý với một vài anh em 
khi nói rằng: Lúc anh Long còn sống dĩ 
nhiên có người thích và cố người không 
thích anh, nhưng khi qua đời thì ai cũng 

muốn đến để dưa anh ra đi Ïần sau cùng chỉ 
vì, nói cho thật, người 1a đã mến mộ tỉnh, 
thần bất khuất và văn tài của anh lúc anh 


còn sống. Bao nhiêu đó cũng đó anh mãn 
nguyện nơi chín suối rồi, phải không anh 
Long? Có người còn nói thêm: Anh là một 
trong những cây bút sắc bền nhất của Cộng 
đồng người Việt ở hải ngoại, anh mất di là 
một mất mất rất lớn lao cho công cuộc gây 
đựng đản chủ cho đất nước Việt Nam trong 
hiện tại. Quả điều này cũng không sai. Viết 
đến đây tôi muốn xen vào mấy văn thơ, 
mấy văn thơ cũ của một tác giả nào đó mà 
lúc nhỏ tôi đã có dịp đọc qua, sao thấy 
đúng tâm trạng của mình: . 


Thêm :mỘi người ra dĩ 
Thêm một người dã khuất 
Lăi phiền tôi không thiếu! 

Côn cho thêm làm gì? 
Nghe buồn trên ngọn cây 
Nghe buồn dâng sông đầy 

Nghe buồn trên hãi cô 
Nghe buồn trong mây bay... 


Tôi buồn bởi vì tôi biết lúc anh sống anh 
là người cô đơn, và với cái chết như vậy 
hẳn là anh còn cô đơn hơn nữa? Nghe tin 
anh mất không ai là không ngạc nhiên, 
bàng hoàng, bởi vì việc ra đi của anh sao 
mà đột ngột quá! Ra đi không lời từ biệt, ra 
đi không rnột câu nói tiến đưa. Tôi buồn 
bởi vì tôi biết lúc anh sống đã khổ, thì chết 
như vậy chấc cũng chẳng vui gì! Nhưng 
đời là số thì mình cứ coi là số đi anh Long, 
để anh thấy rằng, ở cũng như về, ra đi hay 
còn ở lại cũng là cái chuyện thường lình 
của tạo hóa, của trời đất này mà thôi. Kế 
trước, người sau, đâu ai mà khỏi được. 
Ngày xưa khi anh rủ đến chơi anh hay lấy 
rượu ra mời uống, lục đực nấu nướng kiếm 
"môi" mời ăn, giờ đến với anh tôi chỉ còn 
gặp anh bằng kính kệ, bàng khói hương 
nghi ngút trên bàn thờ, bằng tiếng chuông 
tiếng mỡ thì thấy ngờ ngợ mà tự hỏi rằng 
không biết như vậy anh có vui lòng không? 
Hỏi vậy chớ tôi thật ngậm ngài! Ngày nhìn 
mặt anh: ở quan tài tôi gần muốn khóc, bởi 
vì tôi sẽ không bao giờ còn thấy gương mặt 
tươi tỉnh của anh đứng đón ngay ở của khi 
nghe tiếng tôi tới nhà, cũng như tôi đã 
không cầm được nước muất bên người bạn 
gấi của anh trong ngày làm lễ an táng cho 
anh. "Chúng mình không còn trẻ nữa... Bảy 
giờ chúng rnình chỉ rấn lo cho con của hai 
dứa thành người... Anh có nhớ những gì 
anh đã hứa với em không?... Anh với em: là 
rỗ rá ghép đôi..." Ôi những dòng chữ được 
viết ra từ chị bạn của anh làm tôi xúc động 
bồi hồi. Tình yêu! Cái tình yêu ở giữa lúa 
tuổi “nửa chừng xuân”, ở nơi hai cón người 
bất hạnh mà cũng bị bế bàng, thì quả là 
ông trời cũng bất công thật! Đời sống anh 
là một chuối dài chàng chịt không vui, 
không hạnh phúc, không trọn vẹn. Nếu nói 
anh sung sướng thì tôi có thể cho rằng chỉ 
khoảng thời gian từ khi mở mắt chào đời 
đến khi đất nước thay ngôi đổi chủ năm 
bảy mươi lãm là khoảng thời gian anh được 


hưởng sự sung sướng, cồn lại là khổ sử, tù 
tội lo toan, nhục nhần.. Có phải vậy 
không anh Long? Chính anh đã kể cho tôi 
nghe cuộc trốn tù sau bảy mươi lãm ở Việt 
Nam, khi cha già đến tận nơi giam giữ để 
giúp người con vượt thoát. Vượt biên thì 
gặp hải tặc. Rồi khi đến Đức, lại va chạm 
ngay với những thực tế phũ phàng: lấy ý kể 
của anh góp cùng chuyện của một người 
khác, tôi đã viết cái truyện ngắn Đêm Gửi 
Xc Con và cho đãng báo cũng vào khoảng 
thời gian này. Biết anh cô đơn, cần người 
lâm sự nên ngoài việc tôi hay đến với anh 
thì mỗi khi có bạn bè văn nghệ đến thăm 
tôi, tôi hay dẫn đến thăm anh, như nhà văn 
Nguyễn Văn Ba, nhà văn Hồ Trường An..., 
hẳn các anh cũng vẫn còn ấn (ượng với anh 
Vũ Ngọc Long chớ? Khi bạn bè đến chơi 
anh ít muốn cho bạn bè về sớm lắm, kèo 
nài mãi để được tâm sự lâu hơn. Ngược lại 
một đôi lần có bạn bè thân của anh đến 
thăm, anh cũng hay điện thoại rủ tôi đến để 
cùng nhau trò chuyện như nhà hoạt động 
Lại Thế Hàng, anh chị nhà báo Thế Huy ở 
Pháp, cựu Đại tá Phạm Ngọc Ninh ở Hòa 
Lan v.v... Và mỗi khi đi đâu về, gặp lại, 
anh hay kể rành rọt từng sự việc chơ tôi 
nghe. Đi Hamburg gặp các anh Huyền 
Thanh Lũ, Phù Văn, Từ Ngọc Phong, 
Huỳnh Thoáng, Nguyễn Hữu Huấn, Phạm 
Văn Thế... ra sao, về anh cũng kể lại cho 
trghe. Nói điện thoại với anh Thị Chơn Ngô 
Ngọc Diệp ở Hannover, nhà báo Hứa Vạng 
Thọ ở Pháp về việc gì anh cũng tin cho 
biết. Lần đầu tiên đi Mỹ vào khoảng đầu 
năm 95 để gặp các anh chị Việt Hùng, Hồ 
Công Tâm, Trần Trung Đạo, Trần Ngân 
Tiêu... và tờ báo Dân Chủ Mới ở vùng 
Maryland, Hoa Kỳ, cùng viếng thăm những 
người bà con ở vùng Toron(o, Canada, ra 
sao về anh cũng kể lại. Anh gọi điện thoại 
đến chơi, anh làm cho một bài tường trình 
dài hơn năm tiếng đồng hồ với đầy đủ hình 
ảnh của bạn bè và những danh lam thắng 
cảnh vùng Bác Mỹ. Lần mới vừa đi miền 
Tây Hoa Kỳ về cách đây chừng vài tháng, 
anh cũng gợi điện thoại lôi vào lúc cuối 
tuần, nhưng tôi không có ở nhà. Sáng thứ 
hai tôi gợi điện thoại lại thì được anh "hồ 
hởi phấn khởi” cho biết mới vừa đi 
Calfomia về. Trong điện thoại tôi và anh 
nói chuyện gần nửa tiếng đồng Hồ. Tôi có 
chọc anh: Anh mới vô làm ở hãng máy bay 
Lufthansa chưa bao lân mã anh di tùm lum 
rồi, vậy anh tìm đùm tôi một chỗ làm trong 
đó để tôi có địp đi đu lịch với. Anh cười ha 
hả trong diện thoại, và còn nói rằng sẽ đi 
Mỹ một lần nữa trong thời gian sắp tới, vậy 
mà sau đó khoảng hai tuần tôi lại nghe tin 
anh mất! Đến nơi chỉ thấy anh nằm yên 
trong quan tài không có cười mà cũng 
chẳng có khóc. Trong một bài giảng của 
Thầy Thích nhất Hạnh, tôi có nghe đoạn 
Thầy nói về con người ta phải có cái hạnh 
lắng nghe. Chồng nghe vợ, cha nghe con 
v.v... như vậy thì người nói sẽ như uống 


được một thang thuốc bổ để trị bịnh tâm 
thần. Những người bác sĩ trị bịnh tâm thần 
là những người biết ngồi lắng nghe bịnh 
nhân. Vậy tôi nghĩ suốt mười năm quen 
anh tôi cũng đã giúp cho anh nhiều lần với 
những thang thuốc bổ như thế. Nhưng 
không phải tôi với anh là Bá Nha với Tử 
Kỳ đâu, bởi vì có những lúc vì việc chung, 
vì việc đoàn thể, cách suy nghĩ cách lim 
có khác nhau nên cũng có sự hiểu lầm giữa 
tôi và anh. Thì chế độ Dan Chủ bao giờ lại 
không có đối lập? Nhưng sau đó thì chuyện 
đâu cũng vào đó, tình bằng hữu vẫn bền 
vững như từ thuở ban đầu. Thượng Tọa 
Thích Như Điển, người mà khi nghe tin 
anh mất, đã điện thoại thăm hỏi và đặn kỹ 
càng việc cúng tế, chôn cất. Và mặc dù hận 
rộn công việc đa đoan, Thầy cũng đã 
xuống làm lễ an táng cho anh, Thầy cũng 
không quên ca ngợi công đức của anh đã 
đóng góp cho báo Viên Giác nói riêng, cho 
Phật Giáo, Dân Tộc nói chung, vì dẫu sao 
anh cũng xuất thân từ trường Đại Học Phật 
Giáo Vạn Hạnh mà ra, trong những bài 
giảng Thầy hay nói, con người ta lúc còn 
sống ít có biết khen nhau, để khi chết thì 
việc viết văn tế, như thế thì không tốt. Bởi 
thế khi viết những dòng sau cùng này cho 
mHỘI người vừa nằm xuống dù là chỉ khen 
tôi vẫn không lấy làm ấy náy ở lương tâm, 
bởi vì mới đầu năm ngoái đây thôi, khi anh 
Vũ Ngọc Long còn sống, trong một bài 
viết, tôi cũng có viết một đôi lời để khen 
tỉnh thần và sự hy sinh của anh, thì nay anh 
không còn nữa, tôi xúc động đến phải đàn 
trải tâm sự của mình một lần sau cùng thì 
chắc dâu có gì là quá đáng. — 

Anh Long! Thôi hãy ngủ yên! Chuyện trần 
thế sẽ có người khác lo liệu, Anh theo Phật 
ADi Đà để trở về yên nghỉ nơi khung cảnh 
an lành trên chín tầng mây trắng, Lắng 
nghe chim nói Pháp nhiệm mầu. Đi dạo ở 
vùng tiên cảnh, nơn bồng nước nhược. Hồn 
anh sẽ thánh thơi, vui vẻ, Các con anh, 
than nhan anh, bạn bè anh sẽ không bao 
giờ quên nghĩ đến anh, để cùng cầu nguyện 
cho anh, Viết những dòng chữ này, tôi nghỉ 
là những dòng chữ sau cùng cho anh, sau 
này nếu gặp lại anh có lẽ chỉ cũng gặp 
trong tâm tưởng mà thôi, tôi muốn để yên 
cho anh trở về với cuộc đời khác, như đã 
nói, yên lành miên viễn hơn là cỡi đời trần 
tục đầy nỗi khổ đau này. Bài viết này được 
viết ra khi anh mất chưa đầy bốn mươi chín 
ngày, theo giáo lý nhà Phật thì hồn anh vẫn 
còn quanh quần đâu đây, Thân trung ấm 
vẫn còn nương nấn nơi trăn thế, vậy thì 
linh thiêng anh cũng hiểu cho những gì tôi 
đã viết, Giờ viết có thương có tiếc anh thì ` 
cũng chỉ là việc thường tình, có gì đáng để 
khen để chê, tôi chỉ muốn viết ra bởi vì 
thấy không thể không viết được cho một 
người anh, người bạn mà tôi đã chia xẻ 
những vui buồn trong suốt mười năm qua 
trên đất khách quê người. Lần nữa, nguyện 
cầu lình hồn anh sớm cao đăng Phật quốc. 


Viên Giác 9] - 57 


bút hiệu Hạ Long 


(Đại diện Trung Tầm Âu Chau/ Văn Bút Việt 
Nam Hải Ngoại và Ban Biên Tập Hảo Viên Giác, 
dọc bài diễểu văn này trong đấm tang của Vũ 
Ngọc Long ngày 15.12.1901 tại nghĩa rang Lhieếr 
den Linden, Remtlingen, Đức Quốc) 


han öi, 
| Một cành hoa rụng giữa đông, 
Một trời tiếc thương vời vợi 
Từng phiến tuyết bay phủ trắng màu tang, 
Từng giọt nước mắt ngậm ngùi tưởng nhớ, 


Long ơi, 

Con châu còn đây, người thân còn đây, 
bạn, thầy còn đó 

Anh ở nơi nào trong thế giới hư võ 

Kể ở người đi, âm đương cách trở 

Biết bao giờ gặp lại nhau irên chốn sông 
hồ! 


Thân xấc anh dù vùi chôn trong lòng 
huyệt mộ 

Mã thân danh vẫn còn trong trí nhớ của 
anh em 

Chú hình hài linh thiêng xin quay về cố 
thể 

Hồn phách có hiển linh nên phiêu hốt 
chốn đài sen! 


Thương Long, 

Quê Thái Bình (L} mà chẳng được bình 
yên, nên từ bé đã đi cư tránh loài quỷ đỏ 
Đất ,Sàigòn- ĐAIRạf (2) là khí thiêng sông 
núi hun đúc anh thành nhà báo, nhà văn 
Là phóng viên, là biên tập anh viết cho 
báo Đời, Quật Khởi, Sóng Thần (3) 
Chống bất công xã hội, chống kẻ thù đến 


- xe kh» « cất 
Kã HAT, II Cu 


+ 


Đến cuộc đổi đời long đong những năm tù 
tội 

Ba chìm bảy nổi qua các trại tù Điện Hòa, 
Bà Rịa, L Minh (4) 

Vượt ngục, vượt biên, lênh đênh trên trùng 
dương sóng gió 

Đánh đổi tự do bằng cả sinh rạng của 
mình! 


Trong "Mỗi Buồn Viên Xứ Ai Huồn Hơn 
A7" (5) anh tiếp tục đấu tranh 

“Tìm Néo Đường VỀ” (5) không tương 
nhượng, không giao lưu khoan thứ 
Nhưng tiếc thay tâm nguyện chưa thành 
Tuổi 50 anh đã thành người thiên cổ! 


Ôi, vô thường vô ngã, con người vẫn mãi 
trầm luân trong bể khổ 

Bên trời góc biển, tứ cố vô thân, oan 
nghiệp khó lường 
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Đất khách quê người, sống gởi nạc thác 
gởi xương, muôn dặm quan sản cách trở 
Thôi cũng đành, chẳng có ngày anh trở lại 
quê hương! 


Long ơi, 

Đời người như mây, như hoa, như tuyết, 
như trăng 

Mây sẽ tần, hoa sẽ tàn, tuyết sẽ tan, trắng 
sẽ khuyết 

Chỉ còn lại tấm lòng tỉnh khiết của thân 
nhân bằng hữu mệnh mông như biển, bát 
ngất như thảo nguyên. 


Một cành hoa, ba nén đất 

Có có, không không trong kinh cầu giải 
thoát! - 

Hương trầm đây, nấm rnộ đây, muôn 
nghìn kiếp cũng từ đây thăm thăm biết bao 
giờ thấy lại! 


Chín suối đâu, Niết Bàn đâu? 
Long ơi, nếu có linh thiêng xin về chứng 
gián 
Phù Vân 
(Hamburp, l4.12.9%) 


(1) VNL quê ở Thái Bình, Bắc Việt, di cư vào 
Nam năm 1954. 

(2) Xuất thân từ Ban Báo Chí Viện Đại Học Vạn 
Hạnh, Sàigòn, và Ban Chính Trị Xã Hội Cao Học 
Viện Đại Học Đà Lạt. 

(3) Các tuần báo và nhật báo tại miền Nam trước 
năm 1975, : 

(4) Các trại tù mà VNL đã trải qua đưới thời 
ŒSVN. 

{5) Các tác phẩm của VNL do Chùa Viên Giác 
xuất bản năm 1987 và 1992. 


HKHÓC HẠN 


Trời ơi anh Vũ Ngọc Long 
Từ đây cuộc sống lưu vong... mắi rồi! 
Anh đĩ-bỏ lại đơn côi 
Chn nnh thương nhỉ - chúng tâi ngâm 


ngủi 


Cồn dâu nữa những ngày vui 

Đấu tranh chia sẻ ngọt bùi, đẳng cay 
Mới dây nâng chốn rượu đây 

.Bên nhau bàn luận chuyện này, chuyện kí 
Thế mà thoát dã xa lĩa 
Ngàn năm vĩnh biệt đời chia đôi dường 
Hỗi người chiến sĩ can trường 
Hồm nào, nay đã tai ương bãi ngờ 
Bàng hoàng, dau xối, ngẩn ngơ 
Lệ tôi chan chứa bài thơ khốc người 


Hữi anh Vũ Ngọc Long di 
Hôn thiêng anh sâm về nơi Vĩnh Hàng 
Nam Mô tỉnh dộ siêu thăng 
Giấc mơ ngày hội hoa đăng thanh bình 
Dân quyền, dân trí, đân sinh 
Từ do, dân chủ... đẹp tình quê hương ? 


e Hồ Công Tâm 
(1995) 


ƯUÒnG HHÓI DUAHIU 
Tiếc thương 
nhà báo Vũ Ngọc Long 


.Bạch nguyệt rung sâu như lí thu 
Giăng giăng dùnh nữi dãy sương rnÙ 
Hiất hiu mấy cội cây buồn đứng 
Nghe gió đưa về giấc mộng du... 

“ 


k}àòng thêm chua xốt lời ru 

Đăng cay sợi nhạt hoang vu điệu trầm 
Tung linh hại rụng-bảy-lăm 

Trổ hoa căm hận vào từn uất hờn 
DunhiII thấp lửa Trường Son 

,íng soi nết mục theo lời thê xưa 
Quê người lạnh tới sao thưa 

Trĩu vai gánh môi tuôn mưa giọt dài 
Đào sâu lận sôi đẳng cay 

Vữngăn mấu đỏ bàn tay héo gây 
MNiầm dau hạt chín ngất ngây 


“ung thăm rmô huyệt thắng ngày có liêu 
= bạ LẦU c cư 


Anh dÍi lối có tiêu điều 
Nhớ thương trở giấc quạnh hìu canh 
chày... 
« Bùi Thị Rau Dzềnh 
(phố nhỏ, vào Xuân '96) 


/Hậm ,Ngùi Cù ạm 
đi AuàM Cứu 


(Để thương tiếc bạn Vũ Ngọc Long) 


Sao vội làm người "bỏ cuộc chơi” ? 
Nửa dường đất gánh, hỡi Long di 
Đấu tranh Dân Chủ: dành đở cuộc 
Đài hỏi Tự Do: cũng lỡ rồi Ì 


Mãi mãi không còn trông thấy nhau 

Anh nàm đưới mọ, ngn ngơ sầu 

Lức mơ dang dỗ, thêm hờn thi 

Tâm nguyện chưa thành, chạnh đón đau ! 


Để lại người yêu, lăn muộn phiền 
Anh đĩ, thành lZ mối lương duyên 
Cức con thơ dại, thêm côi cút 

Tòng dạ nào yên dưới củu tuyền ! 


Nỡ bỏ anh em, sao thế Long 7 

Trong ngày mông muội của mùa đông 
Anh buông trần luy tìm siêu thoát 7 
Tòi gánh tang thương đến nặng lòng ! 


CỬ ngỡ mình trong cơn mộng du 
Ngâm ngủi thương bạn giấc ngàn thu 
Tình nhà: chưa vẹn tròn ân nghĩa 
Ng nước: chưa nguôi mốt hận thủ / 


e tùy anh 
(Hamburg, 25. F.9ố) 


Chời Lá Trong Bưng Sen 


Bàn Bên là trưởng tử của ông 
khách trú Quảng Đông tên là Bành 
Khải Chánh. Ông nầy cưới vợ Việt Nam 
tên là Lý Thị Nhiều. Cả hai mướn một 
căn phố ở dãy phố Trung Thành trong 
xóm Thiềng Đức. Nguyễn dãy phố này 
gồm có mười hai căn do ông Hương Cá 
Thanh lập ra. Sáu căn bên trái thuộc 
về ông Phủ Liêm, trưởng nam của ông 
Hương Cả, trước năm 1845 dùng làm 
trường tiểu học tư do ông Phan Văn Sử 
(cháu gọi ông Phủ bằng cậu) làm đốc 
học. Sau năm 1945, ông Sử bỏ nhà vào 
biên khu theo lực lượng kháng chiến 
chống Tây, ông Phủ Liêm Hền cho 
nhóm khách trú Quảng Đông thuê. 

Dãy phế nầy ngó ra con lộ cẩn đá xanh 
lượn song song với dòng sông Long Hô. 
Sau dãy phố là khu vườn có nhiều nấm 
mộ lâu đời bằng vôi trộn với nhựa cây ô 
dước. 

Bành Xhải Chánh chuyên nghề bán 
chè lục-tào-xá và chè chí-mà-phủ. Món 
lục-tào-xá nấu bằng đậu xanh, hột sen, 
bạch quả. Còn chè chí-mà-phủ thì bằng 
mễ đen xay nhuyễn. Vậy mà ông nuôi 
nổi năm đứa con, ba gái và hai trai, 

Bành Khải Chánh bị vợ Việt hóa hết 
99%. Ông không thờ Đức Quan Thánh 
Đế Quân trong nhà, mà chỉ thờ 
A-Di-Đà Tam Tôn (gồm Đức A-Di-Đà 
Phật, Đức Đại Bi Quán Thế Âm Hồ Tát 
và Đức Đại Thế Chí Bồ Tát).Ông cho 
con cái học chứ Việt và chương trình 
Việt. Ba cô con gái của ông đều có bóng 
sắc. Đó là Kim Ngọc, Kim Liên và Kim 
Anh mà người Tàu gọi là Cấm Yục, 
Cấm Lần và Cấm Yìn. Ba cô đều học tới 
lớp nhứt trường tỉnh. Nhưng vì có lẽ do 
duyên trời xui khiến hay sao nên cả ba 
đều lấy chông Chột. Cô chị xung phong 
lấy Chệt Tăng Hón Bình có xưởng làm 
móc tay, kim tây, kim gút, kim may áo, 
rất khá giả. Cô em kế noi theo gương 
chị, còn rủ cô em thứ ba đều kết duyên 
với Chệt Quảng Đông. Chồng cô Ba 
Cấm Lần là Tôn Kỳ Duyên đã có mở 
dược phòng bán đủ loại cao đơn hườn 
tán nhập cảng từ Thượng Hải, Hồng 
lông lại còn có phần hùn ở chành lúa 
miệt Câu Dài. Chồng cô Tư Cấm Yìn 
tên Bố Chấn có tiệm mì gần Miễu Quốc 
Công, nổi tiếng các món hấp như há 
cáo, xíu mại bánh bao, bánh ướt... 


ngoài hủ tiếu, mì, hoành thánh, xủi 
cáo... 

Chòm xóm xâm xì bàn tần: 

- Ông bà Hai Chánh thiệt thà, nhưng 
ba con Cấm khôn lanh dân trời. Tụi nó 
đều có dụng nhan mặn môi nên được 
chồng cưng. Con nào cũng câm quyền 
trong nhà, con nào cũng sai khiến 
chồng chạy te te, chơn không bén đất. 
Tụi nó ngoài cơ sở sẵn có, còn biết chạy 
áp phe, chơi hụi, cho vay ăn lời... Tuy 
vậy tụi nó vốn hiếu thảo giúp đở mẹ và 
em đều đều. 

Bành Bên mà lối xém gọi là Năm Đôn 
thi rớt tiểu học nên bỏ học luôn. Còn 
Bảnh Siêu mà mọi người kêu là Út Siêu 
thì thi đậu vào trường Cao Tiểu Vĩnh 
Long, khi thi xong bằng Thành Chung 
liền đi dạy học. Lúc đó, cuộc chiến 
tranh Đông Dương giữa Pháp và Việt 
Minh kết liễu. 

Bà Hai Chánh thường bảo ba đứa con 
gái của mình: 

- Thăng trưởng tử của tao sẽ có hậu 
vận tốt. Tía bây có lấy số Tử Vi cho nó 
rồi. Sao Hóa Lộc của nó đóng ở cung 
Tài Bạch thì làm sao nó nghèo được? 
Cô Hai Cấm Yuục bảo: 

- Muốn làm giàu thì phải lo mần ăn, có 
bột mới gột nên hồ chớ bộ. 

Cô Ba Cấm Lần trè môi: 

- Có đời nào vàng từ trên trời rút 
xuống tay mình đâu? Thằng Năm dẫu 
có xòe tay cho tới Phật Di Lạc ra đời đi 
nửa thì tay trắng cũng hườn tay trắng. 

Cô Tư Cấm Yìn nheo mắt nhìn về 
thằng em đang đưa vũng tòn teng ngoài 
hàng ba: 

- Năm à, mầy phải lo học bưng học 
vác, học bản học buôn đi chớ. Cứ lo o 
bế cái mã láng coóng hoài thì có ngày 
xách bị đi ăn mày. Tốt mã rá đám, 
Năm di! 

Bà Hai Chánh nguýt: 

- Tụi bây đừng có nói đồng. Việc đời 
biết sao mà lường được? Sông có khúc 
người có lúc. Q đó mà chê đè nó, tới lúc 
nó vinh sang, bây còn mặt mũi nào ngó 
nó. 

Ba cô con gái thừa biết mẹ mình vốn 
yêu thương đứa con yếu đuổi, có số 
phận thiệt thôi hơn các đứa con khác 
nên im miệng, tôn trọng tấm lòng đẹp 
đề của bà. 

Một hôm Chệt Tăng Hớn Bình tử chợ 
tỉnh cỡi xe đạp đến xóm Thiêng Đức, 
báo tin cho mẹ vợ: 


- Ngộ đã tìm việa cho thằng Năm ở lò 


† bánh mì Việt Đông rồi. 


Vậy là, Năm Bôn trở thành thợ làm 
bánh mi: chế củi, đốt lò, nhồi bột, 


' nướng bánh. Cùng giúp việc với anh có 


chú Mười Quéo, tuổi tròm trèm bốn 
mươi, lúc nào cũng lầm h như cải cối 
đá. 

Chủ tiệm Việt Đông tuổi độ năm mươi 
ngoài, mắc bịnh tim lẫn bịnh suyễn 
kinh niên, ốm nhom ốm nhách, da 
xanh chành như tàu lá. Mấy năm về 
sau ông giao hết mọi việc trong lò, 
trong tiệm cho vợ là cô Tự Tân coi sóc. 

Cô Tư Tân mập mạp, phốp pháp, má 
tniếng bầu, cặp môi trái tim, cặp mắt 
hơi lộ, da trắng nuột nà, sắc môi, lông 
bàn tay, gót chơn, phao móng tay và 
phao móng chơn đỏ hồng hồng. Cô mới 
ba mươi ngoài ăn nói mực thước, 
nghiêm chỉnh với kẻ ăn người ở. 

Mấy ngày đầu, thằng Năm Bên ưa cười 
giỡn, ưa pha trò với con tớ gái, cô chỉnh 
-~1>^ 

- Chỗ nầy là chỗ mần ăn, thời giờ quí 
báu, xin cậu hãy mần việc đâu ra đó. 
Tui mướm kế giúp việc, người làm 
công, chớ tôi đâu có mướn hề về giễu 
cho vui cửa vui nhà đâu, 

Chiều thứ bảy hôm đó, Mười Quéo xin 
phép cô Tư Tân ở nhà hai ngày để lo 
việc tống táng bà mẹ vợ. Cô Tư Tân 
nhận lời, rồi bảo Năm Bồn: 

+ Nay anh Mười gặp lúc tang gia bối 
rối. Vậy cậu gắng giúp tôi việc nhồi bột 
nướng bánh, tôi sẽ không quên môn 
tiền "xúp" cho cậu đâu. Còn việc chế 
củi để đun lò thì đã có con Lài, 

Gần sát lò nướng bánh, cô Tư Tân cho 
cất một gian phòng ngăn đôi, một ngăn 
thì dùng để chất các bao bột mỉ, còn 
một ngăn nhỏ hơn thì cô dùng làm văn 
phòng để tính số sách; cùng lưu trữ 
giấy má... 

Chiều hôm đó, trời mưa rỉ rả. Phố xá 
vắng ngắt. Ông Việt Đông uống thuốc 
ngủ nằm ngủ ở trên lầu. Lầu nầy có 
cầu thang trổ xuống văn phòng. Năm 
Bên vừa nhồi xong một tảng bột thì 
con Lài bưng lên một mâm thức ăn 
gồm có một khúc bánh mì xíu mại, một 
tô hủ tiếu và một ly cối đựng cà phê 
sửa nước đá. Nó bảo: 

- Anh khỏi về nhà ăn cơm. Bà chủ nghĩ 
tình anh cực khổ nên đãi anh một bữa 
ăn tạm nầy. 

Khi Năm Bôn ăn uống xong thì đã hơn 
tám giờ tối. Oô Tư Tân tử văn phòng 
bước qua đặn dò: 

- Chồng tui đau ốm, tui cần phải săn 
sóc ống. Hôm nay tui rút lên lầu sớm. 
Có việc gì cậu nhớ báo cho tui biết. 

Năm Bồn miệt mài làm việc cho tới 
mười một giờ đêm. Nhìn qua bên văn 
phòng tối thui, anh đoán chắc giờ nầy 
bà chủ đã ngủ say rồi. Anh cảm thấy 
hai cánh tay mình mỏi nhừ, và mình 
mấy mình đẫm mồ hôi, da thịt mình 
nóng bức khó chịu. Anh liền rửa chân 
cho sạch, rồi nhồi bột bằng cách lấy 
chân đạp lên tảng hột. Ảnh lửa đô khé 
trong lò toát ra hơi nóng hừng hực. Mồ 
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hôi tươm từ khe hai môngởít anh, ở 
hông anh, khó chịu quá. Sẵn tắng bột, 
anh lấy raột mảng chậm lên mình mấy 
loáng ướt. lên háng, lên chỗ khe mông 
đít. Bỗng có tiếng hét: 

- Trời ơi, cậu Năm Bôn! Cậu làm ăn 
cái gì kỳ cục vậy cậu? Cậu đem bột làm 
bánh để chậm chất mồ hôi dơ đáy ở 
chỗ... nghiệt như vầy đành đoạn hay 
sao cậu? Cậu không sợ Trời sai thiên 
lôi xuống đánh cái thứ trật búa vài búa 
để răn bá tánh hay sao? 

Năm Bên hoảng hốt quơ cái quần 
tròng vào, rồi ngó bà chủ trân trối, tay 
chơn như bị tê liệt, Cô "Tư Tân, mặt 
lạnh lùng như bọc một lớp nước đá 
mồng, chậm rãi bảo: 

- Được rồi, cậu cứ lơ nhồi bột nướng 
bánh. Xế mai nhớ tìm tui. 

Trọn phần đêm còn lại hôm đó, Năm 
Bồn cứ bào xào xao xuyến trong bụng. 
Anh chắc mắm xế mai anh sẽ bị bà chủ 
cho nghỉ việc. 

Sáng hôm sau, từ tiệm nước của Bố Kỳ 
về nhà, Năm Bôn bảo mẹ: 

- Bắt đâu từ ngày mai, con nghỉ việc. 
Bà chủ tiệm bánh mì Việt Đêng đã 
muớn người khác rồi. 

Bà Hai Chánh không thèm hỏi vì sao 
thằng con trai hoang đàng của mình 
mất việc. Bà vốn không bằng lòng con 
ranh làm công việc lấy đêm làm ngày 
như vậy. 

Xế hôm đó vừa tới tiệm, Năm Bôn 
thấy con Lài và mụ bếp đi đâu mất, chỉ 
có một cô Tư Tân. Hôm nay cô mặc bộ 
đồ (áo bà ba, quần đài) bằng lụa lào 
màu hột gà. Tóc cô chải phùng và đơn 
sống. Cô đeo đôi vàng cẩn thạch xanh 
lặt ha ở cườm tay. Tai cô đeo đôi bông 
hột xoàn, cổ cô đeo dây chuyền có 
raiếng mề đai cẩn ngọc sa-phia có hột 
xoàn tấm vậy chung quanh nhấp nháy. 
Cô thoa son đợt, giồi phấn sương sương, 
xức đầu thơm nực nồng. Cô bảo: 

- Có mâm rượu thịt dọn cho cậu ở bên 
lò nướng bánh. Ngày mai là chủ nhựt, 
tiệm sẽ đóng cửa nghỉ xã hơi. Cậu ăn 
xong rồi lên gác để lãnh tiên lương cuối 
tháng. 

Cô Tư Tân ra tiệm trông coi buôn bán. 
Chừng sáu giờ chiều, cô đóng cửa tiệm, 
rồi bảo Năm Bôn: 

- Cậu lên lầu, tôi có chút việc muốn 
nói với cậu. 

Tối hôm đó, Năm Bôn được bà chủ 
cưng đặc biệt. Cô Tư thỏ thê: 

- Chồng tui đi Chợ Lách thăm người 
anh ruột của ổng, luôn tiện ở đó để đến 
thầy Chín Bộ chấn mạch, hốt thuốc. Có 
lẽ tuần lễ sau mới về. Ngày mai và ngày 
mốt Mười Quéo cùng con ở vắng mặt, 
tụi minh có ba ngày làm qui làm yêu ở 
đây, thêm bốn ngày nữa để mặc sức hát 
Tiều hát Quảng ở nhà chị ruột của tui 
trên miệt Câu Cái Cá. Sau đó tui sẽ trủ 
tính nhiều cuộc gặp gỡ khác cho tụi 
mình. - 


By ngày với bảy cuộc tình tự ẩm ướt 
và nồng cháy ái ân. Sau đó ông Việt 
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Đông từ Chợ Lách về, bịnh chẳng 
những không thuyên giảm mà cố môi 
nặng thêm. Ông nằm liệt giường liệt 
chiếu để chờ chết. 

Nói nào ngay, cô Tư Tân vẫn lo chạy 
thuốc thang cho chồng, mời lang tây, 
lang ta đủ hết. Cô đưa chồng lên nhà 
thương Thuận Kiều nằm trót tháng. 
Sau đó, bác sĩ giám đốc cho ông về. Hai 
tuần sau, ông Việt Đông nhắm mắt la 
đời. 

Cô 'Tfư Tân từ đó tăng lương gấp đôi 
cho Năm Bôn, nhưng lại cết nhắc Mười 
Quéo lên làm quản lý. Cô vẫn để tang 
cho chồng bằng cách mặc đồ đen theo 
điệu Tây Đầm. Nhưng cô mặc the bông 
nhung ép, niÌlông trong suốt, đeo sưu 
bộ cẩm thạch, đeo sưu bộ san hô. Màu 
đen cảng làm cho màu lục của cẩm 
thạch rực rỡ hơn, càng làm cho màu 
hường của san hô choáng lên hơn. 

Từ khi độc quyên làm chủ lò bánh mì, 
cô Tư Tân ngang nhiên dan díu với 
Năm Bên, mặc cho kế ở hai bên phố xá 
xâm xi phi báng hoặc nói móc xỏ. 
Trong cuộc ăn nằm, cô dạy dỗ tình 
nhơn của mình đủ ngón nghề, đủ bí 
quyết xảo thuật. Cô thỏ thẻ: 

„ Thiệt tình tui cũng yêu chồng tui. 
Ông trời biển lắm, sành sỏi lắm. Bởi 
quá hoang dâm nên ống tổn khi, thận 
khô khí kiệt rồi ngã bịnh. Dù sao ổng 
cũng đã làm tui hạnh phúc suốt bảy 
nãm đài. Tuy ổng lớn tuổi nhưng ống 
biết yêu biết chiều vợ. Có vậy tui mới 
quên được mối tình đầu. 

Năm Bôn cảm khái: 

- Ăn nằm với mình rồi, tui hết muốn 
ðm đít con đồn bà nào khác. Ngoài 
mình thà tui ngủ với heo nái chớ tui 
không muốn ngủ với mụ nào ả nào nữa. 

Trải qua một năm ròng yêu đương 
nồng nàn và hạnh phúc ngủa nguê, một 
hôm cô Tư bảo Năm Bồn: 

- Tui để tang cho chồng tui theo Tây 
tà, nghĩa là đủ một năm thôi. Tháng 
tới, tui sẽ làm lễ xả tang. Sau đó, thằng 
Tây lai Hăng-rí và tui sẽ chánh thức 
lấy nhau. Nó là mối tình đâu của tui. 
“Tại tía má tui tham tiền nên gả ép tui 
cho ông Việt Đông. Giờ đây ống đã bước 
qua cõi đời khác, ở cảnh giới khác. Ông 
bà mình có nói: "Tình cũ không rủ 
cũng tới". Thằng Hăng-ri mấy năm sau 
nầy nhờ đi buôn gỗ ở miệt Xuân Lộc 
nên có nhiều tiền. Nó bỏ ra để lập một 
tiệm vừa làm bánh mì vừa làm bánh 
ngọt tại chợ Tân Định cho tui. Tui sẽ 
sang tiệm bánh mì Việt Đông nầy cho 
em trai của ông Việt Đông và sẽ theơ 
chồng mới. 

Cô tặng cho Năm Bên ba tháng lương 
và một cặp vòng vàng để anh cưới vợ 
sau nầy. 

Vậy là Năm Bên thất nghiệp. Bà Hai 
Chánh không mấy quan tâm. Ba cô con 
gái hiếu thảo của bà thường châu cấp 
bà đều đạn. Và lại Út Siêu đã được dạy 
học tại tỉnh nhà, dù lương ba cọc ba 
đồng nhựng đời sống bảo đảm và phong 
lưu. Mỗi tháng Út dúi cho mẹ tiền ăn 
trầu và cho anh tiền ngồi quán uống cà 


phê và cụng ly với bạn bè. Lại thêm, bà 
Hai Chánh xoay qua làm nghề chặt 
quai da, làm lạp xưởng, làm nem gói, bà 
gói, đôi khi làm bánh phồng tôm, bảnh 
phồng cá để bán sỉ cho bạn hàng bán lẻ 
ở cầu bác Mỹ Thuận. 

Năm Bồn từ đó sống làm cây chủm gởi 
vào mẹ, chị gái và em trai. Tối ngày 
anh mặc bộ quần áo lụa lèo, hút thuốc 
thơm, tóc xịt đầu thơm để đi ngồi quán, 
bình xập xám, xoa mạc chược và tờ tí 
đờn bà con gái, Anh là thứ già không bỏ 
nhỏ không tha, xấu như ma anh cũng 
ve vận, tươi như ngọc rạng anh quyết 
tóm thâu. 

Trong các cô các mụ tình nhơn, anh có 
ba mối tình lớn. 

"Trước hết là cô xẩm Quảng Đông tên 
lường Xịt Phá (Lương Tuyết Hoa) ở 
cùng một dãy phố với gia định anh, 
cách căn phố của anh bốn căn. Cô xẩm 
nầy góa chồng, hiện trông coi lò bánh 
bao chỉ và bánh xà lam. Giúp việc cho 
cô là bà xẩm giả, hơi lãng tai. Bánh xà 
lam cũng giống như bánh bao chỉ, làm 
bằng đậu xanh trộn đường. Khác hơn 
bánh bao chỉ hình tròn, bánh xà lam có 
hình vuông và oó nhồi thêm nhưn bằng 
mứt bí và mỡ heo xắc hột lựu. Vào mỗi 
kỳ Trung Thu, Lường Xịt Phá còn làm 
bánh trung thu nhưn lạp xưởng hoặc 
nhưn vi cá nữa. 

Cũng gần Tết Trung Thu năm đó, bà 
Hai Chánh sai Năm Bôn qua bền nhà 


“Xịt Phá để mua một cân bánh bao chỉ 


về cúng rằm. Năm Bôn đến lúc Xịt Phá 
lây hột đưa. Cô ta cắn vỏ từng hột rồi 
phun ruột xuống chiếc đĩa nhôm. Năm 
Bôn cười: 

- Bánh trung thu nhưn mứt bí hột dưa 
ở tiệm nầy ngon là nhờ nước miếng của 
chị tẩm trong hột dưa đó đa. 

Dù biết Lường Xịt Phá lớn hơn mình ít 
nhứt một hai tuổi, nhưng thấy chị ta 
trắng trẻo phong lưu nên Năm Bôn bất 
đầu trổ môi ve vân. Á xẩấm này vốn 
sống ở Việt Nam từ nhỏ nên nói rành 
tiếng Việt. Trước những lời chọc ghẹo 
sổ sàng của Năm Bôn, chị ta bật lên 
những tiếng điểu na má, hàm cá xảnh, 
đồ yêu lồi, đồ dịch uật luôn miệng. 

Hôm đó, trước khi ra về, Năm Bôn cố 
tình bỏ quên chiếc hộp quẹt máy mạ 
vàng ở tiệm bánh ngọt của Lường Xịt 
Phá. Anh giả bộ ngâm hai câu thơ: 


Ngước nhìn nguyệt rạng sao mờ 
Muốn qua thấm bậu phải chờ carth ba 


Đúng đầu canh ba, Năm Bên mon men 
qua tiệm nàng quả phụ. Cửa mở he hé. 
Chiếc đèn măng-sông đã tất bao giờ, 
chỉ có ngọn đèn bóng trứng vịt chong 
leo lét trên bàn thờ thần tài. Năm Bên 
bước vào trong tiệm, đi ngay vào buồng 
Lường Xịt Phá. Chị ta mặc bộ quần áo 
bằng lụa mỏng ngồi chờ ử mép giường, 
mắt sáng ngời ngời nhiệt tình. 

Từ đó, cứ nửa đêm đi chơi về, Năm 


- Bên đi ngay vào nhà Lường Xịt Phá. 


Gái góa vốn đa tình, trai tơ vốn sung 
sức nên cuộc đan díu thiệt mặn nồng, 


trò lẹo tẹo quá hứng thú. Năm Bôn có 
lần trong phút bồng bột nói: 

- Thiệt tình một khi ngộ tả phao nị (đã 
pháo em) ngộ hết muốn ăn nằm với con 
lành con lủng nào nữa hết. Thà ngộ 
giao cấu cùng con heo nái còn hơn. 

Trường Xịt Phá vả vào miệng Năm Bôn 
một cái chách rủa: 

- Đồ ngưu ma vương gì đâu mà đía và 
xạo quá trời quá đất! Anh coi chừng đa. 
Thế mắc thắt rối. Nếu kiếp nầy anh ăn 
ở đoán hậu với tui thì kiếp sau anh sẽ 
lấy đờn bà ngu sỉ dơ đáy vốn là heo nái 
đầu thai. 

Lường Xịt Phá mê Năm Bôn thấy rõ. 
Chị ta sắm cho anh một chiếc xe đạp 
hiệu Urago mới cắt chỉ Thế là bà mẹ 
và ba mụ chị gái liền mở phiên tòa đặc 
biệt để vấn tội Năm Bôn. 

Bà Hai Chánh soi bói: 

-Nè Năm, tao nghỉ đây là do tiền mày 
bồn rút gái nên mây sắm được chiếc xe 
bảnh như vầy. 

Năm Bồn chối phất: 

- Lâm gì có chuyện đó? Dây là nhờ 
tiền con ăn bạc đó thôi. 

Cô Hai Cấm Yục rên: 

- Đó, má và hai đứa bây thấy chưa? 
Thằng nãy cứ chà lết ở sòng bài chiếu 
bạc thì làm ăn sao nổi. Tui cứ khuyên 
nó thôi thì nó mua đi bán lại giấy báo 
cú và ve chai để có đồng vô đồng ra, 
còn hơn ăn báo cô mẹ và chị. Nhưng nó 
chê đó là nghề hèn hạ, hễ vướng vào đó 
thì đờn bà con gái khinh khi nó. 

Cô Ba Cấm lìn chắc lưỡi: 

- Thằng tệ thiệt! Em cũng đã khuyên 
nó nên nối nghiệp tía mình gánh một 
gánh chè lục-tào-xá và chè chỉ-mà-phủ 
qua chợ bán cầm chừng. Biết đâu Trời 
ngồ lại nó mở được tiệm bán chè lẫn 
bán nước ngọt. 

Cô Tư Cấm Yìn rít; 

- Mây cứ cà nhống tối ngày hoài đi 
Năm. Mầy mà bày đặt phá trính con 
gái nhà lành thì má đầu ăn chay tụng 
kinh Phật thì cũng câm bằng đổ sông 
đổ biển. 

Thấy thằng con trai cưng bị ba mụ chị 
khủng bố bà Hai Chánh động lòng 
nguýt ba cô con gái thần nanh mỏ đỏ: 

- Hây cứ nghĩ chuyện dữ cho thằng em 
bây hoài, Nó là con cầu con khẩn của 
tỉa tụi bây và của tao thì nó vốn là con 
Trời con Phật, lẽ nào nó tạo ác nghiệp 
để lãnh đủ ác quả ác báo sau nầy đâu 
nà, 


hững ngày mùa hè thật đẹp, bầu 
N trời xanh ngấi, lơ thơ một vài đám 

mây trắng lạc lõng. Nắng suốt cả 
mấy luần, nhiệt độ lên cao hơn mấy tnùa 
hè đã qua. Nắng rọi trên lá, lá rnềm rũ rượi. 
Sợ nắng Hạ lũ chim trốn lẫn cả vào rừng, 
nấp dưới những tàn cổ thụ, thỉnh thoảng 
hót vài tiếng. Dường phố vắng người đi. 
Nhưng bên bờ sông, bên bờ hồ, dưới những 
tàn đù nhiều mầu rực rỡ, người ngồi, người 
nằm chen chúc, hứng những cơn nắng 
hiểm. Vũ ngồi lê lết bên ruộng đâu, hai tay 
Vũ làm việc lia lịa, tay vạch lá tay hải dâu 
cho vào thùng. Công việc thật vui, chàng 
làm như máy, không nghĩ ngợi gì cả. 

- Vũ ơi em chóng mặt quá. 

Nghe tiếng vợ gọi nhỏ ở phía sau, Vũ vội 
đứng đậy đi lại phía Như đang ngồi bệt. Vũ 
đưa tay sỡ lên trán vợ đã hảm hấp nóng, 
nhìn nàng áo đẫm mồ hôi, hai tay lem 
luốc, xác xơ. 

- Thôi không làm nữa nhá? 

Như không nói gì tay đỡ trán. 

- Em còn đi được nữa không? 

Như thiểu não gật đầu, Vũ đỡ vợ đứng đậy 
õm ngang hông dìu nàng đi về phía cuối 
ruộng dâu nơi có bóng mát của mấy cây 
Phong. Vũ trải khăn bên gốc Phong. Vũ bực 
mảnh lắm nhưng chẳng làm sao hơn được, 
Vũ không muốn vợ khế như thế này, không 
bằng lòng cho đi làm. chàng nói mãi. 
Nhưng cô vợ cứng đầu nhất định không. 

- Vũ làm được thì em cũng làm được. Hái 
dâu chứ có gì mà khó dâu? 

Sáng nay cũng thế Vũ đã báo: 

- Thôi cứ để một mình anh đi làm cũng 
được. Nói tới nói lui nàng đern nước mắt ra 
đọa. Đến cùng rồi cũng phải chiều nàng. 
Vũ ái ngại nhìn vợ, nói thật ngọt: 

- Em ngồi tựa lưng vào cây nghỉ mệt tí đi! 

Như rỗi mệt ngôi bệt lên tấm khăn Vũ 
vừa trải ra. Vũ vừa nhìn vợ, vừa mở chai 
nước suối đổ nước lên khăn tay đấp lên 
trần nàng. 

- Thôi em ngồi đây nhá đừng làm nữa, anh 
làm nốt luống này xong thì mình về. Lống 
nước nhiều vào, chắc em say nắng đấy 
thôi. 

Như chỉ gật đầu. Vũ hôn lên trấn vợ quay 
lưng đi ra ruộng. Chàng gom thùng đâu của 
vợ nhập chung vào thùng của mình, lui cụi 
hái tiếp, thỉnh thoảng nhìn về phía cây 
Phong, lòng buồn vời vợi. Khi vừa hái đầy 
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« Võ Đức Tiến 


thùng thì Vũ thôi không hái tiếp nữa mang 
đâu vào cân và tính tiền. 

Người chủ nông trại ngạc nhiên hỏi chàng: 
- Hôm nay anh nghỉ sớm? 

- Vãng, vì vợ tôi không được khỏe, tôi 
phải về, hôm khác ông cho phép tôi trở lại. 
Người chủ nông trại thân mật vỗ vai Vũ, 
xk. #=S-:. 
B8t âu 

- Nhưng anh phải trở lại sớm vì tôi sợ rằng 
vài ngày nữa thì không còn việc làm nữa 
đâu! ˆ 

Vũ nhún vai cười. Nhét tiền công cả hai vợ 
chồng vào fli quần. Vũ đi trở lại cây 
Phong. Như nằm co ro trên tấm khăn nhỏ 
như đang ngủ. Vũ sửa lại chiếc áo khoác 
thay chăn đang đáp lên người vợ và ngồi 
xuống bên cạnh, nhìn xa xôi. Sáng nay 
thức dậy sớm, hai giờ khuya đã thức, gói 
theo ít thức ăn, nước uống, hai vợ chồng 
chớ nhau bằng xe gần máy đi vào nông trại 
quen lìm việc cho mùa hè. Như ngủ được 
một tí giật mình thức giấc, mở to đôi mất 
cận thị ngơ ngắc nhìn. 

- Vũ ơi em vừa nằm mơ. 

Vũ chẳng lạ gì, Như thì hay mơ, nhưng Vũ 
sợ nhất khi nghe Như kể lại giấc mơ vợ 
chồng Vũ có những năm đứa con, ba gấi 
hai trai. Nhìn thấy chồng không có vẻ gì 
ngạc nhiên, Như chồm người về phía chông 
hai tay nắm chặt tay Vũ: 

- Em mơ thấy mình trứng số Vũ ạ. 


._ Vũ bật cười: 


- Tráng gió thì có, về số chẳng bao giờ 
mua mà đòi trúng với trật. Và chấc là em 
trúng số độc đắc? 

- Không, chỉ trúng mấy trăm. 

Như nhoẻn miệng cười. Vũ cũng cười theo. 
- Lần sau có mơ trúng số thì nhớ mơ trúng 
nhiều vào. Trúng độc đắc loại mấy triệu, 
mơ thể mới đã. Mơ trúng mà chỉ trứng có 
mấy trăm đồng. Chả bỏ công mơi 
Như ngõi nhỏm dậy nhưng hình như cũng 
chưa ra khỏi giấc mơ, một lúc sau với tay 
mở hộp lấy kiếng, đeo lén nhìn mãi đâu 
đâu. Những lúc này Vũ bi Như vui, 
những giấc mơ không đầu không đuôi, 
khiến nàng giống như đứa bé. Vũ để yên 
cho vợ ngồi mơ. Chàng lấy bánh mÌ ra ăn. 
Gió trưa hè hãy hãy. Như có lẽ đã tỉnh hẳn, 
mở kẹp, mái tóc dài bung ra phủ hai vai, 
nàng chải lại tóc, nhìn chồng Như lại hỏi: 

- Vũ ơi vé số có đất không hở Vũ? 

Vũ cười cười nhìn vợ đang mở to mất 
nhìn, chờ câu trả lời: 
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- Giá nào cũng có cả. ` 
Như mỉm cười hỏi chồng: 

- Vũ mua cho em một tấm vé số loại mười 
đồng nhá? Em mơ thấy em mua vé chỉ 
mười đồng thôi, mà trúng đấy. 

- Ùm. 

Vũ chôm qua cởi giày chơ vợ và giục: 
~ Thay quần khác di. 

Như vừa đứng thay quần vừa lải nhải: 

- Vũ ơi, sinh nhật em Vũ mua tặng em một 
lấm về số đi. 

Vũ ậm ừ, cuốn quần áo, khăn, cho vào túi 
đeo lưng. Đưa khúc bánh mì giò ra hỏi xợ: 

- Em có ăn không? 

Như không trả lời nhưng đưa tay ra nhận. 

- Nào đã mơ xong chưa cô nương? Về 
nhá? 

Như vịn tay chồng đi trên lối mòn ra chỗ 
để xe, vừa đi, vừa nói, vừa nhai bánh mì: 

- Vũ ơi, em buồn nôn quá. Nói chưa dứt 
câu Như nôn thốc ra. Vũ vội ôm hai vai vợ. 
Rồi lòn tay vào trong áo của chàng, lấy áo 
làm khăn lau mãt cho Như. Như đứng ngã 
nghiêng. Vũ ôm vợ ngồi xuống cỏ, lục túi 
lấy nước. 

- Ưng tí nước đi. 

Như uống mấy hớp nước, mặt trắng bệt, 
lấm tấm mồ hôi. Nhìn mất chồng. Như biết 
Vũ lo. 

- Mai em sẽ khỏe ngay Vũ đừng lo. Chắc 
tại ban sáng em lười ăn đấy thôi. 

Như nhìn chồng. Nhưng không nghe Vũ 
nói gì. Chắc Vũ giận. 

- Vũ ơi em lạnh. Vũ khoác áo cho vợ. Về 
nhà Như ngã bệnh đến hơn hai tuần. Vũ 
thôi không đi làm, lần quần với vợ. Những 
ngày đẹp trời đưa nhau đi dạo rừng, đạo 
phố. 

Thế rồi mùa hè trôi qua nhanh, Như đã 
khoẻ trở lại Niên học mới bất đầu, Vũ 
chăm chỉ đi học, năm học cuối. Một hôm 
đi học về Như thì thầm với Vũ: 

- Em nghe mấy chị bạn bảo rằng may chui 
cũng kiếm được tiền lắm, hay Vũ đi hỏi 
cho em, đi học về em may thêm. 

- Thôi đi! Anh thấy như thế này đẹp lầm 
rồi. Đừng có rước bệnh vào người. Mùa hè 
làm được mấy ngày thì bệnh mấy tuần, còn 


Như để tay lên vai chồng, tựa đầu vào 
đơng đưa cả người: 

- Nhưng đâu có làm ngoài đồng mà sợ. 
Này nhá! Vũ sửa lại căn gấc cho em, làm 
thêm đèn. Đặt mấy ngay cửa sổ, mỗi ngày 
em làm mội ít. Khi nào mệt em...ngủ. 
Chiều vợ nên Vũ đi tìm đi hỏi, hỏi mãi rồi 
cũng được việc. Trong bữa cơm chiều Vũ 
kể cho vợ nghe: 

- Họ bảo phải có máy may loại lớn mới 
được, mà phải hai cái, một cái may, một 


cái vất số. Máy của em chỉ để may áo cho ˆ 


"búp bé". Tốn khoản bốn nghìn tiền vốn. 
Nghe chồng kể, Như ngồi không nói gì. 

Chất mót được đồng nào thì nàng lo gửi 

tiền về gia đình Vũ để giúp. Muốn chồng 


không phải bận tâm chỉ phối việc học, nên' 


mỗi khi có thư nhà nàng âm thầm giải 
quyết, chỉ cho Vũ đọc những lá thư vui. 
Bây giờ tiền đâu mà làm vốn? 
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- Minh đi mượn Vũ nhá? 

- Mượn ai bây giờ? ở đây mình có quen ai 
đủ khả năng cho mượn số tiền lớn như thế? 

Như cúi đầu suy nghĩ nhưng cũng nghĩ 
không ra. Rồi nàng ngắng đầu nói vội: 

- Nhà Băng. 

Vũ nhăn mặt nhìn vợ: 

- Mượn nhà băng chỉ tiền lãi không cũng 
chất, với lại dễ gì họ đồng ý. 

Như len lén nhình chồng: 

- Chị Hà vẫn thường bảo với em khi nào 
có cần vốn làm ăn thì cứ lén anh chị ấy 
giúp cho. Mới hôm nào em có gọi điện 
thoai hỏi thăm, chị ấy vẫn nhấc như thế, 
Vũ ngồi trầm ngâm suy nghĩ. 

- nhỉ, anh ấy cũng hay bảo với anh như 
thế, Như gọi điện thọai hẹn với anh chị ấy 
nếu được thì cuối tuần mình đi, anh chị ấy 
tốt lắm. 

Vũ trả lời vợ xong ngưng không học ra 
ngồi bên cạnh ôm vai vợ cùng xem TY. 
Như thích lắm chả rnấy khi mới được ngồi 
với chồng như thế này, Vũ suối ngày đi 
học, tan trường thì vào thư viện, về đến nhà 
thì ăn vội vàng xong là vào phòng học tiếp. 
Như nằm gối đùi chồng, cười khúc khích: 

- Talk shows này hay và nổi tiếng lấm Vũ 


ơi. 

Vũ ậm ừ, nhấm mắt nghĩ đến chương trình 
đang soạn dở dang. Vũ để tay lên ngực vợ 
XOA XOR. 

~- Anh học trò lười rồi phải không ? 

Vũ âu yếm nhìn vợ cười: 

- Thế người ta có muốn người ta lười 
không? 

Như không trả lời, nấm chặt tay chồng, để 
trên bụng mình. Vũ lấy gối kê đầu cho vợ. 
Rồi vào phòng học tiếp. Đêm thật vắng. 
Khi Vũ trở ra thì Như đã ngủ. Vũ bế vợ 
vào giường, Như thức giấc vòng tay ôm cổ 
chồng: 

- Cho em ôm một tí. 

Vũ nằm xuống bên cạnh, nhìn vợ, ôm thật 
chặt, hôn lên mắt lên môi. Tội nghiệp Như, 
từ ngày lấy chàng nàng thay đổi hản, từ 
một cô gái con nhà giầu, chỉ biết ăn, biết 
học, nhấy đầm, đi chơi, tiêu tiền 'không 
phải lo, nay đã trở thành bà nội trợ, chất 
chỉu từng hào, đi chợ tính từng xu, áo quần 
tự may lấy mà mặc. Sinh nhật nàng Vũ chỉ 
mua tặng được những món quà xoàng, loại 
dang hạ gía. Chả bù ngày xưa còn ở với Bố 
Mẹ sinh nhật được tặng cả xe. Nằm ngiũ 
vu vơ, nghe tiếng thở của vợ đều đều nhè 
nhẹ, Vũ dở chăn bước xuống, hỏn lên trán 
vợ, đi về phòng học tiếp. 

Ngày cuối tuần Như nôn nao dậy sớm giục 
chồng đi: 

- Đi sớm đi Vũ, còn phải đổi xe mấy lượt, 
anh chị ấy bận lắm, nhà làm ăn mà Vũ, 
nhưng cũng đành giờ ra để đón mình đến 
chơi, đừng để người ta chờ. 

Như ngồi trang điểm ở bàn ăn, Vũ ngồi 
bên kia ngắm. Như vừa trang điểm vừa 
ngước nhìn chồng: 

- La lắm hả? Rồi nàng la lớn lên: 

- Vũ ơi! Làm ơn đi thay bộ đồ em đã ủi để 
trên ghế kia kìa, thất cà vạt nữa và mang 


đổi giày da nàu vào, đừng mang đôi giày 
vải cũ mèm như thế người †& sợ. 

Vũ càm rằm: 

- Đi mượn tiền mà cứ làm như là đi dự dạ 
hội không bằng. 

Vũ khể sở đứng dậy làm theo lời vợ. Lên 
xe lửa Như dặn chồng: 

- Vũ đừng hỏi gì nhá? Vũ hỏi sợ không 
hên. Số em hên lấm, tử vi của em bảo số 
em có quý nhân phò hộ đấy. 

Như tựa vai chồng cả hai cùng nhìn ra 
khung cửa sổ xe lửa. Không bao lâu Vũ 
thiu thiu ngủ, Như lại mơ. Cá hai đứng có 
ro trước thềm ga xe lửa chờ xe anh Hai đưa 
xe đến đón vào nhà. Vũ xách túi vải trong 
có đựng chai rượu tặng anh Hai, tay ôm bó 
hoa tặng chị Hà, ít quà cho châu. Thể cũng 
tươm tãi lắm, may mà có Như lo trước. Yũ 
thì xềnh xoàng quá thành ra nhiều khi thiếu 
lễ. 

Anh chị nhận quà nhưng lại riắng cho: 

- Bày đặt quà với cáp, lên chơi là được tồi, 
lan sau cấm đấy nhá. Anh em trong nhà cả 
mà sao lại khách sáo thế? 

Cả hai vợ chồng Vũ chỉ biết cười. Sau bữa 
cơm, các chấu ra phòng khách xem TV. 
Như phụ chị Hà rửa chén. Vũ cùng anh Hai 
uống trà. Như vừa lau chén vừa nói: 

- Chúng em xin đi may chui, nhưng không 
đủ tiền mua máy, nếu có thể thì xin anh chị 
giúp chúng em một lần. 

Vũ nuốt nước bọt hồi hộp ngồi nghe vợ 
hỏi, và chờ câu trả lời, Chị Hà nhanh nhẹn 


'trã lời: 


- Được mà, chúng tôi sẽ giúp cho. 
Hai vợ chồng Vũ lén đưa mất nhìn nhau, 
cùng nghĩ như nhau. "Thật là may”. Vũ 


- không dám thở mạnh nhưng người nhẹ 


nhõm hẳn đi. Mấy hôm nay cứ lo canh 
cánh không biết phải nói làm sao? Trước 
khi đi hai vợ chồng đã bàn tới bàn hủ với 
nhau, chỉ hỏi một câu, được hay không 
cũng một câu một lần. May thật vừa hỏi là 
đã được. Cũng nhờ số nàng có quý nhân 
phò hộ. Anh Hai chậm rãi nói: 

- Chúng tôi giúp cũng nhiều người lắm rồi, 
nhưng cũng có nhiều người chẳng biết điều 
gì cả, không trả nợ lại còn giận, giận để 
quyt đấy mà, mình gọi điện thoại hỏi thì 
không bất lại xúi con nói láo, nào là Bố 
con không có nhà Mẹ con đi nhà bạn gia 
đình, chán lắm. Đấy như anh bạn thân của 
tôi ở Bỉ năn nỉ mãi tôi giúp cho hai nghìn, 
cả hai năm rồi còn nợ tám trăm cũng chưa 
trả. Ông Sự cô chú biết đấy mượn có bốn 
trăm cả năm nay cũng chưa hoàn lại, mười 
người mượn tiền tôi may ra chỉ có một 
người là trả nợ sòng phẳng, số còn lại, nói 
cô chú hiểu cho chán lám. Cho nên tiền dự 
tôi đi mua đô-la để dành. Riêng cô chú thì 
tôi cho mượn năm trăm, nhưng hạn trong 
Ho PBT TEEN, nhưng khi trả thì tính theo 
giá "đô", "đỏ" lên thì trả lên, "đô” xuống 
thì trả Tin, Nói thật tôi thương cô chú, 
xem cô chú như anh em trong nhà nên mới 
giúp không đấy thôi, chứ còn người ngoài 
thì phải làm giấy nợ mới được, còn không 
thì thôi, nhất định không, mất lòng thì 
đành chịu. Sợ lắm rồi. " Cứu vật, vật trả 


ơn, cứu nhân, nhân trả oán” thôi cô chú ạ. 
Sách vở thánh hiền nói chẳng bao giờ sai 
đâu. Hai vợ chồng ngồi im nghe. 

Ra về, chiều thu nhạt nắng, gió lành lạnh, 
đứng ở sân ga vắng người. Cá hai không 
nói một câu. Như nhìn chồng buồn hìu. 
Lòng nàng dâng lên chút hối hận. Hai vợ 
chồng tuy nghèo nhưng dâu đến nỗi nào, 


chỉ vì thành thật quá nên nghe người ta nói ' 


dưa nói đẩy mà cứ tưởng họ thật lòng, nên 
mượn được tiền nhưng cả hai vợ chồng 
không vui. Vũ hỏi vợ: 

- Em có lạnh không? 

- Có ạ, trời mới vào thu mà sao lạnh quá 
Vũ nhỉ? 

Áo đẹp đấy chứ. 

Như lườm chồng: 

- Mãi từ sáng đến giờ mới khen áo của 
người ta. Vũ biết không? Em: mua từ năm 
trước đấy, áo chỉ đứt một hột nút, sút mấy 
mối chỉ mà họ bán còn có nửa giá, đem về 
em thay bộ nút khác có mấy đồng. Không 
raua cũng haài của. Như cười. Thấy chồng 
đăm chiêu, nên nụ cười héo đần. Vũ ôm vai 
vợ hôn lên tóc. Như tựa ngực chồng thở 
dài: 

- Người ta thay đổi nhanh quá Vũ nhỉ? 

Ù, thì có tiền có bạc người ta cũng khác đi 
chứ, Em không nghe người ta nói "giàu đổi 
bạn sang đổi vợ” đấy sao? Như ngẵng mặt 
cười cười nhìn chồng: 

- Thể khi sang rồi Vũ có đổi không? 

- Đối cái gì? 

- Thì đổi d...d. 

Như đưa ngón tay trỏ chỉ vào ngực mình, 

- Em muốn sửa ngực hả? 

Như trợn mất nhìn chồng mắng yêu: 
~ Võ duyên. 

Vũ choàng tay ỡm vợ: 

- Đối em để lấy cái gì? 

Vũ kéo vợ vào hôn bên má này rồi hôn 
bên má kỉa, hôn lên môi. Như ngửa đầu 
Tä SAU: 
~- Nhà ga đầy người kia kìa. 

- Kệ họ. 

Vũ lồn tay vào trong áo khoác của Như. 
Như đỗ mặt nhìn chồng: 

- Đừng có l ông tướng ơi. 

Vũ vấn không thôi lì. 

- Em không giữn đâu, Vũ...Vũ đừng có cà 
chớn nha. Nghỉ chơi bảy giờ. 

Như tựa sắt người vào ngực Vũ, nói thì 
thầm: 

- Vũ h như chó. Chẳng bao giờ em nói gì 
mà Vũ chịu nghe lời. 

Vũ ôm lưng vợ dong đưa như hai người 
đang khiêu vũ. 

- Vũ ơi hay mình vào trả lại di, chứ như 
thế này thì tiền lãi nhiều lám, giá "đô" tăng 
vùn vụt đấy Vũ ạ, mà "đô” thì có khi nào 
xuống đâu, mới đồng tư hôm nào nay lên 
đồng bốn lãm, cuối năm đám tới đông bảy 
đồng tầm. 

Vũ gật đầu nhưng không nói gì. Vũ cũng 
biết chứ, ngày nào trên TV lại không nói 
chuyện đó. Vũ buồn lắm suốt cả buổi ngồi 
nghe anh, chị kể chuyện người ta trốn nợ, 
Eiut nợ. Hai vợ chồng Vũ cũng đi mượn nợ. 


Cá mè một lứa. Dù rằng người thì cũng có 
lắm hạng người. 

- Ù vài hôm nữa lên trả lại, dễ nói hơn, 
mình bảo công việc làm không thành, bây 
giờ vào Irả lại anh chị ấy giận ngay. 

Như nghĩ đến tiền mua vé xe lửa mà buồn. 
Chưa làm được gì thì trước sau mất hơn 
trăm tiền đường. 

- Đừng nghĩ gì nữa, cứ xem như mình đi 
thăm nhau. 

Về nhà cả hai vợ chong đều buồn, chỉ 
mong đến ngày đi trả nợ. Mượn được tiền 
thì người ta khinh, không cho mượn thì 
người ta ghét. Buồn, nên Vũ thường hay ra 
đứng nơi cửa số nhìn trời. 

Chiều nay ngồi trong phòng học, nhưng 
Vũ ngồi mãi mà chẳng học được chữ nào. 
Chuông điện thoại ngoài phòng khách đổ 
đồn khiến Vũ giật mình bay ra khỏi giấc 
mơ. Như đang ngồi đọc sách, không buồn 
nhấc ống nghe, nàng chỉ bấm nút và trả lời: 
- Hello Như Trần. 

- Hã lô chị Như. Em Thu đây. anh chị 
khoẻ hôn? Trời ơi, chị Như ơi giấy tờ gì 
đâu mà nhiều quá chừng hà, chị có rảnh 
hồng coi dùm em chút xíu nghen? Em qua 
Hiền bảy giờ chị Như há. 

Như chưa kịp nói thì Thu đã cúp máy. Như 
đứng đậy thu dọn mấy cuốn sách, mấy tờ 
báo, Vũ đọc xong để ngốn ngang trên bàn. 
Vừa làm xong việc thì hai vợ chông hàng 
xớm đã sang tới. Cặp vợ chồng trẻ này vui 
vẻ, nhanh nhẹn, lại chịu khó làm việc, việc 
gì cũng làm, trừ việc học. Cửa vừa mở thì 
hai đứa con ùa vào ôöm hôn Như. Gọi tíu 
tí. Như mỗi tay đái một đứa cùng vào 
phòng khách. Nàng ngồi xem giùm giấy tờ, 
giải thích cho hai vợ chông bạn. Điền mẫu 
đơn xin hại thuế. Thu, bà hàng xóm, thì 
thăm hỏi Như: 

- Chị Như có chuyện gì mà em thấy anh 
"Dũ" buồn hiu như gà bị bịnh vậy? Hôm 
qua em thấy ảnh đi lang thang trong rừng, 
bộ thi rớt rồi hả? 

Như lác đầu, thì thầm kế... 

- Tưởng chuyện mì, sao anh chỉ kháng hải 
tụi em, nhiều thì em không có, chớ phân 
nửa thì "phé” re, còn lại cùng lắm chị ký 
đại mấy tấm "sết"” kệ mẹ nó nếu nó có ăn 
lời thì bao nhiêu lắm mà sợ? Cùi mà chị 
còn sợ lở. Tụi em nợ hà rầm chị Như ơi. 
Riêng tụi em không ăn lời anh chị đồng 
nào hếi, em nối có ngọn đèn làm chứng 
(Thu dưa tay chỉ ngọn đền điện treo trên 
trần) đèn tắt em tắt theo. Ăn lời anh chị ăn 
cứt sướng hơn. Em nói thiệt chị Như nghe, 
chị chữ nghĩa đầy bụng cái gì chị cũng biết 
nhưng thấy chị đi hái đâu em buồn ïa thiệt 
đó, người Ia hái ngày cả tăm kết còn chưa 
có ăn, chị hái không được chục än con mẹ 
gì! Thôi ở nhà học hành may vá gì đó thì 
làm, với giữ con cho tui đi làm đi bà ơi. 
Hai đứa con erm tối ngày cứ dòi qua Mẹ 
Như. Em coi chị có nghề giữ con nít đó chị 
Như. Mấy đứa nhỏ nó ghiền chị thiệt. Cái 
gì cũng Mẹ Như, Mẹ Như nói ăn cái này, 
ăn cái kia, làm cái này, làm cái kia. Em 


_ phát một. 


Tính toán chẳng ra làm sao vậy mà thành, 

nghe lời vợ chồng bạn hàng xóm, bây giờ 
Vũ có thêm nghề mới, cất chỉ thừa, xếp 
quần áo bó lại chở đi giao hàng, đi lấy 
hàng. Lại biết vất số. Vợ may chồng vất số. 
Công việc đều đều, cả hai vợ chồng cắm 
cúi làm, mỗi khi có chồng một bên Như 
vui hắn lên nói đủ thứ chuyện. Trên gắc 
thượng, ánh sáng rọi xuống từ sáu bóng 
đền ống soi rõ mặt cả hai, Vũ có vẻ mệt 
sau một ngày đi học, về nhà chỉ ăn qua loa 
là leo lên lầu phụ vợ. Như còn mệt hơn, 
nàng làm cả ngày. 

- Vũ ơi anh vất số hết chỗ đó thôi nhá, 
đừng làm cố? Vũ vất số nhiều thì ngày mai 
em nlay nhiều rồi dừng có mắng em tham 
việc. Em khiêng gói này xuống, ngày mai 
học về Vũ mang đi giao nhá? Rồi em đi 
tấm. Chốc nữa có phn hay lắm. Vũ ậm ừ 
với vợ. Như vác bố áo đi xuống thang, 
trượt chân ngã lộn mấy vòng. Vũ nghe rầm 
tầm lất máy may chạy xuống. Như nằm ở 
chân cần thang, rươm rướm nước mắt nhìn 
chông, nhưng không nói gì. 

- Em đau chỗ nào? 

- Em đau quá Vũ ơi! l 

Vũ đỡ vợ nằm ngay ngắn sờ khấp lay 
chân. 

- Vũ ơi! Em đau ở bụng, với ở đầu. 

Vũ xoa xoa nắn nắn chung quanh bụng vợ, 
phía sau lưng. Trên trần Như nổi lên cục u. 
Để vợ nằm Vũ bước vào phòng lấy gối kê 
hai bên đầu. 

- Nằm im nhá đừng nhúc nhích nữa, anh 
gọi Bác sĩ. Vũ hối hả đi gọi Bác sĩ. Ngồi 
chờ Bác sĩ lòng Vũ nóng như nưng, nắm 
chặt tay vợ Vũ thấy mình bất lực. 

- Chỉ được cái l, anh đã bảo mấy việc đó 
không phải làm, còn nếu cần thì cứ xỏ 
chúng xuống thang, sao lại phải vác làm 
g” 

Như ấp ứng muốn cãi nhưng không biết 
nói thế nào. Đưa tay rờ trán: 

- Em mọc sừng rồi Vũ ơi. 

Vũ trêu vợ: 

- Sừng đấy gọi là sừng h? 

- Sừng này thì còn được chứ sừng khác 
thì....thì khi chết Vũ sẽ xuống địa ngục, bị 
cất ra lừng mảnh, cất tất cả. Sợ không? 

- Cất thế ai lại không sợi 
- Em không tin đâu? Vũ mà sợ, nếu Vũ sợ 
thì khi nhìn mấy chị kia Vũ chẳng nhìn như 
thế đâu? 

- Chỉ khéo vẽ chuyện! 

Bác sĩ trực nhanh nhẹn đến khám, nhưng 
ông lắc đầu bảo với Vũ: 

- Phải dựa vào bệnh viện. Tôi sợ bà nhà bị 
hư thai. 

Vũ ngồi xuống bên cạnh vợ, Như đang 
khóc: 

- Lỗi tại em Vũ ơi! 

Vũ hai tay ôm đầu vợ, cúi đầu xuống an ủi 
Như: 

- Đừng nghĩ vấn vơ như thế em nhá? 

Nhìn máu đã ướt cả khăn. Vũ chất lưỡi, 
nói nhưng chẳng biết nói với ai: 

- Nghèo ơi!!! lưu luyến làm chỉ? 
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IEÁN NƯỚC 
QUÔI TRIÂNW 


« Tích CỨc 
ào anh em ta cùng nhau xông 
pha lên đàng, kiếm nguồn 
tươi sắng 


Th nguyền đồng lòng điểm tô non sông từ 
nay, ra sức anh tài 

Đoàn fa chen vai nề chỉ chông gai lên 
đàng, tn người Việt Nam Việt Nam 
Nhìn tương lai huy hoàng doàn ta bước lên 
đàng, cùng hiện ngang hát vang... 

Bài ca "Lên Đàng” như còn vang vọng bên 
tai những người trai trong đó có bản thân 
tôi, những thanh thiếu niên của thể hệ 45 
đã thúc giục chúng tôi hãng say gia nhập 
vào Phong trào Thanh Niên Tiền Phong, 
được trang bị bằng tầm vông vạt nhọn, 
quyết tâm lên đường đấu tranh giải phóng 
quê hương khỏi ách thống trị của thực đân 
Pháp và phát-xít Nhật. 

Chúng tôi đã: 

Xâp bút nghiên lên đường tranh dấu 
-X®p bút nghiên coi thường công danh 
Như phù vân sơn hà xao xuyến, tiến la tiên 
Mội lòng yêu quê hương 

Vì dân ta liều thân... 

Ôi! Không có mộng ước nào cao đẹp và 
huy hoàng của tuổi thanh thiếu niên bằng 
mộng ước vì dân tộc, vì quê hương và được 
chết cho quê hương! Do đó theo tiếng gọi 
lên đồng, chúng tôi xếp bút nghiên lên 
đường làm lịch sử. 

Hồi tưởng lại vào mùa thu 1945, tại một 
đình làng thuộc Xã Xuân Đông, Tổng 
Thạnh Phong, Quận Chợ Gạo, Tỉnh Mỹ 
Tho, trong một đêm tối trời, dưới sự điều 
khiển của anh Ban, iưng mang súng lục, từ 
Côn Đảo mới vượt ngục về, người của Việt 
Minh (chữ tắt của Việt Nam Độc Lập Đồng 
Minh), chúng tôi mội đội cản (ử quân (rên 
30 người thuộc các lớp đệ H, đệ HH, đệ IV 
trường Trung học Mỹ Tho, quì trước bàn 
thờ Tổ Quốc với hai ngọn đèn đầu leo lét, 
trên có để một thanh gươm, cùng lâm râm 
thề với tiền nhân, với hồn thiêng sông núi 
là quyết tâm đem thân này hiến dâng cho 
Tổ Quốc. Khi đứng dậy, mượn lời bài ca 
"Đoàn Giải Phóng Quân" chúng tôi hát: 
Đuàn cảm tử quân một lòng ra đi 
Mão có sá chỉ đâu ngày trở về 
a đi, ra đí bảo tồn sông mút 
Ra di, ra di thê chết chớ lui... 

Đây là bước đầu tiên trên con đường đấn 
thân của tuổi trẻ Vì Yêu Quê Hương, Chớ 
Không Phải VÌ Thương Xã Hội Chủ 
Nghĩa! 

Sau đó anh Ban ra lệnh chúng tôi chuẩn bị 
đi giựi súng Nhật. Từ đình làng đến đôn 
của Nhật ở tại Bác Chợ Gạo khoảng 4 cây 
số. Mội anh hỏi: 

- Với tay không, chỉ có fầm võng vạt nhọn 
mà đi giựt súng Nhật, nó bán chết sao anh? 
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- Tôi đã liên lạc với tên đồn trưởng Nhật 
rồi. Họ nói họ sẽ mở cửa cho mình vào lấy 
súng khi có tiếng hô "Xung Phong” của tôi. 
Họ nói phải làm như vậy để họ khỏi bị 
mang tiếng là tự động giao súng cho người 
Việt Nam. Đo đó khi chúng ta di chuyển 
đến gần đồn, tất cả nằm hàng ngang đọc 
theo con đường phía trước đôn chờ lệnh. 
Khi tôi hô "Xung Phong” tất cả chạy vào 
giựt súng và chạy ra bờ sông nằm chờ. Ai 
giựt được súng lập công đầu sẽ được cấp 
trên khen thưởng và Tổ Quốc ghi ơn! Ảnh 
Ban trả lời một cách tự tin như vậy. 

Bạch diện thư sinh, chúng tôi nghe vậy tin 
vậy, nhưng không khỏi rùng mình lo sợ, 
mặc dù đứa nào lúc đầu trông cũng có vẻ 
quyết tâm. 

Sau khi nằm đọc theo đường bên này, 
trông qua đồn Nhật ở bên kia đường, tôi 
thấy lính Nhật canh gác quá nghiêm nhật! 
Cổng chánh vẫn đóng, chỉ có cửa hông mở 
để họ đi thay đổi gác. Tôi liền nghĩ: À! anh 
Ban đã nói là khi nào có tiếng hô "Xung 
Phong” của ảnh, lính Nhật mới mở của cho 
nình chạy vào lấy súng mà! Tôi hơi yên 
chí, nhưng lòng vẫn lo âu sợ sệt và tôi nghĩ 
các bạn tôi cũng trong tình trạng khẩn 
trương như tôi. Bất thần cái đèn pha ở 
trong đồn rọi phớt ngang qua chúng tôi, cất 
ngang dòng suy nghĩ, tôi liền mọp người 
sắt đất, sợ thiếu diều đứng tin, tế đái ra 
quản 

Khoảng 15, 20 phút sau, tôi giựt mình khi 
nghe hai tiếng "Xung Phong”, chúng tôi 
cũng vừa hỗ theo "Xung Phong" vừa chạy 
trần vào cổng đồn. Lính gấc Nhật bắn xối 
xã vào chúng tôi, lớp chết, lớp bị thương. 
May phước tôi không hề hấn gì, tôi vội tế 
xuống đường bò ngược trở lại, nháy xuống 
mương đi lần ra sông, lội một mạch qua 
bên kia sông, chạy trối chết về nhà. 

Ngày hôm sau, chúng tôi tập họp tại sân 
đình làng, không thấy anh Ban và thiếu đi 
6 người. Lần lần hởi ra thì được biết có 2 
người chết và 4 người bị thương, nặng nhất 
là anh Tám lớp đệ IV. 

Những đứa bị (hương thỉ rắng bò về nhà, 
còn hai đứa chết thì Nhật cho người nhà 
đến lấy xác dem về chôn! 

Hoang mang đến cực độ, liên tiếp mấy 
ngày chúng tôi không có sinh hoạt, thì bất 
ngờ anh Ban xuất hiện, kêu gọi chúng tôi 
tập họp. 

Sau khi tập hợp gần đầy đủ, có mội anh 
hỏi: 

- Tại sao anh nói anh liên lạc với đồn 
trưởng Nhật rồi, rnà khi tụi tôi chạy vào tụi 
Nhật nó bán như điên vậy? 

- Anh Ban ú đ, trả lời là tụi Nhật nó hiểu 
lầm! : 

- Hiểu lam làm chết hết 2 người và 4 
người bị thương. Chúng tôi khó tin quái 
Anh Ban im lặng một lồi rồi nói: 

- Hai người chết sẽ được cấp trên phong 
cho dạnh hiệu "Liệt Sỉ!", còn người bị 
thương thì đã được đưa lên bệnh viện tỉnh 
chữa trị. : 

Lần thứ hai cũng đi giựt súng Nhật tại 
hãng phân Con Cò gần lộ Ma. Như lần đầu, 


cũng nói là đã liên lạc điều đình với đền 
trưởng Nhật xong, rồi cũng bị-bấn, bị chết, 
bị thương v.V... VÀ Y.vV... 

Bắt đầu từ đấy, một số trong đó có tôi đâm 
ra nghỉ ngờ, chắn nẫn vì bị lường gạt. Họ 
nói vậy nhưng không phải vậy! Chúng tôi 
không còn hãng say như lúc đầu. 

Rồi tình hình trên thế giới mỗi ngày mỗi 
thay đối. 

Ngày 6.8.1945, Mỹ bỏ trái bom nguyên tử 
đầu tiên tại Hiroshima. 

Ngày 9.8.1945, Mỹ bổ trái bom nguyên tử 
thứ hai tại Nagasaki. 

Ngày 2.0.1945, Nhật đầu hàng vô điều 
kiện. 

Quân đội Anh được đồng mình chỉ định 
vào miền Nam Việt Nam tước khí giới 
quân đội Nhật. Thừa cơ hội nãy và được sự 
đồng lõa của chánh quyền Anh, quân đội 
viễn chỉnh Pháp núp theo quận Anh vào lại 
Việt Nam để cướp lại chánh quyền khi 
Nhật giải giới. Thế là cuộc chiến bất đầu 
bùng nổ giữa người Việt Nam quyết tâm 
giành lại quyền tự chủ với người Phấp 
quyết tâm tiếp tục con đường thực đân 
Cướp nước. 

Khi quân đội Pháp xuống đến tỉnh ly Mỹ 
Tho, doàn cảm tử quân của chúng tôi được 
lệnh rút vào bưng (a) để lập chiến khu. Tại 
đây chúng tôi lần lần thấy rõ hành động vô 
nhân của những người tự xưng là "Cách 
Mạng" họ thủ tiêu một cách đã man và tần 
bạo những người trước kia đã từng làm việc 


cho Pháp, những người trong Ban Hội Tè 


{b) trong làng. Thậm chí đến những người 
từ trên Sàigòn chạy lánh nạn xuống miền 
quê, mặc quần áo ka-ki, họ cũng ra lệnh 
mở biên hay lai quần áo ra kiểm soát. Nếu 
họ thấy có sọc xanh đỗ (c) là họ giết, vì họ 
cho là Việt Gian theo Tây! Họ giết người 
bằng cách lấy đây kẽm xỏ tay nạn nhãn lại 
với nhau, xong cột đá vào thân người đem 
bỏ xuống sóng. Nạn nhân bị chìm xuống 
đầy sông, vài ngày sau thân thể bị sình lên 
nổi trên mặt nước trông thật sợ! Những độc 
giả nào hiện còn sống trong thời điểm đó 
đều biết rõ. Giả trẻ bé lớn khi mà họ ngủ 
là Việt Gian thì họ thủ tiêu, không cần phải 
điều tra. Họ nói: Thà giết lầm hơn tha 
lầm". 

Một bằng chứng điển hình tôi xin nêu ra 
đây là anh LL hiện đang fy nạn tại 
Hannover, ông nội anh tên H. tà một điền 
chủ, đất đai cò bay thẳng cánh, làm Hương 
Cả làng Xuân Đông, ông rất thương về giúp 
đỡ người nghèo khó trong làng, nhưng 
những tay trộm cấp phá làng phá xóm là 
ông thẳng tay trừng trị. Khi Việt Minh nổi 
lên bất ông dẫn đến ranh giới giữa tính Mỹ 
Tho - Long An đập đầu ông bằng búa bể sọ 
chết. Sau nầy nhờ người chỉ dẫn, gia đình 
mới tìm được Xác. 

Cách Mạng như thể nầy sao? Giết người 
thả trôi sông hằng loạt mà gọi là Cách. 
Mạng à! Không chếp nhận lối cách mạng 
dã man tàn bạo như vậy, nên chúng tôi 
cùng lén lút bàn với nhau tìm cách trốn trở 
về thành. Tuy nhiên có một số muốn ở lại. 
Riêng tôi và mười đứa khác cùng trốn được 


trở về tỉnh. Mỹ Tho. Sau đó chúng tôi tiếp 
tục việc học hành và lần lần quên đi những 
ngày ở trong bưng, nhưng không bao giờ 
quên những tội ác giết người rùng rợn của 
những người Việt Minh sau này trở thành 
Việt Cộng! 

Rồi thời gian cứ trôi, tôi theo học 
TrườngVõ Bị Quốc Gia Việt Nam tại Đà 
lạt Rồi ngày 2071954, Hiệp định 
Genève chia đôi đất nước. Những đứa bạn 
trong đoàn cảm tử quân của tôi còn ở lại 
ngoài bưng, không biết đứa nào còn đứa 
nào chết, cũng xuống tàu tập kết ra Bắc 
quyết mội lòng theo "Cách Mạng". Thế là 
võ tình chúng tôi tự phân chia giữa hai lần 
ranh Quốc - Cộng ! 

Sở đi tôi phải kể hơi đài dòng như trên, 
không phải là để Tố Cộng, vì tội lỗi của 
cộng sản ai cũng biết, là quá nhiều như lá 
trong rừng, như cất đại dương, mà để nói 
lên sự thật, để chứng rninh cho quí vị độc 
giá và nhất là những ai chưa từng sống với 
cơn người cộng sản hay dưới chế độ cộng 
gản trong một thời gian dài, mà chỉ thính 
thoảng về du lịch một vài tháng rồi (rở ra 
nước ngoài tuyên bố rùm beng lên nào lì 
Cộng sản Việt Nam cởi mở! Cộng sản Việt 
Nam muốn hòa hợp hòa giải Cộng sản 
Việt Nam muốn xóa bê hận thù nhìn về 
tương lai v.v... và v.v... 

Đứng, Cộng sản Việt Nam có cởi mở, có 
hòa hợp hòa giải, có xóa bỏ hận (hù nhưng 
với mà họ gọi là để quốc Mỹ, còn đối với 
người cùng chung một Quốc Tổ thì họ 
“đùng chuyên chính đàn áp dã man. Những 
người đã quyết tâm xếp bút nghiên lên 
đàng theo tiếng gọi của "Cách Mạng" hay 
nói một cách khác là “lúc còn trẻ xả thân 
cứu nước” trong những giờ phút đầu tiên 
của lịch sử, được đối xử như thế nào sau 
khi "Cách Mạng" hay Đảng thành công 
cướp được chánh quyền? Xin quí vị đọc 
tiếp... 

Rồi ngày 30.4.1975, chính quyền cộng sản 
Việt Nam xua bộ đội miền Bác cưỡng 
chiếm miền Nam. Quân - Cấn - Chính 
miền Nam irong đó có tôi bị bất đi học iập 
cải tạo. Tôi bị đưa ra ngoài Bắc lên tận dãy 
núi Hoàng Liên Sơn để học tập với chuột, 
với rệp, với đói khổ, chết chốc v.v... 

Đầu năm 1981, vì bị bệnh phù thũng và 
sốt vàng da, tôi được thả cho về Sàigòn để 
chữa tri. Trong tình trạng bị quản chế, nên 
mỗi tuần phải đi trình diện Công an 
Phường một lần, mỗi tháng trình diện Công 
an Quận mội lần. 

Một hôm tôi đến trình điện Công an Quận 
I, trong khi đang ngồi chờ đợi đến phiên, 
bỗng tôi thấy một người miệng móm xọm, 
vì không có răng, mặc bộ đồ ka-ki ngã màu 
cháo lòng, mang đôi dếp râu từ cổng ngoài 
đi vào. Nhìn kỹ tôi thấy hơi quen, nhưng 
không biết gập ở đâu, cố moi trong óc 
nhưng không nhớ ra. Khi người đó ngồi 
xong lại nhìn thẳng qua tôi. Bốn mất gặp 
nhau, nhưng chưa ai dẩn mở lời. Anh Bảy 
(d) tiếng gọi từ trong phòng, tôi nói "Có” 
và đứng dậy đi vào trình diện. Khi trở ra 
người đó chận tôi lại và hỏi: 


- Có phải anh ở Mỹ Tho không? 

- Phải. Tôi trả lời. 

- Có học ở trường Trung học Mỹ Tho 
không? 

- Có, 

- Có phải anh là anh Bảy học lớp đệ II 
trong đoàn cảm tử quân không? 

- Phải. 

- Tôi là Đoàn (đ) học lớp đệ TV nè1 

Hai đứa tôi ôm nhau mà nước rất chảy 
ròng ròng, làm mấy người ngồi chung 
quanh nhìn lom loơm. Đúng là một thế hệ 
mà bai cuộc đời! Đoàn theo Cách Mạng 
Chuyên Chính. Tôi theo Tư Bản Tự Do. 

- Anh làm gì hiện giờ? Tôi hỏi. 

Bán nước nuôi thân! Anh trả lời một cách 
Hần học và nói fo lên coi những người 
chung quanh kể cả anh công an coi trật tự 
như "nơ ba” (ne-pas - không có). 

Đợi tôi vào gặp anh công an trưởng cái đã, 
xong tụi mình ra cái quấn cốc của tôi vừa 
uống nước vừa nói chuyện. 

Khi Đoàn trở ra, anh dẫn tôi đi lần xuống 
bờ sông chợ Câu Ông Lãnh, cạnh bên tiệm 
tạp hóa (e) của một người Hoa, có một cái 
quán cốc nhỏ khoảng 5 - 6 thước vuông, 
anh mở cửa ra, bên trong bày bán nước trà, 
bánh kẹo và thuốc hút. Anh nói: 

- Đấy, gia tài của tôi đó! mấy rnươi năm đi 
làm "Cách Mạng" bây giờ phải bán nước 
nuôi thân! Nhưng có được yên thân đâu! 
Công an Quận đuổi lên đuổi xuống hoài, 
tụi nó nói tôi dựng lều bất hợp pháp. Hồi 
nãy tụi nó đời tôi đi trình điện và ra lệnh 
tôi phải đỡ ngay cái chòi đó. Đỡ di rồi lấy 
Bì sống, tụi nó cứ đuổi, tôi cứ Ì... 

Thì lúc còn trẻ của anh xã thân cứu nước 
cũng như những người trai trẻ khác để 
người "Cách Mạng” bước lên đài vinh 
quang. Rồi bảy giờ về già anh bán nước 
nuôi thân thì anh bị "Cách Mạng" duối di 
chỗ khác chơi, tôi nghĩ không có gì là lạ 
cải vì bản chất của người "Cách Mạng 
Cộng Sản" là vất chanh bỏ vỏ mà. Anh 
Đoàn, tôi hỏi thiệt anh, vậy lúc anh ra tập 
kết ở ngoài Bác cuộc sống của anh như thể 
nào? : 

Tôi lầm và bị lường gạt anh à! không chỉ 
riêng tôi mà hàng hàng lớp lớp đều cũng bị 
lầm và bị lường gạt như tôi Những người 
miền Nam tập kết ra Bắc, phần nhiều, lôi 
nói phần nhiều chớ không phải tất cả, đều 
bị đối xử như những công dân hạng 2. Biết 
bao nhiêu người không chịu được sự kỳ thị 
nhơ bắn này, đã ngấm ngầm hay công khai 
phản đối đền bị chết rụt trong tù. Riêng tôi 
thường tỏ ra bất mãn và lơ là trong mọi 
công việc nên tôi bị trù đập luôn. Khi trở 
về miền Nam tôi bị cho phục viên (. Với 
số tiền hưu hằng thắng không đủ mua gạo 
ăn LŨ ngày! Làm sao sống? Tôi mới nghĩ là 
nên dựng cái quần cốc này để bán nước trà 
và bánh kẹo cùng thuốc hút cho những anh 
em khuân vắc tại các vựa trái cây chợ Chu 
Ông Lãnh để nuôi thân nhự anh thấy đây! 
Bảy giờ lôi chán quá anh ơi! Chân ngấy khi 
nghe đến hai tiếng "Cách Mạng". Trước kia 
tụi mình di theo "Cách Mạng” lầm tưởng 
"Cách Mạng" vì quê hương vì dân tộc. 


Nhưng ngày nay không ngờ làm "Cách 
Mạng" chỉ vì tiền! vì đặc quyền đặc lợi! 
Anh thấy những tên làm "Cách Mạng" đảng 
viên chớp bu không? Họ sống còn hơn ông 
Hoàng bà Chúa! Chỉ tội cho người dân đen 
chất phác thật thà, suốt đời chỉ biết làm bia 
đỡ đạn. 

Anh Đoàn, anh không nên bí quan và chấn 
nần, hơn nửa cuộc đời (1945-1975) anh đã 
lầm lỡ mà đi theo "Cách Mạng" làm hại 
nhân dân, bây giờ khoảng đời còn lại anh 
nên làm một việc gì để chuộc lại sự lỗi lầm 
đó. Tôi đề nghị anh nên làm một việc mà 
tôi tin chắc là anh đủ khả năng. Trong giờ 
rảnh rỗi anh viết lại sự thật những trang sử 
đen lối nhất từ khi anh nghe tiếng gọi lên 
đàng, rồi xếp bút nghiên đi theo "Cách 
Mạng", để rồi ngày nay trở thành nạn nhân 
khốn khổ của chế độ đến đỗi phải đi bán 
nước nuôi thân vấn không được yên thân. 
Mội chế độ trong đó những tên đồ tế mang 
lớp áo "Cách Mạng", lớp áo Xã Hội Chủ 
Nghĩa, lúc nào cũng nói vì dân, cho nhân 
dân. Nhưng thật ra thi họ đùng xương tiếu 
của nhân dân làm chất liệu để xay dựng 
chế độ; dùng nhân dân làm những viên 
gạch lót đường để họ đẫm bước lên đài 
vinh quang. Một chế độ chỉ có biết: 

Giải, giết nữa bàn tay không phút nghĩ 
Cho ruộng dồng lía tối, thuế inau xong 

Cho Đảng bền lâu cùng rập bước chung 
lòng 

Thờ Mao Chủ Tịch! thờ Sf-Ta-Lin bát diệt 
(Thơ của thi nô Tố Hữu) : 
trong thời kỳ Cải Cách Ruộng Đất năm 
1955-1956; Trong cuộc tổng công kích Tết 
Mậu Thân 1968 với những mồ chôn người 
tập thể tại Cố đô Huế; trong cuộc bất Quân 
- Cần - Chính miền Nam đi học tập cải tạo, 
nhưng thật ra là để giết hại trả thù v.v... 
Anh phải viết lên những sự-thật này, để chỉ 
vậy? Để cho con cháu chúng ta sau này, 
khi giải trừ được chế độ cộng sản, quang 
phục quê hương, trên con đường xây dựng 
lại đất mước sẽ không còn một ai dầm tái 
phạm nữa! Ũ 

Đuợc! Tôi nghe lời anh, ngoài cái quần 
cốc không giá trị nầy tôi còn gì nữa mà 
phải sợ. Cha mẹ, vợ con không, bạn bè khi 
xưa thì chỉ mới gặp có một mìn‡t anh từ khi 
về Nam. Tôi nghĩ các cấp lãnh đạo chóp bu 
mới sợ. Khi ở trong bưng, trên rừng mỗi 
người chỉ có hai bộ quần áo thay đổi, một 
hoặc hai đôi dép râu, một cái nón cối hay 
nón tai bèo, một đôi đũa, mội cái chén. Lúc 
đó họ không sợ như tôi bây giờ, vì hợ có gì 
mà phải sợ. Nhưng khi nấm được chánh 
quyền thì hợ có tất cả nhờ tài tham những 
móc ngoặc, họ có nào là tiền gởi ở ngân 
hàng ngoại quốc, nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, 
người hầu v.v... và v.v... nên họ sợ mất. Do 
đó họ không từ bỏ bất cứ một hành động 
thõ bạo tần ác nào để giữ cho được các đặc 
quyền đặc lợi này. BỊ hủ hóa tất cả rồi anh 
ơi 

Thói đẹp chuyện nầy lại, tôi nói. Khi nào 
rảnh tôi sẽ ra thăm anh và tụi mình sẽ nói 
tiếp. Bây giờ lôi về để ở nhà trông. Lắc nầy 
đi đâu lâu là vợ con tôi lo rồi, nhất là 
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những người bị đi tù cải tạo về trình điện 
công an. Vui thì thôi còn buồn họ ghép 
tình tội phản động họ bất đi tù lại thì tàn 
đời, Từ giã Đoàn, người bạn cũ trong đoàn 


cảm tử quân của tôi năm 1945, trên đường . 


' về tôi miên man nghĩ: 

Lúc còn trẻ xả thân cửu Hước 
Khi về già bắn nước nuôi thân 
Bán nước dây là bán nước trà, nước ngọt 
v.v... để nuôi thân, nhưng cũng chẳng được 
yên (hân! Còn đầm lãnh đạo chóp bu đảng 
hiện đang bán nước một cách bất hợp pháp 
mà lại công khai Họ bán đất đai tại 
Sàigòn, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội 
và các vùng ngoại õ cho người ngoại quốc 
để lấy tiền xây cất biệt thự, tạo xe hơi cung 
cấp cho vợ mội, vợ hai và các cậu ấm v.v... 
trở thành những tên tư bản đỏ. Đúng là họ 
thật sự bán nước nhưng lại được yên thân. 
Tại sao? Tại vì họ là những đáng viên cộng, 
sản cao cấp, đang nắm chánh quyền, có 
súng dạn trong tay. Thật là khôi hài cho 
một chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa! 

Cộng sản Việt Nam Hrước sau như mội, 
không có gì thay đổi cả, vẫn độc tài đẳng 
trị, dùng chuyên chính trấn áp những người 
khác chánh kiến. Bây giờ họ cởi mở, đổi 
mới là theo chánh sách lùi một bước để 
cũng cố chế độ để rồi tiến lên năm bảy 
bước. Những người nhẹ dạ dùng thấy vậy 
mà ham đem tiền của trở về đầu tư để rồi 


sẽ mất cả chài lẫn chỉ và có khi mất luôn 


Cả mạng sống nữa. 

Muốn cho đân tộc thậi sự được Độc Lập - 
Tự Do - Hạnh Phúc, tôi xin mượn bốn câu 
thơ của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện để chấm 
dứt bài này là: 

Đẳng như hòn đá tầng 

Đà lên vận mạng quê hương 

Muốn sống trong hòa hợp yêu thương 

Miệc trước nhất phải tìm phương hãi 
xuống. 


Ghi chú: 

{a) Bmg: đồng lầy, nơi có lau sây, tranh, lắc mộc 
rất cao để Ẩn núp. 

(b} Hội Tè: Tên cơ quan hành chánh ở làng thời 
Tháp thuộc gồm có 2 người. 

(e) Sọc xanh đỏ: Những vải Kaki của Pháp ở dưới 
biên đầu có sọc xanh, trắng, đồ như là cờ của 
Tháp. Khi may thợ đâu có cất bỏ, chỉ xếp vào rồi 
may. Do dó thời Việt Minh nó xét lai quần, nếu 
thấy nó ghép vào tội Việt Gian và chơ đi “mờ 
tôm" (cột đá vào người lệng xuống sông). 

(d) Hãy: tên giá, sợ nói tên thật sẽ nguy hiểm vì 
câu chuyện trên đây là 100% thật. 

(E) Tạp hóa: Tiệm bán hàng hóa lẠI vật nhiều thứ: 

(Ð Phục viên: Ciải ngũ, ra khỏi lình, 


ĐỔI NIÊN LỊCH 
DƯƠNG LỊCH QUA ÂM LỊCH 
e Nguyễn Đình Hùng 

(Hòa Lan) 


ôi khi chứng ta có nhu cầu 
muốn biết năm âm lịch tương 
ứng với năm dương lịch là 
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năm gì. Chúng ta dùng quyển Vạn Niên 
lịch có thể tìm tương ứng cá về tháng lẫn 
ngày. Tuy nhiên trong một số trường hợp ta 
chỉ cần biết tương ứng về năm thôi, chúng 
ta có thể đùng phương pháp đơn giản sau 
đây. 

Xin lưu ý rằng, năm dương lịch chuyển 
qua năm mới thường sớm hơn năm âm lịch 
từ 1 đến 2 tháng. Thí dụ ngày 1.1.1996 vẫn 
còn thuộc năm Ất Hợi là ngày 11 tháng 
Mười Mội. Việc đổi từ dương lịch qua âm 
lịch chỉ chắc chắn tương đương từ đầu 
tháng 3 dương lịch. 

Chúng tôi xin trình bày cách tính. Nếu bạn 
ngại tính, bạn có thể dùng bảng. 

1. Lấy số năm đương lịch chia cho 60. 

Thí dụ năm 1914; 1914 chia cho 60 được 
31 còn đư 54 
2. Lấy số dư chia cho 12. 

Với thí dụ trên: 54 chia cho 12 được 4 còn 
dư 6 


3. Nếu số thành là 0 thì ta bất đầu bằng 
năm Canh Thân 

Nếu số thành là 1 thì ta bái đầu bằng 
năm Nhâm Thân 

Nếu số thành là 2 thì ta bát đầu bảng 
năm Giáp Thân 

Nếu số thành lì 3 thì ta bát đầu bằng 
năm Bính Thân 


Nếu số thành là 4 thì ta bát đầu bằng - 


năm Mậu Thân 

Với thí dụ trên ta bắt đầu từ năm Mậu 
Thân vì số thành là 4 

4. Từ đó đếm, đọc tiếp những tên năm 
theo Can Chỉ với số lần bằng số dự sẽ ra 
tên năm tương ứng. 

Với thí dụ trên, số dư là 6 


Từ Mậu Thân 
Từ Ký Dậu 
Từ Canh Tuất 
Từ Tân Hợi 
Từ Nhâm Tý 
Từ Quý Sửu 
Từ Giáp Dần 


N th >2 Q2 bà Bỉ CO 


5. Xin nhấc lại thứ tự về Can và Chỉ: 


Can: Giáp, Ất, Bính, Đỉnh, Mậu, Kỹ, 
Canh, Tân, Nhâm, Quý. 


ˆ Chị: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ty, Ngọ, 
Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. 

(rồi trở lại chữ đầu) 

Nếu muốn đùng bảng, ta cũng phải qua 
bước | và 2 nói trên rồi tra bảng, Những số 
ở hàng ngang đầu là những số thành. 
Những số ở cột dọc đầu là những số dư: 
(xem bàng chia). 

Áp dụng để tìm: Hòa Ước năm 1884, năm 
đồ là năm gì âm lịch? 


1884:60= 31 dư 24 - 24:12=2 dư Ú đó là 
năm Giáp Thân 


số 

EifEiETIE 

BfIEiEnil lien 
dậu | dậu | đậu | dâu 


"... 
tuất | tuất | tuất | tuất ' tuất 


Ni đời 

Mi-4E-dsrs 

=1... 

Sửu Sưu Sưu 

MI-1iE-Lsi-i 
đần | đần | đần | đần 

lăi-3ESIIEIES 
THaAO 80 ITRO Trao 


Midikcii i3 
`... 
g nợ LI1-0À) Ẹ £ 
BEIE-IEIE-E4 
mùi | mùi | mùi | mũi 


Ngõ Quyền lên ngôi năm 939, đó là năm 
nào äm lịch? 

939:60=15 dư 39 - 39:12=3 dư 3 đó là 
năm Kỷ Hợi. 

Chúa Jesus sinh năm Ô009, đó là năm nào 
âm lịch? 

0000:60=0 dư 0 - 0:12=0 dự 0 đó là năm 
Canh Thân. 

Năm 1975 là năm gì âm lịch? 

1975:6032 dư 55 - 55:12=4 dư 7 đó là 
năm Ất Mão. 

Vụa Quang Trung đại phá quân Thanh 
nầm 1789 đó là năm nào? 

1789:60=20 dư 40 - 49:12=4 dư I đó là 


năm Ký Dậu. 


TƯƠNG 
LAI 


l 
SĂNG 


Nay rẤ» V/ảt RIYƑ 
À4 YÃO KR Ƒ AT TÊN 


Là E LYKẾ 


( › ông sản Việt Nam Iin tưởng vào 
môn thuốc "kinh tế thị trường" 
như một thần dược cứu tử hườn 

sanh chơ con bệnh Xã Hội Chủ Nghĩa đang 
hấp hối. 

Hàng loạt cần bộ cộng sản các cấp được 
gởi đi các nước Tư Bản, nhất là Hoa Kỳ để 
chiêu dụ các doanh nhân ghé mắt vào "cô 
gái Việt Nam" vô cùng hấp dẫn. Nhưng 
thật tội nghiệp: cô nàng vẫn bị ế ẩm, đã 
không được người mới để ý tới thì thôi, mà 
những chàng cũ vừa gấm ghé cũng vội rút 
lui hết...! (4 công ty TOTAL của Pháp; 
Công ty WEST FARMER, PIONNER 
WESTRALIA của Úc; Tổ hợp Siêu thị 
SATYU của Nhật, v.v...). Thật là dau khối 

Ngay cả cuộc Hội Thảo của tổ chức VN- 
VU Tradc Council cho hai nhân vật CS cao 
cấp là Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh 
Cầm và Lê Văn Triết rao hàng tại Hoa 
Thịnh Đốn vào tháng 10.95, cũng cùng 
chung số phận, vì các thương gia Hoa Kỳ 
tiếp nhận mội cách lạnh nhạt! 

Lý do? Đó là bức thư của ông Ieff D. Pacc, 
Chủ tịch Phòng Thương Mại Hoa Kỳ tại Hà 
Nội gởi cho bà Joan Spero, Thứ trưởng 
Ngoại giao Hoa Kỳ (đặc trách các vấn đề 
kinh tế, kinh doanh và nông nghiệp). Nội 
dung bức thư là mội khuyến cáo gồm: hơn 
70 điểm nhằm "phá vỡ" những bế tắc liên 
quan đến tất cả mọi vấn đề kinh doanh của 
người Mỹ tại Việt Nam. 

Xin tốm lược vài khuyến cáo căn bản như 
SAU: 

- Phòng Thương Mại Hoa Kỳ tại Hà Nội 
đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hãy - đòi 
hỏi chính phủ Việt Nam phải cho công bố 
một lịch trình tự do hóa nhiều phạm vi 
hoạt động kinh tế để cho công ty Mỹ có thể 
chen vào làm än được. Vị hiện nay CSVN 
có chính sách đối xử rất phân biệt giữa 


người trong nước và người ngoại quốc. 
Ngay người trong nước cũng được đối xử 
khác nhau: Đặc quyền dành cá cho Quốc 
Doanh, cho nên Tư Doanh và người ngoại 
quốc không thể cạnh tranh được. (Nhiều 
ngành chẳng có tính cách an nỉnh quốc 
phòng gì cả mà CSVN vấn giữ độc quyền 
cho quốc doanh khai thác). 


- Đời hỏi Việt Nam phải để cho các doanh . 


nhân Hoa Kỳ tự tuyển dụng lấy nhân viên 
làm việc cho họ, dù đó là người Việt Nam 
hay ngoại quốc. 

- Yêu cầu Việt Nam hãy cho các công ty 
Mỹ và ngoại quốc được quyền tự đại diện 
trước các cơ quan Tư Phấp Việt Nam bằng 
chính các luật sư do họ chọn lựa. Phòng 
Thương Mại Hoa Kỳ ở Hà Nội cho rằng 
việc giải quyết các tranh chấp thương mại 
giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là một bất công 
vì tình trạng vô luật. Người Mỹ yêu cầu 
VN công bố các nghị quyết, nghị định, các 
cơ chế chính quyền và Tòa Án để các công 
ty Mỹ cùng các tö chức ngoại quốc được 
phép tìm hiểu các văn kiện và nghiên cứu 
các cơ cấu tổ chức ấy v.v... 

Những khuyến cáo trên đây rất đơn giản 
và dễ thực hiện ở bất cứ một nước Tự Do 
nào trên thế giới. Nhưng đối với VNCS, 
đây là một con đường dài vô tận, vì nhiều 
trở ngại, bởi họ quen lề lối độc quyền chỉ 
huy, việc gì Đáng và Nhà nước ban ra là 
mọi người phải tuân hành. 

Những trở ngại chánh không phải là vì họ 
quen (heo lề lối Cộng Sản nên không thể 
cải tổ theo luật lệ đồng loạt với Tư Bản 
được. Mà chính là vì CSVN không bao giờ 
thật tâm muốn đặt mình trong ràng buộc 
của pháp luật. Họ muốn Đăng nằm trên 
luật pháp! Chính Đỗ Mười đã công khai 
tuyên bố trước các Đảng viên cao cấp tại 
Hà Nội vào ngày 3 thắng 3 năm 1994, 
rằng: 

"Ta đã đi vào kính tế thị trường, nhưng 
thị trường của chúng fa là có sự quản lý, 
can (hiệp của nhà nước dư tầng cỘng sản 
lãnh đạo... ” 

Thấy món hàng "cởi mở" và "kinh tế thị 
trường" đã làm cho người dân nhẹ thở được 
phần nào và chiêu dụ được những người 
nhẹ dạ cả tin. Cộng Sản Việt Nam tiếp tục 
xài luật rừng xanh của họ để mong câu vốn 
của các nhà đại tư bản! 

Nhà nước Việt Cộng muốn lợi tức đầu 
người sẽ tăng gấp đôi (trên con số 200 Mỹ 
kim) mỗi năm cho tới năm 2000. Để cho 
kế hoạch này thành công, họ cần đặt con số 
đầu tư lên đến 40 tỉ Mỹ kim. Đào đâu ra số 
vốn to lớn đó trong khi hiện tại con số đầu 
tư đã ký giao kèo là 17 tỉ mà chỉ có chừng 
5 tỉ thực sự đầu tư? Vậy mà lãnh đạo Cộng 
đảng vẫn tin chắc rmẽm rằng cho tới năm 
2000, VN sẽ có hàng hóa thừa mứa, sẽ là 
con Rông mạnh trong 4 con Rồng kinh tế 
Á Châu. 

Hiện tượng CSVN mở cửa đón kính tế thị 
trường đã khiến nhiều người cho rằng CS 


đã mở mắt, và tin chấc chế độ độc tài sẽ tự 
nhiên sụp đổ, không cần phải tranh đấu 
chống Cộng nữa! 

Xin những người quá lạc quan đó hãy đọc 
lại lời Đỗ Mười nói với các Đăng viên cao 
cấp về mục đích của cái gọi là "đổi mới”, 
là "kinh tế thị trường "của Cộng đẳng: 


"Chúng ta cho từ bản phát triển... Chấp 
nhận thị trường, nhưng phải diều tiết, 
can thiệp theo hướng của chúng t4... 
Chúng ta tiếp tục vận dụng và phát triển 
học thuyết Mác-Lênim và tư tưởng Hồ 
Chí Minh thích hợp với diều kiện mới, 
dưa sự nghiệp dối mới lên vững chắc, ... 
và quá dộ lên chủ nghĩa xã hội". 


Rõ ràng tất cả những "đổi mới" hiện tại là 

để tiến lên XHCN, tiếp tục sự nghiệp Mác 
Lê. Rõ ràng đây là chiến thuật "lùi một 
bước để nhảy vọt hai bước" của CS mà cho 
tới nay nhiều người vẫn còn chưa nhận 
thấy. 

Vì thuở Liên Bang Sö Viết còn... sinh tiền, 
"Trời" Mác Lê cũng đã cho hàng trăm triệu 
người ăn cấi bánh vẽ về nền kinh tế mạnh 
của XHCN; trong đó hàng hóa sẽ thừa mứa 
vào năm 2000... 

Vào năm ấy, cái gì Liên Xô cũng xếp vào 
bậc nhất thế giới: từ chăn nuôi và sản xuất 
thực phẩm, tiền tệ, y tế, kỹ thuật chế tạo 
máy TY... cho đến đơn vị nhà ở... Mỗi gia 
đình không còn ở mỗi người 4 thước vuông 
chật chội, mà được ở nhà rộng đến đỗi 
muốn di ! phòng ăn đến phòng ngủ.. 
chính phủ phải... xây tuyển đường tác-xí! 

Để thấy rõ kế hoạch kinh tế của CSVN 
không gì bàng đọc lại bài “TƯƠNG LAI 
TƯỜI SÁNG" của nhà văn Nga ÊPHIM 
SMÔIN, viết rất trào phúng về năm 2000 
của XHCN, trích y (theo báo Tuổi Trẻ Cười 
số 99} như sau: 

"Người ta nói, đến năm 2000 sẽ có tất cả. 
Cần phải sẵn sàng đón nhận nó. Não, hãy 
cùng nhau linh dụng ruột đoạn phữn thời 
sự của tương lai, 

“Năm 2(0NM) 

"Trên màn ảnh truyền hình - cuộc họp 
khẩn cấp của các nguyên thủ của Liên 
Bang %ö Viết cùng các nước Xã Hội Chủ 
Nghĩa anh em trên khấp thế giới - “Cc 
Ngài, chúng ta phải làm gì với tình trạng 
thừa mứừa hiện nay? Người ta không từ 
điều này là vĩnh viễn Họ tưởng đó là 
những thứ chỉ được tăng cường vào ngày 
lễ vì vậy họ vơ với và ngốn ngấu bét tất cả 
một cách dáng sợ!"... Tiếp đó là cảnh một 
nhà máy bình thường trong thời dại dư giả. 
Giờ ăn trưa kếo dài ba giờ tới sắu giờ 
chiều, bằng không, công nhân không thể ăn 
hết tất cả. 

“Ngoài đường phố. người íq trở nên ngỡ 
ngàng vì không được sắp hàng và tự hỏi sẽ 
làm gì. Bông một người trong số họ la lên 
vui sướng: "Sắp hàng! Sắp hàng! và nhào 
tới đứng sau lưng bai người phía (rước. 
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"Cíc cánh cổng của công-\y "chế biến 
thị” dược canh giữ bởi những xe tăng của 
những sư đoàn Tamameơ nổi tiếng. Họ vừa 
mở cổng, mội đàn bò đực phống vào tự 
nguyện sắt sửnh. 

"Tại bến xe buýt, người Malxcova vậy hoa 
và trối nhạc kèn đán khách những nơi khác 
đến mua thực phẩm. Dân Parb, Luân Đốn, 
Cgpenhagen từ xe buýt bước xuống mang 
theo cát ví tiền, Đồng Rúp trở nên có giá 
một cách lạ kỳ. Tên buôn lậu ngoại fỆ 
Gudocốp bị đưa vào bệnh viện tâm thần vì 
đồng ý đổi một Kiúp để chỉ lấy một bao bố 
tiền đô in. 

"CHất lượng cũng đột ngột tăng theo số 
lượng. Nữ công nhân N. bị bệnh tím, lần 
đầu tiên sau L5 năm được bác sĩ nghe thm 
trực tiếp ngay trên ngực (chứ không qua 
mấy lắp áo khoác mùa đông) đã nổi khủng 
chạy về nhà gọi chồng dẫn bọn găng-tơ 
đến. 

*“T?-vi màu hếf hạn bảo đảm không hề bị 
nổ. Cũng dân thượng thăng (đẳng viên cao 
cấp) Xeamionop mua tivị "Rubim", sau khí 
hết hạn bảo hành, theo kinh nghiệm đã sơ 
tấn gia đình đi nơi khác và mở tiví cả ngày 
chờ nổ. Nhưng vô hiệu. Quá căng thẳng. 
ÄXEmionop bèn đặt vào trong tivỉ một mã 
tấu bằng Tröũn với đồng hồ tự tạo. Khí 
kim phút chỉ đúng số 12, thanh mã tẪu lao 
vào hộ phận bên trong tiví, nhưng truyền 
hình “Rubin" cũng chẳng hề hấn gì, ngoại 
trừ người xướng ngôn viên Kiiop bị 
thương!" 


Xã hội nào cũng có trộm cướp; nhưng 
"hiện tượng tiêu cực" này cũng rất ly kỳ, 
cũng chỉ nơi thiên đường Cộng Sản, vào 
năm 2000, mới thấy xảy ra. Bởi vì ở thế 
giới Tự Do, kẻ cướp vào nhà tống tiền gia 
chủ, đàng này gia chủ lại được kẻ cướp 
mang tiền đến bắt buộc phải nhận!! 

Sự kiện này nói lên đồng Rúp của anh 
Liên Xô vĩ đại bị coi rẻ như bèo. Nếu đối 
chiếu đoạn nãy với chuyện trước đây nhà 
văn viết đồng Rúp có giá trị to lớn đến đối 
một anh buôn lậu ngoại tệ bị cho là thằng 
điên vì chịu đổi môi đồng Rúp để chỉ lấy 
só môi bao bố Mỹ kim... thì ta thấy rõ tác 
giả dùng bài trào phúng để khinh chê kinh 
tế XHCN một cách cay độc! 


Tác giả viết: "V3 đây, cảnh tống tiền năm 
201: 

“Kệ cướp dí bản ủi vào bụng nạn nhân van 
xứ "Mày có chịu cầm thêm 1.000 Rúp 
nữa không?” : 


: "Còn đây là chương trình "sức khốc năm 
2000". Trên màn ảnh, người làm phóng sự 
vạch trần: Nguyên nhân chính của nạn 
thiếu dân số trầm trọng là... các căn phòng 
quá rộng. Cíc cặp vợ chồng than phiền, sáu 
huổi #n chiều, họ chưa kịp di từ nhà bếp 
đến phòng ngủ thì đã đến giờ đi làm. Để 
khác nhục, phóng viên cho biết, chính phú 
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sẽ xây tuyến đường tắc-xỉ từ phòng ăn đến 
phòng ngủ... 

Đây là một bài trào phúng đầy cay đắng, 
tuy ngắn nhưng nó vẽ lên được đầy đủ 
những cái bánh vẽ rmà thiên đường XHCN 
hẹn "sẽ" cung cấp cho người dân. 

Nước CS nào cũng vì ăn ở thiếu thốn chật 
chội, phương tiện giải trí không có, ngoài 
giờ làm việc, vợ chồng chỉ có "giải trí” với 
nhau trên giường ngủ; nên nạn nhân mãn 
đe dọa, kéo theo nạn thiếu đói, vì người 
thừa nhưng thực phẩm khan hiếm, cho nên 
chữ "khác phục” luôn luôn là phương 
châm không thể thiếu của Xã Hội Chủ 
Nghĩa. 

Vậy mà lúc nào người dân cũng phải tỏ ra 
tin tưởng vào lãnh đạo, tức là Đảng. Tỏ ra 
nghỉ ngờ hay phê phán đường lối thần 
thánh của Đảng là sẽ được đi "cải tạo” tức 
là "ủ tờ”... là đi tù đó! 

Cho nên tác giả bài báo, sau khi cho khẩn 
giả xem phữưn năm 2000, thời đại mà 
những nhu cầu căn bản nhất của con người 
là cái ăn, cái ở đều thừa mứa như trên (ấn 
trưa phải cho công nhân kéo dài ba tiếng 
đồng hồ mới tiêu thụ hết thực phẩm, đến 
dỗi người ta ngỡ ngàng vì không được sắp 
hàng cả ngày như truyền thống XHÉN xưa 
nay.. nên không biết làm gì, lại quen 
miệng li hoảng: "Sắp hàng! Sấp hàng! 
v.v... C cho ăn bánh vẽ vào một Tương 
Lai Tươi Sáng, nếu không thấy xảy ra, thì 
phải "khác phục” sống trong sự thiến thốn 
triền miên...). 

Bài báo cũng kết thúc rất ư là đúng truyền 
thống Xã Hội Chủ Nghĩa: Tiếp tục tin 
tưởng và... Sợ! 

“Không, chúng tôi từì vào ban lãnh đạo, 
từn rằng tất cá sẽ đến như dự dịnh. Nhưng 
thậm chỉ mội niềm vui đến quá bất ngờ 
cũng dễ làm người ta sợ Vì vậy sẽ không 
tốt nếu mỗi người chúng ta hiện giờ được 
thấy chúi ít xà phòng, chút ít đường, chút 
thị, chút ứ bột giặt. Chút ứ thôi. Đơn giản 
J8 cần phải tập luyện cho quen!” ° 

"Phải tập luyện cho quen!” tức là phải 
"khác phục!”. Vậy mà người CS vẫn cưỡng 
bức người đân ca ngợi, tỉn tưởng vào Hài 
lãnh đạo thần thánh của Đảng. Trong văn 
học sử Việt Cộng, có bài ca ngợi Cách 
Mạng và lãnh tụ Cộng Sản Nga rất trứ danh 
của Tố Hữu, đó là: 


BÀI CA THÁNG MƯỜI 
"Thuở Anh chưa ra đời, Trái đất còn rÍc 


nở. Nhân loại chứa thành người. Dêm ngàn: 


măm man rợ.. Từ khi Anh đứng dậy. Trái 
đất bất dầu cười. Và loài người từ đấy ca 
Bài ca tháng Mười.. Đây Việt Nam tháng 

Tim. Em Liên Xỏ Tháng Mười... Hoan Hồ 
Stalin. Đời đời cây dại thọ... ” 

Ý là "cây đại thọ” Sialin bị trốc gốc từ 
năm 1956 chứ không sống đời đời như lời 
cầu nguyện của thị nô Tố Hữu mà đã có 
hàng chục triệu người chết oan uống, còn 
đời sống thì đời đời... ăn bánh vẽ kiểu đoạn 


phim thời sự năm 2000 trên đây! Vậy mà 
người CSVN hình như chưa mở mất, 

Gái đầu óc rỉ sết cho rằng chỉ khi cố sự 
chào đời của đảng C5 thì con người rnới 
thoát cảnh rman rợ, trấi đấi mới có nụ 
cười... Tế Hữu làm từ thời còn ở hang 
động, đến nay hơn nữa thế kỷ; chiếc nôi CS 
đã tan rã; nhân loại sắp bước vào ký 
nguyên 21 mà họ vẫn không thay đổi quan 
niệm. Họ vẫn cho rằng hễ ở đâu có CS là ở 
đó phải do Đảng lãnh đạo để giải phóng 
giai cấp bị bóc lột! : 

Bằng chứng diển hình là đảng Cộng Sản 
Hoa Kỳ, xuất hiện từ thời 1919 cổ lố xỉ với 
số ghi danh 5000 đảng viên, nay còn chưa 
quá 300 người... Đến đỗi gần như ai cũng 
quên lửng nó. Thế mà vào tháng 10.594, 
Tổng Bí Thư Đỗ Mười, có lẽ quen ghề thợ 
sơn cũ? nên "sơn” phết thần lượng đẳng 
Cộng Sản Hoa Kỳ bằng một Thông Điệp 
chúc tụng ngày sinh thứ 75 của đảng Cộng 
Sản Hoa Kỳ, trong đó có đoạn: &@lt chức 
đồng chí Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Hoa 
Kỹ trường thọ để lãnh đạo thành công cuộc 
dấu tranh... giải phóng giai cấp vô sản Hoa 
Kỹ đang bị tư bản áp bức...!! 

(Ghi chú: Nếu đọc bài báo Tân Niên đây 
độc giả cười xòa vui vẻ trong ba ngày Xuân 
thì đó là do tài tiếu lâm của anh thợ sơn Đỗ 
Mười chứ không do người viết dâu nhề!) 

Rồi đến năm 1995, lúc mà khối CS Đông 
Âu và đất nước Lenin đã "vất cờ, vất 
Đẳng” từ khuya, CSVN vẫn làm lễ ký niệm 
78 năm Cách Mạng Tháng Mười Nga, dưới 
chân tượng Lenin tại Hà Nội, các đại diện 
Cộng đẳng đại vòng hoa và yận ca tụng 
chủ nghĩa C5 là ưu việt! 

Điều đau khổ cho dân Việt là, như anh 
hùng ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện thường 
cho rằng VC là lũ hết rục vào Nga thì lại 
lụi vào Tàu. Thật là đúng quá đối. 

Hiện nay Anh Cả Liên Xô chết yếu, bỏ em 
Việt Nam côi cút, nên em bèn tìm về Anh 
Hai Tàu Cộng kêu gào mối tỉnh "môi hở 
răng lạnh” ngày xưa. 

Vài năm gần đây, nhiều nhân vật thân Tầàu 
đã lục tục về Tàu ra mất "thiên nhan”. 
Trong đó gần đây nhất là Đào Duy Tùng, 
một tên tuổi được nhấc đến như là nhân vật 
sẽ thay thế Đỗ Mười trong đại hội Đăng kỳ 
8 (sẽ diễn ra vào tháng 8.1996). Đào Duy 
Tùng di triều kiến, được Tàu Cộng tiếp đón 
rất long trọng... Tùng cũng thuộc giới giá 
nua, bảo thủ và dốt nất y như Đỗ Mười. 
Vậy nếu đúng họ Đào sẽ là người lãnh đạo 
Đảng sau nầy, thì VN sẽ bị Đào cho Tiêu 
Tùng thêm mà thôi, 

Bởi vì Liên Xô trước đây được coi là 
cường quốc kinh tế trong khối XHƠN mà 
đời sống dân chứng cèn phải chịu sống 
trong mộng của tương lai năm 2000 như 
trên đây, để mà xót xa than thổ... 

"nghĩ đời lắm nỗi không bằng mộng; tiếc 
mộng bao nhiêu lại ngắn đòi” 
huống hồ gì nước Tàu Cộng, lập quốc từ 
năm 1940, mà đến nay, dù toàn dân "lầm 


ngày không dủ tranh thủ làm đêm”, và cả 
mở cửa cho kinh tế thị trường từ lâu, "kỹ 
nghệ” du lịch hàng năm đem ngoại tệ vào 
rất đáng kể; mà hiện nay TC cũng chỉ dủ 


lương thực nuôi mỗi cặp vợ chồng vỏn vẹn. 


thêm một miệng ăn. Ai đi sai kế hoạch của 
nhà nước, để có bầu lần thứ hai là bào thai 
nầy phải bị phá hủy. 

Vậy mà VC hiện dang học y từng bước của 
TC; y như Hồ Chí Minh ngày xưa sao chép 
từng cái chấm phết trong chiến dịch Cải 
Cách Ruộng Đất của Mao Trạch Đông. 

Tuy đã vào kinh tế thị trường gần l5 năm 
nay, nhưng phần thực phẩm của TC vẫn 
khan hiếm như thế đó; còn các nhu cầu 
khác thì người đân ai cũng mong muốn có 
máy Radio, TV, tủ lạnh; đi chuyển thì nếu 
không thể có xe hơi cũng ít nhất có xe gắn 
máy chứ không chỉ đạp xe đạp như cổ 
truyền v.v... 

Những mơ ước nầy dân chúng miền Nam 
dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, ngay từ năm 
1960, mỗi gia đình trong Ấp Chiến Lược 
đều dược phát cho một Radio. Còn truyền 
hình (hì hơn phân nửa gia đình ở vùng quê 
đều đủ sức mua được mỗi nhà mội máy. 

Vậy mà sau khi xâm chiếm miền Nam, tức 
mãi 15 năm sau, VC mới làm kế hoạch ngũ 
niên rồi thập niên để cho mỗi công nhân 
(vốn là con cưng của chế độ) có được 
Radio, TV... Còn Tàu Cộng thì mãi đến giờ 
những loại máy :nóc nãy vẫn hãy còn là 
giấc mơ của người dân vùng nông thôn. 

Bang giao với Hoa Kỳ rồi lại nấm tay Tàu 
Cộng để gây thế chống Mỹ. Sự bội bạc này 
của nhóm lãnh đạo CSVN đã khiến người 
dân phải trả một giá rất đất. 

Đáng lẽ phải làm theo những khuyến cáo 
của Hoa Kỳ để kinh tế được cất cánh, đàng 
nầy VC lại nối gói TC, khiến cả nước đều 
gặp phải những khó khăn nan giải y hệt 
nhau. 

Chẳng hạn, cái gọi là "đổi mới" theo kinh 
tế thị trường của TC trước đãy mà VC bước 
theo hiện giờ, chỉ có thể đem lại đời sống 
tương đối dễ thở cho người biết mánh 
mung buôn bán nơi thành thị, nhưng vì 
buôn lậu, hối lộ v.v... làm giá cả tăng vọt 
nên những người có đồng lương cố định và 
nhất là nông dân càng gặp khó khăn bội 
phần. Nên họ bỏ làng quê trần ra thành phố 
để tìm cuộc sống khá hơn. Do đó mà ở Bắc 
Kinh hiện nay có hiện tượng hàng ngày 
hàng chục ngàn người đứng chờ trước các 
cửa hàng để xin việc. Nhà nước phải dối 
phó bàng biện pháp mà VC đang sao y 
chính bản, vì Việt Nam cũng đang gặp 
cảnh nãy. 

Hiện nay có hàng trăm ngàn người thất 
nghiệp lang thang ở Hà Nội để tìm việc 
làm. Họ tụ tập chung quanh các quận nội 
thành, trước các khu chợ, trên các trục 
đường... Hề thấy xe nào di tới là họ tranh 
nhau giới thiệu khả năng mình để được 
mướn; nhiều khi phải ấu đả nhau để tranh 
giành quyền làm... tớ với giá rẻ mạt! Buổi 


tối, những người nãy thuê một chỗ nằm ở 
những khu ổ chuột để ngã lưng qua đêm, 
để sáng lại lao vào chiến trận! 

Đây là một trong nhiều vấn đề nan giải 
khác của Hà Nội. Đến đỗi nhà nước VŒ 
phải dùng luật để ngăn chận làn sóng nông 
dân tràn vào thành phố... Tháng Ø# năm 
1995, Sở lao Động qui định người cư ngụ 
ở các tỉnh muốn tìm việc ở Hà Nội phải có 
Thẻ Lao Động. Mà muốn có thẻ này phải 
có giấy đăng ký tạm trú với công an 
phường. Lệ phí để được cấp thể lao động là 
1.000 đông mỗi lan cấp; thẻ nầy chỉ có giá 
trị trong ba tháng, sau đó phải xin gia hạn 
và lại phải đồng Hiền... 

Bao nhiêu đó cũng đủ thấy khối tuyệt đại 
đa số của dân lộc, tức người nông đân VN 
(cũng như Trung Hoa) bị khổ triền miên 
dưới chế độ CS. Khổ trong thời Cải Cách 
Ruộng Đất đã dành, mà cả trong thời kinh 
tế thị trường nữa! Ở xứ độc tài công an trị, 
việc gì phải tới công an là có tốn tiền. Số 
tiên 1.000 đông môi ba tháng gia hạn (thẻ 
lao động đó chỉ là con số bẻ mặt; chứ sự 
thật bên trong tốn phí phải cao hơn vì 
muốn có thẻ lao động phải có phép tạm trú 
tại Hà Nội. Mà nói tới số hộ khẩu là nói tới 
quyền sanh sắt của các quan công an. Giá 
nào người dân cũng phải chỉ, trước hết là 
để được ở lại Hà Nội, kế đó là để có việc 
làm, vì Luật của Sở Lao Động buộc chủ 
mướn chỉ được mướn người nào có thẻ Lao 
Đông còn hiệu lực... f2^o đó ía dễ thấy tại 
sao mấy anh công an vốn là "đầy tở” của 
đân càng ngày càng phì nỘn ra, còn cắc 
"ông bà chủ" thì trở thành như bộ xương 
cách trí? 

Như vậy, muôn đời, XHƠN là Xã Hội 
người nghèo trở thành mạt, còn kẻ giàu 
càng giàu nứt đố đổ vách thêm. T?? ngược 
với chiêu bài CNXH giải phóng công nhân, 
nông dân ra khỏi nghèo dói... 

'Tóm lại, trừ khi Đảng trả quyền trị nước 
lại cho toàn dân, thì việc đổi rưới mới thật 
sự đưa cả nước thoát khỏi đổi nghèo ngụ 
đốt. Chứ một mặt mở cửa rước tư bản vào 
mà chính trị thì vẫn là đảng độc tôn kiểm 
soát mọi người mọi việc, thì đổ? mới chỉ 


- giúp kéo đài sự chậm tiến của đất nước mà 


thôi. 

Xin nêu lên một bằng chứng điển hình về 
sự kiểm soát mọi người mọi việc ngay 
trong thời mở cửa: vào tháng 11 năm 1995, 
chúng tôi cố mặt trong đoàn du khách từ 
các Tiểu Bang của Hoa Kỳ đi thăm Bắc 
Kinh. Hướng dẫn viên là hai cô người Tàu, 
mội trẻ mội sön sồn, cô trẻ nói tiếng Anh 
rất thạo. 

Khi được hướng dẫn đến thăm quảng 
trường Thiên An Môn, một người Mỹ trong 
đoàn hỏi cô hướng dẫn nói về biến cố đắm 
mấu tại đây vào năm 1989, lý do? 


Cô này đáp rằng biển cố xảy ïa vì giới trẻ 
muốn có sự thay đổi theo hướng thật sự 
dân chủ, giới giả vì muốn giữ quyền lực 


nên không đồng ý và đem xe tăng giải tần, 
lâm chết một số sinh viên... 

Câu đáp chỉ có vậy mà tai họa không 
lường đến với cô. 

Sau Thiên An Môn, du khách được đưa đi 
ăn trưa ở nhà hàng Hữu Nghị Rời nhà 
hàng, chúng tôi lên xe để đi thăm Vạn Lý 
Trường Thành. Trước khi xe lăn bánh, cô 
hướng dẫn sôn sôn bỗng bảo cô trẻ: "hãy 
tới quầy điện thoại gọi về văn phòng trung 
ương..." Cô này vâng lời, bước xuống Xe. 
Độ I5 phúi sau, cô trở ra, nước mắt rần rụa 
lừ giả đoàn người du lịch: "kể fừ bảy giờ 
lôi "được" chuyển công tác, người hướng 
dẫn quí vị không còn là tôi mà là người 
khác cớ kinh nghiệm bơn tôi... ” 

Du khách chưa kịp phát biểu lời kinh ngạc 
thì cô bế biến dạng sau bức tường nhà 
hàng! Tất cá du khách người Mỹ không 
hiểu tại sao? Hỏi cô kia, cô bảo không biết 
và cố tình láng tránh không đề cập đến 
chuyện này. Người Mỹ quen với nếp sống 
dân chủ nên không tài nào hiểu nổi thế nào 
là độc tài đảng trị. Và không hiểu do ai báo 
cáo? Còn chúng tôi quen mùi VC nên hiểu 
dễ đàng: đi đâu CS cũng cho 2 cần bộ cùng 
đi, người nầy kiểm soát và báo cáo người 
kia, Còn trả lời du khách cũng phải thco 
"tiêu chuẩn", theo đúng "fonnat° mới 
được. 

Đó là: không bao giờ được nói tiêu cực về 
đảng, nếu bắt buộc phải nói về một chuyện 
mà ai cũng biết cả rồi thì phải nói là hiện 
nhà nước đã thay đổi tốt đẹp rồi Không 
còn chuyện xấu nữa. Đăng nầy cô bé lại 
kết tội thẳng thừng mấy ông trung ương 
đảng già nua... nên bị đưa đi "cải tạo” là 
đáng lắm rồi! 

Người thay thế cô ta là một ông sồn cồn; 
khi được hỏi về thời Mao Trạch Đông, ông 
trả lời lúc ấy ông là sinh viên, nhưng bị 
cưỡng bức phải bỏ học đi làm lao động... 
rằng chính sách đó thật sai.. những hiện 
giờ nhà nước đã thay đới rất nhiều... mọi sự 
do người dân dinh đOẠI... V.V... 

Như vậy mới đúng bài bản. Chơ nên ông 
nầy văn được tiếp tục phục vụ du khách 
cho tới khi ông đưa họ ra phi trường rời 
Bác Kinh để bay qua Hồng Kông. 

(Chuyện trào phúng Tương Lai Tươi Sáng 
của nhà văn Nga trích dẫn trên đây cũng 
viết đúng Format mới được đăng: châm 
biếm, nhưng vẫn phải lạo lin tưởng vào 
đảng) 

* 

Nhân đây chúng tôi cũng xi ghi thêm 
chuyện nhỏ này để mọi người thấy rõ sự 
khác biệt tự nhiên giữa tỉnh thần của người 
đân sống ở xứ độc tài và tự do. 

Hướng dẫn viên tại Hồng Kông cũng là 
một cô trẻ cỡ tuổi cô bị “sa thải" ở Bác 
Kinh. Khách hỏi: cô có cảm nghĩ gì khi 
Hồng Kông thuộc về Trung Cộng vào năm 
1997? Đáp ràng cô không mày may quan 
tâm tới. Mặc dù khi Hồng Kông nhập vào 
chánh quốc thì đất nước Trung Hoa của cô 
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sẽ to lớn, giàu mạnh hơn. Nhưng cô không 
bao giờ muốn về sống nơi đó, dù đấy là 
quê nội lẫn ngoại cô. Vì qua lời cha mẹ và 
bà con cô kể lại sau khi về thăm quê 
hương, thì tổ quốc Trung Hoa của cô - mãi 
đến hiện gIỜ - không những thiểu ăn mà 
còn thiếu cả tự do. 

Cô không muốn bị đẳng kiếm soát từng lời 
nói, từng tư tưởng. Rồi cô giải thích cho 
đoàn du khách biết rằng cảm tưởng đó 
không phải chỉ riêng cô mà là của bầu hết 
đân Hồng Kông. 

Cô (dùng tên Mỹ là Tennifer) chứng minh 
rằng, khác với nhiền người nghĩ, rằng càng 
gần vào năm thuộc về Trung Cộng, đân 
Hồng Kông hẳn tẩu tán tài sản đi ngoại 
quốc, nhà cửa tại Hồng Kông chác rẻ mại... 
Nhưng ngược lại, người đân Hồng Kông 
quyết tâm giữ vững nếp sống và sinh hoạt 
dân chủ như hiện giờ, dù phải bị sát nhập 
vào chế độ độc tài. Họ quyết tâm không để 
bị CS áp bức. Cho nên ai nấy cố gắng vay 
nợ dài hạn 30 năm để tạu nhà cửa v.v... coi 
như không có thay đổi quan trọng nào 
trong tương lai gần đây... Vì vậy giá cả bất 
động sản tại Hồng Kông hiện tăng vọt hơn 
bao giờ.. Mặc dù là người Hoa chánh 
cống, nhưng cô quả quyết rằng bản thân cô 
và dân Hồng Kông muốn được sống độc 
lập, còn nếu phải theo hệ thống nào thì cô 
mong muốn được tiếp tục theo hệ thống 
của tBế giới tự đo, tức thuộc nước Anh như 
hiện giờ. 

Rõ ràng tư tưởng của cô Íennifer là rất 
"phản quốc”, một tội đáng bị tử hình theo 
luật của CS, nhưng ở Hồng Kông đây là 
quyền tự đo tư tưởng, không ai đụng chạm 
gì tới cô ta được; so với lời kể chuyện của 
cô hướng đẫn ở Bắc Kinh thì chẳng nhằm 
nhờ gì, vậy mà bị CS trừng phạt. 

Nếu nói nôm na thì cũng làm nhiệm vụ 
hướng dẫn du khách, mà nhân quyền của 
Jennifer được tôn trọng, còn cô ở Bắc Kinh 
thì quyền lầm người của cô bí chà đạp môi 
cách (rắng trơn? 

Tất cả những khác biệt vì có sự chỉ huy 
của đảng Cộng Sản. Sự chỉ huy này đã làm 
lụn bại nước Trung Hoa không lồ, nếu đem 
so với các tỉnh nhỏ của nước ấy như Đài 
Loan, Hồng Kông... nhờ được tự do mà 
kinh tế phất triển vượt bực so với chánh 
quốc. 

Việt Cộng không thấy như vậy. Họ bát 
chước y hệt Tàu Cộng: mở cửa thị trường 
tự do nhưng khép chặt về chính trị.. vậy 
mà cứ hy vọng vào năm 2000 mộng ảo. 
Mặc đầu Phòng Thương Mại Hoa Kỳ ở Hà 
Nội đã tô ra hiểu biết, đã đề nghị rằng 
trong các cuộc thương thảo với VC về 
thương mại, sẽ được tách rời ra khỏi vấn để 
người Mỹ rnất tích, không đề cập đến nhân 
quyền hay cải tổ chính trị v.v... Nhưng 


trong thư khuyến cáo gồm hơn 70 điểm của” 


Phòng này gủi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, 
ngoài những khuyến cáo sơ lược đã nêu nơi 
đầu bài này, còn có vấn đề tạm dịch là 
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"trong suốt" (iranspareney), một vấn đề 
hoàn toàn phi-chính-trị, nhưng VỀ cũng 
không thể thực hiện được. Cho nên việc 
giao thương bị bế tác ở đây, 

Đó là việc giới tư bản Mỹ ở VN muốn nhà 
nước VỆ phải công bố tải cá các nghị 
quyết, nghị định, các chỉ thị hành chánh, 
các thông tư, sắc luật v.v... trên báo chí 
hay trên một cơ quan như Công Báo ngày 
xưa của Việt Nam Cộng Hòa; và các văn 
kiện nầy phải được công bố sáu tháng trước 
khi được áp dụng và phải chỉ có hiện lực kế 
từ ngày đó chứ không thể có hiệu lực tức 
khắc hoặc hiệu lực hồi tế từ trước khi có 
luật ban hành. 

Đây là những khuyến cáo rất tự nhiên, 
trong những nước không C5, việc thực hiện 
rất dễ dàng. Nhưng đối với VC thì đây quá 
thật là nan giải. Bởi lẽ các nước C5 quen 
thuộc theo hệ thống kinh tế chỉ huy, không 
hề có tự do cạnh tranh thì làm gì có luật để 
giải quyết những tranh chấp thương mại? 

Tuy nhiên đây không phải là vấn đề quá 
lớn, vì nếu muốn có luật (lì XHCNVN có 
thiếu gì luật gia có kiến thức Tây Phương 
như Ngô Bá Thành, Nguyễn Phước Đại, 
Triệu Quốc Mạnh... hay những luật gia 
thuộc Luật Sư Đoàn của VNCH cũ v.v... 
VC cứ chỉ thị cho họ soạn thảo là được 
ngay. Như vậy, nếu nhà nước VỀ quyết tâm 
muốn có bộ luật theo tiêu chuẩn Tây 
Phương, thì 20 năm nay hân đã có những 
bộ luật khá tiển bộ rồi? 

Nhưng vấn đề chỉ là VC muốn duy trì tình 
trạng vô luật để Đảng được độc quyền, chứ 
có luật lầm gì để họ lại phải chịu rằng buộc 
bởi luật ấy y như mọi người? Cứ mờ mờ ảo 
áo để họ không bị trói buộc mà lại trói 
buộc người khác bất cứ lúc nào tùy nhụ 
cầu, lợi ích của họ. 


Bằng chứng gần nhất về việc xài luật "mờ 
mờ ảo ảo" là, vào đầu năm 1995, để chiêu 
đụ các nhà tư bản bàn tâm bỏ tiền ra đầu 
iứ, VỀ chờ phép các công ty cố yấn phấp 
luật ngoại quốc ở VN được chuyển văn 

phòng đai diên thành chị nhánh Nhưng 
theo Tạp Chí Kinh Tế Viễn Đông, vào 
trung tuần tháng 11 năm 1995, Bộ Tư Pháp 
Việt Cộng ban hành Thông Tư số 791 ra 
hạn cho 25 công ty cố vấn pháp luật ngoại 


quốc tại VN, từ lúc ấy cho đến tháng l năm - 


1996 phải xin giấy phép thành lấp chị 
nhánh, nếu không thì phải rời VN 

Ngoài việc /uật cuối năm "xóa số" luật 
đầu năm kiểu đó, Thông Tư này còn buộc 
các công ty cố vấn luật pháp ngoại quốc 
chỉ được cố vấn về luật pháp quốc tế một 
cách rất hạn chế, còn mọi vấn đề liên quan 
đến luật pháp VN phải nhờ đến các công ty 
pháp luật địa phương (tức luật sư VN), 
nhưng các công ty này thì lại không được 
phép mướn luậi sư nước ngoài, trong khi 
VN không giống các nước trên thế giới, là 
không có những luật sư đủ khả năng phục 
vụ cho nhu cầu khách hàng ngoại quốc! 


Luật lệ như vậy đã gây bế lác trầm trọng 
cho Tư Bản đầu tu! 

MẮC NỢ... BẰNG CẤP 

Nói đến ngành luật và luật gia của nước 
XHCNVN, đừng nói chỉ Luật Sứ có khả 
năng về luật quốc tế, chỉ căn Luậi Sư trong 
các vụ kiện hình sự trong nước cũng không 
có; vì VC thường xét xử mà không cho can 
phạm được quyền biện hộ. Cho nên YNCS 
còn không giống nhiều nước trên thế giới ở 
chỗ là khi nói đến pháp luật, người đân chỉ 
biết có "quan Tòa”; mà ngành THÁM 
PHÁN của nước XHCNVN cũng đặc biết 
nhất thế giới. 

Đó là THẤM PHÁN được phép MẮC NỢ 
BẰNG CẤP! 

Chuyện thật như đùa? Tại Hội nghị Tư 
Pháp toàn quốc ở Huế (từỪ i3 đến 
16.3.1995), Bộ trưởng Tư Pháp Nguyễn 
Đình Lộc của VỀ đã nói về tình trạng quan 
tòa mà không có bằng luật, do báo Tuổi 
Trẻ Chúa Nhật, số 12 (26.3, 1995) lược ghi 
với tựa đề: “THẤM PHÁN KHÔNG THỂ 
HỌC QUA QUÝT", trích y như sau: 

"Trên phương diện toàn quốc, tính đến rer 
số lượng thẩm phán được bổ nhiệm lại theo 
chế dộ bổ nhiệm mới còn thiếu mội nữa so 
với tổng biên chế mà Ủy ban Thường vụ 
Quốc Hội đã quyết định... Trình độ học 
vấn pháp lý của số thấm phán được bể 
nhiệm theo chế độ mới có khá hơi trước, 
nhưng cũng không khỏi giật mình: mới có 
10# đã được đào tạbdai học luật chữnh 
qui... Sự nghiệp đổi mới, tình hình mở cửa, 
Nhà nước pháp quyền và nhất là dân trí 
hiện nay không chấp nhận người quan tòa 
cầm cán cân công lý mà không được đão 
tạo đây dử về chuyên môn, nghiệp vự. 
Không phải ngấu nhiên mà ngày L4 5.1997, 
Pháp lệnh về thâm phân và hội thẩm Tòa 
ấn Nhân dân ra đời với qui dịnh thầm phần 
phải có trình độ cao đẳng tòa án hoặc đại 
học luật... 

Nơi góc trái của trang báo, có bảng thống 
kế "SỐ LIỆU VỀ THẤM PHÁN CẢ NƯỚC 
HIỆN NAY”, theo đó thì về số lượng, tổng 
số thẩm phán đã được bổ nhiệm cho các 
lòa ấn cấp tỉnh, huyện, và các cấp Tòa 
Quân Sự là 2.633 người. Trong số đó, trình 
độ học vấn pháp lý, y như Bộ trưởng Tư 
Pháp VC xác nhận, chỉ có 10% thấm phần 
là có bọc luật, còn lại là chỉ học Đại học 
chuyên tu, tại chức. 

Ý là trong số thấm phần được bổ nhiệm lại 
theo nhu cầu mở cửa kinh tế thị trường là 
đã "khá hơn trước” nhiều rồi đó, nhưng 
theo chính Bộ trưởng Tư Pháp VC thị khi 
nhìn kỹ lại cái phẩm, cũng phải giật mình! 
giải mình vì con số khổng lồ 90% phẩm 
phán trong nước XHỮNVN hiện nay là 
những "bậc" tối nghiệp Đại học chuyên tu, 
tại chức, tức là những "đấng" có thể chưa 
học hết cấp tiểu học nhưng đã tốt nghiệp 
trường Đảng lầu đời... 

Ta còn phải giật mình co rứm hơn khi biết, 
ý là có đến 90% thấm phán "nhân dân" 


(cũng như Bác sĩ "nhân dân”, tức trình độ 
chuyên môn là Thẩm Phán, BS... những 
văn hóa thì chỉ đủ biết đọc biết viết Việt 
ngữ mà thôi), vậy mà VNCS vấn còn thiếu 
phân nửa thẩm phấn so với nhu cầu. Và 
chấc chắn VC sẽ lấp đầy chỗ thiếu ấy bằng 
số thắm phán hãn còn kém hơn số 90% đã 
bố nhiệm kia, tức là sẽ chọn trong số đăng 
viên nhiều tuổi đẳng; mà dĩ nhiên đã nhiều 
tuổi đảng thì phải ít kiến thức chuyên môn, 
vì thì giờ chỉ dành để học triết Mác Lê như 
két mà thôi! 

Cho nên bài báo có đoạn nói rõ về kế 
hoạch cho MẮC NỢ "nhất thế giới" nầy 
của VNCS: "Chính do tính dặc thù của việc 
hình thành dội ngũ thẩm phán ở nước ta mà 
Ủy ban Thường vụ Quốc Hội phải ban 
hành song song một nghị quyết gần như 
trấi với pháp lạnh (thẩm phán phải có bằng 
đại học luật) này: Cho các thẩm phán được 
mắc nợ bằng cấp nhưng phải thanh toán nợ 
trong nhiềm kỳ đầu” 

Thật là hi hữu. Chỉ có nước VNCS công 
khai cho Bác Sĩ, Thẩm Phần được mắc nợ 
bằng cấp bằng nghị quyết hẳn hồi Như vậy 
ở nước VNCS, khi một Bác Sĩ trị bệnh làm 
chết người, hay một thẩm phần xử tử oan 
một người, thì làm sao biết quan đốc hay 
quan tòa kia có thuộc loại được phép... mắc 
nợ bằng cấp không, để mà khiếu nại? Và 
lại biết khiếu nại vào đâu? 

Tuy văn tự cho phép có ghỉ điều kiện phải 
trả nợ trong nhiệm kỳ đầu; nghĩa là con nợ 
phải lo trả nợ sớm; nhưng một khi đã dược 
nhà nước chính thức cho mang danh BS, 
Thấm Phán v.v... người đản thấp cổ bé 
miệng có ai dám đòi các vị đó trưng bằng 
cấp mà biết là cái nợ đó có thanh toán 
chưa? Ai biết quan tòa ấy đang ngồi ở 
nhiệm kỳ nào để biết xem đã trả nợ xong 
chưa? Có bị can nào ra tòa mà đám hỏi 
quan tòa đang xử mình: vậy chớ nợ Quan 
đã... đáo hạn chưa? Quan có còn được phép 
thiếu nợ nữa không? Nếu hết phép hết hạn 
rồi thì xin quan xuất trình bằng cấp có ấn 
triện của Ban Giám Khảo hắn hòi; bằng 
không thì xin quan ra khỏi tụng đình...?? 

Nói chuyện bưồn hoài khiến mọi người 
xuống tỉnh thần. Vậy để tâm bồn cũng nở 
rộ như hoa mùa xuân, xin quí độc giả cứ 
tin tưởng vào một lúc nào đó, đù chục năm 
sau cũng được, người dân Việt sẽ được bảo 
vệ bởi một pháp chế dân chủ; đến độ người 
đương tụng có quyền từ chối đích danh 
quan tòa nào đó ngöi phân xử mình. Tức là 
dân ta sẽ được sử dụng quyền "hồi ij" theo 
như luật Tây Phương..! Ngày đó sẽ có,. 
nhưng chấc chấn không xảy ra dưới chế độ 
œ. 

Còn hiện tại, cứ hình dung những hậu quá 
của cảnh "mấc nợ” có giấp phép ấy mà 
thấy tương lai của nước VNCS vào năm 
2000. : 

Tờ Tuổi Trẻ trên đây cũng ghi lại rõ điều 
nầy do chính Bộ trưởng Tư Pháp VỀ xác 
nhận: 


"Chúng ta thông dựa vào bằng cấp mội 
cách máy móc, những chúng fa cũng không 
chấp nhận việc học tập qua quýt, để rồi khí 
bước vào thế ký 2I, nước ta vẫn tôn tại mội 
đội ngũ thấm phán không đạt chuẩn mực 
tối thiểu về kiến thức pháp lý... Bổ sung 
dội ngữ thửn phán là vấn đề cấp bách 
nhưng phải bằng con đường đào tạo. Nếu 
sửa cái gì dó về thẩm phần thì chính là sửa 
bằng con đường chuyên môn hóa chứ 
không bằng việc lạ thấp tiêu chuẩn thẩm 
phán... (Phụ chú: túc cho Mác Nợ Bằng 
Cấp). š 

“Chứng ta thường nghĩ đến nguy cơ tụi 
hậu trong mọi so sánh với các nước trong 
khu vực, với thế giới. Thật ra chứng ta còn 
tụt bậu ngay cả với yêu cầu, nhiệm vụ hiện 
nay. Chúng ta tự hỏi răng, bao giờ cơ quan 
tư pháp mới ngang tầm với nhiệm vụ của 
sự nghiệp đổi mới đặt ra? Và chứng ta dĩ 
đến năm 2000 không thể bằng các biện 
phiẩn tình thế” (Phụ chủ: ý nói cứ đỗ thịa 
tại, bị "tình thế" khó khăn nên phải cho 
mắc nợ bằng cấp cho đủ túc số thẩm phần). 

CSVN thường tự bào chữa rằng viên chức 
các cấp của họ có trình độ chuyên môn quá 
thấp vì họ phải hy sinh đi chiến đấu "giải 
phóng" đất nước, Điều này có thể "thông 
cam", không ai chê trách làm chỉ nếu họ 
biết mình gánh vác không nổi thì nên di 
chỗ khác chơi, trả quyền lại cho người có 
khả năng hơn, không phân biệt lý lịch, để 
cứu nguy đất nước. 

Nhưng trước nên kinh tế thị trường đòi hỏi 
một kiến thức chuyên môn pháp lý đủ tiêu 
chuẩn mới thu hút được tư bản ngoại quốc 
vào đầu tư, CSVN hoàn toàn bất lực, đáng 
lẽ cho các công ty tuyển mộ luật sư ngoại 
quốc để bênh vực cho quyền lợi họ; thì VC 
lại ra Thông Tư số 791 cấm doán việc này. 
Làm như vậy là CSVN cố tình chiếm giữ 
quyền lực, làm trì hoãn sự cất cánh của dân 
tộc, khiến đất nước tiếp tục bị tụt hậu. Tội 
lỗi của CSVN thật như lá rừng. 

Do sự bất tài bất trí mà vẫn  lợm bám giữ 
quyền lực của đảng CSVN, nhiều quan sắt 
viên ngoại quốc đã không tin rằng Đại hội 
Đảng kỳ 8 tới đây sẽ đem lại thay đổi gì 
cho đất nước, mà họ cho rằng phải chờ tới 
năm 2001, túc Đại hội Đáng lần thứ 9, khi 
lớp trẻ tiến lên thay thế nhóm lãnh đạo già 
nua hủ lậu thì may ra người dân VN mới 
thấy ánh sắng... cuối đường hầm! 

Bằng vào những chứng minh cụ thể trên 
đây, chúng ta thấy rõ, đù có kinh tế thị 
trường, nhưng ngày nào đảng CSVN còn 
độc quyền cai trị đất nước thì đù cho đến 
năm 2000 hay bao lâu đi nữa, VN cũng sẽ 
chỉ lập được một Nội Các mà mỗi Bộ 
chuyên môn sẽ có ý nghĩa nhị tên gọi các 
Bộ Trưởng của chúng, như vầy: 

Bộ Trưởng Y Tế: Tôn Thất Lộc 
Bộ Văn Hóa Giáo Dục: Tôn Thấi Học 
Bộ Nghỉ Lễ và Khánh Tiết: Tôn Thất Lễ 
Bộ Giao Thông vận Tải: Tôn Thất Kinh 
Bộ Xã Hội: Tôn Thất Nhân Tâm 


Bộ Kiến Thiết và Công Chánh: Tôn Thất 
Đỡm 

Bộ Thông Tin Tuyên Truyền: Tôn Thất 
Thiệt 

Bộ Viễn Thông và Bưu Điện: Tôn Thất Lạc 
Bộ Thương Mãi và Ngân Hàng: Tôn Thất 
Tín ôn IS 

Bộ Canh Nông, Kỹ Nghệ Thực Phẩm: Tôn 
Thất Mùa 

Bộ Thương Bình Từ Sĩ: Tôn Thất Giáo 

Bộ Quốc Phòng: Tôn Thất Trận 

Bộ Ngoại Giao: Tôn Thất Bại 

Bộ Thanh Niên Thể Dục, Thể Thao: Tôn 


. Thất Liệt 


Bộ Tài Chánh: Tôn Thất Tiêu Tùng 
Bộ Tư Pháp: Tôn Thất Võ Luật 
Tổng Nha Bảo Tồn Thắng Cảnh và Di Tích 
Lịch Sử: Tôn Thất Nghĩa 

Tổng Nha Bảo Vệ Phụ Nữ và Nhi Đồng: 
Tôn Thất Tiết 

Tổng Nha Thanh Tra, Kế Hoạch, Xây 
T»mg: Tân Thất Sách 
Tổng Nha Khai Thác Quậng Mỏ, Dầu Khí: 
Tôn Thất Thoát 

Tổng Nha Nghiên Cứu Phát Triển Tài 
Nguyên và Nhân Lực: Tôn Thất Nghiệp 
v.V... 

Xin độc giả nếu còn muốn lập Nội Các 
cho VC thêm Bộ nào cứ tự tiện bổ nhiệm 
tên Bộ Trưởng cho vui vẻ ba ngày Xuân 
Bính Tý..., để nhắc chúng ta kiên trì tranh 
đấu cho Nhân Quyền, Tự Do và Dân Chủ 
cho Việt Nam. 

Thấi độ ngoan cố, quyết lâm tiếp tục dành 
quyền can thiệp cho Đảng, hiển nhiên cho 
ta thấy rằng không bao giờ CSVN lập được 
miền tảng pháp chế vững chắc để thỏa mãn 
những khuyến cáo cơ bản trên đây của 
Phòng Thương Mại Hoa Kỳ-tại Hà Nội. Mà 
đã không thỏa mãn đời hỏi tối thiểu của 
giới tư bản thì đương nhiên họ sẽ rút vốn 
đem đi đầu tư ở nước khác có cơ sở pháp 
chế ổn định để dễ kiếm lời hơn. 

Cho nên ta đã thấy nhiều công ty lớn cuốn 
gói rời bỏ VNCS. Số còn lại chỉ với vốn 
liếng cò con. Cho nên ông Kim Holmes, 
Giám Đốc Cơ Quan Nghiên Cứu Chính 
Sách Đối Ngoại thuộc Vụ Tư Tưởng rất nổi 
tiếng của Hoa Kỳ là Heritlage Foundation 
cho biết VN được xếp trong số 20 quốc gìa 
đứng hạng bét trong 142 nước theo kinh tế 
tự do. Ông đã khuyến cáo các nhà tư bản 
là: 

“Việt Nam không phải là một thị trường 
lý tưởng để dầu tư” 

Năm mới chép chuyện vui buồn của đất 
nước để xin độc giả, ngoài việc đọc cho 
vui, nên nhín chút thì giờ nghĩ xem ta cần 
phải làm gì tích cực hơn năm cũ để sớm rút 
ngắn kiếp sống khổ đau của dân tộc dưới 
ách CS? 

Ta phải làm sao mang lại zmộ tương lư 
thật sự tươi sáng cho đất nước?? 

Kính chúc quí độc giá mội Xuân Bính Tý 
khỏe mạnh, hạnh phúc, may mắn và để 
chút lòng nhớ về quê hương! 

- Miền Bắc Cah, ngày 4 tháng ! năm 1996) 
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THƯỜNG THIỨC 


s«._ Quỳnh Hoa 


NHỮNG LOẠI 
THUỐC 
"TĂNG LỰC 
TRƯỜNG XUÂN" 


ứ Tết đến chúng ta lại chúc nhau 
h Sức Khỏe, mừng tuổi Ông Bà 
Cha Mẹ chúng ta chúc các Cụ 

"Sống Lâu Trăm Tuổi". 

Sống lâu, Sống khỏe mạnh là niềm mơ ước 
của mọi người. 

Khoa học thế giới đã chứng minh rằng để 
có cuộc sống khỏe mạnh kéo dài tuổi thọ 
cần phải làm việc nghỉ ngơi điều độ, chế 
độ ăn uống thích hợp vừa ngon miệng vừa 
dễ tiêu hóa, luyện tập cơ thể, chơi thể thao 
đúng phương pháp phù hợp với sức khỏe 
của mình, tránh hút thuốc lá, tránh uống 
rượu. 

Y Dược cốt yếu tìm ra những loại thuốc 
bảo vệ sức khỏe đồng thời ngành Y Dược từ 
ngàn xưa đến nay đã cố công tìm những 
loại thuốc giúp hồi phục sức khỏe cho 
những ai bị suy nhược cơ thể, thuốc làm 
tăng cường thể lực, bảo vệ tuổi thọ, chống 
lại quá trình lão hóa. 

Vị thuốc cổ truyền từ lâu đời đứng đầu 
trong các vị thuốc bổ là Nhân Sâm. 

- Nhân Sâm có tên khoa học là Panax 
Ginseng, thuộc họ Ngũ Gia Bì Araliaceae. 
Gọi là Nhân Sâm vì rễ củ của cây này 
giống hình Người. Nổi tiếng nhất là Nhân 
Sâm của Đại Hàn. Nhân Sâm được gieo 
trồng bằng hạt, thời gian trông là 6 năm. 
Sau đó người ta đào lấy củ. 

Những củ sâm to, đẹp, dáng đều đặn được 
rửa sạch, hấp sấy khô nhanh, phơi nắng và 
đóng gói vào hộp bằng gỗ, nhân sâm này 
được gọi là Hồng Sâm. 

Những củ sâm trắng nhỏ được rửa sạch, 
phơi nắng và đóng gói vào hộp bằng giấy, 
nhân sâm này được gọi là Bạch Sâm. 

- Nhân Sâm được Đông Y và Tây Y coi là 
vị thuốc bổ, trị cơ thể suy nhược, thần kinh 
suy nhược, làm tăng tuổi thọ. 


Nhân sâm được thái mỏng thành lát, dùng 


để ngậm nhấp nuốt lấy nước và bã, hoặc 
cho nhân sâm vào chén sứ với một ít nước, 
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đậy nắp lại, đem chưng cách thủy, lấy nước 
uống. 

Mỗi ngày dùng từ 2 gram đến 6 gram. 
Những biệt dược có chứa Nhân Sâm có thể 
kể đến như : l 

- Phamax (thuốc của Mỹ) có chứa Nhân 
sâm Đại Hàn (liều thật mạnh) cùng với các 
Vitamin A, BI, B2, B6, B12, C, E, ... và các 
chất khoáng, sắt, đồng, kẽm ... dùng để bổ 
sung chế độ ăn uống. Liều dùng cho người 
lớn 1 viên mỗi ngày. 

- Pharmaton (thuốc của Pháp) được bào chế 
với Nhân sâm Đại Hàn các Vitamin và 
khoáng chất, dùng để chống suy nhược. 
Ưống 1 viên vào buổi sáng và 1 viên vào 
buổi trưa. 

Những người bị bệnh sỏi Calcium, động 
kinh không được dùng thuốc này. 

- Ginseng Alpha (thuốc của Pháp) được bào 
chế từ rễ sấy khô Nhân sâm. Dùng để 
chống suy nhược. Mỗi ngày uống 4 viên, 
chia làm 2 lần. Uống vào lúc bữa ăn. Chỉ 
nên dùng trong thời gian ngắn. 

- Ginseng Arik (thuốc của Pháp) là bột rễ 
Hồng sâm Trung Hoa, dùng trong điều trị 
suy nhược chức năng. Người lớn uống 2 
viên mỗi ngày trước bữa ăn. Chỉ nên dùng 
trong thời gian ngắn. 


Được xem là vị thuốc quý rất tốt, có tác 
dụng bổ dưỡng, làm đen râu tóc đó là Thục 
Địa. 

Thục địa là thân rễ của cây Sinh Địa (tên 
khoa học Rehmania glutinosa. Thuộc họ 
hoa mõm chó Scrophulariaceae được chế 
biến theo phương pháp "cửu chưng cửu sái” 
(chưng 9 lần, phơi 9 lần). 

Thục địa vị ngọt, tính hơi ôn, có tác dụng 
bổ thận, làm đen râu tóc. Mỗi ngày dùng 9 
gram dưới dạng thuốc sắc, thường dùng 
phối hợp với các vị thuốc khác. 


Bài thuốc bổ khí huyết : 
Thục địa 100g 
Đảng sâm 100g 
Phục linh 65g 
Cam thảo 12g 
Bạch truật 65g 
Đương quy 60g 
Bạch thược (rễ) 60g 
Xuyên khung 30g 


Hoàng kỳ (rễ) 45g 
Quế 24g 

Mỗi ngày uống từ 12 g đến 14 g, chia làm 
2 lần vào buổi sáng sớm và buổi tối trước 
khi đi ngủ. 

Dùng dưới dạng thuốc tấn hay thuốc 
thang. 


Bài thuốc bổ thận âm, trị người gầy yếu 
mệt mỏi. 


Thục địa 115g 
Quả sơn thù 96g 
Hoài sơn 96g 
Trạch tả (hân rễ) 71 g 
Đơn bì 71g 
Phục linh 7g 


Mỗi ngày uống 12 g đến 24 g chia làm 2 
đến 3 lần, có thể dùng dạng thuốc bột hay 
thuốc thang. Những người ăn không tiêu, 
cảm sốt tiêu chảy, không nên dùng thuốc 
này. 

Một sản phẩm Tây Y có mặt khá lâu trên 
thị trường thuốc dùng trong điều trị "bệnh 
của tuổi già" có thể kể đến là KH.3 (thuốc 
của Đức và Thụy Sĩ), thuốc có chứa 


_ ;` Ậ x 


procain HCI, Hematoporphyrine, và các 
nguyên tố vi lượng. Được dùng trong 


trường hợp suy kém trí nhớ, tình trạng kiệt 
sức, thiếu chú ý tập trung, giảm khả năng 
nhận biết, tâm trạng rầu rĩ. Chữa trị trong 
nhiều tháng kèm theo thời gian nghỉ thuốc 
2 đến 4 tuần. Về liều dùng nên theo sụ 
hướng dẫn của Bác sĩ. Không dùng KH3 
khi đang điều trị bệnh nhiễm khuẩn với các 
Sulfamid. (Quỳnh Hoa sưu tầm) 


MUỐI 'TRỘN IOD 
VÀ HỆNH BUỐU 
cô 


¡ năm gần đây với việc bùng nổ 

Vitamin và khoáng chất ở Âu 

Châu và thế giới, thì hiện nay 

người ta bất đầu thực sự chú ý đến ïod. lod 

là nguyên tố dễ bị gây hủy, nên tồn tại rất 

ngắn trong đồ ăn thức uống và rau quả. 

Mặt khác có những khu vực (đặc biệt là 

vùng núi cao) bản thân đồ ăn, thức uống và 
rau quả cũng rất nghèo Iod. 

Ở con người tuyến Giáp trạng (ở cổ, dưới 
cầm) là cơ quan tiếp nhận, điều chỉnh 
lượng lod trong cơ thể để sắn xuất honnon 
cho cơ thể. Nếu cơ thể thiếu lod, tuyến này 
phải tăng cường hoạt động, và phát triển to 
lên tạo thành bướu; Đối với người mắc 
bệnh nặng (rất thiếu lođ) bướu này có thể 
to như cái bái cơm. Thiếu lod làm cơ thể 
trẻ em phát triển mất cân đối, kém trí nhớ 
(kém thông mình), 

Thiếu lod mội căn bệnh rất phổ biến ở các 
vùng núi cao Việt Nam. Tỷ lệ mắc bệnh 
đến 30%, có nơi tới 50%. Ö Đúc người ta 
cũng xác định là khu vực cần bổ sung Iod. 
Theo thông báo của Bộ Sức Khóc Bayem, 
tỷ lệ học sinh cần bổ sung Iod tới 30 - 
30%. 

Õ thị trường (Đức) người ta có bán muối 
trộn lod (lodsalz} và một số đồ uống có 
thêm phần lod. Cũng theo thông báo trên 
của Bộ Sức Khỏe tiếu bang Bayem: Người 
tiêu dùng có thể hỏi các cửa hàng thực 
phẩm các sản phẩm có chứa lod. Người ta 
cũng quảng cáo thêm một sản phẩm mới 
Muối trộn lod có thêm thành phần Flour để 
bảo vệ răng (trước đây Flour có trong 
thành phần thuốc đánh răng). 

Đầu tháng 12.1995, một hãng sản xuất chả 
giò (Wild) có doanh số lớn thứ 5 của tiểu 
bang Bayem đã nghiên cứu đưa vào các sắn 
phẩm thịt của họ, vì người Âu Châu rất 
lười nãu ăn. Người Việt Nam có thể bù 
lượng lod bằng cách đùng muối có chứa 
lod và Flour có sẵn trên thị trường. 

Lượng lod (trong muối ăn ở dạng Kalium- 
Jodat = 1,5mg + 2,5mg/100g muối) fồn tại 
lau nhất trong muối ăn. Ở Việt Nam do 
chất lượng muối xấu (ẩm cao, không sạch) 
Iod {ồn tại được 6 tháng: Ở Đức được lâu 
hơn 2 năm, những trong đồ ăn uống thì rất 
dễ mất. 

Người ta đánh giá lod như là một Vitamin, 
nhưng theo ông Poiimer (Viện Dược phẩm 
và sản xuất Dược phẩm CHLB Đức): Một 
người khỏe mạnh không cần đến Vitamin. 
Vì thực ra Vitamin có tác dụng không rõ 
ràng như Ïod. Thiếu lod đần đến bệnh Bướu 
Cổ, phát triển không cân đối và kém thông 
mỉnh (đần độn) ở trẻ em, bản thân cơ thể 
không tự tổng hợp được lod như một số 
Vitamin. 


®  Dipi ng. Nguyễn Văn Lý 
Kemanath 06.12.1995 


THÂT-TƯỚNG 
Y-RHOA 


NHŨNG ĐIỀUCẦN LUU Ý: 


Thại-Tướng Y-Khoa nhận cứu trị tất cả các 
loại bệnh ti, đặc biệt là các loại bệnh sau 
đây: 


Ì. Các loại bệnh về hữu vi: 

1 Uũg thư máu, 2 Ứng thư xương, 3 Lùg 
thư màng óc, 4 Ung thư mắt, 5 Ung thư 
mũi, 6 Ung thư phổi, 7 Lng thư vú, 8 Lng 
thư bao tử, 9 Ứng thư gan, 1Ô The thư ruột, 
11 Ứng thư da, 12 Ứng thư bộ sinh đục nam 
và nữ, 13 Sa tử cung, 14 Bướu tử cung, 15 
Lễ tử cung, 16 Huyết trăng, 17 Đau dãy 
chàng, 18 Các loại bệnh trí, 19 Thấp khớp, 
20 Giang mai, 21 Mũ trong đầu, 22 Nước 
trong đầu, 23 Phổi có nước, 24 Đau lưng 
lâu năm... 


TI. Các loại bệnh tâm-linh siêu-hình: 
Các loại bệnh do ma qui làm đau đớn, bất 
an trong cơ thể con người, phá phách nhiễu 
hại trong nhà cửa, trong ngôi ở hoặc xuôi 
khiến cho gia đình xào xáo bất hòa hay lạo 
nên những nhiền muộn rủi ro làm mất hạnh 
phúc, làm nguy hiểm đến tính mạng. Ma 
qui hiện hình trong nhà, trong vườn lược. 
Bị ếm dối, thư, trù. Con nít khóc cả ngày 
lấn đêm không ngủ được. Con nít bị nhút 
nhác, hay sợ sệt. 


II. Chúng tôi chưa có địp chữa bệnh 
Cùi, bệnh AfDS.... nhưng chúng tôi hy 
vọng rằng chúng tôi có thể chữa trị được. 
Nói tóm lại là tất cả những gì mà Quý Vị 
nghĩ là Bệnh đang làm cho Quý Vị không 
được yên ổn thân tâm - thì - xin Quý VỊ 
liên lạc ngay với chúng lôi. 


IV. Cách Khám Bệnh : 

Chỉ nói chuyện, hỏi để tìm hiểu căn bệnh 
lại phòng khách, trước sự chứng kiến của 
mọi người mội cách lịch sự, thoái mái, 
hoàn toàn không đụng chạm đến thân thể 
bệnh nhân, không phải như những lối khám 
bệnh thông thường mà Quý Vị đã từng 
chứng kiến. 


V. Trị Bệnh : 

Chúng tôi không muốn nói rằng Thật- 
Tướng Y-Khoa là như thế nào. Nhưng, 
Thật-Tướng Y-Khoa xác định rằng Bản Thể 
của Quý VỊ ngay từ vô thí là tuyệt nhiên 
không có bệnh. Vì vậy, Thật-Tướng Y-Khoa 
kết hợp chặt chẽ với Quý VỊ để cùng chữa 
trị cái bệnh hiện tại, hoàn toàn không cần 
đến thuốc men chỉ cả. Kết quả thật là 
nhanh chóng, bất ngờ ! Điều này, xin đành 
phần kết luận cho Quý VỊ. 

Trong trường hợp do vì nghiệp Nhân-Quả 
quá dỏi nặng nề mà bệnh không thể hết 


được, chúng tôi sẽ có lời hướng dẫn để Quý 
Vị tự điều trị lấy sẽ được nhiều lợi lạc về 
sau. 


VI. Đôi Lời Khuyến Thỉnh : 
Thật-Tướng Y-Khoa khẳng định rằng dời là 
Bể Khổ. Do đó, cứu bệnh như cứu hỏa, như 
cứu người chết đuối... Một khi Quý VỊ đã 
vượt qua những nỗi đau khổ, xin hãy loan 
truyền cho người khác biết bằng nhiều cách 
khác nhau như đăng trên báo chẳng hạn... 
VI. Địa Chỉ Liên Lạc : 
Bửu-Quang cư-sĩ - Leemkoelen l6 - 
7824 VL Emmen - Holland 


Tei. 0591 - 624082 


ừ ngày Mục Gia Chánh Chay 
trở lại với Quý vị độc giả, 
-3. Quý vị đã iập làn và nấu 
những món ăn như : Mì căn, Chả lụa 
chay, Nước ngọt để nấu các món chay, 
Gà xào hột điều, Cách khử đầu cho 
hết mùi, Đậu hủ chiên sả ớt và Mắm 
thái chay. 
Nay nhân dịp đầu Xuân Bính Tý, Mục 
Gia Chánh xin cống hiến đến Quý vị 
một món bánh Việt Nam mà ai cũng 
ưa thích (nhất là trẻ em), và đễ làm 
nhưng trên thị trường rất hiếm. Đó là 
Bánh Men. 
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Á._Cách thứ nhứt không ủ bôi 
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Vật liệu : Ẻ 
300 g. dừa khô mài nhỏ 


Khi vo tròn viên bột để vào vỉ 


nguội, lắc đều vi nướng xuống bàn, 
bánh sẽ tróc ra đễ đàng, cho bánh 


Ð. Cách thứ nhì ủ bột môi đếm 
Vật liệu :- 

- 300 g. bột năng 

- 180 g. đường xay 

- 100 g. nước cốt dừa 


nướng, viên bột không chảy ra là 


200 g. bột năng (Tapioca) loại tốt vào thùng đậy kín. 
'120 g. đường cái trắng xay nhuyễn 
một ít vani Chú ý : 
1.muỗng súp đầu än . 
Cách làm : 


._ Chuẩn bị vật liệu 
1/ Dừa : vắt lấy 65 gr. nước cốt. 
2/ Cho nước cốt dừa và đường vào 
„ chung trong một cái thau, quậy cho 
thật tan đường. 
3/  Rây bột năng vào một thau 
khác, cho vani vào cho thơm, chế 
từ từ hỗn hợp nước cối dừa và 
đường vào, nhồi đều, nhồi đến khi 
đường tan hết và bột mịn là được. 
4/ Bột làm thành miếng hình chữ 
nhật (đài ngắn tùy thích), đầy độ 1 
phân, đùng đao nhỏ xắt bội ra từng 
sợi ngang?độ | phân, lấy sợi bội đó 
xắt nhỏ lại đãi độ 1 phân, vo tròn 
viên bội. 


. Cách nướng bánh 

- Vi nướng đầu tiên nên thoa chút 
ft đầu ăn cho bánh dễ tróc (hoặc lót 
ví băng loại giấy Backpapier thì 
khỏi thoa đầu), sắp bánh vào vỉ 
đem nướng. Bánh khô và chín bên 
trong là được. 

- Bánh chín đem ra để bánh thật 


bội vừa. Nếu viên bột chảy ra là bội 
nhão, ta nên rây thêm ít bột năng 
vào để nhồi lại. 

Nếu bột bị khô (khi vò thấy viên 


bột quá cứng, bánh sẽ không nở 


được) ta không được thêm nước lã 
vào, bánh sẽ bị chai. Trái lại ia nên 
thêm nước cốt dừa đã cho chút 
đường, quậy tan, rưới vào bột nhôi 
lại cho bột vừa, 


. _ Khi vắt nước cốt dừa, nên cho nước 


tất ít để nước cốt được béo. 


._ Khi nướng bánh nầy, ta không nên 


mới nắn là ra xem lúc bánh đang 
nở, bánh sẽ bị xẹp, đáy bánh mất 
trồn trịa. 

Lúc nướng bánh lò điện mở điện 


trước 15 phút, nóng 100 độ. Để 


bánh vào nướng khoảng 10 đến 15 
phút cho bánh hơi nổi thì tăng 175 
độ. Sau khoảng 20 phút nữa mở nắp 
lò xem thấy bánh hơi vàng có mùi 
thơm lấy vỉ bánh ra. 


. Với phân lượng trên Quý vị sẽ có ˆ 
được 250 gr. bánh, và thời gian làm 


bánh khoảng 2:30 giờ. 


-_ 10g. bột gạo (1/2 muỗng súp) 
- một Ít vani 


H. 


Cách làm : 

Chuẩn bị vật liệu 

1/ Cho nước cốt dừa và đường vào 
chung một thau quậy cho tan 
dường. 

2/ Bột gạo giã nhuyễn, rây chung 
với bột năng cho vani vào trộn đều. 
3/ Chế từ từ hỗn hợp nước cốt đừa 
và đường vào bột, nhồi đều, nhồi 
đến khi đường tan hết và bột mịn là 
được, đậy bột lại, ủ một đêm. 


Cách nướng bánh 

- Sáng dem bột ra, nhồi lại (nếu 
bột khô rưới thêm nước cốt dừa đã 
cho chút đường quậy tan), vò viên 
đem nướng như cách thứ nhứt. 

- Bánh nãy sẽ giòn lâu vì có bột 
gạo và tốt hơn. 

- Với phân lượng trên Quý vị sẽ có 
dược 400 g, bánh, mất khoảng thời 
gian 2 giờ và một đêm. 


Ty nạn khókhăn cùng nhau tháo gỡ 


„Trần Đăng 


Thưa các đồng hương, 

Hiệp ước hỗi hương Đức-Việt có hiệu lực từ ngày 21.9.1995 làm cho 
tình hình ty nạn của người Việt Nam ta càng nhiều khó khăn phức tạp. 
Tác động liêu cực đẫn các Tòa án, Luật sư và các Sở Ngoại kiều không 
muốn giúp người Việt Nam làm thủ tục xin ty nạn. Không Ít trường hợp 
đương sự có nhiều bằng chứng tham gia các hoạt động chính trị đôi lập 
đã bị Tòa án và Sở công nhận liên bang bác bỏ. Do không biết lý luận 
và ứng xứ nên bị nghỉ ngờ là tạo dựng để muốn ở lại Đức. Nhiều Sở 
Ngoại kiểu tùy tiện lập danh sách người trở võ. Bắt ép ký tên tự nguyện 
và làm bản khai mẫu HO3 tự xác nhận quốc tịch Việt Nam để về nước. 
Hầu hỗi người Việt Nam trong đôi tượng trở võ có tâm lý buông xuôi, đa 
phần không nỗ lực trong việc xin ty nạn của mình. Mật số khác muôn 
được ở lại thì rất lúng túng không biết làm thê nào trong việc làm hỗ sơ 
xin ty nạn. Một số lại muốn ở lại bằng cách lây vợ, lầy chồng người Đức. 
Bên cạnh đó tìm đẫn các dịch vụ lây thật và lầy giả tôn 20.000 DM, Lại 
còn nhiều người cậy nhờ các dịch vụ làm hộ chiều Tiệp để sang Tiệp ở 
không về Việt Nam. Số đông cỗ kiểm được nhiều tiên gửi sớm về Việt 
Nam để khi bị đuổi đã có số vẫn và nhà cửa. Bên cạnh đó nhiều người 
chưa xong lhủ tục xin ty nạn, nghĩa là vẫn có giấy được phóp lạm trú 
(Aufenthalsgeetattung] nhưng Sở Ngoại kiểu chỉ gia hạn một tháng 
hoặc 3 tháng, chứ không 6 tháng như thường lệ. Do đó làm cho anh chị 
am lo sợ cho số phận của mình. Cũng từ khi Hiệp định đã được ký kết 
làm cho nhiều anh chị em từ tích cực chuyển sang tiêu cực. Những 
le này thường cho rằng: Hai nhà nước đã ký rồi thí chỉ còn đợi ngày" 
võ, dù có đầu tranh đến đầu cũng chẳng được nữa. Ngoài ra một sö Sở 
Ngoại kiểu thu Paasport B1 mà trước đây đã được công nhận ty nạn 
nhân đạo. Nghĩa là "Tội trên đi nước ngoài và ở lại nước ngoài trái 
phép”. Theo bộ luật hình sự Việt Nam sẽ bị tù từ 3 năm đến 12 năm. 
Đến nay ký Hiệp định nhà nước Việt Nam hứa sẽ không trừng phạt với 
Điều này (Điều 89 Bộ LHS.VN) 

Võ phía anh chị em Việt Nam chúng ta ít đọc sách báo hải ngoại, chưa 
hiểu luật ty nạn, thiểu thông tin ty nạn, không hiết làm hỗ sơ và không 
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biết cách đấu tranh đời quyền ty nạn. Cho nên hoang mang xiêu lồng 
đâm ra chắn nản bị quan phó mặc cho đời cho là số phận. Cũng từ đó 
đưa tới thiệt thôi lớn đến chính bản thân mình, lẽ ra có thể tránh được. 
(Hồi hận lớn không được). Ế 

Chúng ta hiểu kỹ là Hiệp ước hồi hương Đức-Việt là nhà nước Đức họ 
làm theo luật cư trú. Về nguyên tắc Hiệp ước họ chỉ trả về những người 
không đủ điều kiện hội nhập để được ở lại Đức. Một điều đáng chủ ý lớn 
là quốc lê và chính quyển Đức không xóa bỏ luật ty nạn. Tuy nhiên 
Hiệp ước hồi hương ra đời có iiên quan đền iuậi íy rạn và quyền kã iy 
nạn của chúng ta. Nhựng dù Hiệp ước này có được ký hay không thị 
nước Đức và cả thê giới vẫn công nhận Việt Nam là một trong những 
nước "không an toàn" (uneicherhoil). Nghĩa là ở đó dưới sự cai trị của 
Đảng Cộng Sản. Sự truy nã chính trị vẫn còn tên tại. Những người khác 
chính kiên chính trị vẫn bị bất bổ, đân áp... Thê giới không thiêu nhữ 
bằng chứng cho vận đề này. Chính vì vậy người Việt Nam ta vẫn còn 
cơ hội xin ty nạn chính trị tại Đức. Đó là khi đã hội đủ lý đo ty nạn chính 
trị hay còn gọi là tư cách ty nạn chính trị. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc 
vào mỗi người trong cuộc. Nghĩa là người đó phải có ý thức đầu tranh 
đòi tự do, nhân quyền cho bản thân và cho mọi người hay ki ? Có 
lập trường đứng đẫn và vững vàng hay không? Có kiên trí dẫn thần và 
chịu đầu tư vào dây không? Có sợ tồn tiền và tôn sức không? Vậy việc 
đề trả lời đúng cho câu hỏi đó sẽ có nhiều thuận lợi của nó. Cái gì cũng 
có giá của nói „ 

Mọi người nên hiểu kỹ vẫn để này và tôi sẵn lồng giúp đỡ những người 
biết đầu tư mọi mặt vào việc này. Phải kiên trì mạnh dạn dẫn thân đầu 
tranh thật nhiều vào. Biết học hỏi và tìm tr biện pháp đầu tranh tích 
cực hơn. Còn tôi giúp đở mọi người bằng tắm lòng và sự hiểu biết. Ai 

n đôn tôi, viết thư gửi kèm tối thiểu ba tem. Vĩ lôi chưa có nhà ở 
nhân. Ở nhờ nhiều nơi. Ai mời đến nhà giúp cụ thể, thì phải chỉ phí tàu 
xe, ấn nghỉ, tiếu thuê địch vụ tài liệu của mình, tiên Phoi các tài 
liệu... Tôi không lây tiên công giúp. (Vì tôi hơn 3 năm không có việc 
làm, nên mọi phí tấn cần đắn tự lo trả). Nói rõ cần giúp về việc: Làm 
Đơn Xin Ty Nạn lẫn 2 (Lẫn 2 - Ty Nạn Nhà Thời. 
Địa chỉ liên lạc: 
Nguyễn Thanh Trường , cío Trân Đăng, 
Gaerh-Hauptmamn Str. 15/10 STK - D. 91058 Erlangen 
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THỂ, GIỚI 


s_ Phan Ngọc 


Nam Tư : Từ Độc Lập đến Hòa Bình 


Nội chiến Nam Tư mở màn 
ngày 26.6.1991, kết thúc ngày 
21111995 với Hiệp ước 
DAYTON, kéo dài hơn 4 năm. 
Đa số dân Mỹ không định nổi 
vị trí Nam Tư ở nơi nào trên 
bản đồ thế giới. Chiến tranh 
bùng nổ cách Tây Âu trên dưới 
2 giờ bay. Bởi tẩy sạch chủng 
tộc là mục đích chứ không phải 
hậu quả, tìm hiểu nguyên nhân 
hậu quả cuộc chiến này không 
phải là điều vô ích. 

Lịch sử đã chứng minh rằng 
dân Serbe chấp nhận một Liên 
Bang Nam Tư chỉ khi nào họ 
nắm được quyền thống trị. Họ 
không cần đến Liên Bang nữa 
khi họ không đạt ưu thế cùng 
lúc đưa ra yêu sách là nơi nào 
dân Serbe sinh sống nơi đó là 
lãnh thổ Serbe. Do đó kế hoạch 
Đại Serbie ra đời, được mang 
ra ấp dụng trên địa thế bằng 
phương thức sát hại hoặc đánh 
đuổi những chủng tộc khác. 


Khi thế giới Cộng Sản tan rã, 


các đảng viên đang cai trị biết rằng họ có thể tiếp tục giữ quyền hành bằng cách sử dụng 
lá bài quốc gia hơn là dân chủ.. Họ liền tổ chức cuộc bầu cử trên nền tảng quốc gia hơn 
là liên bang. Kết quả là những kẻ chủ trương tách rời thắng thế khắp nơi. Không chiếm 
trọn được liên bang, Milosevic tìm cách thiết lập Đại Serbie, Tudjman nghĩ đến Đại 


Croatie, có nghĩa là cất xẻ Bosnie- 
Herzegovenie. Một sống một còn dân Hồi 
Bosnie không còn cách nào hơn là tuyên 
bố độc lập. 

Đối với những nhà lãnh đạo Âu Châu mà 
Mỹ để cho tự xoay xở lúc đầu, cuộc xung 
đột có vẻ như là một điều gì không may 
đã xảy đến rồi. Họ không quên rằng chiến 


tranh Balkan đã dẫn đến những tai họa ' 


thế giới (Bosnie là ngòi nổ chiến tranh 
thế giới lần I sau khi Hoàng tử Áo 
Francois Ferdinand bị ám sát tại Sarajevo 
ngày 28.6.1914). Bởi thế Âu Châu rất 
lúng túng giữa 2 đường: không thể thờ ơ 
với vùng Balkan sau khi sự kiện chiến 
tranh lạnh chấm đứt vẽ lại nền trật tự an 
ninh mới; không muốn bị lôi cuốn vào 


vàng tranh nhấn chắc chắn thai lai nhiần đi hai 


République 
Serbe 


IN F⁄4:ation 
croato-rnusulmane 


TIN MỘT CỘT 


‹ Mỹ Châu: 

Hoa Kỳ 

- 14.12.95, Trung tâm Y tế toàn khoa San 
Francisco thực hiện cuộc ghép tủy xương khi 
đầu chó Babouin sang Jelp Getty đang mắc 
bệnh Aids. Tế bào khỉ có đặc điểm miễn nhiễm 
tự nhiên với siêu vi Aids, giúp thân thể con người 
tăng cường SỨC đề kháng. Trên khía cạnh luân 
lý, ghép dị giống là một đề tài tranh luận sôi nổi 
trong giới y học. Ngoài ra giống Babouin còn 
mang sẵn nhiều siêu vi, vi khuẩn khác nhau, 
Sang con người số gây tai hại khó lường. Riêng ` 
đối với những nhà ờ học lạc quan, nồu cuộc 
ghép thành công, nên y học tiến thêm một bước 
trong việc điều trị hội chứng nguy hiểm nêu trên. 
- 17.01.96, Rahmane, lãnh tụ tổ chức Hồi giáo 
bảo thủ Ai Cập Djimaa lslamiya cùng với cộng 
sự viên thân tín Said Nosair bị tòa án Nữu Ước 
phạt tù chung thân về tội âm mưu phản loạn, 
gây chiến tranh đô thị (vụ phá hoại Thương Xá 
World Trade Center Nữu Ước 26.02.93), nhằm 
gây áp lực buộc Hoa Thịnh Đồn thay đôi đường 
lỗi ở Cận Đông. 8 tòng phạm lãnh án từ 25 đến 
30 năm khổ sai. 

- 26.01.96. Lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, Đệ 
nhất phu nhân Hillary Clinton phải trình diện 
trước phòng luận tội liên bang đề trả lời về vụ 
Whitewater. Năm 19885 lúc Bill Clinton giữ chức 
Thông Đốc Tiểu Bang Arkansas, bà là luật sư 
cô: vân quỹ tiết kiệm Maddison Guaranty 
Savings, sau bị phá sản (60 triệu Mỹ kim) Mì 
gian lận, và có dính líu đến dịch vụ địa ốc 
Whitewater. Tai biến này sẽ gián tiếp ảnh hưởng 
đến tương lai chính trị của đương kim Tổng 
Thống. 


Colombie 

- 41 .01.96, Jose Santa Cruz l,ondono nhân vật 
số 2 tổ chức ma túy Cali bị giam ngày 05.7.95, 
vượt ngục từ trại giam Picota được xem như kiên 
cô nhất. Vụ này phơi bày quá rõ rằng sự cấu kết 
quy mô giữa Mỹ kim Ma túy" và chính giới. 
Đang bị tòa điều tra, Nữ Nghị sĩ Maria lzquierdo 
khai thêm 85 đồng nghiệp, 8 Thông đốc, 30 ngôi 
sao truyền hình và 3 Đại sứ. Cũng theo lời khai 
của cựu Bộ trưởng. Quốc phòng đang bị giam, 
nhóm Cali từng yểm trợ tài chánh cho Tổng 
thông Emesto Samper vận động bầu cử năm 
1994. 


Ba Tây 

29.01. Human Rights Americas tô cáo cảnh sát 
Rio De Janerio tự do thao túng, tra tấn giết 
người bừa bãi. Rio là hành lang buôn lậu ma túy 
từ Colombie, Bolivie, Perou đến Hoa Kỳ, Âu 

Châu. Bản thông cáo còn ghi nhận những vụ 
giết người gia tăng thấy rõ, từ 2860 (1980) đến 
8408 vụ (1995). 


Âu Châu 


Pháp 

Theo tập san dịch tế học, nhiệt kế có tuổi thọ 
trung bình một tháng. Hàng năm các bệnh viện 
tiêu thụ 5 triệu nhiệt kế. Mỗi nhiệt kể chứa 2g 
thủy ngân. Mỗi năm 10 tân thủy ngân gây ô 
nhiễm môi sinh, tác hại mạnh đến sức khỏe. 

- 23.12.95 - Tại Grenoble, giáo phái "đền thờ 
thần Thái Dương” tổ chức cuộc tự sát tập thể 
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Trong lúc mà không ai đặt vấn đề can thiệp thật sự - Anh không muốn, Đức không thể, 
Pháp mâu thuẫn sai am, Mỹ án binh bất động - Serbie tấn công Croatie và Bosnie. Để 
đối phó với sự diệt chủng, Âu Châu dùng mưu mẹo nhân đạo, chính quyền Clinton đề 
nghị chiến thuật vừa nâng vừa đánh: hủy bỏ lệnh cấm vận vũ khí đến Bosnie đồng thời 
can thiệp trên cao độ 10.000m. Rốt cuộc không biết bao nhiêu kế hoạch này nối tiếp kế 
hoạch kia, được phe này chấp nhận, phe kia từ khước, thường thì theo phe Serbe. Tiếp 
theo là một loạt biến cố có tính cách quyết định. Liên Hiệp Quốc hai lần gởi tối hậu thư, 
NATO đội bom sau 2 vụ thảm sát tại Sarajevo (5.2 và 28.8.95). Bấy giờ quốc tế mới 
chấp nhận thi hành một trong những nguyên tắc căn bản giải quyết các cuộc xung đột vũ 
trang: ngoại giao bất lực nếu không dựa trên quân sự. Được Mỹ kín đáo ủng hộ, liên 
quân Croatie-Bosme tạo nên tương quan lực lượng mới 51% - 49% được ghi trong kế 
hoạch hòa bình. 

Hiệp Ước Hòa Bình được ký kết long trọng tại Paris ngày 14.12.1995. Kể từ ngày J này, 
Bosnie-Herzegovenie là một quốc gia có biên giới không thay đổi, gồm 2 thực thể: Liên 
Bang Croatie-Bosnie và Cộng hòa Serbe Bosnie, phản ánh của các chiến trận và các cuộc 
di tản dân số. 

Một lần nữa Âu Châu chứng tỏ không làm nên trò trống gì nếu không có Mỹ. Dĩ nhiên 
một nền hòa bình xấu vẫn có giá trị hơn một chiến tranh xấu. Hòa bình hay một lời hứa 
hẹn hòa bình? Milosevic, kẻ gây chiến chính yếu thành công khá tốt đẹp: gia nhập trở lại 
cộng đồng quốc tế, nới rộng lãnh thổ Serbe. Tudjman thành công tốt đẹp hơn: tạo nên 
một quốc gia thuần khiết chủng tộc, giữ ưu thế tại Bosnie. Izetbegovic chịu thiệt thòi 
nhiều nhất, chỉ giữ được một Bosnie co lại bằng nửa lãnh thổ cũ. Muốn cho Bosnie sống 
còn, chỉ còn cách giúp đỡ quốc gia này trên mọi phương diện văn hóa, kinh tế, quân sự. 
Nếu quốc tế thất bại trong sứ mạng này, quốc tế thất bại trên mọi lãnh vực, trong mọi 
đường lối. 

Trong 10 năm, 20 năm, làm thế nào để thông hiểu thái độ của các cường quốc trong 
chiến tranh Nam Tư? Điều mà người ta nhớ mãi là Tây Phương tỏ ra quá nhu nhược, Tây 
Phương vừa huy động 500.000 quân giải vây Koweit, vừa ăn mừng chiến thắng Cộng 
Sản, vừa khẳng định tổ chức Cộng Đồng Âu Châu giữa các dân tộc tự do, vừa thông báo 
kiến tạo một nền trật tự hòa bình mới. Dù có được trau chuốt thế nào đi chăng nữa, nền 
hòa bình vẫn không tốt đẹp: 2 quốc gia Âu Châu là Bosnie và Croatie được xếp đặt lại 
bằng vũ khí. Hiệp ước công nhận những hành động mà công pháp quốc tế lên án, đạo 
đức xem như tội ác chống nhân loại, mà Âu Châu đã thề nguyền giao ước không để cho 
xảy ra nữa cách dây 50 năm lúc chiến tranh thế giới lần II chấm dứt. 


e Nga - Pháp: Thông Điệp cuối năm 

Cuối năm 1995, thế giới nhận được 2 Thông Điệp: l rất rõ ràng từ Nga, I kín đáo hơn 
nhưng nhiều ý nghĩa từ Pháp, cả 2 liên quan đến kinh tế thị trường. 

Người ta kinh ngạc lúc đảng 

cộng sản trở lại nắm quyền ở Ba 
Lan, người ta bàng hoàng khi 
đảng cộng sản Nga thắng cử. Ít 
có đảng viên cộng sản nào ít 
cộng sản hơn Tổng Thống Ba 
Lan. Nhưng Chủ tịch đảng cộng 
sản Nga Guennadi Ziouganoy là 
người tuyên bố ngưỡng mộ tư 
tưởng lLếnine và đường lối 
chính trị vĩ đại của Staline. Qua 
cuộc bầu cử Hạ Viện ngày 
17.12.1995, cử tri Nga nhấn 
nhủ một điều duy nhất là khi tư 
bản trở nên dã man, dẫn đến chủ nghĩa cá nhân triệt để, đến luật rừng, đến một xã hội tội 
ác, lúc ấy người dân không còn nhớ đến quá khứ như một điều ác tuyệt đối. Người dân sẽ 
ưa thích bất cứ điều gì, sâu xa hơn 
nữa, họ sẽ coi trọng an ninh trật tự 
trong vòng nô lệ hơn là sống tự do 
giữa những kẻ lồi tệ. 
Thông Điệp thứ hai do dân Pháp 
truyền đi. Một dân tộc sống sung túc 
trong vòng 30 năm, nay đang sôi sục 
như chịu ảnh hưởng của một cơn 
thác loạn tập thể. Không phải hơn 3 
triệu người thất nghiệp, cũng không 
phải hàng trăm ngàn người bị xã hội 
bỏ rơi xuống đường trong 3 tuần lễ 
tháng 11 - 12.1995 phản đối kế hoạch 
cải tổ quỹ bảo hiểm xã hội và thay 
đổi quy chế hưu bổng, một kế hoạch 
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nay tại Pháp có tất cả 173 giáo phái, quy tụ 
khoảng 130.000 tín hữu, gồm 2 loại: 

- Loại | tự cho có khả năng điều trị bá bệnh, 
luôn cả các bệnh mà y học hiện nay đang bó 
tay. 

- Loại II theo thuyết nghìn năm, loan tin cứ mỗi 
1 nghìn năm Đắng Cứu Thê xuất hiện. Nhóm 
này xác định thê giới đang trên đà suy thoái, kêu 
gọi từ bỏ cõi đời tục lụy, tìm hạnh phúc nơi 
phương trời khác. 

- 08.0196 - Cựu Tổng Francois 
Mitterrand chết vì bệnh ung thư nhiệp hộ tuyên 
mắc phải từ năm 1981. Cuộc đời chính trị của 
ông trải dài 50 năm. Ông là nhân chứng các 
biên cô lớn của thê kỷ. 

- 28.01 - Pháp thử bom nguyên tử lần thứ 6 và 
cũng là lần cuỗi cùng tại đảo Mururoa. Đây là 
lần thử bom mạnh nhất trong 198 lần thử từ năm 
1960 đến nay. 

Theo ước tính của Quốc hội Mỹ, rải rác trên thê 
giới một số vũ khí nguyên tử chiến lược lẫn 
chiến thuật có sức tàn phá ngang bằng với 
650.000 quả bom nổ ở Hiroshima. 


Anh 

- 09.01 - Dựa theo tài liệu của Human Rights 
Watch Asia và bằng chứng cụ thể của nữ bác sĩ 
Zhang Shuyung thuộc viện nghiên cứu sức khỏe 
trẻ con Thượng Hải (hiện đang k¿* đạc Anh), 
đài truyền hình Channel Four cho chỉ phim tài 
liệu kết án hệ thống tiêu diệt trẻ con mô côi tại 
Thượng Hải. Khán giả nhìn thây (rẻ con không 
quần áo giữa mùa đông, da bọc xương, bị trói 
vào giường, ghê trong các "phòng chờ chết". 
Được biết Trung Quốc đã phê chuẩn Hiến 
Chương bảo vệ trẻ con từ năm 1991. 


Đức 

- 18.01 Hỏa hoạn lớn xảy ra tại một trung tâm 
kiểu dân, gồm dân Phi Châu, Liban, Syrie, Ba 
Lan. Lửa phát lúc 3 giờ 40 sáng. Theo giới chức 
cảnh sát, thủ phạm là một người Liban đang 
sống với cha mẹ và 7 anh chị em ở trung tâm. 
Động cơ hành động không rõ. Kết quả: 10 chết, 
55 bị thương. 


Ba Lan 

- 24.01 - Vài giờ sau khi Viện Công Tô quân sự 
mở cuộc điều tra về vấn đề gián điệp và phản 
quốc, Thủ Tướng Josef Olesky tức tôc từ chức 
đồng thời tố cáo cơ quan tình báo Ba Lan ngụy 
tạo hỗ sơ, đối lập vu không và gây chia rõ hàng 
ngũ quốc gia. Ba ngày trước khi cựu Tổng 
Thống Lech Walesa mãn nhiệm kỳ, Bộ trưởng 
Bộ Nội Vụ lúc ấy ra trước Hạ Viện tô cáo Olesky 
trao tài liệu bí mật quốc gia cho nhân viên gián 
điệp Liên Xô và Nga tại Varsovie. Hỗ sơ luận tội 
là một tài liệu do một nhân viên tình báo Ba Lan 
mua của một nhân viên Nga tại Mỹ. Cơ quan 
tình báo Nga vội vàng biện bạch cho Olesky, 
một sự kiện chưa hề xảy ra. 


Nam Tư 

- 20.12.95 - Lực lượng Hòa bình IFOR dưới 
quyền điều động của NATO chính thức thay thế 
lực lượng bảo vệ hòa bình FORPRONU Liên 
Hiệp Quốc. IFOR gồm 63.000 quân (20.000 Mỹ, 
13.000 Anh, 7.500 Pháp). Ngoài sự đóng góp 
của 15 nước thuộc khối NATO, còn có một số 
khác tham dự: Nga, Áo, Phần Lan, Thụy Điền, 
Maroc, Ai Cập, Mã Lai Á, Jordanie, Ukraine. 
Nhiệm kỳ IFOR 1 năm. Phí tổn 6 tỉ Mỹ kim. 

- Cầu không vận nhân đạo Sarajevo hoạt động 
từ ngày 02.7.92, chắm dứt ngày 09.01.96, là cầu 


bất công tạo lợi lộc cho một thiểu số gây thiệt hại cho một đa số. Nhưng họ là những 
công chức đang giữ 2 đặc quyền: việc làm bảo đảm, một điều đáng kể trong giai đoạn 
khó khăn hiện tại; họ còn có khả năng làm tê liệt đời sống quốc gia, một điều thật hiếm 
có. Dù đúng dù sai, họ cảm thấy thiệt thòi, quyền lợi bị đụng chạm. Nhưng công sở là 
mối dây liên lạc giữa các tầng lớp xã hội, công sở bảo đảm tính chất xã hội của nền kinh 
tế thị trường. Bỏ rơi công sở, chĩa mũi dùi vào công chức là chạy theo chủ nghĩa tự do 
kinh tế quá độ. Sở đĩ cả nước đều đứng sau lưng phong trào xã hội là vì cả nước lo sợ 
thất nghiệp, lo sợ an sinh xã hội hao mòn. Cả hai mối lo được tư tưởng bï quan không 
thoát khỏi số phận nung nấu thêm. Tóm lại không có trật tự nếu không có công bằng. 
Người dân gìn giữ trật tự khi họ hạnh phúc. Họ ưa vô trật tự hơn bất công. 


e« Trung Quốc: Công lý chuyên chính vô sản 

Vụ án nhà đối lập Wei Jingsheng (vừa được đề nghị dự giải Nobel Hòa Bình) kéo dài 
vỏn vẹn một vài giờ (13.12.95). Bản án 14 năm được "thống nhất ý kiến trước". Điểm 
chính buộc tội - âm mưu lật đổ chính phủ - không được tranh luận nghiêm túc. Thật sự 
Wei chỉ phạm tội duy nhất là liên tục 
đòi hỏi thiết lập một chính thể cho 
phép công dân bãi chức các nhà lãnh 
đạo thiếu khả năng chu toàn trách 
nhiệm. 

Vào năm 1979 Wei lãnh án 15 năm vì 
đám gọi đích danh Đặng Tiểu Bình là 
nhà độc tài chuyên chế. Năm 1993 nhà 
cầm quyền trả tự do cho ông, hy vọng 
sự "khoan hồng" giúp Bắc Kinh tổ chức 
Đại Hội Điền Kinh Thế Giới vào năm 
2000. Ứng cử thất bại, chính phủ tước 
quyền công dân Wei sau khi ông tiếp 
xúc với người nước ngoài. Ông mất 
tích ngày 01.4.94 một vài ngày sau khi 
Ngoại trưởng Mỹ thăm viếng Trung 
Quốc. 

Phủ nhận tính chất chính đáng của chế 

- độ, mặc nhiên Wei trở thành con tin 
6 4/ˆ -giữa Trung Quốc và Tây Phương. Bằng 
cớ là không có một đại diện nào của 
khối Tây Phương được tham dự vụ xử án. Sau khi bản án được công bố, thay vì phản đối 
hoặc trừng phạt, Tây Phương vội vàng kêu gọi Bắc Kinh khoan hồng cho ông xuất cảnh 
lưu vong, như thế đương nhiên công nhận thủ tục tố tụng là đúng luật. Riêng Wei tuyên 
bố ở lại quê hương cho cuộc tranh đấu mang đầy đủ ý nghĩa. Ngày 16.12.95 ông ký đơn 
kháng cáo lên tòa án tối cao (tòa vẫn y án). Đây là một điều hết sức mới lạ. Thật vậy kể 
từ khi gia nhập cộng đồng quốc tế, Trung Quốc nhờ một số nhà luật học Mỹ - Pháp cải 
tổ hệ thống Tư pháp. Do đó một hệ thống Tư pháp khác ra đời, nhưng chỉ trong hình thức 
mà thôi. Trong mọi trường hợp, bản án được đảng quyết định trước, luật sư bào chữa 
chiếu lệ, không bao giờ thay đổi bản án. Tất cả nhân viên tòa án đều là đảng viên trung 
thành. Dù được sơn phết thế nào, vì mang nhãn hiệu "nhân dân”, tòa án tối cao chỉ là 
công cụ của chế độ chuyên chính vô sản. Bào chữa, thủ tục tố tụng chỉ diễn tả một công 
lý giả tạo. 


« Việt Nam: Chính thống và ly khai 

Kể từ khi Boris Jeltzin giải tán Đảng Cộng Sản Liên Xô (1991), Việt Nam mất một điểm 
tựa căn bản. Trước 
tình thế bất buộc 
phải bang giao với 
Mỹ, đảng cộng sản 
Việt Nam để lộ ra 
nhều rạn nứt. 
Nhiều cuộc tranh 
luận sôi nổi xảy ra 
nhằm đưa đất nước 
ra khỏi vòng hỗn 
độn. Hiện nay nổi 
lên một nhóm người 
ly khai, phủ nhận 
đường lối cũ, chủ 
trương cải tổ toàn 
diện hệ thống chính 
trị. Trước mối nguy 
hiểm càng ngày 


———tin một cột —— 


không vận dài nhất trong lịch sử hàng không, 
dài hơn cầu không vận Bá Linh 1948 - 1949 
trong thời gian Liên Xô phong tỏa. Tổng cộng 
các phi công thực hiện 13.000 chuyến bay, chở 
160.000 tân thuốc men, thực phẩm. Một trong 
300 vụ rấc rồi gặp phải là một phi cơ bị hỏa tiễn 
địa không bắn rớt (9.92). 

- 21.01 - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đặc trách 
nhân quyền John Shattuck ấn kiểm tra và xác 
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John Shattuck thứ trưởng ngoại giao Mỹ 


nhận những tin tức liên quan đên các hỗ chôn 
tập thể (200) do một sô phóng viên quốc tê 
khám phá. Nổi tiếng nhất là hỗ chôn Glogova 
gần Srebrenica chứa từ 6.000 đến 7.000 xác 
chết sau khi cứ điểm này lọt vào tay nhóm 
Serbe (07.95). Tổng số người mắt tích: 24.000. 


- 05.02 - Ngoại trưởng Mỹ đến Zagreb, 
Belgrade, Sarajevo, áp đặt 3 phe thi hành toàn 
bộ và vô điều kiện Hiệp Ước Hòa Bình. Nhân 
dịp này ông lưu ý những người có trách nhiệm 
phải giải giao 52 tội phạm chiên tranh, nhất là 
Rodovan Karadzic, tướng Ratko Mladic (Serbe), 
tướng Croate Tihomir Blaskic cho tòa án quốc tê 
xét xử. 


Nga 

- 17.12.95 - 105 triệu cử tri trên tổng số dân 148 
triệu tham gia bầu cử Hạ Viện. Kết quả như sau: 
- Đảng Cộng Sản đạt 22,31% tổng số phiếu. 

- Đảng Dân Chủ Tự Do (quốc gia cực đoan) 
10,06% 

- Đảng Quê Hương Nga (Thủ tướng 
'Tchernomydrin) 9,8% 

- Đảng Cải Tổ labloko 6,93% 

Sau 3 vòng bầu bán gay go, đảng viên 
Guennadi Seleznev được bầu làm Chủ tịch Hạ 
Viện. Cuộc bầu cử này như báo trước tương 
quan lực lượng trong kỳ bầu cử Tổng Thống 
tháng 6 sấp đến. Liên danh cánh phải không 
thấng nổi đảng cộng sản. Hiện tại chỉ 6% dân 
chúng ủng hộ Boris .Jeltzin. Các nhà bình luận 
tiên đoán Chủ tịch đảng cộng sản sẽ thắng cử 
trừ phi đương kim Tổng Thông dùng "biện pháp 
cuỗi cùng trong trường hợp khẩn cấp", ví dụ như 
lợi dụng chiến tranh Tchetchenie hoãn cuộc bầu 
cư. 


- 05.01.96 - Ngoại trường Andrei Kozyrev tử 
chức, người thay thê là Evgueni Primakov đương 
kiêm Giám đốc cơ quan tình báo quốc ngoại. Vị 
này là đại diện tập đoàn lãnh đạo Sô Viết cũ. 
Hội viên tập đoàn thành công thích ứng với 
những đòi hỏi của một nước Nga đang đi trên 
đường dân chủ hết sức phôi thai. Họ có mặt 
khấp nơi, gây nhiều ảnh hưởng trên mọi lãnh 
vực, nhất là trong các liên hiệp kỹ nghệ, h 
thông ngân hàng. Điện Cẩm Linh cần đến họ 
cô giữ quyển hành, để duy trì một chính thể hoạt 
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càng rõ rệt, và để chuẩn bị Đại Hội Đảng lần VI vào cuối tháng 6.1996, Trung Ương 
Đảng Bộ đang mở chiến dịch thanh trừng đối lập, nặng nề chỉ trích Mỹ. 

Ngày 19.12.95, Hội Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch Asia tố cáo nhà cầm 
quyền bất giữ đảng viên cao cấp Lê Hồng Hà và nhà văn Hà Sĩ Phu với tội trạng "lưu trữ 
tài liệu bí mật quốc gia". Riêng nhà văn còn mang thêm tội gởi thư đến Quốc hội Mỹ 
yêu cầu không nên cho Việt Nam hưởng đặc quyền "quốc gia ưu tiên". Trong chuyến 
viếng thăm miền Trung vào trung tuần tháng 1.1996, Chủ tịch Lê Đức Anh lên tiếng kêu 
gọi đảng viên các cấp địa phương nên tăng cường kiểm soát, quản lý tình hình kinh tế xã 
hội thể theo chủ trương chính sách nhà nước. Mặc khác, khi nhận định tình hình cơ sở kỹ 
nghệ hỗn hợp có phần vốn ngoại quốc, Tổng Bí Thư Đỗ Mười tuyên bố: "như Lánine đã 
dạy: chúng ta chăng hề sợ tư bản, điều cần thiết là chúng ta giám sát các xí nghiệp tư 
bản, bằng cách này hay bằng cách khác miễn sao thu đạt kết quả". Các cuộc vận động 
chống lại điều gọi là "ảnh hưởng xấu" của ngoại quốc càng ngày càng tăng. Nhật báo 
"Quân Đội Nhân Dân" ngày 25.12.95 đăng bài xã luận tố cáo "các chiến lược gia Mỹ 
đang phát động một đợt tấn công vô hình trên nhiều mặt trận kinh tế, văn hóa, ngoại 
giao trong giới sinh viên, nhân viên chính phủ". Người viết còn mỉa mai "Mỹ đừng hòng 
mơ mộng viển vông, dùng kinh tế thị trường khuyến khích thành lập một chế độ mới". 
Đầu năm 1996, thành phố Sàigòn đốt hàng ngàn sách báo, đĩa nhạc CD, phim Video, đĩa 
máy tính được xem như những món hàng đầu độc văn hóa. 

Ranh giới phân chia giữa những đảng viên thủ cựu và những người cải tổ còn mù mờ. Ví 

dụ như một thỏa hiệp được mọi người trong Bộ Chính Trị đồng ý là tập trung nhiều Bộ 
thành một để đạt hiệu quả, hoặc có thể trong kỳ Đại Hội Đảng lần VI sắp đến, Bộ 
Chính Trị sẽ đặt vấn đề bãi bỏ Ban Thư Ký Thường Trực. Hai cực có quyền quyết định là 
Bộ Chính Trị và Hội Đồng Bộ Trưởng được xem như đầy đủ. Ngoài những thay đổi bề 
ngoài nêu trên, có thể phân loại những trào lưu xung khắc đang choảng nhau không kém 
phần quyết liệt: 
1. Nhóm người cực kỳ thủ cựu còn luyến tiếc giai đoạn thập niên 50, khư khư noi theo 
kinh tế chỉ huy tuy đôi chút nhẹ nhàng, kết hợp với sự kiểm soát tối đa về mặt chính trị, 
ý thức hệ. Nhóm này gồm các Tướng lãnh: Chủ tịch Lê Đức Anh, nhân vật số 2 Bộ Chính 
Trị, Tổng trưởng Bộ Quốc phòng Đoàn Khuê; Quân ủy Trưởng Trung ương Lê Khả 
Phiêu. 

2. Thứ đến là nhóm chủ trương cải tổ. Nhóm này phủ nhận tín điều Staline và chuyên 
chế kiểu Mao Trạch Đông, giương cao chiêu bài "chỉ có thực hành mới đạt chân lý". Họ 
ca ngợi kinh tế hỗn hợp "xã hội thị trường" do dảng kiểm soát gắn liền với sự "dân chủ 
hóa" bộ máy cầm quyền, với tỉnh thần chống quan liêu phong kiến. Đại diện là Đỗ 
Mười, Nguyễn Văn Linh. 

3. Nhóm thứ ba nêu cao phương thức kinh tế thị trường trong khuôn khổ ý thức hệ cộng 
sản. Tạm gọi học thuyết này là "chính thống mới". Họ rất khâm phục Đài Loan, Đại Hàn 
(trước thập niên 80) nhất là Tân Gia Ba, chủ trương "chuyên chế sáng suốt”, dùng uy 
quyền kiểm soát và thúc đẩy hiện đại hóa nền kinh tế. Nhóm này quy tụ xung quanh Thủ 
Tướng Võ Văn Kiệt, Ngoại Trưởng Nguyễn Mạnh Cầm. 

Trên đây là sự xếp loại tạm thời, không có gì bảo đảm chắc chán bởi giữa lòng một 
đảng Mác-xít có truyền thống bí mật lâu đời dai dàng, những tương quan lực lượng có 
thể thay đổi từng tuần, từng tháng. Sau hết là nhóm đối lập thật sự dân chủ. Nhóm tự do 
này không che đậy đường lối chủ trương, công khai bày tỏ lòng hâm mộ chế độ dân chủ 
Tây Phương, đòi hỏi chế độ đa đảng, ý thức hệ đa nguyên, văn hóa đa dạng. Đại diện là 
Trần Xuân Bách, Hoàng Minh Chính, Đỗ Trung Hiếu, Lê Hồng Hà, Hà Sĩ Phu. 


CÁO PHÓ & CẢM TẠ 


Gia đình chúng tôi đau đớn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần : Vợ, 
Mẹ và Chị của chúng tôi là : 


Bà TRẤN THỊ NỞ, 
Pháp danh Huệ Ngọc 

Sanh năm 1931 . Mắt ngày 15 - 02 -1996 nhằm ngày 27 tháng 12 năm Át Hợi tại 
Hannover- Đức Quốc 


Chúng con kính xin đảnh lễ trì ân : Thượng Tọa Thích Như Điền 

Quý Sư Cô, Qúy Chú đã đến chứng minh lễ động quan và cầu siêu 

Đồng thời xin chân thành cảm tạ : Quý Đạo Hữu trong Ban Hộ Trì Tam Bảo Chùa Viên 
Giác. Thân bằng quyễn thuộc cùng bạn hữu đã gửi thư, điện thoại chia buổn và đã dành 
nhiều thì giờ quý báu đến tiễn đưa linh cửu Vợ, Mẹ và Chị chúng tôi đến nơi an nghĩ cuỗi 


củng. ‹ > 
Trong lúc ng gia bối rối việc tổ chức có nhiều điều sơ sót. Kinh xin quý Thầy, quý Sư Cô, 
ật 


qưý Chú và tật cả quý vị niệm tình hỷ thứ. 
Gia đình Kỷ Han và các cháu 
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đầu tập họp những kẻ giầu mới và những đẳng 
viên cộng sản. 


Daghestan 
- 09.01 - Khoảng 200 quân cảm tử Tchetchene 
tiến vào thành phố Kizliar bất giữ 2.000 con tin. 
Ngày 10.01 họ rút lui về biên giới, đến làng 
Pervomaieskaiea thì bị quân Nga ngăn chận. 
Nhân viên an ninh Nga dùng hỏa tiễn, đại pháo 
tắn công từ ngày 15 đến ngày 18.01, san bằng 
cả làng nhưng không đạt kêt quả. Ngày 24.01 vị 
chỉ huy cùng một số quân cảm tử thoát hiểm 
mang theo 60 con tin, phần lớn là nhân viên mật 
vụ Nga. 

- 01.02.96 - Nhân viên giáo dục vừa chấm dứt 
đình công thì 90% 600.000 công nhân hầm mỏ 
xuỗng đường đòi chính phủ thanh toán lương 
bổng từ 5 tháng nay (126 triệu Mỹ kim). Cùng 
lúc nhân viên kiểm soát không lưu và quân nhân 
loan báo sẽ bãi công tại Mạc Tư Khoa. 

- 31.01 - Một trong số 7 lò nguyên tử trung tâm 
nghiên cứu năng lượng hạt nhân Dimiftrovgrad 
cách Mạc Tư Khoa 650 Km phát nổ, phóng ra 
1,2 tấn hơi độc. Vùng cô lập xung quanh trung 
tâm rộng 10 cây số vuông. 

- Cương quyết chông NATO nới rộng đến phía 
Đông, kế hoạch giải quyết chiến tranh 
Tchetchenie không phân minh, con đường cải tổ 
mù mịt! Nga đang gây bối rồi không ít cho 
những nhà lãnh đạo Âu Mỹ đang hội thảo về 
kinh h thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, và về an ninh 
tại Mũnchen, Đức (3 - 4.02.96). Cùng trong thời 
gian này, 30.000 dân Tchetchene bắt chấp quân 
Nga hiện đang chiêm đóng, biểu tình tại thủ đô 
Grozny đòi Nga rút hết quân. 


Thô Nhĩ Kỳ 

Vụ bắt giữ con tin tại cảng Trabson ngày 16.01, 
chứng tỏ chiến tranh Tchetchenie có bể vượt 
biên giới Nga. Một nhóm dân Thổ gốc Caucase 
đột nhập lên phà chở khách giữ 200 người, phần 
lớn dân Nga. Cơn khủng hoảng được giải quyết 
êm thắm sau 72 giờ nghẹt thở. Thổ đang trải 
qua nhiều rối rắm: Chưa có một chính phù mới 
sau khi đảng Hổi giáo thắng cử ngày 27.12.95; 
tù nhân nổi loạn (04.01); nhóm cực tả ám sát 
một nhà kỹ nghệ nổi tiếng. Vả lại Thổ lúng túng 
giữa hai đường: ủng hộ Tchetchenie cùng lúc 
không muốn vô ích gây hiểm khích với Nga bởi 
Thổ có phần hùn trong công ty quốc tế khai thác 
dẫu hỏa vùng biển Caspienne. 


e Phi Châu 


Bà Chris Anyanvu 
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Nigeria 

Hội phóng viên không biên giới vừa trao giải thưởng cho bà Chris 
Anyanwu, Chủ nhiệm tuân báo The Sunday Magazine, Bà lãnh án 15 
năm tù vì tội đăng danh sách những nhà dối lập bị bất sau cuộc đảo 
chánh giả do nhà cẳm quyên quân phiệt tổ chức ngày 01.3.95. Đồng 
hương của bà, giải Nobel Văn Chương là Wole Soyinka đứng ra lãnh hộ 
giải thưởng; nhân tiện trách móc quốc tê thờ ơ trước số phận dân thiểu 
số Ogoni chỉ vì ham lợi dầu hỏa. : 


Soudan 

- 31.01 - Toàn thể Hội đổng Bảo an Liên Hiệp Quốc đồng thanh kết án 
Soudan tạo điều kiện tốt cho những hành động khủng bỗ đồng thời là 
nơi ẩn náu của những kẻ khủng bố quốc tế. Ngoài ra Hội đồng còn đòi 
Soudan tức khắc dẫn dộ về Ethiopie 3 kẻ tình nghỉ ám sát Tổng Thống 
Ai Cập ngày 25.6.95. Một vài giờ sau Hội đổng đưa ra quyết nghị trên, 
Mỹ mang tắt cả nhân viên ngoại giao về nước. 


‹ Cận Đông 

Palestine : 

- 20.01 - 1,013 triệu cử tri đi bầu Chủ tịch Ủy ban Hành pháp và 88 hội 
viên Hội đồng Lập pháp theo cách phổ thông đầu phiếu. Chủ tịch PLO 
Arafat đắc thắng với 88,1% số phiêu. Nhiệm kỳ của Hội đổng kéo dài 3 
năm cho đến khi giai đoạn tự trị chấm dứt vào ngày 04.5.1999. Hai 
nhiệm vụ khó khăn đang chờ đón Arafat: tập họp lại 430 đại diện lưu 
vong ở Tunis với 88 dân cử trong nước; thỏa hiệp với Do Thái về quy 
chế cuỗi cùng của Gaza, Cisjordanie và Đồng Jerusalem. 


Do Thái 

- 04.01 - Yehia Ayache mệnh danh là nhà chê tạo bom của phong trào 
kháng chiến Hổi giáo bảo thủ Palestine (Hamas) bị ám sát ngày 
04.01.96. Kế hoạch ám sát được chuẩn bị hết sức tinh vi: cất đường dây 
điện thoại thông thường, buộc Ayache phải dùng điện thoại cầm tay có 
đặt 50g chất nỗ do một số người Palestine trao cho. Từ một chiếc trực 
thăng đang bay, giả giọng nói Ayache truyền mật mã xuống làm cho 
máy điện thoại nổ tung. 


‹Ổ Á Châu 


Cachemire \ 

- 27.01. - Quân đội Ân - Pakistan giao tranh dữ dội dọc theo ranh giới 

phân chia Cachemire sau khi Ân bắn 3 hỏa tiễn tầm xa vào phần lãnh 

thổ Pakistan (19 chết, 20 bị thương) nhân ngày lễ Quốc khánh Ân. Qua 

ngày 28.01 Ân thử hỏa tiến tầm gắn Prithvi. Pakistan đang dàn xếp với 

Pháp mua 32 phi cơ Mirage 2000-5 cùng lúc phụ họa với Mỹ phản dối 
n sắp sửa thí nghiệm bom nguyên tử. 


Bắc Hàn š 

- 15.12.95 - Mỹ ký kết thỏa hiệp cung cấp 2 lò nguyên tử có công dụng 
dân sự cho Bắc Hàn. Phí tổn do tổ chức mở mang năng lượng bán đảo 
Triểu Tiên Kedo đài thọ: Mỹ 5%, Nhật 25%, Đại Hàn 75%. 

- 02.02.96 - Mỹ loan báo viện trợ cứu đói dân Bắc Hàn một số tiền 2 
triệu Mỹ kim qua trung gian tổ chức thực phẩm thể giới. Nhật, Đại Hàn 
chồng đổi việc này. Đại Hàn còn xác nhận nguồn dự trữ gạo của quân 
đội Bắc Hàn rất dồi dào, e ngại số tiền viện trợ sẽ lọt vào tay các nhà 
lãnh đạo cao cấp. Được biết tổ chức Lương nông Quốc tế báo động nạn 
đói đang đe dọa tính mạng 2,1 triệu trẻ con, 500.000 phụ nữ mang thai. 


Tích Lan 

- 31.ó. - Nhóm Tamoul dùng xe tải đặt chất nổ phá sập ngân hàng 
trung ương ở thủ đô Colombo (72 chết, 1.300 bị thương). Trụ sở ngân 
hàng nằm ở một cao ốc gắn phủ Tổng thông và Bộ Tổng tham mưu. 


Phi LuậtTân f : 

- 22.01. - Hải quân Phi chận đánh hai tàu buôn lậu 0) mang cờ Trung 
Quốc (1:bị phá hủy, một chạy thoát ra hải phận quốc tế) ở ngoài khơi 
đảo Capones gắn căn cứ hải quân Mỹ Subic Bay trước năm 1991. Bộ 
Ngoại giao Trung Quốc tuyên bỗ Bắc Kinh không dính dáng dến vụ 
này. 


Miễn Điện 


- 01.01. - Quân đội Miễn tiền vào Ho Mong cách biên giới Thái Lan 30 


Km, lãnh địa của Khun Sa, vua nha phiên vùng Tam Giác Vàng. Từ 30 
năm nay Khun Sa sản xuất mỗi năm 300 tắn nha phiến, kiêm soát, 


x 


tin một cột 


phân phối khoảng 60% nha phiên sang Hoa Kỳ. Vua nha phiến có quân 
đội riêng (10.000 đến 20.000 người) được trang bị tôi tân, tiếp xúc với 
thế giới bên ngoài qua hệ thông vệ tinh nhân tạo. Sau khi Mỹ trao giải 
thưởng 2 triệu Mỹ kim, Miễn Điện loan tin không dẫn độ nhà vua về Mỹ, 
e rằng Khun Sa sẽ tiết lộ nhiều bí mật có hại cho một số tướng lãnh 
đang cầm quyền. 


Asean ° 

- 1B.12.95 - Liên hiệp Đông Nam Á ký kết Hiệp ước phi nguyên tử vùng 
Đông Nam Á tại Vọng Các. Mỹ tỏ ra dè dặt vì tàu chiến Mỹ chở vũ khí 
nguyên tử thường hay chạy ngang qua vùng này. Trung Quốc phản đối 
vì tự cho có chủ quyển 80% ở biển Đông. Mặc khác lo ngại Bắc Kinh 
ráo riết trang bị quân sự cho Miến Điện 1,2 tỉ Mỹ kim, qua đó dễ dàng 
kiểm soát Ân Độ Dương. Liên Hiệp đặt lại vấn để phòng thủ hải phận, 
đặt mua vũ khí đủ loại. 


Nhật 
- Tại Okinawa, vì áp lực dân chúng quá mạnh và theo lời yêu câu của 
gia đình 3 quân nhân Mỹ can tội hiếp dâm một bé gái 12 tuổi, tòa án 


Ag: SN 


hoãn vụ xử án, tuyên cáo sẽ dời đến một nơi khác. Vụ này khơi đồng 
làn sóng chỗng Mỹ dữ dội: 70% dân Nhật yêu cầu Mỹ giảm quân số tại 
Nhật. Do đó chính phủ Ryutaro Hashimoto nhậm chức ngày 11.01.96 
đang đứng trước một tình thê lưỡng nan: hợp tác chiến lược song 
phương với Mỹ hay theo một đường lỗi hoàn toàn độc lập, như thế phải 
tái vũ trang, điều mà ASEAN hết sức e ngại. Theo sự nhận định của 
một số nhà lãnh đạo Nhật, Đông Kinh nên kiến tạo một hệ thông an 
ninh đa phương với các quốc gia khác giúp Nhật thoát khỏi sự hợp tác 
quá riêng biệt với Mỹ đồng thời tránh khỏi gây hoảng sợ cho các nước 
láng giềng. Đường lỗi này từng được cựu Thủ tướng Kiichi Miyazawa 
phác họa đầu năm 1993. Một số nhà chính trị lạc quan nhất đang nhìn 
về phía diễn đàn hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương (APEC) và 
chú ý đến các cơ câu ASEAN được họ đánh giá như một tiền để cho 
nên trật tự an ninh mới ở địa phương. 


Trung Quốc 

- Sau khi tô cáo Mỹ gây "chiến tranh ngoại giao" qua vụ cấp chiếu 
khán quá cảnh cho Phó Tổng Thông Đài Loan Li Yuan-Zu (09.01), Bắc 
Kinh trục xuất 2 Tùy viên quân sự Nhật-Mỹ (18.01) vì tội thu thập tin tức 
mật ở khu quân sự Hải Nam, ở quân cảng Zhan Jiang, nơi trú đóng Bộ 
chỉ huy Đại Hạm đội kiểm soát biển Đông. Hai Tùy viên quân sự 2 nước 
khác nhau cùng gánh chịu một biện pháp trừng phạt như nhau là một 
điều hiếm có. Có thể Bắc Kinh muốn cảnh cáo Nhật chớ nên liên kêt 
với Mỹ trong bài toán Đài Loan, họ sợ hổ sơ này được quốc tế hóa, dẫn 
dà đi đến cửa Liên Hiệp Quốc. ` 

- 12.01.- Với mục đích phô trương sức mạnh ở Tây Tạng, Bắc Kinh 
long trọng tổ chức lễ tân phong ứng cử viên nhà nước (ð tuổi) trên phẩm 
tước Ban Thiển Lạt Ma thứ 11. Ứng cử viên chính thức còn quá ít tuổi 
dễ nhận thức lời tuyên bố vô tình mỉa mai của Chủ tịch Giang Trạch 
Dân: "đảng và nhà nước luôn luôn chủ trương tự do tín ngưỡng, khuyến 
khích các hoạt động tôn giáo một khi mà các nhà tu hành thật lòng yêu 
nước", một lời nói đi ngược với hành động. Ngày 19.01 Human Rights ˆ 
Watch Asia thắc mắc đến số phận của Đức Ban Thiên Lạt Ma thật do 
Đức Đạt Lai Lạt Ma xác nhận. Sự dàn cảnh trên nhắc đến một tiền lộ 
lịch sử có giá trị riêng cho Trung Quốc: vào buổi cuối trào (1908), triều 
đình Mãn Thanh đặt lên ngai vàng vị Hoàng Đề cuối cùng là Phổ Nghỉ 
chưa đầy 3 tuổi. 
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- 29.01. Đơn vị 3.000 quân nhân sẽ đồn trú tại Hồng Kông vào ngày 
01.7.97 tập trận giả, tập trung vào chiến tranh đô thị và chồng khủng 
bố. Vị tướng chỉ huy cho biết các quân nhân đang theo học khóa tiếng 
Quảng Đông thịnh hành ở Hồng Kông và tiếng Anh. Thành phần chính 
- phủ ma do Bắc Kinh thành lập để kiện toàn sự chuyển tiếp dự khán 
cuộc diễn tập trên. 
- 30.01. Thủ tướng Lý Bằng công kích kịch liệt các nhà lãnh đạo Đài 
Loan "cầu kết với ngoại bang âm mưu chia rõ, chà đạp quyền lợi quốc 
gia dân tộc" đổng thời tuyên bố "Trung Quốc sẽ dùng vũ lực đánh 
chiếm "hòn đảo phản nghịch", cảnh cáo "quốc gia nào dám xen vào nội 
bộ Trung Quốc". Trước đây hơn một tháng, hàng không mẫu hạm 
Nitmiftz Mỹ chạy ngang qua eo biển Đài Loan được hiểu như lời kêu gọi 
nên dè dặt sau khi Bắc Kinh hăm dọa bắn mỗi ngày một hỏa tiễn và 
liên tục trong một tháng sau ngày bầu cử Tổng Thông Đài Loan vào 
ngày 23.3.96. Kế hoạch quấy nhiễu trên được báo New York Times 
đăng tải ngày 24.01, dựa theo lời xác nhận của cựu Thứ trưởng Bộ 
Quốc phòng Mỹ Chas Freeman và John Lewis, giáo sư đại học 
Stanford từng gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc vào cuối tháng 12.95. 
- 03.02. - Cơn động đất tại khu du lịch Lijjang sát biên giới Tây Tạng 
thuộc tỉnh Vân Nam gây 241 chết, 14.000 bị thương. Chính quyền kêu 
gọi quốc tế cứu trợ. Đây là cơn động đắt giết người nhiều nhất từ năm 
1988. 
- 08.02. - Có tin Trung Quốc thao diễn quân sự tại tỉnh Eujian kể từ 
ngày 10.02. Khoảng 60.000 quân tham dự tập trận (theo nhật báo Hồng 
Kông Ming Pao). Đài Loan đã dàn hỏa tiễn địa không hướng về Trung 
Quốc đồng thời quân đội diễn tập trong 2 ngày. Cơn sốt khủng hoảng 
có liên quan đến cuộc bầu cử Tổng Thông ngày 23.3. sắp đến. 


Việt Nam - 

Thứ Trưởng Pháp đặc trách liên lạc các quốc gia nói tiếng Pháp, Bà 
Margie Sudre (lai Việt) sang thăm Việt Nam, Lào, Thái Lan từ ngày 10 
đến 16.01.96. Mục tiêu là sửa soạn cuộc họp thượng đỉnh 47 quốc gia 
nói tiếng Pháp tại Hà Nội vào năm 1997. Pháp viện trợ 35 - 50 triệu 
quan nhằm xây cắt hội trường, thiết kê hệ thông thông tin, huần luyện 
1500 - 2000 nhân viên cho hội nghị sử dụng. 

- 24.01. - Tỉnh ủy An Giang xác nhận có nhiều cuộc giao tranh giữa 
quân đội CS Việt Nam và Cao Miên từ đầu tháng 1.96. Trước đó Thủ 
tướng Cao Miên tổ cáo Việt Nam lần đất Miên từ 300 đến 400 thước. 
27.01. - Một công dân Mỹ bị tòa án Việt Nam phạt 5 năm tù vì tội lưu 
trữ sách báo phim ảnh đổi trụy, giữ vũ khí bắt hợp pháp. Trước tòa ông 
giải thích chỉ mang một số tư trang đến Hải Phòng cưới vợ là một nữ 
giáo viên. 

- Xa lộ tin học Internet gây lo ngại không ít cho chính quyền. Hà Nội tự 
hỏi làm cách nào để vừa lợi dụng hệ thông thông tin trên lãnh vực kinh 
tổ vừa kiểm soát các tin tức liên quan đến tình hình chính trị hầu bảo 
toàn chế độ. Những chuyên viên đang nghiên cứu vân để gay góc này. 


Cao Miên 
- Theo báo Far Eestem Economic Rewiew Hong Kong, nhiều nhà kinh 


tài được một số nhà lãnh đạo bảo trợ, có gia sản kếch sù do buôn lậu 
ma túy. Một trong số người này, Theng Buma, cỗ vấn Chủ tịch Quốc 
hội, có giấy thông hành ngoại giao. 

- Cơ quan bảo vệ nhi đồng Unicef ghi nhận mãi dâm trẻ con đang lên 
đến mức báo động ở Đông Nam Á, nhiều nhắt là ở Nam Vang: 1/3 trên 
tổng số 15.000 - 20.000 phụ nữ mãi dâm dưới 18 tuổi. 
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"Donnez-moi un laboratorre.... ` 


100 NĂM SAU NGÀY 
CHẾT CỦA LOUIS 
PASTEUR 


‹Ổ ác Sĩ Tôn Thất Hứa 


| ouis Pasteur sinh lúc 

2 giờ khuya ngày 27 

tháng 12 năm 1822 ở 
một tỉnh nhỏ Dôle trên bờ sông 
Tura nước Pháp, tại căn nhà số 
43 đường mang tên ông. Mất 
28 tháng 9 năm 1895 chấm dứt 
cuộc đời của một vĩ nhân thời 
đại không chỉ riêng cho y học 
mà cho cả nhân loại. 

Thật vậy, vào thập niên 1960, 
trong một lần thăm đò các học 
sinh trung học ai là người đã 
mang đến cho nước Pháp nhiều 
vinh dự nhất, thì đã có những 
43% học sinh đã trả lời 
Pasteur. 

Cha là Jean-Joseph Pasteur, đã 
từng phục vụ trong quân đội 
của Napoléon, sau khi mãn nhiệm kỳ ông trở lại cuộc sống thường 
dân bàng nghề thuộc da. Mẹ là bà Jeanne-Etienette, tên con gái là 
Rodqui, lo săn sóc con cái. 

Pasteur qua bậc tiểu học một cách dễ dàng, phần đầu bậc trung 
học tại Arbois sau đó tòng học ở Besancon. 

Năm 1842, Pasteur nộp đơn xin vào Ecole Normale Supérieur 
Paris được sắp hạng thứ 16. Với xếp hạng khiêm nhượng này, 
Pasteur đã từ chối và tiếp tục trau đồi khả năng của mình, qua năm 
sau được nhận vào hạng thứ 5, Pasteur bắt đầu học vật lý và hóa 
học. 

Môn học ưa ý nhất của Pasteur là hóa học, được nhận vào làm 
việc tại phòng thí nghiệm của nhà hóa học nổi tiếng Jean-Baptiste 
André Dumas (1800-1884). Pasteur đã làm việc ngày đêm trong 
điều kiện vô cùng khó khăn mà hậu quả sau này Pasteur đã nhận 
lãnh. Jean-Baptiste Biot (1774-1862) là một nhà vật lý học nổi 
tiếng của Pháp vào năm 1815 tìm ra 2 cực của dòng điện ngay lúc 
đầu đã gán cho người học trò "phỉnh gạt” hiện tượng khuếch tấn 
luồng ánh sáng khi Pasteur đưa ra dữ kiện phản chiếu của các tỉnh 
thể rượu theo hướng khác nhau để bất đầu cho nền tảng hóa học 
lập thể (Stereochemie). 

Mới 25 tuổi (1847), Pasteur đã là giáo sư vật lý và qua năm sau 
được bầu làm giáo sư thực thụ ngành hóa học tại đại học 
StraBbourg. Năm 1849 kết hôn với Marie Laurent, con gái của 
Giáo sư Viện trưởng. Bà đã sinh hạ 5 người con tại vùng Elsa8 
nhưng chỉ có 2 người đạt tuổi trưởng thành. 

Năm 1854 cần phải có tiền nhiều để nghiên cứu, Pasteur và gia 
đình dọn lên Lille nơi mà kỹ nghệ dang phát triển mạnh nhờ đó mà 
Pasteur cố tìm được những mạnh thường quân. Tôn chỉ của Pasteur 
là: không thể có nhiều ngành khoa học khác nhau, chỉ có phần 
nghiên cứu và áp dụng ngay những sáng kiến đã tìm ra. Kiếm được 
tài nguyên để làm việc, Pasteur đã khám phá ra sự lên men rượu. 
Với sự khám phá mới mẻ này mang lại cho Pasteur một cuộc tranh 
luận sôi nổi với hóa học gia người Đức Justus von Liebis (1803- 
1873), Pasteur đã hiểu rõ là sự lên men rượu do men tác động diễn 
tiến theo một hiện tượng sinh học, tuy nhiên vì một vật thể nhỏ vô 


Louis Pas†eur Folo: Jũrgen Lunge 


danh nào đó đã khuấy động diễn tiến bình thường, nếu cần đốt với 
nhiệt độ 50 độ C thì có thể chận đứng được phản ứng đậy men. 

Năm ‡857 Pasteur đã cho ra một báo cáo đầu tiên về sự kiện trên 
và cũng được bàn cãi lại nhiều lần cho đến năm 176 đặt nền 
móng cho bộ môn điểu tố học sau này (Enzymologie). 

Năm 1B61 Pasteur cho ra đời một bản tường trình chấn động về 
“cuộc sống không có dưỡng khí” với 2 câu hỏi chống đối nhau: 

- Làm thế nào tạo dựng được cuộc sống; 

- Đưới một điều kiện nào đó cuộc sống bị tiêu hủy hoàn toàn 
câu trả lời là mấu chốt của phương pháp khử trùng sau này. 

Năm 1866 Pastcur mô tả lại một lần nữa hiện tượng khử trùng và 
danh ông vang lừng lên, tên của ông không nằm trong giới hạn cho 
một môn học nào nữa mà tên của ông trở thành bất từ pasteurialion 
- pasteuriser (Pasteurisierung tiếng Đức). 

Nam 1867 Pasteur trở thành giáo sư thực thụ hóa học tại 
Sorbonne, cũng năm đó ông được tấn phong Giám đốc nghiên cứu 
sinh hóa học tại École Nonnale Supérieur /Paris, qua nắm sau 
1868 giáo sư danh dự Đại học Bonn /Đức quốc, chẳng may do đứt 
quãng do chiến tranh Pháp-Phổ 1870-1871, liên tiếp Pasteur nhận 
nhiều bằng khen ngợi khắp mọi nơi trở thành thành viên Académie 
đe: sciences (1862) và Royal Societyof London (1869). Chính 
trong thời gian danh vọng nổi lên như cồn thì 2 đứa con của ông từ 
trần 1865 và 1866, năm 1868 ông bị mạch máu não nghẽn đưa đến 
biến chúng liệt phân nửa trái con igờỜi. 

Tuy đau đớn vì mất con, thân thể ốm đau, trong giai đoạn chiến 
tranh hỗn loạn ông đã cho ra đời vào năm 1870 cuốn sách nói về 
bệnh tầm gai (pébrine). : 

g hiôn luôn quan niệm phải có một sinh vật nhỏ đóng vai trò 
xúc tắc trong sự truyền bệnh mà ông đã theo dõi vào năm 1850 sự 
ung thối của khoai tây. Năm 1865 chận đứng sự phát triển lộng 
hành của bệnh tầm gai bằng cách phá hủy tất cả những ruộng đâu 
để chặn đứng sự lan tràn mầm giống sỉnh ra bệnh. Quan niệm của 
ông đã được chứng mình rõ rằng vào năm 1876/1871. 

Trong năm 1877 ông chú tâm vào cách truyền bệnh và đặt ra nền 
tảng chủng ngừa {vaccination) bằng cách làm yếu vi trùng gây ra 
bệnh nhờ những môi trường hóa học hủy diệt độc tố bằng sức 
nóng. 

Ngay sau đó Pasieur nghiên cứu bệnh chó dại, tìm ra được nguyên 
nhân sinh bệnh cùng lúc còn chân đứng được con bệnh trong thời 
gian tiềm ẩn (incubation). 

Pasteur vẫn còn tiếp tục nghiên cứu ở viện Pasteur cho đến hơi thở 
cuối cùng. 
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NĂM QUANG TUYẾN X 
MỘT PHÁT MINH VĨ ĐẠI 
CỦA NHÂN LOẠI 


œ _ Vài hàng về Tiểu sử Wilhelm Rönigen 

27.3.1445 sinh trưởng trong một gia đình bố mẹ là thương gia tại 
Lennep. 

1848-1862 tuổi trẻ và thời thơ ấu sống tại Hòa Lan 

1862-1863 học trường kỹ thuật ở LÄrecht 

1865-1871 theo học kỹ sự cơ khí tại ETH Ziñrich /Thụy Sĩ. Luận 
án Tiến sĩ về Vật Lý tại Đại học Ziirich. Đính hôn với Anna Bertha 
Lakiwig, người Thụy Sĩ. 

1872-1875 "Habilitalion" ở StraBbourg. 

1875-188B Giáo sư tại Hohenheim, Strafibourg và GieBen. 
1888-1890 Giáo sư thực thụ và Viện trưởng Đại học Wiirzburg. 
1890-1023 Giáo sư thực thụ tại Mũnchen. 

Chết ngày 10 tháng 02 năm 1923 tại Mũnchen và an tầng tại nghĩa 
trang Alten Fricdhof /GieBen. 


Năm 1995 là năm đánh dấu 150 năm sau ngày sinh nhật của vĩ 
nhân Wilheln Conrad Röntgen và cũng đúng 100 năm sau một 
phát mình vĩ đại cho nhân loại, đó là tìm ra tia quang tuyến XÃ 

Vào ngày 8 tháng 11 năm 1895 bắt đầu cho một kỷ nguyên mới 
của lịch sử nhân loại nói chung và của ngành y học nói riêng, Giáo 
sư Röntgen đã xác định lần đầu tiên những tỉa sáng kỳ áo được đặt 
tên là Quang Tuyến X, 

Ngay sau khi phát mình được phổ biến, giới y học đã sung sướng 
một cách tuyệt vời, vì kế từ giờ phút lịch sử này người thầy thuốc 
có thể nhìn thấy được những cơ quan con được che đậy dưới lớp 
đa. 

Trong buổi tối khai sinh ra được đứa con bất tử cho hậu thế, Giáo 
sư Rönigen đã thì thăm với người vợ thân thương: 

TĐây là một tín sắng kỳ lạ chưa từng phát hiện từ trước dến bây 
giờ, tỉa sắng này có thể xuyên qua các vật cứng trên luồng phát 
tuyển và cho chúng ta nhìn thấy được cấu trúc bên trong nhờ qua 
mộit màng ảnh hay màng phùm chụp hình 
và ngay từ giờ phút hôm nay, chúng ta bắt đầu một cuộc phiêu lưu 
mới, nhờ sự khám phá mới mẻ trên Giáo sư Röntgen người đầu 
tiên được giải thưởng Nobel về Vật Lý, là nền tảng căn bản của 
những phát triển của ngành quang tuyến giúp các người thầy thuốc 
dịnh bệnh chính xác hơn nhờ đó mà sự điều trị được hiệu quả. 

Kỹ thuật tân liễn, cộng với sự hỗ trợ của điện tính, dựng cụ hoàn 
hảo đã mang lại cho người thấy thuốc nhiều ưu điểm trong sự dịnh 
bệnh bàng cách có thể theo dõi những sự thay đổi thậi nhỏ bên 
trong cơ thể của con người. 

Trước đây từ khi chụp đến khi có được hình cần những vài phút để 
hoàn thành mọi động tắc, nay chỉ cần trong vòng vài giây người ta 
có thể chụp được hàng ioạt (ấm hình cũng như có ngay những tấm 
phim vừa được chụp xong. Phần thu hình cũng đã hoàn thiện đần, 
lúc này người ta không cần phải rọi kiếng trong phòng tối như 
trước đây nhờ tấm kính thu hình đã được cải thiện và chính xắc. 

Khởi đầu từ 1970, quang tuyến lại được sự yếm trợ đác lực của 
điện tử sự hoàn thiện của phương pháp định bệnh lại được chính 
xác hơn nhờ các phương cách  Szintigraphie, 
Comrputertorographie, Kermspintomographie, Positronen- 
Emissions- Tomographie và perkitane Iranslurninale Angiographie. 

Ngoài giải thưởng Nobel, Giáo sư Römtgen cũng đã nhận được 
nhiều giấy ban khen cũng như huy chương cao quý. 

(Wtirzburg) 
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Lịch sử phải chăng luôn tất diễn ? 
J hung tần nào sẽ được bao lâu ! 
Hãy vững tín nơi nhân quả nhiệm mầu, - 
Luật tạo hóa có bao giờ thay đổi? - 
Ta quyết giữ cho bền giềng mới, 
Chẳng đối thay Nhân, THÍ, Dũng ngày xưa, 
.iết bao nhiêu kinh nghiệm có thừa, 
Nồi vận nước sẽ qua cơn bĩ cực, 
Trước sau vẫn thủy chung nhất mực, 
sỡng bòa bình gây dựng lại giang san, 
Cho tình người tươi thẩm hoàn toàn, 
Cũo châu con tương lai đẹp để, 
Để hợp với năm châu bốn bể, 
Cùng góp chung xây dựng hòa bình, 
Ca kỷ nguyên nhân loại văn mình, 
#Ðể xứng đáng con người thời đại, 
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„ ngày 21.12.1995 


* Hòa Thượng Thích Quảng Độ 
đau yêu trầm trọng tại trại Ba Sao 
* Thượng Tọa Thích Không Tánh 
và Cư sĩ Nhật Thường bị biệt giam 
* Uỷ Ban Bảo Vệ Quyển Làm 
Người Việt Nam kêu gọi nhà cẩm 
quyền Cộng sản Việt Nam đại xá 
tù nhân tôn giáo và tù nhân chính 
trị nhân dịp Tết Bính Tý 1996 


- Ủy Ban Bảo Vệ Quyển Làm Người Việt Nam 
vừa được tin từ trong nước cho biêt Hòa 
Thượng Thích Quảng Độ, năm nay 68 tuổi, 
Tổng Thư Ký Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thông Nhất (GHPGVNTN) sức khỏe rất yêu 
và hiện đang bị giam cảm-trong tình trạng hỏi 
sức khắc nghiệt tại trại Ba Sao ở Phủ Lý, tỉnh 
Nam Hà miễn Bắc. Trước cái lạnh rét đột ngội 
dẫn từ tháng 11, Hòa Thượng không được 
cụng cấp đấy đủ chăn (mẫn), áo quân cũng 
như thuốc men để chẳng cự. 
Đây là lẫn đầu tên lin tức nơi giam giữ được 
tiết lộ kể từ khi có tin Hòa Thượng bị đày bí 
mật từ Sàigồn ra miễn Bắc hôm 14.10.1995. 
Hòa Thượng Thích Quảng Độ, vị lãnh đạo thứ 
hai trong hệ thông GHPGVNTN, đã bị kết án 
5 năm tù giam trong cuộc xử kín tại Sàigèn 
ngày 15.895 với lội danh "phá hoại chính 
sách doàn kế! và lội dụng các quyển lự do 
đân chủ xâm phạm lØ ích của nhà nước”, Đặc 
biệt bản "Cáo trạng" của Viện Kiểm Sát Nhân 
Dân TP Hễ Chí Minh mang sẽ tham chiếu 
18/K“SĐT-AN còn kết tội Hòa Thượng "soạn 
thảo và cho ín ấn, lán phát nhiều tài liệu mang 
nội dung xâu như "Bản Nhận dịnh về những 
sai lâm tai hại của dẳng Cộng sản Việt 
Nam dỗi vũ Dân lộc và PhẬI giáo Việt 
Nam" cũng như tội tổ chức Phải đoàn cứu trợ 
nạn nhân lũ lụi ở đẳng bằng sông Cửu Long, 
"chỉ đạo các hoại dộng của tổ chức bắt hợp 
pháp mạo danh "Giáo Hội PhậtGiáoc Việt Nam 
Nhất: trực tiên chỉ dạo Phan Ngọc 
(Thích Không Tánh), Hồ Bửu Hoa (Thích Nhật 
Ban) và những người trong “Tăng Doàn Bảo 
Vệ Chánh Pháp", "Ban Văn hóa Từ thiện" lof 
dụng củu trợ trường các biểu ngữ kăn có động 
chữ "Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thẳng ` 
Nhất" nhằm công khai hóa lỗ chức bát hợp 
pháp này” 
~ Cũng theo tin của giớ Phật Giáo trong nước 
cho biối thì Thượng Tọa Thích Không Tánh và 
Cư sĩ Nhật Thường hiện đang ở trong tình - 
trạng sức khỏe suy giảm trầm lrọng sau hai 
tuần lỗ bị cách ly và biệt giam trong tháng 11 
vừa qua. Gia đình, thận nhận không đi 
thăm nuôi, không được gửi quà hay thuốc 
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men. Tuy không cho biẾt rõ lý do nhưng theo 
tin của nhà tù Chí Hòa thì hai vị này hiện bị ky 
luật và chỉ được phép thăm nuôi vào tháng 3 
tới (1996). Trong cuộc xử kín ngày 15.8.95, 
Thượng Tọa Không Tánh bị xử 5 năm tù giam, 
Cư sĩ Nhật Thường 3 năm tù giam. Họ đã 
kháng án và được xử phúc thẩm ngày 
28.10.95, Nhưng cũng như lần xử sơ thẩm, ba 
luật sư Pháp thuộc Liên đoàn Quốc tả Nhãn 
Quyển mà họ chọn đã không được cấp chiếu 
khán về Sàigôn biện hộ, và án xử vẫn giữ 
nguyên. 

- Võ cùng quan ngại trước chính sách ngược 
đãi tù nhân tại Việt Nam, Ủy Ban Bảo Vệ 
Quyển Làm Người Việt Nam lên tiếng kêu gọi 
nhà cẩm quyền Việt Nam: 

+. thực hiện nghiêm chỉnh điểu 18 ghỉ 
trong "Công ước quốc tế vỗ các Quyên 
Dân Sự và Chính Trị" của liên Hiệp Quốc 
đổi với mọi tù nhân chính trị: "Whững người 
bị tước lự do phải dược đổi xử nhân đạo và 
nhân phẩm vốn có của con nguÖi phải 
dược tôn trọng, 

2. thực hiện hòa giải dân lộc, theo đúng 
linh thần “xớa bỏ hận thù" giữa các thành 
phẩn dân tộc bái kể chính kiễn mà ông 
Tổng Bí Thư Đỗ Mười thường kêu gọi, bằng 
cách tuyên bỗ đại xá nhân dịp Tất Nguyễn 
Đán Bính Tý (19.2.1996) cho các vị Giáo 
phẩm thuộc GHPGVNTN như các Hòa 
Thượng, Thượng Tọa: Huyền Quang, 
Quảng Độ, Không Tánh, Nhật Ban, Trí Lực, 
Trí Tựu, Hải Tạng, Hải Thịnh, Tuệ Sỹ, Trí 
Siêu, Hạnh Đức, Cư sĩ Nhật Thường; và tắt 
cả các tù nhân tôn giáo thuộc các Giáo Hội 
Công Giáo, Cad Đài, Hòa Hảo, Tin Lành, 
Cơ Đốc, tắt cà tù nhân chính trị, tù nhân vì 
lương tâm, đã bị tù đày vì lý đo tín ngưỡng 
hay chính kiễn như trường hợp các ông: 
Hoàng Minh Chính, Đỗ Trung Hiểu, Lễ 
Hông Hà, Hà Sĩ Phu, Đoàn Viết Hoạt, 
Nguyễn Đan Quê, Phạm Đức Khâm, Phạm 
Văn Thành, v.v... 


E Làm tại Paris, ngày 21.12.1895 
Ủy Ban Bảo Vệ Quyển Làm Người Việt 
Nam 


se ngày 2.2.1996 


* Đức Giáo chủ Tây Tạng Dalai 
Lama, giải Nobel Hòa Binh, lên 
tiếng kêu gọi nhà cảm quyền cộng 
sản Việt Nam trả tự do cho Hòa 
Thượng Huyền Quang, Quảng Độ 
và hàng Giáo phẩm, Phật tử thuộc 
GHPGVNTN 

* Đại Lão Hòa Thượng Thích Kê 
Châu viên tịch tại Bình Định trong 
hoàn cảnh mờ ám 


- Hỗ trợ cuộc vận động của Phòng Thông Tin 
Phật Giáo Quốc Tế đồi trả tự do cho chư Hòa 
Thượng, Thượng Tọa thuộc hàng Giáo phẩm 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhật 
(GHPGVNTN): Huyền Quang, Quảng Độ, 
Tuệ Sỹ, Trí Siâu, Trí Tựu, Hải Tạng, Hải 
Thịnh, Hạnh ĐỨC, Không Tánh, Nhật Ban, 
Trí Lực, Giác Nguyên, Phước Viên, Tâm 
Căn, Huậ Đăng Nguyễn Ngọc Đạt và Cư sĩ 
Nhật Thường, đức Giáo chủ Tây Tạng Dalai 
Lama, giải Nobel Hòa Bình, đã gứt một Thông 
Điệp ký ngày 24.01.1096 lừ thủ đã ty nạn 
Dhamnasala, Ân Độ, kêu gọi nhà cẮm quyền 


cộng sản Việt Nam "trả tự do lức khắc và vô 
điều kiện" cho tất cả hàng Giáo phẩm thuộc 
GHPGVNTN đã bị bất giam vì đã "biểu lệ 
một cách chính đáng quyền tự do tôn giáo”. 

Nhắc nhở sứ mệnh tại thê của người Phải tử, 
dức Dalai Lama viễt: : 

“Đức Phật dạy rằng phải tránh làm hại kẻ 
khác, và nêu có thể thì tim phương cứu 
giúp mọi người. Mọi loài chúng sinh cũng 
như chúng ta thôi, tất cả đầu mang cùng 
nguyện vọng mong cầu hạnh phúc và lánh 
xa đau khổ. Phát triển lòng tôn trọng kẻ 
khác và quan tâm tới sự an loàn của họ, là 
cách tiêu trừ nguồn gốc mọi vẫn dễ phát 
sinh từ tính vị ký trong lâm chúng ia. Tầng 
cường đức tử lỗ là bản lính tự nhiên của 
lòng tốt. 

*Vì thể mà tôi rất đau lòng khi được tin chư 
vị lãnh đạo tôi cao của GHPGVNTN bị 
hãnh phạt và bỏ tù, bởi chư vị không lầm gì 
khác ngoài sứ mệnh Phật Giáo của họ. 
Chư vị đã bị đàn áp vì tổ chức Đoàn Cứu 
trợ cho 500.000 nạn nhân lũ lựi ở đẳng 
bằng sông Cửu Long và đòi hỏi phục hỏi 
quyền sinh hoạt của GHPGVNTAN. 

"Nhân danh nẵn hòa bình của thễ giới, mà 
nhắn ioại ngưỡng vọng, và nhân đanh lông 
từ bị, mà mọi Phật tử tôn thờ, tôi xin kêu gọi 
Chính phủ Việt Nam hãy trả tự do tức khắc 
và vô điều kiện cho tắt cả hàng Giáo phẩm 
lãnh đạo GHPGVNTN". 


Bức Thông Điệp của Đức Dalai Lama mang ý 
nghĩa quốc lễ và huynh đệ lớn lao vào thời 
điểm Phật giáo Việt Nam lâm cảnh Pháp nạn 
nguy vong. Sau cuộc đàn áp và bát bở Phải 
đoàn Cứu trợ nạn lũ lụt dổng bằng sông Cửu 
Long đầu tháng 11.1994, tiếp đến việc bất bở 


Hòa Thượng Thích Huyền Quang (29.12.84) 


và Hòa Thượng Thích Quảng Độ (04.0185), 
nhà cẩm quyền cộng sản đã lông giam gần 
như toàn bộ hàng Giáo phẩm lãnh dạo 
GHPGVNTN. Âm mưu này nhằm bịt miệng 
tỗng nói lương trị của đại khối quân chúng 
đang dũng mãnh đầu tranh cho nhân quyển, 
dân chủ và tự do tôn giáo tại Việt Nam, mà 
GHPGVNTN là một trong vài đại biểu có thô 
Hực. 

- Không chỉ giam cắm chư vị nói trên, Cuộc 
lùng ráp, bất bớ, khủng bố đã liên lục xảy ra 
trong mẫy tháng cuỗi năm vừa qua tại các tỉnh 
Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Kontum, 
Pleiku, Đồng Tháp, Đồng Nai, Saigòn. Các 
Tăng sĩ bị giam cũng đã bị n# khỏi khối thân 
nhân, đệ tử thăm nuôi hàng tháng, đây ra 
miễn Bắc chịu cảnh thiếu thôn thuốc men, áo 
quần trong mùa lạnh khắc nghiệt. 

Hòa Thượng Huyễn Quang vẫn bị giam ở 
quận Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, t mội căn 
nhà biệt giam dựng lên giữa đồng trồng, ngắn 
cản mọi người tiếp xúc. Ngày 29.11.95, lệnh 
của Bộ Nội Vụ dưa vào cắm Hòa Thượng 
không được phát biểu bài cứ việc gì liên quan 
đến GHPGVNTN "rong vòng 2 nănf (sic) 
nêu không “sẽ có biên pháp mạnh" 

Hòa Thượng Quảng Độ bị đưa tỪ nhà giam - 
Bộ Nội Vụ đường Nguyễn Văn Cử ở Sàigòn về 
trại Ba Sao, tỉnh Nam Hà miễn BẮc ngày 
16.10.95 (chiêu theo Thông Báo số 189/TB 
của Cục quản lý trại giam Nam Hà gửi Tòa án 
Nhân dân TP HCM, Cục V26, ngày 17.10.05). 
Thượng Tọa Tuộ Sỹ trước giam ở A.20 Phú 
Yên, nhưng sau cuộc nổi loạn của toàn trại đôi 
gặp Phái đoàn LHQ di điều tra Nhân Quyển 
tại Việt Nam cuỗi tháng 10.1994, nên đã bị 
đưa ra Bắc dến trại Ba Sao, 

Đại Đức Trí Tựu và Hải Thịnh vẫn tiếp tục ở 
trạ Ba Sao, riêng Đại Đức Hải Tạng bị 


chuyển về.biệt giam ở trại P.4 cách Hà Nội 
chừng 40 cây số. Đại Đức Hạnh Đức chuyển 
từ nhà giam Bà Rịa lên Cao Nguyên ở đội 14, 
KI, Gia Trung, Pleiku. Hai Thượng Tọa 
Không Tánh, Nhật Ban và Cư sĩ Nhật 
Thường vẫn bị giam ở Chỉ Hòa, riêng TT 
Không Tánh và Cư sĩ Nhật Thường không biết 
vì lý do gì bị biệt giam kỷ luật 3 tháng không 
cho thăm nuôi. 

- Ngoài ra tin từ Bình Định cho biết Có Đại 
Lão Hòa Thượng Thích Kẻ Châu vừa viên 
tịch một cách mờ ám vào lúc 6 giờ 30 ngày 
24.01.1996, sáu tháng sau khi viễt Kiến Nghị 
gửi Nhà nước cộng sản dồi trả tự do cho HÝ 
Thích Huyễn Quang. 

Hòa Thượng Kỗ Châu là thành viên Hội đồng 
Viện Tăng Thống Chánh Đại diện 
GHPGVNTN tỉnh Bình Định, Giám viện Phật 
học viện Phước Huệ kiêm Viện chủ Tổ đình 
Thập Tháp. Nhưng dưới áp lí của Ban Tôn 
Giáo Chính phủ, tắt cả hàng Giáo phẩm Phật 
giáo, chùa viện trong toàn quốc đếu "phải" 
trực thuộc vào Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
(GHPGVN) do Nhà nước dựng iên làm côn 
cụ từ năm 1891, Nên Hòa Thượng Thích K 
Châu “nhải bố buộc" giữ chức Trưởng hạn Đại 
diện Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Định. 

Trong chức vị này, ngày 04.7.1995, HT Kệ 
Châu đã Đại diện Ban Trị Sự GHPGVN (nhà 
nước) tỉnh Bình Định và 8 Ban Đại diện Thành 
phố, Huyện, ký chựng với 48 vị Giáo phẩm 
Giáo hội gửi một Kiến Nghị đến các ông Đỗ 
Mười, Là Đức Ảnh, Võ Văn Kiệt và Vũ Quang 
(Ban Tôn Giáo) đòi trả tự do cho Hòa Thượng 
Thích Huyền Quang. Kiên Nghị này đã gây 
chắn động và xôn xao dư luận trong nước và 
quốc tế. Nhà cẩm quyển cộng sản sai công 
an tỉnh Bình Định dùng biện pháp mạnh 
khủng bố tinh thần và quản chỗ 49 vị ký tên. 
Cỗ Đại Lão Hòa Thượng Thích Kê Châu năm 
nay 76 tuổi, xuất gia từ năm 14 tuổi, thọ giới 
Ty kheo với Ngài Thập Tháp năm 21 tuổi. 
Trước khi mắt vẫn còn mạnh khỏe không 
bệnh tật gì. Phật giáo tỉnh Binh Định nói riêng 
và Phật Giáo Việt Nam nói chung vừa mắt 
một vị lãnh đạo ưu tú. Sự xúc động cực kỳ cao 
trong lòng giới Phật tử quốc nội và hải ngoại. 
Đặc biệt ai cũng biết lừ sáu tháng qua Hòa 
Thượng bị chính quyển thường trực áp chế, và 
hiện nay do tỉnh trạng bao vây ở Bình Định 
chưa ai biết rõ nguyên nhân cái chất mang rất 
nhiều bí ẩn. Như trước đây đã xảy ra với Cô 
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ, cũng là vị 
lãnh đạo cao cấp của GHPGVNTN và cũng bị 
ép buộc giữ chức vị tôi cao trong tổ chức Giáo 
Hội Phật Giáo Nhà nước. 


Làm tại Paris, ngày 02.02.1996 
Phòng ThôngTin Phật Giáo Quốc Tả 


„ ngày 03.02.1996 


Hiệp Liớc Hợp Tác Liên riện Âu 
Châu - Krt Nam vừa được chuẩn y 
Nhưng Quốc Hội Âu Châu nhận định: 


"Không thể chấp nhận hiện trạng Nhân 
Quyền và Tự Do Tên Giáo tại Việt Nam" 


Ngày 01.02.1806 vừa qua Quốc Hội Âu Châu 
đã chuẩn y Hiệp óc Hợp Tác giữa Liên Hiệp 
Âu Châu và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 
Nam, mở đầu cho việc chuẩn y Hiệp Định 
khung giữa hai bên. 

Ủy Ban Bảo Vệ Quyển Làm Người Việt 
Nam tán dương Liên Hiệp Âu Châu đã sáng 
suốt đặt điều kiện lên trọng Nhân Quyển và 


.. Dân Chủ trong cuộc hợp tác với một quốc gia 


thuộc thể giới thứ Ba. 

Với sự tiếp tay của Văn phòng Thường trực 
cạnh Quốc Hội Âu Châu ở thủ đô Bruxallas 
của Liên Đoàn Quốc Tả Nhân Quyền (FIDH, 
Fádóration Internationale des Liques de Droits 
de fHomme), suốt năm 1995 Ủy Ban Bảo Vệ 
Quyển Làm Người Việt Nam đã thường trực 
cung cấp những hỗ sơ vi phạm nhân quyền và 
đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, liếp xúc với 
nhiều Ủy Ban, Dân Biểu để thảo luận, và theo 
sát các khóa họp liên hệ tới vẫn đề Việt Nam 
để chất vẫn, đỗ nghị cũng như cập nhật hóa 
hỗ sơ vi phạm nhân quyền. Và đây là thành 
quả đây hứa hẹn làm tiễn để cho những cuộc 
vận động đầu lranh cho nhân quyền và dân 
chủ tại Việt Nam tiễn sang giai đoạn hữu hiệu 
mới. 

Quả vậy, Quốc Hội Âu Châu đã long trọng 
trình bày động cơ hợp tác qua Điều 1 rằng: 
"Tôn trạng nhân quyền và những nguyên 
tắc dân chủ là nỗn tảng hợp tác giữa hai 
bôn, làm quy tắc cho hiệp ước và là yêu tô 
chủ yêu của hiệp ước”. 

Ủy Ban Kinh Tê, Tiên Tệ và Chính sách công 
nghệ (của Liên Hiện Âu Châu) cũng nêu nhận 
định là: "Phát huy dân chủ và Nhà nước 
pháp quyền phải ngang tắm với những mục 
tiêu thuẫn tủy kinh tổ, Đây phải là một 
trong những cơ sở hành động trong để mục 
phát triển”, 

Thể nhưng hiện trạng nhân quyền và tự do 
tôn giáo tại Việt Nam, thì theo Quốc Hội Âu 
Châu "không thể nào chấp nhận được". Bởi 
vì "số tử vong của tù nhân chính trị lăng 
cao do chỗ độ ngược đãi và thiểu thuốc 
men. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thôn 
Nhất bị đụng đầu với những cuộc áp chà 
dưới hình thức lịch thu tài sản của Giáo Hội 
và bỏ tù một số trong hàng giáo phẩm". 
Ngoài ra, trong phần báo cáo giáo dẫu, các vị 
Đân Biểu thuộc Quốc Hội Âu Châu đánh giá 
sự trầm trọng của hiện tình chính trị Việt Nam. 
Theo Ủy ban Phát triển và Hợp tác thì "Việt 
Nam còn là một quốc gia độc đảng cứng 
nhắc. Những giá trị công bằng cho cá nhân 
hay dân chủ đa nguyễn bị lẫn lướt để độc 
đoán duy trì sự thống nhất quốc gia và 
đẳng thuận xã hội. Đặc biệt, thông tin báo 
chí bị cứng rắn đưa vào khuôn phép". Ủy 
ban khuyên rằng "vì lợi ích người công dẫn, 
cần tạo những điểu kiện tham gia dân chủ 
và thiết lập những cơ cầu nghiệp đoàn hữu 
hiệu”, 

Ủy ban Ngoại vụ, An nỉnh và Chính sách 
phòng thủ thì nêu lên sự nghịch lý trong nên 
chính trị của Việt Nam, đỗi ngoại thì mở cửa 
nhưng đổi nội thì bóp nghẹt: "Sau mội thời kỳ 
"thao gương Gorbalchev", nay bỗng nhiễn 
quay trở lại đóng khép toàn diện trong vẫn 
dễ đổi nội. Nếu chúng ta có thể phân biệt 
được nhiều khuynh hướng trong giới lãnh 
dạo hiện nay (...) nhưng tất cả họ đầu thực 
thi một chính sách độc đoán gây khổ lụy 
cho những đảng viễn cộng sản ly khai, 
những nhà trí thức, những người Công giáo, 
Phật giáo và những cán bộ nghiệp đoàn”. 
Ủy Bạn Bảo Vệ Quyên Làm Người Việt Nam 
xin nhắc lại ở đây rằng, sau 3 tháng vận động 
vào cuối năm 1994 tại Quốc Hội Âu Châu và 
qủa 8 quốc gia Tây và Bắc Âu của Ủy Ban 
Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam kết hợp 
với Văn phòng i! Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật 
Giáo Việt Nam Thông Nhất Hải ngoại, Quốc 
Hội Âu Châu đã ra Quyết Nghị ngày 
19.01.1995 lỗ cáo nhà cẳm quyền cộng sản 
đàn áp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thông 
Nhất (GHPGVNTN) và những cá nhân, phong 


trào tranh đầu cho nhân quyển và dân chủ tại 
Việt Nam. 

Nhưng năm 1995 vẫn còn là năm đen tỗi cho 
GHPGVNTN cũng như cho những cá nhân, 
phong trào, và những người cộng sản ly khai 
tranh đầu cho nhân quyên và dân chủ. Hậu 
hốt hàng giáo phẩm lãnh đạo GHPGVNTN, 
trong có hai vị lãnh đạo tỗi cao Thích Huyễn 
Quang và Thích Quảng Độ, đều bị từ đầy. 
Một số bị đưa ra xử trước những phiên tòa giả 
trá, như phiên xử HT. Thích Quảng Độ cùng 5 
Tăng sĩ và Phật tử hôm 15.8.1995, Mặt khác, 
một số các đảng viễn cộng sản lự khai cũng bị 
bất bớ và xử lý phi pháp, như trường hợp của 
các ông Hoàng Minh Chính, Đỗ Trung Hiểu, 
Hà Sĩ Phụ, Lễ Hỗng Hà bị bất vào trung tuần 
tháng 6 và thượng tuần tháng 12.1995. 

Qua Hiệp ước hợp tác đễ cập trên đây, lẫn 
đầu liên Liên Hiệp Âu Châu xác định ý chí kết 
hợp việc dân chủ hóa chế độ với hợp tác kinh 
tl. Trong viễn tượng này, Ủy ban Ngoại vụ, An 
ninh và Chính sách phòng thủ đã nhắn mạnh: 
"Điều cần thiết tuyệt đỗi là vấn để cải thiện 
hiện trạng nhân quyền phải được ghi vào 
nghị trình cho mọi Ủy ban liên hợp". Các Ủy 
bạn liên hợn có nhiệm vụ “theo đối sự thực 
thi và áp dụng nghiêm chỉnh hiệp ước và 
sự đổi thoại giữa hai bên" (Điều 14). Ủy ban 
liên hợp là nơi trao đổi chính trị giữa Liên Hiệp 
Âu Châu và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 
Nam, mà theo Ủy ban Phát triển và Hợp tác 
nhận định phải là "điểu kiện căn bản cho sự 
phát triển tại Việt Nam". 


Làm tại Paris, ngày 03.02.1996 


Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt 
Nam 


GIA ĐÌNH 


PHẬT TỬ 


« Đại Hội Huynh Trưởng Thường 

Niên kỳ 8 Gia Đình Phật Tử 

- Việt Nam Đức Quốc từ ngày 24 

đến 26.11.1995 tại Chùa Viên 
Giác 

Theo thông lệ vào mỗi cuỗi năm, Bạn Thường 
vụ Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức triệu 
tập một Đại Hội Huynh Trưởng để: 

- Tổng kết thành quả trong năm 
- Thảo luận ưu khuyết điểm 
- Sắp xếp chương trình tu học và phân chia 
công tác cho năm tới. 

Năm 1995 Đại Hội được tổ chức sớm vào 
những ngày 24 dẫn 26 tháng 11 tại Chùa Viên 
Giác. 

Tổi Thứ Sáu (24.11) gắn 20 Huynh Trưởng 
của các GĐPT: Chánh Niệm, Chánh Dũng, 
Tâm Minh, Minh Hải, Chánh Giác, bác Gia 
trưởng Trực Ngộ, HT Thị Lộc và các anh chị 
trong Ban Thường Vụ cũng như các Ủy viên 
của Ban Hướng Dẫn đã có mặt tại Chùa. HT 
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của GĐPT Chánh Giác đến trễ hơn và cũng 
có mặt trong hai ¡ ngày sau của Bại Hội. 

Sau bữa cơm lỗi, các anh chị em cùng trang 
trí phòng họp và bước vào phần liền hội nghị 
do HT Thị Hiện, Trưởng ban Hướng Dẫn 
GĐPTVN Đức Quốc chủ tọa, Chương trình 
của Đại Hội được chia ra như sau: 

1. Thứ Sáu 24.11.85 - Tiền hội nghị chuẩn bị 
chương trình chỉ tiết cho Đại Hội. 

2. Thứ Bảy 25.11.95 - Lễ khai mạc 

* Họp phần !: GĐPT báo cáo hoạt động, 
thành quả trong năm 
* Họp phần I1: Nội dung như trên 

- Ban Hướng Dẫn báo cáo, tổng kết rút ưu, 
khuyết điểm 

- Bác Gia trưởng GĐPT Chánh Niệm phụ 
trách giờ đàm đạo. 

3. Chủ Nhật 26.11.06 

* Hoạch định chương trình sinh hoạt năm 
1996 
* Lễ bễ mạc, chụp hình lưu niệm 

Sáng Thứ Bảy, sau khi điểm tâm, đúng 8 giờ 
các HT tập trung tại Chánh điện. Lễ khai mạc 
Đại Hội do anh Thiện Nguyện điều khiến gồm 
những nghỉ thức lễ Phật, lễ Đoàn, phút mặc 
niệm và giới thiệu chương trình, thành phản 
tham dự. Tiếp dỗn Thượng Tọa Cô Vẫn giáo 
hạnh bạn đạo từ, Thầy có khen ngợi GĐPT đã 
thể hiện tốt tinh thắn trách nhiệm, hoàn thành 
các công tác Phật sự tại Chủa, đầu tranh cho 
tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam 
ngày 30.4.85 ở Bariin. Thấy cũng nhắc nhở 
các anh chị HT trên bước đường phục vụ cho 
lý tưởng và sử mệnh của GĐPT nên có gắng 
tu học và bồi đưỡng tính thần hơn nữa... Sau 
cùng Thấy chúc cho Đại Hội gặt hái được kết 
quả mỹ mãn. Tiếp theo Đạo hữu Thị Tâm Ngô 
Văn Phát, Hội trưởng Hội Phật Tử VNTN tại 
CHLB Đức đã thay mặt Ban Chấp Hành Hội 
Phật Tử nhiệt liệt chào mừng các HT từ khấp 
nơ về tham ,dự Đại Hội. Đạo hữu để nghị nên 
đưa vào phần thảo luận của Đại Hội mội vài 
điểm chính. Ngoài vận đã sắp xếp chương 
trình tu học và công tác Phái sự ra, nên để ý 
đến vẫn dễ đoàn kếi trong nội bộ. Đạo hữu 
nhân mạnh dù tổ chức ấy hoạt động cho đạo 
hay đời, nêu không thể hiện được tình đoàn 
kết nội bộ thì tổ chức sẽ bị ngoại nhân tìm 
cách phân hóa, dẫn đưa đến tình trạng tan rã 
và vô dụng. Vẫn để nữa không kém phản 
quan lrọng là việc yếm trợ công cuộc giải trử 
pháp nạn tại quê nhà Cuối cùng Đạo hữu Hội 
trưởng đã cầu chúc cho Đại Hội gất. hái được 
thành công tốt đẹp. Sau cùng là lời cảm lạ của 
anh Trưởng Ban Hướng Dẫn dẫn “Thượng Tọa 
Cổ vẫn giáo hạnh đã bạn huần lử và yêm trợ 
cho Đại Hội, anh ghi nhận ý kiễn của bác Hội 
trưởng và cảm ơn các Huynh Trưởng đã 
không quản ngại dường sá xe xôi, khắc phục 
mọi khó khăn để dẫn tham dự Đại Hội... Sau 
đó anh tuyên bổ khai mạc Đại Hội. 

Để tiếp tục chương trình của Đại Hội, các anh 
chị tập trung tại phòng họp của GDPT. Các 
Gia Đình lấn lượt báo cáo hoạt động và sự 
phát triển của đơn vị lại địa phương. Nói 
chung các công tác Phật gự trong nấm đầu có 
mặt của các GĐPT trên nước Đức. Các GĐPT 
Chánh Niệm, Pháp Quang, Chánh Dụng phái 
triển nhiều về số lượng Oanh Vũ, khó khăn 
đang gặp phải là chương trình hướng dẫn 
chưa được thông nhất để sinh hoạt với các 
em. Thiểu lài liệu nghiên cứu và thiêu Huynh 
Trưởng chuyên môn. Giờ học Việt Ngữ cần 
phải duy trì và tăng thêm thời gian học cũng 
như kêu gọi thêm sự giúp, đỡ của phụ huynh 
về mật tinh thân lẫn vật chất. 

Trại hò Liên Hoa II được tổ chức tại Bremen 
(7.1995) thành công tốt đẹp. Các Đoàn sinh 
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đã vui sống, sinh hoạt, trao đổi kiên thức với 
nhau trong mẫy ngày trại. Điều cần nhắc tới là 
trong kỳ trại này GĐPT Chánh Giác với Bạn 
nh Trường lâm thời được thành lập và ra 
mắt 

Nhãn sự trong năm 95 có suy giảm vì hoàn 
cảnh học vẫn nên một số anh chị phải chuyển 
đi xa và tạm thời ngưng sinh hoạt. Có ý kiễn 
thành lập Bạn Bảo Trợ cho Bạn Hướng Dẫn 
nhằm mục đích quy tụ các anh chị Huynh 
Trưởng dang xa gia dĩnh, có cơ hội thỉnh 
thoảng đóng góp sức mình ,vào công việc 
chung, đồng thời tạo được mỗi quan hệ chặt 
chẽ với nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết 
giữa các Lam viên. 

Sau bứa cơm chiêu ngày Thứ Bảy, Bác Trực 
Ngộ điều khiển buổi đàm đạo. Các Huynh 
Trưởng ngồi lại với nhau cùng tâm sự trao đổi 
kinh nghiệm sinh hoạt dưới ánh đèn nên Âm 
cúng. Bánh kẹo, trà nước và tiếng chuông tỉnh 
thức cũng không thiểu trong giờ đàm đạo này. 
Bác đã tập ch: các Huynh Trưởng cách thở, 
kiểm soát thân tâm, trở về với chính mình, để 
ý dễn từng hành động và lời nói trong lúc giao 
thiệp và sinh hoại... 

Sáng Chủ Nhật (26.11) Đại Hội họp bản và 
phân công vẫn đề phụ tổ chức các Đại lễ Phật 
Đản, Vụ Lan, Trại hề năm 96 sẽ được tổ chức 
chưng với Ban Hướng Dẫn Trung Ương Âu 
Châu trong khóa lu học giáo lý Âu Châu tại 
Hòa Lan. Sau đó là phần kếi thúc, dúc kết 
buổi họp. 

Các Huynh Trưởng tập trung ở Chánh điện, lễ 
bễ mạc hội nghị do Huynh Trưởng Thiện 
Nguyện điều động, Sau khi nghe báo cáo vẻ 
cuộc họp do chị Tổng Thư ký, Từ Đường đúc 
kết và trình bày. Thấy có nhắn nhủ với Ban 
Hướng Dẫn để ý đến các Chỉ Hội Frankfurt, 
Wiesbadan, Rolwell, Reutlingen, MÙnchen. 


Những địa phươngtrên có thê tiễn dến việc 


thành lập GĐPT. Bác Gia Trưởng GĐPT 
Chánh Giác nhắc đến vẫn đã phổ biển và 
tưởng niệm cô Phật tử người Đức đã tự thiêu 
tại Sàigồn. để đầu tranh cho tự đo tôn giáo và 
nhân quyền tại Việt Nam. Anh Trưởng Ban 
Hướng Dẫn Thị Hiện bảo cáo tỉnh thân ba 
ngày Đại Hội, sau đó là lễ hạ kỹ, chụp ảnh lưu 
niệm kết dây thân ái. Sau bữa cơm chay 
thanh đạm do quý cô nấu, các Huynh Trưởng 
chia tay trở về địa phương. Mặc dù một vì đã 
làm việc không ngửng nghỉ nhưng ai cũng 
mãn nguyên vui cười khi thẫy sự thành công 


của Đại Hội. (Nguyễn ï loằng) 


HẠNH PHÚC 


CÓ NGHĨA 
LÀ TỰ DO 


« Phỏng vẫn Đức Đạt Lai Lạt Ma về 
sự khuấy động của Bắc Kinh và 
cuộc đầu tranh sống còn của dân 
Ngài. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma là một vị lãnh đạo về mặt 
lâm linh cũng như thể tục của sáu triệu dân 
Tây Tạng. Ngài sinh năm 1935 trong một gia 


đình nhà nông. Khi đây hai tuổi, Ngài đã được 
các vị tu sĩ phát hiện ra là đẳng tải sinh của 
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 và sau đó Ngài đã 
được làm lễ đăng quang ở thủ đã Lhasa 

Vào năm 1950, quốc gia Tây Tạng ở vùng 
núi Hy Mã Lạp Sơn với truyền thông tảng lữ 
đã bị Trung Cộng xâm chiếm. 

Năm 1958, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trên sang 
nước Ân Độ sau một cuộc nổi dậy do các đệ 
tử của Ngài tổ chức bị thất bại. 

Bắc Kinh đã dùng các thủ đoạn dễ rào chặt 
lại. những địa phận phản loạn này; mọi cuộc 
biểu tình đã bị đánh ngã mội cách tần bạo. 
Bắc Kinh cỗ tình Trung Hoa hóa dân tộc Tây 
Tạng qua sự đi cư đông đảo của người Hoa. 

Vào năm 1989, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhận 
dược giải thưởng Nobel Hòa Bình thể giớ cho 
sự đấu tranh bất bạo động của Ngài. 

Nhưng hiện, nay, Trung Hoa lại thách đầu vớ 
Ngài thêm lẫn nữa qua sự tự ý bố nhiệm Đức 
Ban Thiên Lại Ma, bậc lãnh đạo tình thần 
quan trọng thứ nhì của đất nước Tây Tạng - 
theo phong tục thường lệ thì Đức Đạt Lai Lạt 
Ma chỉ định nghí lễ tôn giảo công nhận sự tải 
sinh của vị này. (Thiện Nghiêm} 


«® Gia Đình Phật Tử Tâm Minh - 
Hannover - trích dịch từ Tạp chí 
"Der Spiegel" số 3 ngày 15 tháng 
1 năm 1996, từ trang 128 đến 
trang 132. 


Spiegel: Kính bạch Thánh vương, năm 18950 
người Trung Quốc xâm chiêm nước Tây Tạng 
và tước doạt ngay sau đó quyền lãnh đạo 
chính trị của Ngài. Bảy giờ họ côn tấn phong 
cho một vị tải sanh của Bạn Thiển Lạt káa, 
người có chức vị thứ hai sau Ngãi, (họ làm) 
như vậy {đổy cướp luôn quyền lãnh đạo tình 
thắn của Ngài với toàn dân Tây Tạng. Vậy 
Naài còn lại cái gì? 

Đại lại Lạt Ma (ĐLLM): Niễm hy vọng 
mong rằng thể sự sẽ đổi thay. 

Spiogel: Đại da số người Tây Tạng theo tổng 
phải Ban Thiên Lạt Ma, Ngài cũng vậy. 
mã người Trung Cộng tự xưng là những vị liên 
trí để tìm và xác minh một vị thánh nhân cho 
dân Tây Tạng không thể nào xây ra được. ñn 
Ngài cho biết Ấn ý của việc này? 

ĐLLM: Từ năm 1988 Trung Quốc thực thị 


một kế hoạch chính trị kiểm soái cai irị toàn 
bệ đật nước: còn người và bây già bhuưềết cả 


tâm linh của người Tây Tạng. Tôi cỗ gắng đặt 
quan hộ với những người lãnh, đạo Trung 
Quốc nhưng họ đã chỗi từ điều ấy. Gn dây 
có một số Tướng lãnh của chính quyến Bắc 
Kinh đã tần công thẳng vào tôi. Họ nói rằng: 
"Đã giết chổi một con rấn người ta phải đập 
nát cái đầu của nở". 

Spiegel: Mới đây ở Trung tâm -Dharamsala- 
tại ngoại của Ngài người ta phải hiện được ba 
tên gián điệp Trung Quốc trà trộn trong số 
người ty nạn Tây Tạng (mới dến). Ngài có sợ 
cho mạng sông của mình không? 

ĐLLM: Tôi lo tắng nhiều hơn cho số phận của 
dứa bé sáu tuổi, đứa bé mà tôi đã xác mình là 
của Ban Thiển Lạt Ma tải sinh đang bị mắt 
tích. Người Trung Quốc không chấp nhận sự 
lựa chọn của tôi, họ đang giam giữ cậu bé ấy 
ở một nơi bí mậi. (Nguyên Hoằng) 
Spiegal: Họ có thể làm gì đỗi với đứa trẻ đó? 

ĐLLM: Họ có thể giết nó. Họ cũng có thể 
nhột nó trong một nhà thương điên và đôi xử 
như một người bịnh lâm thân. Cách "đổi xử 
riêng biệt" này thường được áp dụng tại các 
nước Cộng sản. 


Spiegel: Vào năm 1989, sau cuộc nổi dậy 
chồng lại người Trung Hoa bị thất bại, Ngài đã 
trên ra khỏi quê hương của Ngài và Ngài Ban 
Thiển Lạt Ma trong thời đó đã ở lại Tây Tạng. 
Ngài đã tịch vào năm 1989. Chính Ngài cũng 
đã thắc mắc về sự kết thúc này và người ta 
dỗn rằng người Trung Hoa đã bỏ thuốc độc để 
giết chất Ngài Ban Thiển Lạt Ma. Công cuộc 
tim kiếm về sự tái sinh của Ngài nơi những 
đứa bé Tây Tạng sống trong lúc Ngài viên tịch 
đã kéo dài đến sáu tháng. Cuỗi cùng Ngài đã 
đi đến quyết định nào? 

ĐLLM: Nhiễu nhóm giảng sự người Tây Tạng, 
những vị Lạt Ma đã có hỏi người cốt (Orakel). 
Họ cũng đã có nhìn vào mặt nước của một hỗ 
nước bí mật. Họ cũng đã đi xuyên qua khắp 
nước Tây Tạng và những tỉnh thuộc vẻ Trung 
Quốc như Sichuan, Yunnan, Ginghai, những 
chỗ cũng có người Tây Tạng đang sinh sống. 
Cuỗi cùng họ đã trao cho tôi một bản lên gỗm 
nhiều tân của những đứa trẻ có thể là những vị 
tải sinh thứ 11 của Ngài Ban Thiên Lạt Ma. 

Spiegel: Cuộc thử thách đã xảy ra như thô 
nào? 

ĐLLM: Sự nhận biệt về sự tái sinh của cùng 
một Ngài có thể xảy ra nhiều phương cách 
khác nhau. Thí dụ dựa vào những con số, kửa 
hoặc là những ngọn lửa của những đèn nên 
làm bằng chất bơ. Nhưng tôi thì không quen 
thuộc lấm với những phương cách kế trên. 
Sau những lúc tọa thiển và cầu nguyện tôi đã 
đổ xí ngẫu và đã tiếp tục thiền tiếp cho đến 
khi tôi đã chọn ra còn 3 đứa. Đôỗi với quý vị thì 
sự lựa chọn này có thể là không chính xác 
nhưng đổi với lôi thì tôi đã đi đến quyết định 
này. Thỉnh thoảng có những điều quyết định 
rất là thích hợp và được mọi người hiểu được 
dễ dàng. Nhưng đổi lúc thì cũng ngược lại. 
Cũng như thể, vào năm 19589 lúc tôi phải 
quyết định nôn đi ty nạn hay không và tôi 
cũng đã đổ xí ngẫu và tôi đã nhận câu trả lời 
đúng. (Đức Thụ) 

Spiegel: Như thê Ngài chọn bớt đi ba thí sinh. 
Và sau đó thì sao? 

ĐLLM: Sau đó tôi viết từng tôn một trên mỗi 
một mảnh giấy và nắn cứng lại thành từng trái 
banh. Ba trái banh đó tôi bỏ vào cái tô và lắc 
lên. Ngay lập tức một trái banh rơi ra, Tôi làm 
dầu trên nó và bỏ vào lắc lại thêm lẫn nữa. Lại 
trái banh cũ rơi ra. Và lần thứ ba cũng như 
vậy. Nhờ đó mà lôi chắc chấn tìm được Ban 
Thiền Lạt Ma thứ 11. 

Spiegal: Và người Trung Hoa, họ chọn thí 
sinh của họ như thổ nào? 

ĐILLM: Họ đơn giản bỏ ba cái tên vào cái hũ 
bằng vàng và rút nó ra. Họ chọn được cái lên 
đó thô nào, thì mình không biệt được. Họ có 
thể viễt tên Thủ tướng Lý Bằng và Tầng thống 
Giang Trạch Dân vào và nói Đây! Giang 
Trạch Dân là Ban Thiển Lạt Ma mới! 

Spiegel: Đứa con trai mà Ngài chọn được là 
con của một người chăn cửu. Trong khi nó bắt 
đấu nói chữ đầu tiên là: "Tôi chính là Ban 
Thiển Lạt Ma, tụ viện tôi nằm ở nước Tây 
Huyện: Trung Hoa”. Vậy thì người được chọn 
ở Bắc Iũnh xuất thân từ đâu? 

ĐLLM: Nó là đứa bó của hai người công 
nhân. Cha của nó là một cán bộ đẳng cộng 
sản. Cuộc bầu cử rõ ràng không cho tôn giáo, 
mà là cho chính trị. (Thiện Hữu) 

Spiegel: Như vậy ý Ngài nói, sẽ có sự 
chuyển tiếp ở trong nước Trung Quốc sau khi 
Hoàng dỗ chốt và về pho Đặng Tiểu Bình? 

ĐLLM: Nếu ông Hoàng Đặng Tiểu Bình chết 
xảy ra về hình thức thì tức khắc chuyện tiếp 
tục không thay đổi. Nhưng mà ngày nay chính 
trị không thể nào nói liếp bổn vững dài lâu 


được, giỏng như sự độc tài không có sự chấp _ 


thuận của thể giới. Còn và kinh tả phát triển 
của Trung Quốc thay đổi và thế hệ trẻ lớn lồn 
với những tư tưởng phát triển cũng sẽ áp lực 
của quốc tê biên chuyển cùng có lợi cho nước 
Tây Tạng. 

Spiegel: Nói tới một áp lực phái triển nào đó 
đến bảy giờ chưa thực hiện. Họ không cứu 
tiếp Woi dingsheng, bắt đẳng với kẻ ly khai 
tước sự trừng phạt án tù. Và cũng như không 
giúp đỡ nước Tây Tạng đạt được sự độc lập. 
Hầu như bao nhiêu nước khác trên thễ giới 
đầu chủ yêu chú trọng đến một thị trường 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và vì vậy mã 
nước Trung Quốc có sự giao dịch lộ thường 
của thị trường thói quen trong bẫy lâu nay. 
ĐLLM: Và cũng có nhiều ý kiến có quyển 
phát biểu khác nhau của dân chúng ở trong 
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Nhiều 
Hoa kiểu bình thường cũng không chẳng đỗi 
người Tây Tạng. Và nếu tật cả đa số người 
Hoa kiểu đầu thông hiểu và nói lên ý kiên của 
mình về một biên cỗ hoặc một trường hợp hay 
một vẫn đề vô tiên đỗ Tây Tạng phát triển, thì 
số có nhiều điều lợi cho họ lắm, 

Spiagel: Chuyện đó có nghĩa là như thể nào? 
ĐLLM: Thời gian qua tôi bao giờ cũng sẵn 
sàng, nhưng lại không có điều kiện tiên quyết 
qua sự giải quyết về vẫn để thương lượng của 
người Tây Tạng cùng với người Trung Hoa. 
Spiegel: Không lẽ Ngài sẵn sàng số công 
nhận nước Trung Quốc về chủ quyên Tây 
Tạng? 

ĐLLM: Nếu lôi trình bày rằng nước Tây Tạng 
nên đứng trong một sự kết hợp với Cộng hòa 
Nhân dân Trung Quốc, như vậy có nghĩa là 
nhà nước Bắc Kinh nên quyết định vẫn để về 


- Sự quốc phòng và chính sách đổi ngoại. Còn 


về tôi sao cũng được không có chồng đỗi gì 
cả. Chuyện này kia chúng tôi không phải đổi. 
Quản đội Trung Hoa có thể đồn trú trong nước 
Tây Tạng một chỗ nào nhi định. Tuy nhiên 
cách và lỗi sông của chúng tôi chắc chấn phải 
được tự do, không lệ thuộc vào các ông, Họ 
không được nhúng tay vào. Để chúng tôi tự 
chủ quyết định lây. (Thiện Lực) 

Spiegel: Như vậy Ngài không có đòi hỏi một 
sự tự do hoàn toàn cho Tây Tạng? 

ĐLIM: Thị xã của người Tây Tạng ở 
Dhararmsala và chính phủ ngoại tại của chúng 
tôi nói nhiều về vẫn để "tự do". Còn riêng cá 
nhân tôi không bao giờ dùng chữ này. Vì vậy 
mà tôi bị dân tộc tôi và ngay cả người anh cả 
của tôi chỉ trích mạnh mẽ. 

Spiegel: Đầu thập niên của những năm 7Ô đã 
có một phong trào du kích của Tây Tạng 
chỗng lại Trung Quốc. Ngài đã yêu cầu những 
du kích quân "khampas" hạ vũ khí và chẳm 
dứt một cuộc đầu tranh vũ trang. Những người 
Tây Tạng trẻ đó có còn tiếp tục đòi hỏi chiến 
tranh dụ kích nữa không? 

ĐLIM: Đĩ nhiên. Nhưng cho tới bây giờ tôi 
vẫn giữ lập trường nẫy. 

Spiegel: E rằng có một cuộc đụng độ đẫm 
máu ở chỗn cao nhất thể giới ây không? 

ĐLLM: Tây Tạng không phải là nước A Phú 
Hãn (Afghanistan) của những năm 80. Những 
người Mudschahidin đã được cường quốc Mỹ 
viện trợ và cung cấp tất cả các loại vũ khí đã 
chồng lại Liên Sð. Ai sẽ cung cắp cho chúng 
tôi đây? Nếu chúng tôi thử thực hiện mội cuộc 
nổi dậy với vũ khí thì chúng tôi sẽ phụ lòng tôi 
của thể giới và nhiều người Trung Hoa nữa, 
Tôi giữ vững lập trường chính trị đầu tranh bắt 

o động. Sự hạnh phúc của dẫn tôi là trên 
hốt. 

Spiegel: Thưa Ngài, hạnh phúc đây có nghĩa 
là gì? 


ĐLLM: Tải không xem thường sự phát triển 
của kinh tê, nhưng trước hắt chúng tôi cẩn sự 
tự do - như vậy có nghĩa là hạnh phúc. Chỉ có 
người Tây Tạng của chúng tôi mới có thể 
quyết định được cái gì là tốt cho chúng tôi. Ví 
dụ về đời sống tâm linh của người Tây Tạng 
thì những người Trung Quốc tội nghiệp ấy biết 
gì? Như vậy làm sao những người Trung Quốc 
có thể quyết định cho chúng tỏi? Không, chỉ 
có một con đường tự do dân chủ duy nhất mà 
thôi: là con đường tự quyết định. Ngay sau khi 
có một giải pháp tôi sẽ trở lại Tây Tạng và 
thành lập một chính phủ lâm thời, sau đó tôi 
sẽ từ chức. 

Spiegel: Nhưng mà Ngài vẫn tiếp tục lãnh 
đạo tinh thẫn phải không? 

ĐLLM: Tôi sẽ trở thành một thường dân. 

Spiagel: Như vậy Ngài sẽ là người Đạt Lai 
Lạt Ma cuối cùng? 

ĐLLM: Cũng có thể như vậy. Nếu dân Tây 
Tạng quyết định vậy... {Thiện Liên) 

Spieget: Khoảng bao nhiêu năm nữa? Thưa 
Ngài. 

ĐLLM: Chứng 10 đôn 15 năm khi tình hình 
chính trị vẫn tiệp diễn và chúng tôi đã bị thoa, 
Người Trung Hoa đã thành công vái mịic đích 
làm chúng tôi trở thành xa lạ, thành nhữ 
người Tây Tạng thiểu số ngay chính trên đãi 
nước của chúng tôi. Ở các thành phô lớn của 
Tây Tạng như Lhasa và Schigalse người dân 
Tây Tạng chỉ chiêm có một phần ba dân số. 
Hàng quản, tiệm ăn và ngay cả các quán trà 
đầu do người Trung Hoa quản lý. Người Tây 
Tạng mắt đi dân tộc tính của họ và càng ngày 
càng hưởng về vật chất hơn là về đời sống 
tâm linh. 

Spiegel: Vậy không phải khuynh hướng này 
đếu có khắp mọi nơi trên thê giới hay sao? 

ĐLLM: Tôi nhận thấy có hai thực thể của 
niễm tin. Đời sống tâm linh như những cấu 
trúc và chùa chiến của đạo Phật, Tôi cũng 
không biết nữa. Và sau nữa là niễm tin đơn 
giản không bó buộc dựa trên căn bản của đạo 
đức. Niễm tin ấy tạo cho con người trở nân tốt 
hơn như vậy mới có những gia đình và xã hội 
lốt. Niễm tìn này có thể được tiếp tục truyền 
đạt và dạy cho con cái. Điều quan trọng là 
dạy dỗ chúng trở thành những con người tối 
bụng, không kể những đứa bé ấy có niễm tin 
vững chắc hay không. 

Spiegel: Bên Tây Đức mọi người rãi yêu quý 
Ngài Đạt Lai Lạt Ma; sự thích thú bên Mỹ và 
Âu Châu đổi với đạo Phật càng ngày càng 
tăng. Ngài giải thích như thê nào? 

ĐỊ LM: Tôi nghĩ rằng sự thích thú này sanh ra 
từ sự dư dã vật chất, từ sự thiêu thôn an lạc. 
Trong những nước văn minh tuổi trẻ hiểu biết 
rằng sự sông bên Tây phương có vài điều sai 
sót, và mơ mộng một cách sống khác, Đạo 
Phật cũng giỗng như mọi đạo khác, giỗng như 
hoàn hảo cái tinh thân của mình. Cho nên tôi 
phản dối, nêu mẫy người Tin Lành đổi đạo, tốt 
nhất mình theo đạo văn hóa của mình (đạo 
của Ông Bà, Cha Mẹ truyền lại). 

Spiegel: Còn mãy người trẻ trong nước 
nghèo luôn cả nước Tibet cũng mơ mộng được 
sông theo phương pháp sống của người Tây 
phương. 

ĐLLM: Rất đúng. Miễn rằng tỉnh thần của 
nước Tibel khác với những nước kia, nhưng 
nêu có cơ hội làm ra tiền, họ có thể bỏ đạo vì 
tiễn, luôn cả những Tăng sĩ trong đạo của tôi. 

Spiegel: Ngài có Thông điệp nào cho những 
người theo Ngài trên thế giới không? 

ĐLLM: Giúp tôi cứu nước Tibet, thì nước Tibet 
sẽ giúp được cho mọi người. 

Spiegel: Xin cám ơn Ngài về sự phỏng vần, 

(Thiện Vũ và Quảng Bảo) 
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Trích lời phê bình 
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của Vũ Ký do Trung Tâm Văn Hóa Giáo 
Dục Việt Nam xuất bản 1995 (dày 650 
trang). 


..... Tác phẩm văn hóa của Giáo sư làm sống dậy những truyền 
thống vỡ cùng cao dẹp của nền văn hóa dân tộc Việt Nam mà lâu 
nay, dối với người Việt y hương chúng ta dã có phần nào phai mờ 
và quên lãng, Xin hết lòng ca ngợi công trình của Giáo sự Ñ được 
thấy có nhà văn hóa, nhà học giả nào thực hiện ở hai ngoại. 

Tầm huyết, thiện chí ấy được diễn xuất qua suốt tác phẩm bằng 
tời hay, ý đẹp, bàng những phái hiện sâu sắc. hữu ích về nền vấn 
bồa truyền thống mà trong hoàn cảnh lưu vong mà hiện nay nhất 
quyết chúng ta phải bảo tồn, phát huy hòng giữ gìn chung nhất cội 
nguồn chủng tộc mình... 

Thượng Tụa Thích Như Điển 
Chủ nhiệm kiếm Chủ bút Tạp chí Viên Giác 
Chùa Viên Giác - Hannover - Đức Quốc 


.... Đây chính là chìa khóa của mọi vấn đề Hải ngoại hôm nay, 
có sức mở ra một cánh cửa cho mọi vấn đề xem ra như đang bế lắc 
hiện tại, từ việc đấu tranh dến giáo dục gia đình, từ lương quan 
giữa người Việt đến ý nghĩa của sự biện bữu tha hương, ngay cả 
hướng dị trong tương lai hoặc tương quan với quê nhà, với chế độ 
biện hành... 

Cuốn sách và những nỗ lực "kêu sào" của Bác sẽ giúp cho nhiều 
người có được cái nhìn khá tổng quan về thiết lõi của vấn đề hôm 
nay và nhất là dựa về tầm tay mỗi người cái bao la vĩ dại của vũ 
trụ Văn Hóa... 

Linh Mục Nguyễn Xuyên 
(Vương Quốc Bỉ 22.10.1995) 


... Cuốn sách việ† rất công phu, với tất cả tâm huyết của một nhà 
nghiên cứu và giáo dục đã dành gần trọn cuộc đời cho văn hóa dân 
tộc và lúc nào cũng thiết tha với tương lai dân tộc. Cuốn sách đưa 
ra nhiều nhận xét giá trị, nhiều phát kiến hữu ích mà bát cứ aŸ có 
lòng với đãi nước cũng nên đọc qua... 

Thật là một công trình chứa dựng nhiều tâm huyết của môi nhà 
văn hóa dối với Đi Nước... 

†1.% Trần lluy Bích 
( Huê Kỳ - Los Angeles) 


... Đọc xong cuốn Luận Cương về Văn lláa Việt Nam, tôi thấy lửa 
ở khắp nơi, ngọn lửa nung nấu lòng lãi quốc mọi người. Xi! ca ngợi 
Anh Xin bái phục sự thông thái bác học của Ảnh. Anh viếÏ về các 
tôn giáo hay quá... 


Trà Lũ Trần Trung Lương ˆ 


( Nhà văn - nhà báo - Foronto, Canada 12.11. 1995) 


“ 


... Tỏi rất ngưỡng mộ và khẩm phục Ông đã nêu một lắn gương 
ngời sáng, một ý chí bất khuải và quyết tum trường kỷ phục vụ văn 
hóa truyền thống dân tộc và đất nước Việt Nam chăng lại nền mạo 
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hỏa tai hại của Cộng Sản, vạch mội hướng đí đúng dân cẻ tình cố 
nghĩa, có thủy có chung cho lỚp trẻ mầm non... 

Võ Phước Lộc - Nhà thơ- 

(Chủ búi Tạp chí Song Ngữ Văn Hóa - France Vietnart Culture. 

France 6.12.1995) 


Ngục Sĩ NGUYÊN CHÍ THIỆN 
bình luận cuốn “Luận Cương về Văn Hóa Việt Nam” 


.. Đồng bào ơi, đồng bào đã nghe rõ anh hùng Nguyễn Chí Thiện 
nói về tội ác VC chưa? Dây là một chứng nhân sống, đã lấy mạng 
sống mình đối đầu với VẪ Rồi ông bình luận cuốn “Luận Cương 
về Văn Hóa Việt Nam” của Vũ Kỹ. Ông học giả Vũ Ký này viết 
tối lắm. Sách xuất bản ở Bruvelles năm 1995 này. Ông mở sách, 
đọc cho tỏi một đoạn đóng khung đỏ trang 312: Nói theo chữ 
nghĩa nhà nho thì chính CSVN mới dịch thực là bọn ngụy. lo dùng 
ngụy ngôn (lời nói di), ngụy thuyết (chủ nghĩa tưởng là đúng rnà 
thực ra là sai), ngụy thư (sách viết sai lầm để dốt đời)... 


(Trà Lũ ghi lại - Trích Tạp Chí Văn Nghệ Tiền Phong - Huế Kỳ. 
Số Tất Niên - Số 481 tháng 1/1996) 


¬........ố.ố. sa. 


PHÂN ƯU 


Được tin 
Bà PHAN THỊ NGỘ 


Hiền thê của ông Phạm Văn Sáu 
đã đột ngột tạ thế ngày 12 tháng 01 năm 1996 tại Đức Quốc. 
Xin nguyện cầu hương linh Bà Phan Thị Ngộ sớm tiêu điêu nơi 
miền Cực Lạc. 

- Gd. Ông Bà Lâm Phước Liêm cùng Suối gia vớt Ông Bà Trần 
Văn Xa 

- Gđ. các con: Làm Tấn Khởi, vợ Trần Kun Sương. Con Lâm 
Văn Tiếng, vợ Trần Thị Bé. 
Đồng Thành Kính Phân Lắ 


ˆ 
PHẦN ƯU 
Chúng tòi vừa được In 


Anh VŨ NGỌC LONG 


Ký giả nhiều báo ty nạn Cộng Sản trên các nước Tự Do. Đang đi 
trên xa lộ bị tai nạn hm thông, và Anh đã từ trần ngày L1 thắng 
12 năm 1995. 

Thành thực chia buồn cùng gia quyến. Chúng tôi cầu nguyện 
linh hồn Anh Vũ Ngọc Long sớm về nơi Tiên Cảnh. 

- Ông Bà Nguyễn Văn Hồng, Frankfurt 
: Ông Bà Phạm Trương Long, Frankfurt 


Ớ#úc ,Mưng 


Nhận được hồng thiếp của Anh Chị Nguyễn Minh Cũng ở Lehrte, báo 
từn kk Vụ Qui thứ nữ Nguyễn Trần Le Khanh cánh duyên cùng Bác 
sỉ Brter licndtừk Schienke 


Lễ Thành Hòn và Vụ Qui được cử hành vào ngày 02.02.1996 tại 
LiIbeck - Đức Quốc. 
Nhân dịp nầy chúng tôi xin chúng vui cùng bai họ Nguyễn & H. 
®%nkenke và chúc hai châu Le Khanh & [eter Trum Năm Hiạnh Phúc. 
Gđ. Ngô Văn Phát và Gđ. Võ Phước Lầu 


e_ Biểu tình tuyệt thực nhân ngày 
quốc tế nhân quyển tại Bonn 
ngày 8 và 9.12.1995 

Hưởng ứng ngày Quốc tê Nhân quyền, thực 
hiện truyền thông của cộng đồng người Việt 
tại Đức Quốc, đấu tranh cho nhân quyền tại 
Việt Nam, Liên Minh VNTD đã kết hợp cùng 
với MTQGTNGPVN tổ chức một cuộc tuyệt 
thực và biểu tình lớn ngay trước Sứ quán 
CSVN tại Bonn trong hai ngày 8 và 9.12.95. 
Mặc dù Thứ Sáu là ngày làm việc và tiết trời 
mùa đông giá buốt, nhưng đổng bào từ khấp 
mọi nơi trên nước Đức đã kéo về Bonn đề 
tham dự. Với nhiệt huyết đầu tranh cao độ vì 
tự do, dân chủ cho Việt Nam, gần 40 anh chị 
em đại diện cho các tổ chức, hội đoàn, báo 
chí như: Ủy Ban Bảo vệ người Việt ty nạn tại 
Saarland, báo Đoàn Kết, PTTN Tự do 
Homburg, Nhóm TTNB Karlsfeld, Hội Diễn 
Đàn Tự Do Rosenheim, báo Phụ Nữ Dân Chủ 
tại Mainz, Hội Diễn Đàn Tự Do Dân Chủ 
Traunstein, Liên Minh Dân Chủ VN 
Saarland... đã tham gia tuyệt thực trong hai 
ngày 8 và 9.12.95 trước Sứ quán CSVN tại 
Bomn. 

Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, ông 
Nguyễn Thanh Văn thay mặt cho Ban Tổ 
Chức đã nêu lý do mục đích của buổi tuyệt 
thự: 

- Đồi Hà Nội phải thi hành nhân quyền mà họ 
đã ký trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân 
Quyền với Liên Hiệp Quốc, 

- Thực thi dân chủ, trả tự do và chấm dứt 
quản thúc tại gia các vị Hòa Thượng Thích 
Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, 
Linh mục Trần Đình Thu, Bác sĩ Nguyễn Đan 
Quế, Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, Giáo sư 
Nguyễn Đình Huy, ông Nguyễn Hộ và các tù 
nhân chính trị khác. 

Sau đó, ông Nguyễn Hoàng đã cùng với các 
ông Đỗ Cường, Bùi Quốc Hải, Bùi Đỗ Báo, 
Đình Hoàng Hà đại diện cho các hội đoàn 
tham gia tuyệt thực ngày hôm đó; đến Quốc 
hội Đức trao Thỉnh Nguyện Thư xin chính phủ 
Đức áp lực với nhà cẩm quyền Hà Nội phải thi 
hành nhân quyển và dân chủ, đồng thời trao 
Bằng Cám Ơn dến chính phủ và nhân dân 
Đức đã giúp đỡ những người Việt đang ty nạn 
và xin ty nạn tại đây. Sau đó, đại diện các tổ 
chức các hội đoàn cùng báo chí đã phát biểu, 
vạch trần bộ mặt thật của bọn độc quyển 
CSVN. 

Trong suốt hai mươi tư tiếng đồng hổ tuyệt 
thực, mặc cho cái đói, cái giá buốt cũng không 
làm cho anh chị em nản chí, mà ngược lại các 
anh chị em càng thấy gắn bó và cảm thông 
với nhau hơn, càng nâng cao ý chí quyết tâm 


đấu tranh của mình. Với những lời tố cáo, 
những tiếng khẩu hiệu, những lời ca tiếng hát 
đầu tranh mạnh mẽ của các anh chị em đã dội 
thẳng vào tòa nhà Sứ quán CSVN làm cho họ 
cũng phải khiếp sợ và phải đóng chặt cửa lại 
không dám ló đầu ra. Người ta cũng nhận thây 
qua các khe nhỏ của cửa sổ, có những ống 
kính quay phim đang chĩa vào đoàn người bên 
đường?!!! 

Đến 11 giờ ngày hôm sau, mùng 9.12.95, 
thay mặt cho bỗn mươi anh chị em tham gia 
tuyệt thực, chị Đỗ Thị Hòa đã nói lên những ý 
chí quyết tâm sất đá của anh chị em trong 
công cuộc đấu tranh vì Tự Do Dân Chủ cho 
Việt Nam, đồng thời cũng bày tỏ lòng mong 
muôn của các anh chị em đóng góp nỗ lực 
hơn nữa sức lực nhỏ bé của mình vào phong 
trào-đâu tranh chung của dân tộc Việt Nam. 

Nỗi tiếp là cuộc biều tình rằm rộ của gần hai 
trăm đồng hương ta trước Sứ quán CSVN. Với 
rừng cờ vàng và biểu ngữ, khẩu hiệu, những 
lời hô đanh thép đã gây cho đoàn biểu tình 
đẩy khí thê oai hùng. Ông Trần Văn Cát đã 
đọc Kháng Thư gửi nhà nước CHXHCNVN. 
Ông Phạm Công Hoàng cùng các đại diện 
các nhóm mang Kiên Nghị Thư và Kháng Thư 
bỏ vào thùng thư của Sứ quán CHXHCNVN. 
Buổi biểu tình đã diễn ra trong trật tự, ôn hòa 
nhưng đẩy khí thê đấu tranh vì Tự Do Dân 
Chủ cho Việt Nam của đổng hương ta tại 
Cộng Hòa Liên Bang Đức. Buổi biểu tình đã 
chấm dứt vào hổi 13 giờ 30 cùng ngày. 
(Nguyễn Văn Thế) 


‹« Họp Ban Biên Tập Báo Viên 
Giác (xem thêm phần Thư Tòa Soạn) 


Hannover: 15 thành viên của Ban Biên Tập 
và Ban Kỹ Thuật Báo Viên Giác từ Nam Đức 
cho đến Bắc Đức đã về tham dự buổi họp 
thường niên từ 10 giờ 30 ngày 9.12.95 tại 
Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc, nhằm 


kh. ” 


Thượng Tọa Thích Như Điền, Chủ nhiệm, đã 
cảm ơn sự cộng tác vô vị lợi của các thành 
viên và sự đóng góp nhiệt tình của các nhà 
văn, nhà thơ trên kháp thê giới nên đã làm cho 
tờ báo thêm khởi sắc và cũng không quên gởi 
lời cảm ơn sự ủng hộ không ngừng của độc 
giả bồn phương tạo điều kiện thuận lợi cho tờ 
báo sông còn. 

Qua phần báo cáo chỉ thu trong năm, điều 
không ai có thể tưởng tượng là bưu phí của tờ 
báo hàng năm đến hơn 30.000 Đức Mã. Trong 
khi đó thì sự ủng hộ của độc giả - nhất là để 
mua máy in mới thay thế máy cũ cũng còn rất 
khiêm nhượng, vì vậy sự ấn loát đôi khi vẫn 
không được hoàn hảo và đúng hạn kỳ như ý 
muốn và Chùa vẫn chưa có đủ điều kiện để in 
offset màu. 

Kế tiếp là mục điểm qua những đ⁄ /uận khen 
chê, góp ý của độc giả nhằm đề sửa sai, củng 
cỗ và phát triển tờ báo. Việc chọn bài hay 
sáng tác cũng cần tránh những trường hợp 
gây ngộ nhận hay va chạm với các tổ chức, 
đảng phái, tôn giáo khác... trong giai đoạn cần 
kết hợp đầu tranh. 

Về hình thức, kỹ thuật trình bày từ trang bìa 
cho đến những trang trong, những loại mẫu 
chữ, kiểu chữ, lỗi trang trí cũng đều được góp 
ý chung làm sao cho tờ báo sáng sủa hơn vừa 
có tính cách trí thức vừa có tính cách văn 
nghệ. Đây là điều khá khó khăn cho Ban Kỹ 
Thuật vì tờ báo Viên Giác không thể thiếu 
mảnh đất cho các !/ưỡng danh Cứng 
đường”, nên phải chạy chữ nhỏ mới có thề đủ 
đề ghi hết tên tuổi của các vị ân nhân, nôn... 
đọc riết báo Viên Giác thì độc giả phải sấm 
kiếng đọc sách! 

Phẩn quảng cáo cũng được mổ xẻ kỹ lưỡng, 
vì tờ báo không chủ trương đăng quảng cáo, 
nhưng vì nhu cầu và sự tín nhiệm của bà con 
độc giả đăng trên một tờ báo mà được ấn 
hành định kỳ rất đều đặn và có số phát hành 
khá lớn, trên 4.000 số mỗi kỳ và đặc biệt là 


Thượng Tọa Thích Như Điển, Chủ nhiệm, chủ tọa buổi họp thường niên của Ban Biên Tập và Ban Kỹ 
Thuật báo Viên Giác. 


tổng kết tình hình, kiểm điểm công tác, rút ưu 
khuyết điểm để cải tiến tờ báo có nội dung 
thêm phong phú và hình thức trang nhã hơn 
để đáp ứng niềm tin và sự ủng hộ của độc giả. 


giá ủng hộ... tùy hỉ! Vì thổ người phụ trách kỹ 
thuật đã bị bà con phiển hà, khiếu nại về đất 
đứng, trang trong trang bìa, khổ lớn nhỏ... Do 
đó buổi họp đã quy định lại một giá biểu tương 
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đối để cho người phụ trách mục này dễ giải 
quyết. Ngoài ra còn có một số"quảng cáo về 
những diều không phù hợp với chủ trương 
đường lỗi của một tờ báo Đạo cũng được dẻ 
tập đến đề nhân viên phụ trách có lý do đề từ 
chối. 


Phần Đạo Pháp vẫn giữ nguyên như trước vì 

những loạt bài về Luân hồi, Nhân quả, Tiền 
kiếp và Hậu kiếp được rất nhiều độc giả hâm 
mộ. 

Phân tranh đâu của Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất vẫn tiếp tục loan báo về 
những tin tức đầu tranh qua những ¿ởi &éu 
Gọi hay những 7hông Cáo Báo Chí của Văn 
Phòng Viện Hóa Đạo IÌ hay của Văn Phòng 
Tổng Thư Ký của Viện Hóa Đạo ll hay của 
Giáo Hội PGVNTN tại Âu Châu. 

Phẩn Tiếng Đức cũng giữ mức độ từ 6 đến 10 
trang, cần có thêm những vị Giáo sư Đức 
cộng tác để có những bài viết mang sắc thái 
Đạo Pháp, vì trong hiện tại có nhiều người 
Đức chuyên tâm nghiên cứu Phật Giáo Đông 
Phương như là một hình thức tìm sự yên ồn 
của tâm linh. 

Phần dái... thơ trong Phần Văn Học Nghệ 
Thuật cũng được dành cho những chỗ khoáng 
đạt... thơ mộng hơn đề cho các nhà thơ thêm 
nhiều ý thơ đề sáng tác. Tuy nhiên người phụ 
trách Mục Điềm Sách cần liên lạc với những 
văn hữu hay những nhà phê bình biên khảo 
đồ xin những bài điểm sách đề trở thành một 
mục thường xuyên như Vườn 7hơ Viên Giác. 

Trang Hoa Phượng cũng cần có những loạt 
bài về lịch sử, địa dư ngắn gọn, trong sáng, dễ 
hiều nhằm cho con em biết rõ nguồn gốc, nòi 
giống của dân tộc Việt Nam. Trong phần này 
có 7rang Sen dành cho Gia Đình Phật Tử, 
nên người phụ trách cần kêu gọi Sen các nơi 
gởi những sáng tác mới thay vì trích những bài 
đã đăng trong Đạc San Liên Gia Đừnh. 

Trong phần 7: Tứ Thờ Sự Thế Gi# cần 
thực hiện lại 77 M⁄ôí Cột như mây năm trước 
đây theo đề nghị rất hợp lý của độc giả. Ngoài 
ra để chia xẻ trách nhiệm cho Thượng Tọa 
chủ nhiệm, buồi họp đã bầu Đạo Hữu Thị Tâm 
làm Quản Lý Tòa Soạn và Đạo Hữu Nguyên 
Trí là Chủ Bút. 

Buổi họp đã kết thúc vào lúc 17 giờ cùng 
ngày trong bầu không khí đạo vị. (7z và ảnh: 
, 


s _ MỘI dám tang ngậm ngùi 

Reutlingen: Vào lúc 10 giờ ngày 15.12.1995 
khoảng 100 người đã đến nghĩa trang Unter 
den Linden, Reutlingen, đề tham dự tang lễ 
của nhà báo Vũ Ngọc Long, bút hiệu Hạ Long, 
được tổ chứctheo nghi thức Phật Giáo dưới sự 
chủ lễ của Thượng Tọa Thích Như Điền, Chỉ 
Bộ Trường Chi Bộ Phật Giáo Việt Nam Thông 
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Nhất tại Đức Quốc, Viện chủ Chùa Viên Giác 
tại Hannover. 

Ngoài số quan khách thân hữu còn có sự 
hiện diện của đại diện các Tổ chức, Hội đoàn 
như ông Phạm Ngọc Ninh, Chủ tịch Cộng 


Buổi cơm chay thắm tình đạo vị. 


Sinh viên Sĩ quan Võ Bị Đà Lạt tại Âu Châu; 
ông Herrmann đại diện Công đoàn hãng máy 
bay Lufthansa Stuttgart; nhà văn Phù Vân đại 
diện Trung Tâm Văn Bút Âu Châu và Ban 
Biên Tập báo Viên Giác; ông Nguyễn Kỉnh 
Tân đại diện Hội Cựu Quân Cán Chính tại 
Đức; ông Đinh Từ Chín đại diện Cộng đoàn 
Công Giáo Reutlingen và vùng phụ cận; ông 
Trần Xuân Hiền, Chi Hội Trưởng Chỉ Hội Phật 
Tử Việt Nam TNCS tại Reutlingen và vùng 
phụ cận (Ban Tổ Chức tang lễ); ông Nguyễn 
Văn Tộ đại diện Hội Người Việt tại Reutlingen; 
ông Nguyễn Quốc Đạt đại diện Quốc Dân 
Đảng vùng Baden Wirttemberdg. 

Trước khi bất đầu buổi lễ cẩu siêu, Thượng 
Tọa Thích Như Điền với tư cách là Chủ nhiệm 
báo Viên Giác, đã trình bày sơ qua vẻ tiều sử 
và những đóng góp tích cực của người quá cô 
cho tờ báo Viên Giác trong gắn 10 năm qua. 
Ngoài lời phân ưu của các Tổ chức, Đoàn thề 
còn có các bài điều văn đọc trước linh cữu của 
nhà báo Vũ Ngọc Long. Một của nhà thơ 
Huyền Thanh Lữ, đại diện cho các bạn hữu 
khóc thương anh Vũ Ngọc Long. Một của nhà 
văn Phù Vân, đại diện cho Trung Tâm Âu 
Châu/ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và đại 
diện cho Ban Biên Tập báo Viên Giác là hai tổ 
chức trước đây anh Vũ Ngọc Long có sinh 
hoạt. 

Ngoài ra còn có một vài bài thơ thương tiếc 
hay kỷ niệm nhà báo Vũ Ngọc Long, nhưng 
rất tiếc vì thời gian có hạn nên Ban Tổ Chức 
tang lễ không thề đọc trước buổi lễ. 

Tiếp đến là bài Khóc Bồ tràn đẩy nước mắt 
của các cháu Chinh Phương, bài Khóc Bạn 
ngậm ngùi, tiếc thương, tức tưởi của chị 
Nguyễn Thị Sửu đã làm cho mọi người không 
cầm dược giọt lệ. 

Được biết anh Vũ Ngọc Long bị lật xe và tử 
nạn vào lúc 14 giờ 30 ngày 11.12.95 trên 
đường đi làm việc từ hãng Hàng không 
Lufthansa trở về nhà trên Quốc lộ B27 trước 
khi quọo vào B464 đổ về hướng Reutlingen. 
Hưởng dương 49 tuổi. Sinh năm Đỉnh Hợi 
(1947) tại Thái Bình, Bắc Việt, và di cư vào 
Nam năm 1954, anh Vũ Ngọc Long tốt nghiệp 
Ban Báo Chí Viện Đại Học Vạn Hạnh Sàigòn 
năm 1972 và Ban Chính Trị Xã Hội Ban Cao 
Học Viện Đại Học Đà Lạt và làm phóng viên, 
biên tập viên cho các tuần báo Đời của nhà 
văn Chu Tử, báo Sóng Thần và Quật Khởi. 
Sau năm 1975, anh Vũ Ngọc Long bị cộng 
sản cẩm tù qua các trại tù ở Biên Hòa, Bà Rịa, 


Rạch Giá, U Minh Thượng. Anh vượ ngục, 
vượt biên và được tàu Cap Anamur vớt rồi đến 
định cư tại Reutlingen, Đức Quốc. Anh ở trong 
Ban Biên Tập của Báo Viên Giác gần 10 năm 
và đặc trách phẩn tin tức thời sự thễ giới. 
Ngoài ra anh còn cộng tác với rất nhiều tờ 
báo, đặc san ở hải ngoại. 

Các tác phẩm: 

- Nỗi Buồn Viễn Xứ Ai Buồn Hơn Ai, Viên 
Giác xuất bản năm 1987, và 

- Tờm Nẻo Đường Về, Viên Giác xuất bản 
năm 1992. 


eỔ Tóm lược các bài phát biểu trong 2 
cuộc biểu tình tuyệt thực nhân ngày 
Quốc Tế Nhân Quyền : 

"Tự do, dân chủ đang là hướng tiễn chung 
của nhân loại trên toàn cầu, nhưng đảng cộng 
sản Việt Nam đã có tình đi ngược lại bánh xe 
lịch sử của thế giới. Trong suốt hai mươi năm 
thông trị cả đất nước đảng CSVN chẳng 
những đã không làm hổi sinh tiềm năng sức 
sống của dận tộc, mà còn dưa cả nước xuống 
vực thẳm của nghèo đới và lạc hậu, làm cho 
đời sỗng người dân ngày càng tôi tăm, cùng 
cực. Đảng CSVN đã không từ mọi thủ đoạn vô 
nhân đạo nào đề duy trì quyền lợi và quyển 
hành của họ, họ đã đặt lợi ích của bản thân 
lên trên lợi ích dân tộc. Họ đã thăng tay dàn 
áp dã man những tu sĩ, những đảng viên CS 
có tư tưởng tiễn bộ, đó là những người muốn 
vạch ra đường lỗi đi đúng đấn cho dân tộc, đề 
đưa dân tộc ra khỏi cảnh lẫm than, nghèo đói 
như Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Hòa 
Thượng Thích Huyền Quang, Giáo sư Đoàn 
Viết Hoạt, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Giáo sư 
Nguyễn Đình Huy, ông Nguyễn Hộ, ông 
Hoàng Minh Chính, ông Đỗ Trung Hiếu... 

Dẫn sâu vào con đường tội ác, đảng CSVN 
dường như muốn thách thức lương trí yêu 
chuộng hòa bình, tự do trên thế giới. Chúng ta, 
những người mang dòng máu anh hùng của 
cha ông, những người yêu chuộng tự do, dân 
chủ, những người đã nhận thức sâu sắc bản 
chất lừa bịp của đảng CSVN, không thề thờ ơ 
trước thảm họa của dân tộc, hãy biến đau 
thương thành hành động, cùng nhau đoàn kết 
một lòng, tạo thành làn sóng đầu tranh vĩ đại, 
đập tan chế độ độc tài CSVN, mang lại hạnh 
phúc cho dân tộc ta, mang lại cơm no, áo ấm 
cho nhân dân ta". 

(Đô Cường, Báo Niềm Tĩn, phát biểu tại cuộc 
biểu tình trước .%f quán CSVN tại Bonn, Đức 
Quốc) 

"Thay mặt cho bốn mười anh chị em đã tập 
hợp trước Sứ quán CHXHCNVN tại Bomn trên 
hai mươi tư tiếng đồng hồ tuyệt thực, tôi xin nói 
lên những suy nghĩ, cảm tưởng của anh chị 
em. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Tổ Chức, 
anh chị em chúng tôi đã không quản ngại 
đường sá xa xôi, không quản ngại mọi khó 
khăn trên đất khách quê người đã tụ hội về 
đây, dưới thời tiết băng giá, tuyệt thực đề đòi 
chính quyền CSVN phải thực thi ngay lập tức 
tự do, dân chủ, nhân quyển như họ đã ký 
trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyển 
với thế giới, đồng thời phải thả ngay lập tức 
những tu sĩ, những nhà trí thức, những đảng 
viên cộng sản có tư tưởng tiễn bộ, những tù 
nhân chính trị, những người Việt Nam đang 
đâu tranh cho Tự Do và Dân Chủ của dân tộc 
như ông Hoàng Minh Chính, ông Đoàn Viết 
Hoạt, Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Hòa 
Thượng Thích Quảng Độ, ông Đỗ Trung Hiểu, 


Giáo sư Nguyễn: Đình Huy, Bác sĩ Nguyễn 
Đan Quê... 

Những hành động khiêu khích, chà đạp lên 
nhân phẩm và quyền tự do của con người của 
đảng CSVN dối với người dân lương thiện đã 
gây cho chúng ta lòng căm phẫn vô hạn, thúc 
đẩy chúng ta thêm quyết tâm cùng đoàn kết 
với các phong trào đâu tranh ở hải ngoại, phối 
hợp với các phong trào đấu tranh của nhân 
dân trong nước, tạo thành cao trào đấu tranh 
mãnh liệt, đập tan xiểng xích của độc quyền 
CSVN, mang lại phổn vinh, hạnh phúc và dân 
chủ thực sự cho quê hương Việt Nam mến yêu 
của chúng ta." 

(Đỗ Thị Hoa, phát biểu trong buổi tuyệt thực 
ngày 8 và 9.12.95 trước Sứ quán CSVN tại 
Bonn, Đức Quốc) 


"... Nhà cầm quyền CSVN đã tiến hành 
chính sách đàn áp các Tôn giáo, làm cho 
nhiều Giáo hội bị tan rã, suy kiệt, nhiều tu sĩ, 
tín đổ bị thủ tiêu, tù đày, đối xử bắt công. Nhất 
là đối với Phật Giáo, với mục đích nhằm triệt 
tiêu Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất, nhà cầm quyền CSVN đã thẳng tay đàn 
áp thô bạo. Họ quản thúc Hòa Thượng Thích 
Huyền Quang, đàn áp thô bạo cuộc biểu tình 
của 40.000 đồng bào tại Huế vào năm 1993. 
Nhà cầm quyền CSVN đã tấn công các chùa 
chiền và bắt giam Tăng Ni, Phật Tử. Mức độ vi 
phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN 
đã trở nên trầm trọng khi họ xử Hòa Thượng 
Thích Quảng Độ, Thư ký Viện Hóa Đạo 5 năm 
tù, chỉ vì Ngài đã lên tiếng phản đối việc đàn 
áp Phật Giáo trong vụ cứu trợ nạn nhân lũ lụt 
ở 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, và Ngài 
dã viết 8ản Nhận Định Sai Lâm của Đảng 

CSVN gừử Tổng Bí Thư Đỗ Mười ngày 
19.8.1994. Trong phiên tòa xử kín không có 
thân nhân và luật sư biện hộ, cũng như không 
_ phóng viên báo chí và quan sát viên quốc 
tê. 

Đối với những người khác chính kiến, dù 
những chính kiến này đã được bày tỏ một 
cách ôn hòa, nhà cẳm quyền CSVN đã thẳng 
tay đàn áp và kếtttội một cách vô lương tâm 
bằng những bản án rất nặng nề, như Giáo sư 
Đoàn Việt Hoạt 15 năm tù, Bác sĩ Nguyễn 
Đan Quế 20 năm tù, Giáo sư Nguyễn Đình 
Huy 16 năm tù, v.v... 

...„ Họ đã bỏ tù, quản thúc tại gia hay trù dập 
thô bạo ngay cả những đồng chí của họ đã hy 
sinh trọn đời để đeo đuổi phục vụ đảng, như 
ông Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính, Đỗ 
Trung Hiễu, va gần đây nhất là ngày 5.12 vừa 
qua nhà cẩm quyền CS đã bất nhà trí thức 
phản kháng Hà Sĩ Phu trên đường từ Đà Lạt 
ra miền Bắc thăm thân nhân. Sau đó 2 ngày 
là ngày 7.12 nhà cầm quyền CS lại bất ông Lê 
Hồng Hà. Chỉ vì những người này đã dám kêu 
gọi lãnh đạo đảng CS phải thực hiện dân chủ 
và chấp nhận đa nguyên. 

Các sự kiện trên chứng tỏ rằng nhà cầm 
quyển CSVN không những chà đạp lên các 
quyên tự do căn bản của con người đã được 
nhân loại long trọng tuyên nhân, mà còn chà 
đạp lên cả bản Hiến Pháp của nước 
CHXHCNVN mà họ long trọng ban hành năm 
1992, trong đó họ đã công nhận rõ ràng và 
cam kết tôn trọng quyển tự do tín ngưỡng, 
ngôn luận, lập hội... * 

Vì lương tâm con người, vì tình nghĩa đổng 
bào và vì tương lai của đất nước. Chúng ta 
những người Việt yêu chuộng tự do đang xin ty 


nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức, hay những 
người đã được quyền cư trú, không thể im lặng 
trước những hành động phi lý và bắt công của 
nhà cầm quyền CSVN..." 

(Đào Thị Chúc, đại diện Liên Minh Dân Chủ Việt 
Nam tại Saariand và Cộng đồng người Việt hải 
ngoại tại Âu Châu, phát biểu trong cuộc biểu tình 
tuyệt thực ngày 12 - 13.129% tại SraĐburg, 
hán). 


". CSVN vẫn cổ tình lơ đi, bưng bít sự thật. 
Nhưng một thực tế còn đó, những Nguyễn 
Đan Quế, Đoàn Viết Hoạt... đang trong lao tù. 
Trong lúc luôn rêu rao về tự do tư tưởng, dân 
chủ hóa xã hội, ... do dân, vì dân, lắng nghe 
tiếng nói của dân ... thì họ lại bỏ tù Nguyễn Hộ 
vì những “/ấn Nghị Của Một Công Dân'; hơn 
40 trang “M"ận Định Về Những Sai Lâm Tai 


ø Chiến dịch vận động quốc tổ cứu nguy 
thuyển nhân và 40 ngàn người Việt 
đang xin ty nạn tại Đức 

Trong lần kỷ niệm thứ 47 ngày Quốc Tế Nhân 

Quyển; Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải 

Ngoại (CĐNVQGHN) tại Âu Châu do ông Lai 

Thế Hùng điều hành đã tổ chức cuộc biểu tình 

tuyệt thực trước Quốc Hội Âu Châu, với sự 

tham dự của Thượng Tọa Thích Như Điển và 

Phái đoàn Đại biểu Trung ương đến từ Hoa Kỳ 

và đông đủ đồng hương. 


__ Phái đoàn Trung ương CĐNVQGHN cũng đã 


tiếp xúc với Nghị sĩ Marcel Rudloff, Tổng Thư 

ký tối cao Pháp viện của Pháp, tại trụ sở Nghị 

viện vùng Alsace sáng ngày 13.12.1995. 

Thành phần Phái đoàn trong buổi tiếp kiến 
F 

gỗm: 

Ông Trần Đức Lai, Cô vẫn; Kỹ sư Bùi Bỉnh 


Từ trái sang phải: Ngô văn Cẩn (Chủ nhiệm Nhóm phim); Ông Lai Thế kiìng (Chủ tịch 
CĐNVQGHN/ÂC); Ông Nghị sĩ Marcel Rudioff (Tổng Thư ký Tối cao Pháp viện Pháp); Ông 
Nguyên Mạnh Chiếm (Ban Đại điện Nhóm phim); Ông Trần Bình Tịnh (Phó Chủ tịch NGoại vụ 
CĐNVQGHN); Ông Nguyễn Văn Đại (Phó Chủ nhiệm Nóm phím), Cựu Đại tá Trương Như Phùng; 
Bà Trương Văn Lan; Ông Trần Đức Lai (Cố Vấn); Bác sĩ Trần Văn Tĩch (Phó Chủ tịch); Ông Phùng 
Văn Hùng (Quay phửn chính). 


Họa Của Tập Đoàn Đảng Trị CSVN Đối Với 
Một Dân Tộc Và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhát"là lý do bọn cộng sản VN đã bắt 


giữ hai Hòa Thượng "hai nhà lãnh đạo tinh: 


thần là Thích Quảng Độ và Thích Huyền 
Quang vào ngày 15.8.1995, bọn họ đã đưa 
Thích Quảng Độ ra xét xử như một tội phạm. 

Mới gần đây, nhà nước CS lại bất ông Hoàng 
Minh Chính và Đỗ Trung Hiếu. Việc xét xử hai 
ông (ngày 8.11.1995) được gọi là xét xử công 
khai, nhưng trong phòng xử án phần lớn là 
công an. Luật sư người Pháp của ông không 
được cấp giây nhập cảnh vào Việt Nam... 

Tất cả những điều kể trên chỉ cho thấy: Tập 
đoàn thông trị Việt Nam cho đến nay vẫn rất 
ngoan cô. Họ đã không chịu đổi mới thực sự 
mà còn xiết chặt thêm về chính trị, trắng trợn 
đạp lên nhân quyên..." 


(Bài Văn Thám, Posstr. 21 - 55543 Bad 
Kreuznach, phát biểu trong cuộc biểu tình, tuyệt 
thực ngày 12 và 13.12.95 tại ra8burg, Pháp) 


Bân, Chủ tịch CĐNVQGHN; Giáo sư Nguyễn 
Cao Thanh, Chủ tịch Hội đổng Đại biểu; Bác 
sĩ Trần Văn Tích, Phó Chủ tịch Nội Vụ; Cựu 
Đại tá Trương Như Phùng, Phụ tá Phó Chủ 
tịch Nội Vụ; Bà Trương Văn Lân, Trưởng khối 
Cử trí người Mỹ gốc Việt; Ông Trần Văn 
Chiến, Trưởng khối Thanh Niên và Nhóm 
Phim Tư Liệu Hải Đăng, thuộc Khối Thông tin 
của CĐNVQG Âu Châu. 

Trong dịp này, Ông Bùi Bỉnh Bân, Đại diện 
CĐNVQGHN trình bày tình trạng Việt Nam 
vẫn tiếp tục chà đạp Nhân Quyển - Tự Do - 
Dân Chủ, mặc dù Việt Nam là một thành viên 
của Liên Hiệp Quốc. Với tình huồng như vậy, 
số thuyền nhân ở các trại tạm cư cũng như 40 
ngàn người Việt đang xin ty nạn tại Đức, do 
thỏa hiệp giữa hai quốc gia Việt-Đức, nếu bị 
trả về Việt Nam trong lúc này sẽ không tránh 


"khỏi bị bất bớ sớm hay muộn, vì Cộng Sản 


Việt Nam lúc nào cũng gian dỗi, lừa gạt. Đổng 
thời, ông kêu gọi Ông Tổng Thư Ký dùng ảnh 
hưởng của mình, của Quốc Hội Âu Châu kêu 
gọi Liên Hiệp Quốc cũng như chính phủ Đức 
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tạm ngưng thị hành lệnh "hồi hương" đối với 
thuyển nhân ở các trại ty nạn Đông Nam Á, và 
của 40 ngàn người Việt từ Đông Âu đang xin 
ty nạn tại Đức. 

Bã Trương Văn Lận đã trao một số Kiện Nghị 
Thự cho Ông Mareol Rudloff và ông hứa sẽ 
can thiệp với chính quyền Việt Nam và gẽ gái 
văn thư cho Thủ Tướng Halmut Kohl. 

(Ngô Văn Cẩn / Nhóm Phim TL Hải Dáng) 


+ Thờ Báo số 205 - ngày 2481295 - 


Họa sĩ Bùi Hảo Thạch cộng tác vớ từ ` 


Sar. 

Tuần qua Ban Biên Tập của nhật báo The 
Toronto Star loan báo rằng họ rất vui mừng có 
được sự cộng lác của Họa sĩ Bùi Bảo Thạch 
dành cho phần Fast Forward của tờ báo. Fast 
Forward là bộ phận hàng tuần, vào ngày Thứ 
Năm của nhật báo The Toronlo Star, được coi 
là phần hướng dẫn về những kỹ thuật cao của 
thể giới. Họa sĩ Thạch sẽ vẽ tranh hý họa cho 
phân này, ký tên với nghệ danh là "Tak". Mục 
hý họa có lên là "Chịp", thay thể cho mục 
Dilbert của Scott Adams trước đây. 

Họa sĩ Thạch năm nay 45 tuổi, sang Canada 
dư học năm 18 tuổi (1968). Ông được lờ The 
Toronto Star giới thiệu là một tài năng nổi bật 
trong giới hý họa và hoạt họa của Toronio. 
Ông từng đoạt nhiễu giải thưởng vỗ hoạt họa 
và hý họa. Tranh của ông xuất hiện đều đặn 
trên các tạp chí nổi tiẳng của Mỹ và Canada 
như Washington Post, Financial Post, Eys 
Magazine, Macleans, và trong những cuộc 
triển lãm hoạt họa, hý họa và các sách như 
Tha Tiger And The Frog, Chef Peppfs. 


ĐẠI HỘI 
THỂ. THÁO 


Hùng Vương 96 
Mừng Quốc Khánh 
Ghi ơn Quốc Tổ 


+ 


Tổ chức từ 5.4. đến 8.4.1996 
_ tại KGS - Subr-Brinknm 
Brunnen Weg 2 
28816 Suhr 
Mọi sự liên lạc : 


TCSH. Phạm Công Hoàng 
Arsterdamm 32 
Tel. & Fax 0421 §7 65 II 
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THÔNG 
BẢO 


e Tân Ban Chắp Hành Chỉ Hội 
Phật Tử VNTN tại Wiesbaden 
& VPC nhiệm kỳ 1996 - 1967 


Chỉ Hội Trưởng: ĐH Thiện Cương Tiêu Văn 
Lâm 

Chi Hội Phó Nội Vụ: BH Quảng Mỹ Huỳnh 
Thị Xuân Hương 

Thủ Quỹ: ĐH Châu Thành Lợi 

Ban Xã Hội: ĐH Đỗ Thị Cẩm 

Ban Nghỉ Lễ Tiểp Tân: ĐH Nguyễn Ngọc 
Châu 


Địa chỉ liên lạc: Herrn Tiêu Văn Lâm 
Karl-Marx Str.15 - 65199 Wiesbaden - 
Tet. 0611 - 421783 


‹ Tân Ban Chấp Hành Chi Hội 
Phật Tử VNTN tại Frankfurt & 
VPC 


Chi Hội Phật Tử VNTN tại Frankfurt và VPC 
vừa bầấu lại Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 
1905-1997 với thành phần như sau: 

Chỉ Hội Trưởng: ĐH Nguyên Biên Trần Hữu 


Lượng 

Chỉ Hội Phỏ Nội Vụ: ĐH Thiện Minh Hà Văn 
Thành 

Phụ Tá: ĐH Tâm Lượng Huỳng Công Cử 

Chỉ Hội Phó Ngoại Vụ: ĐH Quảng Đạo 
Hoàng Tên Long 

Phụ Tá: ĐH Diệu Thuần Phạm Thị Kim 
Xuyến 

Thư Ký: ĐH Nguyễn Ngọc Diệp 

Thủ Quy; ĐH Võ Văn Trì 


Địa chỉ liên lạc: 
Chi Hội Phật Tử VNTN tại Frankfurt & 
VPC 
c/o Trần Hữu Lượng 
Louis Chroder Weg 3, 61267 Neu - 
Ansbach 
Tel: 08081 - 960624 


Nhân dịp ny thay mặt Hội Phật Tử VNTN tại 
Đức, chúng tôi xm chào mừng hai Tân Bạn 
Chắp Hành và cầu chúc quý Đạo Hữu gặt hái 


| được nhiều thành quả trong công việc Phật 


Sự. 


«In Kinh Ăn Tông 


Trong các công đức cúng dường, công dức in 
Kinh ân tổng là mội công đức không nhỏ. 
Trong kinh Pháp Hoa phẩm "Pháp sư công 
đức” thứ 19 có nói rất rõ rằng: nễu người nào 
sau khi Phật nhập diệt mà biểt giải nói, biên 


chép, lưu truyển kinh điển đẫn mọi nơi, thì 
công đức của người Ấy không nhỏ, sau nẫy sẽ 
chứng được quả võ thượng bỗ đã. 

Căn cứ vào lời dạy của Đức Phật, nên lâu 
nay Chùa Viên Giác đã in Ân một số kinh 
sách để ăn tông đẫn mọi nợ. Trong thời gian 
sắp tới, Chùa Viên Giác sẽ in cuỗn Kinh Thủy 
Sám nghĩa, dày hơn 200 trang, đóng bìa cứng 
mạ vàng. Nội dung của kinh nói và việc tội lỗi 
của nhiều đời nhiễu kiếp, cần phải sám hỏi để 
được tiêu trừ Giá thành mỗi cuỗn là Mười Lâm 
Đức Mã. Quý vị nào muốn hùn phước ấn tổng 
bộ kinh giá trị nẫy, xin liên lạc về Chùa để tùy 
hỷ công đức, và quý vị nào muỗn nhận lại một 
hay nhiều quyển sau khi kinh đã được in, cũng 
xin cho biết để Chùa gởi đẳn quý vị. 


«e Úc nhận 150 người di dân Việt 
Nam từ Đức 


Thành phần đổi tượng 


Từ đầu tháng 11.85 chính quyền Úc chơ mở 
chương trình Special Assistance Calegory 
(SAC) để tiếp nhận 600 đi dân Việt Nam có 
thân nhân ruột thịt đang sống ở Úc. Chương 
trình này sẽ chiêu cỗ cả những thuyền nhân tử 
các trại ty nạn Đông Nam Á trở về. Úc dành 
180 chỗ cho các người tý nạn VN ở Đức. 


Điều kiện nộp đơn xin 


1. sông liên tục từ 1.1.90 tại Đức, 

2. không còn được phép cư trú tại Đức nữa, 

3. trong diện phải trở về Việt Nam, 

-4. phải có giây bảo lãnh tài chánh của một 
thân nhân ruột thịt hiện đang sống ở Úc. Thân 
nhân này phải có hoặc quốc tịch Úc hoặc giấy 
thường trú võ hạn định của Úc trước ngày 
11.94. 

Được kế là thân nhân ruột thịt gỗm cha mẹ, 
con cái, anh chị em, cô dì chú bác và cháu 
ruột. 

Xin lưu ý rằng chỉ những người hội đủ mọi 
điều kiện nêu trên mới có hy vọng được chấp 
nhận. 

Người xin đi Úc phải hội đủ các tiêu chuẩn về 
sức khỏa và thanh danh của Úc. Tòa Đại Sử 
Úc ở Bonn sẽ thông báo thêm về việc xin giấy 
chứng nhận sức khỏe và giấy chứng nhận 
cảnh sát với những người hội đủ điều kiện. 


Thủ tục 


Những người ở Đức muôn đi xin di dân sang 
Úc trong chương trình SAC nên lên lạc vố 
thân nhân của mình ở Úc để nhờ họ xin sở 
"Depariment of immigralon and Elhnic 
AHairs" một bộ đơn. Thân nhân ở Úc sẽ phải 
điển vào mẫu đơn số 1009 "Undertaking of 
support” và gửi toàn bộ các đơn sang cho 
người ở Đức, 

Người xin ở Đức sẽ phải điền vào mẫu đơn số 
917 và gửi vỏ cho Tòa Đại Sử Úc cùng với 
những giảy tỜ sau: 

- giấy 1009 của thân nhân ở Úc, : 

- giây chứng nhận có thị thực về quốc lịch Úc 
hoặc giấy thường trú của thân nhận ở Úc, 

- giấy chứng minh sắp. bị trục xuÃt khỏi Đức, 

- giấy chứng mình liên hệ gia đình với người 
bảo lãnh ở LÚc (sao giấy khai sinh, hôn thú có 
thị thực), 

- và các giấy tờ trong hỗ sơ khác. 


Địa chỉ Tòa Đại Sứ Úc 
Australian Embassy 
Immigration Section (F. H&G) 
Godesberger Allee 105-107 
53175 Bonhn 


Việc nộp đơn hoàn toàn miễn phí, Các chỉ phí 
khác như khám sức khỏe, vé máy bay, phí tấn 
ăn ở tại Úc do người xin và thân nhân chịu. 
Mọi thay đổi địa chỉ có thể thông báo bằng 
Fax qua số: 0228 373145 


Muỗn được giúp đỡ tìm hiểu chỉ tiểt chương 
trình di dân này xin liên lạc với các Tổ chức 
Từ thiện như Raphaels-Werk, Diakonisches 
Work hoặc Roles Kreuz tại địa phương (địa 
chỉ có thể tìm trong điện thoại niên giám). 


« - Các chương trình trợ giúp của Đức cho 
người Việt Nam hồi hương tử Đức 

Đệ Hợp tác Kính tễ và Phát tiển Liên Bang 
Đức (Bộ HTKTä&PT) đã cho biẫt chuẩn chỉ cho 
năm 1005 tổng cộng 100,6 triệu DM cho các 
dự án và chương trình hợp lác phát triển tại 
Việt Nam, Trong đồ dành 20,6 triệu cho những 
dụ án hợp lÁc ký thuật 7 triệu cho mội 
chường trình bảo đâm lương thục lâu dài, 68 
triệu cho bọn tác tài chính, và 9 triệu cho 
chương trình tải hòa nhập chuyên viên. Ngoài 
ra một ngân khoản (100 triệu) cho những dễ 
mục lường lự cũng đduộc dự trù cho năm 1006. 
Chi tiết về chướng trình và dự án viên trợ phát 
triển cho năm 1096 số dược ân định trong mội 
phiên họp dự trù vào đầu năm tối lại Hà NẠI 
Sau đây là phẩn tóm lược các chương trình 
gồm tên Đức và Việt của chương trình - dỗi 
tượng - loại trợ giúp - địa chỉ liên lạc của các 
cơ quan cấp phái. 


1. Programm zur Fõrderung der Rũckkehr 


und beruflichan  Eingliederung  von 
Arboiinohmem und 
Ausbildungsabeolveanteon 8U8 
Entwicklungslaendam (Chương trình 


khuyến khích hỗi hương và hội nhập nghễ 
nghiệp cho những người lao động và iõi 
nghiệp đào tạo từ các nước đang phát triển) 
- dành cho công nhân đã làm việc # nhất 2 
năm ở Đức hoặc những người tốt nghiệp học 
nghề, và còn quyển lưu trú ở Đức - trợ cấp 
mua vớ tàu, vận chuyển hành lý, trợ cắp vận 
chuyển trang thiết bị, lương làm quen nghẳ. 
AGEF tại Barii. 


2. Daeutsch-Vietnamosieche 
Reintegrationsabkommen (Hiệp định Tái 
hội nhập Đức-ViệU 
- dành cho công nhân hợp tác lao động lại 
CHDC Đức cũ và những người được đào tạo ở 
Đức hoặc có kinh nghiệm lao động lỗi thiểu 2 
năm ở Đức và có trình độ chuyên môn và 
quản lý doanh nghiệp - khóa học đào tạo và lu 
nghiệp tại VN, khóa hướng dẫn và cho vấy tín 
dụng để thành lập doanh nghiệp - A#ØVPEP 
và các Thung lâm Xúc liên Việc làm tại VN, 
Văn phòng Điều phối tại Hà NẠI hoặc INCOM- 
Bank tại Hà Nội. ị 

3. Zuschuôprogramm Tũr Existenzgrũnder 
(Tài trợ không hoàn lại cho người thành lập 
doanh nghiệp) - 


dành cho những người được đào tạo ở Đức 
hoặc có kinh nghiệm lao động lỗi thiểu 2 nãm 
ở Đức và có trình độ chuyên môn và quản lý 
doanh nghiệp - cho vay tín dụng để thành lập 
doanh nghiệp, trợ cắp không hoàn lại đổ thành 
lập doanh nghiệp hoặc củng cô doanh nghiệp 
- JĐaulscha Ausgleichbank tại Bonn hoặc 
AGEF lại Barln. 


4. Progamm APA "ZuschuÄ zUr 
Auestatung des Arboitspiazee fủr 
Fachfraofte  aus  Entwicklungslaendearn” 
(Trợ cắp để trang bị chỗ làm cho chuyên 
viên từ các nước đang phát triển) - 


dành cho chuyên viên được đào tạo ở Đức - 
trợ cắp để mua trang thiết bị kỹ thuật, kỹ thuật 
y khoa, tài liệu chuyên môn - /2euiscbe 
Ausglsichbank tại Bonn hoặc World LhnNersity 
Service lại WWlesbaden. 


5. Stellenbörse Vietnam (Chỗ làm việc tại 
VN) - 


những người hoặc muỗn về nước hẳn hoặc 
vẫn giữ thường trú tại Đức - việc làm dải hạn 
hoặc ngắn hạn trong các hãng hoặc tổ chức 
Đức ở Việt Nam - Zentrablele fúr 
Arboitsvermiflung tại FrankfUrM hoặc AGEF 
lại Barim. 


6. Programm REAG "Reintegration and 
immigration Program Tor Asylum-SeeKers 
in Gearmany" (Chương trình Tái hội nhập và 
Di cư đành cho Người Ty nạn tại Đức) 


- dành cho người xin ty nạn (cả những người bị. 


bác đơn). Người đã được công nhận ty nạn 
hoặc cựu công nhân lao động hợp tác không 
có phương tiện / tài sản - trợ cắp vẻ tàu, tiễn 
túi, vận chuyển hành lý (ngoại lệ) - các tổ 
chức từ thiện, cơ quan chính quyển địa 
phương và tiểu bang tại Đức. 


T. Wirtschaftlicho Wiadereingliederung von 
Rũckkehrern (Dự án Tái tạo Kinh tổ ch 
Người hỗi hương) - 


ö ngu đã sông lâu nếm ở Đức và trở 
về Việt Nam sau ngày 21.7.95 hoặc cho các 
công ty tại Việt Nam chủ yếu thu dụng người 
hổi hương - cho vay tín dụng để thành lập 
doanh nghiệp hoặc để đầu tư vào các công ty 
đang tổn tại ở Việt Nam - /Œedffanslaf fr 
Wiadaraufbau tại FrankiurtM. 


8. Programme zut Fördarung von Kiain- 
und Mittelbetriaben (Chương trình Trợ giúp 
các XỈ nghiệp Vừa và Nhỏ) - 


dành cho người Việt sông tại Việt Nam kể cả 
người hểi hương từ Đức, nay muốn thành lập 
xí nghiệp vừa hay nhỏ tại Việt Nam - khóa 
hướng dẫn chuẩn bị lạo lập doanh nghiệp - 
VICOOPSME lại Hà Nội. 

Hiện tổ chức AGEF có phổ biến miễn phí một 
tấp tài liệu hướng dẫn sơ lược về các chương 
trình trên. Ai muễn xin tài liệu "Reintegration in 
Vietnam, Programme und Angebole fúr 
vietnamesische Rúckkehrer  aua 
Deutschland”, xin viết thự lên lạc thẳng tới 
AGEF. Sau đây là các địa chỉ để liên lạc hỏi 
chỉ tiết và thủ tục: 


Tại Đức 
- Arbeifsggruppe Entwicklung und 
Fachkraefle (AGEF), Georgenkirchetr, 70 - 
10249 Benin - Tai: 030 - 24063 235 


- Deutscha Ausgloichbank (DtA), Ludwig- 
Ethard-Platz 1-3, - 53170 Bonn - Tel: 0228 - 
831 2665 hoặc 2663 


- Kreditanstalt fũr Wiederaufbau (ŒW), 
Postfach 11 11 41 - 80048 FrankfurtM - Tai: 
069 - 7431-0 


- World Univeriy Service (WUS), 
Goebenstr. 35 - 65195 Wiesbaden - Tai: 061 1 
- 44ö 64B 


- Z#entraitella fũr Arbeitsvermitlung 
(ZAV), Feuerbachstr. 42-46 - 60325 
FranidurtM. 

Tại Việt Nam 


- Ngân Hàng Công Thương Việt Nam 
(INGOM-BHank), 16 Phan Đình Phùng, rià Nội 
- Tel: (0084) 4 268 648 


- Văn Phòng Điểu Phối Chương Trình Tái 
Hòa Nhập Việt-Đức (Koordinierungsbiro), 
214 Bà Triệu, Hà Nội - Tei (0084) 4 267 131 


- Cục Quản Lý Chương Trình Xúc Tiên 
Việc Làm Quốc Gia / Bộ LB, TB và Xã Hội 
(MBNPHP), 12 Ngô Quyển, Hà Nội, Tel: 
(0084) 4 263 631 


- Hội Đỗng Trung Ương Liên Minh các Hợp 
Tác Xã và các Doanh Nghiệp Vừa và Nhẻ 
Ngoài Quốc Doanh (VICOOPSMH), 77 
Nguyễn Thái Học, Hà Nội, Tei: (0084) 4 431 
879 


e Thủ tục trục xuất người Việt 
Nam P 


Tính đắn giữa tháng 12.95 các Bộ Nội Vụ tiểu 

bang đã gửi chỉ thị thì hành Hiện định Nhận 
Trở Lại Công Dân Việt Nam (bất đầu có hiệu 
lực ngày 21.9.95) xuống các Sở Ngoại Kiêu 
(SNK). Nói chưng việc trục xuất sẽ được tiễn 
hành như sau: 


_Về các mẫu khai 


Các SNK sẽ gọi những đỗi tượng của Hiệp 
định để làm thủ tục trục xuất. Tùy SNK, những 
người bị gọi lên gõ được trao cho 3 mẫu khai: 
mẫu lự khai (HO3J, mẫu đơn xin thể vì bộ 
chiấu chí tiết (gồm: ngôn ngữ, họ tên, ngày 
và nơi sinh, chiều cao, màu mắt, giới tính, tình 
trạng gia đình, nghề nghiệp, tên vợ, số con, 
tên cha, tôn mẹ, địa chỉ ở quê hương, quốc 
tịch và dân lộc, cơ quan chính quyển đã cắp 
hộ chiếu VN cuối cùng, công an địa phương 
có thẩm quyển nơi đăng ký hộ khẩu ở quê 
hương) và mẫu dơh xin thổ vì hộ chiêu giản 
lược (gồm: họ tên, ngày và nơi sinh, nơi ở cuỗi 
củng tại VN, lời khai về thân nhân tại VN). Xin 
lưu ý có nơi SNK còn phát mẫu khai HO3 
tiổng Việt với mội số điểm sai biệt so với mẫu 
HO3 tiếng Đức. Các SNK phải lưu ý các đối 
tượng về sự tự nguyện khai mẫu này. SNK 
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không được phép ghỉ chú về việc đã xin ty 
nạn tủa đương sự. k 

Sau đó SNK sẽ lập một danh sách kem theo 
các hỗ sơ cá nhân với ghi chủ rằng đương sự 
%ó tình nguyện và có giấy chứng minh hay 
không. 


Về việc lên danh sách 


Các danh sách những dỗi tượng từ các SNK 
sẽ dồn về cho Trung Tâm {TT) Clearing của 
tiểu bang. TT Clearing sẽ chỉ soát về thủ tục 
hành chánh trong khi các SNK chịu trách 
nhiệm kiểm soát về nội dụng các hỗ sở. TT 
Cloaring sẽ chuyển các danh sách này lên 
Cục Bảo Vệ Biển Giới Liên Bang (Cục 
BVBGLB) ở Koblerz, là nơi làm công tác phôi 
hợp việc trục xuất trên toàn liên bang. Sau đó 
Cục BVBGLB sẽ lập danh sách (A) để đưa 
cho Tòa Đại Sứ Đức ở Hà Nội chuyển lại cho 
phía Bộ Nội Vụ Việt Nam. Nếu đồng ý, Việt 
Nam sẽ trao danh sách (B) gồm lên những 
người đã được xác định quốc tịch cho phía 
Đức. Cục BVBGLB sẽ theo đó để báo cho các 
TT Ciearing liên hệ. TT Clearing tiểu bang sẽ 
thông báo tên những người được Việt Nam 
đông ý nhận cho các SNK liên hệ biết. Từ đó 
SNK sẽ liên lạc thẳng với Cục BVBGLB để 
nhận ngày giờ chuyển bay. Việt Nam còn yêu 
cầu Đức sắp đặt để có những chuyến bay lập 
trung. 


Vẻ định mức (1995: 2.500 người, 1996; 
5.000; 1997: 6.000; 1998: 6.500] 


__ 9Š dư của định mức (trục xuất) năm cũ có thể 
dồn cho định mức trục xuất của năm sau. Vì 
Hiệp Định không phân chia định mức trục xuất 
cho các tiểu bang cho nên Cục BVBGLB sẽ 
lên danh sách (A) chiếu theo thứ tự ngày nhận 
danh sách được các tiểu bang chuyển lên. 


Về thành phần 


Tân và hỗ sơ của những tội phạm, người lãnh 

trợ cấp xã hội và những người tự nguyện hồi 
hương sẽ được SNK và Cục BVBGLB ưu liên 
chuyển đi. Đôi với những người mà quốc tịch 
được chứng minh (HĐ, Ð.5, k.1), vì phía VN 
hứa sẽ trả lời bằng danh sách B trong 6 tuần 
(BBHĐ, đ.2), nên việc trục xuất thành phần 
này cũng sẽ được hoàn tắt nhanh chóng. 


Và lữ ạa hai 


Những người Việt Nam có nghĩa vụ rời nước 
Đức -cả đổi những người không tình nguyện, 
người bắp hợp tác trong thủ tục hoặc những 
người chưa trục xuất được- sẽ dược cấp 
Duldung trong thời gian chờ đợi liễn hành thủ 
tục (thời hạn thay đổi lùy các SNK, có nơi 3 
tháng, có nơi 6 tháng). Tuyệt đổi không cắp 
Aufenthatsbefugnis. Đôi với những trường hợp 
có Duldung trên một năm thì đương sự phải 
được gửi giầy báo trục xuấi trước 3 tháng. 


Về hệ hộ 


Nẫu có sẵn hỗ sơ y lý, SNK phải có giấy 
đẳng ý của đương sự mới được phép chuyển 
cho phía Việt Nam và giấy cho phép này phải 
giữ trong hỗ sơ ở SNK. Cảm tuyệt dỗi không 
được chuyển hỗ sơ mà không được sự cho 
phép của đương sự. 
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«Ổ IGFM phản đổi việc ép khai 
mẫu HO3 
Mẫu khai HO3 


Mẫu khai HO3 thực chất là một mẫu khai chỉ 
tiết về lý lịch của nước CHXHCN Việt Nam 
dành cho những đổi tượng của "Hiệp định 
Nhận Trở Lại Các Công Dân Việt Nam (Hiệp 
định)". Mẫu khai HO3 đòi hỏi người khai phải 
cho biết về tồn giáo, trình độ học văn, nơi làm 
việc (cũ) tại VN, những nước đã đi qua trước 
khi vào Đức, lý do xin vào Đức, nơi ở tại Đức, 
tên và địa chỉ của thân nhân tại nước ngoài. 
Cuối cùng người khai phải xác nhận những lời 
mình khai là đúng sự thật và phải ký tên chịu 
hoàn toàn trách nhiệm trước luật pháp VN về 
những lời khai này. 


IGFM phản đỗi 


Từ trước khi Hiệp Định được ký kết Hiệp Hội 
Nhân Quyển Quốc Tổ (IGFM) đã nhiều lẫn 
khuyên cáo chính phủ Đức về mỗi đe dọa 
những người bị trả về, đặc biệt về tình trạng 
giới hạn tự do cộng dân của chính quyền Vh 
qua việc xâm phạm dữ kiện cá nhân. Trong 
tháng 8 và tháng 9, IGFM đã gửi thư đân Bộ 
Nội Vụ Liên Bang, Bộ Tư Pháp Liên Bang, 
Ông Đặc Ủy Liên Bang và Bảo Vệ Dữ Kiện và 
Quốc Hội Liên Bang Đức để đặt vẫn đã giảm 
sát việc thị hanh Hiệp Định. Ngày 27.8.95, 
IGFM đã đến hội kiên với Giáo sư Tiến sĩ 
Maurice Giéló-Ahanhazo, Báo cáo viên về Kỳ 
thị Chủng tộc và Kỳ thị Người Ngoại quốc của 
Phủ Cao Ủy Nhân Quyển Liên Hiệp Quốc 
{LHQỊ để trình bày chung về Hiệp Định và 


đặc biệt xin LHO lưu tâm đến việc bảo vệ an. 


ninh cho người bị trả về và những diều trong 
Hiệp Định 21.7 phản ánh sự phân biệt đối xử 
giữa người Đức và người Việt Nam sông lại 
Đức, chẳng hạn như vẫn đề bảo vệ dữ kiện, 
Ngày 29.9.95 IGFM ra thông báo nêu rõ việc 
lấy đữ kiện phải phù hợp và tương quan với 
mục đích được quy định bởi Hiệp Định (Biên 
Bản Thi hành, đ.5, k.4). Mục địch của việc lầy 
dữ kiện là chứng minh hoặc làm tin về quốc 
lịch Việt Nam (Hiệp định, đ.5). Mẫu HO3 của 
Việt Nam do đó đặt những đôi hỏi quả mức. 
Ngay trong Hiệp Định cũng không ghí việc bất 
buộc khai mẫu này và mẫu "đơn xin thể vì hộ 
chiếu". Hiệp Định chỉ xác định nêu không lầy 
được lời khai theo các mẫu này thì SNK sẽ tìm 
những dữ kiện tôi thiểu (tên họ, ngày và nơi 
sinh, dịa phương ở sau cùng tại VM, thân nhân 
tại VN) trong hỏ sơ mà họ đang nắm giữ. 
Chính ðöng Bộ Trưởng Nội Vụ Liên Bang 
Kanther đã xác nhận lại một lẫn nữa về tính tự 
nguyện khai mẫu HO3 trong văn thự ngày 
28,8.05 gửi cho IGFM và trong công văn gửi 
ngày 288.65 cho Bộ Nội Vụ liên bang ông 
Đặc Ủy Liên Bang về Bảo Vệ Dữ Kiện đã 
khuyên cáo nên đề các đối lượng tự nguyện 
khai mẫu này (nghĩa là cảm không được bất 
buộc khai). Thông báo này đã được gửi rộng 
rãi dẫn các Hội đoàn người Viột, các TỔ chức 
Từ thiện Đức như Caritas, Diakonisches 
Werk, FlũcHuỳnh Tuyênlingsrat, Bủro gegen 
Rassiemus, Giáo xứ, Luật sự và SNK. 


Áp lực trái phép của các Sở Ngoại Kiều 
Thể nhưng lỪ cuỗi tháng 9.95 các SNK đã 


cho gọi những người VN hiện cảm giấy 
Duldung lên để bất họ phải khai vào mẫu 


HO3. Ai không muốn khai thì bị thụ hội 
Duldung hoặc chỉ được gia hạn thật ngắn, 
khiển cho những người đang có công ăn việc 
làm bị buộc phải nghỉ sử. Bên cạnh đồ các Sở 
Xã Hội cũng tiếp tay với SNK cất tiên những 
người lãnh trợ cấp xã hội không chịu khai mẫu 
HO3. Trong tháng 10 và 11, IGFM đã nhiều 
lần can thiệp với các Bộ Nội Vụ tiểu bang và 
các SNK yêu cầu châm dứt tình trạng áp khai 
mẫu HO3 và để nghị phải có thôm bản khai 
tiếng Việt để các đổi lượng đỗi chiêu những gì 
mình phải khai, khai cho ai và để làm gì. Đo 
áp lực của dư luận, nhiều SNK đã lên lạc với 
IGFM để tham khảo về cd sở pháp lý trong 
việc áp dụng Hiệp Định, Từ đầu tháng 11.95, 
Cục Bảo Vệ Biến Giá LiênBang 
(Bundesgrenzschutzdirektion) đặt trụ sở lại 
Koblenz, là cơ quan phối hợp và chỉ huy việc 
hổi hương, đã cho nút lại mẫu HO3 này. Tuy 
nhiên bằng những biện pháp chế lài một số 
SNK địa phương đến nay vẫn tiếp lục bất áp 
phải khai vào mẫu HO3. 

Muỗn hỏi thêm chỉ tiết liên lạc với IGFM. 
Những trường hợp hiện vẫn bị ép khai HƠA3 có 
thể liên lạc với IGFM để cùngfìm phương cách 
giải quyết. 


Địa chỉ: IGFM - Deulsche Seklion œ.V - 
(Intemationala Gesslischaft fúr 
Menchenrechte - International Sociaty for 
Human Fighfs) 
Borsigallee 16 - 60388 Frankfurt/M 
Tei: 069 - 4201080 
Fax: 089 - 42010833 


„ Tuyệt thực và biểu tình trước 
Sứ quán Cộng sản Hà Nội tại 
Bomn ngày 2 và 3.2.1996 


Liên Minh Dân Chủ Việt Nam tại Saarland 
chúng tôi, hân hạnh kính mới quí vị cùng toàn 
thể quí đồng hương ty nạn hưởng ứng và tích 
cực tham gia 2 ngày tuyệt thực và biểu tình 
trước Sứ quản Cộng sản Hà Nội tại thủ đỗ 
Bonn mà Liên Minh số tổ chức: Tuyệt thực từ 
11 giờ sáng thứ sáu ngày 02 tháng 2 dẫn 11 
giờ sáng thứ bảy ngày 03 tháng 02/96 và sau 
đó biểu tình tại chỗ dễn 2 giờ chiều cùng 
ngày. 


Mọi chỉ tiểt xin liên lạc về Đào Thị Chúc, 
Zieqolaistr. 47 - 66352 Dorf im Wamdft - 
Germany - Tel: 06809 - 18263 


HỘ? THỦ VIÊN BIÁ0 


rong thời gian qua Viên Giác đã nhận được những thư từ, 
tin tức, tài liệu, bài vở, kinh sách, báo chí của các Tổ 
chức, Hội đoàn, Tôn giáo, Văn thi hữu khắp nơi gởi đến: 


Thư tín: 

®  Dr. Tôn Thất Hứa (Đức), VD (Đức), Nguyễn Chỉnh Nghỉ (Đức), Đan Hà 
(Đức), Trần Hữu Lạc (Đức), Thế Cư (Pháp), Thanh Nguyên (Thụy ŠD, 
Đồ Cao (Thụy 5, Ý Nga (Ý), Thúy Trúc (Hoa Kỳ), Hoàng Phong (Hòa 
Lan), Nguyễn Thị Mạc (Đức), Việt Nhân (Đức), Vĩnh Liêm (Hoa Kỳ), 
Nguyễn Văn Ngộ (Đức), Cao Thị Bích Hiên (Đức), Nguyễn Van Thế 
(Đức), Nguyễn Hải Âu (Đức), Hưỳnh Ngọc Thủy Tú (Thụy SỤ, Trần Bảo 
Ninh (Thụy 50D, Vũ Ký (Bì), Nguyễn Ngọc Kỳ (Hoa Kỳ), Đã Quang 
Nghĩa & Lẻ Minh Hà (Đức), Đào Thị Chúc (Đức), Bài Văn Thám (Đức), 
Thanh Bình (Thụy S), Dr. Hoàng thị Ngọc Quỳnh (Bì), Bùi Mạnh Cên 
(Pháp), Nguyễn Quốc Tân (Dức), Võ Đức Tiến (Hòa Lan), Gs Lê Văn 
Quới (HL), Diệu Thái (Hoa Kỳ), Phạm Hữu Vui, Phạm Công Dũng 
(Đức), Hoằng Phi Lưu Hoàng Nguyện (Úc), Phan Hưng Nhơn (Đức), 
Đoàn Văn Thông (Hoa Kỳ), Phù Van (Đức), Huyền Thanh Lữ (Dức), Hồ 
Công Tam; Bùi Thị Rau Dzênh (Đức), Cao Tiêu, Nguyễn Van Lý (Đức), 
Nguyễn Văn Ba (Canada), Bảo Văn (Canada), Hoàng Minh Ngọc (Đức), 
Huy Giang (Đức), Lê Thị Bạch Nga (Canada), Nguyễn Việt Nữ (Hoa 
Kỳ), Nguyễn Đình Hùng (Hòa Lan), Vũ Nam (Đức), Hông Nhiên (Đức), 
Tích Cốc (Đức), Nguyễn Đức Hoàn (Pháp), Ủy ban Bảo vệ Quyền làm 
Người Việt Nam (Pháp), Trần Đang (Đức), Nguyên Hoàng (Đức), Yên 
Sơn Nguyễn Thành Hưng (Ý), Nguyễn Song Anh (Đức), Bùi Hữu Long 

(Đúc), Bửn-Quang Cư-ai Mai Hồng Vinh (Hòa Lan), 


Kinh sách, Báo chí : 


« - Đức : Dân Chủ Cho VN số 7; Entwicklung nnẻ Znsarnmenarbeit 12/95; 
Việt Nam Đi Tới số 12/85; Sinh Hoạt Cộng Đông I2/95, Phật Quang Thế 
Kỷ số 11; Niềm Tin số 3; Phụ Nữ Dân Chủ số 2; Kháng Chiến số 152; 
Betiefft Nr. 5/65; Vietnam Forum Nr.7; Dân Chả Phát Triển số 5; Hy 
Vọng số 18; Nhà Tâm Lý Học Phạn Hoàng Gia, Lotusblaetter; Ïournal 
tur Deutschland 93/Ø6, Liên Minh I2/95; Bản Tin Đức Quốc 12/95, 
1/66; Tibet iná Buddhismus Nr. 36, Dân Chúa Âu Châu số 159, 160; 
Diễn Đàn Tự Do Dãn Chủ số 8; Diễn Đàn Việt Nam số 57, 38; Tuổi Trẻ 
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223, Kháng Chiến số t53; Thời Báo Marseie số 38, 39; Tin số 3, 4, Sự 
Thật số 12; Khánh Anh (Bản Tin tháng L/96). 
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TRẢ LỜI BẠN ĐỌC : 


- Ảnh chị Đỗ Quang Nghĩa & Lê Minh Hà (Limburg/Đúức): Rất 
vui khi nhận được sáng tắc mới của anh chị. Về bút hiệu, tôi nghĩ anh chị lấy 
“Lê Minh Đỗ Quang” thì vừa hay vừa đủ bộ. Chưa thấy trường hợp nào có sự 
“thuận vợ thuận chồng” trong vấn đề cùng chung sáng tác. 

“Người là niềm tin tha thiết nhát?” là loạt bài mè tôi rất thích vì nói lên được 
nỗi đớn đau của một thế hệ dưới chế độ CSVN bị bưng bít, bị phỉnh gạt lừa 


bịp để tôn thờ, thánh hóa một "thần tượng". Cho đến một ngày chợt tỉnh 
thức... 

Bài sẽ đăng trong Viên Giác các số tới. Xin tiếp tục gởi những bài mới. Cảm 
ơn. Thân. (PV), 

- Bác Thanh Nguyên (Thụy Sĩ): Bài thơ “Ý Xuản" đang trong số Tân 
Niên - vẫn còn hương xuân Bính Tý gởi đến bạn đọc bốn phương. PV đã 
chuyển số tiền ủng hệ đến Văn Phòng của Chùa Viên Giác, đồng thời chuyển 
đề nghị của bác gời báo VG số 90 - Xuân Bính Tý cho người chị ở Úc. Cảm 
ơn bác đã có lời chúc lành đầu năm. Kính chúc bác thật nhiều sức khỏe, may 
mắn và thân tâm thường an lạc. Xân gời cho những sáng tác mới. Kinh (PV). 

- Anh Ngõ Văn Cần (Nhóm phim Tư Liệu Hải Đăng - Đức): Cảm 
ơn anh đã điện thư (Fax) cho tôi bài “Phóng sự đặc biết" Tuy nhiên để phù 
hợp với khuôn khổ tờ bác và liên tục với một số tin đồng loại trong Tin Sinh 
Hoạt Cộng Đồng, chúng tôi xin tóm lược lại thành một bản tin, nội dụng 
không thay đổi. 

Trong việc hợp tác lân dài, trong tương lai xin anh gởi chơ những bản tin 
hay phông sự ngắn gọn, cô động nội dung và những tấm ảnh tài liệu liên hệ. 
Thân ái (PV). 

- Chị Hoàng Ngọc Quỳnh Giao (Bì): Dã nhận được bài tiểu luận 
“Thiền Thị "của chị. Lâu lắm mới nhận được tin. Rất vui. Dù có bận rộn với 
phòng mạch và bệnh nhan, lâu lân chị cũng nhớ gởi bài cho Viên Giác, đừng 
để độc giả chờ đợi mỗi mòn về "người thơ áo trắng". Thân (PV). 

- Gs Lê Văn Quới : (HL): Căm ơn Giáo sư đã gởi bài “Cách EM Tiên Bộ" 
- một ví dụ về định lý Pythagore thêm vào những giải thích, định nghĩa, 
chứng zninh rất lý thú và đúng là một hệ thống tiến bộ cởi mở... Loạt bài này 
chắc chắn là rất thích hợp cho giới trẻ tìm hiểu, 

Chúng tôi rất hoan nghênh tính thần hợp tác của Giáo sư về "Trang Khoá 
Học”, và nếu được xin Giáo sư mỗi kỳ gởi cho chúng tôi một bài. Chắc hẳn 
rằng Giáo sư đã có những nghiên cứu về tình trạng phát triển khoa học hiện 
nay về mọi lãnh vực nhằm phục vụ quần chúng. 

Rất mong có dịp tiếp xúc. Thân kính (PV). 

- Anh Nguyễn Quốc Tân (Đức): Cảm ơn anh đã gởi hai bài thơ "Hịng 
Khuảng “và “Nhịp Thời Gian ~ Nhưng Xin anh thông cảm vì thơ anh đã gởi 
cho báo khác, nên rất tiếc chúng tôi không thể thỏa mãn theo yêu cầu của 
anh được. 

Lần sau, nếu mmốn gởi bài cho Viên Giác thì xin anh đừng gởi cho các báo 
khác. Thân mến (PV). 

- Anh Võ Đức Tiến (Hòa Lan): Đã nhận được truyện “2u Luyến Làm 
Chỉ Truyện của anh có nhiều tâm cảm lắm., Văn phong của anh thật đặc 
biệt. Sẽ cho ”đi” trên những số báo tới. Viên Giác sẵn sàng giới thiệu những 
sáng tác của anh. Mong gặp một lần nào đó trong ngày Đại lễ Phật Đân, Vụ 
Lan tại Chùa Viên Giác, Đức Quốc, hay thư cho Phù Văn. Thân (PV), 

- Anh Nguyễn Song Anh (Đức): Cảm ơn anh đã gởi những lời chúc 
lành đầu năm Bính Tý (1996) đến Ban Biên Tập. Ngày 10.02.96 tôi mới nhận 
được 2 bài Thơ của anh khi tờ Viên Giác 91 Tân Niên đã lên khuôn. Vì vậy 
bài Thơ Mua Xuân Chữn Thôi Bay” rất tiếc không đăng kịp trên số báo 
Tan Niên để giới thiệu với độc giả bốn phương những vần thơ tuyệt vời, hồn 
thơ lai láng đeo đẳng trong lòng người xa xứ: 


nếu mùa thu không đi 
ai ngồng đợi xuân và 
nếu tình xuân hờ hững 


#t đam lần c? mã 
ä: Cho TÔ EỊ TIỆ 


Óír đần xưa nhỏ khúc 
mùa xuân chữm thôi bay, 

PV xin giữ lại và sẽ cho đăng vào số Xuân năm tới (VG 96 - tháng 12/96). 
"Thân (PV). : 

- Anh Yên Sơn Nguyễn Thành Hưng (Ý): Cảm ơn anh đã có thư cho 
PV qua Tòa Soạn - nhất là những lời chúc đầu năm Bính Tý. "Tứ hải giai 
huynh đệ” - nhất là những người đông cảnh ngộ túi nhục đắng cay trong tù 
cải tạo. Rất vui khi được biết anh vẫn giữ một niềm tin sắt đá đấu tranh cho 
một ngày trở về quê hương, Hẹn gặp gỡ trong ngày hội lớn của dân tộc. 

Thay mật Ban Biên Tập, cảm ơn anh đã gởi tiền 50.000 LÝ ủng hộ báo Viên 
Giác. PV đã gởi xuống cho Tòa Soạn để nhờ gởi báo Viên Giác cho hai người 
bạn của anh là Trần Quang Hưng và Nguyễn Tấn Huệ ở Ý. Nếu có điều kiện 
và thích thú với tờ báo Viên Giác, hai bạn của anh chắc sẽ không quên ủng 
hộ cho tờ báo. 

Ngoài ra hai bài thơ “Niàm Tĩn Mọi Ngày VÈ”và "Còn Nhớ Không Ảnh” 
sẽ lân lượt chọn đãng trong các số báo VG tới. Thân (PV) 

- Ảnh Bài Hữu Long (Đức): PV đã chuyển những lời chúc Tết an lành 
của anh đến Ban Biên Tập. 

Bài thơ song thất lục bát “72ương Quê Hương" của anh đại lắm, đã gói 
ghém hết nỗi nhọc nhần tủi nhục của cã dân tộc đưới ách gông cùm của 
Đăng Cộng Sản ngoại lai. Bài này rất phù hợp với số VG 92 vào tháng 4/26 - 
cách đây 2l tăm, mở đầu cho một thời kỳ đen tối nhất của lịch sữ Việt Nam. 
Sẽ gời báo cho anh như yêu cầu. Mong những sáng tác mới. Thân (PV) 


Viên Giác 9] - 93 


PHƯƠNG 


ĐANớZI 
CÚNG DƯỜNG 


(Tĩnh dến ngày 05.02.1996) ˆ 


được tiền của quý Đạo Hữu gửi bằng 

cách chuyển qua Ngân Hàng hay bằng 
Bưu Phiến, nhưng không có ghi rõ mục đích. Thí 
dụ như Cứng Dường Tam Bảo, Xây Dựng Chùa. 
Ấn Tống Kinh Sách, ủng hộ Báo Viên Giác... hoặc 
trả tiên thỉnh băng kinh, pháp bảo, trả tiên bánh 
trái v.v... 
Ngoài ra có Đạo Hữu nhờ người khác đứng tên 
chuyển tiền nhưng không ghi rõ là chuyển tiền 
dàm cho ai để Cúng Dường hoặc thanh toán về 


ñỀ rong thời gian gần đây, Chùa có nhận 


nhớ ghỉ rõ Họ và Tên, địa chỉ đầy đủ và mục 
đích, để Chùa tiên phí vào số sách. 

Ngoài ra khi quý vị xem Phương Danh Cúng 
Dường xin đọc phần trên cùng là tính đến ngày...? 
tháng...” để biết rằng tiên đã chuyển đi ngày nào 
và tại sao chưa có tên trong danh sách. Chùa có 2 
số Konio. Riêng số 870-3449, thì Một Tháng 
ngân hàng mới báo một lần. Nên có sự chậm trẻ 
đăng tải đanh sách trên báo. Kính mong quý vị 
thông cảm cho. 

"Thành thật cảm ơn quý Dạo Hữm. 

Danh sách Phương Danh Cúng Dường của quý 
Đạo Hữu và Phật Tử, chúng tôi xin phép chỉ đánh 
máy một lần chữ ĐH ở bên trên. 


.Ổ TAM BẢO 


ĐH. Fam. Trịnh (Nũmberg) S0GDM. Ngụy Minh 
Thúy (Hannover) IODM. Đào Thiện Mãn (”} 
20DM. Nguyễn Văn Tháng (”) LDODM. Mai Hồng 
Tuần (Việt Nam) 20DM. Trần Ngọc Cường 
(Solngen) 5S0DM. Phan Trung Hòa (Weifenfeld) 
20DM. Trần Tế Ngưu 20DM. Tang Ngũ Sơn 
(Lastzen) 20DM. Nguyễn Tiến Dức (Gardelegen) 
30DM. Trần Minh Tuấn (G8ttngen) 20DM. Trần 
Minh Hon (” L0DM, Lữ Hông Liêu (Langendorf) 
HHHL PT Trương Hông Hiếu. Phan Thị Kmn 
Xuân (Langenhagen) 20DM. NMguyễn Thị Thu 
Hương (Hildesheim) 300DM. Nguyễn Quốc 
Dâng (} IÔDM. Nguyễn Mạnh Cường 
{Langewich) 10ÖM. Trương Mậu Nga 20DM. 
Nguyễn Hữu Thanh (Gardelegen) 20ÐM. Nguyễn 
Xuân Hàng 1DDM. Trần Tuấn Anh 20DM. Bùi 
Quang (Leipzig) 20DM. Trương Thị Liễu (LBA) 
30LUBE La Hữu Dũng (Siutgart) 200DM, HHHL 
ĐH L¿ Đình Huyện Nguyễn Thị Xuân Hòa 
(5aalfetd) 100DM. Đỗ P. I20DM. Phạm Thị Cúc 
30DM. Lư Chí Nguyên 30DM. Hồ Hữu Phương 
{(Aldorf) 30DM. Lư Ang, Chỉ Hẹn, Chí Thanh 
60DM. Đoàn Thị Mỹ Lộc (Bendorf) 200DM. Hà 
Van Nam 50DM. Đã Phương 30DM. Đỗ P. 
60DM. Đỗ Thị Thu Hà 5'DM. L¿ Hữu Ài 
(Westersede) !O0DM. Vũ Chí Thiện (ArnstadL} 
20DM. Phạm Thị Hàng (Gladbeck) 22DM. Hà 
Phan Ái (Kichheim) LÔ0DM. Chỉ Hội PTVNTN 
tại Karlsruhe 600DM. HHHL PT Lam Van Long 
(Frankfurt) 400DM. Nguyễn Thị Tư (Freiburg) 
3$0DM. Đạng Van Ty (7) SODM. Võ Ngọc Hùng 
() 30DM. Dạng Thị Phượng (”) ¡0DM. L¿ Văn 
Bảo (7) 50DM. Nguyễn Văn Đồng (”) 50DM. Lẻ 
Văn Cuối (°) 100DM. Văn Thị Hay (Baden- 
Baden) SODM. Nguyễn Văn Hồng (Pháp) 200FF. 
Đương (Bingen) 80DM. Trương Thị Vẹn (”) 
SODM. Phùng Thị Quảng (Freiburg) 20DM. 
Quách Thu Anh (”) 20DM. Nguyễn Trọng Thành 
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(°) 20DM. Tran Tử Kính (*”) 20DM. Tran Đức 
Minh (March 30DM. Trần Chí Lý 
(Emmendingen) 50DM. Nguyễn Văn Long () 
$SODM. Ngô Thị Minh (Freiburg) S0DM. Hà Điền 
Long (frankftr) 3ODM. Tran Đàm Thành 
(Vechta) 600DM, HHH1. DH Trân Tháp. Nguyễn 
Chí Anh 20DM. Nguyễn Cúc Mai + Tình 10DM. 
Đào Thiện Mãn (Hannover) 30DM. Trần Mạnh 
Cường 10DM. Mạch Cương Tân (Delmenhors) 
I0ODM. Hồ Quốc Khương (Emden) 20DM. L£ 
Chín 20DM. Thu Dung (Buragwedel) 1DDM. 
Nguyễn Thị Quý (Dorsuen) 1OODM. Huỳnh Minh 
Bảo (Hòa Lan) 25 Gulả. Nguyễn Minh Huy 
(Oldenburg} 20DM. Nguyễn Thị Bình (Canada) 
10OCan. L¿ Mau Tạo (Neckelfeidl) LODDM. 
Nguyễn Thị Tám (BurgdorÐ) S00DM. 

Nguyễn Thị Thu Huyền {”) 1.000DM. Trần Hồng 
Việt (Hannover) 20DM. Phạm Quang Khai (LSA) 
200LUE. China Resi. Pu-Yi (Winsen) ID00DML R. 
Đaumerkt (Hannover) S0ĐM. Trân Tân Tiến 
(Mũnchen) 20DM. Tông Thị Nam (Vechta) 
100DM, HHHL DH Trần Tháp. Nguyễn Văn 
Banh (Woönh) 20DM. Huỳnh Hữu Phước (Đan 
Mạch) 100Kr. Phùng Văn Sơn (OldenburE) 
100DM. Nguyễn Thị Nam (Leipzig) 5DDM. Nhà 
hàng Wong Ket (Seelze) 50DM. Vũ Trường Chỉnh 
+ Phương ([ichiensiein) 200DM, HHHL DH Vũ 
Ngọc Long. Nguyễn Văn Quang (Neustadb) 
40DM, HHHL ĐH Nguyễn Thị Khải. Lê Ngọc 
Chăn (Pháp) LOOEE. Thang Kiên Ngọc + M. Ngọc 
(Hannover) 40DM. Vì Thiên Trung + Thanh 
(Braunschweigp) 40DM. Đỗ Xuân Hoan 
(Höchstadt) IODM. Phùng Thu Hàng SoÐM. 
Nguyễn Hông Kỳ (Pcrlcberg) 10DM. Gđ. Đỗ 
Xiân Quang 50DM. Gđ. Bùi Xuân Vĩnh (Erfun) 
S0DM. Dương Thị Nguyệt () 60DM, Nguyễn 
Văn Minh (Hermstadt) SDDM. Gd. Nguyễn Xuân 
Cảnh 20DM. Đặng Quang Tân (Bonn} 5S0DM. 
Hoàng Hải Sơn 20DM. Óđ. Doàn Mạnh Đức 
40DM. Gd. Nguyễn Tuấn Tú (Brechtorf) 30DM. 
Gđ. Võ Ngọc Minh (Essen) 20DM. Hải Anh 
(eipzig) 9DM. - Hoàng Duy (Saarhricken) 
20DM. Gđ. Dạng Thanh Nhã IDDM. Án danh 
350DM, Là Thị Bích Lan (Hannover) I1DDM. 
Quảng Khương (Unna) 5S0DM., Đồ Mạnh Hùng 
TDM. Gd. Nguyễn Tiến Đức 30DM. Án danh 
20DM. Trần Anh Tuấn 20DM. Dễ Hoàng T. 
Thanh (Hannover) LÔDM. Gd. Lý Tam 20DM. 
Công Chung T. Lan (Dresden) 20DM. Ngề Thị 
Hông Hoa IDDM. Án danh 30DM. Thiện Sanh 
IODM. Gd. Lim (Sweden) I0DM. Gđ. Lá Dức 
L0DM. Gđ. Lê Quang Thính (Laatzen) LODM. Hà 
+ Lam (MG) 20DM. Trương U¡ (USA) 20L. La 
Văn Thắng (Nordhom) 502M. Bành Thẩm Cương 
{Wiesbaden) T0DM, HHHL ĐH Bành Văn Tư - 
Trương Thị Láng. Viên Văn Quang (Koblenz) 
20DM. Dinh Đức Thắng (Bruchsach) 122DM. 
Đào Thị Chúc (Dorf im Warmdo 100DM. Trần 
Thị Thái (Honn) 200DM. Nguyễn Thu Hương 
(Hideshein) 200DM. Vũ Thị Dung (Nimberg) 
20DM. Phạm Ngọc Anh (Nonheim} 5SDM. 
Dannee (Hannover) 20DM. Hoàng Van Ngọc 
(Fdedrichsdorfỳạ 20DM. Đang Thị Lưu 
(Fredelsioh)ạ 20DM. Đào Thị Thanh Dung 
(Hannover) 20DM. Đoàn Thị Trung Thủy 
(Dmsden) 50DMI. Phùng Hàng Thanh (”} SODM. 
Đạng Dức Tấn (Roœstock) IDDM. Nguyễn Minh 
Sem {Reutershagen) I0DM, Pham Quang Ngọc 
(Vechta) 20DM. Trương Bích Thủy (Fredebioh) 
LUDM. Liêu Vĩnh Thuận (Götingen) 20 DM., 
Trần Hoành Đạt 5SODM. Phạm Hoa Xuân LDDM. 
Nguyễn Thanh Thanh (Erlangen) 20DM. Trân 
Thanh Hải 20DM. Nguyễn Thị Tuyết Tàm 
(WUiburg) 1DOM. Chu Văn An (Hamein) 50DM. 
Phạm Van Tĩnh (Remascheid) LODM. Phạm Văn 
Can (Wuppertal) I0DM, Dương Minh Ngọc (”) 
22ÐM. Tran Thế Toàn (Koblenz) 5SDDM. Nguyễn 
Thị Bích Thủy (Göppingen) 100DM, HHHL DH 
Nguyễn Van ÚC Bian Bửu Châu (Amsberg) 
240DM. Mạch Bình (Pforzheim) 120DM. Lý 
Thiếu Phượng (} 7?2DM. Lâm Xuân Quang 
(Canada) 2350Can. Mai Thị Huế {Hannover) 
30DM. Hồ Mgọc Thanh SODM. Loke (Bad 
Kuznach) 100DM. LÃ Thị Bích () 100DM. 
Dang Thị Kim Hoa (Wahistedt) LODM. Lâm Minh 
Dức (Suttgar) 50DM. Trần Van Long (Suisse) 
200DM. Casanova Lan (”) 1ŨFS. lam Tuyết Lan 
(Bingen) I0SDM. Trang Van Huy (Eiabngen) 
S0DM. Dào Hoàng Anh (Edewech 22DM. 
Lương Thị Liên (Frankfar) 5DDM. Vũ Gia Kiim 


(Felbach) 2DDME. Tran Tân Tiến (Múchen) 
20DM. Nguyễn Kỳ Thương (Lunen) 30DM. 
Nguyễn Thị Hông Hạnh (BS) 20DM, Dynasue 
Restaurant (Watenbiittel) LOODM. Nguyễn Phước 
Thọ Ið0DM. HHHL, DH Nguyễn Văn ÚL Huỳnh 
Xuân Hồng 30DM. Võ Thị Lợi (Erding) SDDM. 
Phạm Thị Yến 30DM. GDDH Ngô Thị Hiền 
(G8tingen) 300DM, HHHL ĐH Nguyễn Ngọc 
Thức. Quách Anh Bình (Leipzig) 72ÖM. Đình 
Quỳnh Ngã 20DM. Đính Thị Hạnh 20DM. 
Nguyễn Phước Thành (Schegern) I5SODM. 
Nguyễn Ngọc Tâm (Chemmiz) §1DM. Ngẻ Hải 
Ích 30DM. Nguyễn Văn Tân {(Wemigerode} 
22DM. Phúc - Xuyến (re) 20DM. Liên - 
Hùng (Mar) 20DM. Khuất Duy Tuấn 
(Magdeburg) 30DM. Trần Thị An (”) 202M. Định 
Mạnh Hùng I0DM. Nguyễn Tiến Cảnh (Kamenz) 
30DM. Lá Trọng Đức (”} 30DM. Nguyễn Xuân 
Cừ 20DM. Loke Soon Mun (Bad Kreuznach) 
100DM. Lã Thị Bích (") 40DM. L¿ Lâm Giang 
(Salzrbergen) 20DM. LA Bích Chấn (Chemnilz) 
20DM. Hoàng Văn Sơn (Kamenz) 30DM. Mỹ 
Hạnh + Ngọc Lam (Laatzen) 5UDM. Vũ Quỳnh 
Trang tHomburg) 6DM. Vũ Quang Hùng {} 
I0DM. Lê Thị Kim Đung (”) LODM. Liu Moek 
Sam 20DM. Huỳnh Lương Kiên ¡D0DM. Đức Lưu 
I0DM. Lái Công Thành (Celle) 20DM. Lai (7) 
10DM. Huệ Ngọc (Laatzen} IDODM, HHHL DH 
Tran Huy. Trần Van Việt (Garbsen) SDM. Trần 
Duy SDM, Panan SODM Nguyễn Chính Phíc 
10DM. Trần Văn Sang IOODM. Đào Ngọc Hoàn 
(Hannover) 20DM. Thipkamon 50DM. San Bá 
Tao 20DM. Ngõ Dức Tháng (Mainz) S0DM. Dễ 
Xuân Tuấn (Neuweid) IDDM. Nguyễn Công 
Bàng (Zeulenroda) IODM. Phùng Văn Tài (Việt 
Nam) IDDM. Nguyễn Thị Thu Hoài 2DM. Trần 
Duy Hoành (Bad Wurzach) 50DM. La Thị Bạch 
Nga (Essingen) 20DM. Dr. Trịnh Hưng 
(Hamminkeln) 75DM. Minh Toan (Na Ủy) 200K. 
Chùa Khuông Việt (Na Uy) 4.000Kr, HH Giác linh 
Thượng Tọa Thích Quán Không. Chư Phát Từ 
Chùa Khuông Việt (°) 1.700Kr, Thân Văn Thẩm 
( 500Kr. Thanh Vũ (Pforzheim) 20DM. Định - 


._ Lê Œrankfun) S0DM. La Thanh Các (Úc) 100Úc 


kim, HHHL ĐH Cháu Thị Thiệp. Lý Mỹ Châu 
(Canada) 100Can. Trần Xuân Quang (Weing 
Arten) 30DM. Đỗ Thị Thu Hà 55DM. Võ Thị 
Ngọc Em (Regensburg) 2IDM. Quách Minh 
Xuân (Minden) 72DM. Nguyễn Hồng Liệt 
(Hamburg) 5DDM. Huỳnh Mão (Hannover} 
SODM. Chan Ma Po (Nuinberg) 1D0DM. Trần 
Đình Thanh (Ronnenberg) !DDM. Nguyễn Công 
Phượng (Việt Nam) IODM. Mạch Cương Tân 
(Deimenhomt) IOODM. Trần Quang Cường 
(Bemen) 10DM. Hà Mai 20DM. L£ Thị Thư 
Tram (Lehrte) 20DM. Đỗ Cương Lai (Rostock) 
20DM. Đặng Hữu Hào (Hamburg) SDDM. Thiện 
Chương I0DM. Nguyễn Hoài 30DM. Phan Văn 
Xương 20DM. Trần Văn Thành LElzen) IDDM. 
Mai Văn Mẫn (Hamm) 22DM. Asia New Saigon 
(Ravensburg) — 49DM. Lê Đức Tiến 
(Heigenbricken) 10DM. Cô Đàm Hòa (BH 
2.000FH, Nguyễn Quốc Hoàn (Bad Grund) 
30DM. Nguyễn Phu (Canada) 40Can. Trịnh Hoài 
Lưu {Nassweiler) 20DM. HHHL ĐH Phạm Thị 
Thành (Berlin) 1OODM. Diệu Thủy (”) T00DM. 
Dạng Tú Dũng () 5D0DM, HHHL DH Đặng Tú 
Quế. Phan Thị Ngọc Trinh (Wupperal) S0DM. 
Châu Nam (Spaichingen) 20DM. Bathke Minh 
(GieBen; 200DM. Fam. Đặng (Paderbom) 
500DM. Bùi Thị Mỹ Hông (Obertshausen) 
20DM. Võ Thị Phúc (Bergkamen) 20DM. Fam. 
Đã 86DM. len N. Phượng Staron (Hamburg) 
I?DM. GPPH Dương Hồng Án 
{Neckartenzlingen) I.5O0DM, HHHL, DH lượng 
Thị Thuần Pd Diệu Thuận. Nguyễn Thị Bây 
(Krfeld) 120DM, HHHL ĐH Lâm Văn Nên Pá 
Minh Nhân. Trần Thúy Lan {Pforzheim) 50DM. 
Jee Hong Bounketh (Munchen) 2.000DM. La Vì 
Minh 20DM. Phan Thị Hoa (Laatzen) I00DM. 
Nguyễn Yến Anh (Zwickau) 3DM. So Khanh 
Huỳnh (HelmstedU) 20DM. Ngô Phương Thanh 
() 100DM. Lưu Khai Tình (”) 50DM. Lưu Thu 
Hương (") 200DM. HHHL Thân Mẫu Diệu Tỉnh 
{Hannover) SODM. Xu Xãnh Lương (Stadthagen) 
20DM. La Thị Bình (Erfuro) 20DM. Khưu Mỹ Anh 
(Heimstedt) 20DM. Lưu Khải Thuận (ˆ} 50DM. 
Văn Trí Tài (°} SDDOM. Cam Phát (Wupperul) 
LODM. Văn Đoàn (Hannover) IDDM. Yuu Kee 
Fan (Wesel) !DODM. 1£ Hông Quang (Altenburg) 


20DM. Trần Thị Tâm (Effur) I0DM. Là Thị Yến 
(') 20DM. Vũ Quang Vĩnh 4DDM, Vũ Tiến Mạnh 
(Dmsden) 20DM. Vũ Tuấn Anh (Norderney) 
10DM. Phạm Đức Anh (Dresden) 10DM. Vũ Việt 
Quang C”) 1ODDM. Nguyễn Ngọc (}30DM. 
Nguyễn Thành Hóa (Bramache) 20DM. Thái Lan 
(Deltmond) 50DM. Khamxay Buunketh (Lemgo} 
200M. Nịt (") 20DM. Kei (”) 20DM. Là Quang 
Thịnh (Laatzen) IODM. Trần Quang Nang 
(Romnenberg) ¡ODM. Vũ Tuấn Anh (Clausthei) 
20DM. Vũ Đình Hải 20DM. Trần Việt Anh IDDM. 
Vũ Hông Liên (Langendorf) 20DM. Long - 
Nhung (Hannover) 2IDM. Hoàng Đức Thạch 
(Oachersieben) 20DM. Nguyễn Văn Cứu (Halle) 
20DM. Phạm Văn Trúc I1ÖDM. Thu Dung 
(Burgwedel) IDDM. Nguyễn Thị Van 1ƯS. Đào 
Thị Chúc I0DM. L. C. Phước (Berlin) 50DM. 
Phạm Văn Út (Ý) 10.000Lir. Nguyễn Thị Mỹ 
Tâm (MỸ Gladbach) 100DM. Nguyễn Thị Nguyên 
Hòa (Mainz) 50DM. L¿ Thị Dịn (Dingolfing) 
22DM. Nguyễn Thị Thúy (Edaroberstein) 20DM. 
Bùi Liên (BỊ) 500PB. Quan Hảo Cầu (Anh) 5 Anh 
kim. Trương Thị Hà Thanh (Đan Mạch) 100K-. 
Phạm Thị Hạ (Hà Nội) 3U. Ngô Trung Cương 
(Achim) 20DM. Ngô Hiệp Lai 20DM. Nguyễn 
Thị Hạnh (Hannover) 20DM. Nguyễn Thanh Hải 
20DM. Nguyễn Thị Nương 10DM. Đào Văn Lợi 
{Salzbergen} 20DM. Kha Tôm (Bremen) 20D. 
Nguyễn Xuân Dũng (Rheine) 20DM. Bài Hương 
Sen (Hameln) 20DM. Hö Thi Lâm (Bietingheim) 
30DM. L¿ Viếi Lan (Waltrop) 20DM. Đồ Hữu 
Quí (Canada) 100Ôan. Hành Chúc Quân 
(Ludwigshafen) L00ODM. Văn Đoàn (Hannover) 
243,20DM. Vũ Thị Đấu (Aachen) 5DDM. Hò Hữu 
Thanh (Suisseì 30FS Nguyễn Quý Cường 
(Nirnberg) 30DM. Dương Thị Thanh Thủy 
(Recklinghansen) 20DM. Thái IXing Viên (Đan 
Mạch) 30K Mme Cambero Cekso (Pháp) 
200FF. Dr. Nguyễn Thị Long (") 300FF. Nguyễn 
Van Bửu (") 100FF. Hồ Thị Hồ (Suisse} 100DM. 
Phạm Thị Đông (Áo) 400Schl. Huỳnh Thị Từ (”) 
30DM. Trần Ngọc Thụ (Erkrath) 20DM. Lê Giảng 
(Bì) 3.000FH. Nguyễn Thị Hoa (Essen) 50DM. 
“Trương Vĩnh Khương 30DM, Nguyễn Thị Thế 
Phượng (Hof) 50DML Và Thị Minh Hồng 
(Karlsrnthe) 20DM. Vũ Hùng (Speyer) 3SDM. 
Trịnh Thị Thanh (Nữmberg) 30DM. Vương Vũ 
Thủy (Lichtensiein) 200DM, HHHL ĐH Giang 
Huỳnh Hương. Huỳnh Hữu Sanh 80DM. Lâm 
Minh Ramberg iDODM. Trần Tú Nguyệt 30DM. 
Nguyễn Hoàng Bắc (Leipzig) 20DM. Tang Vãng 
Đức 100DM. Huỳng Mộc Lam 20DM. Lâm Gia 
Văn 50DM. Trần Vĩnh + Tuyết (Guben) 20DM. 
Trần Thị Thạch (} IODAMI, Huỳnh Đông Lan 
(Voerde) 200DM, Nhai Bảo Mộng iDDM. 
Nguyễn Xuân Được (Giebelstad) I0DM. Lâm 
®uân Hồng (reiburg) LODDM. Nguyễn Thanh 
Sơn (Langelshem) IŨDM. Đoàn Thị Nguyên 
Tâm (Zeilam) I10DM. Đoàn Thị Dinh 10DM. 
Nguyễn Huy Hùng (Chemnitz) 20DM. Tran Thị 
Huệ (Sangerhaunsen) 35UDM. Vũ Văn thuyết 
(Halle) 302M. Phạm Văn Bính (”) 20DM. Mai 
Đăng Hòa (") 20DM. Nguyễn Thị Thúy Phương 
10DM. Nguyễn Khánh Nam (Dresden) 20DM. 
Phạm Thị Hiền (Ingoistadl) IODM. Nhữ Tuấn 
(Wolfenbittel) IODM. Ngụy Nhật Thử 
(Hannover) 5BDM. Chị Mười Sơn () 5DM. 
Nguyễn Ngọc Hải (Freiburg) 20DML Hoàng Bình 
Minh (Langenhagen) IDM. Nguyễn Thị Hải Yến 
(Koblenz) IODM. Trịnh Van Trọng IŨDM. 
Nguyễn Thị Cường (Sangerbausen) 20DM. Trang 
Thị Phụng (Schramberg) 94DM. Nguyễn Thị Kim 
Oanh (Westhausen} 20DM. Hà Thị Đào (Canada) 
30Can. 


ÖồỎ BẢO VIÊN GIÁC 


ĐH. Vũ Tiến Công (Wiesbaden) 30DM. Hà Kiến 
Hạ Trình (Phần Lan) 1OODM, Ninh Thị Nuôi 
20DM. Diệu Hiền (BỊ) 500FB. Nguyễn Văn Lý 
(Kemnathitad) 20DM. Auguste Rulffes 
(Nơrden) 1DJDM. T. Dương (USA) 20L. Trương 
Thị Liễu (”) 20LE. Đạng Văn Mô (Hungen) 
20DM. Trần Xuân Liên (Y) 20.000Lir. Phạm 
'Văn Phương (Leonberg) 20DM. L¿ Thị Minh Liên 
(Kfeld) 30M. Hoàng Ninh (KðIn) 20DM. Trần 
Thanh Tâm (Offenbach) 20DM. Nguyễn Phước 


'{Ladwigshafen) 


Thọ 50DM. Nguyễn Văn Dũng 30DM. Lai Văn 
Bé 30DM. Nhóm phim Tư liệu Hải Đăng 
{Wietbaden) 5DDM. Nguyễn Xuân Trường (Bad 
Kmuznachì 50DM. Nguyễn Văn Thình 25ÐM. 
Nguyễn Thị Kim Chỉ (Nienburg) 30DM, Trương 
Đức Hạnh (Hòa Lan) 35Guid. Thái Thị Thu 
(Hamein) 100DM. Nguyễn Ban (Freiburg) IDDM. 
Nguyễn Thị Tư (") 30DM. Phùng Thị Quảng (') 
30DM. Nguyễn Trọng Thành (”) 30DM. Thiện 
liêu (Spaichingen) S5ODM. LA Văn Mười 
(Tuttlingen) 50DM. Nguyễn Văn Quan (Hanau) 
30DM. Nguyễn Lê Xuân (Laidwigshafen) 30DM. 
Huỳnh Minh Bảo (Hiba Lan) 25Guld. Kim Tòng 
(Gldenburg) 22DM. Phạm Thị Tuyết (Canada) 
30Can. Nguyễn Thị Mạc 20DM. Nguyễn Văn 
Trực (Hildesheim) !IOODM. Văn Hoàng Sơn 
(Hannover) 20DM. Tô Thị Phụng (Lorsch) 
20DM. Định Van (Pggenfonden) 20DM. Tống 
Thị Nam (Vechia) 2DDM. Nguyễn Văn Banh 
(Wỏnh) 20DM. Huỳnh Hữu Phước (Đan Mạch} 
i1OOKr. Phùng Văn Sơn (Oldenburg) IOODM. 
Đoàn Minh Đức (Leiterstadt) 20DM. Bùi Đình 
Phú (Uhna) 50ÐM. Nhà Hàng Wong Kei (Seelze) 
400DM. Nguyễn Công Tỉnh (Heibronn) 5SDDM. 
Lưu Nguyệt Ánh (Đan Mạch) 200Et. Lê Ngọc 
Chấn (Pháp) 200FT. Võ Xuân Khôi (Hamburg) 
20DM. Nguyễn Văn Thế (Rosenheim) 20DM. La 
Văn Thắng (Nordhorn} 50DM. Bành Thẩm Cương 
(Wliesbaden) 30DM. Dương Tấn Thành (”} 20DM. 
Viên Văn Quang (Koblenz) 20DM. Võ Toàn 
Trung (Hamburg) 4ÖDM. Võ Văn Tươi (") 30DM. 
Huỳnh Chung Hiệp (Köln) 30DM. Nguyễn Thiện 
Duyên 50DM. Hà Hiền Thanh (Đan Mạch) 
100K. Văn Thành Vân (Alsfeld) 30DM. Định Lê 
(FrankfurD) 29DM. Ngọc Thảo Anh Tuấn (Y) 
30.000Line. Nguyễn Phước Thọ (Göppingen) 
30ĐM. A huyn Phước Thuần (SA) 70DM. Lá 
Hoàng (Ansbach) 4DDM. Trần Văn Phái 
{Rerlin) 20DM. Tang Chiêu Can (Neuss) 4DDAM. 
Nguyễn Thị Thanh (Regensburg) 80DÀMMI. Trần 
Sanh (Koblenz) 34DM. Lâm Xuân Quang 
(Canada) 50Can. Nguyễn Sĩ Long (Áo) 2005chi. 
Nguyễn Trang (Heidelberg) 20DM. Nguyễn Thị 
Chiếu (Gönnhein) 20DM, Vũ Thắng Nga 
(Moosbach) 20DM. Nguyễn Văn Sử (Osnabrick) 
20DM. Quách Xuân (Suisse) 30DM. Trịnh Thị 
Tiên (Köin) 20DM. Phạm (Pháp) 200FF. Mai Thị 
Huệ (Hannover) 20DM. Lê Thị Bạch Ngọc 
(Oberhausen) 20DM. Hồ (Wail) 20DM. Lê Ngọc 
(Neufahmm) 30DM. Kim Huỳnh (Syke) 20DM. 
Nguyễn Văn San (Gmarienhiite) 20DM. Nguyễn 
Ngọc Sơn (Rheinau) 30DM. Goldener Prache 
(Pom/W) Z0DM Thể Liên  Stucki 
(Langenthal/Suisse) 200DM. Đặng Ngọc Hiền 
{Trer) 30DM. Trương Đạc (°) 30DM. Võ Thị Hòa 
(Frankfit) 20DM. Lý Duy Bản (Otterbach) 
25DM. Lý Trương Kim Châu () 25DM. Lâm 
Nghiệp (Nagoid) 50DM. Võ Kừưn Hoa (Bad 
Kreuznach) 50DM. Nguyễn Minh Ngôn (Briihl) 
40DM. Đăng Thị Kim Hoa (Wahistedt) 2DDM. 
Lâm Minh kL2ức .(Stuttgart} 202M. lJr Dương 
Hồng Án (Neckarenzingen) 1ODDM. Nguyễn 
Công Thắng (Lemwerde) I0DM. Tô Tử 
{Hannover) 30DM. Phạm Văn Dũng (Hildesheim} 
30DÐM. Trần Văn Long (Suiase) IOODM. Bùi 
Mạnh Căn (Pháp) 7l,63DM. Trương Thị Mai 
Hương (Frankfr) 20DM. Huỳnh Văn Viên 
(Meerbusch) 30DM. Nguyễn Thị Phương 
(Guiách) 30DM, Casanova Lan (Saisse) 20FS. Lê 
Hoàng Phương (Frankfurt) 20DM. Tran Hoành 
ÄSOÐDM. l2 Ngọc Tuyết 
{Gönnheim) 20DM. Tạ Nguyệt Trinh (Heibrorn) 
47DM. L¿ Văn Hiền (Ydorf) 2TDM. Trang Văn 
Huy (Eisbngen S50DM. Diẹp Văn Sơ 
(Wuppertal) 3IDM. Đỗ Chiêu Cang (Herford) 
3DDM. Lương Thị Liên (Frankfur) SODM. Lẻ 
Quang Liêm (Gehrden) 30DM. Nguyễn Công 
Minh (Saarburg) 20DM. Nguyễn Thị Dưng 
(Biekfeld) 20DM. Đỗ Hữu rả (Oberhaunsen) 
20DM. Phan Văn Hiệp (Bingen) 50DM. Lẻ Thanh 
Hải (Hanmnerstein) 20DM. Nguyễn Hữu Diên 
(S&utisad) 37DM. Nguyễn Thị Khoa (BÙ 
1.500FB. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (BS) 30DM. 
Làm Phước ï ai (Nordhorn) 22DM. L¿ Kiên Giang 
(Hamburg) 20DM., Võ Văn Dy (Oberhausen) 
I0DM. Bài Van Dịch (Berlin) SODM. Trần 
Chương Phu (Watenbittel) 3SD0DM. Phan Đình 
Chính 20DM. Lương Thị "Thuận 
{Neckartenzlingen) 30DM. Phạm Thị Yến 30DM. 
Trần Văn Mình (KðIn) 20DM. Tá Văn Từ 50DM. 


Trần Thị Kim Ngọc 20DM. Đặng Văn Hậu 
(Offenburg) S0DM. Ngõ Thị Nam (LippstadD) 
IOODM. Hào Huy Vinh (Oberhausen) 30DM. 
Nguyễn Hùng Việt (Eecklinghausen) 20DM. La 
Thị Bạch Nga (Esslingen) IDDM. Tôn Ngọc Mai 
(Nidderau) 20DM. [am Mộc Vận (Albsted) 
20DM. L¿ Văn Sửu (Pháp) 200FTF. Nguyễn Thị 
Ngọc Anh (Bad Sachsa) 22DM. Huỳnh Lê 
(FUrstenfeldbach) 3S0DM. l¿ Kừm Hương 
(Purwangen) 30DM. Hứa Thị Phương Ngôn 
(Schweinheim) 20DM: Phạm Thị Ngọc Phượng 
(Kllnzelsau) 30DM. Lá Văn Trị (Hòa Lan) 30DM. 
Nguyễn Văn Lÿ (Kippenheim) 30DM. Nguyễn 
(Suiase) 30DM. Phan Thị Lan (Hamburg) S0DM. 
Nguyễn Văn Thông )Weil im Schönbach) 20DM. 
Nguyễn Mai (Ddorf) 20DM. Phạm Hoài Trang 
{Irrel) 20DM. Trần Văn Sáu (Bielefeld) IODM. 
Nguyễn Văn Đạt (Witen) 20DM. Trần Thị Ngọc 
Trnh (Wuppera) $0DM. Trần Quốc Hải 
(Canada) 20DM. Trần Thị Tuyết Trang (Wilfrath) 
20DM. Vũ Hưng Thịnh (Leezrdorf 30DM. 
Nguyễn Thị Thửy (Mainz) 20DM. Võ Thị Dung 
(Hòa Lan) 40DM. An Ban Mach (Langflrden} 
20DM. Địng Thanh Phong (KöIn) 20DM. 
Nguyễn Ngọc Mai (Gross-Zinmerm) 27DM. Võ 
Văn Quê (Y) LOBDM. Nguyễn Thanh Các (Úc) 50 
1c kim. Ngưyễn Ngọc Đường (Hamburg) S0DM. 
Dương Tuyết Linh (Frankfurb) 20DM. Văn Thanh 
Việt (Lomch) 30DM. 12 Thị Mỹ L¿ (Gamel) 
20DM. Nguyễn Bách Khu& (Anchen) 30PM. 
Mme Riverna (Pháp) 200FF. Lý Ái (Seevetal) 
20DM. Mã Thị Xun Hồng (Nettetal) 37DM. Phạm 
Văn Nhì (Áo) 200Schỉ Nguyễn Thanh Đề 
(Sadthagen) 4DDM. Nguyễn Phú Đức (Springe) 
40M. Nguyễn Văn Tây (”} 40DM. Nguyễn Bảo 
Châu (Pháp) 40DM. Tôn Nữ Mỹ An (Hamburg) 
40DM. Bùi Quang Hiền (Berlin) IO0DM. Huỳnh 
Thị Kim Như (Essen) 30DM. Nguyễn Kim Anh 
(Bì) 500FB. Nguyễn Quang Di (Canada) 20Can. 
Văn Công Trâm (Iserlohn) IOODM. Nguyễn Thị 
An {”} SÔDM. Nguyễn Thị Hoàng 20DM. Phạm 
Văn Lược 50DM. Trịnh Quang Khánh (Hamburg) 
200DM. Bank Kreiss (FrankfurL) 1.000DM. Trang 
Diên Hựu (Osnabriick) 30DM. Trần Ngọc Thận 
(Barnrup) 23DM. T. Huế (Bad Kruznach) 
20DM. Phạm Thị Hay (Kẽnigsitter) 30DM. Trần 
Quang Bình (Oldenburg) 20DM. lá Đức Tiến 
{Heigenbrilcken) 10ĐM. Huỳnh Châu 
(Magdeburg) 30DM. Đào Ngọc Bảo (Chemnitz) 
30DM. Kim Dĩnh Diện (Rösrath) 25DM. Phạm 
Công Toại (Pháp) 40DM. Trương Văn Xuân 
{Schramberg) 30DM. Trương Văn Ky (Stuttgart) 
30DM. Trần Hữu Nghiệp (Miũnster} 3DDM. Đặng 
Quốc (Dan Mạch) L00Kr. Hà Thị Bé (”) 200K, 
Châu Tú Phương (") 120Kr. Nguyễn Văn Ngọc 
20DM. Huỳnh Cẩm Tuấn (Pforzheim) 30DM. Vũ 
Thị Hiền (Rerlin) 40DM. Nguyễn Văn Giác (Hòa 
Lan) 30DM. Nguyễn Văn Minh (Kaarst) 4DDM. 
Hoàng Bá Nhứt (Schwlb-COmlind) 30ÐM. 
Nguyễn Mạnh Diệp (Mannheim) 27DM. La Kim 
Thuận (Suisse) 30FS. Vũ Ngọc Hạnh (Nữmberg) 
20DM. Hoàng Minh Nguyễn (Herford) 50DM. 
Mai Lý Cang (Pháp) I0OFF. Bathke Minh 
(GieBen) 5DDM. Lý Thị Ba (Bì) 700FB. Tâm Huệ 
() 1.000FB. Nguyễn Thị Giỏi (”) S00FB. Đàm 
Thiện (") S00FH. Diệu Thanh (") S00FB. Nguyễn 
Viết Đoan () I.OOOFBR Bài Thị Mỹ Hồng 
(Obertshansen) 20DM. Võ Thị Phúc (Bergkamen) 
30DM. Định Kim Dung (Áo) 200%chL Võ Vân 
Lào (Bad Krenznach) 4ÖDM. Nguyễn Anh Tuấn 
Rentingen) 50DM. Đào Thị Son (”) 30DM. Trần 
Văn San (LElzen) 20DM. Nguyễn Thị Bảy 
(Krefeld) 30DM. Đoàn Em Chỉ (Langen) I0DM. 
Nguyễn Ngọc Cam (Miũnchen) 20DM. Trần Thị 
Lan Phương (Hagen) 20DM. Nguyễn Thị Lý 
(Götfingen) 20DM. Thái Hoạch + Thái Thành + 
Thái Tâm + Diệu Quới (Bì) S00FB. Tạ Mạnh Hiền 
(Hannover) 30DM. Nguyễn Nga (Beemerhaven) 
30DM. Thự Nga (Berlin) 30DM. To Thị Yến Oanh 
(Burgau) 20DM. Huỳnh Thị Nguyệt (Berlin) 
S0DM. Trần Khác Hiếu (Rostock) 20DAM. Trịnh 
Văn Hai (Köln) 20DM. Nguyễn Hữu Tỉnh 
(Hannover) 90DM. Phạm Bình (Hamein) 50DM. 
Trần Quang Tuệ (Neuss) 25DM. Thạch Lai Kim 
(Kassel) 30DM. Vũ Quốc Trung (Unna} SODM. 
Phạm Văn Út (Ý) 10.000Lire. Huỳnh Đa Thức 
(ƯA) 20DM. Vũ Ngọc Tuấn (Reutlineen) 20DM. 
Trương Văn Nhiệm (Albstad) 2DDM. Lan 
Huderer (Erlangen) 65DM. Võ Thị Khanh 
(Upgant Schoit) 30DM. Lý Long Bào (Barbach} 
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30DM. Trương Thị Lang (Pforrheim) 50DM. Võ 
Hà Kim Thanh (UẦm) 30DM. Nguyễn Thị Toàn 
(Schormdorf) 20DM. Nguyễn Thị Nguyên Hòa 
(Mainz) S0DM. Phan Tuy 50DM. Nguyễn Tuấn 
Khanh (Germeesheim) 30DM. Đăng 
(Estenwegen) 20DM, Thanh Bình (Suisse) 30FS. 
Hoàng Nguyên Trình (Essen) TÔDM. Phạm 
Quang Hùng (} 20DM. Đậng Anh Dũng 
(Aachen) 20DM. Lam Văn Hoa (Bj) 20DM. 
Nguyễn Thái Thọ (LSA) 30ÐM. Bùi Liên (Bì) 
S00FB. Huỳnh Văn Văn (”) 500FB. Nguyễn Thị 
Thùy Trang (”) I00FB. Huỳnh Thị Tám ('} 
500FH. Chu Văn Thông () IOOFH Trần Trinh 
Hiểu (Áo) 200Schỉ. Đề Kim Anh (Eriangen}) 
30DM. Nguyễn Thị Tuyết Nga (Dietzenbach} 
20DM. Hoàng Thị Tươi (Brernservỏrde) 20DM. 
Đỏ Thị Kim Hải (Berlin) 20DM. Bài Ngọc Huệ 
(Liebenau) 20DM. ¡¿ Thị Hông (Dömacher} 
$SODM. Quan Bảo Câu (Anh) 3 Anh kim. Trương 
Thị Hà Thanh (Đan Mạch) 100Kr. Nguyễn Thị 
Tuất (SA) 205. Dongh Nghỉ Dao (Kðin) 30DM. 
Châu Lương (S@inbach) 30DM. Nguyễn Bích 
Ngọc (Langenleiten) 20DM. Trần Hữu Hạnh 
(Ddor 20DM. La Võ Huỳnh Đức (Zenlenvoda) 
$SODM. Phan Quốc Hùng (Altendiez) 30DM. 
Nguyễn Hữu Thinh (Eriangen) 30DM. Trần 
(Muhiheim) 20DM. Hoàng Mgọc Thụ (Pháp) 
I30FF. Phạm Thị Bích Phượng (Berin) 20DM. 
Huỳnh Thị Bích Ngọc (Wrzburg) 30DM. Trương 
Hồng Hiếu (Wahlstedt) 2D0DM. La Thi Bích Lan 
(Hannover) 50DM. Phùng Ngọc Anh (Pháp) 
200FF. Võ Thị Hương (Untermeitingen) 20DM. 
L¿ Viết Lan (Walrop) 20DM. Bùi Ngọc Yên 
(Wachemheim) 30DM. Nguyễn Thị Thu Hương 
(Emđen) 20DM. Xu Xích Xương (Stadthagen) 
140DM. Phạm Văn Đức (Nimberg) 50DM. Võ 
Thị Ngọc Thanh (Bitburg) 20DM. Lâm Kỳ Thạch 
(Papenbupg) 20DM. Bành Vĩnh Ái 
([Ladwigshafen) 5%0DM. Uông Minh Trung 
(Segen) 20DM. Trần Thị Phương (Pũnh) 50DM. 
Lương Ngọc Phách (Biclefeid) 30DM. Trương 
Kăm Học (Landstuhl) 20DM. Phạm Thị Bích Lan 
{Berln) I0DM. Phạm Doän Dương (Mannheim) 
IDODM. Cao Thị Thanh Liên (Bielefeid) 20DM. 
Trần Nhựt Quang (1bbenbtiren) 20DM. Trần Văn 
Biền (Minater) 20DM. Nguyễn Thị Viễn Phương 
(Koblenz) I1Ô00DM. Huỳnh Thanh Hưng 
{(Volklingen) 20DM. Thanh Tín (MGladbach) 
SDDM. Mai Thiện Tâm (Hamburg) 2DDM. Dạng 
Văn Dinh (Ddorf) 20DM. Nguyễn (Pháp) 300FT. 
Vũ Thị Dấu (Aachen) 20DM. Liêu Cẩm Phong 
(Krfeld) 20DM. Nguyễn Văn Hồng (Frankfurt) 
S0DM. Nguyễn Quang Cường (Ntrnberg) 20DM. 
Đào Văn Bất (KBin) I85DM. Đỗ Thị Bích Chấn 
20DM. Phạm Thị Châu Loan 30DM. Tạ Nhuận 
(Frankfit) 50DM. Dương Thị Thanh Thủy 
(Recklingheusen) 30DM. Mme Lommeau (Pháp) 
200FF. Mme Cambeiro Cekso (") IOGFF. Cao 
Thiện Bửu (°) IOOFF. Thái Dũng Viên (Đan 
Mạch) !1OOKr. Trương Thị T. Cúc (Miterteich) 
30DM. Nguyễn Danh Thắng (Mannheim) $GDM. 
L¿ Thị Mẹo (Miinchen) 20DM. Đỉnh Bá Hùng 
(Neuss) 20DM. Quan Gia An (Erirath) 50DM. 
Đạng Ngọc Hà (1Atdwigshafen) 50DM. Tôn Bùi 
Thị Việt (Sarbrlcken) 20DM. Vũ Thị Dung 
(Nenburg) 20DM. Phạm Thị Đông (Áo) 2005chi, 
Hoàng Ngọc Linh (Graenitz) !DDM. Hoàng Cuối 
Liêu (Fnriedrichshafen) 20DM. Trân Đình Thắng 
(Detmold) 100DM. 1A Giảng (H}) 1.000FB. 
Nguyễn Văn San (Frfrath) 30DM. Nguyễn Thanh 
Lương (Mannhcim) 22DM. Quách Quế Hương 
(PeiBenberg) 20DM. Huỳnh Thị Từ (Áo) 4DDM. 
Trương Vĩnh Khương 30DM. LAm Chí Hàng 
20DM. Văn Nhân Diên (Bad Beuthem) 25DM. 
Trần Truag Trạch (Ý) 40.000Lire. Nguyễn Văn 
Cửu (Wiesbaden) 5S0DM. ụg) Đình Lương 
(Aachaffenburg) S0DM. Nguyễn Hữu Lãng 
(Pháp) 50DM. Huỳnh Thanh Tân (Gelsenkirchen) 
20DM. Trần Hữu Nhơn (Köin) IODM. Nguyễn 
Thị Thế Phương (Hof) 20DM. Vũ Thị Minh Hàng 
(Karamhe) 5ODM. Bạch Ngọc Anh (Casrop 
Rauxel) 50DM. Nguyễn Văn Bửu (Pháp) 300FTF. 
Vũ Hùng (Speyer) 20DM. Lam Sinh (Dan Mạch) 
200Kr. Ngõ Văn Cẩn (Wesbaden) SDDM. Đặng 
Thị Km Yến (Dan Mạch) 2D0DM. Trần Ngọc 
Thạch (Preu) IDDM. Cao Thí Dan 
(.ampertheim) 20DM. Hàn Cường (Reutlingen} 
20DM. Nguyễn Thị Kim Loan (Berlin) 5ODM. 
Lông Minh Trung 20DM. Nguyễn Văn An 
10ODM. Trần Thị Loan (Krefeld) 20DM. Cao Thị 
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Sam (Hochdorf) SDDM. Đồ Thị Bích Châu (Bonn) 
20DM. Hà Hữu Dũng (Regensburg) 30DM. 
Nguyễn Văn Thông (Well im Schönbach) 20DM. 
Nguyễn Thị Hoàng {(Leipzig) 20DM. Phạm Ngọc 
Sơn (MGladbach) 20DM. Trang Thị Phụng 
(Schramberg) 5S0DM. Nguyễn Thị Kim Oanh 
(Wenthausen) 30DM. Hin Hữu Trung 
(Osnabrilck) 30DM. Quách Anh Hoa (Bì) 600FB. 
Nguyễn Xuân Mai (Sisse) 30DM. Trần Minh 
f3weden) 200Kr. Hà Thị Dàc (Canada) 5DCan. Vũ 
Thế Vinh (Essen) 20DM. Trần Thị Ranh {(Y) 
40.0001-ảr. Phan Lạc Giãn (Pháp) L0OFF. Mme 
Hàng ("} 200FF. Dương Trí Quan (°") 300FF. Bùi 
Vịnh Dũng (Hòa Lan) 50Guld. Diệu Hạnh 
(Ingoistadt) 20DM. 


eỔ TẾT #& RÀM THÁNG GIÊNG 


DH. GDDH Vũ Âu (Karlsrshe) TDDM. GDDH 
Đạo Minh + Nguyễn Văn Chương (") B0DM. 
Nguyễn Thị Tư (Freiburg) 30DM. Hoàng Thị 
Thuận (Trippstadt) 24DM. Trần Sanh (Kobienz) 
20DM. Nguyễn Văn Quang (Neustad) 44DM. 
Đang Quốc (Đan Mạch) 1OOKr. Phan Thị Lan 
(Hamburg) 22DM. Thanh Vũ (Pforzheim) 20DM. 
Nguyễn Quang Di (Canada) 50Can. Khúc Thế 
Hiếu (Troissingen) SODM. Lưu Thị Du (refeid) 
22DM. Châu Nam (Soaichingen) 30DM. Lý Thị 
Ba (Bì) SOOEFB. Mguyễn Thị Giải (") SDOFB, băm 
Thiện () 1.000FE. Đào Thị Sơn (Reutlingen) 
20DM. Thái Hoạch + Thái Thành + Thái Tâm + 
Diệu Quới (BỈ) I.DOOFB. Huỳnh Văn Vân () 
300FB. Huỳnh Thị Tám (”) 5D0FB. Chu Văn 
Thông (') 500FB. Hoa Diệu linh (Chemni¿z) 
200DM. Trương Thị Lang (Pforzheim) 5GDM. 
Huỳnh Thị Còn (Pháp) |00FF. Vương lulien 
Châu (”) 200FF. Nguyễn Đức Hoàn (") 50OFTF. 
Tran Thị Chung (Läbau) 20DM. Trần Văn Đức 
(Rot-Burgruden) 70DM. Trương Tư (Aachen) 
40DM. Vũ Văn Phúc (Schwetingen) 50DM. 
Nguyễn Ha B. (TUbingen) 20DM. Nguyễn Công 
Khai (Cham) 20DM. Lẻ Thị Minh Hiền (Köthen) 
20DM. Trần Trinh Hiếu (Áo) 200Schì. Nguyễn 
Định Kãm Đung ()} 200S%chỉ.ỉ Hứa A Trí 
(Wlhelmshaven) 7T0DM. Hà Văn Thành 
(Frankfurt) $0DM. Bùi Ngọc Huệ (Iiebenau) 
20DM Quan Bảo Cầu (Anh) 5 Anh kim, Trương 
Thị Hà Thanh (Đan Mạch) 100K. Ngọc Hoa 
(Kiel) 20DM. Châu Lương (Steinbach) 30DM. 
Nguyễn Bích Ngọc (Langenleiten) 50DM. 
Nguyễn Thị Mỹ Hoa (Regensburg) 5DDM. Võ 
Thị Dạ Lan (Hòa Lan) 100Guld. Phạm Thị Hông 
Hạnh (Läbau) 20DM. Tiên Tô Nữ (GroBtheim) 
30DM, Tạ Nguyệt Trinh (Heibronn) 50DM. Lê 
Quang Vĩnh (Wemiperede) 20DM. L£ Võ Huỳnh 
Dức (Zenlenvoder) IODM. Hoàng Đôn Trinh 


20DM. Nguyễn Thanh Quang (Cloppenburg) 
I0ODM. Định Thị Xuân Tháo (MGIadbach) 
20DM. Nguyễn Văn Chương (Karlsruhe) 20DM. 
Nguyễn Văn Hinh (Sweden) 20LS. Phạm Muội 
(Bad Iburg) S0DM. Hứa Xuân Vĩnh (Sindelfingen) 
I30DM. Tran (Mihlheim) 20DM. Lý Anton 
(Vechta) LOODM. Nguyễn Sửu (Pháp) LIOOFEF. 
Hoàng Ngọc Thụ (”) I50FF. ĐH Hiên (Eerlin) 
60DM. Trương Hông Hiếu (Wahlstedi) 30DM. 
Hồ Thị Lam (Bieingheim) 5SODM. Trần Văn 
Huyền (Reutlingen) 5S0DM. Phạm Kim Ngàn 
(Munchen) 50DM. Nguyễn Văn Quang 
(Neustadt) 80DM. L2 Viết Lan (Walưop) LODM. 
L¿ Văn Vĩnh (Wangen) 50DM. Diệu Thiện (Bad 
Iburg) IOODM. Nguyễn Thị Thu Hương (Emden) 
30DM. Nguyễn Thị Mỹ Tam (MGladbach) 
20DM. Đề Tuyết Phượng (Mannheim) ¡0DM. Lẻ 
Tường Vì (”) IODM. Nguyễn Thanh Long 
(Hannove)  20DM. Trương Minh 
(Damstad) 20DM. Huỳnh Thị Xuân Hương 
(Wiesbaden) 30DM. Lẻ Thị Bạch Nga (Esslingen)} 
20DM. Võ Thị Ngọc Thanh (Biiburg) I0DM. 
LAm Kỳ Thạch (Papenburg) 30DM. Trần Thị 
Hường (Ladwigshafen) 20DM. Trân Thị May 
(Rosenheim) S0DM. Nguyễn Tuấn Kiết 
(S(ockach) !O0DM. Thái Nguyệt Chu (Koblenz) 
20DM. H. Q. Hàng (Hangerode) 22DM. ?lon 
Wohlenhez (Kelkheim) 20DM. Vò Bá Tùng 


(Zwcibricken) IŨDM. Bảnh Chúc Quân 
(Iudwigshafen) 100DM. Bành Vĩnh Ái (”) 50DM. 
Đào Thị Chuyên (Ubak) 20DM. Võ Văn Trúc 
(Berlin) SDDM. Lương Ngọc Phách (Bielefeld) 
30DM. Nguyễn T. T. Hương (Grundeltingen) 
20DM. Trương Kim Học (Landatuhl) 3DDM. Di 

Văn Sơn (Wupperal) S50DM. Để Hữu Ái 
(Obcrhausen) 20DM, Phạm Doãn Dương 
(Mannhdm) ¡i00DM. Trần Nhựt Quang 
(Ibbenbiiren) 20DM. Nguyễn Roanh (Liñnen) 
20DM. Tôn Nữ Chung Anh (Karhruhe) 30DM. 
Huỳnh Thiết Huế (Nữmberg) 300DM. Lẻ Thị Ba 
(LBbeck) 100DM, Nguyễn Thị Viên Phương 
(Koblenz) 10ODM. Mai Thiện Tâm (Hamburg) 
20DM. Trần Nguyên Anh (Bomliữ) 30DM. Đặng 


Văn Dinh (Ddof)ạ 20DM. Fam. Trần 
(Trokssingen) 5DDM. Trần Đức Phát 
(Gmarienhitle) 1O0DM. Nguyễn Tấn Lộc 


(Bamtruip) 20DM. Liêu Cẩm Phong (Krefeld) 
S0DM. La Hoàng Phương (Frankfur) 20DM. Đồ 
Đình Lang (Pháp) 200FE. Mme Cambeiro Cekso 
(° 200FF. Trần Thị Văn (”) IDOFF. Cao Thiện 
Bữu (”) 200FF. La Khác (°) 10OFF. Lê Hồng Tâm 
(*) 200FF. Nguyễn Danh Thắng (Mannheim) 
40DM. La Thị Mẹo (Munchen) 20DM. Đó Tấn 
Phát (Lklzen) 2DDM. Quan Gia An (Ererath) 
20DM. Đã Thị Kim Hải (Eerlin) 20DM. Đặng 
Ngọc Hà (Ladwigshafen) 50M. Tôn Quốc Vĩnh 
(Saarbricken) 8ODM. Lam Hoàng (Kempen) 
S0DM. Hồ Ngọc Thu Hà (Mũnster) 20DM. Minh 
Lực (Anh) 20 Anh kim. Nguyễn Hồng Tư (Bad 
Salzngen) 30DM. Phạm Thị Đông (Áo) 400%chl. 
Đỗ Trương T. Minh Sơ (Richerswil) 40DM. 
Xuân Hông (Göttingen) 20DM. Trần Văn Minh 
30DM. Quách Quế Hương (PeiBenberg) 3G0DM. 
Huỳnh Thị Từ (Áo) 30DM. Doàn Thị Kim Ngọc 
(Hannover) 30DM. Dương Ngọc Phát (Suaisse) 
33DM. Lâm Chí Hằng 50DM. Dr. Nguyễn Thị 
Long (Pháp) 3ÐOFF. Trần Trung Trạch (Y) 
20.000liee. Trần Anh Tuấn (C) 20.0001. 
Nguyễn Văn Cứu (Wiesbaden) 50DM. Tôn Thất 
Dỉnh (Rerin) S0DM. Trần Hữu Lãng (Pháp) 
SODM. Chiêm Liên (Alekirchen) 40DM. Hoàng 


, Lê Thị Trung (Haluingen) 20DM. Hoàng Công 


Chữ (M'GIladbach) S0DM. Phan Văn Công () 
SODM. Dạng Thành Toán (Sœdedor) 20DM. 
"Trần Đình Hữm (Pháp) 100FF. Huỳnh Thanh Tâm 
(Gelsenkichen) 23Ô0DM. Trịnh Vân (de 
Oberrein) $S0DM. Nguyễn Thị Son (Tubingen) 
$SODM. Dương Tấn Phước (Rodgau) 30DM. 
Nguyễn Thị Thế Phượng (Hof) I0DM. Vũ Chí 
Thiện (Arnstadt) 20DM, Lẻ Văn Hơn (Hamburg) 
IÔDM. Đỗ Thị Út (Hòa Lan) 20Guld. Châu L¿ 
Anh (Sweden) 500Kr. Nguyễn Thùy Dương 
(Opolda) !0DM. Bùi Mạnh Hùng (Suugar) 
20DM. Trần Đại Nghĩa (Troisdorf) 20DM. Đặng 
Ngọc Hải (Speyer) 20DM. Trần Ngọc Thạch 
(Preez) 20DM. Ngõ Văn Viết (Ravereburg) 
40DM. Huỳnh Văn Thập (Stutigart) SUDM. Trịnh 
Thị Thanh (Nữmberg) 20DM. Hoàng Ngân 
(Mainz) S0ODM. Hàn Cường (Reuulingen) SUDM. 
Nguyễn Thị Tam (Köin) 5S0DM. Vũ Nam 
(Gomaringen) 20DM. Nguyễn Thị Kim Loan 
(Berin) 50DM. Thiện Căn + Diệu Nữ 
(#adthagen) IOODM. Ngô Thị Tha Ba 
(Braunschweig) 20DM. Trần Ba XNordhơm} 
100DM. Phạm + Nguyễn (Essen) 350DM. Dương 
Bội Linh (SchweLzingen) 70DM. Cao Thị Sâm 
(HochdorÐ 50DM. Nguyễn Thị Hiền (") 30DM. 
Nguyễn Văn Kừn (Frankftr) 50DM. Châu Thế 
Mưu (Frankfurt) 40DM. Quách Anh Hoa (HỤ 
$O0FB. Tran Quang Long (Raumbach) 20DM. 
Trần Thị Rành (Ý) 10.000Lire. Phan Lạc Giản 
(Pháp) 200FF. Mme Hông (7) 100FF. Hoàng Thị 
Thủy (Funh) 3ODM. Trần Thị Hông (Herten) 
20DM. Nguyễn Ngọc Thành (Mannheim) 30DM. 
Trương Thị Nguyệt Thanh (Sigmaringen) 20DM. 
Đồ Việt Hào (Emiichheim) 40DM. Đông Thị Gái 
(Lm) 50DM. Diệu Hạnh (Ingolstadt) 2DDM. 


. ẨNTỐNG 


ĐH. L¿ Văn Trường (Karlaruhe) | kinh Pháp Hoa 
+ 4 kinh Vu Lan. Lê Văn Sang (”) 1 kinh Pháp 
Hoa + L2 Văn Mỹ (”) I kinh Pháp Hoa. Lê Thị 
Hoa (") I kinh Pháp Hoa + L2 Thị Ánh (”) 1 kinh 
Pháp Hoa + L2 Văn Tam (") l kinh Pháp Hoa = 
140DM. Phạm Thị Tuyết (Canada) 20Căn. Lâm 
Xuân Quang () 50Can Nguyễn Văn Thế 


(Roscnheim) 10DM. Văn Thành Vân (Alsfeld) 
30DM. Đàm Thiện (BÌ) i.000FBE. Đào Thị Tư 
(ŒEssen) 30DM. Đường Thị Quang (Essen) 5DDM. 
Vũ Đức Hùng + Hằng 50DM. 


‹. KINH THỦY SÁM 


ĐH. Cao Văn Hoa (Regensburg) 600DM. Chan 
Seum (IXltmond) 200DM. 


‹  KINH ĐỊA TẠNG 


ĐH. Đang Thị Mai Khanh (Essen) 20DM. Trần 
_ Đình Tháng (mold) 1.000DM xin hồi hướng 
công đức về các chúng sanh. Phạm (Pháp) 200FF. 


.‹ KINH DƯỢC SƯ 


ĐH. Ấn danh (Ertrath) !20DM/20. L¿ Thị Bạch 
Ngọc (Oberhausen) 20DM. Huỳnh Thị Kim Như 
(Essen) 20DM. Trần Hữu Nhơn (KøIn) 10DM. 


‹ồ XÂY CHÙA 


ĐH. Nguyễn Văn Thình 25DM. Khúc Thế Hiếu 
{Troissingen) 30M. Đặng Văn Chiến 100DM. 
Phạm Văn Trường (Maimz) 100FF. Jörg Lindner 
(Hannover) 1.00GDM. Erika Akki (Langenhagen) 
200DM. L¿ Thị Bạch Ngọc (Oberhausen) 20DM. 
Nguyễn Kiu Long (Bad Oeyhausen) 20DM. 
Casanova Lan (Subsse) 10FS. Là Quang liêm 
(Gehrden) 5S0DM. Thiện Bảo (Bielefeld) 10DM. 
Ngô Ngọc Phước (Pháp) 1OOFF. Nguyễn Xuân 
Định (Streufdorf)- 20DM. Trương Thị Lang 
(forzheim) IO0DM. x. Nguyễn Xuân Trang 
(Göiingen) 2.500DM. Dương Phạm Hạnh 
(YdorÐ) 50DM. Quan Bảo Cầu (Anh) LÔ Anh kim. 
Bùi Hữu Lang (Mũmberg) 30DM. Phạm Thị 
Đông (Áo) 200Schi, Ngõ Văn Cẩn (Wiesbaden) 
30DM. Trần Ngọc Thạch (Preetz) 20DM. Trần 
Minh (Sweden) 300Kr. Thanh Vũ (Pforzheim) 
30DM. 


ÖỔ MỘT TƯỜNG PHẬT 


ĐH. Mạc Lẻ Tỉnh 120DM. Phùng Triệu Niên 
120DM. Dị. Dicnemann (Hannover) 120DM. 
Nguyễn Thị Bích Phượng (Neusatdt) 120DM. 


‹ TƯỢNG THÍCH CA 
ĐH. Thiện Xuân (Íngoistatdt) 20DM. 


„— TƯỜNG QUAN ÂM 


ĐH. Đặng Thị Mai Khanh (Essen) 1ODM. là 

Nguyễn Thị Anh (Karlarnhe) 5SODM. Trương 
Quang Bình (Mioschheim) 30DM. Phạm Thị 
Đông (Áo) 200Schl Nguyễn Thị Kim Oanh 
(Wecsthansen) 20DM. Thiện Xuân (IngolsiadU) 
20DM. Lê Văn Lợi (Schwaeb Grmmund) 20DM. 
"Trần Hữan Nghiệp (Miaster) 20DM. 


« QUỸ MUA MÁYIN 


ĐH. Vũ Ngọc Hiệp 5SDDM. Lâm Xuân Quang 
(Canada) 200Can. Nguyễn Sĩ Long (Áo) 100Schi. 
Kim Dinh Diên (Rösrath} 25DM. Trần Nguyên 
(Beiim) 20DM. Bathke Minh (GieBen) SÖDM. 
Hoàng Thế Lộc (Hale) 70DM. Võ Thị Ngọc 
Thanh (Bittburp) 20DM. Văn Nhân Diện (Bad 
nh: 25DM. Bài Vĩnh Dũng (Hòa lan) 


e TRẠI CÙI & MÙ & CÔ 
NHI VIÊN & TRẠI DƯỠNG 
LÃO 


ĐH. Phan Hữu Hạnh (Bữkenfeld) IDDM. Đặng 
Thị Mai Khanh (Essen) 20DM. Cộng Đồng Người 
Vi Tự Do (Lippszdb) I50DM. Nguyễn 
(Paderbom) 100DM. Bùi Như Sơn (M'Gladbach) 
IDODM. Trần Trung Độ (Bremervirde) 1DDM. 


Bành Thẩm Cương (Wiesbaden) 50DM. Nguyễn 
Phước Thành (Ingolstadt) 200DM. Tôn Nữ Mỹ An 
(Wedelhobtein) 50DM. Thái Thị Thu (Hameln) 
IOODM. L2 Thị Bạch Ngọc (Gberhausen) 60DM. 
Huệ Ngọc (Laatzen) S30DM. Casanova Lan 
(Suisse) 40ÐM. Phan Văn Hiệp (Bingen) 30DM. 
Phan Thị Lan (Hamburg) 50DM. Thanh Vũ 
{Pforrheimm) 30DM. Tạ Thị Phi Nga (Ahnsen) 
22DM. Phan Hữu Hạnh (Birkenfeld) 20DM. Võ 
Thị Ngọc Em (Regensburg) S0DM. Tuyết 
Hambusch (Lebach) 940DM chuyển từ cổ phần 
Hội Thiện sang. Trần Phạm Tuyết Hông (Bad 
Wurzach) 22DM. Thái Hoạch + Thái Thành + 
Thái Tâm + Diệu Quới (Bì) 2.000FB. Dàm Thiện 
(') 500FB. Nguyễn Ngọc Cam (Mũnchen) 50DM. 
Đường Van Phương (Essen) 20DM. Đỗ Tấn Phái 
(Lklzen) 100DM. Hồ Phi Kevin (Laatzen) 20DM, 
Nguyên Ziân Mai (Suisse) 2DDM. Bùi Vĩnh Dũng 
(Hòa Lan) 200Gnld. Mme Hồng (Pháp) 200FF. 


.-_ HỌC BỔNG CHO TĂNG NĨ 
VIỆT NAM 


ĐH. L¿ Thị Bạch Ngọc (Oberhausen) 25DM. 
«Ổ. TRẠI TY NẠN 
ĐH. Chí Hội Phật Từ VNTN tại Karlsmhe 


TVYIEYKE CA. TXA¿ TS s{: A—SLT-PE. ST... 4/AYTSkE 
MU, IYÊO ST À4 MO XU VOÁ £ KCIGIKCTHUUREB TƯ IYS 


(cho Thay Thiện Giác trại TN tại Thái Lan). 
„.\ ANCỮƯ 

ĐH. Nguyễn Thị Tư (Freiburg) S0DM. 

«_ TRAI TÀNG 


ĐH. Đặng Thị Kim Hoa (Wahlstedt) 20DM. Diệu 
Hạnh (Ingoistadi) 20DM. 


-ÖỔ TRẾ EM NGHÈO 
ĐH. L2 Thị Bạch Ngọc (Oberhausen) 30DM. 


‹ THIÊN TAI BÃO LỤT Ở 
VIỆT NAM 


ĐH. Trương Đạc (Trier) 50DM. Phạm Ngọc Lực 
(Pháp) 50FE. Lê Quang Liêm (Gehrden) ! S0DDM. 


Öồ  NẠN ĐÓI Ở VIỆT NAM 
ĐH. Casanova Lan (Suisse) 30F5. 


® NẠN ĐÓI Ở PHI CHÂU 


ĐH. Casanova Lan (Suisee) 40FS. Nguyễn Thị 
Kim Oanh (Westhansen) 30DM, 


«Ổ CHUTÁNG 
ĐH. Đinh - Lê (Erankfurt) 50DM. 


e CHUTĂNG VIỆT NAM 
DH. 1£ Thị Bạch Ngọc (Oberhausen) 25DM. 


eẨỒ CÁC CHÙA VIỆT NAM 

ĐH. Bài Vĩnh Dũng (Hòa Lan) ¡ 00Guld. 

._ QUỸ YÊM TRỢ GIÁO HỘI 
PƠVNTN QUỐC NỘI 


ĐH. Nguyễn Công Thắng (Lemwerder) 20ÐM. 
L¿ Kim Hương (Furwanger) 50DM. 


-Ổ GIẢI TRỪPHÁPNẠN 


ĐH. Lê Quang Liêm (Gehrden) 50DM. 


ĐỊSXH KỲ 
HÀNG _ 
THẮNG XÂY 
CHÙA VIÊN 
GIÁC 


và Phật Tử xa gần hỗ trợ Chùa bằng 

cách đồng góp định kỳ hàng tháng qua 
Ngân Hàng bằng lối Dauerauftrag để việc thực 
hiện trả nợ xây chùa có thể khả quan hơn. 

Khi chuyển tịnh tài cúng Chùa, xin quí vị vui 
lòng „, vào nơi (Verwendungzweeck = mục đích 
chuyển chc: mục gì) để văn phòng dễ làm việc. 
Quí vị ở xa ngoài nước Đức cũng có thể gởi tiền 
mặt hoặc Chcck trong thư, có thể gửi thường hoặc 
bảo đảm về Chùa. Zim thành thật cầm ơn Qui vị. 
'Tất cả roi sự Cúng Dường định kỳ hoặc những 
lễ lạc khác cho Chùa, Quí vị đều có thể lấy giấy 
khai thuế lại (bằng tiếng Đức) để cuối năm Quí vị 
có thể khai khấu trừ thuế với Chính phú. Quí vị 
nào cân, xin liên lạc về Chùa bằng thư hoặc bằng 
điện thoại, chúng tôi sẽ gởi giấy đến Qui vị. 

Qhí vị chuyển tịnh tài vẽ Chùa, xin chuyển vào 
một trong hai số Komo như sau: 


C hững tôi thành tâm kêu gợi quí Đạo 11ữu 


1. Congr. d.. Verein Vietn, 
Buddh. Kirche e. V. 
Konto Nr. 870 1633 

BL, 250 700 70 

IDeutsche Bank Hannover 


(MỖT NGÀ YNGÂN HÀNG BẢO MỘT LẦN) 


2. Pagode VIEN GIAC. 
Konto Nr. 870 3449 
BLZ, 250 700 70 
Deutsche Bank Hannover 


(MỘT THẮNG NGẬN HÀNG BẢO MỘT 


P " 
Tz31Yv/ 


Ngôi Chùa thành tựu và phát triển được hay 
không là nhờ vào sự hỗ tượ từ vật lực cũng như 
tình thần của Quí Đạo Hữu và Phật Từ xa gần. Vì 
thế chúng tôi xin kêu gợi Quí vị hoan hi đóng góp 
phần mình vào việc chung trên, để ước nguyện 
của chúng ta thành tựu viên mãn. 


am Mô Công Đức Lam Bồ Tắt Ma Ha Tết 
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CUNG TIẾN GIÁC LINH 


Trong thời gian qua Chỉ Bộ GHPGVNTN Đức Quốc, các Chùa, 
các Niệm Phật Đường, Hội Phật Từ, các Chi Hội Phật Từ, Ban 
Hướng Dãn GĐPTVNTN và các Gia Đình Phật Từ tại đây đã 
nhận được tín: 


Cố Đại Lão Hòa Thượng 
Thích Kế Châu 


là Bổn Sư của Thượng Tọa Thích Viên Lý, Tổng Thư Ký 
GHPGVNTN Văn Phòng lHÏ Viện Hóa Đạo tại Hoa Kỳ đã viên 
tịch tại Bình Định, Việt Nam, vào ngày 24.01.1996 với lạp thọ 
55 và thể trụ 76. 

Xin nguyện cầu giác linh Cố Đại Lão Hòa Thượng được 
Thượng Phẩm Thượng Sanh và Eồ Đề quả mãn. Nhân đây cũng 
xin nhất tâm cầu nguyện với Thượng Tọa Thích Viên Lý và chia 
xẻ sự mất mắt to lớn này với Thượng Tọa. 


Cố Thượng Tọa 
Thích Quán Không 


Trưởng Ban Nghỉ Lễ GHPGVNTN Âu Châu cũng đã viên tịch tại Na Ủy 
vào ngày 04 tháng Ö1 năm 1996, trụ thế 42 năm, đồng thời Thượng Tọa 
cũng là Trưởng Ban Kiến Thiết Chùa Khuông Việt tại Osio, Na Uy. 

Nay Thượng Tọa đã ra đi, Tăng, Ni và tín đồ Phật Từ Việt Nam tại Đức 
Quốc nhất tầm cầu nguyện cho giác linh của Cô Thượng Tọa được cao 
dang Phật quốc và xin chịa xẻ sự mất mát nầy với chư Tang và Phật Tử 
Việt Nam tại Na Ly. 


Cung kính khể thủ 


CÁO PHÓ VÀ CẢM TẠ 


Chúng tôi vỏ cùng dau đớn báo lin cùng thân bằng quyến 
thuộc, bạn hữu gần xa được rõ, thân phụ và dưỡng phụ của 
chúng tôi là: 

VŨ NGỌC LONG 
BÚT HIỆU HẠ LONG 


đã thất lộc tại Reu/lingen lúc 14 giờ 30 ngày I1.12.1995, nhằm ngày 20 
tháng Mười năm Ất Hợi. Hưởng dương 49 tuổi. 
Tang lễ tổ chức vào lúc 10 giờ ngày 15.12.1995 theo nghỉ thức Phật 
Giáo, tại nghh trang Lhter den Lánđen, Reutlingen, Dức Quốc. 
_ Chúng cơn thành kính cảm ơn: 
- Thượng Tọa Thích Như Điển, Chỉ Bộ Trưởng Chí Bộ Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất tại Dức Quốc, Viên chủ Chùa Viên Giác. Hannover. 
Đức Quốc. 
và chng tôi cũng xin chân thành trì ân: 
- Ông Hemmann, Dại điện Công đoàn hãng Hàng không Lunfthansa, 
Sâuttgan. 
- Ông Phạm Ngọc Ninh, Chủ tịch Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Võ Bị Đà 
Lạt, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại Hòa Lan, 
- Nhà văn Phù Văn Nguyễn Hòa, Dại điện Trung Tâm Âu Châu/ Van Bút 
+ Nam Hải Ngoại, Đại điện Ban Biên Tập Báo Viên Giác, Dức Quốc. 
Ông Nguyễn Kônh 1 Tan, Đại diện Hội Quan Cán Chỉnh tại Dức Quốc. 
- Ông Định Từ Chín, Đại điện Công đoàn Công Giáo tại Reutlingen và 
vùng phụ cận. 
- Ông Trần Xuân Hiền, Chỉ Hội Trưởng Chỉ Hội Phật Từ VNTN lại 
Reutlingen và vùng phụ cận. 
- Ông Nguyễn Văn Tộ, Đại diện Hội Người Việt TNCS tại Reutlingen. 
g Nguyễn Quốc Dại, Dại diện Quốc Dân Đảng vùng Baden 
Wiirtemlberg. 


- Cùng tất cả quý cò bắc, quý anh chị đã tham viếng, điện thoại chia | 


buền, phúng điểu hay đến cầu nguyện và tiễn đưa thân phụ và đường phụ 
của chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng, 
Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ sói. kính xin quý vị lượng 


tình the thứ. * 

“Tang gia đồng khâp bái: 

- Trưởng Nam Vũ Trường Chinh - Trường Nữ Vũ Thị Như Phương 
- Dưỡng Từ La Vũ Quang Thoại 
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CÁO PHÓ & CẢM TẠ 


Gia đình chúng tôi rất đau buồn báo tin cùng thân bằng quyến 
thuộc và bạn hữu xa gần, thân mẫu, nhạc mẫu, bà nội chúng tối 
là 
Cụ Bà Quả Phụ ĐỖ HỮU LIÊU 
Nhũ danh Hoàng Thị Yêm, 
Pháp đanh Tâm Biểu Trường 


sinh ngày 12 tháng 11 năm 1913 (năm Quí Sửu), đã tạ thể ngày 
27 tháng 12 năm 1995, hồi 21 giờ 45 tại Oberhausen {nhằm 
ngày mông 6 tháng LÍ năm Ất Hợi). Thượng thợ 84 tuổi. 
Tang lễ đã cử hành ngày 4 tháng l1 năm 1996, hồi 13 giờ tại 
ngÌữa trang Landwehr, tỉnh Oberhausen, CHLB Đức. 
Chúng con thành kính cam ơn: 
- Thượng Tọa Thích Minh Phú. Tnị trì chùa Thiện Hòa tại 
Monchengladbach 
Đông thời chúng tôi cũng xin chân thành trì ân: 
- Quý Anh Chị trong Cộng Đồng Người Việt Ty Nạn Cộng Sân tĩnh 
Oberhausen 
- Quý Bác, Anh, Chị cùng bà con xa gần 
; Kuý Anh Chị rong nhóm thản hữu Erkrath 
- Quỹ vị Niên trưởng, Niên độ, đông song trong Hội Cựu SVSQ Trưởng 
VBQG/VN tại CHLB Dức, Bị, Hòa Lan, Pháp và Thụy Sĩ s 
đã tạng kinh, cầu nguyện, phân ưu, phúng điếu cũng như đã bỏ chút ít thì 
giờ quí bầu đến tham dự Lễ động quan và câu siêu cùng tiễn đưa linh cửu 
của thân mẫu, nhạc mẫu, bà nội chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. 
Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ sốt, kính 
trong quÍ vị niệm tình tha thứ. # 
“Tang gia đông bái tạ 
Con trai: Đỗ Hữm Ái 
Vợ: Lý Thị Chúc 
Cháu nội: Đỗ Ái Quốc 
Gutenbcrgstr.36 
46045 Oberhausen - Tel. 0208/852693 


CÁO PHÓ & CẢM TẠ 


Gia đình chúng lôi vô cùng dau đớn báo tin cùng thân bằng 
quyến thuộc và bạn hữu xa gân. 
Cụ Cố, Bà, Thân Mẫu của chúng tôi là : 


Bà TRẦN THỊ RIU 
Pháp danh Tù Sang 


đã từ trần ngày 27.11.1995 (lức nEầY mông 6 tháng Mười năm 
Ất Hợi) tại Neuss, CHLB Đức. Hưởng (họ 76 tuổi. 

Tang lễ đã cử hành vào lúc 9 giờ ngày Thứ Sáu 01.12.1995, tại 
nghĩa trang thành phố Kearsi-Neuss. 

Chúng con xin chân thành cảm tạ: 

- Thượng Tọa Thích Minh Phú, Trụ trì chùa Thiện Hòa, 
Monchengladbach. 

Đồng thời chúng tôi xin thành kính trí ân: 

- Quý Ông, Bà, Cô, Bác, Anh, Chị, Em và các Bạn tại khắp nơi 
đã điện thoại, thư từ, phúng điểu và nhất là đã đành thì giờ quý 
báu tiễn dưa linh cữu Cụ Cố, Bà, Thân Mẫu chúng tôi đến nơi 
an nghỉ cuối cùng. 

Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi nhiều điều sơ sót, 
kính xin quý Thầy, Quý vị niệm tình tha thứ cho. 

Tang gia đồng cảm tạ và ghỉ ơn. 

* Các con: 

- Bài Anh Tuyết, Chồng, Con, Châu (Lào) 

- Bài Thám Hồng, Chông, Con (Lào) 

- Bài Thăng Long, Vợ, Con (Freiburg, CHLB Đức) 

- Bài Ngọc Lan, Chồng, Con (Heidenheim, Đức) 

- Bùi Diệu Hien (Mannheim, Đức} 

- Bùi Văn Giang, Vợ Trần Thị Thu Hồng, Con (Tũbingen, Đúc) 
- Bài Kin Văn, Chồng Đặng Văn Thường (Kaarst-Neuss, Đức) 


PHÂN ƯU 


Được tín buồn, Thân Mẫu của Anh Nguyễn Văn Kim, Viersen 

(Đức Quốc). 

Cụ Bà NGUYÊN THỊ VÂN 
Pháp danh Diệu Hiền 


đã thất lộc ngày 30. 12.1995 tại Neuss-Grinlinghausen, CHLB 
Đức. 

Chúng tôi thành thật chia buồn cùng toàn thể gia đình Anh Chị KIM và 
cầu xin Đức Phật từ bị gia hộ cho Hương linh Bác Gái vãng sanh Cực Lạc 
Quốc. 

- Gd. Bùi Văn Giang + Hồng cùng tất cả Anh, Chị, Em (Tủbingen, Đức) 
- Gd. Đặng Văn Thường + Vân (Kaarst-Neuss, Đức} 
- Gđ. Trần Ngô (Sehorndorf, Đức 


CÁO PHÓ 


Chúng tôi đau bưồn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc gần 
xa: Mẹ, Bà và Bà Cố của chúng tôi là : 


Bà quả phu DƯƠNG THIÊU TƯỚC 
nhũ đanh Lương thị Thuần 
Pháp danh Diệu Thuận 


đã mệnh chung ngày 12.01.1996 nhầm ngày 22 tháng 1Ì năm 
Ất Hợi tại Neckartenzlingen, Cộng Hòa Liên Bang Đức. Thượng 
thọ 84 tuổi. 

Tang lễ sẽ cử hành với nghỉ thức Phật Giáo lúc l1 giờ ngày 
'Thứ Sáu 19.01.1996 tại Fricdhof Neckartenzlingen, CHLB Đức. 
Tang gia đồng khấp cáo 

Con: 


- Dương Vân Bích, chồng Vũ Văn Khiên, các con và các cháu, Hoa Kỳ 
~ Dương Vân Hông và chông Nguyễn Thế Khai, Hoa Kỳ 

~ Dương Vân Đài, chồng Đỗ Ngọc Oánh và các con, Hoa Kỳ 

- Dương Hồng Ân, vợ Walburga Dương và các con, CHLB Đức 
- Dương Hồng Trạch, vợ Hứa Cẩm Thu và các con, CHLE Đức 
Cháu: 

~ Vũ Dương Minh, Hoa Kỳ 

- Vũ Bích Vân, chồng Peter Nichols và các con, Hoa Kỳ 

- Vũ Bích Chỉ, chêng Phạm Trọng Thắng và các con, Hoa Kỳ 

- Vũ Dương Châu, Hoa Kỳ 

- Vũ Bích Trang, chồng La Quốc Lãm và các con, Hoa Kỳ 

- Vũ Bích Uyên, chồng Hoàng Việt Tiến, Hoa Kỳ 

- Đỗ Ngọc Trình, Hoa Kỳ 

- Đỗ Trang Đài, Hoa Kỳ 

- Dương Nghiệp Vinh David, CHLB Đức 

- Dương Thúy Vân Iiana, CHLE Đức. 

+ Dương Thúy Mai Sarah, CHLB Đức 

- Dương Thúy Chính, CHLB Dức 

- Dương Nghiệp Khôi, CHLB Đức 
Chất: 

- Đan Nichols, Hoa Kỳ - Quyền Nichols, Hoa Kỳ - Phạm Diễm Chỉ, Hoa 

Kỳ - Phạm Vũ Tuấn, Hoa Kỳ - Lê Vũ Chương, Hoa Kỳ 

- Lê Vũ Phong, Hoa Kỳ : 


PHÂN UU 


Được tin buồn 
Bà GIANG HUỲNH HUÏNG 


sanh năm Bính Tý, đã mệnh chung ngày 29.01.1995 nhằm ngày 
mồng 10 tháng Chạp năm Ất Hợi tại Reutlingen. Hưởng thọ 60 
tuổi. Là hiền thê của Đạo HộN Vương Vũ Thủy, ngụ tại 
Lichtenstem. 

Chi Hội PTVNIN Reutlingen và VPC xin thành tâm cầu 
nguyện hương linh Bà Giang Huỳnh Hương sớm vãng sanh Cực 
Lạc Quốc và xin thành kính chia buôn cùng gia đình Đạo Hữu 
Vương Vũ Thủy. 


-. PHÂN ƯU 


Được tin bưồn thân mẫu anh Dương Hồng Ân: 


Bà quả phụ DƯƠNG THIỆU TƯỚC 
Nhữ danh Lương Thị Thuần 
Pháp đanh Diệu Thuận 


đã từ trần ngày 12.01.1996 tại Đức Quốc. Thượng thọ 84 tuổi. 
Chúng tôi chân thành phân ưu cùng gia đình Anh Chị Dương 

Hồng Ấn. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm siêu thăng rniền 

Cực Lạc. 

- Gd., Lê Văn Kứn Đài 

- Gđ. Trần Thủ Danh 

- Gđd. Hoàng Bá Nhứt 

- Gđ. Nguyễn Anh Tài 


Bà quả phụ DƯƠNG THIỆU TƯỚC 
Nhũ danh Lxrơng Thị Thuần 
Pháp danh Diệu Thuận 


đã mệnh chung ngày 12.01. 19% tại Đúc Quốc. Thượng thọ 84 
tuổi 

Chúng tôi xin chân thành phân ưu cùng gia đình Anh Chị 
Dương Hồng Ân, Dương Hồng Trạch và đại tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà thong dong cõi Phật. 
- Bà quả phụ Đậu Ngọc Thủy - Bà Quả Phụ Nguyễn Thị Bê 
- Ông Bà Bùi Hạnh Nghỉ - GÐ. Trần Hữu Lộc & 
- Gđ. Nguyễn Anh Tuấn Trân Đỗ Thanh Vân 
- Gđ. Đậu Việt Hùng 


PHÂN ƯU 


Thân mẫu của Đạo hữu Dương Hồng Ân và Dương Hồng Trạch 
tại CHLB Đức, là: 
Cụ Bà DƯƠNG THIỆU TƯỚC 
Nhũ danh Lương Thị Thuần 


THhấn danh Diện Thị 


AI (GIINHỔ A7 LÍ AAINTARN 


đã mệnh chung ngày 12.01.1996 nhằm ngày 22 tháng 11 năm 
Ất Hợi tại Neckartenzlingen (Đức). Thượng thọ 84 tuổi. 


- Chi Hội Phật Tử VNTN Recutlingen và VPC xin thành tâm cầu 


nguyện hương linh Cụ Bà Diệu Thuận sớm về Cực Lạc Quốc, và 
xin thành kính chia buồn cùng gia đình hai Đạo hữu Dương 
Hồng Ấn và Dương Hồng Trạch cùng tang quyến. 


PHÂN ƯU 


Gia đình chúng tôi được tin buồn: 
Cụ Bà quả phụ DƯƠNG THIỆU TƯỚC 
Nhũ danh Lương Thị Thuần 
Pháp danh Diệu Thuận 
đã mệnh chung ngày 12.01.1996 tại Neckartenzlingen. Thượng 
thọ 84 tuổi. 

Tang lễ cử hành lúc L1 giờ 0Ù ngày 19.01.1996 tại nghĩa trang 
Neckartenzlingen. 

Gia đình chúng tôi rất thương tiếc Cụ Bà đã mệnh chung. 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm siêu thăng nơi Miền Cực 
Lạc, và chia bưồn cùng anh Ân - Trạch và tang quyến. 

- Gia đình Vũ Ngọc Tuấn 


Viên Giác 9] - 99 


